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NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ-NỘI — 1971 


LỜI NÓI ĐẦU 


Đì hiểu rõ lịch sử phát triền của vấn học Việt.nam, việc 

nghiên cứu các hình thức thơ ca của ta vốn đã được 
đặt ra từ lân, Rải tiếc là cuốn sách cỗõ nhất và có lẽ là cuốn 
Sách đầu tiên viết về vấn đề này, cuốn Văn (hành bút pháp 
của Vũ Quỳnh đời Lê Thánh tông, hiện nay chưa lìm thấy, 
Lê Quý Đôn trong Ván đài loại ngữ cũng như Phan Huy Chủ 
trong Lịch triều hiến chương loại chỉ (mục Văn tịch chí) lại 
đi vào những khía cạnh khác của thơ ca. Riêng Phạm Đình 
Hồ trong Vä (rung tủy bửi, khi nói đến ăn thề, có điềm qua 
về thơ, tứ lục, kính nghĩa, văn sách, Thởi Pháp thuộc, ngoài 
một số sách của người Pháp có nói đến hình thức thơ ca như 
Khảo 0È săn học Việt-nam (Étuảe sur la li(tératnre annamite) 
của Cordier hoặc của Villard €, 7rƒch ruyần păn học Việt-nam 
(Morceaux cholsis đ”auteurs annamites) cũng của Cordier (®,.., 
có mấy cuốn trích tuyền khác dùng trong nhà trường của Lê 
Thành Ý, của Dương Quẳng Hàm, đều có nói qua về các thề 
loại đáng chú ý là quyền Việ-nam ăn học sử yếu của Dương 
Quảng Hàm. Riêng sách nói kỹ về bình thức thơ ca ít nhiều 
có tính cách chuyền đề, phải kề đến các quyền có địa trị như 
Việt Hản uän khảo của Phan Kế Binh, Quốc nản cụ th của 
Bùi Kỷ. Ngoài ra cũng còn một số sách khác cô đề cập đến 
từng mặt của vẫn đề như Nam ‡hí hợp tuyền, Đảo nương ca, 
của Nguyễn Văn Ngọc v.v... Tuy nhiên, các soạn giả trước đây 
chưa trinh bày một cách thật có hệ thống và đầy đủ mọi hình 
thức thơ ca cùng với sự phát triền của nó trong văn học 
Việt-nam. 


(1) Sách của Villard cũng trùng tên với sách của Cordier- 
(2) Cordler còn viết một số sách khảc như Nghệ thuật sản 
khẩu Việt-nam (Le théâtre annamite}... 


Nối tiếp những còng trình của người trước và dựa vào 
những tÌm tòi và suy nghĩ riêng của mình, chúng tôi cố gắng 
trinh bày trong cuốn sách này một số ý kiến về sự phát triển 
và về hình thức cấu tạo của các loại văn vần Việt.nam lừử thơ 
ca đân gian đến thơ ca chính thống trên vấn đàn từ xưa đến 
nay, bước đầu đề ra những quy luật phảt triền về hinh thức, 
những yếu tố kế thừa và sáng tạo, những phong cách và bút 
pháp tiêu biểu, những thành tựu về sáng (ao trong ngôn ngữ 
thơ ca. Đồng thời chúng tôi cũng bước đầu giới thiệu đặc 
trưng và cấu tạo các hình thức thơ ca trong từng loại thể của 
nó, với ý thức phân biệt tỉnh sáng tạo với tỉnh mỏ phông, 
yếu fố đần tộc với yếu tố ngoại lai. Đi vao phân tích sự phát 
triền của các hình thức thơ ca, chúng tôi luôn theo đúng 
nguyên lắc hình thức luôn gắn bó với nội dung và phục vụ 
cho nội dung và luôn lây cơ sở nội dung đề giải thích sự phát 
triền của bình thức. Tuy nhiên còng trình này không phải là 
một cuốn văn học sử mà là một chuyên đẻ về hình thức của 
thơ ca, nên chủng lôi nghiêng hẫn về việc phân tizh hình thứe 
trên cơ sở gắn chặt với nội dung. 

Chúng tôi xin cầm ơn tắt cẢ các bạn, các đồng chí đã góp 
cho những ý kiễn quỷ báu, và mong tất eã cáo bạn bồ sung 
cho những chỗ thiểu sót. 


Ha-nội, ngài 2 tháng 9 năm 1965 
NHỮNG NGƯỜI BIẾN SOẠN 


PHẦN THỨ NHẤT 


SỰ PHÁT TRIỀN 
CỦA HÌNH THỨC THƠ CA 
TRONG VĂN HỌC VIỆT-NAM 


NGUYẾN VĂN TOẦN 


Nềầ văn hỏa đân tộc bao gồm nhiều mặt, trong đó 

văn học chiếm một địa vị khá quan trọng. Muốn 
biều thấu nội dung, ý nghĩa của văn học, không thề 
khóng lưu ỷ đến các hình thức văn học trong đó có thơ 
ca. Khóng phải ngẫn nhiên mà xưa kìa Tào Phi đã nhấn 
mạnh đến đặc trưng các thề loại khi ông đánh giả ưu 
khuyết điềm của các nhà văn Kiến-an: « Văn viết về 
tấu, biều phải trang nhã, về thư và nghị luận phải cho 
chặt, về bia và văn tế phải cho thật, về thơ phủ phải 
cho đẹp. Bốn thê loại đó không giống nbau cho nên khó 
mà giỏi được hết cả › (Điền luận luận uản ) ®, Sau này 
Lưu Hiệp, tác giả cuốn Vấn ilđm điêu long, đã chịn ảnh 
hưởng khá sảu sắc quan điềm mỹ học của cha con Tào 
Tháo. Có điều, nếu Tào Phí quả chủ trọng đến vẻ đẹp 
của hình thức, dường như sa vào chủ nghĩa văn thê, thì 
Lưu Hiệp lại không quên nhấn mạnh đến tính xã hội 
và tính thời đại của văn chương: « Văn chương thay 
đổi do sự nhuộm thắm tỉnh đời và thịnh suy (của văn 
chương) lại gắn liền với thời đại» (Ván tâm điêu long, 
Thời tự) ®, Quả vậy, vì nội đụng và hình thức luôn luôn 


(D Tòo Phí (187—-226): con của Tào Thảo và là một nhà 
thơ kiêm nhà phê binh xuất sắc trong văn học cỗ đại Trung-quốc 
thời Ngụy Tấn Nam Bắc lriều. Nguyên văn câu trên: Cái tấu 
nghị nghí nhã; thư, luận nghỉ lý; minh, lãi hưởng thực; thi, 
phú dục lệ. Thử tử khoa bất đồng, cố năng chỉ giả biển đã». 

@) Lưu Hiệp: cũng người thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều. 
Nguyên văn câu trên: «Vấn biến nhiễm hồ thế tình, hưng phế 
hệ bồ thời tự ». 


gắn chặt vởi nhau như hình với bóng, cho nên giống như 
các hình thái văn hỏa nói chung, hình thức thơ ca cũng 
có tính xã hội và tính thời đại của nó trong tửng chặng 
đường lịch sử của dân tộc. Bất cử hình thức thơ ca nào 
cũng đều có quá trình phát sinh, tiển triền và biến hóa 
của nỏ., Trong quá trình đó, nó được bồi đắp bởi sức 
sống đân tộc, nhưng nỏ cũng không ngừng thu hút những 
tính hoa của văn nghệ nước ngoài, trong quả trình hình 
thành và phát triền của lịch sử. Có ai chối cãi được 
rằng thơ ca cô Việt-nam lại không có quan hệ mật thiết 
với thơ ca cỗ Trung-quốc? Và cỏ ai không công nhận ảnh 
hưởng của thơ ca phương Tây, nhất là của thơ ca Pháp, 
trong thơ ca mới của ta? Dĩ nhiên đấy cũng là một 
nhân tố cần lưu ý. Nhưng cần phải nói rằng nhân đân 
ta, khi đã quyết định vận mệnh của mình, thì cũng quyết 
định cả nền văn học của mình, trong việc thừa kế cải cũ 
cũng như trong việc tiếp thu và sáng tạo cái mới. Lịch 
sử đã chứng minh rằng dân tộc ta có một sức sống phi 
thường, nhân dân ta cỏ một sức sảng tao phong phú về 
mọi mặt vật chấtvà tỉnh thân. Cho nên, bên cạnh dòng 
thơ ca dàn gian cð truyền, đòng thơ ca bác học của ta 
tuy có chịu ảnh hưởng lúc nhiều lúc ít của thơ ca nước 
ngoài, nhưng căn bản vẫn chan chửa « tâm hồn và tỉnh 
cách của người Việt-nam øŒ), 


(1) Lời đồng chỉ Trường-Chinh nảái về con người mới Việt- 
nam trong tập Tửng cường tính Đăng, đi sản 0ào cuộc sống mới 
đề phục 0ụ nhân dân, phục ðủụ cách mạng tốt hơn nữa. Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội. 
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CHƯƠNG I 


QUAN HỆ GIỮA 
SỰ XÁC ĐỊNH TINH THẦN DÂN TỘC VÀ 
SỰ TIẾP THU TINH HOÁ NƯỚC NGOÀI 
TRONG HÌNH THỨC THƠ CA VIỆT-NAM 


ĐT nước chủng ta giàu đẹp, nhản đàn ta anh hùng 

trong sản xuất và chiến đấu. Sức sống của đân tộc 
ta vươn lên mạnh mẽ từ đời nảy qua đời khác, từ thể 
hệ này qua thế hệ khác. Sức sống đó là cơ sở của nền 
pán hiển về vang của la, với những điền chương, những 
luật lệ, với một nền lịch sử tư tưởng và lịch sử đấu 
tranh lâu đài và cả một nền văn nghệ phong phú; nền 
bẩn hiến đó thật đáng tự hào như nhà văn Nguyễn Trãi 
đã nói trong đoan mở đầu bài Bình Ngó đại cáo: 


Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn biến đã lâu. 


Chính nhờ có sự xác định tỉnh thần dân tộc độc lập 
và dân chủ trong đấu tranh, mà các thể thơ ca dân 
gian của ta tuy có bị giai cấp phong kiến coi rẻ, vẫn 
được quần chủng nàng niu, đo đó cứ đần dần được phát 
triền và nâng cao, tiến tới lấn át và thay thế từng phần 
các thể thơ ca bắc học có yếu tổ ngoại lai. Và cũng 
chính nhờ tiếp thụ được tỉnh thần dàn tộc độc lập và 
đân chủ đỏ mà các nhà thơlớn của ta qua các thời kỳ 
như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn, Du 
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Tủ Xương, Sào Nam, Tố Hữu... một mặt sử dụng được 
tiếng nói quần chủng và điệu thơ đán tộc trong sáng jtác 
của mình, mặt khác, dựa vào sự phong phú về hình 
tượng và âm thanh của tiếng ta cũng như sự uyên 
chuyển cửa lời nói và của ngữ điệu diễn cắm của tiếng 
ta mà việt hóa một số hình thức thơ ca cỗ Trung-quốc. 

Šự mó phỏng hay việt hóa Lhành công thơ ca cồ Trung- 
quốc đỏ không thề xuất phát từ một sự tùy tiện, mà phải 
dựa vào quy. luật của từ vị, củ pháp, ngữ điệu tiếng 
Hán, trên cơ sở tiếp thu của từ vị, củ pháp, ngữ điệu 
tiếng Việt. Nếu muốn so sánh kết cấu các lối thơ ca đân 
tộc của ta với các lối thơ ca mỏ phỏng thơ ca Trung- 
quốc, tất nhiêu ta phải dựa trên nhiều mặt như số 
câu trong bài, số từ trong câu (có hạn định hay không 
hạn định), như thanh điệu (bằng, trắc), như nhịp điệu 
(lối ngắt đoạn), như vần điệu (vần lưng, vần chân) v.v. 
Điều nỗi bật dẫn đến chỗ thơ ca của ta mó phỏng khá 
dễ dàng thơ ca Trung-quốc là mối quan hệ gần giống 
về âm tiết và thanh điệu giữa tiếng Hán và tiếng Việt. 
Tiếng Hán và tiếng Việt chủ yếu thuộc về loại ngôn ngữ 
đơn ảm tiết ; đơn vị Âm tiết trong tiếng Hán và tiếng 
Việt phần nhiều cũng là đơn vị từ, đấy là một thuận lợi 
cho việc hạn định được số từ trong câu thơ. Thuận lợi 
nảy càng sẽ không gặp khỉ chúng ta mô phống thơ của 
Pháp nếu căn cứ số chân (pied) trong thơ Pháp đề tinh 
số từ trong thơ Việt, thí dụ thơ 12 chân của Pháp khó 
mà áp đụng cho thành công đối với thơ Việt). Mặt khác, 


(1 Cũng cỏ ý kiến chơ rằng tiếng Hản và tiếng Việt không 
thuần túy là đơn âm tiết. 

(2) Một chân (pieđd) trong thơ Pháp có thê gồm một hoặc hai, 
ba âm tiết thường không lính trọng âm, thơ Nga thì cỏ tính trọng 
âm và trung bình trọng ầm rơi vào ba ãm (tiết, nên cách tính 
chân cũng có chỗ khác với thơ Pháp. Về thơ Việt, xem mục 
Thơ rmnới ở phần sau. 
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thanh điệu của tiếng Hán và thanh điệu của tiếng Việt 
có nhiều chỗ gần gũi nhau : cả hai bán đều có điện bằng, 
điệu trắc, cho nên cách xếp đặt từ trong câu đương 
nhiên là phải theo ngữ nghĩa và ngữ điệu, nhưng cũng 
khóng thề không chiếu cố đến quy luật bằng trắc tùy 
theo mức độ của thê thơ. Đây cũng là một yếu tố đặc 
biệt của thơ Hán và thơ Việt. Sáu thanh trong tiếng 
Việt Œ sẽ tương ứng đễ dàng với năm thanh trong 
tiếng Hản t2. Thuận lợi của sự tiềp thu tỉnh hoa nghệ 
thuật thơ ca nước ngoài lại được tăng lên đo tỉnh 
chất phong phú của đơn vị nguyên âm và phụ âm 
trong tiếng Việt. Tiếng ta có mười một nguyên âm 
đơn ®? và hai mươi ba phụ âm đơn, Chưa nói sự 
tồ hợp giữa phụ âm với nguyên âm, hãy nói cách kết 
hợp âm tiết trong tiếng ta khá lắt léo và khả thú vị 
như sự tồ hợp giữa bán nguyên âm Ý và w với nguyên 
âm có thể xuối ngược hai chiều, cũng đã làm cho 
thanh âm tiếng ta rất dồi đào (, thí dụ: 
Và ïu 
0¿ Và 6ö 
uế và ¿H 
Sự lồ hợp về ám cộng thêm với sự tô hợnp về thanh đã 
nói ở trên, làm cho tiếng Việt ta có đặc tính hất sức uyền 
chuyền dễ mô phỏng các hình thức thơ ca nước ngoài. 
Trong câu thơ của ta, thơ cỗ truyền cũng như (thơ 
mô phỏng, thanh điệu và quy luật bằng trắc có tác 
dụng điều tiết tính nhịp nhàng của câu thơ và mức độ 
của ngữ điệu trong câu thơ, Nhưng quy luật thanh điệu 


(1 Cũng có ý kiến cho rằng tiếng Việt có đến tám thanh. 

(2) Theo sách Quảng 0ận đời Tổng, tiếng Hán xưa có năm 
thanh, tiếng Hán hiện đại có bốn thanh. 

(3) Xem chương Tỉnh chất chung ở sau, 

(4) Đây là chưa kề ba nguyên âm đối (ïa, ưa, aa). 
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và bằng trắc đó cần phải được các quy luật về vần và 
nhịp hỗ trợ thi sự phát huy tác đụng mới được hoàn 
chỉnh. Nói về vần, chúng ta thường nói trong thơ ca 
cồ truyền của ta có hai loại vần là vần chân và vần 
lưng. Vần chân hay văn lưng tuy có khác nhau về vị 
trí trong cản thơ, đều có một chức năng là lốp lại ngữ 
ám, đề làm tắng sự nhịp nhàng của cân thơ, và đề làm 
cho mạch thơ gắn chặt với nhau, đông này chuyền sang 
đòng khác, ỷ này nối với ý kia đúng như Maiakópzki 
trong cuốn Làm (hơ như thế nào? đã nỏi là: cVần 
điệu khiến chúng ta quay trở về với dòng trước, bắt 
chủng ta phải nhở đến nó, bắt tất cả những dòng trình 
bày một tư lưởng phải gắn lại với nhau › €, 


Vần chân là lối vần phổ biến trong thơ ca, cũng như 
thơ nhiều nước trên thế giới, còn vần lưng là một hiện 
tượng khá đặc biệt trong thơ ca tuy khóng phải là duy 
nhũi, vì lối vần này cũng có trong ca dao đời Hán ®), 
Vần lưng ở câu tám (thể lục bát) gieo ở từ thứ tư hoặc từ 
thứ sáu, khiến cho chúng ta nghĩ đến quy luật tổ hợp của 
thề bốn từ với bốn từ, bốn từ với sảu từ hay sáu từ 
Yới sấu từ, cũng như vần lưng trong câu song thất gieo 
ở từ thứ năm, khiến chúng ta nghĩ tới quy luật tô hợp 
của thề năm từ với sáu từ hay năm từ với bẩy từ ®), 
Có thề lối vần lưng này là dáng đấp của những sự tễ 
hợp trên, nhưng đã được biến hỏa đi, Dù sao thì đây 
cũng là một cách bắt văn đặc biệt của thơ ca Việt-nam. 
Có điều, xét về kết cấu của câu thơ, cũng như xét về 
vị trí của vần, thường gieo vào từ cuối của đòng thơ, thì 
rồ ràng pần lưng không có tư cách độc lập của một loại 


(1) Trieb theo Timôfiep trong cuốn Šơ f(hủo nguyền lý nà lịch 
sử thơ Nga. Phần T (chương 1), Mạc-tư-kboa, 1958 (hẳn tiếng Nga). 

(2 Xem chương Tính chẩt chung ở sau. 

(3) Sẽ nó] ở sau, 
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pần, mà chỉ được xác nhận và sử dụng trong khuỏn 
khồ p»ổi hợn øởi oần chân và hỗ trợ cho oần đó. Như 
vậy sự xác định tỉnh thầu dân tộc trong phạm vì này 
vẫn khòng tách rời thơ ca của ta ra khỏi quy luật vần 
điệu của thơ ca nói chung ở các nước, 

Khi so sánh thơ ca của ta với thơ ca Trung-quốc, ngoài 
việc so sánh về vần như đã nói ở trên, chúng ta còn sỏ 
sánh về cách ngắt nhịp, chia ra đơn vị, tiết tấu, thí dụ 
như so câu thơ năm từ của ta (thề hát giặm Nghệ-Tĩnh) 
với câu thơ ngữ ngỏn của Trung-quốc hay so câu thơ 
song thất của ta (thề song thất lục bát) với câu thơ thất 
ngôn của Trung-quốc, chúng (a thấy nhịp của thơ ta là 
lẻ trưởc chắn sau, còn nhịp của thơ Trung-quốc là chẵn 
trước lẻ sau 2, Không ai chối cãi được rằng đỏ không 
phải là một nét đặc sắc của thơ ca của ta. Tuy nhiên, 
nghiên cứu nhịp điệu cầu thơ, không thề máy móc mà 
tách nhịp điệu ra khối hệ thống của lời nóới, mà vẫn 
phải thấy chức năng chủ yếu của nỏ là truyền cảm nội 
dung của câu thơ. Do đó, chủng ta khóng ngạc nhiên 
khi thấy thề thơ hát giặm, nếu tách ra khỏi yếu tổ nhạc 
của bài ca, thì đã lẫn lộn với thơ ngĩ ngôn về nhịp điệu, 
còn tỉnh chất khỏe và chắc trong câu thơ song thất (ba 
từ lễ ở trước, bốn từ chẵn ở sau) sẽ được bồ sung bằng 
tính uyễn chuyền trong câu thơ hát nói, nếu như được 
sử đụng trong thể này, hoặc trong câu thơ lục bát, nếu 
như phối hợp với thề này, Sau đáy, hãy lấy thi dụ về 
câu lục bát với tính uyền chuyền của nó trong sự biểu 
hiện lời nói và ngữ điệu diễn cẩm, rất thích hợp cho 
nghệ thuật sáng tác truyện thơ và nghệ thuật sáng tác 
ngâm khúc ®, Sự tô hợp của thề sáu từ với tảm tử tạo 
ra thê thơ lục bát đặc biệt của Việt-nam, khóng có trong 


(CD Xem chương Tỉnh chữ! chung ở sau. 
(2) Đây nói câu lục bát trong thể song thất lục bật. 


lã 


thơ ca Trung-quốc ®, Nói đến tính uyền chuyền của thể 
lục bát, tất nhiên không ai chia một cách máy mỏc câu 
thơ ra từng nhịp đôi một: 
` Lục : 3— 2— 2 
Bái : 2— 2—2— 2. 

Vi nếu làm như vậy, câu thơ chỉ còn một cái khung 
tách khỏi lời nói, mà thật ra nhịp điệu dù tỉnh theo đơn 
vị nào cũng gắn chặt với cảm xúc và tư duy được điễn 
đạt qua lời thơ ®, Và xét theo ngữ nghĩa và ngữ điệu 
như vậy, câu thơ lục bát quả có chức nắng biến hỏa 
theo nhiều đạng khác nhau. Thi dụ : 

Cho cầu lục mang ký hiệu 5, câu bát mang ký hiệu 7, 
chủng ta sẽ thấy: 


a) Cản lục có các dạng phồ biến như sau; 
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(1 Xem sự tồ hợp ở sau, 

(2) Timôflep đã nói rãt đúng: « Đơn vị có nhịp điệu không thề 
tách ra khải lời nói, mà phảilà đơn vị của lời nói, nghĩa là đơn 
vị của ngữ nghĩa và ngữ điệu» (xem: Sách đã đẫn, Phần I,chương ID). 
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9T, =2 L4+2 
10.Tạ = 1 +} 3 + 40 
Sự tồ hợp câu lục với câu bát sŠ cho ta tối thiều là 
60 dạng câu lục bắt khác nhau. Sau đây là sáu thi dụ 
tương đối phù hợp với sáu dạng có thay đồi về iiếi lấu 
mà giả thiết là 7 cố định và S thay đồi : 


1. Thể là tan một giấc mơ, * 
Thế là cả một bài thơ não nùng 


(Nguyễn Binh) 


Rơt rơi... điu địu... rơi rơi, 
Trăm muỏn giọt lệt” nối lời vu vơ. 
(Huy Cận) 


Sinh rằng: Giải cấu là duyên 
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, 
(Nguyễn Du) 


Trời cao xanh ngắt. Ô kia 
tai con bạc trắng bay về Bồng lai. 
(Thế Lữ) 


Một nghìn năm một vạn năm, 
Con tằm vẫn kiếp con tầm vương tơ. 
(Nguyễn Bính) 


Rằng: Sao trong tiết thanh minh, 
Mà tây DHENE khói vắng tanh thế mà? 
(Nguyễn Du) 


(1) Ngoài ra, có thể còn các đạng khác như 5 + 1; 7 + 1; 
1 + 5+3... nhưng không phổ biến. Lối đặt một (ừ ở sau rất 
hiếm trong ca đao ta, thí dụ: 
— Chúu hôi thị gì? Rằng: 
Con chỉm chích nỗ đậu cành chanh. 
Ca dao) 


n|# n|„ n|ự ¬Ì” n|£ n|z 


— Nguyền Đản âm Ì rằng: Bây 
Nghiệp trần hẳn đứt lừ đáp chẳng ngờ. 
~— Mụ giả đã biết lỗ tường, 
Thử xem bàn hỏi đối chàng” rằng : bây, 
(Thiên nam ngữ lục) 


* Đôi chàng ttto là Nguyễn Minh Không và Từ B anh. 
(2) Bản mới: giọt nhẹ. : 
/ 17 
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Có một điều cần chủ ý là câu thơ lục bát, hay nỏi 
cho chính xác là cấp thơ lục bát, được coi như một ch?nh 
thề nề nhịp điệu xét trong toàn dòng thơ; do đỏ, qua 
mấy thi dụ trên, chủng ta thấy tiết tấu có thay đổi cho 
hợp với nội dung câu thơ, nhưng không bề phá bỡ nhịp 
điệu của câu thơ, xét trong toàn bó kếi cấu của nó. Bất 
cứ chúng ta đọc một cặp lục bát nào qua mấy thí dụ 
trên, chủng ta cũng nhận định được đó là nhịp điệu 
câu thơ lục bát chứ không phải câu thơ nào khác. Sr 
phó diễn ngữ nghĩa ở đây rất nhất trí trong toàn bộ với 
sự phối hợp ngữ âm của câu thơ. Tịnh uyền chuyền của 
câu thơ lục bát tạo cho nó khả năng biều hiện được 
nhiều mặt của cuộc sống. 


Như vậy, nhìn chung khi xét về đặc trưng của hình 
thức, câu thơ ta có những chỗ gần gũi với câu thơ cồ 
Trung-quốc do chỗ giống nhau về tiếng nỏi đơn ám tiết, 
về quy luật bằng trắc, về thanh điệu ở một mức độ 
tương đối. Nhưng câu thơ ta lại cũng có những nét 
riêng biệt về lối gieo vần, về lối ngắt nhịp, nồi bật nhất 
là trong câu thơ lục bát, 


Dựa vào các đặc trưng đỏ của tiếng Hản và tiếng Việt 
của hình thức thơ-Trung-quốc và hình thức thơ Việt, 
bước đầu các nhà thơ từ xưa chỉ mỏ phỏng ©®, rồi dần 
dần tiến tới việt hỏa từng mặt của hình thức thơ, đề 
tạo ra những thê thơ mới. 

Cách việt hóa đơn giản nhất là sự phổi hợp nhịp điệu 
giữa thơ ta và thơ Trung-quốc, bằng cách xen hai câu 
thơ thất ngôn của ta vào frong một bài thất ngôn bát cú 
Đường luật, thí đụ như bài Hạnh Thi¿n trường hành 
cung của Trần Nhân tông : 


(1) Thơ mô phổng: Xem ở phần sau. 
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Hai câu ngũ lục theo điệu song thất (lẻ trước chẵn 
Sau): 

Nguyệt vô sự | chiếu nhân vô sự, 

Thủy hữư thu | hàm thiên hữu thu 
(Nghĩa: Trăng vò sự Ì chiếu người vô sự 

Nước cỏ thu | lồng trời có thu). 

Lối dùng nhịp điệu song thất đưa vào thơ thất ngón 
Đường luật về sau được Nguyễn Trãi, Lê Thánh tông, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm... áp dụng nhiều trong thơ quốc 
âm, thi dụ hai câu tam tử trong bài Wgón chí XII của 
Nguyễn Trãi: 

Bạn cũ thiểu | ham dèn miễn sách 
Tính quen chăng | kiểm trúc eùng mai.Œ 

Từ cách việt hóa trên, các nhà thơ ta lại nâng lên một 
cách việt hóa cao hơn bằng cách phối hợp các thề thơ 
khác nhau, đề tạo ra một thê thơ mới. 

Sự phối hợp thề lục ngôn với thề thất ngôn Đường 
luật ® dẫn tới một thề fhất ngôn xen lục ngôn đặc biệt 
của Việt.nam. Đảy không phải là những bài lục ngón 
thuần tủy, cứ mỗi câu có sảu từ, cũng không phải những 
bài trường đoản cú có xen lục ngôn, thí dụ như những 
bài Dương chỉ thủu, Cửu oực trong Kinh Thí, những bài 
Lụ tao, Cửu chương trong Sở lừ hay những bài dân ca, 
nhạc phủ, từ khúc của đời Hán, Đường bay nữa là một 


(1) Trong quyền Nguyễn Trãi loàn tập (tr. 332), ông Đào 
Duy Anh đã phiên lại một cách sai lầm hai câu đó như sau; 
Bạn cũ thiếu đân đèn liễn sách, 
Tính quen chẳng kêm trúc cùng mai. 
(2) Cũng có vài bài dùng ngũ ngônm' với thất ngỏòn, thí dụ bài 
Bão kinh cảnh giới số 55 của Nguyễn Trãi: 
Giả mặc số trời đổi 
Dầu ai qua uợ con. 
Sơ bộ thống kê, trong Quấc ám thí lập có 359 cầu lục ngôn và 


trong Hồng-đức quốc ám thỉ tập có 272 câu lục ngôn (theo các 
sách đã ín). 


18 


số bài thơ của Tỏo Thực, Phó Huyền, Khồng Dung, Ká 
Khang... đời Ngụy Tấn, Nam Bắc triều mà đây là những 
bài thất ngón cách luật eó xen lục ngôn, mà chủng ia 
thấy khá phồ biến trong thơ quốc âm của Nguyễn Tri, 
của Lê Thánh tóng, của Nguyễn BÌnh Khiêm, của Trịnh 
Căn... Œ® 
Cách phối hợp trên mới chỉ là cách phối hợp đơn thuần 
giữa hai thể thơ Trung-quốc đề tạo ra một thể thơ cách 
luật thứ ba, cách phối hợp sau đây lại tiến hơn một 
bước là phối hợp nhiều thề thơ Trung-quốc với thề thơ 
Việt-nam. Ví dụ: bài Bồ đề thắng cnh thi gồm ba 
khồ : khồ đầu là một bài lục ngôn bắt củ cách luật, khồ 
hai là một bài thất ngôn cách luật, họa lại đúng năm vần 
bài lục ngòn trên, khồ ba là 18 câu lục bát gián thất biến 
cách, nghĩa là vần câu (hãi — trắc gieo ở từ thử ba chứ 
không phải ở từ thử năm như thường lệ: 
..„. Doành la đông bạc phau phau, 
Đỉnh đang mẫy phát khoan mau đầu lỏng 
Chợt ngược fróng Điêu diêu quán địch... 
hay bài Bồ đề th ® gồm hai khô, khồ đầu là một bài 
thất ngôn bát cú cách luật, khổ hai là một bài văn tứ 
lục biến thề, thí dụ hai cầu đầu: 
Ngang Bồ-đề đon chốn Lỗ thảo doanh, khen nào xiết 
công Thành tổ bình Ngô vòi vọi, 
Qua Bà đả lạc chiền Tân ngọc vũ; tưởng càng ghê 
tài Nữ vương phục Việt nhơn nhơn... 


(1) Các nhà thơ nước ta như Nguyễn Húc, Phùng Khắc Khoan, 
Phạm Thái, Tân Đa... chỉ mô phống lối từ khúc trong đó có 
dùng lối lục ngôn, chứ không làm theo thề lục ngôn pha thất 
ngôn nói trên, 

(2) Xem Trịnh Căn trong tập Ngự đề Thiên hòa doanh bách 
Định, Sau Trịnh Căn hình như không còn ai làm như thế này nữa. 

(3) Trích sách Lé triều ngự chế quốc âm thị (sách của Thư 
viện Khoa học xã hội Trung trơng), 

(4) Xem thể song thất ÿ phần I1, 

(5) Cũng trích ở sách đã dẫn ở trên. 
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Nhìn chung, các thề thơ mới sáng tạo trên, do quá 
trình việt hóa, chỉ mới đạt đến mức độ (ông hợp thấp. 
Ban đầu các nhà thơ ta xen bai câu song thất của ta 
vào một bài thơ bát củ Đường luật, sau lại tiến tời dùng 
cả thề lục ngón xen vào nữa đề tạo ra một lối thơ cách 
luật phá cách cỏ mức độ, chỉ phả cách ở số từ hạn định 
trong cân, chứ vẫn tuân theo niêm luật, Thể thơ Bồ đề 
thẳng cảnh thi hay Bồ đề thí, gọi chúng là thề thơ Bồ 
đồ, tuy cỏ nét độc đáo hơn là phối hợp được với hệ 
thống lục bát gián thất của ta, nhưng cũng chỉ lở mức độ 
phối hợp về từng khô, khổ thơ loại nào đề riêng loại 
đó trong hệ thống toàn bài, chứ chưa đạt đến tính chất 
lồng hợp cao đề tạo ra một thề thơ hoàn toàn mới về 
kết cấu của hình thức ®, : 

Hình thức tồng hợp cao giữa thề ngũ ngòn hay thất 
ngôn Trung-quốc với thề nói sử và thể lục bát của ta, 
đó là thề hát nói ®_ Thề này được sáng tạo do sự phối 
hợp khéo léo về các quy luật thanh điệu và nhịp điệu 
giữa tiếng ta và tiếng Hán, giữa thơ ta và thơ Hản. Câu 
thơ Việt và câu thơ Hản ở đây khỏng đứng tách rời 
nhau như ở các thề đã nói ở trên, mà gắn chặt với nhau 
về nhịp, về vần, về khỗ trong chỉnh thể của bài thơ. 
Đứng về thơ cũng như về nhạc, không ai có thề phủ 
nhận được sự hải hỏa tuyệt điệu pề thanh điệu oà nhịp 
điệu của thề hát nói, thi dụ : 


.- Trên một trăng, đười một trăng. 
Xui lòng kê hữu tỉnh ngao ngán, 
Thủy bã kim bôi phân lưỡng đoạn, 


(Ó Một số hình thức thơ do các nhà thơ Việt-nam sáng tạo 
theo khuôn khổ của thơ Đường như lối triệt hạ, song điệp, vĩ 
tam thanh (xem phần ]Ï). 


(2) Thể nói sử được đùng vào lối thơ hát chúc như bài Bái 
giản thưởng đảo uăn của Lê Đức Mao thì chưa đạt đến hình 
thức thể bát nói với quy luật chặt chẽ của nó. 
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Bản trầm thủy đề bán thiên thai Œ) 
Vầng trăng al xẻ làm bai, 

Nửa in gối chiếc nửa cài trên không ? 
Nước mây thăm thẳm một dòng 2), 


Ở đây, hai câu thất ngón Trung-quốc xen vào một 
cách nhịp nhàng giữa những câu thơ Việt nam. Cách 
phối hợp giữa các thề thơ Trung-quốc và thơ ta được 
áp dụng nhiều trong ca khúc, thí dụ như các điệu 71 bả, 
Thiên thai ®, Ngay bản thân thề hát nói cũng là một 
loại ca khúc. NÑói.đến ca khủe, là phải nói đến tính 
nhạc và tính nhạc của ca khúc trong một chừng mực 
nhất định vẫn không tách rời quy luật của tiếng nói, 
quy luật đỏ trong tiếng Việt là quy luật về thanh điệu 
và nhịp điệu. Chính nhờ dựa vào quy luật đó mà nhà 
thơ Nguyễn Công Trử trong bài hát nói Cóng khai thác, 
đã làm một việc ngược lại là đùng chữ Hản trong toàn 
bài mà cỏ xen những câu thơ cách luật bằng quốc 
ắm vào: 


.. Nhi kim thỈỉ hữu dính điền sứ 
Phụng chỈ khai Sơn, Hải chị nhàn điền. 
Sơn giai kim nhỉ hãi giai tiền, 

Ngường thánh đức như sơn như hải, 
Bề bạc vờn lên -trong ngũ bái 

Non vàng đứng đậy chúc tam hỏ,.. ( 


(U Nghĩa: Ai bê chén pảng (tức mặt trăng) đổi đoạn đỏ, 
Nửa chìm đáy nước, nữa trên không. 


(2) Bài Ma thu chơi thuyền dưới trăng, Khuyết đanh. 
(3) Xem ở phần sau, 
(4) Nghĩa : 
Nay mới có chức dình điền sứ, 
Phụng chiến đi khai hoang ở Kim-sơn, Tiền-bãi. 
Nủi lù nàng, mà bề là liền 
Mong đức oẹen như nủi như bề... 
Ngũ bài; năm lạu. Tam hô : ba lần chúc. 


Lõi này cũng chỉ là mót biệt lệ, nhưng Nguyễn Công 
Trứ đã thành cóng vì nhà thơ tuy dùng chữ Hản, nhưng 
vẫn theo nhịp điệu của thơ Việt, là lẻ trước chẵn sau 
trong câu song thất @®), 

Quy luật về thanh điệu và nhịp điệu, cũng như quy 
luật về lối gieo vần hỗn hợp gia vần chân và vần lưng 
trong câu lục bát, cũng thể hiện trong một số ca khúc 
cồ như ca Huế (®), 


Ca Huế có thề trong một mức độ nào đó chịu ảnh 
hưởng nhạc Trung-guốc trong các bài hát bắc như Lưu 
thủu, Hành-pân..., hay ảnh hưởng nhạc Chiêm-thành 
trong các bài hát nam như Nam đi, Nam bình... ®, Nhưng 
nếu chỉ xét về mặt cấu kết của hình thức câu thơ, thì 
rồ ràng ca Huế mang đặc trưng của ca khúc Việt-nam, 
do quy luật về thanh điệu và nhịp điệu của tiếng Việt 
chỉ phối. Nói về thanh điệu, ca Huế có nhiều màn sắc 
Việt nam, như thiên về gieo vần bằng (9, trong khi đỏ 
thì ca khúc Trung-quốc lại khả nhiều bài gieo vần trắc (), 
Về nhịp điệu, ca Huế có chỗ láy theo nhịp điệu câu lực 
bát, thí đụ: 

Nhớ khi cuộc rượu cán thơ, 
Thêm càng thương (tiếc, nhong lưu al bị. 

(Nam bằng) 
hay theo nhịp điệu thơ lục bát chưa hoàn chỉnh, 
thí dụ: 

Mình giật mình đôi cơn 

BiẾt bao lại quan sơn một đường, 

Tình (tinh) thương, tơ vương mọi đưởng, 
(Lưu thủy) 


(1) Tức là hai câu thứ 2, thứ 3 ở trên, 

(2) Đây nói ca Huế cổ, chứ không phải hò Huế dân gian. 
(3) Ý kiến này còn được cÁc nhà nghiên cứu tranh luận, 

(4) Trong điệu Tứ đg/ cảnh có vài chỗ gieo vần trắc. 

(5) Xem mụe Tử khúc ở phần sau. 


28 


hay nữa là theo nhịp điệu của cân song thất (lổ trước 
chẵn sau), khác với câu ca khúc Trung-quốc là có nhịp 
điệu ngược lại, thi dụ: so sánh mấẩy câu trong trồ Ì 
bài Hành oán của ta với mấy cân trong trồ l bài Hành 
lộ nan của Trung-quốc : 

— Cáu song thất trong bài Hởnh oán có nhịp 3 — 4: 

Thề non nước Í giao ước kết đôi, 
Trăm năm tạc đạ, 
Dầu xa cách, 
Song linh thương Í chớ phụ thí thôi... 
— Câu thất ngôn trong bài ảnh lộ nan có nhịp á — 3: 
Ba đào kinh cức | tràng man man, 
Kỷ đa khứ khứ | hành hành sắc 
Đồ phô quyện, tụy Ï kỳ nhân hoàn,.. 

Như vậy, lời ca vẫn theo sát nhịp S3 câu thơ _ 
mỗi đân tộc khác nhau, đề biển hiện tính cách của dân 
tộc đó @), 

Trên đây là một số nhận xét sơ bộ về sự xác định 
tỉnh thần dân tộc trong quả trình tiếp thu tỉnh hoa của 
nghệ thuật thơ ca Trung-quốc. Trải hàng nghìn năm tiếp 
xúc vởi nền văn bóa Trung-quấc, thơ ea của ta chịu 
ảnh hưởng thơ ca Trung-quốc khá nhiều là lš đương 
nhiên. Nhưng phải chủ ý rằng trong quả trình nhân dân 


(1) Nghĩa: Sáng gió gai góc cứ miền man, 

Đi nhiều mới biết cải khồ kẻ đường trưởng, 
Bao kề mỗi mệt không trở oề được. 

(2) Tác giả sách Quốc uăn cụ thỀ (Nhà xuất bản Tân Việt; 
Sài gòn) vi chỉ chủ ý đến số từ của lời ca, mà quéền mất nhiều 
đặc điềm quan trọng của ca khúc như thanh điệu, nhịp điệu, vần 
điệu, nhạc điệu v.v. nền đã nhận định một cách sai lầm rằng 
các bài ca Huế của ta đều sao chép bốn điệu hát Trung-quốc là 
Mộng trùng phùng, Dịch thủy khách, Hành lộ nan, Đóng phong 
ođn, thí dụ trỗ 1 hải Hành pán là theo trễ 1 bài Hành lộ nan 
như đã dẫn ở trên. Sự thật, ea Huế dù có eb{u ảnh bưởng nét 
nhạc nước ngoài, nhưng căn bản vẫn là bài bật của người Việt. 
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ta đấu tranh cho nền độc lập dân tộc, thì nhân dán ta 
cũng đấu tranh cho nền văn hóa dần tộc, trong đó có 
nghệ thuật thơ ca. Quá trình việt hỏa một số hình thức 
thơ ca cồ Trung-quốc song song với sự tiếp thu tỉnh 
hoa nghệ thuật thơ ca đó, khỏng nằm ngoài phạm vi 
cuộc đấu tranh chung nói trên. 


Gần đây hơn, thơ ca của (a lại chịu ảnh hưởng thơ 
ca Pháp, nhưng ảnh hưởng không sâu sắc như đối với 
thơ ca Trung-quốc. Sở dĩ như vậy là do nhiều nguyên 
nhân, thí dụ như thời gian đó hộ của thực dân Pháp 
không đài bằng thời Bắc thuộc, hay tiếng Pháp và tiếng 
ta, thơ Pháp và thơ ta không có được những điềm 
tương ửng (tiếng Pháp thuộc loại đa âm tiết, không có 
giọng bằng, giọng trắc...) v.v... Tuy nhiên, hoản toàn 
không phải vì những lý do đó mà câu văn Pháp, hình 
thức thơ ea Pháp không ẳnh hưởng đến cầu văn ta hay 
các thề thơ ca của ta. Sự thật, lối đặt câu, lối dùng từ, 
lối gieo vần, lối ngắt nhịp trong thơ Pháp đều thâm 
nhập vào thơ ta. Chưa nói những cảu thơ mới có cấu 
rúc câu thơ Pháp như : 


Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm... 
(Tương tư chiều, Xuân Diệu) 
hoặc : 
Chiều hôm nay, bỗng nhiên, ta lạc bước 
Vào nơi đây, thể giới vạn cò hồn 
(Thế giới nạn cô hồn, Chế Lan Viên) 


Hãy nói những bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật 
của Quách Tấn trong Mủa cô điền, dù có bị gò vào khuôn 
khồ đối thanh, đối ý, bằng trắc phân mỉnh, vẫn không 
thoát được sự đổi mới trong cấu trúc lời vặn. Chủng 
ta sẽ thấy rõ điều đỏ, nếu chúng ta so sảnh một số thơ 
cách luật của Quách Tấn với thơ cồ, thí dụ so sánh 


`) 


những cáu mở, câu kết trong bài Mộng thấu Hàn Mạc 
Tử với những càu mở, câu kết trong bài Xhóc Bằng phi 
của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều ; (Ð 

Ởi Lệ Thanh #2! Ởi Lạ Thanh! 

Một giấc trưa nay lại gặp mình... ị 

Tòi khỏe, tôi cười vang cả mộng 

Nhở thương đưa lạc gió qua mành kữ 

(Mộng thấu Hản Mục Tử) 


Ới Thị Bằng ơi, đã mất rồi 
Ới tình, ởi nghĩa, ới duyên ơi..  { Mể 


Mối tình muốn đứt càng thêm hận ` 

Lêo ñễo theo hoài cử chẳng thôi | #ếi 
(Khóc Bằng phi) 
Cách cấu tử của hai nhà thơ có chỗ giống nhau, do 
đỏ mở và kết có chỗ giống nhau; nhưng tàm tư, bút 
pháp của hai người ở hai thời đại khác nhau, do đỏ, 
cấu trúc câu thơ Hàn Mạc Tử mới hơn cấu trúc cầu 


thơ Ôn Như Hầu là dỉï nhiên, và Ôn Như Hầu làm sao 
viết được câu: 


Tôi khóe, tôi cười, vang câ mộng v.v... 


với ý thức cá nhân rõ rệt. Nói chung các nhà thơ 
ta vừa thừa kế và nàng cao các hình thức thơ ca cồ 
truyền, vừa tiếp thu có sáng tạo các thề thơ mới du 
nhập từ phương Tây. Có điều chắc chắn là các thê 
thơ của dân tộc ta như lục bắt, song thất lục bát, đặc 
biệt được các nhà thơ ta coi trọng và đề cao. Trừ một 
số bài thơ «Tây quả», không hợp với phong vị dân 
tộc, nên đã rơi rụng trong thời gian; còn lại bất cứ thề 


(1) Gũng có thuyết nói rằng bài này của Nguyễn Dực-tông 
(tức vua Tự Đức). 
(3) Tức một biệt danh của Hàn Mạc Tử, 
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thơ mới nào mà thừa kế được hơi thơ dân tộc trong 
nhịp điệu và ngữ điệu, đều là những thể thơ thành 
công, thí dụ những câu thơ theo thể tự do sau đây của 
Tố Hữu trong bài Ta đi tới: 

Ta đi tới trên đường ta bước tiếp ; 

Rắn như thép, vững như đồng. 

Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp 

Cao như nủi, đài như sóng, 

Chí ta lỡn như biển Đông trước mặt. 


Rồ ràng trong cái mới của câu thơ vẫn có cải cỗ 
truyền, đó là nhịp điệu của (hề nói sử mà chúng ta đã 
thấy phẳng phất trong thể hát nói trên kiaO), 

Sự xác định tính thần đân tộc trong thơ ca của ta tiến 
triền trên cơ sở đấu tranb cho nền độc lập đân tộc; sử 
xác định đỏ khỏng hề loại trừ khả nằng tiếp thu tỉnh 
hoa của nghệ thuật thơ ca nước ngoài, miễn là nhân tố 
bên ngoài đỏ có tác đụng bồi bồ cho nền văn hóa 
của ta. Truyền thống yêu nước và yêu tiến bộ của nhán 
dân ta xưa, trong quá trình đấu tranh và rèn luyện của 
mình, đã dẫn tới sự sáng tạo những áng thơ ca bất 
hủ như đồng chỉ Trường-Chỉnh đẩ nỏi: (e Những tác 
phẩm cỗ điền là tỉnh hoa của nền văn nghệ dàn tộc, 
qua nhiều thế kỷ, do đời sống và tiếng nói dân tộc 
ngày càng phong phú mới đần đần tạo nên»), 


(1) Thể nói sử theo nhịp 3/4 ñược áp dụng một cách linh hoạt 
vào thề hát nói và thể hát nói lại là nguồn gốc của thể thơ 
mởi tám từ hay tám ‡ừ biến cách sau này. Xem phần II. 

(2) Trích cuốn Phãn đến cho mót nền băn nghệ dân tậc phong 
phú, dưởi ngọn cờ cña chủ nghĩa yên nước pà chủ nghĩa xä hội, 
(Nhà xuất bản Sự thật Hà-nộ!). 
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CHƯƠNG II 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA HÌNH THỨC THƠ CA 
TRONG VĂN HỌC VIỆT-NAM 


1L. Hình thức thơ ca đân gian, 
cơ sở của hình thức thư 
ca cò truyền dân tộc. 


Như đã nói ở mục trên, cha óng chúng ta với ý chí 
tự cường mạnh mẽ, khi đấu tranh cho nền lđộc lập dân 
tộc, th ong đấu tranh cho nền độc lập văn hóa, trong 
đó có nền văn học và nghệ thuật. Ñền văn học độc lập 
của ta mà cơ sở là các hình thức thơ ca(1 cồ truyền 
được xác định trải qua những thử thách của hơn bốn 
nghìn năm lịch sử. - 

Nhìn lại sự phát triền thơ ca, ta thấy rằng các thề thơ 
ca oồ truyền dân tộc là những thề được $ử dụng phổ 
biển và làm cơ sở cho sự ra đời của thơ mới. Sở dĩ 
như vậy là vì thơ ca của ta gắn chặt với tiếng nói của 
ta, với cuộc sống của ta, còn những hinh thức thơ ea 
nước ngoài, dù cỏ được giai cấp thống trị phong kiến 
hay thực đân đề cao trong những thời kỳ lịch sử nhất 


(1) Khái niệm 7hơ ca ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là 
pm cả các loại văn vần Việt-nam, như đã nói rỗ trong ¿Lới nói 
đầu. 
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định bằng cách đem đùng vào việc giảo dục ở nhà 
trường, việc thi cử hay việc tuyên truyền cho chế độ 
thống trị qua báo chí, sách vổ..., nhưng cuối cùng cũng 
không tránh khỏi sự gạt bố qua sự sàng lọc của nhân 
dân ta trong quả trình tiếp thu những cái tốt đẹp của 
văn nghệ nước ngoài, trên cơ sở nền văn nghệ cŠ truyền 
đân tộc. 

Các hình thức thơ ca cỗ truyền của ta nằm trong 
pham trù øến học đàn gian truyền miệng, do đó ta chưa 
thể hiểu rổ được xuất xứ và niên đại của nó. Cỏ điều 
mọi người chúng ta đều biết rằng không phải ngay một 
lúc mà chúng ta đã có được những câu tục ngữ, câu đố 
hay những bài ca đao, đân ca trong các đạng hoàn chỉnh 
và ồn định của nó. Nền thơ ca dân gian của ta chỉ có 
thể được sáng tạo và đần dần được nâng cao theo sự 
tiến triên của chế độ kinh tế và xã hội và sự tiến triền 
của tiếng nói dân tộc với chức năng biểu hiện cảm xúc 
và tư duy trong quá trình sẩn xuất và chiến đấu. Nghệ 
thuật hát múa của ta cing vào loại phát triền sớm, ngang 
với nhiều đân tộc trên thế giới. Sử sách của ta, cũng 
như sách Có kim nhạc lục của Trung quốc, có chép rằng : 
đời Chu Thành vương, khi sử nước Việt-thường (tức 
nước ta thời xưa) hiến chim trï trắng, Chu Công Đán 
có tặng cho sử ta một bài đàn bát gọi là V¿/f-(hưởng 
tháo. Truyền thuyết của ta lại cũng nói rằng Long quân 
hay đàn hảt và vua Hùng thử 13 nghe được tiếng sáo 
trời trong một cải hang núi, về sau núi đỏ gọi là 7ién 
cầm (Đàn trời) Œ, Ngoài ra, trên mặt trống đồng Đông 
Sơn đời Hùng, có hoa văn về nhảy múa... Rất tiếc là 


(1 Núi Thiên cầm ngày nay còn ở huyện Kỳ-anh (Ha-tĩnh), 
một vùng của nước Việt-thrường xưa. Về sau, cha con Hồ Qúy 
Ly bị quân Minh bắt & đấy, quân Minh đổi chữ cằm là đàn ra 
chữ eằïm là bắt. 
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ngày nay chúng ta không biết được những câu hát, 
điệu múa nào địch xác tự đời Hùng còn lại trong vốn 
cñ dân tộc. 


Chắc chắn rằng những câu hát ban đầu từ thời thượng 
cổ, chưa hề tách khổi quá trình lao động mà gắn chặt 
với quá trình đó; có thê nói, đó là một chi tiết của công 
việc lao động. Những điệu hò chặt củi, hò chèo thuyền, 
hò kéo lưỡi, hò đập đất, những câu gọi bê, gọi nghé, 
những cân trẻ em hát, trẻ em chơi... là những câu chưa 
tách rời khầu ngữ, thi dụ những câu đồng dao: 


Xúc xắc 
Xúc xế 

Nhà nào 
Còn đèn 
Còn lửa v. v. 


hay những câu ca dao: 


Tay cầm con dao 
Lâm sao cho sắc 
Đề mà dễ cắt 

Đề mà dễ chặt 
Chặt lấy củi cành... 


Không nhất thiết là số từ trong đồng thơ đã được hạn 
định đều đặn ngay từ bước đầu, mà thật ra dòng thơ đài 
ngắn khác nhau, cũng như khầu ngữ thường dài ngắn 
khác nhau 0, Những câu hát đó khóng thiếu gì trong 
thơ ca đân gian của ta, mà thường được gọi là lối frúc 


(1 Trong cuốn Nghệ thnật thơ ca, Arixtốt có nhận định; 
Khi ta nói chuyện với nhau, ta rất hay đùng rrưởng đoàn 
cách, chữ ít khi sử dụng lục bộ cách, và nếu có thì cũng xa 
khẩu ngữ rồi» (Chương IV, Nhà xuất bẫn Văn hóa Nghệ 
thuật — Hà.nội). 
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chỉ từ (. Vì mang tính chất khầu ngữ, cho nên cầu hát 
đài ngắn thì có thề tùy ÿ, nhưng nhất thiết phải được 
ghép trọn trong một dòng thơ, mà không được bắc cầu 
sang một dòng khác (®, Như vậy, câu thơ dân gian trong 
quả trình tiến triền có tỉnh chất tự phát của nó, được 
chia ra hai hướng: hoặc là tùy tiện được điễn đạt kiều 
trúc chỉ từ, hoặc là tìm tới một hình thức ồn định và 
thích hợp với lối diễn cảm nhiều màu sắc hơn. Hưởng 
thứ hai đỏ, được xác định bằng các tồ hợp thể này 
với thề khác đề hình thành ra một thê mới, rồi thê mời 
này lại tỗ hợp một lần nữa vời một thề khác, đề trở 
thành một thề mới hơn v.v. Tất nhiên, sự tồ hợp này 
không thề vô bạn định, mà ngừng lại khi đã đạt đến 
một thề ồn định và thích hợp với quy luật của sự diễn 
đạt ngữ nghĩa và ngữ điệu. Cắm xúc và tư duy có thê 
biều hiện bằng một từ và một từ có thể là một đơn vị 
của dòng thơ, nhưng rong văn học dân gian của ta 
không có ¿hễ ihơ mội từ như vậy, mà chỉ có thể thơ với 
đơn oị dòng thơ nhỏ nhất là hai từ, cải kiều như bài 
Xúc xắc, xúc xẻ... nói trên, hay như bài Vè vẻ— Về ve— 
Nghe vẻ — Chim cá -- Chim sả — Cá thu — Chim cu — 
Cá giếc... Vì không có hề mi lừ cho nên không thê nói 
thề ba từ là sự tồ hợp của thề một từ với thề hai từ, mà 
thực chất /hề ba tử, cái kiều như bài XỈa cá mè — Đè 
cá chép — Chân nào đẹp — Đi buôn men — Chân nào 


(1) Tức câu đài câu ngắn giống như cành tre cỏ đốt đài đối 
ngắn Cũng có thề gọi là lối (rường đoằn cách. 

(2) Khi bàn về cầu thơ đân gian Nga, Tìmôfiep đã đẫn Vốttôcôp 
và Veriê đễ xác nhận rằng không có hiện tượng bắc cầu đòng 
này sang đồng khác trong thợ ca dân gian Nga, cũng như thơ 
ea đân gian các nước Tây Âu (Phần I, chương 2, sách đã dẫn). 
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đen — Ở nhà làm chỏ... hay như bài Rồng rắn 0 chỉ 
được coi như cùng vời thề hai từ, là hai thề cơ bẫn: 
mội chẵn mội lẻ hay nói theo thuật ngữ triết họe phương 
Đóng là một ám một dương. 

Sự tổ hợp ở bậc thấp là sự tồ hợp đơn thuần mới âm 
mới một âm như : thề hai từ với hai từ thành thề bổn !ừ 
như kiều bài : 


Bồ cu, bồ các 
Tha rác lên cây 
Gió đánh lung lay... 


hay là mót dương oởi một dương như (thề ba từ vời ba 
từ thành /hễ sáu tử như kiều các câu tục ngữ: 


— Ăn cơm mới, nỗi chuyện cũ. 
— Đói cho sạch, rách cho thơm. 


hay là mội ám uởi một ám như thề hai từ vời bốn từ 
thành thề sáu từ như câu đân ca: 


— Miễn em mở miệng em ừ, 
— Anh sẽ chẳng từ lao khô C*, 


hay nữa là mới âm oới một đương như: thề hơi từ với 
ba từ thành thề nờm (ở như kiều các câu tục ngữ: 


— Cơm treo, mẻo nhịn đói. 
— Ăn xôi chùa, ngọng miệng. 


hoặc như lối bái giăm Ngh¿-Tĩnh, sẽ nói ở puần hai. 


(1 Rồng rắn lá lối đồng đao, thí đụ mấy câu đầu: 
Thầy thuốc : Hồng rắn đi đản ? 
Rồng rắn : Đi lấy thuốc cho con. 
Thầy thuốc: Con lên mấy ? 
Rồng rắn : Con lên một. 
Thầy thuốc : Thuốc chẳng ngon. 
Rồng rắn : Con lên hai Đ,D. 
(2) Trich Dán ca miền Nam Trung.bộ (Nhà xuất bẵn Văn hóa. 
Hà-nội). 
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So với thề bốn từ thì thề năm từ và thề sảu từ đã cao 
hơn về chất lượng. Đúng là như vậy, vì số lượng từ 
trong dòng thơ tăng lên, sẽ dẫn đến sự phối trí không 
phải chỉ đơn thuần về nhịp điệu âm tiết, mà còn cả về 
nhịp điệu của sự biều hiện cảm xúc và tư duy. Sự phối 
trí này nâng tỉnh đa dạng của hình thức thơ lên một 
bậc. Tỉnh đa dạng này sẽ được nâng dần lén, khi sự tổ 
hợp tiến lên bậc cao hơn, như sự tô hợp của (hề ba tử 
với bốn từ thành thê bấy từ (9, thí dụ: 


Mâm sơn nhịp, mâm nan cũng nhịp, 
Phượng hoàng đua, bìm bịp cũng đưa. 


hay sự tổ hợp của thể bốn ft với bẩn từ thành thề lắm 
từ, thí dụ: 

Thân tôi cô quả, từ thuở lền ba; 

Mặt mẹ mày cha, tôi chưa từng thấy 

Đường cây đường cấy, lôi chữa từng quenf® 


hay nữa là sự tồ hợp của các thề như bốn tử với năm từ 
'thành chín từ, năm từ vời nắm từ thành mười từ v.v, 

Tuy nhiên, như đã nói ở đoạn trên, sự tồ hợp không 
thể tiến triền một cách vô han độ được, mà phải đừng 
lại khi gặp một hình thức thích đáng. Hình thức ỗn định 
cao nhất trong nghệ thuật thơ ca cỗ truyền của La chính 
là hai thề /ực bái và lục bát gián thất, trong đó thề lục 
bát được coi như thề cơ sở, vì bản thân nó có thể đứng 
riêng một mình trong các thề loại lớn như điễn cơ, fruyên 
thơ.... còn lục bát gián thất thì đúng như tên của nó là 
cộng thêm sự tồ hợp với thê bảy từ, chử bản thân thê 
bảy từ đứng riêng một mình thị lại không phải là thể 
phồ biến và nếu như có được áp dụng vào truyện thơ 


(1 Sẽ nói ở phần II. 
() Trích Dán ca miền Nam Trung-bộ (Nhà xuất bẵn Văn hóa, 
Hà.nội) 
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kiểu Lực súc tranh công @) thì tính hoàn chỉnh của thể 
thơ sẽ bị phá vỡ ®), vì lối ngắt nhịp của nó quả cố định ®), 
khác hẳn với lối ngất nhịp sinh động của thể lục bắt 
như đã nói ở chương Sự xác định tính thần dán lóc... 
Chúng ta đã thấy rõ rằng thơ lục bát là lối thơ cỗ truyền 
của ta, khác hẫn với lối thơ của Trung-quốc về cách 
ngắt nhịp, cách gieo vần 2, Hơn thế nữa, nến căn cử 


(1) Đây là một trường hợp it thấy trong văn học ta; ngoài 
lục súc †ranh công, chưa rõ có truyện thơ nào như vậy 
nữa không? 

(2) Ở đây có chen cả những câu năm từ, sáu từ v.v. 

() bó là lối ngắt nhịp 3—4. Xem phần II, 


(4 Lâu nay có người vì tự fí đân tộc mà cố tìm một số câu 
văn xuôi na nả trong sử sách Trung-quốc (thí dụ mấy câu trong 
Kinh dịch : « Lục tam: hàm chương, khổ trính, hoặc tòng 0ương 
sự, oô thành hựu chung ®, nghĩa là : hào lục tam trong quê Khôn 
nỏi đức kẻ làm tôi không chuộng phô trương, mà chỉ giữ điều 
lành, theo lệnh vua giao cho, không vị danh lợi mà chỉ vị bỗn 
phận), hay niột vài câu khác có tính cách xuyên tạc, cắt xén 
trong sách Trung dung hoặc trong Tống sử đề phủ nhận ngnồn 
đốc đân tộc của thể lục bát Việt-nam. Sự thật, mấy cuốn sách 
nói trên viết bằng nản xuối. Các câu trong sách Trung dung, Tống 
sử thi cắt xén không thành vấn đề, còn câu trong Kinh địch trên 
kia chỉ là một sự ngẫu nhiên và thật ra, câu lục cïng không 
đúng quy luật âm thanh của thê lục hát (xem tạp chí Văn Sử Địa 
số tháng 7-1958), hay Mai Nguyệt trong báo Cách mạng guốc gia 
(các số 310 — 313, 1959, Sài-gòn) đã mây móc và phần khoa học 
ở chỗ iách rời ngữ âmt ra khổi ngữ nghĩa và ngữ điệu đề nói 
rằng thể lực bát và lục bát gián thất của ta là đo thể thất ngôn 
Đường luật mà ra. Lập luận của Mai Nguyệt như sau: Bế? eứ 
cán lục bát nào cũng cô thề dồi ra song thấi được hau ngược 
lại. Thi đụ: lực bát ra song thất: 


Làm trai rửa bát, quái nhà, 
Vợ gọi thì dạ, bầm bà lôi đáp. 
(Ca dao) 


vào quy luật tŠ hợp đề xét về kết cấu câu thơ, ta càng 
thấy rõ thể đó là kết quả ở mức độ cao của sự tô hợp 
giữa thể sáu iử mới thề tám từ. Tùy nhiên, chắc chắn 
nøay từ lủc đầu, căn cứ vào quy luật phối hợp của thanh 
điệu, nhạc điệu với ngữ điệu, cha ông chủng ta không 


thể cỏ được đang hoàn chỉnh sáu tảm ¬-] như chủng 


ta thường biết, mà phải trải qua nhiều khâu mò mẫm, 
chọn lọc, sắp xếp qua các dạng có tỉnh chất ;ền đề, thí 
dụ như các câu ca đao: 


4+4 
Người đẹp như tiên, 
Tắm nước đồng Triền, cũng xấu như ma, 
Người xấu như ma, 
Tắm nưởc đồng Trà, eũng đẹp như tiên. 


— hay đạng: _c 


Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, 
Chín tháng lò đò mớởi đi v.v. 


thì đổi ra: 
Làm Trai rửa Í bái nhà quét bọ, 
Gọi bằm bà! thì dạ tôi đảu (1) ø.p... 


Bắt cứ câu song thất nào cũng có thể đổi rø bai câu thất 
ngôn Đường luật được, hay ngược lại. Thí đụ : song thất đồi ra 
†hất ngón Đường luật: 

Chàng tồi trẻ oốn đóng hào kiệt, 
Xếp bút nghiên theo Điệc đao cùng 
(Chính phụ ngâm khúc) 
thi đỗi ra: 
Chàng bốn tuôi dòng bảo kiệt trẻ. 
Bút nghiên theo uiệc xến dao cũng Ð.Đ.. 

Sự máy móc và phần khoa học của Mai Nguyệt xuất phát 
từ tỉnh thần tự tỉ đân tộc, cho rằng thơ ta chẳng qua chỉ là 
mô phỏng thơ Đường, 
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Rõ ràng thề thơ /ục bái hoàn chỉnh với nhiều nét đặc 
sắc của nỏ mà chúng ta có được ngày nay là kết tính 
của sự sảng tạo của ông cha chúng ta. Thê lục bắt với 
nhịp điệu nyền chuyền, tồ hợp với câu song thất với 
nhịp điệu rắn chắc của nó, tr thành thề lục bát giản 
thất là một thê có nhịp điệu rất sinh động. Có thê nói 
thề lục bát và thê lục bát giản thất là hai thê xuất sắc 
và phổ biến nhất trong các hình thức thơ ca cổ truyền 
của (ta. 

Tuy nhiên, khi nói các hình thức như lục bát và lục 
bát giản thất tiến đến mức độ hoàn chỉnh, thì không có 
nghĩa nỏi rằng các bình thức đó nhất thiết không bao 
gìờ biến dạng nữa. Chúng ta khóng phủ nhận tính loại 
biệt của thơ ca và hình thức thơ ca. Nhưng hình thức 
thơ ca như đã nói ở chương trên là gắn với cuộc sống 
và cuộc sống thay đồi, thì hình thức thơ ca không thề 
khóng thay đồi, không thể không cỏ những nét biến dạng- 

Trở lại từ buôồi ban đầu thời thượng cổ, chủng ta 
thấy ca, vũ, nhạc chưa tách rời nhau 0. Bài ca ban đầu 
gắn chặt với điệu bộ của thân thể, điệu bộ của động 
tác trong lao động, như vậy là đã bao gồm ba yếu tố 
nói trên vì điệu bộ là (iền đề của øũ, giọng hò và âm 
thanh của nhịp điệu động tác phát ra là ;iền đề của ca 
bà nhạc. Dần dần bài ca không phải chỉ đừng ở chỗ phục 
vụ trực tiếp quá trình lao động, mà có xu hưởng vươn 
lên bằng cách mô phông nó và nghệ thuật hóa nó đi, 
tùy từng mức độ nhất định. Ngày hay chúng fa nghe 
những điệu hò sông Mã ở Thanh-hóa, hò hụi ở Quảng- 
bình, hò mái nhì, mái đầy ở Thừa.thiên, chúng ta chỉ 


(1 «CÃ ba nghệ thuật vũ, nhạc và ca ban đầu chỉ là một. 
Nguồn gốc của sự hợp nhất đó là động tác nhịp nhàng frong lao 
động tập thể » (bài Chủ nghĩa Mác uà thơ ca, tạp chỉ Recherches 
internationales, số 3§, 1863) 
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còn nhận được bóng dáng của điệu hỏ lao động, chứ 
lời ca và nét nhạc so với điệu bộ lao động thì đã được 
nâng cao và biến hóa đi nhiều. Bước thứ nhất, ca 
nhạc tách khỏi vũ, đến bước thứ hai, nhạc lại tách 
khỏi ca. Ngày nay chúng ta đưa ra khải niệm phân biệt 
ca dao với dân ca đều có lý do chính xác của nó. Đân 
ca hiền như vậy sẽ khác với ca dao ở chỗ là dân ca có 
nhạc điệu cụ thể, và nếu khi ghi lại mà tước bổ phần 
nhạc, thí dụ như Kinh (híU, thì chỉ còn lời ca giống 
như ca dao. Theo nghĩa của sách Thuyết ấn, cũng như 
theo lời chú thích của sách ao iruy¿n, thì nghĩa cỗ của 
từ ca là hát có nhạc đi theo, còn nghĩa cồ của từ đưo 
là hát riêng không cỏ đàn sáo đi theo). Hiều như vậy 
thì ca đao là một thuật ngữ chỉ bao trùm những 
bài hát hoặc có nhạc, hoặc không cỏ nhạc. Nhưng 
trong thực tế, những bài hát cỗ của Trung-quốc cũng 
như của ta thời xưa, vì quá lâu đời không rỗ nét 
nhạc như thế nào nữa, nên chỉ còn Iruyền và ghỉ 
lại được lời ca. Vậy nói ca đao cỗ là nói những lời ca 
đó, còn mỏi dân ca theo nghĩa hẹp là nói những bài 
hát có nét nhạc rỗ ràng, thí dụ các điệu trống quản, 
cỏ lâ, quan họ, v.v... Sở đỉ phân biệt khác nhau giữa 
ca đao và đân ca, là đề hiểu rằng khuôn khồ của câu 
thơ lục bát hay lục bát gián thất hoàn chỉnh có khi 
chỉ thích hợp cho việc sáng tác ca đao hay sáng tác 


(1) Khi những bài ca đân glan mà đã bỏ phần nhạc đi và 
đưa chép vào sách đề học (Kinh), thì trong những bài ca đỏ 
chí còn lại có ý nghĩa của lời thơ nữa mà thôi. 

(2.3) Thuuết ouăn : Độc ca dã viết đao (chỉ có lời ca không 
thôi là đưo)}. 

Mao truyện : Khúc hợp nhạc viết ca (khủe hát phối hợp với 
nhạc là ca). 

Nhĩ nhũ : Dao: vị vô tỉ trúc chỉ loại, độc ca chỉ (Dao : không 
có tiếng tơ tiếng trúc đi theo, chỉ hảt riêng). 
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thơ, còn nếu áp dụng vào việc sáng tác lời ca trong các 
làn điệu đân ca, thì tùy mức độ cụ thề mà khuôn khổ đỏ 
phải giãn ra cho thích hợp. Chinh sự giãn ra đó đã làm 
cho các cân lục bái hay lục bát gián thất phải chuyển 
từ chính thề ra biến thề. Hình thúc lục bát biến (hề nói 
đây khác hẳn với liền đề lực bát nói ở trên; tiền đề lục 
bát ở giai đoạn hình thành của câu thơ cỏ tính chất 
khấp khênh không đầy đủ. Thi dụ như cân: 


Quan phường bùa chúng tôi vào nhà lang, 
Mừng nhà lang năm nay giàn sang phú quý. 
Con nhà lang bước chân ra đằng, 
Tay cầm cây mía, cưỡi ngựa La có dù che... 
và chính như vậy nỏ mới tiến triền đến mức độ hoàn 
chỉnh, còn lụe bát biến thể ở giai đoạn phát triền của 
câu thơ, lại từ mức độ hoàn chỉnh mà giãn ra, nhưng 
giãn ra trên cơ sở duy trì cái cố của thể hoàn chỉnh, 
chứ không hề phá vỡ nó, thỉ dụ mấy câu hát xầm 
sau đây : 
Lúc đêm khuya, sươag lạnh, trăng mờ, 
Canh tàn rượu tỉnh lúc bấy giờ em nghỉ fhương thân. 
Em tiềe thay trong giá trắng ngần, 
Nỡ gieo mình vào đám phong frần làng chơi. 
Chốn hang sâu lần quất hương trời, 
Non xanh nước biễc đề ai ngưởi biết cho?... 
mà nếu bẻ những lời đệm đi @, chúng ta sẽ có những 
câu lục bát hoàn chỉnh : 


Đêm khuya sương lạnh trắng Tủờ, 

Canh tàn rượu tỉnh, bấy giờ thương thân, 
Tiếc thay trong giả trắng ngần, 

Gieo mình vào đảm phong trần làng chơi. 
Hang sâu lần quất hương trời, 

Non xanh nước biếc aÌ người biết cho?... 


(1) Trong dân ca ta, những lời đệm thường có chức năng thay 
thể cho những nốt nhạo, vi dụ loại bát xẵm nói trên đòi hồi 


hát thật rõ lời, đo đỏ lời đệm làm cho bài ca nồi bật. 
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Như vậy quy luật của hiện tượng biến thể là câu thơ 
giãn ra do chỗ được tăng lên một số lượng từ đề biều 
hiện cho đầy đủ ngữ điệu và nhạc điệu diễn cảm, 
nhưng với nguyên tắc là số lượng từ thêm vào đó 
không được thay thế vi trí của hệ thống từ trong thề 
hoàn chỉnh, cũng như không được ảnh hưởng tới vần 
và nhịp của hệ thống đó. Đối với lối lục bát gián thất, 
quy Inật biến thề cũng tương tự như vậy. Nói chung, 
các hình thửec biến thê của lục bát và lục bát gián thất 
rất cần thiết cho các làn điệu đân ca hơn là việc sáng 
tác thơ, vì thơ thì đã có nhiều hình thức khác thay thế. 


Nhìn lại các hình thức thơ ca cỗ truyền của ta từ 
thể hai từ, thể ba từ là hai (hề cơ bản... cho đến hai 
thề xuất sắc nhất và phổ biến nhất là /hề lục bải 0à 
lục bát gián thốt, chủng ta thấy rằng tác dụng và ảnh 
hưởng giữa các thề không đồng đều. Những thề hai 
từ, ba từ hiện nay coi như mất hẳn, những thê sáu từ, 
bảy từ (2, Lắm từ vẫn còn sử dụng ®, Thề bốn từ còn 
có trong một số thơ hoặc vẻ, nhưng cũng không phổ 
biến. Thể năm từ đắc dụng trong sáng tác vẻ hát giặm 
Nghệ — Tĩnh. So với các thề trén, thì thê lục bát và 
lục bát gián thất có tác dụng và ảnh hưởng lớn hơn. 
Thê lục bát được dùng đề sáng tác các loại diễn ca và 
nhất là các loại truyện thơ, những loại đã chiếm một 
địa vi quan trọng từ thể kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX. 
Loại diễn ca và truyện thơ là những loại tự sự. Ngoài 
đặc trưng trữ tỉnh, thề lục bát còn có đặc trưng tự sự, 
có thê ứng đáp đúng yên cầu của hai loại trên. Đặc 


C1) Không phải thể song thất trong hình thức lục bát giản 
+ thất. 
(2) Trong thơ ea hiện đại, các thể sáu từ, bảy tử, lám từ - 
được khai thác sử đụng dưới đạng nguyên thÊ hoặc biến thể 
có sáng tạo và cách tân, 
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biệt, thơ lục bát rất thích hợp cho việc điễn ca và việc 
kề chuyện, vi rằng dung lượng của nó, vừa hữu hạn 
và vừa bổ hạn, hữu hạn trong hai câu, gồm mười bốn 
từ, vừa đủ điễn đạt một ý cô đọng nào đỏ, thí dụ: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước thì thương nhan củng. 

nhưng lại cũng vừa vô hạn, vì có thề kề một truyện 
dài như truyện Kiều. Có thề so sánh thề lục bát của ta 
với thề hành hay thê bài ướt của Trung- quốc. Nhưng 
thật ra, trong văn học cô Trung-quốc, cũng chỉ mới 
thấy những bài hành dài khoảng vài trăm câu mà 
thôi 2, chưa thấy có cuốn Liều thuyết lớn nào diễn ra 
bằng thơ như ở ta. Chính đây là một biện tượng đặc 
biệt trong thơ ca Việt-nam. Tỉnh chất vừa hữu hạn, vừa 
vô hạn của thề lục bát rất thích hợp cho việc ghi chép 
SỰ kiện, mô tả tỉnh ý. Như trên đã nói, theo nguyên 
lý chung, ý tứ trong câu lục bát thường được ghép 
trọn trong mười bốn từ là cùng, không được bắc cần 
sang một cặp khác tính theo đơn vị dòng thơ, thí dụ 
câu sau đây vừa trọn Ý: 

Chuồn chuồn mắc phải nhện vương. 

Đã tröt quấn đquit thì thương nhau cùng... 

Tuy vậy, cấu trúc càu thơ dân gian cũng không đến 
nỗi quá nghiêm khắc đến mức gò bó sự phát triền 
tình ý như cấu trúc câu thơ cách luật, và trong những 
trường hợp nào đó, vẫn có thể vượt qua giới hạn của 
khuôn khồ dòng thơ, thí dụ trong bài ca: 

Thân chị như cánh hoa sen, 

Chúng em như bèo, như bọt chẳng chen được vào! 

Lạy trời cho cả mưa rào, 


Cho sẫm, cho chớp; cho bão (o gió lớn, 
Cho sen chìm xuống, cho bèo lên lrên... 


(1) Thí dụ bài ngụ ngôn 100 vần của Bạch Cr DỊ gửi Vi Chỉ. 
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Cặp thơ phía lrên gồm mười sảu từ: mới quá có hai 
từ, nhưng vẫn trong khuôn khô lục bát. -Ba câu dưới 
gồm hai mươi ba từ. Một sự giãn ra trong sự phá vỡ 
dòng thơ và chính sự phá vỡ đỏ diễn đạt đúng nỗi uất 
hận trong tranh đấu của giai cấp cần lao. 

Thê lục bát gián thất cũng phát triền song song với 

_thề lục bát nói trên, có những đặc trưng gần giống 
như vậy, và được sử dụng đề sáng tác các loại tự 
truyện, các khúc ngâm; so với thê lục bát thì thề nảy 
dùng có bị hạn chế hơn. Cả hai thề lục bát và lục bát 
gián thất hiện nay vẫn được sử đụng trong nhiều lĩnh 
vực, và vẫn giữ được chức năng biều hiện riêng (Ba 
mươi nắm đời ia có Đảng của Tố Hữu). Trong khuôn 
khồ của thê loại, nhiều nhà thơ vận đụng với tỉnh 
thần sáng tạo, cách tàn. 

Trong mấy nghìn năm lịch sử, thơ ca của chúng ta 
có rất nhiều thề loại, nhưng phần lớn những thê loại 
bị nhân đán ta lãng quên sởm hơn chính là những thề 
loại thơ ca mỏ phỏng nước ngoài, riêng các thề thơ ca 
cồ truyền là những thề sống mãi với chúng ta và làm 
cơ sở cho nền văn học đán lóc. 


2. Sự phát triền của hình thức 
thơ ea từ thế kỷ thự X cho đến 
cuối thể kỷ thứ XIX. 


Từ họ Khúc dấy nghiệp về sau, kỷ nguyên tự chủ 
nước ta mở ra với triều đại Ngô Quyền. Xưa kia nước 
ta bị phong kiến phương Bắc đỏ hộ hàng nghìn năm, 
do đó nền văn học đân lộc ta cũng bị kìm hầm. Chính 
quyền phong kiến nước ta được củng cổ qua các triều 
đại Đình, Tiền Lê và đến đời Lý thì nhà nước mới thực 
sự được ôn định, giai cấp phong kiến nước ta mới trở 
thành một giai cấp thống trị đủ sức mạnh đoàn kết 
mọi tầng lớp nhán dân đề đập tan các cuộc xâm lược 
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của nước ngoài và đề xây dựng một nền kinh tế và văn 
hóa đân tộc. Chế độ phong kiến nước ta phát triền đến 
cái đình cao của nỏ ở thế kỷ XYV, dưới triều Hồng-đức 
và từ thế kỷ XVI về sau thì dần dần đã có chiều hướng 
khóng ồn định. Các cuộc bạo động nông dân đã liên 
tiếp nỗồ ra trong các thế kỷ XVI, XVI, XVIH... mà liêu 
biểu là cuộc khởi nghĩa Tày-sơn. Nguyễn Huệ mất, tập 
đoàn phong kiến của Nguyễn Ánh đã dựa vào thế lực 
phương Tây mà thống trị nước nhà, tạo ra một chế độ 
phong kiến phản động, đồng thời cũng mở đường cho 
thực dân Pháp xâm lược nước ta từ cuối thế kỷ XIX. 

Trong quả trình dẫng đặc của lịch sử như vậy, nền 
bỉn học đân gian ta không ngừng phái triền. Mặc đù 
nằm trong khuôn khổ của chế độ phong kiến, nền văn 
học đỏ vẫn có tỉnh độc lập của nó và cứ lớn mạnh dần 
cho mãi đến ngày nay. Vì không được các nhà nghiên 
cửu thời xưa lưu ý, nên so với văn học viết, thì nền 
văn học đó không được xác định một cách eụ thê qua 
từng bước phát triền, như đã: nói ở mục trênŒ, Nhưng 
có một điểm nổi bật là dưới thời phong kiến, nền văn 
học đân tộc của chúng ta bao gồm hai đòng thơ ca, một 
đòng thơ ca quốc àmt® có quan hệ chặt chẽ với thơ ca 
đân gian và một dòng thơ ca chữ Hán, chịu ảnh hưởng 
nhiều của thơ ca Trung-quốct®, Hiện tượng việt hóa 


(1 Xem mục 1: Hinh thức thơ ca dân gian... 

(3) Tức là thơ ca viết bằng quốc âm như thơ Quốc ảm của 
Nguyễn Trãi. 

(3) Tham khảo ý kiến của Lênin về hai nên văn hóa dân tộc : 
& Trong mỗi đân tộc hiện nay, đều có hai dân tộc, chúng ta nói 
vởi tất cả những người đân tộe-xã hội như vậy. Trong mỗi 
một nền văn hóa dân tộc, có hai nền văn hỏa đản tộc. Có nền 
văn hỏa Đại Nga của bọn Purisơkvitxơ, bọn Gusơkốp và bọn 
Xiornvẻ, nhưng cũng có nền văn hỏa Đại Nga mà đại biển là 
những người như Tsecnưsenxki và Plêkhanốp» (Ý kiến phá phản 
pề rấn đề dân tóc, Nhà Xuất bản Sự thật Hà-nội). 
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một số thơ ca mó phỏng nước ngoài như đã trình bảy 
ở chương trên @ là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh 
và chuyền biến giữa hai dòng đó. Dòng thơ ca quốc âm, 
mặc dù hình thành và phát triền muộn hơn so với dòng 
thơ ca chữ Hán, nhưng vì nó gắn với tiếng nói dân tộc, 
với cuộc sống và vận mệnh của nhân dán ta, nên vẫn 
dần tiến lên theo quả trình lịch sử. Đáng lưu ý là 
cử mỗi một chặng chúng (ta chiến thắng oanh liệt giặc 
ngoại xâm là chủng ta lại tiến một bước mạnh trong 
việc phát triền thơ ca quốc âm. Đưới thời Bắc thuậc, 
chắc là có những thơ ca nói về việc này, nhưng hiện 
nay không còn sách vở ghi chép cụ thề, mà chỉ có một 
số câu ca dao truyền miệng, thí dạ Nguyễn Văn Mai 
trong sách Vii-nam phong sử, cho rằng câu ca đao sau 
đây nói về cuộc khởi nghĩa Trưng vương : 
Thương chồng nên phải gắng công, 
Nào ai xương sắt đa đồng chí đây! 

Tất nhiên, đấy cũng chỉ là một câu truyền miệng, 
không có căn cử xác thực, nhưng điều chắc chắn là 
phong trào khởi nghĩa của Trưng vương đã khich lệ tỉnh 
thần dân tộc độc lập, nên cũng gây điều kiện cho thơ 
ca của ta phát triền, do đỏ mới tương truyền những 
câu ca đao nói lên lòng yêu nước ở thời kỳ này ®, 
Táo dụng của những phong trào chống ngoai xâm 
hay phong trào nông dân khởi nghĩa đối với sự phát 
triển của thơ ca dân tộc ở những thời kỳ sau rö ràng 
đã được ghi trong sử sách: sau cuộc kháng Nguyên 
đời Trần, thơ ca quốc âm được đầy mạnh lên một 


(1 Xem chương I: Sự xác định tỉnh thần dân tộc... 
(2) Thi dự hai câu ca đao lời rất điên huyện san đáy cũng có 
người cho rằng có từ thời Trưng vương : 
Nhiễu điều phủ lấu giả gương, 
Người lrong một nước thì thương nhau cùng, 
Đây cũng chỉ là một giả thuyết mã thôi. 
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bước ; chính nhờ vậy Nguyễn Thuyên mới có cơ sở 
đề xưởng lối thơ Đường luậi bằng quốc ám; hoặc thỉ 
dụ như sau cuộc kháng Minh thẳng lợi, thơ ca quốc âm 
lại tiến thêm một bước nữa và trong tình hình mà tbơ 
nóm đã cỏ một địa vị bên cạnh thơ chữ Hán, Lê Thánh 
tóng mới mạnh đạn củng hội pián Tao đàn xướng họa 
thơ quốc ảm; hoặc thi dụ nữa như trong cuộc khởi 
nghĩa của minh, NÑguyễn Huệ chẳng những đã kháng 
Thanh thành cóng mà còn nhìn thấy sự trưởng thành 
của thơ văn quốc âm ở thế kỷ XVIII, nén đã quyết định 
dùng chữ nôm và mội số hình thức tứ lục bỗng quốc 
âm tÖ vào việc giao dịch công văn. Sự kiện này kéo dài 
cho đến thời kỳ đầu của triều Gia-long mới bị bọn vua 
phản động nhà Nguyễn ngăn chặn và trở lại thay thế 
bằng những hình thức công văn bằng chữ Hán như 
trước thời Tây-sơn t2, 
(1 Không phải tất eÃ công văn, mà cbỉ có một số làm bằng 
quốc äm. 
(2) Trịnh Định Rư, trong hảo Phụ nữ lân oăn số 42 (ngày 

6-3-1930), cho rằng bài sau đây là cỗ: 

Ta lén núi, !a lên nủi, 

Đuồi đàn hươn, đuồi đàn hươu. 

Ta lến núi, tư lén núi, 

Đuồi đàn nai, đnồi đàn nai. 

Nãt niềm tâm sự ngỗ củng di. 

Đoải trông phương đông, nước trắng móềnh mông, 

Đoái trông phương tâu, đá trắng gồ ghề. 

Đoái trồng phương nam, rót che đần ngàn, 

®oủi lrắng phương bắc, nủi cao cao ngất, 
hay Lê Văn Siêu trong quyền Lịch sử ăn học Việt nam (Nhà 
xuất bản Thế giới, Sài-gòn) lại cho câu sau đây có từ thời Bắc 
thuộc : „ 

Cô Thỉ, cô Thi 

Cô dung dương !thì, cô kẹo bới a{? 
nhưng cả bai người đều không đưa ra ñược một bằng chứng lịeh 
sử nào có tính chất khẳng định để làm cái «khung» cho những 
câu ea đao trên. 
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Rỗ ràng thơ văn của ta đã trải qua một quá trình đấu 
tranh và chuyền hóa âm Ï giữa hai dòng thơ ca tiếng 
Việt và thơ ca chữ Hán. Như ở các chương trên đã nói 
là ngay từ xưa hay trong thời Bắc thuộc, cha ông chủng 
ta đã sáng tác ra câu ca, giọng hò nhưng rất tiếc là 
không có sách vở ghì chép rồ nên ngày nay khóng thề 
biết được thời điềm và bối cảnh cụ thể của chúng ra 
sao. Chỉ biết rằng song song với sự tiến triền của nền 
thơ ca đân gian, có một sự kiện nỗi bật trong nền vấn 
hóa của (a là sự du nhập chữ Hán và các hình thức thơ 
ca của Trung-quốc. Căn cứ vào một số tài liệu còn lại 
như tờ 7zuyšn của Triệu Đà (tỏ lòng trung thành với Hán 
Văn đế hay tờ hịch của Lữ Gia kể tội Cù thị, đặc biệt 
là bức thư của Thi Sách gửi cảnh cáo Tô Định (2 hoặc 
một số thư từ của quan lại phương Bắc ở nước ta từ thời 
Hán, Lục triều ®* cũng như của một số nho sĩ ta thời Tùy, 
thời Đường làm quan ở phương Bắc ®), người ta cho 
rằng chử Hán vào nước ta khoảng từ trước thời Bắc 
thuộc 4), Cũng có thề một số hình thức thơ ca Trung- 
quốc đã du nhập cùng với chữ Hán, nhưng cũng mới 
chỉ dùng trong phạm vỉ hẹp của đám quan lại phương 
Bắc hay một phần nào đám quan lại địa phương và 


(1) Theo tài liệu của Hoàng Thúc Hội trích trong Việt sử 
lản biến (xuất bản ở Sai.gòn năm 1956) và theo Việt kiệu thư 
của Lý Văn Phượng. 

(@) Như Đặng Nhượng, Tích Quang, Nhám Diên, Tô Định, 
Sĩ Nhiếp. 

(3) Như Izÿ Tiển, Lỷ Cìm, Trương Trọng thời Hản, Đỗ Hoằng 
Văn thời Lục triều, Lục Hữu Phương đời Đường... 

(4) Lê Văn Siêu trong Lịch sử Việtf-nam (sách đã dẫn ở trên) lại 
cho rằng chữ Hản do người Bách Việt # Dương-tử mang về và 
coí đó là một thứ chữ dùng ehung cho các nước thời bấy giờ 
như Lỗ, Sở, Tẻ, Chu, Tần, Tãn, Tổng, Vệ, Trần, Khuông, Thải, 
Việt... Tuy nhiên, I,ê Văn Siêu chưa đưa ra được những bằng 
chứng và lời lẽ cụ thể. 
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hình thức được sử dụng nhiều là hình thức phục vụ 
trực tiếp cho chính trị như chiếu, biều, hịch. 

Nền tự chủ nước ta có cơ sở từ đời Ngõ Quyền 
(939-965) nhưng nền văn hiến thì đần đần mới được 
xác lập và củng cố qua các triều đình Lê, Lý và rõ 
ràng đến cuối thế kỷ thử X, đầu thế kỹ XI, chúng ta mới 
có một dòng thơ ca viết bằng chữ Hán, nhưng chứa 
đựng nội dung dân tộc. Bài từ khúc Tiễn sứ Lý Giác 
theo điệu «Nguyễn lang quy» của sư Ngó Chân Lưu 
soạn năm 987 đánh dấu một cải mốc trong lịch sử văn 
học viết của ta : 


Gió hòa trời thuận cánh buầm giương. 
Ngóng vị thần tiền lại để hương. 

Non nước nghìn trùng vượt đại dương: 
Xa khơi muôn đặm đường. 

Chén ly biệt. 

Tình vấn vương. 

Vin xe xứ tỉnh lang 

Nguyện xin lưu ý chốn biên cương 
Tâáu rõ cùng thánh hoàng ©®, 


Bài ca này một mặt thê hiện trình đó các nhà sư yêu 
nước của ta thời đó đã biết sử dụng thơ ca vào mục 
địch chỉnh trị, đề nói lên thiện chỉ của nước ta là muốn 
giữ tình hòa hảo với nhà Tống, mặt khác gợi cho ta 
biết là thề từ khúc của Trung-quốc đã được các nhà thơ 


(1) Bẵn dịch của Ván Trình, Nguyên văn như sau: 
Tường quang phong hảo cầm phầm trương, 
Dao ouọng thần Hiên phục đế hương 
Vạn trường sơn thủy thiệp thương lang 
Cứu thiên quy lộ lrường 
Tình thảm thiết 
Đổi lụ trường 
Phan luyến sử tỉnh lang 
Nguyện tương thảm ý »ị biển cương 
Phân mình tấu ngã hoàng. 
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ta sáng tác thành thạo ngay từ thể kỷ thứ X, thời kỳ 
mà nghệ thuật hát múa của ta đã khả phát triền và đặc 
biệt được vua Lê Hoàn chủ ý. Sách Vớn hiến thông 
khảo (Œ có chép việc sử nhà Tống là Tống Cảo sang ta 
năm 990 được tham đự buôi tiệc do Lê Hoàn chiêu đãi 
và chính Lê Hoàn đã «tự hát bài mời rượu› đề mua vui; 
nhưng Tống Cảo khóng hiều được lời ca bằng tiếng 
Việt. Các sự kiện trên phẳẩn ánh ít nhiều tình hình thơ 
ca của ta thời bấy giờ mà chắc rằng nghệ thuật ca nhạc 
phát triền hơn nghệ thuật thơ. Nhiều cuốn sử của la 
như Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư đều chép về 
nghệ thuật múa hát đời Lý trong đó bao gồm nghệ thuật 
cung đình và nghệ thuật dân gian. 

Sách Hí phường phả lục của Lương Thế Vinh) là 
sách tương đối cồ, in năm 1501 đời La Hiến tông, chép 
rằng 7 Đạo Hạnh) cô sáng tác một bài giáo trò 
như san: 

Trình làng trinh chạ 
Thượng hạ tây đông, 

Tư cảnh hòa trung, 

Nghe tôi giáo trống. 
Trưởng không phong động 
Cũng bởi trống tồi 

Làng đã vào ngồi 

Tôi xin diễn tích... 

Qua cuốn sách này, chúng ta biết được nghệ thuật 
chèo của chủng ta đã cỏ cơ sở từ đời Lý, lúc mà nhà 


(1) Mục Giao-chi, q. 330. Xem bài Vô nguồn gốc uà lịch sử 
tuồng chèo ViệI-nam của Trần Quốc Vượng và Đình Xuân Lâm 
(tạp chí Văn học số tháng 4-1966), 

(2) Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên năm 1463 thời Lê 
Thánh tồng. 

(3) Tức là Từ Lộ thời Lý Thần tông. Ở đây trích theo Hà Văn 
Cầu trong tập Quả trình hình thành 0à phát triền của nghệ thuậi 
chẻo (tài liệu ïn rò-nê-ô}. 
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nước phong kiến tập quyền của chủng ta đã được củng 
cố và khá vửng mạnh. Đấy là một điều kiện đề cho văn 
học, nghệ thuật phát triền. 

Ngay từ thời Đinh, Lá, Lý, nghệ thuật thơ ca của ta 
viết bằng chữ Hán đã có cơ sở và triêền khai ở nhiều 
hình thức, như từ khủe, thơ, biền văn. Thơ có lối tuyệt 
củ và bát củ cách luật, nhất là lối tuyệt cú được dùng 
nhiêu, chắc hẳn rằng lối này dù ngữ ngón hay thất ngôn 
cũng là gọn, tiện áp dụng vào lời kệ nhà chùa đùng đề 
huấn thị hay cáo thị đệ tử và chúng sinh. Sư Viên Thóng 
đời Lý đã làm đến hàng nghìn bài như vậy. Trong những 
bài kệ khô khan có tính chất phô biến giáo lý nhà Phật, 
cũng có những bài tuyệt củ đầy chất thơ như bài Mgư 
nhàn của sự Không-lộ, bài Cáo tát thị chủng của sư Mãn- 
giác, vv... Bài thơ thần do Lý Thường Kiệt đọc trước ba 
quản trong cuộc đánh Tống: 

Nam quốc sơn hà Nam để cư.. 
cũng là bài thơ thần trong toàn bộ thơ tuyệi cú thời bấy 
giờ, với ý nghĩa khắc họa một*3#'hh cao quyết tâm chống 
ngoại xâm của dân tộc ta. Ý chỉ sắt đá của nhân dân ta 
nhất định dưa tất cả lũ giặc nước đến «thủ bại hư › ® 
mà ngày nay đế quốc Mỹ thấm thỉa, vốn đã ghi sẵn trong 
bài thơ đầy chất thép thời Lý Thường Kiệt. 

Ngoài ra, một số ít minh, trâm, tắn làm -bẴng thê bát 
cú. Riêng một số bài bát củ thất ngôn cách luật của 
Đoàn Văn hâm là có giá trị nghệ thuật. 

Đặc biệt, lối biền văn được đưa vào giấy tờ quan 
phương như chiếu, chế, biều, thí đụ như Biểu của Lê 
Hoàn thay mặt Định Tuệ gửi cho vua nhà Tống nhân 


(1) Ngnyên uän: Như hà nghịch lỗ lai xảm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan thh bại hư 
(Lũ qiặc nếu như xảm phạm lới, 
Hồi bau sẽ chuốc lấy phần Lhua) 
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báo tin Đinh Liễn chết, hay Chiếu đới đó do Lý Công 
Uân sai soạn năm 1010. Đây là một văn kiện đầy ý nghĩa 
chính trị: nó đảnh dấu sự trưởng thành của nền tự chủ 
đân tộc, đồng thời cũng đảnh đấu sự trưởng thành của 
nền văn hiến nước ta. Đoạn ca ngợi thế đất thủ đó 
Thăng long hùng vĩ là một đoạn văn cỗ mẫu mực, tạm 
dịch như sau: 


cà Ở đây địa thể pừa rộng pừa phẳng, đẩt đai nửa cao Dừa 
sảng, đân cứ không lo tốt tắm ầm thấp, muôn nật lại dược phong 
phủ tốt trui, Ngắm nước Việt !a, thì đầu là chỗ đấu đẹp nhữt, thật 
là nơi bội họp, then chốt của bốn phương chắu lại nà cũng là 
nơi đô thành bậc nhữt của để ương muôn đời... 


Đạo Phật thời Lý thịnh hành, do đỏ biền văn được ấp 
đụng nhiều đề viết bia. Trong các bài văn bía còn lại, 
bài bia chùa Linh Xứng của sư Hải Chiến và bài bia 
chùa Đọi (Nam-hà) của Mai Công Bật là những bài văn 
bia mẫu mực. Cấu trủc lời văn trong bài bia chùa Đọi 
soạn năm 1121, đù đối nấẫu, nhưng theo lối trúc chỉ từ, 
đo đó rất sinh động. Ñhững đoạn tả cảnh múa rối nước 
là những đoạn xuất sắc về lối biền ngẫu thời bấy giờ, 
tạm dịch theo đủng nguyền điệu như sau: 


.. Lòng sỏng rung tỉnh, hiện rùa vàng đội eao ba nủi, 
Mặt hồ sóng sảnh, lộ vẫn mai giơ đủ bốn chân. ˆ 
Mắt hướng bờ cao, 
Miệng phun bọ nước, 
Ngửng đầu chào phia mũ miện (1) 
Nép mìah lướt dưới tầng không; 
Ngắm đầy nủi nguy nga, 
Cử nhạc Thiều (2) réo rắt... 
Của động tranh mở, 
Thần tiên ùa ra 


() Mũ miện: mũ vua đội. 
(3) Nhạc thiều: Quốc ea. 
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Giả làm vẻ nhất đời thơ ngây 

Nhưng ra đáng tuyệt trần uyễn chuyển 
Giơ tay nhỏ nhịp nhàng mủa khúc gió cuộn, 
Nhĩíu mày xanh tươi tắn ca điệu chúc rừng. 

Chim qui hàng đàn mủa may chão hỏi. 

Hươu lành lũ lượt nhảy nhót quây quần,.. 


So với đời Lý, thơ ca đời Trần tiến hẳn lén một bậc 
về chất lượng cũng như về số lượng. Nội đung thơ ca 
không còn đóng khung trong phạm vì chùa chiền và 
cung đình, mà đã được mở rộng, phản ánh nhiều mặt 
của cuộc sống xã hội, do đó yếu tố trữ tỉnh trong thơ 
ca đã được náng lên. Muốn vậy, các nhà thơ của ta đã 
phải vận dụng nhiều hình thức thơ ca đủ các loai như 
thơ cỗ phong, thơ cách luật; thơ cồ phong thì có các 
lối tuyệt củ, bát củ, trường thiên (tức thề hành): thơ 
cách luật thì thiên về ngũ ngôn, thất ngón theo đủ các 
thê bằng, thể trắc v.v, Nhin chung nghệ thuật thơ khả 
điêu luyện như Phạm Đình Hồ đã nhận định trong cuốn 
Vũ trung tùy bút: ‹... Thơ đời Trần tỉnh vị trong trẻo, 
đều có sở trường tột bậc cũng như là thơ đời Hán, đời 
Đường bên Trung-hoa y Œ0, 

Đầu đời Trần, đạo Phật tương đối còn thịnh hành, 
các hình thức thơ, biền văn vẫn được dùng đề soạn văn 
kệ, văn bia. Lại có những sách chuyên đề về Phảt giáo, 
như Khóa hư lục, Nhưng thật ra thơ văn nhà chủa lúc 
này chan chứa yến tố trữ tình và giảm đi nhiều nguyên 
lý đạo Thiền. Nói gì đến việc người ta thắc mắc thơ sư 
Huyền Quang sao tình tử quả, đến văn Rhóa hư lục còn 
có chỗ phảng phất phong cách thơ Đường; 


— Bắt năng khan nguyệt khởi, 
Duy ái luyễn hoa cv... 


(1) Bẵn địch của Nguyễn Hữu Tiển (Nhà xuất bắn Văn hỏa, 
Hà -nội). 
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—-Oản hạc thôn thanh ư huệ trưởng 
Ai viên trường khiếu tư tùng quân,.. Œ® 


Còn văn bia chùa chiền? Có khi người viết văn lại thừa 
dịp đả kích Phật giáo, như Lê Bá Quảt trong bia chùa 
Thiên-phúc bay Trương Hán Siêu trong bìa chủa Khai- 
nghiêm. 


Đặc biệt, đời Trần chứng kiến ba cuộc kháng Nguyên- 
Mông oanh liệt, đo đó cũng có những bài Đuyệt củ nổi 
tiếp được hơi thơ bài Nam quốc sơn hà của I.ý Thường 
Kiệt, đỏ là bài Tụng giả hoàn kinh của Trần Quang 
Khải, bài 7huật hoài của Phạm Ngũ Lão... 


Bài văn biền ngâu cỏ ý nghĩa đánh dấu thời đại là 
bài Hịch tưởng sĩ oản của Trần Hưng đạo, nó đã nối 
bài Chiểu dời đỏ đời Lý Thái tồ với bài Bình Ngó đại 
cáo đời Lê Thái tô sau này, nối một khoảng cách trên 
400 năm. Trần Hưng đạo đã khéo sử dụng lối văn biền 
ngẫu đề so sánh tội ác của giặc với nỗi khồ sở của ta, 
để nêu lên gương sử sách xưa nay, cũng như đề nêu 
lân hai hình ảnh, hai con đường sống và chết. lời văn 
ở đày khỏng đơn thuần thuyết nhục bằng lý tính, mà đã 
đi vào lòng người: 


Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm 0ỗ gối, ruội đan như 
cắt, nước mũt đầm đìa, chỉ căm tức rằng, chưa xả thị lột da, 
nhốt gan nống máu quản thủ, dẫn cho trăm thâu này phơi ngoái 
nội cả, nghìn xúc này gôi trang da ngựa, ífa cũng cam lòng...Œ 


CÐ Tạm dịch : — Nhống đậy xem lrằng mọc 
Côn quân qui bên họa... 
— Học oán nghẹn ngào bên lrướng huệ 
Vượn kêu rần rĩ trước hàng thông... 

(2 Bẵn dịch của Hợp tnuồn thơ nản Việt Nam (tập II), 
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Toàn bộ bài Hịch là một tiếng gọi chiến đấu thiêng 
liêng, động viên tưởng sĩ và nhân dân quyết chiến 
quyết thắng giặc, bảo vệ toàn vẹn nền độc lập của 
tồ quốc. 

Lối biền ngẫu được áp dụng vào thê ký như bài Lính 
lế tháp kú của Trương Hán Siêu, bài fhanh hư động 
ký của Nguyễn Phi Khanh, cũng như được áp dụng vào 
thể phủ. là một thề chưa thấy ở thời Lý. Ñgười ta có 
nhắc tới bài phủ Đạch bản chiếu xuân hãi của Khương 
Công Phụ, nhưng óng vốn người Khâm châu (Trung 
quốc) di cư sang Ái châu (Thanh hóa), rồi lại về Trung 
quốc. Bài phú trên là bài làm khi ông thi Tiến sĩ đời 
Đường Đức tóng (780 — 804), không thể kề là văn chương 
nước ta được. Như vậy, những bài phú còn lại đến 
nay trong văn học ta là những bài phủ đời Trần như 
Ngọc tỉnh tiền phú của Mạc Đĩnh Chi, Thiên thu giám 
phú của Phạm Tông Mại, Trảm xà kiếm phú của Sư Hi 
Nhan, Thiên hưng trấn phú của Nguyễn Bá Thông... 
Bài phủ nồi tiếng và cỏ ÿ nghĩa nhất là bài Bạch đẳng 
giang phú của Trương Hán Siêu. Đây là bài phú lưu 
thủy pha điệu Sở từ, gợi lại được bằng những hình ẳnh 
sâu sắc tất cả dũng khi đánh giặc giữ nước của cha 
óng ta. 

Cũng cần nỏi thêm rằng bèn cạnh văn biền ngẫu, lối 
văn xuôi cồ đã được sử dụng đề chép sử như Đại Việt 
sử ký của Lê Văn Hưu, bay đề chếp truyện như Nam 
óng mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, 

Nồi bát trong văn học đời Trần so với văn học 
đời Lý, là thơ trữ tình. Không phải chỉ những bài lẻ tẻ, 
mà đã có nhiều tập hoàn chỉnh như Phí sa lập của 
Nguyên Thuyên, Tiều ân tập của Chu An, Giới hiện tập 
của Nguyễn Trung Ngạn, Bảng hồ ngọc hác tập của Trần 
Nguyễn Đán, Nhị khé tập của Nguyễn Phi Khanh... Thơ 
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đủ các thề: tuyệt củ, bát củ, bài luật (hành), và đủ các 
loại : tả cảnh, lÂ tình, vịnh người, vịnh vật, vịnh sử, lạc 
quan, bỉ quan, khi khái, cầm thản... 
Thơ khi khải như thơ Chu An, thơ Hồ Quý Ly. Thi 
dụ bài : 
Đáp Đắc nhán oấn An-nam phong tục của Hồ Quỷ Ly: 
Dục vắn An-nam sự 
An-nam phong tụe thuần 
Y quan Đường chế độ 
Lễ nghĩa Hán quân thần 
Ngọc ưng khai tân tửn, 
Rim đao nghiễn tế lân, 
Niên niền nhị tam nguyệt, 
Đào lý nhất ban xuân.Ở) 


Thơ cẩm thán như bài Phóng cuồng ca của Trần Quốc 
Tẳảng, bài Cảm ho¿ải nôi tiếng của Đặng Dung với hai 
câu kết: 


Quốc thủ vị báo đầu tiên bạch , 
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma. t2 


Một sự kiện quan trọng đời Trần là phong trào thơ 
phú quốc âm ra đời. Ñhư ở đoạn đầu mục nảy đã nói 
rồ, dòng thơ ca tiếng nói của đàn tộc thường tiến triền 
mạnh trong quá trình chống ngoại xâm thắng lợi. Do 
đó, sự xuất hiện lối thơ Hàn luậi không phải là một 


() Tạm dịch: Nước Nam nhữ hỗi đến, 
Tục nước Nam rất thuần, 
Vua tôi theo lệ Hán 
Áo mạa giống đời Đường 
Bình ngọc rót rượu mới 
Đao 0uàng mŠ cảđ ngon 
Thủng hai, ba mỗi độ 
Đào mận một 0uườn xuần. 
(2) Tạm dịch: Bạc đầu thừ nước chưa ong nợ, 
Mãy độ mài gươm bóng nguyệt tà... 


việc ngẫu nhiên, mà chỉnh là do quy luật đấu tranh và 
chuyền hóa giữa đòng thơ quốc âm với đòng thơ 
chữ Hán. 

Theo sử, từ Nguyễn Thuyên đời Trần Nhân tông, chữ 
nôm được áp dụng đề làm thơ phú quốc âm. Nguyễn 
Thuyên là người đầu tiên cồ võ việc làm thơ nỏm 
Đường luật, cho nên người thời bấy giờ gọi là thơ Hàn 
luật 0, Từ sau Nguyễn Thuyên, thì Nguyễn Sỉ Cố, Chu 
An, Trần Ngạc, Hồ Quý Ly ®... đều có làm thơ quốc 
ảm, nhưng hiện nay đều không còn truyền lại bài nào 
cả. Chỉ còn bốn câu của nàng Điềm Bịch hiệu là Tam 
nương như sau: 


Vằng vặc trăng mai ánh nước, 
Hin hin giỏ trức ngân sênh 
Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, 
Màu thích ca nào thuở hữu tình. 


(2 Theo sử, năm 1282, Trần Nhân tòng sai Nguyễn Thuyên 
làm văn đưổi cá sẵn ở sóng Lô (tức sông Hồng) thành công, nên 
ban cho họ Hàn, đề vị với việc Hàn Dụ đởi Đường cũng làm 
văn như vậy. Nguyễn Thuyền được gọi là Hàn Thuyên từ đỏ. 

(2) Sách Thiền nam ngỀ lục có chép một bài thơ bát eú chữ 
Hản của Hà Quý Ly làm khi bị giặc Minh bắt và một bài thơ 
bát cú bằng chữ nôm nói là của tác giả tự dịch bài thơ trên. Bài 
đỏ như sau: 


Canh cải nhiền đường tử phục sinh, 

Lòng lo hương lụ ở bao đành 

Quê người dễ thấy đầu dần bạc, 

Quản khách khôn cầm lộc trắng xanh 

Tưởng quốc Ä! chững tài Lỷ Bật 

Thiền đô côn phối hận Đàn Canh 

Kim án dường khuyết khôn hàn được. 
ý Đợi giá cho nên biết! ngọc lành. 


So với thơ nôm của Nguyễn Trãi, thì lởi thơ ở ñây có mởi 
hơn, vậy tạm ghị vào đây đề tham khảo. 
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Về phủ còn truyền lại bài Cư trần lạc đạo của Trần 
Nhân tông gồm mười hội (tức mười đoạn) theo thể 
Đường luật, mỗi hội gieo một vần (các hại số lẻ như 1, 
3, 5, 7, 9 thì vần bằng, các hội số chẵn như 2, 4, 6, 8, 
10 thì vần trắc), ở hội thứ tư có mấy bài kệ xen vào. 
Lời lš rất eồ, đầy dẫy điền tích nhà Phật nên khỏ hiều, 
thi dụ ở đoan mở đầu hội một: 


Minh ngồi thành thị, 

Nết dụng sơn lâm ˆ 

Muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tỉnh, 

Nửa ngày rỗi, tự tại thân tâm. 
Tham ải nguồn đình(?), chẳng còn nhớ châu yêu ngọc qui, 
Thị phi tiếng lặng, được đù nghe yến thốt oanh ngâm, 
Ghơi nước biếc, ần non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý 
Biết đào hồng, hay liễu lụe, thiên hạ nắng mộ chủ trị ám... 


và đoạn cuối hội mười : 


.. Đấng thượng sĩ) chứng thực mà nên, 

Ai cậy có sơn lâm thành thị ? 

Núi hoang từng quạnh, ấy là nơi đật sĩ tiêu đao, 

Chiẽn vắng am thanh, chỉn thực cảnh đạo nhán du hí 
Ngựa cao tần cả, điểm vương nào kề đứa nghềnh ngang? 
Gác ngọc lìầu vàng, ngục tối ŒÖ thiếu chỉ người yêu quỷ? 
Tranh công danh, lồng nhân ngã, thực ấy phàm ngu, 

Xây đạo đức, đời thân tâm, định nên thánh trí 

Mày ngang mũi đọc, tướng tuy lạ xem j‡ bằng nhau 

Mặt thánh lòng phàm, thực cảnh nhẫn muồn muôn thiên lý), 


(Hội một gieo vần bằng: /âm(, hội mười gieo vần 
trắc : vần cuối hội là ¿ø), 


(1) Lối tu hành của đạo Phật cbia làm ba hạng: bạ sĩ, trung 
sĨ và thượng sĩ. 


(3) Ngục tốt (tối là lính): hạng người coi ngục. 
(3) Hai câu này so sánh phàm tục với thánh nhân, 


(4) Gieo vần lâm đề mở đầu rất hợp với chủ đề bài phú (ea 
tụng việc ần dật). 
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Có thể nói phong trào thơ phủ nôm tuy mới chờm nở 
đời Trần, nhưng đến đời Lê sơ đã được triền khai 
với một mức cao hơn, song song với nhiều loại thể viết 
bằng chữ Hản. 


Thế kỷ XYV là thế kỷ rạng rỡ của chế độ phong kiến 
nước ta, đồng thời cũng là thế kỷ khả rạng rỡ về văn 
nghệ nói chung và thề loại văn họe nói riêng. Thời này, 
nhờ kinh tế và chỉnh trị tương đối ồn định sau cuộc 
khẳng Minh thẳng lợi và trong lúc chế độ phong kiến 
tiến đến đỉnh cao của nỏ, nền văn hỏa có điều kiện 
phát triền về mọi mặt: giáo đục thi cử, sưu tập nghiên 
cứu!?, xưởng họa thơ văn, sáng tác ca nhạc. Ở nửa sau 
thế kỷ XV, có mới lúc hội ao đàn đã làm đúng được 
vị trí hạt nhân của phong trào vấn nghệ cung đình. 
Trong không khỉ rộn rịp đó, Vũ Quỳnh đã viết Văn 
thành bút pháp 3) và Lương Thế Vinh đã soạn Hỉ phường 
phả luc. 

Trước hết hãy nói về thơ ca quốc âm: nói chung 
các thể thơ phú đã có từ đời Trần, thì nay vẫn được 
triền khai. Hiện còn bài Lượng như long phú bằng quốc 
âm của Nguyễn Tắc Dĩnh đời Hồng-đức theo thề Đường 


(1) Rất tiếc là phú nôm thi hội đời Trần Anh tông cũng không 
được lưu truyền. Trong lời giởi thiệu tập Phú Việ(.nam cỗ bẻ 
km của Phong Châu và Nguyễn Văn Phú (mục Phú (iếng 
Việf có nói : bài phú Con ngựa lá bằng nôm của Nguyễn 
Phì Khanh trong quyền Việf-nam cỗ bân học sử của Nguyễn 
Đồng Chỉ. Đó là một sự nhầm lẫn, vì nguyên bài phú trên là 
bằng chữ Hán tên là Diệp mã nhí do Nguyễn Đồng Chì lược 
dịch và ở trên cỏ ghi nguyên văn chữ Hán (trang 296-399, sách 
đã dẫn). Bài phú này vốn ở Quồn hiền phủ tập của Hoàng 
Sẵn Phu đời Lê. 

(2) Thi dụ các tập Viế/ ám (hỉ tập của Phan Phu Tiên, Quần 
hiền phủ tập của Hoàng Sẵn Phu v.v... 

(3) Quyền nãy chưa tìm thảy nguyên bắn, 
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luật (lấy độc vận: rồng). Thơ nôm, ngoài một số lễ tẻ, 
phần lớn được chép trong hai tập: Quốc âm thí của 
Nguyễn Trãi và Hồng-đức quốc âm thị của Lê Thánh 
tông và các nhà thơ thởi Hồng-đức: thơ ở đây nói 
chung theo thể Đường luật, trừ thể hãi? ngôn zen lục 
ngôn cỏ tính chất sảng tạo từ đời Trần, Như chương 
trên đã nói, thê lực ngón sen thấi ngôn đặc biệt của ta 
không giống thể lục ngôn của Trung-quốc mà câu nào 
cũng sáu từ), hay cũng khác hẫn thể trường đoản củ 
mà thỉnh thoảng có xen vào đói câu lục ngôn (®, Đây 
là thể thơ cách luật kiều Việt-nam, dựa vào Đường luật 
về mặt thanh và đối, nhưng có thay đồi về số lượng 
từ trong cân thơ; thể thơ nảy là kết quả của sự tỗ hợp 
giữa hai thề lục ngôn và thất ngón, chỉ thấy dùng trong 
thơ quốc âm và sau này không thấy lưu hành nữa ®), 


(1) Theo sách Từ nguyên, thể lục ngôn có từ đời Hán, nhưng 
đến thời Tống mới phổ biến. Các nhà thơ như Tô Đông Pha, Thiệu 
Ủng, Tân Khi Tật, Phạm Thành Đại... đều cö dùng thể này. Gần 
đây Nhà xuất bẵn Thông tục đóc sát ð Trung-quốc cho 1n cuốn 
Tán lục ngôn tạp tự của Trần Cương, có tính chất như sách bình 
đân học Vụ. 

Ở Việt-nam, các nhà thơ thời Trần như Trần Ngạc, Phạm Mại, 
thời Lê như Phùng Khắc- Khoan, thời Nguyễn như Phan Thanh 
Giản có dùng thầ "này đề làm thơ chữ Hán. 

Đồng bào Màn ở huyện Văn-chấn (Nghĩa-lô) Sợ thường làm 
thơ theo thể nãy bằng tiếng địa phương, thi dụ cuốn Lịch sử 
đán lộc Mán đài 126 câu, 

(2) Thi đụ điệu Tá giang nguyệt trong từ khúc mà Phạm Thái 
có dùng trong bài Cầm tháo. 

(3) Trong kho tàng Vờn bọc đôn hoàng có bài Ngư ca từ 
gồm § cân trong đó có 6 câu lục và 2 câu thất, nhưng theo lối 
cỗ phong chứ không phải theo lối Đường luật như thơ của ta, 
ThỄ thơ của ta cũng chỉ thấy đến thơ Trịnh Căn trong Ñgự 
đề Thiên hóa doanh bách oịnh là hết, Về sau, chỉ ]ưu bành lối 
lục ngôn thuần nhất mà thôi, thí dụ như bài Gứnh ngó của Đào 
Duy Kỷ, bài 8ay trên trời Tồ quốc của Iaru Trùng Dương. 
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Thơ quốc âm ở thế kỷ XV sáng tác chưa đều, cỏ cầu 
dở câu hay, bài đổ bài hay, thậm chỉ có bài thất luật, 
lạc vần, Thơ Nguyễn Trãi thường khó khan, vi phần 
lớn là thơ triết lý phẳng phất hơi thơ Tống, nhưng 
không phải không có những câu tả cảnh, tả tình hấp 
dẫn, mang phong cách thơ Đường, như: 


Hương cách gác vân, thu lạnh lạnh 
Thuyền kề bãi tuyết, nguyệt chênh chếnh... 
(Bảo kinh cảnh giỏi, 31) 
Lao xao chợ cá: làng ngư phủ 
Dặng dõi cầm ve: lầu tịch dương 
(Bảo kinh cảnh giới, 43) 
Hé cửa, đêm chở hương quế lọt, 
Quét hương, ngày lệ bóng hoa tan... 
(Bảo kính cảnh giới, 38) 


Nhà nho làm thơ thường theo phương châm: thơ không 
có triết không sâu, triết khóng có thơ không thấm. 7Ò 
đi ngôn chỉ là như vậy. Cho nên, về thề thức thơ cách 
luật Nguyẫn Trãi đều phải theo, như phân loại thì Thởi 
lệnh, Hoa mộc, Căm thú, như phản mục thì Tháo móc 
hoa quả, Điều thú trùng ngư, Tam hữu, Tử bình v.v... 
Nhưng ý riêng thi vẫn là sảng tạo, thí dụ Mục Đồng 
thiên tam hữu nhiều nhà nho làm, mà Tùng, Trúc, Mai 
của Nguyễn Trãi vẫn có phong vi riêng, chẳng giống 
ai. Giả như chúng ta đọc ba bài tuyệt củ liên hoàn đỏ, 
ban đầu chúng ta thấy gồ ghề, khó hiều, chủng ta đọc 
kỹ vải ba lần, đã thấy ý sâu sắc, chúng ta đọc nữa, thấy 
ý sâu sắc thật, và khi đã thấy ý sâu sắc, thì cũng thấy 
lời nhuần nhuyễn dần... Thơ quốc âm Nguyễn Trãi 
thường là như vậy. Tất nhiên, không phải ngọc cả, 
nhưng trong đó cỏ ngọc. 

So với thơ Nguyễn Trãi, thơ thời Hồng-dức, tuy mới 
sau mấy chục năm, mà khác nhiều. Thơ Hồng-đức, it 
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sâu sắc hơn, nhưng chải chuốt hơn, chủ trọng về nghệ 
thuật hơn. Có thê nỏi nhiều cảnh vật hùng lính qua lời 
thơ của nghệ sĩ: một chặng cúc vàng phó, một ngàn 
lan bạc điềm, một song mai nguyệt tổ, một cửa trúc 
sương đầm... và qua năm canh, qua bát cảnh, qua tử 
thời... 

Ý thơ thanh bình, lời thơ trang trọng, dù cho niêm 
luật có gò bỏ: 


Ảnh núi cung treo chim thắc thôm 
Dải hồ câu thả cá thung thẳng 

(Tán nguyệt, 17) 
Cả ngỡ cáu chim xui bạn lánh, 
Chim ngờ cung bắn bảo nhau bay 

(Tần nguyệt, 18) 
Người năm trưởng vóc bồ hỏi mướt, 
Kế hải rau tần nước bọt se 

(Hạ thử, 48) 


Và ở đây, có nhiều bài khá đậm tình đôi lứa, thí dụ 
bài Hoái piễn ?6 vời đoạn đầu : 

Sông trong, trăng nhạt, vẻ sao (hưa 

Gác cũ rêu đầy lấp đấu thơ, 

Mưa tạnh, hoa sầu nhiều lạt mạt, 

Xuân về, én thẳm tiếng U, ơ... 


Ngoài những điềm khác nhau, Nguyễn Trãi và hội 
Tao đàn có chế nhất trí với nhau, là mỗi bên đều 
biết khai thác chất liệu thơ ca dân gian Việt nam, dù 
phải khuôn định trong hình thức Đường luật. Nếu 
chúng ta đối chiếu với tục ngữ, ca dao đề làm thống 
kê tỉ mỉ, chủng ta sẽ dễ dàng nhận thấy tính chất dân 
tộc đỏ trong thơ quốc âm thế kỷ XY. 

Cuối thế kỷ này và đầu thế kỷ XVI, có bài Bát giáp 
thưởng đào bắn của Lê Đức Mao (là một thể đặc biệt): 
đây là lối thơ tổ hợp giữa thề song thất của ta với các 
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thể ngũ ngón và thất ngôn của Trung-quốc, sáng tác 
đề cho ả đào hát, thí dụ đoạn sau đây (chú ý lỗi ngắt 
2 cân thất ngôn của Trung-quốc và 2 câu song thất 
của ta): 

lliữu kỳ thiên lãi hạ; 

Nguyệt lệnh () từ dương xuân; 

Lễ nhạc bách niên | tu miễu điển, 

Thăng binh niiñt khúc } tụng thần công (2 

Ngự tiền #2 ngào ngạt hương xông. 

Phượng quanh tịch ® múa, hoa lồng chén bay... 

Rồi từ đó | nhữ ân cấp túc €2 

Tiếng quản huyền | nô nức nhân gia. 

Năm năm mở tiệc xướng ca- 

Đào dâng hai chữ tam đa mừng làng. 

Ngoài ra, còn có các loại như kỷ, văn tế cũng đã 
được làm bằng quốc âm ®), 

Về thơ ca chữ Hán: thề biền ngẫu tiếp tục phải 
triền, được áp dụng rộng rãi vào loại công văn như 
thư từ chiếu biều.. Nguyễn Trãi, Trình Thuấn Du, 
Thân Nhàn Trung, Nguyễn Xung Xác... mỗi người mỗi 
thời, đều được nhà vua giao cho làm nhiệm vụ tử hẳn 
thay nhà vua, biên soạn loại văn quan phương đó. 
Trong loại văn này, bài Bình Ngô đại cáo do Nguyễn 
Trãi viết là tiêu biều hơn cả, tiêu biều vì văn hay đã 
đành, nhưng chính về ý nghĩa chính trị của nó. Quả 
vậy, bài đại cáo này đánh dấu một cải mốc trong lịch 
sử đấu tranh cho nền độc lép, tự do của dân tộc. Tuy 
là một văn kiện chính trị, nhưng bài cáo là một áng 


(1) Mệnh lệnh hành chính trong 12 tháng. 

(2) Công trạng của các vị thần thánh. 

(3) Trước chỗ vua ngồi. 

(#) Tịch : chiếu. 

(5) Cấp túc: giao cho, phát cho đầy Hủ. 

(8) Thi dụ như bài Xin-lăng kú của Đỗ Cận, bài Thập giới 
có hồn quốc ngữ ăn của Lê Thánh lông. 
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văn trữ tình, đã lội tả được cái đau xót của Lê Lợi, 
lãnh tụ Lam-sơn khởi nghĩa, và của quân dân cả nước 
đưởi lưởi gươm bạo tàn của giặc Minh, đồng thời 
cũng lột tả được ý chí quật khởi của quân đân ta, với 
cải thế áp đão quán thủ, kiền quyết đưa lại không 
khí thanh bình cho nhân đân hai nước Việt, Trung. 
Nhiều đoạn văn như vậy, phẳng phất sắc thái anh 
hùng ca : 


Bồ đẳng chỉ äình khu điện xiết, 
Trà lần chi trúc phả khỏi phì. 
Sĩ khi đĩ chỉ ích tầng, 
Quân thanh dĩ chi đại chấn... 
... Viện tuyên tl hưu ehi sĩ, 
- Thân mệnh trảo nha chỉ thần, 
Am tượng nhí bà thủy can 
Ma đao nhỉ sơn thạch khuyŠt 
Nhất cổ nhi kình khoa ngạc đoạn, 
Tái eỗ nhi điều tán khuân kinh... 


Đặc biệt là phú, nến phú đời Trần mới chớm nở, thì 
thời này có thể nỏi là nở rộ. Giá như có sự bảo quản 
đầy đủ, thì không biết là hàng mấy trăm bài và có bài 
khá dài. Riêng Lý Tử Tấn và Nguyễn Mộng Tuân, mỗi 
người đã có hàng mấy chục bài. Chủ đề cũng rất tập 


(1) Dịch: Trận Bồ đằng säm 0ang chớp giát 

Miền Trà lán trúc chế tro bay 

Sĩ khí đã hăng 

Quán thanh càng mạnh... 

.. SẼ tối kén người hùng hồ, 

Bề lôi chọn kế nuốt nanh 

Gươm mài đả, đứ nủi cũng môn, 

Voi nống nước, nước sông phải cạn. 

Đ«nh một trận, sạch không kinh ngạc, 

Đảnh hai trận, fan tác chỉm mông... 
(Bằẳn dịch của Bùi KỦ, do 
Bủùi Văn Nguyên chữa lại) 
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Irnng: xoay chung quanh sự (hắng lợi Lam-sơn khởi 
nghĩa và sự phồn thịnh của các triều đại Lê sơ. Thi dụ 
những bài Chí lỉnh sơn phú, Lam-son phủ, Lam~sơn 
giai khí phủ, Xương giang phú, Hậu Bạch-đằng giang 
phú, Nghĩa kỳ phú, Tầu giáp bình phủ, Kê mình phú, 
Xuân đài phú... Hiêng Chỉ lính sơn phú, đã cô bốn 
người làm: Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng 
Tuân, Trình Thuấn Du. Cấu trúc bài của Trình Thuấn 
Du hơi giống cấu trúc bài Bạch đẳng giang phú của 
Trương Hản Siêu, lời văn cửng có chỗ pha điệu Sở từ, 
đặc biệt ngự điệu có chỗ vừa hùng hồn vừa châm biếm : 


Tốt động chị huyết Án hồng, 

Hoa thị chỉ thi tịch chầm. 

Tâm Xirơng giang chì thành điệp địch địch kỳ xa, 
Thôi Chi lắng chỉ nhuệ phong liên liên chấp tân. 
Liễu Thăng chỉ thì phương huyền, 

Thôi Tụ chỉ phù kế tuẫn, 

Hoàng Phúc lực tận nhi đão qua, 

Vương Thông kế cùng nhỉ dư thắn !...€D 


Cũng như phú, thơ ở thế kỷ XV đã nở ró. Có nhiều 
lập thơ chuyên đề, như ở nửa đầu thế kỷ, ngoài Ức 
traf di lập, có các tập: Cưu đài của Nguyễn Húc, Chuyẽt 
am của Lý Tử Tấn, Cóc pha của Nguyễn Mộng Tuân..., 
ở nửa sau, có nhiều tập xuất hiện thời Lê Thánh tông 
như Quỳnh ngần củu ca, Minh lương cầm tủ, Tây chỉnh 
k hành, Anh hoa hiếu trị, Cồ lâm bách pịnh, Lä Äường 


(1 Tạm dịch: Tố! động máu đô lỗm 
Hoa Bìị thây chất đống 
Vâp thônh Xương giang xe chạu rầm rầm 
BÉ mũi Chỉ lăng tin đưa tới lấp 
Đũu Liều Thăng sữa mới treo lén, 
Thân Thói Tụ lại Hồn bị bắt 
Hoàng Phúc sức kiệt đành quay ngọn giáo 
Vương Thông kế cảng phải rước áo quan! 
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đi cảo... Hội Tao đàn ra đời, đánh đấu một cái mốc 
của sự phát triền thơ ca. Tao đàn nguyên súy tô ra gif 
đúng được chức năng con chim đầu đàn. Thơ nguyên 
sủy có nhiều bài hay và không kém rắn rồi, thí đụ qua 
đại ý mấy câu: 
— Tâm sự anh hùng trăng có biết 
Cưỗi mây Tây tiễn đêm mông lung. 
(Tam canh ngnjýt) 
— Tuổi xuân mãy Hộ thôi không tiếc, 
Gái chí trai tơ kéo mặt trời. 
(Vọng nguyệt) ®) 


Nhìn chung, số lượng thơ cỗ phong tương đối ít hơn 
so với thơ cách luật. Thể tuyệt cú coi như đắc dụng, 
thường dùng đề khắc họa một tình ý hay ghỉ chép 
một cảnh huống vừa gọn vừa hay, khóng cần dài lời, 
thi dụ đại ý qua bài tả bên bờ Muộn giang của Thái 
Thuận : 

Bãi phẳng triều lén ngập 

Nhà nông sởm vội cày 

Vắt trân nghe mắy tiếng 

Cö trắng giật mình bay”? 


Lần đầu tiền trong lịch sử văn học nước ta, Lê Thánh 
tông đã áp dụng loại thơ /iấn fhoải cách thường đề làm 
các bài xưởng cho văn thần họa lại, Thơ đường luật 
còn được sử dụng hoặc đề vinh các nhân oát lịch sử 
Trung-quốc hay Việt-nam, hoặc đề kề các truyền lịch sử 
hầu hết ở Trung-quốc. Lối thử nhất là lối thơ pịnh sử, 
lối thơ này đời Trần đã có, thí dụ như thơ của Trần 
Anh tông vịnh Hán Cao tổ hay vịnh Hán Văn đế v.v... 
Lối thơ này ở thế kỷ XV phát triền đến mức độ là náng 


(1) Cả bai bài trích tập Táy chính kỷ hành. 
(2) Bẳn địch của nhóm Lê Quý Đôn trong #Ñoàng Việt thị uẫn 
tuyền, Nhà Xuất bẵn Văn hóa Hà-nội. 
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lên thành những tập thơ chuyên đề hẫn hoi, thí dụ 
như quyền Cô tám bách oính của Lê Thánh tông vịnh 
các nhân vật lịch sử Trung-quốc, quyền Ðhoái hiền thí lập 
của Nguyễn Minh Khiêm vịnh các nhân vật lịch sử 
Việt nam. Các nhân sĩ đời san như Đỗ Yên, Hà Nhiệm 
Đại cũng tiếp tục lỗi này, 

Lổi thứ bai là lối kề truyện, fhí dụ như thơ của Thái 
Thuận kê truyện Hạng Vũ từ biệt Ngu Cơ hay Đường Minh 
hoãng nhớ Dương Quỷ phi(,, Có lề đây là tiền đề cho 
loại truyện thơ sau này như truyện Vương Tường hay 
truyện 7ô Gông phụng sử... Riêng bài Hương nưết hành 
có dáng đấp một truyện thơ theo thể thất ngôn trường 
thiên?), 

Thế kỷ XV chẳng những là một thể kỷ phát triền về 
thơ, mà còn là một thế kỷ phát triền về âm nhạc. 


Thời này, bên cạnh tổ chức giáo dục, thi cử, có tô 
chức về âm nhạc, ở triều đình có bộ Đồng păn chuyên hòa 
nhạc và bộ Nhã nhạc chuyên hợp xưởng, ở dân gian 
có Ty giáo phường quản lý các việc, chức Ty chánh Giáo 
phường hàm chánh bát phầm, ngang vời chức Giáo thụ 
ờ Quốc tử giảm, ngoài ra lại có một cục nhạc khí do 
Bộ công quản lý. Căn cử vào quyền Quốc nhạc diễn 
ca còn lại ®, thì bài bản Hội Ró ở Quốc-oäai (Hà Tây), 
được sắp xếp, Ôn định từ đời Hồng-dức. Lời ca ở đây 


Œ) Trong Hồng đức quốc âin thì tập cũng eó một số hệ thống 
thơ kỀ truyện như Wpgưu lang Chức nữ, Chiên Quân xuất tái 
(không nói truyện Vương Tưởng). 

(3) Có thề truyện này là tiền đề cho những truyện thơ trữ 
tình sau này như Fđimn iuyền kỳ ngộ (xem Hợp (nuễn thư oần 
Việ¡-nam, tập II Nhà xuất bản Văn học, Hà.nộ!), 

(3) Tài liệu của Ngnyễn Hữu Thu sưu tầm, lưu trữ ố Hội văn 
nghệ đân gian Việt Nam. 
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chủ yếu theo thề bẩn fừ, nhưng những đoan mở đầu 
đưa đầy đều bằng lục bát, thi đụ: 

Bưởec chân vào đảm bạn xtra 

Bốn bề nhân lặng tới thưa lời này 

Bạn nàng tôi vào bát đây, 

Long vân tế hội nước mây tình cờ 

Chuồn chuồn mắc phẩi nhện tơ 

Buầm xuôi gió thuận qua đưa buồm vẽ... 


Đo tình hình âm nhạc phát triền và có tô chức từ trung 
ương đến địa phương như vậy, cho nên những người 
giỏi nhạc như Nguyễn Trãi, Lương Đăng ở nửa đầu 
thế kỷ, Thân Nhân Trung, Đố Nhuận, Lương Thể Vinh... 
ở nửa sau thế kỷ đều được cử ra đề nghiên cửn về 
nhạc. Tập Quỳnh uyên cửu ca do Lẻ Thánh tỏng sáng 
tác và được các nhà thơ trong bội 7o đản họa lại, là 
tập thơ dùng đề phổ nhạc. Hình thức thơ ở đây theo 
thề bát củ Đưởng luội, chứ khóng theo lối trường đoẳn 
cú trong từ khúc. Lối từ khúc chỉ riêng Nguyễn Húc ở 
nửa đầu thế kỷ là sở trường. 

Từ khúc là những bài hát cỗ của Trung-quốcU), thịnh 
hành từ đời Đường, nhưng nguồn gốc thì từ nhạc phủ 
đời Hản Vũ đế (25-27). Nhạc phủ đời Hán nhằm sưu 
tập những bài đân ca, sắp xếp lại thành các mục như 
Tương hòa khúc từ, Tụp khúc ca từ, Cồ xủu khúc từ. 
Lối nhạc phủ đó tiếp tục được phát triền thời Nam Bắc 
triều, đến đời Đường chuyển thành phong trào ¿ân nhạc 
phủ), Bạch Cư Dị và Nguyên Chần rất có công trong 


( Xem mục Tử khúc. Thời Hán gọi là khúc, thời Đường 
gọi là /đứ, sau gọi chung là /ứ khúc. 

(2) Lãi nhạc phủ đời llân do Hiệp luật đô úy Lý Diễn Niên 
sắp xếp những bài hát thật, chia ra nhã nhạc và tực nhạc, còn 
từ khúc đời Đường (lối tân nhạc phủ) thường chỉ là một lối 
thơ phóng khoảng mò phỏng lối nhạc phủ mà thôi, chứ không 
nhấi thiết đề phồ nhạc. 
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việc này. Từ khúc đời Đường có đến hàng trăm điệu, 
một phần do văn nhân phỏng tác hoặc cải biên điệu cũ, 
đa số la làn điệu đân gian. Các điệu cỗ nhất trong nhạc 
phủ đời Hán gọi là Tương hỏa khúc từ ® ` như Giang- 
nam, Cao lý, Phì tộ ® thường được nhắc đến trong văn 
học ta. Từ khúc đời Đường thiên về mó tá tỉnh yếu 
hơn; mấy điệu xưa nhất và tiêu biêu nhất là điệu Vọng 
Giang-nam như bài Oản thán(® hay như điệu Bồ tải 


man (bài Khué tình) ® hay nữa như điệu Ứe Tần Nga 
(bài Thu từ) G). 


(CD Tương hóa khúc từ và Tạp khúc từ là dân nhậc khác với 
Cỗ xủy khúc từ Ìà quản nhạc. 
@) Đây là điệu đưa nong, đại ý: 
Sương, ngọn cô 
Sưo dễ se ? 
Sương se hôm ngJ, mai lại có 
Người chết một đi, bao giờ 0È? 
(8) Nói lên tình người con gái oán kế phụ bạc: 
Trắng lên chếch 
Nhìn tựa đồng bạc long lanh 
Đềm uắng canh đài giỏ thỗi gấp 
Vì em xua hết đảm mây quanh 
Soi rỗ kê bạc tình! 
(Cả hai bài do Vân Trình 
dịch theo nguyên điệu) 
Chú ý: Không phải điện Nam bình cũng cô tên là Vọng 
Giang-nam. 
(4© Nói lên tinh người khuê nữ: 
Rửng +a lịch mịch khỏi như dệt 
Núi im một đải lòng đan ziể! 
Bỏng tối ào Tầu cao 
Trên lần cô kê sần 
Thềm ngọc luống chờ đợi 
Chim hôm ba oề uội 
Nào đôn nẻo gui trình 
Trường đình lại đoàn đỉnh. 
(Bản địch của Vân Trinh 
theo nguyên điệu) 
(B5) Nói lên cảm nghĩ mùa thu: 
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Từ khúc truyền sang ta khá sớm như đã nói ở trên 
trong điều kiện mà nghệ thuật múa hát và nghệ thuật 
sân khẩu của ta đã cỏ cơ sở. Trừ một số lên bài hát của 
đời Trần mà không rõ lời ca như thế nào, thí dụ Trang 
Chu mộng điệp, Bạch lạc thiên mẫu biệt tử, Giáng châu 
long, Nhập hoàng đó, Yến dao trì.., rất tiếc không còn 
lại bài nào trước đời Lê nữa, ngoài bài Tiễn Lụ Giác 
của Ngô Chân Lưu đã nói ở trên, chỉ còn lại một số bài 
của Nguyễn Húc ® như các điệu Vọng Giang-nam, Ức 
Tần Nga, Bồ lát man, Điệp luuến hoa, Tàu giang nguyệt, 
Ngọc lân xuân, Mụn đình phương, Tấm 0iẻn xuân,..®, 
1,õi từ khúc này vẫn được các nhân sĩ thỉnh thoảng sử 


Tiên thần thức 
Tồn nga dứt! mộng lần Tần nguyệt 
Lầu Tân nguyệt 
Hằng năm liễn biến 
Hử-lăng cảm biết 
Tạc-dn gỏ ñy thu trong mới 
Hàm-dương lối cũ tỉn tức bặấi 
Tin !ức bãi 
Gió lâu, irăng chếch 
Hún triều lăng khuuết. 
(Bản dịch của Vân Trinh 
theo nguyên điệu) 


(Bả-lăng và Hàm-đương ở phía tây Tràng-an, Lạc-dn ở phía 
nam “Tràng-an, hằng năm cử ngày 3 tháng 3 và ngày 9 thắng 9 
thí trai gải đến chơi ở đấy. Lăng : lăng tâm ; khuyết : cửa lớn ở 
cung vua). Các hài Khuê tỉnh và Thu từ trên có sách nói là của 
Lý Bạch, nhưng theo Chiêm Anh trong quyền ÿj Bạch thí luận 
tùng (xuất bản ở Bắc-kinh năm 1957) thi không phải của Lý Bạch 
mà có từ đã lâu. 


(1) Xem mục Tứ khúc. 
(2) Theo sách Cô điệu ngắm 1ừ đời Lê, thí các điện từ khúc 
truyền sang ta có đến 6â điệu, đây là không kể các điệu dùng 


vào việc tế lễ như W# (hanh giang dẫn cách, Bát đoạn hành 
chính cách, Tam giáo cách bo... 
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dụng ở các thế kỷ sau, như Phùng Khắc Khoan ở thế 
kỷ XVI, với bài Thưởng xuán (theo điện Tấm niên xuân), 
Phạm Thái ở thế kỷ XVII với bài Cầm tháo (theo điệu 
Tây giang nguyệ) và một số bài trong Thánh tóng đi 
thão của Là Thành tông (?), trong Truyền kỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ hay trong Truyền kỳ tán phả của Đoàn Thị 
Điềm, Riêng Đào Duy Từ có làm mấy bài ngắn bằng 
quốc âm cũng theo lối trường đoản cú trong Tư dung 
pần. Đến đầu thế kỷ XX, một số nhà thơ cñ như Nguyễn 
Khắc Hiếu, Đoàn Tư Thuật... cũng trở lại vời lối này, 
nhưng bằng quốc âm, 

Xem vậy đủ rõ ở thế kỷ XV, khá nhiều hình thức thơ 
ca được phát triền trong đó từ khúc là một lối thường 
í được ta chú ý. Đến thế kỷ XVI, XVII là những thế kỷ 
mở đầu cho bước đường suy sụp của chế độ phong 
kiến, các thể thơ ca mô phống vẫn như trước, không có 
gì mới. Có chăng chỉ thấy Phùng Khắc Khoan đã chú ý 
đến lối fập cú (cũng gọi là tập cð), rút những câu thơ 
cồ trong văn học Trung-quốc đề làm thành một bài mới, 
thi dụ bài: 


LỮ NGỤ THƯ HOÀI 


Yên hổa tương vương ® vạn lý gian (Hồ Húc) 

Tứ phương tao loạn-nhãt châu an (Trương Tân) 
Trần ai mãn nhắn nhân tình đị (Đàm Dung Chì), 

Ý phục sơ hồi tả nhậm?) nan (Lưu Vũ Tích) - 

Lữ mộng hoàn tùy bồ điệp tán (Vương Kiên) 

Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn (Lý Thân) 
Đần tương tâm địa tồn trung hiếu, 

Lưu thủ công danh cửu viễn khan (Thái Tương)®), 


( Chính là chữ bọng (rồng), ở đây đọc theo âm thứ hai cho 
đúng luật thơ. 

(2) Ý nói: trở lại nề nếp thời thịnh còn khỏ. 

() Đại ý: NỖI CÂM HOÀI NƠI LŨ THỦ 

Trồng thấy nọn khỏi lửa khắp muốn đặm. 
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Lối này chỉ có tính cách hiếu kỳ về mặt nội dung, riêng 
về hỉnh thức thơ thì không có gì thay đồi ; các nhà văn 
sau này (hỉnh thoảng cũng có sử dụng và đần dần chuyền 
sang lối lập Kiều với thề lục bát. Nhà thơ Phan Manh 
Danh rất sở trường về lối thơ tập cổ, đã soạn thành 
quyền Bưí hoa, cử dẫn một bài thơ chữ Hán ở trên 
thì lại đẫn những câu tận Xiều vời ý nghĩa na ná ở 
dưới), 

Sự kiện đáng chú ý ở hai thế kỷ XVI, XVII, là các 
hình thức thơ phủ nôm phát triền mạnh hơn so với thế 
kỷ trước. Như chúng fa đã thấy, ở thời Trần, sau cuộc 
kháng Ñguyên thắng lợi, từ đời Trần Nhân tông về sau, 
văn học viết hằng quốc âm được nâng lên một mức ; 
tiếng nói đân tộc do đó cũng đần đần chiếm được vì trí 
của mình trén văn đàn. Từ cuối Trần đến đầu Lê, sau 
cuộc kháng Minh thắng lợi, nhất là từ đời Hồng-đức trở 
đi, văn học viết bằng quốc âm lại được chú ý thêm một 
bước nữa. Mặc dù gặp những trở ngại của chiến tranh 
dòng văn học viết bằng nôm vẫn tiến triền qua các thế 
kỷ kế tiếp. Thể thơ thất ngón xen lục ngón vẫn được 
Nguyễn Bỉnh Khiêm kế thừa trong Bạch oán quốc ngữ 
thí lập, cũng như Trịnh Căn kế thừa trong T*iện hỏa 


Bốn phương loạn lạc, chỉ mội chân gên ồn. 
Cát bụi đầy mặt. lòng người phức tạp 
Cách ăn mặc mới phục hồi, bỗ được lối man rợ còn khó 
Nơi lữ thứ, chiêm bao cồn theo giấc bướm. 
Đém khujJa ngâm to mới biết cải lạnh ngắt của cảnh trăng 
sảng. 
Hầu giữ được lấm lòng lrung hiến 
Lập công danh đề được lưu trnpền oỀ sau. 
(1 Xem Bủi hoa (Trí đức thư xã Hà-nội, xuất bản năm 1953) 
Thi dụ! Hồng nhan tự cồ trí đa thiều (Tình sử) 
Tầng độc nhân gian bạc mệnh thư (Nhỉ nữ tình) 
Rằng : Hồng nhan tự thuở xưa 
Cái điền bạc mệnh có trừa ai đâu? (trừa = trừ) 


doanh bách pịnh tập, tuy tỷ lệ có it đi. Thơ quốc âm 
của Nguyễn Bỉnh Khiêm nặng về mặt triết lý nên so 
với thơ quốc âm của Nguyễn Trãi thì khỏ kban hơn 
nhiều ; tuy nhiên, giá trị tố cáo xã hội thì cũng không 
kém phần sảu sắc. Riêng Trịnh Căn ý chừng muốn bắt 
chước Lê Thánh tông, dùng thơ văn ca ngợi triều đại của 
mình, nhưng thời thế thay đổi, cho nên sự nghiệp bị 
hạn chế. Thề thơ thất ngón xen lục ngán từ thế kỷ XVTH 
trổ đi thì không thấy nữa (, Phú nôm Đường luật thời 
này cũng phát triền hơn và có nhiều người tham gia 
như Nguyễn Giản Thanh, Bủi Vịnh, Nguyễn Hàng... 
Hình thức phủ nôm dùng trong các kỳ thi bội từ đời 
Trần Anh tóng, nay lại được phục hồi, thí dụ bài Phụng 
thành xuân sắc phú) của Nguyễn Giản Thanh (tiến sĩ 
năm 1508). 

Nếu ở thế kỷ XV, xã hội nước ta được lương đối ồn 
định, thì đến thế kỷ XVI về sau, cho đến thế kỷ XVII 
XVHII lại có nhiều cuộc bạo động nông đân và nhiều 
cuộc xung đột giữa các tập đoàn thống trì trong giai 
cấp phong kiến. Trong tình hình đó, số lượng tác phầm 
bằng chổ Hán so vời đời Lê sơ có giảm ởi, nhưng số 
lượng tác phầm bằng quốc âm lại tăng lên rổ rệt. Điều 
đỏ chửng tổ rằng tiếng nói của dân tộc và những tác 
phầm viết bằng tiếng nói dân tộc, không phụ thuộc vào 
qui luật hưng vong của các triều đại phong kiến, mà chỉ 


(1) Ở Thư viện Khoa học có cuốn chép tay bằng nôm ký hiệu 
AB 587 ghi là Thăng bình bách nịnh, 0ê là của Bình an pương 
(Trình Tùng) nhưng nội dung lại chỉnh là nội dung của cuốn 
Thiên hòa doanh bách pịnh của Trịnh Cần (Nguyễn Văn Tổ đã 
trích đăng một it ở bảo Trí tán với cả bài tựa). 

(2) Không nhầm lẫn với những câu lục ngôn xen lẫn trong 
các bài từ khúc của Phạm Thải, Tân Đà v.v. 


(3) Xem Hợp thuần thơ Việt-nam (tập ID. Nhà xuất bẳn Văn 
hóa Hà-nội, 


mm. 


theo qui luật tiến triền từ thấp lên cao, phù hợp với 
các phong trào nông đản chống phong kiến tử qui mó 
nhỏ đến qui mô lớn. Các hình thức diễn ca lịch sử và 
truyện thơ bằng các thề lục bát và lục bát gián thất (gợi 
tắt là song thất) là những hình thức đặc biệt trong văn 
học ta, hình thành và phát triền trong tình hình nỏi 
trên, có xu hưởng lấn át các thề thơ khác. 

Ở thế kỷ XV, như trên đã nói, thề thơ Hán văn Đường 
luật đã được áp dụng phần nào đề kề truyện và tiến 
đến một bước nữa, thơ nôm cũng được dùng đề kề 
truyện, tuy mức độ còn thấp(?. Do đỏ có người cho 
rằng ba truyện thơ Đường luật (Vương Tường, Tô công 
phụng sứ, Lám tuuền kỳ ngô ) có thề ra đời vào khoảng 
thế kỷ XVI, XVII. Một điều chắc chắn là ngay từ thế kệ 
XVII đã có hình thức # truyện bằng lục bái, thí dụ như 
bài Đđo nguuén hành của Phùng Khắc Khoan, dài gần 
vài trăm câu #?) hoặc hình thức nửa diễn ca, nửa ngắm 
khúc bằng song thất như bài Tứ thời khúc pịnh của 
Hoàng Sĩ Khải, đài đến khoảng ba trăm rưởổi câu. Các 
hình thức trên tiếp tục phát triền mạnh hơn ở thế kỷ 
XVI: về tự truyện, như bài 7ư dung pần của Đào Duy 
Từ dài cũng trên ba trăm câu, chưa kề hai bài thơ bát 
cú và năm bài ca trường đoắn cú; về diễn oa lịch sử 
như tập hiện nam mỉnh giám t8) bằng song thất ở nửa 


(1 Bã nói rõ ở trên, Xem phần II. 

(2) Chưa rõ đầy có phải là bài Ngư phủ nhập Đào nguyên mà 
lâu nay tương truyền là của ông không, Chỉ biết rằng bài Đảo 
nguyên hành mô t4 những cây cổ theo tiếng địa phương miền 
trên Nghệ-an, chính là no1 ông bị phát vấng khoảng niên hiệu 
Chính-tựư (1588-71) đời Lê Anh tông. 

(3) Hiện có ở Thư viện Huế, thí đụ đoạn tÂ Bà Triệu: 

Gải cao !ay, mấy tài gái Triệu, 

Trục quân Ngô chán dịu tay co 
Buông oai chớp giái sẩm khua, 
Như bằng rễ háo, lap khó một chồi. 
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đầu thế kỷ XVII dài 936 câu và tập Thiền nam ngữ lục 
bằng lục bát ở nửa sau thế kỷ XVI, đỏ là một tắc phầm 
đài đến 8.136 câu tÐ, Tập diễn ca này có nhiều đoạn bao 
gồm từng truyện mà nếu táchra cũng có thể thảnh 
những truyện thơ hẳn hoí, thí dụ truyện Án-đương 
pương, truyện Phù đồng thiên pương, truyện Trưng nữ 
bương v.v. Ngoài ra, cũng có người cho rằng các truyện 
lục bát như Ông Ninh cô truyện Œ®, Chúa Thao cỗ truyện (®) 
cỏ thể xuất hiện khoảng thế kỷ XVII. Như vậy, hình thức 
truyện thơ bằng thŠ tục bát cỗ truyền đã hình thành từ 
các thế kỷ XVI, XVIL. Ở nhiều nưởc trên thế giới, tiền 
thuyết phát triền sớm, một phần từ cơ sở truyện kề dân 
gian ; ở ta, hình thức truyện thơ ra đời sởm và truyện 
thơ có đề tài đán lộc, phần lớn được xây dựng từ truyện 
kê dàn gian như truyện Ông Ninh, truyện Chúa Thao nỏi 
trên. Riêng cách bắt vần của thề lục bát cũng như song 
thất thời này đều cỏ chỗ cần chủ ý: 

Về lục bát, các tác giả thởi này vừa dùng hệ thống 
phô biến vời vần câu lục bắt xuống vần câu bát ở fử thứ 
sáu, đồng thời lại dùng cả hệ thống đặc biệt ngay trong 
một tác phầm của mình tức là vần câu lục bắt xuống 
vần câu bát ở (ở (thứ tư. Thị dụ: 

Hòng lau, lông vịt ) lấy bông 
Làm chăn làm đệm, mùa đồng ngự hẳn. 


Vừt hai 0Ù lên 0ai có lưới, 
Đỏ sự hủm chạy biệt đòi nơi 
Đề cho má phân ra tài, 
Thấy trai đới ấy chẳng ai anh hàng 
(Theo tạp chi Văn hóa nguyệt san 
số ra tháng 1-1963) 
(1) Nhà xuất bản Văn hóa Hà-uội đã ấn hành. 
(2) Tức Lê Duy Ninh cững gọi là Chúa Chồm, sau làm vua 
được gọi là Lê Trang tông, 

(3) Kể sự tích Thao Tiu, con út vua Mạc. 
(4) Tức cây lông vịt. 
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Trâu bò gà lợn đề ngan 
Đầy lũ đầy đàn rong thả khắp nơi. 
Thời nào vật lứa của (ươi, 
Che chở người đời phúc trời ơn ơua. 
Chữ rằng : Thân tại giang hồ, 
Tâm tồn ngụy khuyết {Œ, mặc vua sao đành) 


(Đào nguyên hành) 


Tỷ lệ những câu bát theo hệ thống đó so với những câu 
bát theo hệ thống phô biến, trong Đảo nguyén hành là 
16,3%, trong Chúa Thao cồ truyện là 14,6%, trong Thián 
nam ngữ lục là 12, 7%. Theo sự tồ hợp tự nhiên thì 
câu bát theo hệ thống 4 -L 4 trên chính là thề tắm từ, mà 
thề tám từ lại là thề tồ hợp của thề bốn từ với bốn từ. 
Như vậy, phải chăng hệ thống bắt vần ở !ử thứ tư câu ˆ 
bát là cỗ hơn hệ thống bắt vần ở ft (hứ sảu câu bát? 
Một điều chắc chắn là hệ thống 4 -L 4 nói trên rải rác 
chỉ còn thấy trong các truyện thơ như Tống Trán, LỤ 
Cóng..., chứ không thấy ở các truyện thơ sau này như 
Hoa tiên, Kiều ®, 

Về song thãi, các tác giả thời xưa cũng vừa bắt vần 
từ câu bát sang câu thất-trắc ở (ừ £hứ nm như hệ thống 
phô biến, lại cũng vừa bắt vần sang câu thất-trắc ở fử 
thứ ba theo hệ thống đặc biệt. Thi dụ: 


'Tiếc xuân có phủ chắc hiềm 
Trượng phu lòng sắt đễ mềm vậy bang. 
Cớ chỉ mày hỡi con đỗ vũ ®) 
Quyến xuân về lại rủ hẻ sang 
Hãy hãy mơ mệt hải đường 
Xanh phô màu liễu, lục trương tân he, 


(CÓ Ngụp khuyết: tức cửa lớn nơi cung điện nhà vua, Câu này 
ý nói: tuy ở xa, nhưng lòng hướng về nhà vua. 

(2) Có thể lấy đấy làm một tiêu chuần đề xét các truyện thơ 
xem truyện nào cồ và bình đản hơn truyện nào được chăng ? 

(3) Đỗ uñũ: tức chim cuốc. 
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Bến Thủy.đình, cầm øe Ở) mời gây 
Lạch kỉm-hỏi đã nảy tiền sen 
Kia al leo lêo lòng thiền, 
Trần ai rửa sạch non tiên sớm vào. 
(Tử thời khúc pịnh) 

Cả hai cách bắt vần (Cỡ chỉ mảp/bỡi con đỗ vũ, hay Bến 
Thủy-đình/cầm »e mới gấy) cũng là kiều nói lối của thề 
bẩy từ với nhịp phổ biến 3 -E 4, nhưng cỏ khác nhau ở 
cách bắt vần. Có điều là khi vần đã chuyền sang từ !hử 
năm, thì từ thứ ba câu thất-trắc có thê là rắc và như 
vậy rất thuận lợi cho sự xác lập lối bình đối trong hai 
câu song thất: dạng « hai trắc ôm mót bằng» của cầu 
thất-trắc đối với dạng « hơi bằng óm một trắc» của câu 
- thất-bằng ®'. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật của câu thơ, 
thì sự chuyền vị trí vần lưng ở câu thất-trắc ra sau (từ 
thứ năm) là một tiến bộ. Phải chăng, hệ thống đặc biệt 
(vần ở từ thứ ba) cồ hơn hệ thống phổ biến hiện nay 
(vần ở từ thứ năm)? Một điều chắc chắn là hệ thống 
đặc biệt đỏ, sau này còn thấy rải rác trong một số bài 
thơ cồ như : Bồ đề thắng cảnh thiŒ, Hà tiên thập cũnh(, 
Cầm tháoŒ›, chứ không thấy trong Chỉnh phụ ngắm khúc 
hay Cung oán ngâm khúc (riêng Tuy-Ìý vương ở thế kỷ 
XIX trở lại áp dụng hệ thống đặc biệt nói trên trong bài 
Hóa lạc ca, 


(Ð Cầm be : ví tiếng ve như tiểng đàn, 
(2) (3): xem thỀ tực ðá‡ gián thất ở phần II. 
(4) Của Mạc Thiên Tích ở nửa đầu thể kỳ XVIUII, thi dụ: 
Sau sưu xem cảnh hòa thanh 
Ca xoang dưới nguyệt, tiếng doanh (rên ngàn. 
Mấy khách thuyền, mỗi lài mỗi đã, 
Thưởng giai kỹ kếo phụ lương tiên, 
NMòa nghe hòa tô hùa xiên, 
Giỏ mưa phải động, nước bèo khiển tan... 
(Đông hồ ữn nguyệi) 
(5) Sẽ nói ở sau, 


TẢ 


Rõ ràng thơ ca quốc âm ở những thế kỷ XVL, XVÍI, so 
với thế kỷ XV, đã tiến một bước cao hơn, cao hơn không 
phải chỉ đơn thuần về mặt số lượng, bay cũng không riêng 
về mặt uyền chuyền của câu thơ trong lồi gieo vần, ngắt 
nhịp, phá cách như đã chứng minh ở trên, mà chỉnh là ở 
chỗ các nhà thơ ta, do ảnh hưởng của sự lớn lên của tiếng 
nói dân tộc, cũng như sự lớn lên của phong trào nóng dân, 
đã biết dùng các thê thơ cŠð truyền đề biều hiện cảm 
xúc và tư duy của mình, cũng như đề diễn tả những 
sự kiện lịch sử quan trọng. Do đó, không phải ngẫu 
nhiên mà Hoàng Sỉ Khải dùng thể song thất viết Tử 
thời khúc pịnh dâng lên chủa Trịnh hay Phùng Khắc 
Khoan dùng thê lục bát viết Đảo nguyén hành kề tâm 
sự của mình mà chính đo hai ông đã thấm nhuần tỉnh 
thần dân tộc trong thơ ca. 


Cần chứ ý rằng xã hội ta từ thế kỷ XVII về sau có 
nhiều yếu tố mới về các mặt kinh tế và chỉnh trị. Bán 
cạnh nền kinh tế nông nghiệp lâu đời, nền kinh tế hàng 
hỏa có mầm mống từ trước đời Lê sơ, đến thế kỷ XV 
tiến một bước, qua thể kỷ XYVI, XVII lại tiễn thêm một 
bước nữa, bắt gặp cải đà xâm nhập của tư bẩn phương 
Tây. Nền kinh tế hàng hóa nói trên lại phát triền mạnh 
hơn ở thể kỷ XYVIHII,-về sau và trong chừng mực nào 
đó tùy từng lúc có ảnh hưởng đến đời sống -và làm cho 
nó thêm đa dang, phức tạp hơn. Thể kỷ XVH[ lại là 
một thế kỷ cỏ nhiều biến động về chính trị giổa tình 
bình suy sụp của giai cấp phong kiến và tình hình phát 
triền của các cuộc bạo động khởi nghĩa nông dân mà 
đỉnh cao là khởi nghĩa Tây.sơn. Nguyễn Huệ đã đánh 
tan các tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn, thống nhất 
sơn hà, chính thức lên ngôi vua năm Miậu Thân (1788) 
đề có đanh nghĩa đánh bọn xâm lược Mãn Thanh. Trong 
Chiến lên ngói, Nguyễn Huệ nói rõ chí hướng của mình: 
« Trẫm là người ảo vải ở Tây-sơn, khỏng có một thước 
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đất, vốn không có chỉ làm vua, chỉ vì lỏng người chán 
ngán đời loạn, mong mỗi được vua hiền đề cứu đời 
yên dàn, vì vậy, trâm tập hợp nghĩa binh, mặc áo tơi, 
đi xe cỏ đề mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh 
rong ruồi việc nhung mã... Trẫm nay có thiên hạ, sẽ 
đìu đắt dân vào đạo lớn, đem đân lên cối đài xuân,,,» 
Bài chiếu này do Ngô Thì Nhậm soạn, có một ý nghĩa 
chỉnh trị lớn. Nến như xưa kia, bài H¡ch của Trần Hưng 
đạo đã nối bài Chiếu của Lý Thái tổ với bài Cáo của 
Lẻ Thái tô, thì lúc này, cũng có thê nói bài Chiếu của 
Quang-trung đã nối bài Dình Ngó đại cáo thời khởi 
nghĩa Lam-sơn với bản Tnyẻn ngân độc lập do Hồ Chủ 
.tịch đọc, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công. 
Khoảng nối xưa kia trên 400 năm, khoảng nối ngày nay 
trên 500 năm, gộp lại ngót 1000 năm lịch sử; 1000 năm 
Thăng-long — Đông-đỏ — Hà-nội quang vinh và bất điệt. 

Trong bài phú 7Tụng 7áy-hö, sáng tác nhân địp vua 
Cảnh-thịnh ra Bắc hà, Nguyễn Huy Lượng đã ca ngợi 
công đức nhà Tây-sơn: «... Đem phong cảnh lại một 
bầu trí nhỏ, mở thái bình ra bốn bề mới to...». Ñöi 
chung, ngoài ý nghĩa chính trị của nó, bài phú có một 
giá trị nghệ thuật nhất định. Nhưng Phạm Thải, vốn là 
cựu thần cố chấp của nhà Lê, đã phân ứng lại bằng 
bài phú Phản tụng Táy-hồ, họa lại đúng 85 vần, Với 
dụng Ý xuyên tac nội dung bài phú của Nguyễn Huy 
Lượng, đề hạ thấp vai trò của cuộc khởi nghĩa Tây-sơn, 
Pham Thải buộc phải họa nhiều vần gò ép, sử dụng 
nhiều câu văn kém giá trị nghệ thuật. 

Thế kỷ thứ XVIH đánh đấu sự rạng rỡ của chế độ 
phong kiến tập quyền, nhưng cũng đánh đấu sự lớn 
mạnh của phong trào nóng dân bạo động. Sự ràng buộc 
của ý thức hệ phong kiến đối với con người trong cuộc 
sống, nhân thể bị giãn ra (rong nhiều lĩnh vực của tư 
duy và tình cảm. Lối văn chương lâu nay bị coi là 
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«qnôm na mách qué » thực chất đã cỏ cơ sở vươn lén 
tự khẳng định vị trí của mình trên văn đàn, trong quá 
trình đấu tranh và chuyền hỏa lẫn nhau giữa nỏ và lối 
văn chương gọi là «bác học ». Lại cũng không phải là 
ngẫu nhiên mà Nguyễn Huệ đã ra lệnh dùng chữ nóm - 
trong công văn (Ð bay đưa ra chủ trương xây dựng nền 
học thuật dàn tộe, giao cho nhà nho yêu nước Nguyễn 
Thiệp thực hiện; Chỉnh người lãnh tụ «áo vải cờ đào » 
đó đã dựa vào thực tiễn thời bấy giờ mã chủ trương 
như vậy! Vốn đây là một thực tiễn khách quan không 
lệ thuộc vào ý muốn của bọn vua chúa phần động, vì 
rõ ràng sự trưởng thành của tiếng Việt, cũng như sự 
trưởng thành của thơ ca quốc àm ở thế kỷ XVIUH, tiếp 
tục điễn biến theo quá trinh biện chứng của nỏ cho 
mãi đến thế kỷ XIX và cả sau này nữa, mặc dù Gia- 
long, Minh-mệnh đã tim cách ngăn chặn tỉnh thần dân 
tộc của nhân dân ta trỗi đậy trong lĩnh vực ngôn ngữ 
và thi ca ®, Tất nhiên, không thê quan niệm là trong 
hai thế kỷ XVHI, XIX, các hình thức thơ ca mô tả bằng 
chữ Hán hay bằng chữ nôm đã suy tàn hay tiêu vong. 
Trong tỉnh hình xen nhau giữa hai dòng thơ ca mô 


(1) Chinh Nguyễn Huệ dùng văn lục bát phê vào tờ biều 
bằng lục bát của nóng đân trại Vấn chương (nay: Hàng Bột) 
gửi lền vua, tâu việe khu Văn miếu bị phả, Xem Ca đao ngạn 

ngữ Hà nội— xuất bản 1970). 

(2) Ngay từ năm 1663, Trịnh Tạc đã cỏ chủ trương cẩm Ín 
truyện nôm. Chủ trương đó sau được Trịnh Cương, Trịnh 
Doanh moi theo, nhưng vẫn không ngắn chặn được phong trào 
nôm (xem: Truyện nóm khuJế! danh, mội hiện tượng đặc biệt 
của nản học ViệI-nam, Tạp chì Nghiên cứu văn học số thăng 
7-1960). 

Sau này thực đân Pháp lại cũng chủ trương thủ tiêu tỉnh 
thần đân tộc của ta trong văn hỏa, nhưng chúng cũng đã thất 
bại (xem Phương châm Dân tộc, Khoa học, Đại chúng trong 
ĐỀ cương pản hòa của Đẳng Cộng sản Đông-đương). 
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phỏng theo nước ngoài và thơ ca cỗ truyền dân tộc, nói 
chung các thê như thơ phủ Đường luật, biền ngẫu vẫn tồn 
tại và aố lượng tác phầm so với các thế XVL, XVII lại có 
phần tăng hơn. Số lượng tác phầm chữ Hán, nói chung, 
có tính chất đồng biển vời tiến trình chế độ phong kiến, 
nhưng chất lượng đối với từng tác giả thì có khi lại 
ngược lại, nghĩa là có tính chất nghịch biến. Nói một 
cách khác, trong chừng mực chế độ phong kiến cứ suy 
tàn dần, thì văn chương lại cử điêu luyện thêm. Văn 
chữ Hán còn như vậy, huống gì văn quốc âm. Ñói một 
cách tổng quát, văn chương quốc âm đi theo con đường 
nghịch biển với chế đò phong kiến. Do đó, có người cho 
rằng văn chương ta ở các thế kỷ XVIIL, XIX có tính 
chất hrởng cực rõ rệt, tức là ví như chế độ phong kiến 
đi theo hướng đm cực, thì văn chương, nhất là văn 
chương quốc âm, lại đi theo hưởng đương cực. Đùng 
là phư vậy, nếu chế độ phong kiến chấm dứt với Cách 
mạng tháng Tám, thì văn chương đán tộc ta lại được 
cách mạng bồi dưỡng cho tiến mãi không ngừng. 

thế kỷ XVHI, XIX, nhiều nhân sỉ xuất sắc như 
Nguyễn Gia Thiều, Phan Huy Ích, Nguyễn Du, Cao 
Bá Quát, Nguyễn Công Trử... chẳng những làm thơ chữ 
Hán hay, mà làm thơ quốc âm cũng giỏi. Mỗi người 
đều có một tập thơ hàng trầm bài, riêng Nguyễn Gia 
Thiền có hàng nghìn bài, bút bre chẳng thua gì bút lực 
Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thế kỷ XVI qua tập thơ Bạch Ván, 
Triều Tây-sơn tuy ngắn ngủi và bận việc chỉnh phạt, 
nhưng cũng có nhiều nhân sĩ đỏng góp trên văn đàn: 
Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ 
Huy Tấn...t2 Phan Huy Ích là một tác gia có nhiều 
cống hiến, nhất là thơ ca quốc âm, chép trong Dụ arn nắn 
lập. Có người cho rằng ông đã giúp đỡ Lê Ngọc Hàn, 


CD) Vũ Huy Tấn đòng dõi Vũ Quỳnh đời Lê Thánh-tông. 
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hoặc đã nhuận sắc giùm bài 4i ¿ư pãn. Lý do này đựa 
ra ở chỗ người ta so sánh bản dịch Chỉnh phụ ngắm 
hiện lưu hành, đần dần, được mình xác là của ông, 
với bài Ái fư oãn, thấy rõ ý văn nhiều chỗ rất giống 
nhau. Mặt khác, thời bấy giờ Phan Huy Ích rất nhuần 
nhị trong sáng tác văn tế quốc âm. Nếu nói óng là 
chuyên gia văn tế từ thời Tây-sơn đến đầu thời Nguyễn 
thì cũng không phải là quá đáng. Ngô Thì Nhậm và Vũ 
Huy Tấn được Nguyễn Huệ giao cho công tác từ bàn 
về mặt đối ngoại, Ngỏ Thì Nhậm làm việc bên trong 
chuyên thảo thư từ chiếu biều, Vũ Huy Tấn làm việc 
bên ngoài, tham gia các sứ bộ. Có thể so sánh Ngô và 
Vũ với Nguyễn Trãi, và Lê Thiếu Dĩnh ( thời Lê Lợi, 
xét về mặt từ bàn và đối ngoại. Vũ Huy Tấn còn đề 
lại tập thơ Hoa trình sứ bó, có thề so sánh với những 
tập thơ đi sử Trung Quốc, thí dụ Mai lính sứ boa của 
Phùng Khắc Khoan, hay Bắc hành tạp lực của Nguyễn 
Du... Các hiện tượng nói trên một lần nữa khẳng định 
Ảnh hưởng tất yếu của sự thức tỉnh tỉnh thần đân tộc 
trong thơ ca cũng như của sự trưởng thành ngòn ngữ 
văn học ta qua các nhà thơ xuất sắc của thời đại. Những 
nhà thơ lớn ở thế kỷ trước như Nguyễn Trải, Lê Thánh 
tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, đều có ý thức dân' tộc, tuy 
mức độ từng người có khác nhau và nếu so với các 
nhà thơ như Thanh Quan 2), Xuân Hương ở thế kỷ XIX 
thì ai dám nói ý thức đân tộc của ba nhà thơ trên 
kia lại kém hơn? Tuy thể nhưng tại sao câu thơ 


(1) Lê Thiếu Dĩnh là con Lê Cảnh Tuân đời Hậu Trần. Họ 
Lê này với bọ Vũ trên là hai họ thông gia, hiện nay con cháu 
hãy còn, ở làng Mộ-trạch, huyện Binh-giang (Hã1-bưng). 

(2) Tên thực là Nguyễn Thị Hinh, 


quốc ám của họ so với câu thơ quốc âm của nhà 
thơ Thanh Quan chẳng hạn trong bài 7hảng-long 
thành hoài cỗ lại không điêu luyện bằng? Điêu luyện 
nói đây không chỉ đơn thuần về mặt niêm lnật, mà 
điêu luyện trong tính chất hoàn chỉnh của bài thơ 
về ý thơ, cũng như lời thơ. Đặc biệt ở đây phải 
nỏi đến lời thơ, vi rõ ràng ngón ngữ văn học ở thế 
kỷ XIX so với ngôn ngữ văn học ở những thế kỷ 
trước, nhất định là phong phú hơn, trong sáng hơn, đa 
đạng hơn. Chúng ta có thể so sánh như vậy, nếu đối 
chiếu câu lục bát mộc mạc trong Đào nguyên hành 
của Phủng Khắc Khoan với câu lục bát hết sức uyễn 
chuyền trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, hoặc đối 
chiến câu song thất gồ ghề trong Tứ thời khúc pịnh 
của Hoàng Sĩ Khải với câu song thất nhịp nhàng trong 
Chinh phụ ngâm khúc của Phan Huy Ích (2) ® hay trong 
Cung oán ngắm khúc của Nguyễn Gia Thiều. Tuy nhiên, 
nói như vậy khóng có nghỉa cho rằng ngón ngữ đã 
quyết định hình thức thơ ca, mặc dù ngôn ngữ có một 
tác đụng rất lớn, mà chỉnh là nội dung quyết định sự 
lựa chọn hình thức này hay hình thức khác. Nội dung 
ở đây là sự kết hợp của cơ sở khách quan của xã hội 
với cảm nghĩ chủ quan của tác giả trong quá trình 
sáng tác èủa mình. Như đã trình bày ở trên, eơ sở xã 
hội của hai thế ký XVIII và XIX, so vởi những thế kỷ 
trước, đã biến đổi nhiều; cuộc sống con người tỏa 
ra nhiều mặt, đòi hỏi các hình thức thơ ca phải phong 
phú và thích hợp đề biêu hiện cuộc sống đỏ. Các hình 
thức thơ phú Đường luật vẫn được sử dụng trong sáng 


(1) Có trích ở Phần II. 


(2) Một kiều bào ở Pháp mới đây cho hay rằng bản Chinä 
phụ ngâm hiện lưu hành này chính xác là của Phan Hnụ Ích: 
bản chữ nôm nhà họ Phan đã được phát hiện ở miền trong. 
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tác thơ chữ Hán lẫn chữ nóm và cũng có những nhà 
thơ nồi tiếng như Nguyễn Công Trứ với bài Hàn nho 
phong mị phú, hay Cao Bá Quát với bài Tài lử đa cùng 
phú. Chức năng của phủ là miêu tả, tÂ cảnh tả tình nói 
chung. Nhưng phủ vốn từ thơ mà ra, cho nên, nhà văn 
thường dùng phủ mà tự tình đề có một dung lượng khá 
hơn, trong chừng mực khuôn khô của thơ, kề cả thơ bài 
luật vẫn là chật hẹp. Mac Đỉnh Chỉ thời Trần làm bài Xgọc 
tĩnh liên phú với ý nghĩa như vậy. Thế kỷ XVIII và XIX 
vốn đã chứng kiến sự rạn nứt từ màu thuẫn nội tại 
của chế độ phong kiến. Tâm sự của Nguyễn Công Trứ 
và Cao Bá Quát trong hai bài phú nỏi trên, thề hiện 
sự mâu thuẫn giữa khát vọng cả nhân và hiện thực chế 
độ. Giọng văn châm biếm của Công Trứ rất chua chát; 
Ngày ba bữa vỗ bụng rau binh bịch, người quân tử 
ăn chẳng oần no, 
Đêm năm canh an giấc ngảy kho kho, đời thải bình cửa 
thường hổ ngỗ. 
Ấm trà góp lá bàng, lá vối, pha mùi chát chát chua chua, 
Miếng trần têm vố mận, vỗ đà, buồn miệng nhai nhai 


nhŠ nhỗ1!. 


Còn giọng văn Bá Quát gay gắt hơn, có ý nghĩa phản 
kháng thật sự : 


Tỉnh uốn éo muốn vạch trời lên hồi: nào kiếp Chử đồng 
đâu 14, nỡ hoài chỉ chén ngọc để trần ai? 
Trí lắng lơ toan vượt bễ đi tu: hỏi quê Tiên tử nơi mô, 
xin lĩnh lấy vân đan lãm tế độ. 

.. Trông ra nhấp nhố sóng nhân tình, 

Ngành lại vật vờ mày thế cố. 

Ngân nhẽ! Kế tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên 
mái tóc, nghiêng mình äñứng chực chốn hầu môn; 
Quản bao! Kê ruằng cái đàm đanh, áo giới lần trùm đưới 
cơ phu (ÐĐ, mỗi gối quì mòn sâu tướng phủ!... 


(1) Giới lần: đa có vậy, 
Cơ phun: đa thịt: 


Dù sao thơ phủ Đường luật vẫn gò bỏ quả, thiếu tính 
chất nyền chuyển đề diễn tả được nhiều mối tình éo 
le thời bấy giờ, nếu không có thề song thất của ta. So 
với các thể thơ phú Đường luật, thì thề song thất rất 
đắc dụng ở những thế kỷ này, như đề tả tâm sự người 
cung nữ (Cung oản ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều), 
lâm sự người chỉnh phụ (Chỉnh phụ ngâm khúc, bản 
dịch hiện lưu hành), tàm sự người vợ khóc chồng (4ï 
tư bãn của Lê Ngọc Hân), tâm sự người bị nghi oan 
(Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ) v.v... Về thề này, Cung 
oản ngâm khúc được coi như tác phầm kiều mẫn thuộc 
loại sáng tác, còn Chỉnh phụ ngám khúc được coì như 
tác phầm kiều mẫu về loại chuyền dịch, mặc dù đửng 
về mặt hình thức kỹ thuật thơ, cả hai khúc ngâm đỏ 
đều là những áng văn xuất sắc thời bấy giờ và cả về 
sau nữatÐ, 


(1 Trong văn học ta, có một biện tượng đặc biệt là nhà thơ 
Định Nhật Thận đã soạn bài Thu dạ I†# hoài ngâm bằng chữ 
Hán theo thể song thất, eũng như trong quyền Tsánh tổng di 
thảo, tương truyền của Lê Thành tông(3), có một bài thơ lục 
bát bằng Hán păn( Truyện con chuột thành tỉnh), thì đụ đoạn đầu : 

Tư quân như thiết như {ha 

Thức hà khả khiết, ma hà khả lần 
Thiết tha tám bội tư quồn, 

Như sơn đũ tuấn nhự án đồ trường!. 
Gia nương ngã gia nương, 

im khuế tâm loạn, tha hương thần trì... 

Nghĩa lâ : 

Nhớ aÍ luống những thiết tha, 

Sầu ta khôn rửa, tình ta khôn mài. 
Thiết tha luống những nhớ di, 

Sầu cao nhự núi, tình dải như máy. 
Nững ơi có lhấn nỗi nàu, 

Buồng the canh cáúnh não người (ha hương... 


(Bùi Văn Nguyên dịch, Trích Hợp tuần 
thơ pản ViệL- nam, Tập II; Nhà xuất 
bản Văn học, Hà-nà!), 
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Chủ đề Cung oán ngắm và Chỉnh phụ ngâm là chủ đề 
khả phề biến dưởi chế độ cũ. Ở thế kỷ XVIH, có các 
tập Cung oán thị bằng chữ Hán của Vũ Trỉnh, của 
Nguyễn Hữu Chỉnh. Tương truyền bài văn quốc ảm 
Tần cung nữ oản Bái công cũng của Nguyễn Hữu Chỉnh. 
Ngoài ra, có khá nhiều người (khuyết đanh), làm theo 
thể thất ngôn bát củ cách luật còn chép trong sách 
Quốc ám thỉ ca tạp lục, cũng có bài vời tiều mực như 
Chung tình hay Chung tỉnh trách săn hoặc bằng thề lục 
bát hoặc bằng thê thất ngôn phá cách, thí đụ đoạn đầu 
một bài san đảy : 

Người Hương quan, khách Phượng thành 

Nỗi niềm thắc mặc lặng bao đành 

Trạm mai gắm trải thơ hoài viễn, 

Dặm liễn châu rợi bức ngu tình... 
Tuy nhiên, về chủ đề này, chưa thấy ai vượt được 
Cung oản ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều. Có thể nói 
toàn khúc ngâm đều có lời thơ nghẹn ngào chứa đựng 
` tình thơ nất ức: 

Buần mọi nỗi lòng đà khắc khoải 

Ngắn trăm chiều bước lại ngần ngơ ! 

Hoa này bướm nỡ thờ ơ, 

Đề gầy bông thắm đề xơ nhị vàng ! 
Đêm năm canh lần nương vách quề, 
Cải buồn này ai để giết nhau, 

Giết nhau chẳng cái lưu cầu, 

Giết nhau bằng cái n-sầu độc chưa ! 
Tay nguyệt lão chẳng xe thi chớ 
ÄXe thế này có để đang không? 

Đang lay muốn đứt tơ hồng, 
Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. 


Về tình người chỉnh phụ, từ cuối thế kỷ XV, Thái 
Thuận đã đề oập tời và đã có những câu tha thiết như: 


Rẻm thưa, lông não, trăng tàn bóng, 
Gối lạnh, châu tràn, cưốc gọi canh... 


(Dịch Hán văn) 
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nhưng vẫn khóng vượt được Đặng Trần Cón với lối 
văn đoản trường cú lão luyện. Có điều, vi nguyên văn 
bằng chữ Hán, do đỏ tính phổ cập bị hạn chế, và dần 
đần bản dịch bằng tiếng Việt đã lấn át và xóa mờ 
nguyên bản. Thí dụ những đoạn nguyên văn của Đặng 
Trần Còn sau đày không phải là khóng hấp dẫn, không 
phải là không tài tỉnh: 


Tích niên ký tín khuyến quân hồi 
Kim niên ký tín khuyến quân lai 

Tín lai nhân vị lai, 
Dương hoa lính lạc ủy thương đài 
Thương đài, thương đài hựu thương đài 
Nhất hộ nhàn đình bách cẩm thôi! 


Tích niên hồi thư đính thiếp kỷ 

Kim niên hồi thư đính thiếp quì 
Thư qui nhân vị qui 

Sa song tịch mịch chuyển th huy 

Tà huy, tà huy hựu tà huy 

Thập ước giai kỳ cứu độ ví! 

Cách dùng điệp ngữ, cách dùng độc nận, cách dùng 
đổi đoạn... nói chung đề diễn đạt một tấm lòng tha thiết 
chờ mong. Nhưng đến vấn địch của Phan Huy Ích lại 
cũng hết sức tài tình, vừa lột được hết ý nguyên văn, 
vừa chuyền được kÿ thuật điệp từ, điệp ý sang thê 
song thất bằng tiếng Việt, tóm lại là đã việt hóa một 
cách thành công, mà cô đọng hơn: 


Tin thường lại người không thấy lại, 
Hoa đương tàn đã trải rêu xanh 
Rêu xanh mấy lớp chung quanh 
Sân đi một bước trăm tỉnh ngần ngơ ! 
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Thư thưởng tới người chưa thấy tời 
bức rêm thưa )ăn dãi bóng đường 
Bỏng đương mấy lớp xuyên ngang 
Lời sao mười bẹn chín thường đơn sai? 


Nguyên văn 12 câu, gồm 80 từ, văn dịch gom lại chỉ 8 
cáu gồm 56 từ, vẫn chía làm hai đoạn đối nhau chan 
chát như nguyên văn. Nghệ thuật địch như vậy có thê 
nói đã đạt đến đỉnh cao. Quả vậy, rất nhiều người dịch 
tác phầm này của Đặng Trần Côn, nhưng chỉ có Phan 
Huy Ích thành công nhất. 

Thí dụ ở một bản khácU, đoạn trên được dịch như 
Sau : 


Trước, gửi chàng xin mau trở lại. 
Tin lại, mà người hãy còn không, 
Cảnh dương hoa rụng đdưởng bông 
Gió đưa rời rạc lần cùng rêu xanh 
Rêu lại rêu, xanh xanh đòi chốn 
Bước nhàn đinh ngẫm ngụt kề trăm. 
Thư về, xưa đã mừng thầm 
Thư về, nay chữa thấy tăm người về. 
Chốn song the, tử bề vắng vẻ 
Ác tà †à, bỏng xế rèm hoa 
Tà tà, thôi đã tà tà 
Xem treng mười hẹn, kể đã chín sai, 


hoặc ở một bản khác :- 


Tin chàng năm ngoái đã rằng 
Năm nay lại nhẵn nỏi năng chàng về 
Tin đã về mà chàng chưa thấy 
Hoa đương rơi đã dẫy rêu xanh 
Rêu xanh, thời lại rêu xanh 
Sân nhản một bước, tưởng quanh trăm đường 
Nửa trời ngọn lửa tương thắm cháy 
Khuya sủa trăng, sớm lại trông mây 
Thư chàng năm trước hẹn ngày 


( Xem: Hoàng Xuân Hãn, Chính phụ ngâm bị khảo. Minh.lân, 
Pari, 1053, 
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Năm sau thư hẹn độ nầy hài trang 
Thư äã về mà chàng còn bận 
Xế song the, bỏng lặn áec tà 
Ác tà thời lại ác tà, 
Tính trong chín hẹn, sai ngoa tới mưởi 
hoặc ở một bản kháe nữa : 


Tin năm trước đã từng gắn bỏ 
Đến năm nay lại có tin sang 
Tin sang người chửa thấy sang 
Hoa dương lã ch, mư màng rêu đen. 
Rên đen, lại rêu đen mấy lúc, 
Một bước đi trăm giựục lòng lo. 
Năm xưa thư đã hẹn hò 
Năm nay thư lại gửi cho ngây về 
Thư về người chửa thấy về 
Song le vắng về lần xê bóng là 
Bóng tả lại bóng tà đòi buồi 
Mười nguyền, sao chín lỗi sai ngoa) {U 
So với hản của Phan Huy Ích thì ba bản dịch sau đều 
kém bơn nhiều mặt, thứ nhất là không cô đọng, thứ hai 
là : tuy lột được ý chính, nhưng lại có chỗ thừa ý, nhất 
là ở bản thứ ba, và lời văn nói chung chưa nhuần nhị; 
nếu không phải là thô sơ, thứ ba là: không sắp xếp 
được cho hai vẽ đổi cách đoạn như ở nguyên văn. Rõ 
ràng nghệ thuật dịch thơ trong văn học ta có những tiến 
bộ nhất định và sự đánh giả của quần chúng trong việc 
truyền tụng thật là cỏng bằng và chính xác. 

Từ xưa tới nay, nhân sỉ ta đã dịch nhiều kiệt tác của 
Trung quốc như Chức cầm hồi uẩn của Tó Huệ, Chính 
khỉ ca của Văn Thiên Tường, Tương tiến tửu của Lý 
Bạch, Tỳ Bà hành của Bạch Cư Dị... Rút cuộc, chỉ có bản 
dịch Tỳ Bà hành của Phan Huy Thực ® là nỗi tiếng và 


(1 Xem: Hoàng Xuân Hăn, sách đã dẫn. 

(2) Lâu nay, người fa lầm là Phan Huy Vịnh, tức là con 
của Phan Huy Thực mà Phan Huy Thực là con của Phan Huy 
Ích và Phan Huy Ích là anh vợ Ngô Thì Nbậm, 
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được lưu hành rộng rãi. Như vậy, dùng thề song thất 
đề dịch thơ chữ Hán từ xưa tởi nay chưa ai vượt 
được hai cha con nhà họ Phan. ® Nguyên văn Tỳ Đả 
hành 88 câu gồm 616 từ, Huy Thực cũng dịch đúng 88 
câu song thất lục bát gồm 616 từ. Nguyên văn theo vần 
trắc, giọng ấm ức; ở bản địch lời thơ nhẹ nhàng hơn. 

Nếu thê song thất thích hợp cho các khúc ea trữ tình, 
thì thê lục bát lại thích hợp cho lối trr sự của truyện 
thơ, một thể loại được hình thành khoảng thế kỷ XVI, 
XVII. Số lượng của truyện thơ trong hai thế kỷ XYIHL, 
XI khá lớn. Nói chung cân thơ và kết cấu trong nhiều 
truyện còn ở mức độ thấp, như lời văn oòn mộc mạc, 
bố cục còn giản đơn, thí dụ như các loại truyện Thạch 
Sanh, Lý Cảng... Dần đần, xuất hiện một loại truyện 
thơ với mức độ kỹ thuật cao hơn, thí dụ như aa liên 
của Nguyễn Huv Tự, Đoạn (rường tân thanh (tức Truyện 
Kiều) của Nguyễn Du. Như trên kia đã nói, thời xưa 
chỉ có truyện đến gian truyền miệng, chứ không có tiều 
thuyết bằng văn xuôi, do đó truyện thơ chiếm một địa 
Vị rất quan trọng, vì rằng một mặt nỏ có thề thay thế 
cho truyện dàn gian, mặt khác lại cũng thay thế cho 
loại trường ca anh hùng hoặc trữ tình mà chủng ta cững 
không có thời bấy giờ(®. Tuyệt đại đa số truyện thơ đều 
không rõ ra đời vào thời gian nào. Cho đến nay, mới 
biết được truyện thơ Song Tỉnh Bất Dạ của Nguyễn 
Hữu Hào ra đời khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ 
XVIH(, trước Truyện Kiều khoảng một thế kỷ. Nếu 


(1) Đìu thể kỷ XX. Tản-đà dịch Trưởng hận ca của Bạch Cư 
Dị, nhưng cũng t người biết. 


(2) Nhiều truyện thơ dựa vào đề tài của truyện dân gian. 
(3) Ở đây chỉ nói trong văn bọc Kinh, 


(4) Nguyễn Hữu Hào mất năm 1718. Tuyên Kiều ra đời khoảng 
cuối thế kỷ XVIII, đầu thể kỷ XIX. 
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chủng †a so sánh văn Song Tỉnh Bãi Dạ với văn Kiều 
thì rõ ràng văn Ki?u đã vượt xa nỏ về mặt tính ví kỹ 
thuật cũng như về mặt phong phú ngôn từ. Truyện 
Xiều thừa kế những thành tựu tốt đẹp của các truyện 
thơ trước nó, được diễn đạt bằng ngón ngử uyền chuyền 
của ihế kỷ XIX, thông qua sự sáng tạo của nhà thơ thiên 
tài Ñguyễn Du, đã trở thành một kiệt tác trong văn học 
Việt-nam. Chỉ riêng việc khai thác hình thức câu thơ 
như nghệ thuật tả cảnh, tả người, tả tình... cũng đã làm 
tốn không biết bao nhiêu là bút mực ! Trước hết, không 
nên băn khoăn về cốt truyện nước ngoài có ảnh hưởng 
đến đặc trưng đân tộc của nghệ thuật thơ truyện Kiều 
chăng? Đi từ nguyên lý « Thi đỉ ngôn chí », nhà nho có 
thể hoặc tả cảnh ngụ tình, hoặc mượn xưa nói nay, 
mượn ngoài nói trong. Ñgoai cảnh có khi chỉ là một điềm 
tựa đề biều hiện nội tâm, khách thể có khi là một cái 
cở đề bộc lộ chủ thê. Do đó, trong một số truyện thơ 
hay chẻo, tuồng của ta, không nên phí sức đi tìm xem, 
thí dụ như Sùng Thiện sĩ trong chèo Quan ám th( Kinh 
có trong tích Phật không, hay Tạ Phương Cơ trong tưồng 
Tam nữ đồ pương vào thời vua nào ở Trung-quốc ? v.v... 
Truyện Kiều có khác một ehút, Nguyễn Du có mô phông 
tiều thuyết của Thanh Tâm tài nhân, nhưng Ñguyễn Du 
đã đổi tên là Đoạn trưởng lân thanh, cho nên tìm chỗ 
uần khúc trong nhân vật truyện Kiều, không phãi tìm ở 
đân xa xôi, mà phải tìm ở ngay nước ta, trong thời đại 
Nguyễn Du và cả ở trong con người Nguyễn Du. Nghệ 
thuật thơ Nguyễn Du là nghệ thuậi thơ Việt-nam, như 
cách cấu trúc đoạn thơ, câu thơ, đoạn đối, tiều đối, luyễn 
thanh, điệp ÿ... đều nhất nhất theo quy luật âm thanh 
ngôn ngữ Việt-nam. Nguyên tắc cơ bẳn của phép làm thơ 
cách luật hay thơ lục bát là phải kết hợp cho được Ú thơ 
sâu pởi lời thơ đọng, trước hết phải sử dụng cho hết chức 
năng của đơn vị từ trong cấu trúc toàn bộ đơn vị dòng 
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thơ. Tất nhiên, ý thơ sáu đến mức nào, được diễn đạt 
bằng lời thơ đọng đến mức nào là tùy thuộc ở tài năng 
của nghệ sĩ. Do đó, về mặt thực hành, nguyên lắc cơ 
bản trên chỉ rõ ở chỗ: tránh dùng hư /ự như phỏ từ, 
liên từ, giới lừ, trợ từ... bao nhiều, thi lời thơ cô đọng 
bấy nhiêu. Trong văn chương, bư tự dùng thừa bay 
không đúng chỗ sẽ sa vào hiện tượng fừ ký sinh, nhưng 
nếu dùng đắc thề, sẽ trở thành nhổn tự, tức là từ trọng 
điềm của đòng thơ. Trong hai câu thơ cách luật của bà 
Thanh-quan sau đây, không có hư tự: 


Lối xưa xe ngựa bần thu thảo, 
Ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương 


Bốn câu Kiều giới thiệu Kim Trọng sau đây, tuy chưa 
cô đọng bằng hai câu thơ trên của bà Thanh-quan, nhưng 
cũng đã tránh hư tự đến mức tối đa: 
Nền phú bậu, bậc tài đanh 
Văn chương nết đất, thông mình tính trời 
Phong tư tài mạo tót vời 
Vào trong phong nhắ, ra ngoài hào hoa. 


Đề khai thác hết chức năng đơn vị từ trong dòng thơ, 
nhà thơ thường cắt câu lục và câu bát ra làm bai, 
đề có thề ghép hai ý thơ vào hai mệnh đề liên tiếp 
(ba từ trong càu lục, bốn từ trong câu bát), dưới đạng 
bồi thấn mà người ta gọi là tiều đối trong câu, thí dụ: 
Nền phú hận, đi vời bậc tài danh, Văn chương nết đãi 
đi với thông mỉnh tính trở! v.v... Như vậy, hiện tượng 
tiều đối không có gì khác là một hệ luận, để ra từ 
nguyền tắc cơ bẳn của phép làm thơ nói trên. Một khi 
đơn vị đòng thơ đã chia nhỏ như vậy, thì hư /r thường 
khó còn chỗ đề len vào nữa, và lời thơ tự khắc phải 
có đọng đề chứa đựng ý thơ có sẵn, vì rằng một ỷ thơ 
có khi chỉ cần ba từ là đủ diễn đạt, thí đụ: sương ỉn 
mặt hay tuyết pha thản, thì không cần đến nhiều từ 


hơn, chỉ làm câu thơ đàn trải ra, mà ta gọi là loãng. 
Những tác phầm như Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ 
ngâm khúc nòi ở trên, sở dỉ đạt đến đỉnh cao của thể 
song thải lục bái, chính vì nhà thơ đã thề hiện ngugền 
tắc cơ bản của phép làm thơ hết sức nghiém túc và sảng 
tạo. Dựa vào nguyên tắc cơ bản đó, chúng ta có thê 
sắp hạng được một số truyện thơ lục bát, thí dụ ở các 
truyện Lý Cóng, Tống Trân Cúc Hoa..., có nhiều hư fự 
quá, thậm chí dùng cả bư tự đề bãi uần ©): 


Dáảm xin bố thí một £hí 
Gọi ld cứn kế lạc fhÌ đường xa 


(Tống Trân — Cúc Hoa) 


Nởi chung fính loãng trong thơ đó còn bắt gặp nhiều 
ở các truyện thơ như trên, kề cả trong Thiền nam ngữ 
tực, thị dụ: 


Được fhì loan cho kịp fhÌ 
Trời cho chẳng lẩy lại /h! trách ai. 


(Triệu Việt Vương) 


Đến các truyện như Lực Ván Tiên, Nhị độ mái... hiện 
tượng hư tự có tính chất kỷ sinh đã giảm đi. Nhưng cái 
đỉnh về truyện thơ cô đọng thì cbính là Đoạn trường 
lắn thanh của Nguyễn Du. Cho đến nay, chưa ai vượt 
được Nguyễn Du về thề này. Bàn về nghệ thuật diễn tả 
trong Kiều, thông thường chúng ta chia ra lối tả người, 
tả tình, tả cảnh v.v..., nhưng thật ra, người nào mà 
không cỏ tính, tình nào mà không có cảnh? 


(1) Trong bài: Trnuện Kiều bà hiện'tượng từ kỷ sinh ở nần 
lưng của thề lục bót (Thồng báo khoa học, tập 3, của Trường 
Đại học tổng hợp năm 1969), đồng ch! Nguyễn Phan Cảnh đã 
thống kê được 52 câu trên 1690 câu trong Tống Trán Củc Hoa 
cỏ dùng từ ký sinh đễ hiệp vần (trang 146). 
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Giới thiệu Vân và Kiều, Nguyễn Du viết: 

Vân xem trang trọng khác vời 

Khuồn trăng đìy đặn, nét ngài nở nang 
Hoa cười ngọc thốt đoan trang 

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, 
Kiều càng sắc sảo mặn mà 

Sơ bề tài sắc lại là phần hơn 
Làn thu thủy, nét xuân sơn 

Hoa ghen thua thắm, liễu hởn kém xanh... 


Thật ra, Nguyễn Du không phải chỉ đơn giản tả người 
ở đây, mà đã kín đáo, qua nhan sắc nhị Kiều, đề cập 
tới thuyết ¿tài mệnh tương đố ›, bằng cách sử dụng 
hình thức đối ngẫu cách đoạn, cñng như tiều đối trong 
câu đề so sánh Vân với Kiều. và so sánh Vân với Kiều 
không phải đề nêu lên mặt đối lập về hình thức giữa 
Vân và Kiều, mà chính là bộc lộ máu thuẫn nội tại giữa 
hiện thực và hoài vọng trong chế độ xã hội mà nhà thơ 
đang sống. Mày /(hưa, tuyết nhường đối với Vân, và hoa 
ghen, liễu hờn đối với Kiều chinh là như vậy, Dựa vào 
nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật thơ, thấm nhuần rằng 
nội dung và hình thức gắn chặt với nhau, Nguyễn Du 
mới tự xây dựng cho mình một bút pháp tuyệt điệu † 
Tất nhiên, trong toàn-bộ Kiều, không phải câu nào, 
đoạn nào cũng hay, cũng sâu cả, nhưng so với loại 
truyện tương tự, thì quả thật ở truyện này, có nhiều 
chỗ fình đẹp, ý sáu, uăn hay. Những tác phầm mà nói 


( Trong bài: Vài ý kiến oề câu thơ lục bát pà cán thơ lục 
bải của Nguyẫn Dan (Nội san nghiên cứu sỗ 3 năm 1970 của 
Trường Bại học sư phạm Hà Nội 9, đồng chí Lê Trí Viễn đã 
phân tích đoạn này và có những ý khám phả : « Không phải là 
hai bức chân dưng đặt cạnh nhau một cách ngẫu nhiên..., Đây 
còn tải gi nhữ muốn vượt ra ngoài đề đi vào bên irong, xuyên 
qua phần vật chất đề đạt đến phần tính thần, từ cái trưởc mắt 
đã nhin suốt đến cải tương lai cä một cuộc đời (trang 67). 
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chung gồm được ba ưu điềm đó cho đến nay trên văn 
đàn ta cũng chưa phải là nhiều, hay nghiêm khắc mà 
nói, cũng còn Ít. 

Nói về thơ, xem vậy thì rõ ràng ở hai thế kỷ XVII, 
XIX, số lượng và chất lượng so với các thế kỷ trước cao 
hẳn lên một bậc. Biêng về ca nhạc, ít cỏ tài liệu nhí rõ. 
Chỉ biết rằng các lối ca nhạc cung đình từ thời Lâ sơ 
vẫn được duy trì với ít nhiều thay đôi. Ở thế kỷ XVIN, 
các nhà nho như Lê Quỷ Đón, Nguyễn Nghiễm, Nguyễn 
Huy Quýnh... được giao quyền để soan những bài ca 
chúc tụng chúa Trịnh G), 


ỉ (Ò Thì dụ bài ca Mí (ð nhán nương (Trinh Cương 176% — 
1729) của Nguyễn Huy Quýnh: 


Bây truyền giữa vận Long hưng, 

Lạ thay buồng quế nức lừng hương đưa. 
Đản sinh điềm ứng ban xưa, 

Năm vừa nhu triệu, tiết vừa duy lân. 
Tải kiêm văn vỗ thánh thần. 
Đương quyền phụng sưởng, mấy tuần gia quan. 
Nguyên, hanh nối đức thừa cần, 
Tụng bài Phong lạc, ca đàn Nam phong. 
Quy mô trăm mối sửa xong, 

Mở triều văn vật đựng công trị bình. 
Tỉnh mao mấy độ tỉnh canh 

Phong niên có vịnh, hoa trình có thưa. 
Lân bang đều gội móc mưa, 

Gần dâng tuể cống, xa đưa địa đồ. 
Hành rành võ liệt, văn mô 

Trời Nam đem lại Đường Ngu thái hòa. 
Đời đời truyền đối nghiệp nhà, 

Rồ ràng Chiêu mục, sáng tòa Đầu tính. 
Thăng ca tân khúc tư thành, 

Kht thiêng càng tổa miếu đình muôn thu, 


(Nhu triệu: triệu chứng tốt; cân (kiền) quê Kiền trong 
Kinh Dịch chỈ trời (hoặc vua); tỉnh mao; cở; tỉnh canh: 
cày ruộng theg phép tỉnh điền; phong niên; được mùa), 


ở) 


Trong các hình thức thơ áp dụng vào âm nhạc, cũng 
có những điềm sáng tạo, thí dụ như Phạm Thái trong 
bai Cầm thảo đã phối hợp thề song thất lục bái của ta 
với điệu Tảy giang nguyệt trong từ khúc Trung-quốc : 

.. Oanh yến vẻo von gọi khách, 

Cổ hoa hớn hổ mừng ai 

Giỏ xuân hãy hãy giục đưa người 
Dễ khiến lòng thơ bối rối. 

Thấp thoáng thoi oanh dệt liễu 
Thưng thăng phân bướm đồi mai 
Vũ lăng xa diễn, biết bao vời! 
IKhhôn hồi Đào nguyên đâu tá? 
Dòng ngự câu gieo lá tình thị, 

May thay một hội tương kỳ. 

Đâầ bên tình phận lại bề phong lưu, 
Câu hảo cầu, đợi người thục nữ. 
Năm mây phong, đôi chữ đồng tầm 
Đón xuân nhắn với tri âm, 

Tình tỉnh xin tỗ tiếng cầm này cho... € 

Trong thế kỷ XIX, chúng ta còn thấy nhiều hình thức 
của ca trù và nhiều bẩn tuồng chèo được ghi lại. Rö 
ràng các hình thức thơ ea bằng quốc âm đã dần dần 
chiếm hẳn được vị trí thích đáng của nỏ trong văn đản, 
Riêng lối hái nói trong ca trù tiến đến dạng ồn định của 
nó, gồm 11 câu và dang biến cách của nó (đôi trồ giữa). 
Những nhà thơ nồi tiếng về thê hát nói là Nguyễn Công 
Trứ, Cao Há Quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, 
Dương Khuê, Chu Mạnh Trinh... Tuy nhiên, về san 
cũng có người dựa theo thề hát nói đó đề làm những 
bài thơ dài hơn, thi dụ như bài lương~sơn phong cảnh 
của Vũ Phạm Hàm, gồm 7ð câu ®), 


(CÔ San Đào Duy Từ, thì Phạm Thái và Trương Quỳnh Như 
đã làm từ khúc bằng quốc âm. 

(2) Sau này, Trần Cao Vân cũng làm bài Khuyến con gái 
theo thể này đải 65 câu và một người khuyết đanh làm bài 
Tồng luận Kiền cũng theo thể này, dài đến 132 câu. 
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Nói đến ca trù, không nên có định kiến cho rằng 
không đứng đắn, tất nhiên đứng đắn hay không là tùy 
thuộc ở con người và thời đại, chứ không phải ở hình 
thái văn nghệ. Đào nương ca ở ta có đã sớm, thời Lê 
Đại hành đã xuất hiện, đến thời Lê Thánh-tông thì 
phát triền mạnh. Các nho sĩ nói chung đều có biết 
qua nghệ thuật ca trù, nếu không phải là thành thạo 
như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát. Sự thật, có những 
nhà nho bất mần thời thế, mượn giọng hát, câu thơ đề 
tố cáo xã hội. Nguyễn Công Trứ ít, nhiều ở trường hợp 
đó, Những bài hát nói của òng như Hành tảng, Nợ 
phong lưu, Nợ tang bồng, Chỉ nam nhỉ, v.v... đều bao 
hàm ý phân kháng triều đại nhà Nguyễn. Trong bài Nợ 
lang bồng, ông nhắc lại chính hai câu thơ trong bài thơ 
cách luật của ông: 

Đã mang tiếng ở trong trời đất 

Phải có đanh gi với núi sông. 
và đến bài Chí nam nhí, ông muốn vươn lên phá vỡ cầu 
trường cuộc sống của mình : 

... Ong cô lúc mầy thôn sóng võ 

Quyết ra tay buồm lái trận cuồng phong 

Chỉ những toan xế núi lấp sông 

Lâm nên đắng anh hàng đân đấy iỏ... 
Cấu trúc của thề hát mỏi, cùng với nhịp điệu của nỏ 
khóng phải không thích hợp cho sự biều hiện một nội 
dung cỏ ý nghĩa tích cực. 

Một số bài hát nói của Cao Bá Quát cũng có nội dung 
và ngữ điệu tương tự, thí dụ như những bài Nhân sính 
nghịch Iữ, Cuộc phong trần... Ở bài sau, ông tự khẳng 
định trong bai câu thơ xen vào bài hát : 


Thán hệ bang gìa chung hữu dụng 
Thiên sính bào kiệt bất ưng hự (D 


( Nghĩa: Người nào có quan hệ đến nước nhà đều đắc 
dụng. Trời sinh ra bào kiệt không phải là vô Ích. 
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Tư tưởng Cao Bá Quái là tr tưởng phản kháng kịch 
liệt. Trong bài Đẳng tiên ca bằng chữ Hản, làm theo 
thề hành, nhưng pha đoản trường củ, có đoạn giống 
với ý của ông trong các bài thơ hát nói, thí dụ : 


Ơn nhà nợ nước lòng còn vương 
Trượng phu há chết vi văn chương, 
Chao ôi! Roi song, mày có thấy 
Phía nam Đứe-giang 
Trên đỉnh Nguyệt-hằng 
Tùng bách đứng đây tuy chết dỡ 
Trợ trơ chịu rét vẫn hiên ngang 
Nếu có thợ giải biết đến 
Thi sá chỉ loài bä kết, chưởng não tìm thường 
Nỡ nào chặt đứt cho đang? €® 


So với những bài hát nói của Nguyễn Công Trử và 
Cao Bá Quát, thì những bài của Dương Khuê, của 
Chu Mạnh Trinh có nội dung và ngữ điệu ủy mị hơn 
nhiều. Sự yếu đuối đó không phải tại hình thức thơ, 
mà tại các ông Dương, Chu khóng có khí phách ngang 
tàng như các ông Nguyễn, Cao, mà lại thuần tủy đi vào 
con đường hưởng lạc và thoát ly thực tế chiến đấu. 


So với trước, thê biền ngẫu bằng quốc âm thời này 
được phát triền hơn. Trước hết, hãy nói đến loại fhư 
có tỉnh cách cóng sản dưới hình thức biền ngẫu: bức 
thư còn lại biện nay coi như cổ nhất là bức thư của 
Trịnh Kiềm gửi quận công Phan Ngạn (nhan đề là : Trịnh 
Kiềm dị Phan quận công thư? và bức thư của Trịnh 


CĐ Vân Trình dịch theo nguyên điệu. 


(2) Ở đây, không nỏi đến những công văn bằng quốc âm 
viết theo kiền văn xuối thường, như tờ truyền cũa Trịnh Riềm 
về sửa sang mồ mả họ Trịnh ở Thanh-hóa (năm 1B39). 
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Tráng gửi Nguyẫn Phúc Nguyên năm 16259, Loại công 
văn quốc âm đưởi hình thức biền ngẫu này được dùng 
nhiều ở đời Tây-sơn, hầu hết đo Phan Huy Ỉeh thảo ra 
thí dụ như Dụ nhị suy quốc ảm chiểu păn t9, hoặc như 
Diệu quận quán thứ quốc âm hiều nắn ®)` đều vào năm 
1800. Đoan cuối của bài thứ hai nh san: 


. Nghiêm cơ giời đành thu góp về nhân, 

Vâng nơi thánh lấy chở che làm lượng 

Bao nhiêu kể trót theo đẳng đữ €2 như đã thích mê bồi 
thiệnt5), thi đều noi chức nghiệp cũ cho yên, 

Hoặc mắy người riêng bấm chi cao, mà bay nỗ lực lập 

công, ắt lại chịu ân hưởng nay càng hậu, 

Dẫu trước có hà Hổ nào xã trách, 

Ai sởm bay sớm ngộ †) thây đều đung 

Hội thanh minh f) đặng trên đưới đều vui 

Người Bái quận '®Ì đền móc rưa hiệp sái 

Phương tị viC?Ì, kíp tay chưa tổ 


() Thí đụ một vài câu : 

Nhà nước ta naụ ; dùng bố đẹp loàn, lẩu ân dồi trị. 
Vua Thái tồ dẫu binh nhân nghĩa, dùng xích kiếm 
dẹp tưởng Thiên triều, 
Vna Thái tầng sỗ mạnh doanh thành, pào địa giới 0én 
thun Nam quốc. 

Tô công tôn đức, thánh kể thần Iruyền... 

(2) Tức tờ chiếu của vua Cảnh Thịnh hòa -giằi sự xich mich 
giữa hai tưởng Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng. 

(3) Năm 1800, Trần Quang Diệu vây thành Qui-nhơn do Võ 
Văn Tánh chiếm đóng, nên có tờ hbiều đụ này khuyên bình sĩ 
địch đầu hàng. 

(4) Đăng dữ; chỉ phia Nguyễn Ánh 

(5) Hồi thiện : trở lại theo điều thiện, 

(6) Hà f1: có vết. có lột, 

(7) Ngộ: tỉnh ngộ, biết sai lầm. 

(8) Thanh mình: lúc đã yên Ền. 

(9) Bái quận: Nơi Hán Cao tÂ khởi nghĩa, đây chỉ Quy- nhơn, 
nơi Tây-sơn khởI nghĩa, 

(10) Phương fỊ øí: ý nói tránh đữ theo lành. 
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Thuở Gôn cương ngọc đã khòn chia 
Nghĩa cả mà làm 
Lòng ngay xẻ gửi. 


Bên cạnh loại thư từ bằng biền ngẵn, từ thế ký XVI đã 
có thư từ bằng văn xuôi thường. Thời Táy-sơn, thư 
Nguyễn Huệ viết cho La-sơn phụ tử cững bằng quốc âm. 
Cho đến đầu thời Nguyễn Gia-long, thư từ kề cả cóng 
văn ngoại giao với nước Phán hay đơn kiện của nhân 
đân cũng đều bằng quốc âm ®), Cuối đời Gia-long, mới 
có lệnh bỗ đùng quốc âm trong giấy tờ quan phương, 
mà buộc phải dùng chữ Hản. Đó là một trong những 
việc có tính chất phần đán tóc của triều Nguyễn so với 
những chủ trương tiến bộ của triều Tây-sơn. 

Tiếp theo phải kề đến các bình thức biền văn khác 
như øửn lế, oản sách, kinh nghĩa. Trong ba hình thức 
này, thì văn tế phảt triền hơn. Văn sách, kinh nghĩa chỉ 
dùng ở phạm vi thì cử, trường ốc, còn pđn tế được dùng 
rộng rãi trong dân gian, cũng như frong cúng đình. 
Những pổn i tiêu biều của cá nhàn thường được nhắc 
tởi như văn tế chị của Nguyễn Hữu Chỉnh, văn tế người 
yêu là Trương Quỷnh Như của Phạm Thái, văn tế 
Trường-lưu nhị nữ của Nguyễn Du, hay văn tế chồng 
(Vua Quang-trung) của Lê Ngọc Hân... Bên cạnh loại 
bän lế cá nhân đỏ, thể kỷ XIX còn đề lại một số pđn iZ 
có tính chất quan phương, có thề đo hậu quả của chiến 
tranh thời bấy giờ, nhĩ oấn tế tướng sĩ trận pong, nắn lễ 
tướng sĩ rằm tháng bảy... Loại nản fổ sau này hầu hết do 
Phan Huy Ích soạn trong suốt thời Tây-sơn cho đến cả 
giai đoạn đầu của triều Gia-long. Người ta cũng cho rằng 


(1) Xem điền này ở bài Hịch Tây-sơn (đoạn cuối), 

(2) Trong một số đơn kiện của nhân đân từ xăm Gla-long thứ 
mà chúng tôi còn giữ được, lối văn còn nữa chữ, nửa nôm, 
giổng như văn trong thư Quang-lrung gửi Nguyễn Thiếp. 
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văn tế vua Quang-trung của Lê ngọc Hán do Phan Huy 
Ích viết giùm bay giúp đở soạn giùm, kề cÄ bài pẩn fế 
tướng sĩ trộn pong mà văn chương rất điêu luyện, do 
Nguyễn Văn Thành chủ tế thời Gia-long, eñng do Phan 
Huy Ích thảo ra. Hầu hết các loại ẩn (ế bằng quốc âm 
đó đều theo thể phú Đường luật ©, Riêng loại nđn sách 
và kính nghĩa bằng quốc âm, như đản sách : Lấu chồng 
cho đảng tấm chồng, Kinh nghĩa: Me khuyên con lúc pề 
nhà chồng ®, chỉ thấy một người độc nhất là Lê Qui Đón 
làm và về sau không được ai tiếp nối nữa. 

Ngoài ra, văn xuôi cỗ cũng đã được dùng trong thể 
phé bình, thi dụ như Nguyễn Tử Mận phê bình Chiêu 
Lỳ. Thể văn phê bình phải chờ đến đầu thế kỷ XX mới 
phát triền, 

Sau nữa phải kê đến loại văn đùng trong nghệ thuật 
sản khấu. Như trên đã nói, từ thời Tiền Lê, Lý đã có 
nghệ thuật múa rối, nghệ thuật hát ở cùng đình, đến 
thời Trần, đã có những vở tuồng như Tự ương mẫu 
dâng quả bàn đào..., nhưng ngày nay không thể biết 
được lời văn như thế nào. Tương truyền vở tuông Sơn 
hậu do Đào Duy Từ khởi thảo từ thế kỷ XVH, nhưng 
trên thực tế các vở chèo và tuồng xưa eòn lại hầu hết 
hoặc chỉnh lý từ bản cổ, hoặc mới biên soạn từ đầu 
thế kỷ XIX, hoặc từ cuối thế kỷ XVIH là cùng, thí đụ 
tuồng cỗ phần nhiều do Đảo Tấn soạn, như tuồng Sơn 
hậu, Nguyễn Văn Diêu soạn như Wgữ hồ bình Tâp, 
Nguyễn Hiền Dĩnh soạn như Tam nữ đồ ương... Văn 
tuồng chủ yếu là văn của thơ phú cách luật thông qua 
diễn xướng nhân vật, do đó, nói chung về hình thức 


(1 Đây không nói đến loại văn tế bằng thơ song thất lục 
bắt như Văn fế thập loại chủng sinh của Nguyễn Dn, 
(2) Xem ở phần thử hai. 
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không có gì thay đổi, trừ sự biến hỏa iI nhiều cho hợp 
với đặc trưng sản khấu của tuồng. Đến khoảng thời 
Pháp thuộc, Bùi Hữu Nghĩa viết vở Kím Thạch kỳ 
duyén, Nguyễn Hữu Tiến viết Đóng A song phụng, Phan 
Bội Châu viết Trưng nổ ương... Các vở chèo đều khuyết 
danh, có lễ hầu hết được chỉnh lỷ hoặc biên soạn từ 
đầu thế kỷ XIX. Những vở xuất sắc như Quan âm thị 
kinh, Lưu Bình Dương Lã, Kim Nham, Trương sinh, Tôn 
Trọng Tón Mạnh... cho đến nay vẫn được nhắc nhở, Nói 
chung, hình thức thơ ca trong chèo là hình thức được 
nâng cao từ thơ ca đân gian, Riêng nghệ thuật cải lrơng 
chỉ mởi xuất hiện từ thời Pháp thuộc về sau, bài bản 
phần lớn đựa vào ca nhạc tài tử, còn là lời nói văn xuôi... 
Cho đến nay, các vở chèo, tuồng cñ được chỉnh lý, cải 
biên cho thích hợp với thời đại mới, những điệu thức 
thơ ca dân tộc có giả trị đều được thừa kế và nâng cao. 

Nếu như ở thế kỷ XYVII, tư bản phương Tây mới xâm 
nhập nước ta, thì ở thế kể XIX, thực đân Pháp chính 
thức đánh chiếm nước ta. Ở nửa sau thế kỷ đỏ, ta mất 
Lục tỉnh Nam kỳ, đó là hậu quả đau xót bước đầu của 
việc Nguyễn Ảnh cõng rắn cắn gà nhà. Nội dung và 
hình thức thơ ca Việt-Ñam cũng chuyển sang một bước 
phát triền mới. [âu nay, «yêu nước› gắn với «(rung 
vua» (frung quân ái quốc), nhưng thời này vua nhà 
Nguyễn đã cam tâm làm tay sai cho giặc thì khái 
miệm trung quân » có khi trở thành hài hước. Thơ ca 
chữ Hán hay thơ ca quốc âm được các nhần sỉ tiếp tục 
sáng tác, nhưng chuyên hẳn sang nội đung chống giặc 
cửu nước, trừ một số it của bọn bồi bút không đáng 
kê, như Tòn Thọ Tường lớp trước, Hoàng Cao Khải 
lớp sau. 

Mở đầu cho giai đoạn thơ ca yêu nước chống Pháp 
là các nhân sĩ Lục tỉnh, mà người tiêu biều là nhà thơ 
Nguyễn Đình Chiều. Dường như Nguyễn Đình Chiều 
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đã nhậy bén tiếp thu được phương hướng thơ ca của 
thời đại, nên sớm sử dụng một cách sắc bén các hỉnh 
thức thịch hợp như hịch, pđn tế, thơ trào phúng... Thật 
ra, các hình thức này không phải là mởi mẻ gì, như 
hịch cỏ từ thời Lý Thường Kiệt đánh Tống, văn tế tướng 
sĩ rất được chủ trọng thời khởi nghĩa Táy-sơn, còn ihøơ 
trào phủng thì Nguyễn Sĩ Cố đời Trần đã làm, thơ quốc 
âm thì Nguyễn Trãi đã làm như các bài Con mèo, Con 
lợn...; nhưng cái mới ở thơ ca Nguyễn Đình Chiền 
không phải ở hình thức, mà ở nội dung và cái mới nội 
dung đưa đến cái mới hình thức ở mức độ nào đỏ. 
Hịch đánh chuột của ông, cũng như một loạt hịch đánh 
Táy về sau đó, một mặt có ý nghĩa động viên quân 
dân cửu nước, nhưng mặt khác lại là một mũi nhọn 
đã kích từ bọn gian tà bán nước cho đến bọn hung tàn 
cướp nước, Loại văn hịch chiếm một vị trí quan trọng 
thời này, phần lớn khuyết danh, như hích Quẵn Định, 
hịch KXéu gọi nghĩa bính đánh Túu... 

Về thơ văn chữ Hán có tính chất quan phương, phải 
kề đến Bài chiếu Cần nương của vua Hàm Nghi năm 
Ất đậu (1885), một bài chiến có tính chất như một bài 
hịch, có những đoạn phẳng phất ý trong bài hịch của 
Trần Hưng Đạo, thí dụ : 

. Phàm những người đã được cùng dự chía mỗi lo 
này, tưởng cũng đã biết cả. Biết thì phải tham gia vào 
công việc, nghiến răng dựng tóc thề giết tan giặc, nào 
ai là không có lỏng như thế ? Cũng lẽ nào không cỏ mẩy 
người gối gươm, đánh đầm, cướp giáo, lăn chum ư?Œ) 


() Lưu Côn đời Tấn gối grươm chờ sáng đề giết giặc, Tô 
Địch đời Tân qua sông cầm dầm chèo đập xuống nước thề 
không diệt xong giặc không trở về. Đào Khẩn đời Tẩn tập lăn 
hàng trăm cái chưm đễ luyện sức đánh giặc.‹Ưất Trị Cung đời 
Đường đẫu võ mà cướn được giản giặc. 


100 


Vả lại kẻ bầy tôi đứng ở triều, chỉ có theo ,nghŸĩa mà 
thôi ; nghĩa đã ở đâu là sống chết ở đấy... 

-.. Cửu nguy chống đỡ, mở chỗ nguy khốn giúp nơi 
bức bách, đều không tiếc gì tâm lực, ngồ hầu lòng trời 
giúp thuận, chuyên loạn thành trị, chuyển nguy thành 
an, thu lại được bờ cði, chính cải eơ hội này, phúc của 
tồn xã là phúc của thần dân, cùng lo với nhau, rồi cùng 
nghỉ với nhan, hả chẳng tốt lắm ư ? Bằng cải lòng sợ 
chết hơn lòng yêu vua, lo cho nhà hơn lo cho nước, 
làm quan thì mượn cở trảnh xa, đí linh thì đào ngũ lần 
tránh, người dàn không biết trọng nghĩa cứu gấp việc 
công, kẻ sĩ thì cam bỏ chỗ sáng đi vào nơi tối tắm, ví 
khónz phải sống thừa ở trên đời, thì áo mũ mà làm 
ngựa trâu, ai nỡ làm như thế?... » Œ 

Thật ra, linh hồn cuộc kháng chiến lức này là Tôn 
Thất Thuyết, nhưng dù sao đanh nghĩa Hàm Nghĩ cũng 
có ý nghĩa chính trị nhất định trong quân dân, nhất là 
văn thân cả nước. 

Tiếp đó, là bức thư có tính chất lịch sử của Phan 
Đình Phùng trả lời Hoàng Cao Khải. Viết theo lối văn 
xuôi cỗ, bức thư tâm huyết này chan chứa tỉnh thần 
yêu nước sáng ngời, chống lại lời đường mật của (ên 
Việt gian cáo già, người cùng quê, Hoàng Cao Khải. 

Rồ ràng lúc này, trong hàng ngñ quan lại eó bai phe: 
phe chủ chiến tức phe yêu nước, phe chủ hỏa tức phe 
đầu hàng giặc. Thơ ca cũng có hai loại, một loại frữ 
tỉnh ca ngợi anh bùng, nghĩa sĩ bỏ mình vì nước như 
Văn lế nghĩa sĩ Cần giuộc, Văn tế Trương Định của 
Nguyễn Đình Chiền, Văn !Z Cao Thẳng của Võ Phát(?), 
thơ viếng Nguyễn Trị I"hương của Nguyễn Thiện Thuật, 


(1) Theo bản dịch từ chữ Hản của Chu Thiên, ?hơ pẵn yêu 
nước nửa sau (hế kỷ XIX (Nhà xuất bản Văn học, 1970, trang 463, 
465). 
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và rất nhiều thơ và câu đối khóc Trương Định. khỏe 
Phan Định Phùng, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung 
Trực, Hoàng Diệu v.v... Đó là chưa nói về sau, nhân 
dân tưởng nhở cuộc kháng Pháp oanh liệt và các lãnh 
tụ khởi nghĩa, bèn sáng tác nhiều bài vè có ý nghĩa 
truy nệm như về Ninh thành thất thủ, về Quan Đình, 
về L¿ Đoän Nhã, về Ba định chồng Pháp v.v... Nhiều 
nhàn sỉ yêu nước làm thơ từng tập đề nói rõ chỉ hướng 
yà tám sự của mình như Nguyễn Thông, Nguyễn Thượng 
Hiền, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Quang Bích. Ngoài ra, 
thơ ca khuyết đanh đủ các loại thì không thể kê xiết, 

Bên cạnh loại thơ ca trữ tình có tính chất yêu nước 
trên, có loại thơ ca trào phúng, chĩa mũi nhọn vào bọn 
vua quan bán nước. Trước hết, không ai quên được 
lối thơ châm biểm của Nguyễn Đình Chiều, thị dụ bài 
Chạy giác, vời những câu: 


.. Bến Nghề của tiền tan bọt nước 
Đăng nai tranh ngói nhuộm miàu mây 
Hồi trang dẹp loạn rày đâu vắng? 
Nỡ đề đân đen mắc nạn này! 


Đến bài sau đây, thì nhà thơ khuyết danh nào đỏ đã 
chửi thẳng vào mặt vua Tự Đức: 

Non sông lệ thuộc đến bao giờ? 

Chinh trị nhà vua quá ngần ngơ 

Nước mất không lo, lo chhộc đất, 

Bình hèn chẳng tập, tập làm thơ! 

Ghét quân đa trắng toan xua đồi, 

Tìn tưởng Cờ đen những đợi chờ. 

Của hết, đân tàn, trăm họ khổ, 

Minh rồng thuở ấy tỉnh bay mơ? 


Xuyên qua niêm luật thơ Đường, tư tưởng nhà thơ 
rần rật lửa chiến đấu, toát lên một mũi nhọn sắc bén 
đâm thẳng vào tím gan bọn vua quan hèn nhát nhà 
Nguyễn. 
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Thời này, người ta thường nhắc lại một nhân vật 
nhơ nhuốc là Tón Thọ Tường với nhiều bài thơ cách 
luật như Afưởời bài liên hoàn tự thuật, như Tôn phu nhân 
gui Thục, như ĐĨ giá ẩi tú... Nhưng Thọ Tường đã bị 
Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt đồng 
thanh làm thơ họa lại, nhất nhất vạch mặt thứ ( đĩ già » 
theo giặc ấy, mà không ai thương. 

Lối thơ ca trào phúng thời này phát triền khả mạnh, 
từ một số ít thơ của Học Lạc, Nhiên Tâm ở Lục tỉnh, 
qua một số it thơ của Tam Xuyên Tón Thất Mỹ ở Trung 
kỳ, cho đến hàng loạt bài của Tú Xương, Nguyễn 
Khuyến ở Bắc kỳ. Nếu thơ trào phúng của Nguyễn 
Khuyến có ý nghĩa châm biếm nhẹ nhàng, thì thơ 
của Tủ Xương rất sắc cạnh, phần nào thừa kế được 
nghệ thuật hải hước của thơ ca dán gian. Bên cạnh thơ 
trào phủng của nho sĩ, còn xuất hiện một loại vè châm 
biếm như Vẻ chửi Thượng Bắc, Về «Là cái thời Tự 
Đức », v.v... 

Bọn thực dân Pháp nhận thấy lối văn chương trào 
phủng đó bất lợi eho chủng, do đó chúng khuyến khích 
một số quan lại tay sai như tông đốc Hoàng Cao Khải, 
tuần phủ Lê Hoan bày ra một số hình thức như xướng họa 
thơ văn, thơ vinh Kiều... đề hướng các nhân sĩ yêu 
nước hay tiến bộ vào con đường thoát ly hướng lạc. 
Hoàng Cao Khải đã mời một số nho sĩ như Nguyễn 
Khuyến về nhà đề xướng họa, hay Lê Hoan tổ chức 
thì vịnh Kiều cỏ Nguyễn Khuyến, Dương Lâm, Chu 
Mạnh Trinh... tham gia, đều theo mưu mô đỏ của bọn 
thực đàn Pháp. Tất nhiên, các nhà nho có khí tiết như 
Nguyễn Khuyến cũng không dễ gì đề cho bọn tay sai 
thực đân Pháp lợi dụng, nhưng rõ ràng bọn giặc nước 
rất sợ loại văn chương tiến bộ của các nhân sĨ yêu 
nước. Nhưng giặc đã không ngăn cản được dòng thác 
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của thơ ca yêu nước chống Pháp, với đủ mọi hình thức, 
đang cuồn cuộn đâng lên, nhất là thơ ca bằng tiếng Việt. 

Cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các thê thơ 
ca bằng Hản văn dần dần được ít người làm. Các thê 
thơ ca bằng quốc âm ngày một phải triền. Thể văn xuôi 
mới xuất hiện làm hạn chế sự phát triền của loại biền 
văn. Trên báo chí, ta vẫn còn thấy bóng đáng của phú, 
văn tế, riêng loại văn sách, kinh nghĩa coi như mất 
hẳn trừ những bài chữ Hán ở trường ốc. Thơ ca bằng 
quốc âm, nhất là các thể thơ ca cô truyền dân tộc, đặc 
biệt được chú trọng, không phải chỉ trong phạm vi 
thường thức văn chương thuần túy, mà nhiều khi được 
vận dụng rộng rãi trong hoạt động (uyên truyền cô 
động cho các lãnh vực chính trị, xã hội... 


3. Sự phát triền của hình thức 
thơ ca đầu thế kỳ XX. 


Trong văn học những năm đầu thế kỷ XX, đã nồi lên 
một đòng thơ rõ rệt: dòng thơ ca của những người 
boạt động cách mạng, những chiến sĩ đã lấy thơ ca làm 
một công cụ để tuyên truyền những tư tưởng tiễn bộ. 
Những sáng tác này thường được lưu hành bỉ mật hoặc 
nửa công khai như thơ ca của nhóm Đóng kính nghĩa 
thục, của Phan Bội Châu, của Huỳnh Thũc Khảng, v.v... 

Về ý thức, các nhà hoạt động cách mạng cỏ lễ không 
có hẳn dụng ý làm thi sĩ mả thường mượn lời thơ 
đề giãi bày lòng yêu nưởc thương nòi, hoặc đề cổ 
v ý thức kết đoàn và tỉnh thần đấu tranh dân tộc. 
Nhiều sáng tác mang một nội dung yêu nước sâu sắc, 
chứa chan sinh lực và tình cắm cách mang, nhất là thơ 
văn của Phan Bội Chân. Với ÿ thức lấy thơ văn phục 
vụ lý tưởng cách mạng, dùng thơ văn làm phương tiện 
phô biến rộng rãi lý tưởng đó trong quần chúng nhân 
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đân, thức tỉnh tỉnh thần yêu nước thương nòi của họ, 
các nhả thơ trong nhỏm Đóng kinh nghĩa thục đã không 
tự gò mình trong những hình thức chật hẹp của thơ 
Đường, mà trở về với những hình thức thơ ca cô truyền 
đân tộc được quần chúng ưa thích, đã cố gắng vận 
dụng lối diễn đạt giản dị, gần gũi với quần chúng. Hầu 
hết các bài thơ đều làm theo các thê thơ ca cổ truyền 
của dân tộc, đặc biệt là các thề lục bảt, song thất lục 
bát, hoặc thể hát nỏi (như các bài Á iế Á, Hợp quần, 
Chiêu hồn nước v.v.). Thê thơ Đường luật rất it được 
dùng trong thơ văn Đông kinh nghĩa thục. Tỉnh thần 
yêu nước thiết tha và ý chỉ đấu tranh cách mạng kiên 
cường là ngọn lửa rực cháy trong thơ Phan Bội Cháu. 
Phan Bội Châu viết về nhiều đề tài song bao giờ cũng 
xoay quanh nói dung yêu nước và cách mạng. Phan Bội 
Châu sử dụng nhiều thể loại thơ ea một cách linh hoạt 
và phỏng túng như thể lục bát, song thất lục bát, Đường 
luật, hát giăm, vè, văn tế, phú, ca trù, cáu đối v.v... 

Tuy sử dụng nhiều thề loại rộng rãi và vận đụng 
nhiều hinh thức điễn đạt, nhưng thơ ca của các tác giả 
trên cũng bị hạn chế nhiều về giá trị nghệ thuật. Câu 
thơ còn chưa được điêu luyện và hàm súc. Giá trị chủ 
yếu và ý nghĩa quán triệt của những sáng tác này là 
tính chất tiến bộ của lý tưởng và nhiệt tình cách mạng 
của tác giả. 

Thơ ca trên sách báo công khai trong khoảng từ đầu 
thế kỷ đến những năm 30, ngoài sáng tác của Tản Đã 
và Trần Tuấn Khải, nhìn chung, còn ở tình trạng bế 
tắc: hoặc chìm đấm trong nỗi buồn da điết như thơ của 
Tương Phố, Đông Hồ hay Đoàn Như Khuê, hoặc mang 
những tư tưởng và xúc cảm lỗi thời, với lối điễn tả sáo 
rỗng, ước lệ như các sáng tác thơ ca đầy đẫy trên các 
mục văn uyên ở các tạp chỉ Nam phong, Văn học, Phụ 
nữ tán ăn v.v... 


105 


Thơ ca của Tản Đà và Trần Tuấn Khải it nhiều còn 
mang mội tình cảm yêu nước tuy mơ hồ nhưng vẫn cỏ 
khia cạnh chân thực thiết tha. Tản Đà đã mở rộng điện 
phần ánh và hệ thống xúc cảm tronø thơ ca đề cập đến 
nhiều đề tài và lĩnh vực khác nhau. Trong tình trạng - 
chung của thơ ca đương thời đang cần cỗi vì tính chất 
bảo thủ và ước lệ sáo rỗng, Tân Đà đã đem đến một 
tiếng nói thơ ca trẻ trung với những tỉnh cắm chân thực 
và tử thơ phóng túng. Tình cảm yêu nước và tấm lòng 
thiết tha với mật cuộc đời trong sạch, đã góp phần tạo 
nên một sinh khí mới trong thơ ca Tân Đà. Tần Đà cũng 
như Trần Tuấn Khải đều có nhiều đỏng góp về mặt hình 
thức biều hiện. Các tác giả đã thoát khỏi sự ràng buộc 
chật hẹp của thê thơ Đường luật mà tìm về với nhiều 
thề thơ và hình thức diễn đạt của thơ ca dân tộc. Tân 
Đà chưa sảng tạo được một thề thơ mới mẻ nào, nhưng 
trong một số trường hợp, với tài năng của mình, Tân 
Đà đã vận dụng một cách linh hoạt và có sắng tạo nhiều 
thề thơ ca dân tộc. Những câu lục bát trong trễo thiết 
tha, những bài hát nói tự nhiên và thanh thoát, những 
sự tìm tôi kết hợp giữa những làn điệu của từ khúc và 
làn điện của thơ ca dân tộc đã đem lại cho hình thức 
thơ của Tản Đà nhiều tính chất và màu sắc dân tộc. 
Sáng tác của Tản Đà có thề được xem như những dấu 
hiệu báo trước sự thay đồi và cải cách trong thơ ea, 
Tính chất phức tạp và nhiều mâu thuẫn trong thế giới 
quan của Tân Đà giữa hai hệ tư tưởng mới và cũ, cộng 
với sự tìm tòi những hình thức diễn đạt phóng khoảng tự 
do, thoát khỏi sự ràng buộc chặt chẽ của thơ Đường luật 
đã xác định Tản Đà là nhà thơ của hai thế kỷ, «đã 
dạo những bản đản mở đầu cho một cuộc hòa nhạc 
tan kỳ đương sắp sửa » 0), 


(1) Thi nhân Việl-nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. 
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Ngoài các nhà thơ trên, nhìn chưng trên văn đàn cóng 
khai, chủng ta nhận thấy tiếng nói yêu nước của tầng 
lớp sĩ phu phong kiến đã thưa thớt đần, hệ tư tưởng 
này đã trở thành đầu hàng, thỏa hiệp. Thơ ca công 


khai mất hẫn lý tưởng trong sảng tạo. Tỉnh thần yêu 
nước chỉ còn thu hẹp lại ở hai chữ « non nước › và một 


tình cảm nhớ mong ai oán rất mơ hồ và sáo rỗng. 
Những xúc cảm cá nhân về các vấn đề khác của cuộc 


sống vẫn bị lễ giáo phong kiến ràng buộc nên không có 
điều kiện biỀu hiện và phát triền, Chủ nghĩa cá nhân tư 
sản với những quan điềm đạo đức, thầm mỹ và những 
thị hiếu mới đã hỉnh thành và phát triền nhưng chưa 
có tiếng nói vững chắc và chưa được dư luận công 
chúng thừa nhận. 

Thơ ca công khai của thời kỳ này thoát ly thực tế xã 
hội là đo thiếu một cơ sở triết lý và một mục đích nghệ 
thuật tiến bộ, cũng như thơ mới thời kỳ 1930—1945 ; hơn 
nữa thoát ly cuộc sống là do chinh sự bất lực, sự nghèo 
nàn và trống rỗng của toàn bộ hệ thống cẩm xúc của 
nó, do đó khóng có khả năng đáp ứng được tình cảm 
và nhụ cầu thưởng thức của các tầng lớp xã hội rộng 
rãi. Tình hình đó càng tr nên nặng nề khi những 
phương tiện diễn đạt chủ yếu lại là lối thơ Đường luật 
gò hó và một hệ thống từ rất ước lệ, khuôn sáo. Chủng 
ta có thề xác minh nhận xét trên qua thơ ca đăng trên 
các bảo Nam phong, Văn học tạp chỉ, Phụ nữ tân nỉn 
trong những năm 20, 30 đầu thế kỷ này. 

Những đề tài và tiều đề của các bài thơ như vậy đều 
bó lại trong những vấn đề chật hẹp và được lặp đi lặp 
lại nhiều lần. Cảm xúc thơ dựa trên những hiện tượng 
vụn vặt binh thường vả người viết cũng không vượt khỏi 
phạm vi thông thường của đề tài đề đề cập đến những 
vấn đề sâu sắc của thời đại. Ví dụ: hầu hết thơ trên 
Nam phong lạp chỉ nắm 1925 đều xoay quanh những 
đề tài chủ yếu như: Hỏi xuân, Vấn nguyệt, Nguyệt đáp, 
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Thu cảm, Cẩm hoài, Nhở nhà, Đêm, Đêm không ngủ, 
Tự trào, Tự thuật, Cảm tác, Đề ảnh, Nhớ bạn, Khóc bạn, 
Thư cho bạn, Mừng bạn đồng nghiệp, Đời người, Viếng 
người, Buồn v.v... Lại có những bài thơ làm về cái đồng 
hồ báo thức, cái đóm điểm, cải gương, hạt mưa v.v... 

Có những tác giả dẫn cảm xúc đi qua những đề tài 
gắn với quả (rình diễn biến của một hiện tượng và ngắt 
một cách máy móc thành nhiều bài thơ, ví dụ: Đưa học 
trỏ đi thi, Mừng học trò thi đỗ, An úi học trò thi hỏng ®, 
hoặc Khóc mẹ khi chết, Khóc mẹ khi nhập quan, Khóc 
mẹ khi hạ huyệt #®) v.v... 

Hệ thống từ biều hiện trong thơ ca đã trở thành sáo 
rỗng và nghèo nàn với những từ quen thuộc như : nhàn 
gian, non nước, não nùng, cạn, tàn, đãi dầu, đua chen, 
băng tuyết, trần ai, bí ai, sầu, lệ châu, phong trần, chị 
Nguyệt, chị Hằng, gương Nựa, cung cầm, trị âm, lênh 
đênh, ly hợp, phong sương, thiên cung, bụi hồng, bể 
boạn, cung đàn, mệnh bạc, sum vầy, tải sinh, nổi niềm, 
con tạo ghen ghét, con lạo xoay vần, chiếc bách giữa 
đòng, bèo dạt mày trôi, kiếp phủ sinh, lòng son, đanh 
lợi đua chen, phong lưu... 

Ngoài những từ sảo rỗng đó, các nhà thơ còn dùng 
khá nhiều điền cố và những chữ Hán trong thơ. Sự 
khai thác cắm xúc và bình thức điễn đạt cũng nghèo 
nàn và ước lệ. Một tâm trạng khá phô biến trong thơ ca 
đương thời là tâm trạng bnồn nắn. Nhưng nỗi buồn ở 
đây rất chung chung và được diễn tả bằng những từ, 
những hình ảnh và những sự so sảnh, liên tưởng đơn 
điệu. Thí dụ : 

Mênh mỏng bễ thẩm vơi rồi ngập 
Nghiêng ngủa hộc sầu lắc lại đang. 
(ŒT.H.L. Nam phong, 1925) 


(1) Thơ đăng Nam phong 1925, 
(2) Thơ đăng Phụ nữ tán nữn 1932. 
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Tang hải lớp trào đồn mãi mãi 
Cổ kim tiếng khóc vẫng lâu lâu. 
C(N.V.N. Nam phong, 1925) 
Kêu sầu tiếng nhạn hợi sương lạnh 
Nuốt tủi chàng Ngâu giọt lệ sa. 
(Đ.NN. Nam phong, 1935) 
Trăm thương nghìn nhớ hai hàng lệ 
Mười tám đôi mưoi một kiếp người. 
(T.H.H, Nam phonz, 1925) 
Sầu aì giọt lệ như sương 
Lệ ai như nước đồng Tương không hờ. 
(T.K. Văn học tạp chỉ, 1983) 
-Bễ bao nhiều nước bao nhiêu thẩm 
Lấp chẳng đầy cho, tát chẳng vơi, 
(Đoàn Như KhuêT— Một tắm lỏng) 
Bức khăn hồng tầm tĩ giọt châu 
Gối khăn sòn ngắn lệ sầu tới nay. 
(Tương Phố — Giọt lệ thu) 

Trong tình hình đó, thơ ca của Tân Đà đä chứa đựng 
yếu tố mới mẻ trang nội dung cảm xúc cũng như trong 
hình thức biều hiện. Đương thời, người ta it tim thấy 
trong thơ ca những cảm xúc về một nỗi buồn, một sự 
chán chường cỏ tỉnh chất cá thể hóa sâu sắc và được 
điễn đạt một cách mạnh mề, tha thiết như : 

Gió hỡi gió phong trần ta đã chân 

Cảnh chi bằng vạn đặm những chờ mong... 
Tài cao, phận thấp, chí khí nất 

Giang hồ mê chơi quên quê hương... 

Tuy nhiên những câu thơ đó của Tân Đà chỉ là dấu 
hiệu của một sự đồi thay hơn là bản thân một sự đôi 
thay. Toàn bộ thơ ca công khai đang như đợi chờ 
sự xuất hiện những cái gì thật mới mẻ. 

Trở về vời cơ sở xã hội, từ sau đại chiến thế giới lần 
thứ nhất, sự hình thành và phát triền của các giai cấp tiêu 
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tư sản và tư sản ở thành thị đã tạo thành một lớp công 
chủng mới. Lớp công chúng này có những yêu cầu 
riêng về tư tưởng, tình cẩm và thị hiếu thầm mỹ, 
Họ đòi hỏi tiếng nói riêng trong văn học và thơ ca, 
cũng như đòi hỏi những hinh thức diễn đạt và phương 
tiện biều hiện phù hợp và gần gũi với họ. Trở lực đầu 
tiên và là mục tiêu hầu như cố định đang chờ đón 
những mũi Lên bắn phá, chính là xiềng xích gò bó của 
hình thức thơ Đường luật. Thực ra thì bản thân hình 
thức thơ Đường luật, với những quy tắc sáng tác của 
nỏ, đã từng là một hình thức biều hiện phù hợp với nội 
dung tư tưởng và thị hiếu thầm mỹ của một thời kỳ lịch 
sử nào đó; và như đã nói ở trên kia, lịch aử văn 
học cũng đã đề lại nhiều sáng tác thơ ca có giả trị làm 
theo thê Đường luật. Nhưng hình thức thơ Đường luật 
ở giai đoạn này đã trở thành một trở ngại cho sự phát 
triền của tư tưởng và xúc cắm mới. Hình thức đó qua 
nhiều thế kỷ vốn được suy tôn như mội thể loại thơ ca 
chính thống duy nhất nên việc phê phán thề Đường luật 
không chỉ là việc phè phản riêng những gò bó về hình 
thức, mà còn là sự tấn công vào những giá trị tỉnh thần, 
và những tiêu chuần thầm mỹ của tư tưởng phong kiến. 


Trên bảo chỉ từ những nắm 1917 đến 1930 đã lẻ tẻ có 
những ÿ kiến phê phán thể thất ngôn bát củ, cho đó là 
một thề thơ gò bó (Ð, với niêm luật khắt khe, khóng nhù 
hợp với yêu cầu biều hiện tự nhiên của tình cẳm con 
người. Cuộc đấu tranh giữa thơ mới và thơ cñ diễn ra 
tập trung và kịch liệt nhất từ 19322 đến 1935 dưởi 
nhiều hinh thức như viết báo và diễn thuyết, tranh luận 
và sáng tác. 


(1 Trên các báo Nam phong, Phụ nữ tân nắn... 
(2) Lúc này, một số thơ mới được bất đầu giới thiện, 
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Thơ mới đã thắng thế vì nó phủ hợp với sự phát triền 
tất yếu của trào ưu mới về tư trởng cũng như về văn 
học. Thơ mới thẳng thế khá nhanh chỏng vì ngay tử 
bước đầu, nhiều tác giả như Thế Lữ, Lưu trọng Lư, 
Huy Thông, v.v. đã sáng tác được những bài thơ có 
giá trị làm cơ sở thuyết phục đề bênh vực cho thơ mới. 
Năm 1936 trên Hỏ-nỏi báo, Lê Tràng Kiều đã có thể nói 
rằng: « Cuộc cách mạng về thi ca ấy ngày nay đã yên 
lặng như mặt nước hồ thu... Thời gian đã định đoạt được 
cải giá trị của Thơ mới ›. Phong trào thơ mới đã đem 
lại cho thi đàn một không khi hết sức mới mẻ và sôi 
nồi. Nhiều tài năng lần lượt xuất hiện vởi những phong 
cách sáng tạo riêng, Một số bài thơ tương đối có giả trị 
đã được lớp công chúng mới đặc biệt là thanh niên học 
sinh thành thị ưa thích. Qua những thành tựu nói trên, 
nhà phê bình Hoài Thanh đã quả quyết rằng: 

(Trong lịch sử thơ ca Việt-nam chưa bao giờ có một 
thời đại phong phú như thời đại này. Chưa bao giờ người 
ta thấy xuất hiện cùng mật lần một hồn thơ rộng mở 
như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hủng trắng 
như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, 
ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị 
như Chế Lan Nhưng .. và, thiết tha, rạo rrrc, băn khoăn 
như Xuân Điệu... 


Thơ mới là HEn nói của tầng lớp tiễn tư si, có thể 
nói họ tìm đến nghệ thuật như tìm đến cửu cảnh cho 
đời sống tình cảm của họ. Họ thiết tha với sự sống và 
cuộc đời ngoài kia, nhưng rồi chỉnh họ lại từ chối nó, 
từ chối cái thực tại nhiều bất công và buồn tủi. Buổi 
ban đầu họ sỏi nỗi và gắn với chủ nghĩa cá nhàn, và 
chủ nghĩa cả nhân tư sản như một mụ phủ thủy ma quái 
trói chặt họ lại, giam hãm họ trong vòng vậy tù túng 
chật hẹp. Điều đảng buồn là ở đó nhiều lúc họ lại có 
Ảo tưởng như mình đang bay bồng và đang được giải thoát 
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— hoặc bằng cặp cảnh nghệ thuật, hoặc bằng sự hỗn 
độn và lừa dối của một mở những đạo lý suy đồi, và 
thậm chí đối với một số người, bằng sự cám đỗ của tình 
yêu, sắc đẹp, rượu mạnh và thuốc phiện CD, 

Phong trảo thơ mới đã phát triền qua nhiều chặng 
đường trong một khoảng thời gian không dài từ khi 
hình thành cho đến Cách mạng tháng Tám. Ngày nay 
nhìn lại một cách khách quan trào lưu thơ ea đó chủng 
ta có thề xác nhận một phần những giá trị tích cực được 
biều hiện trong những sáng tác này qua những ước mơ 
và những nỗi buồn còn khắc khoải bên trong, một tình 
cảm yêu nước và một tấm lòng thiết tha với cuộc đời 
tốt đẹp. Nhưng tính chất thoát ly và những tâm trạng 
ủy mị, chán chường của các nhà thơ đỏ, những nhà thơ 
luôn luôn tự cảm thấy bất lực trước cuộc đời và 
tìm lối thoát trên những nẻo đường lầm lẫn đã phủ lên 
thơ ca một khỏng khi tiêu cực bao trùm, Cùng với sự 
hình thành và phát triên của hệ tư tưởng tư sẵn, « cái 
tôi » của chủ nghĩa cá nhân đã tìm thấy chỗ đứng trong 
văn học, « Cái tôi» đi vào văn học, mang theo sự ồn ào 
náo nhiệt, khoác nhiều tấm ảo khác nhau, nỏi nhiều . 
giọng nói khác nhau, lúc tha thiết sói nồi, lúc thì thất 
vọng chắn chường, khi thì khẳng định mình như một 
trung làm của mọi người mọi vật, khi thì tự phủ định 
một cách tuyệt vọng cơ hồ như không còn khả năng tồn 
tại. Sự có mặt của «cái tôi» ngay từ buổi đầu đã trở 
thành lạc điệu và cô đơn — cũng như phần di hại lâu 
đài của nó đã lớn hơn gấp bội so với những cải gì gọi là 
«tích cực» mà nó có thề đem lại cho văn học. 

Điều đáng chú ý của phong trào thơ mới là phần đóng 
góp về hình thức nghệ thuật. Phong trào thơ mới đã 


(1) Như bọn Đỉnh Hùng, Vũ Hoàng Chương. 
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đem lại cho bộ mặt thơ ca nhiều đồi mới đáng kề, như 
về các thề thơ về sự biền hiện phong phủ của các 
trạng thái cảm xúc hay về những yến tố mới trong 
ngôn ngữ thơ ca. 

Thơ mới đã chống lại những lối cấu tử và diễn đạt 
của thơ cũ, Vi thơ cũ vận dụng nhiều lối diễn đạt 
ước lệ khuôn sáo đề điền đạt những tứ thơ và câm 
xúc chung chung. Trái lại, hệ thống xúc cảm và những 
hình ảnh trong thơ mới nhìn chung đều mang rõ nét 
tính chất cả thề hóa, cho nền cô sắc thái riêng sinh động 
hơn. Cảm xúc của nhà thơ được biều hiện qua những 
hình thức phù hợp, nên tính chất trữ tỉnh càng nồi 
bật, đủng như Thế Lữ đã nói: c Cưộc nhân duyên của 
nàng Thơ và của nhà thì sỉ này ®' có lễ độ của một đôi 
chủ khách đối điện nâng chén rượu đảo chứ khóng mê 
mải, nồng nàn, đắm đuối như ở những cuộc đuyên thơ 
khác. Bởi thế giọng thơ của ông khỏng cỏ điện băn 
khoăn cay đắng cũng như không chan chứa hạnh phúc, 
òng không đề tâm đến những tình cảm sâu kín vì lòng 
óng chỉ phơi phới thanh thần như gió nhẹ pháng phất 
trên vườn hoa tươi. 

« Bọn làm thơ chúng ta bây giờ khác óng, không muốn 
cảm xúc như ông và cũng không thề cảm xúc như ông. 
Nỗi lòng chủng ta phức tạp hơn, ta đau đớn thấm thia 
hơn và khi ta vui mừng thì sự hớn hỡ của ta cũng có 
nhiều tình sắc lạ › (8, 

Nhờ có hình thức thơ thích hợp nên trạng thái cảm 
xúc và lối cấu tử của các nhà thơ mới phong phú và đa 
dạng hơn. Cũng một nỗi buồn, nếu các nhà thơ cũ chỉ 


(1) Ý muốn nỏi thơ Đường luật trên thì đàn công khai đầu 
thể kỹ XX. 

(3) Chỉ Tân Đa. 

(3) Ngày nay số 97, tr, 11. 
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nỏi lên bằng những cảm xúc chung chung với những 
hình ảnh và tâm trạng như c bề thảm vơi đầy », ¿ giọt 
lệ sa», đsần dài ngắn», «giọt Ngâu tầm tã», «trăm 
thương nghìn nhớ ›... thì ở thơ mới nỗi buồn đã được 
diễn tâ với khá nhiều bình thức phong phủ và đa 
dạng và mỗi trạng thái đều mang tinh chất cả thề riêng 
biệt. Gần như ở mỗi nhà thơ đều có nỗi buồn khác 
_nhau, Có khi nhẹ nhàng mà man mác bằng khuảng. 


Êm êm chiều ngần ngơ chiều 
Lòng không sao cä hiu hin khẽ buồn. 
(Xuân Diệu) 
Gió về lòng rộng không che 
Hơi may hìu hắt bốn bề tâm tư. 
(Huy Gận) 
Gió theo lối gió mây đường mây 
Dòng nước buồn thịu hoa bắp lay. 
(Hàn Mạc Tủ) 


Tiếng đưa hìu hắt bên lòng 
Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn. 
(Thể Lữ) 


Có khi nỗi buồn đến độ nhức nhối, đau đởn: 


Tiếng gh gáy buồn như máu ứa 
Chết không gian khô héo cá hồn eao., 
.(Xuân Diệu) 


Trời ơi chán nắn 8ương vậy phú 
Ý tưởng hồn tôi giữa cõi tang. 
(Chế Lan Viên) 
Rách đau thương như lụa xé tơi bời. 
(Tế Hanh) 
Tính chất cá thề hỏa của tâm trạng và hình ảnh 
trong thơ luôn gắn liền với sự khẳng định vai trò của 
chủ thê trong nhận thức và cẩm thụ thầm mỹ. Đối với 
thơ trữ tình, phương thức biểu hiện của nó chủ yếu là 
thông qua vai trò chủ quan của nhà thơ. Tính chất chủ 
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quan hóa của hệ thống cảm xúc và tâm trạng trong thơ 
vẫn được xem như đặc trưng vốn cỏ của thơ trữ tình. 
Những tác giả trong phong trào thơ mới luôn giữ được 
đặc trưng đó của sự biều hiện, do đỏ tránh được 
những lối diễn đạt chung chung trừu tượng. Nhưng vấn 
đề đất ra quan trọng và cỏ ý nghĩa quyết định đối với 
giá trị và tác đụng của thơ là sự thống nhất giữa chủ 
quan và khách quan, giữa cái (ôi và cái ta. Cái tôi trong 
thơ mới, như trên đã phân tích, là cái tóí cô đơn, xa 
lạ, chán chường, và một thời gian không xa nó sẽ đi vào 
những chặng đường bế tắc, tăm tối và bi hiểm, 

Trong thời kỳ đầu của phong trào thơ mới, sự cảm 
thụ thầm mỹ được nâng lên mức tỉnh tế thông gua sự 
phát triền nhạy bén của nhiều giác quan. Thơ mới đã 
mở rộng gỏe độ thụ cảm cái đẹp trong thiền nhiên và 
đời sống bằng sự lắng nghe tỉnh tế của thính giác, sự 
quan sát tài tình của thị giác và sự hỗ trợ của nhiều 
giác quan khác như vị giác, khứu giác và xúc giác. (Qua 
những bài thơ như Huyền điệu 2 của Xuân Diệu, Đi 
giữa đường thơm của Huy Cận v.v... các tác giả đã có 
ý thức miêu (â phối hợp giữa tình, cảnh, sắc, thanh, 
hương, vị). Trong thơ Đường luật cũ, sự miêu tả thường 
chủ yếu chỉ đựa trên hai giác quan là thị giác và thính 
giác. Những rung cảm thầm mỹ trong thơ mới lại được 
dựng thêm trên những giác quan mới. Những từ gắn 
liền với hoạt động của thị giác và thỉnh giác cũng được 
khai thác đề sử dụng với nhiều ý nghĩa mới. Trong thơ 
cñ khi nỏi đến động từ nghe (hoạt động chủ yếu của 
thính giác) người ta thường chỉ dùng: nghe nói, nghe lời, 
nghe tin, nghe tiếng, v.v... Thơ mới đã sử dụng động 


() Bài Hugền điệu của Xuân Diện là trực tiếp chịu Ảnh 
hưởng bài Tương hợp (Carrespondanees) của Baudelatre. 
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từ nghe với nội dung rộng hơn vượt ra khỏi phạm ví 
của thính giác sang phạm vị cảm thụ của tâm hồn: 
Nghe trời nẵng nặng, nghe ta buồn buồn. 
(Huy Cận) 
Anh một mình nøợhe tất cä buổi chiều 
Vào chầm chậm ở trong hồn hiịn quạnh. 
(Xuân Diệu) 
hoặc rộng mở ra thế giới bên ngoài đến những đối trợng, 
Đã nghe rét mướt luồn trong gió, 


Đã vắng người sang những chuyến đỏ. 
(Xuân Diện) 


Thị giác cũng nhiều khi tỉnh tế trong quan sát và 
miêu tả: 
Cảnh hiếc run run chân ý nhi 
(Xuân Diệu) 
Những luồng run rầy rung rỉnh là 
Đôi nhãnh khô gầy sương mong manh 
: (Xuân Diệu) 
Hoa mướp rụng Lừng đóa vàng rải rác. 
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngần ngơ bay. 
(Anh Thơ) 
Ngã nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ 
Đầy mình lốm đốm những hào quang. 
(Hàn Mạc TẾ) 


Cỏ được những cố gắng đó chính vì các nhà thơ đã 
«(lắng được những tiếng rất thầm trộm, rọi được ánh 
sáng vào sương mù của hồn ta, phán biệt được nhiều 
thử yêu và cách muốn, kiếm, kiếm hoài những sợi tơ 
tình cảm nhỏ, nhỗ nữa... » (Xuân Diện). 

Thơ mới cũng vận dụng nhiều cách sử dụng ngôn ngữ 
phong phủ, từ những lối so sánh bình thường đến các 
lối ần dụ, hoán dụ, nhân hóa. Có những so sảnh mới lạ 
it thấy trong thơ cũ, hoặc từ cụ thề đến trừu tượng: 


Gánh buồm giương to như mảnh hồn làng. 
(Tế Hanh) 


hoặc từ trừu tượng đến cụ thể: 
Sáng hỏm nay hồn em như tủ ảo 
Ý trong veo là lượt xếp từng đôi, 
(Huy Cận) 

Có những hình thức nhân hóa mà nhà thơ đã biến đối 
tượng từ chỗ là những vật bất động hoặc trừu tượng trở 
thành vật sinh động, mang nhân tỉnh cụ thề, cũng đau 
thương, rên xiết, hoặc rung cảm như chính bản thàn 
nhà thơ. 

Chiều bị thương rảng sức kéo mình đi. 
(Xuân Diệu) 
Gió vừa chạy vừa rên vừa tất thở. 
(Xuân Diệu) 
Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu 
Đợi gió đông về đễ lâ lơi 
(Hản Mạc Tử) 
Những sông vắng lê minh trong bỏng tối 
Những tượng Chàm lở lói rỈ rên than. 
(Chế Lan Viên) 


Những hình thức ần dụ và hoán dụ được vận dụng 
khá phô biến đã tăng thêm sức gợi cảm cho câu thơ. 


Rặng liễu đìu híu đứng chịu tang 
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. 
(Xuân Diệu) 
Nghiêng nghiêng mái tỏo hương nồng 
Thời gian lặng rót một động buồn lệnh. 
(Lưu Trọng Lư) 
Hồn em đây muôn ảnh nghê thường 
Anh hãu bán hồn em màn sáng chói, 
(Huy Cận) 

Các tác giả trong phong trào thơ mới đã góp phần 
nảng cao bơn khả năng điễn tả của ngòn ngữ thơ ca 
sau những năm hệ thống ngón ngữ đỏ mất dần sinh lực 
biều hiện. Có thề nói rằng những sáng tác thơ ca ở thời 
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kỳ này đã vận dụng một vốn từ vị mới và loại bỏ hầu 
hết những từ sáo rỗng, ưởc lệ của thơ ca cũ. Một số 
nhà thơ tny còn dùng lại một số từ cũ nào đó, nhưng 
đã đem vào một nội dung và cách điễn tả mới. 

Cũng đề phục vụ cho sự điễn tả những cảnh sinh hoạt 
và những trạng thái tình cảm phong phú và phức tạp, 
trong vốn từ của thơ mới đã có thêm nhiều từ mới, đặc 
biệt thuộc loại giới từ, liên từ và thản từ v.v... Việc 
sử dụng những từ loại này làm cho xúc cảm bộc lộ 
tự nhiên, câu thơ thêm duyên dáng ý nhị. 


Mầm chán nắn chở len vào niên thiểu 
Chớ len vào sớm quả đối em mà. 
(Thu Hồng) 


Một buỗi trưa không biết ở thời nào 
Như buổi trưa nhè nhẹ trong eA dao 
Có cu gáy, có bướm vàng nữa chứ. 


(Huy Cận) 
Có cánh chỉm gi bay chới với 
Chết rồi nỏ lạc giữa Hư vô 
Kia kìa nẵng nở hoa muôn sắc 
Trên những tần tiêu rợn ý trình. 
(Huy Cận) 


Một số nhà thơ như Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Đoàn 
Văn Cừ v.v... đã đem vào trong thơ những bức tranh 
sinh hoạt, miêu tả với nét về và ngôn ngữ rất gần gũi 
với cuộc đời thực. Trong thơ của Anh Thơ có những 
cảnh chợ mùa hè « Chó lè lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng, 
Lợn trói nằm hồng hộc thở căng dây », và chợ ngày tết 
« Đây mấy mụ chồng mông lên khảo gao, Kia một cô 
chúm miệng húp canh riêu », và nhổng nét của sinh 
hoạt nóng thôn « Trên cầu ao đŸ eon ngồi xát gạo. Mắt 
ngây nhìn rau muống nở hoa tươi ». Đoàn Văn Cừ 
cũng như Bàng Bá Lân đều có những sáng tác cùng 
1o4i về đề tài nỏng thôn, 
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Về hình thức ®, phong trào thơ mới đã có những 
đóng góp quan trọng vào việc phát triỀn các thê thơ, 
nâng cao khả năng biều hiện của một số thề thơ và 
khôi phục lại một số thề khác vốn ít được vận dụng. 

Thể hốn từ, trước thường dùng trong cáo bài vè và 
các bài nỏi lõi, nay được sử dụng trong nhiều sảng tác 
có giả trị nghệ thuật. Thề năm từ cũng được sử dụng 
khá phổ biến. Thể bây tử vẫn tiếp tục phát triền với sự 
phối hợp nhịp điệu uyên chuyền của câu thơ Đường 
theo lối ngắt nhịp 4/3 và 2/2/3. Hai thề thơ năm từ và 
bẩy từ này có những nét giống với thơ ngũ ngôn và 
thất ngôn cỗ phong nhưng mềm mại hơn ở sự hra chọn 
thanh điệu (bằng nhiều hơn trắo) và nhiều bài chuyển 
sang lối hiệp vần mới. Thêề thất ngôn bát cú it được 
chủ ý. Năm 1941 Quách Tấn viết Mùa cỗ điền theo lỗi 
thơ này. Thơ Quách Tấn có một số bài có giả trị 
tránh được những nhược điềm vốn cỏ của thơ cũ. Mặc 
đù với lời đề tựa khả trân trọng của Chế Lan Viên, tập 
thơ này cững không gây được tiếng vang đáng kÈ và đó 
cũng là «kể đại biều cuối cùng cho một trường thơ 
hôm nay đã tế lạnh». CÁc nhà thơ mới đã sáng tạo 
được thể thơ tắm từ trên cơ sở khai thác và thừa kế 
hình thức hảt nói của thơ ca đân tộc. Thề tám từ với 
nhịp điệu nyền chuyền, với sự không bạn định của số 
câu và với cách hiệp vần rộng rãi đã trở nên một thề 
thơ có khả năng biều hiện khá sinh động. 

Thể lục bát vẫn tiếp tục phát triền. Thơ lục bát của 
Nguyễn Binh vừa có dáng đấp ca dao, nhưng đồng thời 
cũng eó những nhân tố mới của cấu tứ thơ ca thời kỳ 
hiện đại. Huy Cận cũng viết một số bài lục bát có giá 
trị, và đặc biệt tác giả đã phát huy tỉnh chất mềm mại, 


(1) Về điềm này, sẽ nói kỹ trong phần II chương «Các thề 
thơ trong phong trào thơ mới », 
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uyền chuyên của thanh, vần và nhịp điệu của câu thơ 
lục bát lên mức độ gợi cảm (Đuồn đêm mưa, Ngậm 
ngài v.v... ). 

Chủng (ta có thề thấy được cụ thê sự phảt triền về 
thê loại trên cơ sở tập hợp và thống kê các thề thơ đã 
được các nhà thơ sử dụng trong sảng tác của mình. Thi 
dụ: 168 bài thơ mà Hoài Thanh và Hoài Chân chọn lọc 
trong Thi nhân ViệI-nam của 46 nhà thơ được phân bố 
về mặt thê loại như sảu : 


Thể | Lục | Thất 


. 
2 4 õ 6 7 § ` ngôn | thể và 
Hiời cua | bát cú | tự do 
Số bài| # LÍ Iã 0 68 | #1 25 9 8 


Nhìn chung các thề thơ bẫy từ, tám từ, lục bát và 
năm từ là những thê thơ được phổ biến nhất trong 
phong trào thơ mới. Thơ mới đã triệt hạ vai trò chủ 
soái của thể thất ngỏn bát củ và tấn công vào mọi quy 
tắc ràng buộc về niêm luật, về kết cấu, về đối của thơ 
cï. Các thề thơ mởi đều khóng hị ràng buộc về niêm 
luật, về sự hạn định số câu trong một bài, Thậm chỉ 
số từ (rong một câu nhìn chung thì eỏ ước định, nhưng 
cũng có nhiều trường hợp được sử dụng một cách linh 
động. Mật số bài thơ hợp thê và tự do đã xuất biện. 
Hình thức hợp thể và tự do đỏ tuy mới xuất hiện nhưng 
đã gây được sự chủ ý ở người đọc. Hình thức hợp thê ˆ 
ở đày không mang tính xác định như một thề thơ đã 
ồn định (song thất lục bát) mà là sự kết hợp linh hoạt 
những đòng thơ và khổ Lhơ thuộc các thê thơ khác nhau 
trong cùng mót bài (Thi dụ: Lưu Trọng Lư trong bài 
Một mùa đóng đã dùng thề.năm từ cho 24 câu thơ đầu 
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và các thể 6 từ và 7 từ cho những khô thơ sau...). Hình 
thức hợp thề thực chất chỉ là một dạng thức trên đường 
đi đến thơ tự do. Bần thân nỏ không tự xác định đầy 
đủ tư cách của một thê thơ độc lập và ồn định. Các bài 
thơ tự đo trong thời kỳ này cñng chưa có được những 
mạch thơ phỏng khoáng. những tử thơ dào dạt như ở 
giai đoạn phát triền sau này. 

Về hiệp vần thơ mới vẫn tiếp tục những lối biệp vần 
của thơ ca dân tộc kết hợp với những lỗi hiệp vẫn của 
thơ ca phương Tây tạo thành những vần cơ bản như vần 
liên tiếp, vần hỗn hợp, vần gián cách, vần ôm nhau v.V... 

Về mặt kết cấu, phong trào thơ mới đã mở ra những 
hình thức kết cấu mới về thơ ca khác với lối kết cấu 
của thơ Đường luật. Trong khuôn khô của bài thơ thất 
ngôn bát cú Đường luật, kết cấu của một bài thơ như 
một cải khuôn định sẵn gỏ những suy nghĩ và tình cảm 
của nhà thơ phát triền theo những nguyên tắc và định 
lệ nhất định. Sự tô chức nội dung bài thơ đó từ các 
phần nhập đề, thừa đề đền phần ihực, luận, kết đã gò 
bó cảm hứng sáng tạo thơ ca và bạn chế sắc thái của 
tình cầm. Còn kết cấu chung của các hình thức thơ mới 
đều tùy thuộc trạng thái của xúc cắm. Hình thức kết 
cấu là kết quả, là phương tiện tiêu biều nội dnng cắm 
xúc chứ khóng phải là tiền đề, là khuôn mẫu định trước 
cho cảm xúc. Do đó, kết cấu của thơ mới mang nhiều 
sắc thái và hình thức phong phú, phù hợp với các trang 
thải suy nghỉ và cảm xúc của các nhà thơ. Kết cấu 
là sự tồ chức trực tiếpnội dung, và trong thơ ca 
thì đó là sự tồ chức nội dung cảm xúc và thi tứ ; chủng 
ta có thề suy nghĩ về những bình thức vận động và 
những đạng mâu thuẫn chủ yếu của nội dung cảm xúc 
được tô chức trong những sáng tác của phong trào thơ 
mới, Phần lớn, nội dung cằm xúc được tồ chức trên cơ 
sở sự nộn động oà đối lập của tử thơ gia biện thực uà 
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lụ tưởng, gia cải tôi oà xã hội, giữa hiện lại bà quá 
khứ, v.v... Hiện thực và lý trỗng, cái riêng và cái chung, 
hiện tại và quá khứ hay tương lai đều ở trạng thải đối 
lập ; không có một sự phù hợp và hòa điệu nào giữa. 
các phạm trừ này. Đỏ là một điềm khác nhau rất cơ 
hẳn giữa thơ mới và thơ ca cách mang, Các nhà thơ 
mới đều từ chối và quay lưng lại hiện thực ; hiện thực 
trong thơ khóng được ngợi ca mà thường chìm đắm 
trong những đau thương buồn tủi, nên tứ thơ thường 
khóng dừng lại ở hiện thực mà từ hiện thực vươn đến 
ước mơ, đến lý tưởng. Nhưng ước mơ và lý tưởng thực 
chất chỉ là ảo tưởng rất mong manh và dễ tan biến. 
Và đúng là «Áo tưởng chỉ đề khô đề tủi›». Sự vận 
động của cảm xúc vẫn chạy trong vòng luần quần. 
Hiện thực và lý tưởng thường biến dạng và thể hiện 
trong mối quan hệ giữa hiện tại và quá khứ. Một quá 
khứ êm đềm nhiều kỷ niệm, một quá khử đông vui, 
rộn ràng trong mơ ước đối lập với hiện tại buồn thẩm 
tầm thường. Sự tồ chức cẳm xúc của nhiều bài thơ 
của Chế Lan Viên, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Vũ Đình Liên 
chủ yếu đều vận động trên mối liên hệ giữa quá khử 
và hiện tại. Xuân Diệu lại từ hiện tại mà lo lắng cho 
tương lai, một tương lai không hửa hẹn gì. Nói chung 
trong thơ mới khóng có tương lai, mà chỉ. có một nỗi 
lo lắng bao trùm tương lai, nên hiện tại về cơ bản 
được liên hệ với quá khứ. Hệ thống cảm xúc được 
chuyền động và tồ chức trong quy luật chủ yếu đó. Các 
nhà thơ mới thường lấy cải tôi làm trung tâm của 
mọi cảm xúc và suy tưởng. Cải tôi thường Xuất hiện 
đây đỏ trên nhiều sảng tác nhưng bao giờ cũng cô 
đơn lạc lông. Đối lập với xã hội xung quanh nhưng 
cũng không dám tự khẳng định mình, Xuân Diệu, Huy 
Cán, Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử... đều nằm trong trường 
hợp này. 
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Ngoài sự tô chức trực tiếp nội dung cảm xúc, các nhà 
thơ đã sử dụng nhiều thủ pháp trong kết cấu thơ ca. 
Nhiều nhà thơ dùng hình ảnh tượng trưng cho toàn bài 
như một phúng dụ. Nhớ rừng của Thế Lữ, Hp-mä-lạp- 
sơn của Xuân Diệu. Tình tự của Huy Cận, Lời con đường 
qué của Tế Hanh là những trường hợp cụ thề. Những 
thủ pháp như tăng cường trùng điệp, so sánh, đối lập, 
biêu hiện, song song... được vận dụng rộng rãi trong 
các dòng thơ, các khổ thơ và có khi trong toàn bài thơ. 
Những hình thức đặc biệt trong cú pháp thơ ca như 
câu hỏi, lời tán thán, chỗ nghỉ... đều được dùng một 
cách phổ biến. 

Trong tổ chức kết cấu nhịp điện cũng có những hiện 
tượng mới đáng chủ ý. Trong thơ ca cổ, câu thơ thường 
trùng lặp với dòng thơ, được coi như đơn vị của nhịp 
điệu. Về cơ bản câu thơ mới cũng trùng lặp với dòng 
thơ, nhưng lại có nhiều trường hợp một dòng thơ bao 
gồm nhiều câu thơ. 

Anh nhớ tiếng- Anh nhở hình. Anh nhở ẳnh. 
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi. 
(Xuân Diện) 

Dòng thơ trên gợi cho ta nhở đến những câu thơ của 
Tố Hữu trong Tờ ấy: 

Khóc là nhục. Rên, hẻn. Van, yếu đuổi. 
Và đại khở là những Ìĩ người câm 

Trên đường đi như những bỏng âm thầm 
Nhận đau khỗ mà gởi vào im lặng. 

Hiện tượng một dòng thơ bao gồm nhiều câu thơ it 
nhiều làm ảnh hưởng đến thanh điệu và nhịp điệu của 
dòng thơ, Nhưng nếu trong trường hợp câu thơ trùng 
lặp với tiết tấu của dòng thơ thì nhịp điệu chung của 
đòng thơ vẫn không thay đồi (chỗ chấm câu của thơ 
Xuân Diệu ở trên trùng lặp với nhịp ngắt theo tiết tấu 
của dòng thơ). Trong thực tế, hiện tượng một đòng thơ 


123 


bao gồm nhiều câu thơ cũng không nhiều, nên thường 
đòng thơ đó được nhập chung vào nhịp điệu và âm 
hưởng chung của toàn bài đề vẫn giữ được tính nhịp 
nhàng và hài hỏa bèn trong của thơ. 

Bên cạnh lối kết cấu nhiều câu thơ trong một đòng 
thơ là lối kết cấu một câu thơ trong nhiều dòng thơ 
và phô biến nhất là hai dòng. Câu thơ trên thường 
được gọi là cân thơ bắc cầu Œ (enjambemenl): 

Tiếng vi vút như khuyên van, như đìu đặt 
Như hắt hìu cùng hơi gió heo may 

(Thể Lñ) 
At biết hôm nay là ngày hội 
Của lòng ta. Em trần thiết trang hoàng 

(Huy Cận) 
..Hoa nghiêng xuống cổ, trong khi cỗ 
Ngh]iêng xuống lần rêu một tối đầy 

(Xuân Diệu) 

Câu thơ bắc cầu nếu được vận dụng một cách nghệ 
thuật và có mức độ sẽ góp phần làm tăng tỉnh chất 
gợi cảm và màu sắc của thơ. Sau này trong thơ tự do 
có trường hợp câu thơ bắc cầu, kéo dài trên ba bốn 
dòng thơ, 

Bi đói với những ưu điềm trên, thơ mới có những 
nhược điềm rất đáng kề về hình thức hiểu hiện. 

Thơ mới thuộc dòng thơ lãng mạn. Thoát ly thực tế 
xã hội, cảm hửng của nhà thơ thưởng khóng gắn bó 
với những vấn đề đang trực tiếp đặt ra trong đời sống, 
những cảnh sinh hoạt và những cuộc đời cụ thê, Cẩm 


(1) Thơ mới chịu ảnh hưởng lỗi ngắt câu của thơ tượng 
trưng Pháp. Mallarmé, Rimbaud, verlaine bác bố câu thơ 
Alexandrin (12 chân) và chọn thơ chân lẻ, Họ chạy đuổi theo 
nhạc điệu của câu thơ (ảnh rởng quan điềm cũa Sehopenhauer) 
nền thường dùng lối ngắt nhịp tự đo, uyễn chuyển vã dùng 
những enjambement và trong nhiều trường hợp họ đi đền quan 
điềm hinh thức chủ nghĩn một cách eực đoan, 
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hứng thi ca chủ yếu là cắm hứng lẵng mạn xuất phát 
từ làm trạng chủ quan của nhà thơ. Đề tài trong thơ 
mới thường tập (rung vào những biều hiện của tình 
câm yêu đương, vào cải đẹp thơ mộng trong thiên nhiên, 
Thơ mới thường dùng những từ nhẹ nhàng, gợi cẩm 
hoặc da điết đau thương mà thiếu hẳn tiếng nói giản dị 
phong phủ, khỏe và chắc của cuộc đời thực. Thi đụ 
trong bài thơ răng của Xuân Diệu (gồm 16 câu viết 
theo thể bảy từ) đã đùng nhiều từ loại trên như: nhè 
nhẹ, im lim, bảng khuảng, ngơ ngác, dậy vang, địu 
đàng, du đương, đượm buồn, náo động, yêu điệu, lặng 
lễ, bơ vơ. 

Trong nhiều trường hợp, thơ mới đã rơi vào chủ 
nghĩa hình thức, hoặc chạy đuôi theo âm thanh và nhịp 
điệu, hoặc dùng nhiều sáo ngữ trong miên tả và biểu 
hiện. Ít nhiều các nhà thơ mới đều vướng vào nhược 
điềm này và nhược điềm này sẽ trở thành một căn 
bệnh trầm trọng ở thời kỳ sau. 

Thơ ca phương Tây đã có một tác dụng quan trọng 
đến phong trào thơ mới. Về hinh thức biều hiện, cáo 
nhà thơ mới đã học tập và tiếp thu ở thơ ca phương Tày 
một số yếu tố về củ pháp thơ ca, cấu trúc các thê thơ 
và cách hiệp vần. Ảnh hưởng đỏ có những mặt tích cực 
và được công chúng thừa nhận trên nguyên tắc vì các 
nhà thơ đã biết dân tộc hóa những yếu tố ngoại lai. Tuy 
nhiên cũng còn có những câu, những bài thơ mà lối 
diễn đạt chịu ảnh hưởng quả trực tiếp và lệ thuộc vào 
thơ ca phương Tây, Không kề những trường hợp quá 
đáng như trường thơ Bạch Nga(@, một số nhà thơ 


(1 Trên bảo Phong hỏa 12-1934 có nhận xét về Nguyễn Vỹ 
như sau: «Ông bổ cải gông cùm biền ngẫu với phép hạn chế 
phả thừa luận kết của luật thơ Tàu đề mang cái gồng củm mới 
của luật thơ Tây. Thơ của ông Nguyễn Vỹ thiấn cải chỉ chỉ kia 
chứ châu thơ thi đủ lắm ». 


125 


có tên tuôi như Huy Thóng và Xuân Diệu ® cũng côn 
vướng nhiều nhược điềm trên trong sự vận dụng ngôn 
ngữ thơ ca. Nhìn chung phong trào thơ mởi đã có những 
đóng góp mới cho sự phát triền của thơ ca đặc biệt là 
về hình thức nghệ thuật. Các nhà thơ mới tổ ra khá chỉn 
trong việc vận dụng hình thức nghệ thuật mởi phục vụ 
cho nội dung mới. Từ Thế Lử, Lưu Trọng Lư đến Xuân 
Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử, Tế Hanh v.v. 
mỗi tác giả đều có những phong cách sáng (ao riêng, 
Những yếu tố tích cực biều hiện đây đó trong các sáng 
tác của các nhà thơ trên thường chỉ tìm thấy trong thời 
kỳ đầu phát triền của phong trào. Bưởc vào những nắm 
của thời kỳ đại chiến thế giới thứ II, trong các bế tắc 
chung của nền văn học công khai, đặc biệt là đòng văn 


(0 Huy Thông trong Tiếng sóng géu đương (1834) có 
những câu : 


Những lạc thủ chua cay của sự yêu đương 

Tôi đã nếm. Tôi không muốn đề nàng 

Đặi bước lên trên con đường n đm... 

Tôi biết rằng mơ màng Đửi ao ước 

Cũng bằng thừa, Vì nàng là một gái Tây phương - 
Yêu tự do pà mến sự điền cuồng 

Và muốn say mẽ trong ngàu xuân rực rõ 

Mù gia đình tôi thì trong khuôn khỗồ cũ 

Hị niam cầm pà chặt chê buộc rẻng... 


Xnân Diệu có những câu: 
Cải bay không đợi cái trôi 
Từ tái phút trước sung lôi phúi( này 
(Đi thuyền) 


Hơn một loài hoa đã rụng cành 
Trong vưỡớn sắc đỗ rũa màu xanh, 
(Đáuy mùa thu tới) 


Non xa khổi sự nhạt trăng mở 
(Như trên) 
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học lãng mạn, thơ mới ngày càng đi vào chặng đường 
suy đồi bế tắc. Thế Lữ cũng đã trải qua từ cái thuở 
ban đầu nhẹ nhàng trong sáng với ước mơ tự do của 
con hồ Nhớ rừng vời Tiếng sáo Thiên thai thiết tha dìu 
dặt, với tấm lòng trắc ần về hình ảnh một người chỉnh 
phụ nào đó, đến cái thuở Thế Lữ của la Túy thì đã 
khác xưa nhiều lắm rồi. Từ một Xuân Diệu tha thiết 
yêu đời, ham mê đến vồ vập lấy cuộc sống và nín chặt 
lấy thời gian đến Xuân Diệu nằm nghe « Tiếng gà gáy 
buồn như máu ửa» « Chết khóng gian khô héo cÃ hồn 
cao », thì con đường đi của Xuán Diệu đã xa đần khởi 
điềm. Cũng giống như vậy, Huy Cận đi từ Lửa !hiêng 
đến Kinh cầu tự, Chế Lan Viên từ Điều tàn đến Vàng 
$ữo v.v... và thơ mới ngày càng đi vào suy đồi bí hiềm. 
Cái tôi trong thơ mới ngày càng trở thành xa lạ, chắn 
chường, điên loạn. 


Chặng đường cuối cùng của thơ mời với sự xuất 
hiện của những Máu, Say, Tình huuết, Má hồn ca, thơ 
Xuân thun nhã tập, thơ mời đã bước vào giai đoạn 
khủng hoảng nhất, bế tắc nhất. Thơ ca đã chìm ngập 
sâu vào chủ nghĩa hình thức với những biều hiện kỳ 
quái nhất của nó : thơ tượng trưng, siêu thực, bỉ hiểm. 


(1) Một số câu thơ của Nguyễn Xuân Sanh trong Xuán thun 
nhã tập - 
Lng xuân 
Bờ giữ trởi xuân sơ 
Đảu đĩa mùa đi phịp hãi hà 
Nhài đàn rót nguyệt nủ đói thơm 
Tỳ bà sương cũ dựng rừng +. 
Buôn hưởng pườn người 0ai suối tươi 
Nuàn mày tràng giang buần muôn đời 
Mái gợi mủn xưa ngực giữa thu 
Duyên Đảng da lồng trải du người 
(Buồn xưa) 


127 


Tính chất suy đồi cực điềm của nội dung đã phá vỡ sự 
trong sáng và cân đối của hình thức. Thơ ca công khai 
trong những nắm cuối cùng của thời kỳ đại chiến ngày 
càng khủng hoảng trầm trọng về nội dung cũng như về 
hình thức biều hiện. 


Trong giai đoạn văn học 1930 — 1945, bên canh thơ 
công khai luôn có mặt một đòng thơ cách mạng. Như 
cây đuốc luôn rực sảng ánh lửa, như con suối trong 
vất chảy qua những chặng đường thơ, từ thơ ca 
Xô-viết Nghệ— Tĩnh đến thơ ca thời kỷ tiền khởi nghĩa, 
dòng thơ cách mạng chủ yếu là tiếng nói của quần 
chúng lấy thơ ca làm vũ khi đấu tranh cách mạng. 


Trong phong irào thơ ca cách mạng thời kỳ 1930—1945, 
thơ ca Xô-viết Nghệ— Tĩnh là một hiện tượng cần đặc 
biệt lưu ý. Thơ ca Xó-viết Nghệ— Tỉnh không phải là một 
trào lưu thơ ca do các nhà thơ chuyên nghiệp đề xưởng. 
Đây là lời ca của quần chúng công nông sôi sục đấu 
tranh, là tiếng nói động viên, cô vũ khí thế cách mạng 
của quần chúng đương lên, là bản án đanh thép tố cáo 
và vạch mặt kẻ thủ, là lời thề đồng tâm muôn người 
như một cùng nhau xốc tới quyết chiến quyết thắng. 
Chưa bao giờ chất lửa, chất thép lại bừng cháy, đỗ rực 
trong tiếng hái thơ ca như thời kỳ này. Giá trị của thơ 
ca Xô-viết Nghệ—Tĩnh chỉnh là ở nội dung cách mạng 
và tác dụng động viên của nó. Quần chủng cách mạng 
thực sự là những tác giả của những sáng tạo tính thần 
này. Có một số nhà thơ tiếu biều như Hồ Văn Ninh, Lê 
Tất Đắc, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thế Vợi v.v... Đa số là 
những sáng tác khuyết đanh. Vì được sáng tác dưới 
ánh sảng của hệ tư tưởng của giai cấp vỏ sản, phục vụ 
cho một phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo, thơ 
ca Xô-viết Nghệ— Tĩnh đã mang trong nó những yếu tố 
mới, những giá trị mới khác hẳn với thơ ca cách mạng 
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ở giai đoạn trước, tuy nó có thừa kế những mặt nhất 
định về nội dung cũng như về hình thức của thơ ca cũ. 

Về hình thức, các tác giả thơ ea Xô-viết Nghệ — Tĩnh 
chủ yếu vận dụng hình thức thơ ca dân gian, phô biến 
nhất là các thề song thất lục bát, hát giặm, lục bát, văn 
tế v.v. thẳng hoặc mởi có một vài bài thơ Đường luật 
do những nhà nho giác ngộ cách rang làm ra. Các bài 
thơ đều giàu tính chất tự sự, hoặc kề lại nỗi khồ đưới 
ách thực dân, phong kiến và hô hào quần chúng đấu 
tranh ( Bài ca cách mạng ), hoặc mang một nội đung giáo 
dục, huấn luyện với những kiến thức cụ thể (Bài ca 
huãn luyện đẳng biên, Vợ khuyên chồng, Mẹ khuyên con, 
Vấn đáp cộng sẵn) cho quần chủng cách mạng. Có những 
bài thơ rất dài kết hợp kề chuyện với hô hào đấu tranh 
(như Bởi ca khuyên lính II dài 326 câu), Chất trữ tình 
trong thơ ca Xó-viết Nghệ — Tỉnh thề hiện sâu sắc hơn 
cả ở chỗ nêu lên nhiệt tình với cách mạng, nêu lên 
lòng căm thù giặc và tình yêu thương đồng chỉ. Câu thơ 
nhiều lúc giần giật khi thế cách mạng, khí thế chiến 
thắng. 

Trên giỏ cả cở đào phất thẳng 
Dưới đất bằng giấy trắng tung ra 
Giữa thành một trận xông pha 
Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng. : 
(Bài ca cách mạng) 


Thơ ca Xô-viết Nghệ — Tĩnh sinh ra và lớn lên trong 
phong trào cách mạng, nên hơi thơ khỏe, âm hưởng đạt 
đào, câu thơ đễ hiển (vì ngôn ngữ trong thơ là tiếng nói 
trực tiếp của quần chủng). Mật số bài văn tế được viết 
với một nghệ thuật khá chắc tay (Điếu păn truy điệu những 
đồng chỉ bị giết ở Yén-phúc uà Song-lộc). Tuy nhiên 
nghệ thuật biểu hiện của thơca Xô-viết Nghệ— Fïnh nhìn 
chung còn non yếu. Đa số các bải it nhiều đều mang tính 
chất tập thề và truyền miệng. Bản sắc cá nhân của tác 
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giẢ trong câu thơ còn mờ nhạt, Tính chất cá thề hóa 
của tâm trang không được lưu ý đúng mức. Nội dung 
của bài thơ chứa đựng nhiều sự việc, nên hình thức biều 
hiện nặng về kế lê, nhẹ về tắm tỉnh và xúc câm. Có nhiều 
bài thơ, nhiều câu thơ được viết ra vội vàng, đề kịp thời 
phục vụ phong trào, do đó hình ảnh thiếu có đúc, chọn 
lọc, ngôn ngữ còn lũng củng. 

Mặc đủ có những hạn chế, thơ ca Xô-viết Nghệ — 
Tĩnh chính là cơ sở đầu tiên của thơ ca cách mạng vỏ 
sản, Trong một thời gian khóng xa, chất thép, chất lửa 
của loại thơ này ngày càng rực rỡ và sáng ngời, tiêu 
biền nhất là những sảng tác của Tế Hữu trong Tử ấy. 

-Từ ấu là tiếng thơ đầy nhiệt huyết của một thanh 
niền cộng sản. Tiếng thơ ấy được cất lên từ một hiện 
thực đầy bất công tội lỗi như một lời thách thức tuyên 
chiến, tiếng thơ ấy là tiếng hát ngợi ca lý tưởng cách 
mạng trong ánh sáng đầu tiên của buổi ban mai đầy hứa 
hẹn. Chúng ta bắt gặp trong 7 ấy hình ảnh của một 
cuộc đời thực: những người chiển sĩ bị tù đày tra tấn, 
một lão đầy tớ, một người vủ em, một em bé không 
nơi nương tựa, một người con gải giang hö buồn tủi 
— chúng ta cũng bắt gặp ở đây một niềm tin lớn của 

-chủ nghĩa lạc quan cách mạng và ánh sáng trên đường 

đi tởi tương lai, Từ ðy đã giải quyết được một mâu 
thuẫn lớn mà các nhà thơ mới khóng thể vượt qua được : 
đỏ là sự đối lập giửa hiện thực và lý tưởng, giổa hiện 
tại và quá khử hay tương lai, giữa cá nhân và xã hội. 
Tất cả những mâu thuẫn đó đã trở thành một hòa điệu 
chung gắn bỏ với nhau đướởi ánh sáng của lý tưởng 
cách mang. 

Về nghệ thuật và hình thức biều hiện, Tứ ấy đánh 
dấu một bước tiến dài của thơ ca cách mạng. Tử ấp 
không chỉ là những bài thơ có nội dung tư tưởng lốt, 
có tư tưởng chính trị tiến bộ, mà còn có giả trị nghệ 
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thuật, 7# u đã nang tới một phong cách thơ đầu tiên 
của thơ ca cách mang vô sản. Từ ấụ đã thu hút những ` 
nhân tố (ích cực nhất, mởi mẻ nhãit của những hình 
thức và phương tiện biều hiện của thơ ca đương thời. 
Và tất nhiên, tác giả Từ ấy đã sử dụng nhiều phương 
tiện và hình thức biều hiện của phong trào thơ mới, 
nhưng hình thức nghệ thuật của Tœ ấy không đơn thuần 
là hình thức nghệ thuật của thơ mời, Hình thức của 7ử 
*y là hình thức biều hiện nội dung thơ ca cách mạng- 
Về thề thơ, trong số 71 bài của 7 ấy, đã được phân 
loại như sau: 


Thể thơ| 4 5 6 7 8 


Số bài 1 § 0 16 33 
| : 


Qua thống kê trên chúng ta thấy Tố Hữu đã sử dụng 
nhiều nhất những thể thơ phồ biến của phong trào thơ 
mới đặc biệt là thể thơ tám từ. Đi vào tổ chức kết cấu 
nhịp điệu, nói chung bài thơ tám từ của Tố Hữu cũng 
có một nhịp điệu tương tự với lối ngắt nhịp, phân bố 
tiết tấu, hiệp vần, như những bài thơ tám từ của thơ 
mới. Tuy nhiên, đo yêu cầu phục vụ cho một chủ đề 
và nội dung cách mạng với những xúc cảm mạnh mẽ, 
nên âm hướng và nhịp điệu của bài thơ tắm từ của 7ử 
ấy khỏe khoắn, linh hoạt và phóng túng. Dòng thơ không 
dàn trải theo lối ngắt nhịp thông thường, mà nhiều khí 
cuốn theo nội dung cảm xúc thành những mạch thơ 
đào đạt như muốn tràn ra khỏi khổ thơ tảm từ 

Hãy bay lên ! Sông núi của ‡a rồi! 
Nước mắtL'ia trào | hứp mi | tràn môi 
Cổ ta rẻ trăm trận cưởi | trận khóc 


Ta ôm nhau Í hôn nhau từng mái tóc 
HẢ bè chưa | al bịt được mồm 1a? 
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'Ta hét huyên thiền | ta chạy khắp nhà 

Ai dâm cấm fa say | say thần thánh 

Ngực lép bốn nghìn năm | trưa nay cơn giỏ mạnh 
'Thổi phồng lên | tim bỗng hỏa mặt trời 


(NHuẾ thủng Tảm) 


Có khi câu thơ đóng lại và dồn chặt lại trong lời 
khẳng định : 


Không! Không! Không! Anh không chết. Trong tôi, 
Ý đời anh đã nây lộc đâm chồi 


hoặc mạch thơ dồn đập trước những câu hỏi liên tiếp 
tạo nên một ngữ điệu và nhịp điện đặc biệt : 


Tim hồi hộp, vi sao? Ai hẹn ước? 

Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao? 

Mắt sáng ngời, như lửa hay như sao? 
Người hay mộng? Ngoài vào bay trong tở1? 
Giáng từ trên hay là vươn từ đưới? 


Thể thơ bảy từ được vận dụng trong7 ấy đã kết hợp 
được nhịp 4/3 (lối ngắt nhịp chủ yếu của thơ mới đương 
thời) với lối ngắt nhịp 3/4 (nhịp của câu thơ bảy từ của 
thơ cô truyền dân tộc). Nhờ sự kết hợp trên, khả năng 
điễn tả của thơ Tố Hữu phong phú hơn. Đặc biệt, khi 
cần điễn tả một đề tài với hơi thơ khỏe và chắc thì nhịp 
3/4 càng trở nên có hiệu lực: 

Về ngôn ngữ thơ ca, trong Tử ấy Tố Hữu đã sử dụng 
được tiếng nói giản đị gần gũi với cuộc đời thực, phù 
hợp với nếp cảm nghĩ của quần chúng. So với thơ Tố 
Hữu ở những chặng đường phát triền sau này, thì 7ữ 
ổy còn có những hạn chế về hình thức biều hiện, 
nhưng rõ ràng Tử ấy đã đạt được những thành tựu 
quan trọng về nghệ thuật, đặc biệt trong việc sáng tạo 
hình ảnh và sử dụng ngôn ngữ thơ ca. Không có một 
sự cách biệt nào đáng kề của hệ thống từ được vận 
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dụng trong 7ử ấu với vốn từ của ngón ngữ thơ ca thời 
kỳ sau Cách mạng. Tác giả Twử ấu đã có những cách so 
sánh độc đảo: 


— Con tao gan đạ anh hủng 
Như rừng đước mạnh, như rừng tràm thơm. 


— Hồn tòi là một vườn hoa lả 
Rất đượm hương và rộn tiếng chim. 


hay có những tìm tòi và lắng nghe tỉnh tế, những liên 
tưởng giàu tính chất sáng tạo: 


— GI sâu bằng những trưa thương nhở 
Hìu quạnh bên trong một tiếng hở. 

— Xuân bưởc nhẹ trên nhành non lá mới, 
Bạn đời ơi vuì chút với trời hồng. 


— Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực 
Tôi lắng nghe tiếng đời lấn náo nức 


hay nữa là có những hình ảnh khỏe và táo bạo: 


Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh 
Thöi phồng lên, tìm bỗng hóa mặt trời. 


Ngoài. ra, một số từ địa phương của xứ Huế được sử 
dụng thích hợp và có mức độ (răng không, nghe thiệt 
ngộ, rứa là hết, v.v.). Điềm yếu của 7ứ ấp về hình thức 
là còn có những mạch thơ nặng nề, có những câu thơ 
thiểu hình ảnh và sáo, trong một số trường hợp chưa 
thật cỏ sự gắn bỏ nhuần nhị giữa nội đụng và hình 
thức. 


Nhưng nhìn chung trong đòng thơ ca cách mạng thời 
kỳ 1930 — 1945, Tử ấu tiêu biều cho một phong cách 
thơ rất cách mạng về nội dung và sáng tạo về hình 
thức. Thơ ca cách mạng thời kỳ1930 — 4ð được đánh dấu 
bằng một hiện tượng đặc biệt: tập thơ Nhật kứ trong 
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tủ của Hồ Chủ tịch. Toàn bộ tập thơ thề hiện một tư 
tưởng chỉ đạo nhất quản theo tuyên ngón tiến bộ về 
thơ ca. 


Nay ở trong thơ nên có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong. 


Lý tưởng cách mạng bao trùm nội đung sáng tác là tỉnh 
thần yêu nước, yêu tự do của người chiến sĩ cộng sản 
bất khuất trước kể thù, vượt lên những điều kiện vô 
cùng gian khổ của cảnh xiềng xích ngục tù. Tập thơ 
bộc lộ sân sắc chủ nghĩa lạc quan cách mạng thề hiện 
ở lòng tỉn vào thắng lợi tất yếu của phong trào cách 
mạng —- Nhật kủ trong từ cũng là bản cáo trang về chế 
độ tù ngục hà khắc của bè lũ Tưởng Giới Thạch và qua 
đó là hình ảnh về những nỗi thống khồ bất công của 
chế độ xã hội — Nhái kỷ trong !ù là những cảm nghĩ 
của một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, 

Điều đáng chứ ý là tập thơ đã tránh được tính chất 
khuôn sáo, ước lệ, điền tích, những nhược điềm dễ 
mắc phải của loại cồ thi. Nhà thơ quan lâm miêu tả 
những sự việc bình thường, giản dị trong đời sống từ 
một đêm thao thức không ngủ, một buổồi bị giải đi 
trên đường, chuyện đánh cờ, mất gậy, rụng răng... Hồ 
Chủ tịch đã chủ ý khai thác chất thơ ần kin trong những 
sự việc bình thường và qua đó liên tưởng khái quát đến 
những sự việc lớn. Cái bình thường và vĩ đại không đối 
lập, loai trừ nhau mà có sự hỗ trợ, liên hệ qua lại tự nhiên, 
Nhật ký trong tù cũng kết hợp được sâu sắc bút pháp 
châm biếm, trào phủng sắc bến, sâu cay, với cảm xúc 
trữ tỉnh đằm thắm. 

Nhật kỹ trong tù thề hiện một cách xuất sắc nghệ 
thuật thơ tứ tuyệt. Trong phạm ví của một khô thơ 
bốn câu, thề tứ tuyệt khóng có tham vọng miên tả 
nhiều sự việc, biểu hiện nhiều trang thải cảm nghĩ, 
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Vấn đề mẫu chốt là ở chỗ phát hiện được những nét 
điền hình đề tử thơ göi trọn lại một cẩm xúc, một ý 
tưởng sâu sắc, kín đảo. Cấu tử chung thề thơ tứ tuyệt 
của Hồ Chủ !ích rất tự nhiên, thanh thoát mà sâu sắc, 
độc đảo, Đề tải và xuất phảt điềm thường là một hiện 
tượng giản đị, bình thường nhưng tử thơ vụt nâng lén 
một tầm vóc mới theo sự vận động biện chứng của 
tư duy: 

Trong từ khoan khoải giấc ban trưa 

Một gião miên man suốt mấy giờ 

Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới 

Tỉnh ra trong ngục vẫn nằm trợ 


Trong quả trình phát triền của bài thơ, câu kết trong 
thơ tử Luyệt của Hồ Chủ tịch có một ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Câu kết trong thực tế đã có tác dụng tổ 
chức lại bài thơ trong một cấu trủc hoàn chỉnh, giải 
quyết những vấn đề đặt ra, nâng bài thơ lên một tầm 
tư tưởng cao hơn, mở ra những liên tưởng và phương 
hưởng nhận thức mới 


Một cạnh, hai canh... lại ba canh 
Trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành 
Canh bốn canh năm, vừa chợp mắt 
Sao vàng năm cảnh mộng hồn quanh. 


Câu thử nhất, thứ hai, thứ ba cùng năm trong một bình 
điện, nói lên nỗi ưu tư và sự trằn trọc thao thức nhưng 
chưa rỗ nguyên nhân. Câu kết vụt dẫn cảm hửng từ 
cảnh đời thực trở về với xử mộng và quan trọng hơn 
là sự hiện hình của lý tưởng trong một hình ảnh lộng 
lẫy đẹp tươi —Câu kết vừa nối những câu thơ trên 
lại trong một cấu trúc hoàn chỉnh vừa mở ra một 
hướng mới. 

Không bị gò bỏ trong những định lệ của các thể thơ 
cách iuật, tác giả Nhật ký trong tò sử dụng khá lĩnh 
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hoạt những đồi tHay của câu chữ. Có khi bài thơ tử 
tuyệt được mở đầu bằng mật cầu gồm ba tiếng oaz, oa, 
oa, tiếng khóc của con trễ — Có khí những khŠồ thơ tử 
tuyệt được chuyền mạch bằng những từ đặc biệt, rất 
tự nhiên. 

“Một ngày tù, nghin thu ở ngoài s 

Lời nói người xưa đâu có sai 

Sống khác loài người vừa bốn tháng 

Tiều tạy còn hơn mười năm trời. 
Bởi vì 

Bẵn tháng cơm không no 

Bốn tháng đêm thiến ngủ 

Bốn tháng ảo không thay 

Bốn tháng không giặt giữ. 
cho nên 

Răng rụng mất một chiếc 

Tóc bạc thêm mấy phần 

Gày đen như quỷ đỏi 

Ghẻ lở mọc đầy thân. 


May mà: 
Kiên trì và nhẵn nại 
Không chịu lủi một phần 
Vật chất tuy đau khổ 
Không nao. nắng tinh thần. 


Sự phát triền của ý thơ và kiều cấu tạo, chuyền mạch 
của bài thơ thật gần gũi với cách suy nghỉ và nỏi năng 
tự nhiên ngoài đời. Thật rõ ràng, mạch lạc, chân chất 
nhưng chính những hình ảnh hiện thực và cách nỏi 
giản đị đó lại đánh rất trúng, rất mạnh vào tư tưởng và 
tỉnh cảm của người đọc. 

Mặc đủ tập thơ viết bằng chữ Hán, nhưng do tỉnh 
thần yêu nước sâu sắc và sự vận dụng những trạng 
thải cẩm nghĩ, những hình ảnh thân thuộc gần gũi nén 
Nhật kỷ trong tù mang tỉnh chất đân tộc rõ rệt, 
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4. Sự phát triền của hình thức thơ ca 
từ sau Cách mạng tháng Tám. 


Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một con 
đường mởi cho sự sáng tạo thơ ca. Sau những năm dài 
sống trong cảnh nô lệ, giờ đây đân lộc ta được tự do, 
nhân đân ta thoát khổi mọi xiềng xích. Cuộc sống mới 
đã chắp cảnh cho thơ ca, đắt dẫn thơ ca ra khỏi lối 
mòn heo hút của cuộc đời cũ. Lý tưởng cao cả của 
nhà thơ là phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. 
Nội dung của thơ ca không hướng về những tâm trạng 
cô đơn nằm trong vòng vây của chủ nghĩa cá nhân tư 
sẵn, mà bắt nguồn từ sự nghiệp lao động sáng tạo của 
quần chúng cách mạng. 

Nội đung mới đã dẫn đến và xây đựng cho thơ ca 
những hình thức biêu hiện mởi. Nhìn tổng quát thì xu 
hướng phát triền của hình thửc thơ ca từ sau Cách 
mạng tháng Tám có những điềm cơ bản như sau: 

1. Quy luật hài hòa và thống nhất giữa nói dung và 
hình thức đần được thực hiện trong thơ ca. Ở những 
năm đầu của Cách mạng, các nhà thơ cỏn vận dụng 
nhiều phương tiện biền hiện cũ. 

2. Hình thức biều hiện ngày càng có một vẻ đẹp lành 
mạnh, mang tỉnh chất dân tộc và đại chủng. Truyền 
thống tốt đẹp của hình thửe thơ ca đân tộc được phát 
triển, Những khuynh hướng vị nghệ thuật, hình thức 
chủ nghĩa, cầu kỳ, lai căng dần dần bị đào thải. 

3. Nhiều phong cách mới trong thơ được phát triền. 
Cả tỉnh sáng tạo được thể hiện cả trong nội dung lẫn 
hình thức. Khuynh hưởng sơ lược, dễ đãi đần được 
khắc phục. Tính chất sảng tạo về hình thức biều hiện 
ngày cảng rõ nét. 

4. Sự mở rộng và giãn ra của các thề thơ. Một số 
hình thức thơ cữ được khỏi phục, nhiều bình thức mới 
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xuất hiện. Quy luảt hình thức phục vụ nội đung được 
vận dụng triệt đề, làm cho hình thức phù bợp với nội 
dung. 


Những đặc điềm trên của hình thức được biều biện 
trên nhiều mức độ khác nhau ở từng giai đoạn cách 
mạng và qua từng tác giả cụ thể. 


Hai mươi năm qua, thơ ca ngày càng gần đời sống. 
Cái đẹp của cuộc sống và con người đã in vào trong 
thơ. Trên cơ sở của nội dung mới, hình thức biều hiện 
mới phù hợp đã ra đời. 


Tuy nhiên trong những năm đầu cách mạng, thơ còn 
mang tỉnh chất ước lệ và tượng trưng. Tiếng thơ lức 
này như vừa mang theo những cắm hứng đạt đào của 
những thắng lợi trong đấu tranh cách mạng, lại cũng 
như còn mang theo không khi bỡ ngỡ buồi ban đầu của 
những con người vừa mới từ trong tắm tối choàng ra 
ánh sáng. Tuy cỏ ngợi ca lý tưởng cách mạng và cuộc 
sống ty do vởi những xức cằm mãnh liệt và chân thành, 
nhưng thơ hồi này còn thiến những hình ảnh cụ thề 
về cuộc sống mởi và con người mời. Các nhà thơ còn 
phải vận dụng những hình tượng ước lệ và tượng trưng 
với nhỮng xúc cảm chủ quan khi ca ngợi chế độ mới, 
Xuân Diệu trong trường ca Ngọn quốc kỳ và Hội nghị 
non sông đã có cả những ưu và nhược điềm trên. Một 
phương diện khác là ở những sáng tác này, Xuân Diệu 
cỏn dùng những phương tiện điễn tả cũ đề biển hiện 
những tư tưởng và tình cảm mới. Chinh điều đó làm 
cho hình tượng thơ trở nên chung chung, kém tính 
gợi cảm. 


Cờ bay sảng! Cờ bay hồng! Rang rỡ Í 

Hồi dân Việt! Cờ của ta vẫy đó 

Tiến lên! Tiến lên! Theo sứ mạng non sông! 
Cờ là ta, )à dân chúng, cờ mọc tựa vừng đông. 
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Sống hay chết chẳng nhạc dòng giống Việt, 
Dân là nước, nước là ta đã quyết ï 
Kla sao vàng máu đồ đã cao treo l 


Mát số nhà thơ như Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn 
Xuân Sanh... hướng sáng tác thơ ca phục vụ Cách mạng. 
Nhưng vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của những quan 
điềm siêu hình tôn giáo nên vẫn còn vương lối suy 
tưởng và biền hiện cũ. Nằm giữa lòng thế kỷ, Huy Cận 
nghe xôn xao cuộc đời mới đang trỗi dậy trên cái cũ 
đang tàn tạ. Hình ảnh ngón ngữ của câu thơ Huy Cận 
ở đây vẫn còn mang theo dấu vết của lối điễn 1Ä tượng 
trưng và có phần siêu hình của thơ Huy Cận trưởc 
cách mạng. 


Năm giữa lòng thế kỷ 

Nghe bay thoát lên trr lòng thể kỹ 
Dòng lâm tư ấp úng buổi tiền thân 
Nghe xương sống ca bài ca hùng vĩ 
Của ngàn muôn thế hệ ngằng lên dần 


(Giữa lòng thể kỹ, 8-1946) 


Cũng như niềm vui của Nguyễn Xuân Sanh, một niềm 
vưi thanh thoát nhưng dàn trải trên những ý niệm mơ 
hồ, hình ảnh thơ được ghép lại bên nhau theo những 
Hiên tưởng chủ quan: 

Tn khát vô biên ngọn sóng vang 
Ta rnừng hội gió lúc lên đàng 
Ta hát vô biên trên sách mới 
Và trên thể giới đượm tràng giang 
(Những guu?n sách) 


Ngón ngữ thơ ca ở thời kỳ này còn mang nhiều tính 
chất ồn ào, và đói khi sảo rỗng. Những từ mới về sinh 
hoạt chính trị và đời sống đã được vận dụng vào thơ 
ca, nhưng còn thiếu nhuần nhuyễn. Các thề thơ không 
có gì thay đồi đặc biệt. 


138 


Qua thực tế trên rõ ràng chủng ta thấy có một sự 
khóng phù hợp giữa hình thức và nội đung trong thơ 
ca. Sở dĩ có hiện tượng đó vì sự thay đồi về hình thức 
thường đi chậm hơn nội dung, và phần quan trọng là 
ở chỗ sự hiều biết của nhà thơ về cuộc sống mới còn 
chưa sáu sắc ; những quan điềm nghệ thuật tư sản còn 
chị phối lối cảm nghỉ và biểu hiện của họ. 

Những điềm hạn chế trên ít thấy hơn ở những nhà 
thơ mà sáng tác thơ ca vốn đã bắt nguồn từ hiện thực 
đấu tranh cách mạng thời kỳ 1930-1945, tiên biều là Tố 
Hữu. Một số bài thơ của những tác giả không thuộc thế 
hệ những nhà thơ lớp trước cũng không biều hiện rõ 
rệt nhược điềm trên. Thực tế đó tạo nên hiện tượng xen 
kề và cùng tồn tại trên thi đàn những hình thức thơ 
giản đị và khỏe bên cạnh những bài thơ cầu kỳ, sáo 
rỗng ảnh hưởng của lối thơ cũ. 

_— Từ toàn quốc kháng chiến, đi vào cuộc chiến đấu lâu 
đài và gian khồ của đán tộc, các nhà thơ đã rèn luyện 
và tự đỗi mới rất nhiều về nội dung cñng như hình thức. 
Ñhịp điệu phát triền kỳ diệu của cuộc chiến đấu, với 
vai trò tiên phong cách mạng của quần chủng công nông 
binh trong sẵn xuất và chiến đấu đã đặt những vấn đề 
quan trọng cho văn học. Quần chủng công nông binh 
là le lượng nòng cốt và hùng hậu của cách mạng, vậy 
văn nghệ có thể là một hoạt động thoát ly khỏi khối 
người đông đảo đỏ chăng? Vấn đề viết cho ai và viết 
như thế nào được đặt ra trực tiếp và cụ thề trong sáng 
tác. Những cuộc tranh luận đề phê phản quan điềm 
nghệ thuật tư sản đã nồ ra. Các vấn nghệ sĩ đã đi trên 
con đường của cách mạng lại tiếp tùc «nhận đường », 
không khí văn nghệ trong những năm đầu kháng chiến 
thật sói nồi la thường. Bước chuyền biến quan Lrọng đó 
trong tư tưởng và nội dung đã quyết định sự phát triền 
của bình thức văn học, đặc biệt là hình thức của thơ 
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ca. Thơ ca, một thể loại văn học « vốn được xem là dễ 
thoát ly đời sống hiện thực › đã trở về làm người bạn 
gần gũi với quần chúng cách mạng. Chính trong giai 
đoạn này hình thức của thơ ca biến đỗi rất mạnh mẽ. 
Quần chủng cóng nông bính không phải chỉ là người 
thưởng thức má còn là người nghệ sỉ sảng tạo. Tất cẢ 
đội ngĩ đông đảo những nhà thơ không chuyên nghiệp 
và chuyên nghiệp đều cỏ đóng góp về mặt này hay mặt 
khác cho hình thức câu thơ mới. Thơ tự do phát triền, 
thơ khóng vần xuất hiện, thơ bảng súng trong bộ đội, 
thơ trên báo Hếp, bảo lường trong xi nghiệp, hò, vè, 
độc tấu phỗ biến khắp nơi. Thơ ca quả là nguồn động 
viên thực sự trong sản xuất và chiến đấu. Tuy hình 
thức của thơ thay đôi nhiều nhưng nhất trí ở những 
điềm cơ bản : 

— Thơ cảng ngày càng đi đến một hình thức giấn dị 
chân thực có một về đẹp lành mạnh. Những khuynh 
hưởng vị nghệ thuật, hình thức chủ nghĩa, cầu kỳ, lai 
căng mất dần. 

— Truyền thống tốt đẹp của các hình thức thơ ca 
dân tộc được khai thác và phát triền, rất phù hợp để 
biền hiện nội dung yêu nước của sảng tác. 

Quá trình đi đến một vẻ đẹp chân thực, giản đị trong 
thơ ca là một quá trình đấu tranh chống lại những xu 
hướng hình thức chủ nghĩa. Và chính cuộc chiến đấn 
gian khổ và vinh quang của dân tộc cỏ tác dựng quyết 
định cho bước chuyền biến đó, đúng như Tế Hanh đã 
suy nghĩ về sáng tác của mình ở thời kỳ này: « Từ đầu 
cho đến những nắm 1948 ~— Í949 những bài thơ tôi 
viết phần nhiều trừu tượng xa thực tế chiến đấu của 
quần chủng nhàn dân, cách thề hiện trí thức cầu kỳ. 
Thí dụ đề kỷ niệm ngày vào Đảng tôi viết: 

Sang bở tư tưởng ta lìa ta 
Một tiếng gà lên tễn nguyệt tà. 
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« Ñăm 1950 tôi đi công tác vùng tạm bị chiếm cực Nam 
Trung-bộ. Chuyến đi này đối với tối rất có ích. Sống 
trong một vùng gian khổ nhất của Liên khu V lúc ấy, 
tôi thấy có những thay đổi sâu sắc frong tình cảm của 
mình. Bài thơ khá nhất tôi viết lúc này là bài Ngưởi 
đàn bà Ninh-thuận. Đó cũng là một bài thơ đảng ghỉ 
nhớ trong đời làm thơ của tôi »©9, 

Thơ ca kháng chiến đã đề lại nhiều sáng tác cỏ giá 
trị, chân thực và phong phủ về nói dung, giản dị trong 
sảng về hinh thức. Hình ảnh và ngôn ngữ thơ ca ở 
đây thật là gần gũi, thân thuộc như chính cuộc sống ta 
vẫn gặp đây đó hằng ngày. Hình ảnh người chiến sĩ 
ngoài mặt trận, người đân công, bà mẹ kháng chiến, 
người nữ đu kích, em bé liên lạc đều được ghí lại đệm 
nét trong thơ ca kháng chiến. Tình quản đán, tình đồng 
đội trong chiến đấu, tỉnh đồng chỉ, đồng bảo đoàn kết 
yêu thương, như những sợi tơ vàng thắm ràng buộc 
lấy nhau. Thơ ca kháng chiến cũng khẳng định những 
tiêu chuần thầm mỹ mới về nghệ thuật biểu hiện. Trong 
những năm đầu kháng chiến, những rơi rớt cñ của chủ 
nghĩa hình thức, duy mỹ, vẫn còn dấu vết trong một 
số bài thơ như Ngày bề của Chinh Hữu, Đoản quân Tâu 
tiền của Quang Dũng... Những rơi rớt đó đều bị phê 
phản mạnh mẽ. Tính chất anh hùng cả nhân và màn 
sắc tiều tư sẵn trong những bài thơ này thường được 
diễn đạt bằng một hình thức cầu kỳ với những tử 
hào nhoáng và sảo rỗng như mê vận hội», «kiều 
thơm », ¿nợ anh hùng », « giày vạn đậm », « bụi trường 
chinh », « gót lưu ly », «trấn ngự», «oan cừu», nguy 
nga › « huy hoàng ›, ‹ dung nhan ›, 

Thơ ca kháng chiến luôn khai thắc và phát triền 
truyền thống thơ ca dân tộc về nội đưng cũng như về 


(1) Tạp chí Văn học số 9 — 1965. 
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hình thức, Ca dao kháng chiến phát triền nhiều, vẻ 
và diễn ca được vận dụng với mức độ nghệ thuật khả 
điêu luyện. Các nhà thơ đã khéo kết hợp tính hiện đại 
với nếp cảm nghỉ của dân tộc, lấy hơi thơ của Kiều, 
Chỉnh phụ ngâm, ca đao, dân ca, vận dụng vào thơ của 
mình. Hình ảnh thơ gần gñi quen thuộc, ngôn ngữ của 
thơ giàu nhạc điệu v.v... Tập thơ Ÿ¿¿t-bắc của Tế Hữu 
là kết tỉnh rực rể những ưu điềm đó. Chủ nghĩa yêu 
nước anh hủng được biều hiện cụ thể qua những xúc 
cảm tiêu biều và những hình tượng nhân vật rất đẹp, 
nhất là các nhân vật phụ nữ, từ người phụ nữ trong 
Phá đường, bà mẹ trong Bà bú, BÌm ơi, đến cô gái 
tượng trưng trong Vi¿t-bắc. 

Chủng ta bắt gặp trên những trang thơ hình ảnh 
những người chị, người mẹ đảm đang việc nhà việc 
nước, cần cù lao động, giàu lòng yêu thương người, 
eó nhiều đức tính cô truyền và lối cảm lối nghĩ của 
người phụ nữ Việt-nam. 

Thành công của tập Việí-bắc không phải là mội điều 
ngẫu nhiên mà gắn liền với cả quá trình sảng tác của Tố 
Hữu từ trước cách mạng. Tố Hữu đã chin từ Cách mạng 
thắng Tám hay sỏi cho đủng hơn thì hần thơ Tế Hữu 
đã hòa nhịp với bước đi của thời đại từ ngày nhà thơ 
bước vào đời hoạt động Cách mạng. Tố Hữu không 
chịu chung quy luật chín lại với thực tế mởi của một 
số nhà thơ lớp trước, và đã vượt qua được bước sỏi 
nổi ban đầu nhưng còn chưa vững chắc của lớp nhà 
thơ mới lớn lên vời Cách mạng tháng Tám. Bên cạnh 
những sáng tác của Tố Hữu, tính cách dân tộc cũng 
được biều hiệu đậm đà trong nhiều sáng tác thơ của 
thời kỳ nây như Đấ/ nước của Nguyễn Đình Thi, Người 
đàn bà Nữth-thuận của Tế Hanh, Lên Cảm-sơn của Tân 
Sắc, Thảm lúa của Trần Hữu Thung, Một cuộc hành 
quán của Khương Hữu Dụng, Kề chuuên Võ Lăng của 
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Anh Thơ, Bái ca bờ đất của Hoàng Trung Thông, Viễếng 
bạn của Hoàng Lộc, Nhở của Hồng Nguyên, Đém nay 
Bác không ngủ cùa Minh Huệ. Tủ Mỡ vời tập Nụ cười 
kháng chiến đã phát huy được bản sắc dân tộc trong 
nội dung đả kích cũng như trong hình thức biều hiện 
của loại thơ trào phúng, đả kích. 


Thơ ca kháng chiến eó một về đẹp chân thực, giản 

dị, hồn nhiên, nhưng chưa phong phủ, đa đạng. Phong 
trào thơ có chiều rộng, nhưng chưa có chiều sâu, có 
những thành tựu đáng kề nhưng chưa đều. Hình tượng 
trong thơ nhiều lúc eòn đơn giản sơ lược. Các nhà thơ 
lớp trước đang chín đần lại trong thực tế mới, Gon 
"tầm ăn lả của cây đời xanh tươi đã bắt đầu nhà kén 
nhưng chưa chín rộ mùa tơ. Quá trình tích lũy vốn 
sống mới, xúc cảm và thi tử mới là một quá trình thật 
phức tạp, diễn biến theo quy luật hài hòa giữa lý trí và 
tỉnh cảm, theo quy luật lượng biến thành chất với độ 
chin của tâm hồn. Tế Hanh viết được vải bài thơ hay 
nhưng anh cũng phải nhận rằng : 

«Sự mò mẫm của tôi có thề nói kéo đài trong suốt 
cả thời kỳ chống Pháp »(0, 

Huy Cận viết được rất ít nếu so với chặng đường thơ 
sau này, và tác giả đã giải thích: - 

« Trong cải thế giởi xúc cẩm của tôi lúc bấy giờ chưa 
thật nảy nở những yếu tố xúc cảm mới. Mà trong việc 
sáng tác thơ thì tr tưởng phải nhào nặn với xúc cảm 
thành một trang thái tâm hồn duy nhất, thôi thúc thì 
mới sinh ra tác phầm được ›Œ), 


Tập Gửi các anh của Chế Lan Viên giàu chất sống 
thực và rao rực hơi lửa chiến đấn nhưng còn thiếu 


CÙ ) Tạp chỉ Văn học số 9-1085. 
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chiều sâu của sức sáng tạo. Xuân Diệu cũng chịu sự 
chỉ phối chung của quy luật đó tuy anh có viết được 
nhiều hơn. 

Từ một quan niệm nghệ thuật có tính chất thoát ly 
trở về gắn bỏ với cuộc sống thực tế chiến đấu và sản 
xuất, từ chỗ xem nghệ thuật là sẳn phẩm tính thần 
mầu nhiệm của một thiều số người đến chỗ xem nghệ 
thuật là món ăn tỉnh thần của quần chủng cách mạng — 
quá trình chuyên biến ấy không diễn ra một cách thuần 
nhất mà có lúc đi từ cực này sang cực khác. Hiện 
tượng sơ lược và dễ dãi trong sáng tác thơ ca cũng đã 
từng xây ra với các nhà thơ lớp trước, những tác giả 
vốn được xem là có « nghệ thuật giả đặn », 

Trở lại với trường hợp các nhà thơ lớn lên với Cách 
mạng tháng Tám, chủng ta lại thấy có. những biêu hiện 
khác biệt. Họ không đi theo chặng đường « chỉn lại với 
thực tế mời» mà đi theo chặng đường «lớn lên với 
thực tế mới ›. Hai chặng đường thơ đỏ cùng dẫn về một 
nẻo đường chung. Trong thời gian kháng chiến Nguyễn 
Đình Thi viết được nhiều bài về hình ảnh người chiến 
sĨ và cuộc chiến đấu của dân tộc. Tập thơ Mgười chiến 
sĩ rất mới về hình thức. Gải mới ở đây có lủc côn mang 
tinh chất của một thi nghiệm, Nguyễn Đình Thi đã 
không bị ràng buộc theo một định lệ hoặc thói quen 
nào về những nguyên tắc cách luật trong thơ ca, nhưng 
tác giả vẫn biết giữ đúng những quy luật về hình thức. 
Phần lớn những bài thơ trong Người chiến sĩ đều là 
thơ tự do. Nhịp điệu thơ linh hoạt và thanh thoát, hình 
ảnh được chọn lọc, tứ thơ lắng đọng mà không đàn trải. 
Ngay trong những bài thơ năm từ, bẩy từ vẫn có xen 
lẫn những khổ thơ hoặc dòng thơ tự do. Một vài bài 
thơ không vần, hoặc thơ tự đo nhưng eö những khồ 
thơ không vần. Những bài thơ năm từ và sáu từ trong 


10 TC 145 


Người chiến sĩ cũng có một vẻ riêng, Kết cấu gọn, nhịp 
điệu chắc và khỏe, ngôn ngữ giản dị gần với tiếng nói 
hằng ngày của đời sống. 

Những bải thơ trong Người chiến sĩ còn thiên về sự 
gan lọc hình ảnh, mà thiếu sửc cuốn mạnh mẽ bên trong 
của dòng tình cảm, nên tử thơ khó khan và gỏ bó, Một 
sổ nhà thơ khác như Hoàng Trung Thông, Nông Quốc 
Chấn, Trần Hữu Thung, Khương Hữu Dụng, Minh Huệ, 
Phạm Hồ, mỗi tác giả đều có một số bài đáng chú ÿ 
nhưng khóng đều. Sau một bài khá lại có những bài sút 
hẳn đi. Chúng ta nhớ đến Hoàng Trung Thông với Đải 
ca ỡ đãi, Minh Huệ với Đêm nay Bác không ngủ, Trần 
Hữu Thu*g với Thám lứa, Khương Hữu Dụng với Mội 
cuộc hành quán, Nông Quốc Chẵn với Dọn øề làng v.v.. 
Đôi lue nói đến thơ ca thời kháng chiến chủng ta nhớ 
đến phong trào nhiều hơn là nhớ đến tác giả. Trừ trường 
hợp Tố Hữu với tập thơ Việi-bốc và Nguyễn Đình 
Thi với Người chiến sĩ, chúng ta chưa tìm thấy trong 
thơ ca kháng chiến những phong cách rõ nét của từng 
tác giả. Những nhà thơ lớp trước đang nẫm trong hoàn 
cảnh chuyền biến và xây đựng cho mình một phong 
cách mới. Những nhà thơ lớn lên với Cách mạng tháng 
Tám nằm trong trường- hợp đang hình thành phong 
cách. : 

Nói rộng ra, toàn bộ thơ ca kháng chiến là một phong 
cách trong đó, mổi nhà thơ, qua ngọn lửa chiến đấu 
của Gách mạng, đã đóng góp phần sáng tạo của minh. 

Và những phong cách sảng (tạo đó, qua những bút 
pháp tiêu biểu xét về phương điện hình thức trong thơ 
ca từ sau Cách mạng, được phát triền đến cao độ vào 
những năm mà nhán dàn ta bước vào cao trào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Suy nghỉ về quá trình sáng tác của mình từ sau Cách 
mạng, Huy Cận đã nghĩ nhiều đến năm 19858, cái năm 
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mà ở tàm hồn thơ của tác giả, một giọt nước cuối cùng 
đã làm tràn một chiếc bình đầy ; « Cuộc đi thâm nhập 
vùng mô ấy đã đầy mạnh cả quả trình xúc cẩm trước 
đây và đưa đến ngày khai hoa kết quả có tính chất 
hàng loạt: tập thơ Trời mỗi ngàu lại sảng ra đời. Tiếp 
theo đỏ tiếp tục ra hai tập Đối nở hoa và Bài thơ cuộc 
đời § GŒ, 


Cũng trong khoảng thời gian từ 195§ đến 1965, Xuán 
Diệu cho ra đời liên tiếp các tập thơ: Hứếêng chung 
(1960), Mũi Cà-mau với Cầm tay (962), Mói khốt hồng 
(1964). Nhiều tập thơ khác cũng lần lượt xuất hiện. Tế 
Hanh với các tập bỏng miền Nam, Gửi miền Bắc, Tiếng 
sóng, Hai nửa yêu thương. Chế Lan Viên vời Ánh sáng 
pà Phù sa. Nguyễn Đình Thí với Bài thơ Hằc-hỗối, Hoàng 
Trung Thông với Đường chúng ta đi và Những cánh 
buồm v.v... Ngoài ra chúng ta còn có hàng loạt những tập 
thơ xuất bản trong thời gian này của nhiều nhà thơ như 
Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Hồ, Nguyên Hồng, Bàng Sï 
Nguyên, Trinh Đưởng, Minh Huệ, Khương Hữu Dụng, 
Hằng Phương, Xuân Hoàng, Đào Xuân Quý, Vĩnh 
Mai v.v... 


Hàng loạt tác phầm thơ ra đời đánh dấu một bước 
trưởng thành mới của thơ ca và cũng là một hiện trợng 
chưa từng có trong thi ca thời kỳ hiện đại. Dỏ không 
phải là thành tựu có tỉnh chất ngẫu nhiên mà là kết 
quả của một quá trình tích lñy và chuyền biến trong 
mười năm cách mạng về tình cảm, tư tưởng, vốn sống 
và kỳ thuật biều hiện. 


Hiện tượng văn học đỏ chứng minh rằng các nhà thơ 
lớp trước thực sự đã chin lại trong thực tế mới với 
những thay đôi có tính chất chất lượng trong quá trình 


(Œ Huy Cận, Tạp chí Vân học, 9-1965, tr. 53. 
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sảng tạo, và cũng chứng mỉnh rằng các nhà thơ lớn lên 
với Cách mạng và kháng chiến đä trưởng thành và có 
một đội ngũ khả đông đảo. 

Kết quả của bưởc trưởng thành tốt đẹp đỏ là sự ra 
đời của những phong cách thơ, với bản chất sảng tạo 
riêng về nội dung cũng như hình thức. Phong cách nghệ 
thuật luôn phát triền, nhưng cũng có những lúc nghệ 
thuật có phát triền mà vẫn chữa hình thành phong cách. 
Và khi phong cách đã hình thành thì lại vẫn cỏ thề thay 
đổi, phảt triền. Trên tính thần ấy, chúng ta suy nghĩ 
về một số nét riêng trong bản chất sáng tạo của một số 
nhà thơ. 

Sau Vi¿f-bác, Tổ Hữu lại viết Hếp Gió lộng. Từ Từ ấy 
đến Việi-bắc, và đến Gió lồng, phong cách thơ của Tố 
Hữu đã pbảt triền qua nhiều chặng đường thơ. 

Cảm hứng chủ đạo trong thơ ca Tế Hữu luôn gắn liền 
với những sự kiện tiêu biểu trong đời sống dân tộc. Sức 
lôi cñốn mạnh mẽ của lý tưởng luôn ở tầm cao của 
thời đại và ở tuyến đầu của cuộc chiến đấu, với một 
tình yêu đằm thắm thiết tha, luôn nâng nỉn và ca ngợi 
cái đẹp chán chỉnh của cuộc đời đã đem đến cho thơ 
Tố Hữu những phầm chất đặc biệt. Thơ Tố Hữu kết 
hợp sâu sắc giữa phồ cập và nâng cao, giữa truyền 
thống đân tộc và tính hiện đại, giữa sự chân thật, giản 
dị và khả năng sáng tạo phong phủ, giửa tình và ý với 
lời và điệu, Từ 7 ấy đến 6¡ó lộng, phong cách thơ của 
Tố Hữu ngày càng mở rộng, nắng cao, đón lấy tất cả 
vẻ đẹp và sinh lực dồi dào của đời sống. Tầm tư tưởng 
và sức khái quát trong thơ Tế Hữu ngày càng gắn bỏ 
và dựa trên những hình ảnh và tâm trạng cụ thê của 
con người trong cuộc sống chiến đấu và sản xuất. 


Chế Lan Viên đã tiến một bước dài từ Gửi các anh 
đến Ánh sáng pà Phù sa. Vời Ảnh sảng oà Phù sa thơ 
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của anh nghiêng về thế giới của nội tàm và xúc cẩm. 
Ảnh tìm đến và khẳng định cái mới, cái hiện tại trong 
sự liên tưởng và đấu tranh để đầy lùi cái cñ, cái quả 
khử. Anh thề hiện quá trình từ cải riêng đến cái chung, 
từ a chân trời một người đến chân trời tất cả » với lử 
thơ khỏe, thiết tha đẫm thắm nhưng đòi lúc còn ngậm 
ngùi, cô đơn. Thơ của Chế Lan Viên có nhiều xúc cảm 
và suy nghĩ, hình tượng thơ giàu tính chất sảng tạo, với 
những liên tưởng và so sánh mới lạ, Từ sau Ánh sáng 
bã Phù sa, câu thơ của anh ngày càng chở nặng những 
suy nghĩ, có lúc thanh thoát tự nhiên, nhưng cñng có 
khi nặng nề gò bó. 

Huy Cận trước Cách mạng nhạy cảm với cải buồn 
tủi và cô đơn của một tâm hồn đau khồ trong một đất 
nước còn đau khồ. Hôm nay tiếng thơ của anh gắn bỏ 
thiết tha với cuộc đời mới. Lòng yêu đời, yêu người 
thắm thiết trong thơ anh có cơ sở ở một tâm hồn thơ 
nhân hậu, tình cảm, ở một đời thơ từng trải, kính 
nghiệm, nhận biết ra lẽ sống và niềm vui mới. Thơ 
Huy Cận có sự hài hòa guữa cảm xúc và suy nghĩ, giữa 
phần thực của cuộc đời và phần lý tưởng, nhưng 
lại thiến cải trội lên của một nét thơ chủ đạo, nên 
không khỏi có lúc thơ anh bằng phẳng, đơn điệu. Huy 
Cận thành cỏng trong nhiều bài thơ về chủ đề lao 
động. Ở đấy có sự kết hợp giữa cái khỏe khoăn của 
những chất liệu thực và cải phơi phới bay lên của cảm 
hứng lãng mạn. Rhi bình tượng thơ non yếu về cẩm 
xúc và thiếu cái nền vững chắc của hiện thực, Huy Cận 
hay rơi vào sự ca ngợi chung chung, đễ đãi. Nhịp điệu 
của thơ Huy Cận thường ngản vang đều đặn trong 
khuôn khổ các thề thơ cách luật và đôi khí mở rộng 
theo tâm suy nghỉ trên những mạch thơ văn xuôi — 
Hình thức câu thơ Huy Cận it thay đồi và phát triền. 

Từ sau Cách mạng, Xuân Diệu viết khá nhiều và luôn 
luôn chịu tìm tòi sáng tạo, Thơ Xuân Diệu giàu nhiệt tình 
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cách mạng, luôn thiết tha với cuộc sống mới, ngợi ca 
cái đẹp của cuộc đời và con người mới, Xuân Diệu luôn 
tự bộc lộ một cách chân tình, nhiều khi bộc bạch ngây 
thơ— Xuân Diệu đi nhiều, luôn chịu quan sảt, lắng 
nghe. Thơ của anh giầu chất sống thực tế qua cải thấy, 
cái cảm, cái nghe... và từ cải cảm, cái nghe đã lẵng sâu 
phần nào vào bản chất. Tử thơ của anh rất động. Câu 
thơ của Xuân Diệu như đang đồi, đang phá, đang mở 
rộng, đào sâu về nội đung cũng như hình thức biều 
hiện. Thơ của anh có phần ồn định bên cạnh cái chưa 
ồn định, có chất kim ngời sáng lẫn bên chất quặng thô 
sơ, Thơ của Xuân Diệu còn thiếu một sự hòa điệu nhịp 
nhàng về nội dung cũng như hình thức, 

Tiếng thơ của Tế Hanh là tiếng nỏi thiết tha, đầm ấm 
của tình cảm. Tế Hanh đã thành công trong nhiều bài 
thơ viết về đề tài đấu tranh thống nhất. Tình cảm trong 
thơ Tế Hanh không đơn điệu, mà vận động qua nhiều 
trạng thái với nhiều màu sắc đưới ánh sáng của lý tưởng 
mới. Tỉnh cảm trong thơ Tế Hanh không hạn chế khả 
năng phản ảnh hiện thực. Tuy nhiên thơ Tế Hanh còn 
yếu về tỉnh hiện thực và cần thêm chất suy nghĩ ; trong 
dòng tình cẩm cần có một nguồn mạch của tư duy đề 
vượt lên cái nồng nhẹ của một tứ thơ vuốt ve đàn trải. 


Nguyễn Đình Thi có ý thức xem thơ như mạch cảm 
nghỉ tự nhiên của tâm hồn. Anh cố gắng đem sự sống 
bình thường vào trong thơ và thơ anh gần với tiếng nói 
giản đị hằng ngày của đời sống. Câu thơ của Nguyễn 
Định Thị không bị gò vào (rong khuôn sáo ước lệ, mà 
luôn eó đáng vẻ tươi mới hiện đại. Nhưng vì thiếu phần 
bồi đắp của cuộc đời màu mỡ và chất say mé tự nhiên 
của bản năng nên thơ của Nguyễn Đình Thi vẫn nặng 
về lý trí, Lý tri tỉnh táo và lính hoạt đã tiến hành sự 
chọn lọc hình ảnh và cẫm xúc một cách thông minh nên 
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thơ anh có một vẻ đẹp riêng -- tuy nhiên vẫn không 
tránh khỏi một cải gì gò bó từ trong cấu tử đến cách 
sử đụng từ ngữ và đôi lúc nghèo nàn trong cảm hứng 
sảng lạo. 

Hoàng Trung Thông từ Đường chúng ta dị đền Những 
cảnh buồm đã tự khẳng định cho mình một phong cách 
sáng tạo nghệ thuật. Thơ của anh chắc và khỏe, giàu 
chất sống thực tế và giàu tính chiến đấu. Khởi điềm của 
Hoàng Trung Thông là biện tại, anh ít nói đến quá khứ 
và cũng không ngậm ngủi với quá khử. Tình cằm trong 
thơ anh đầm ấm và có lúc sôi nồi thiết tha. Tuy nhiên 
cái yến của thơ Hoàng Trung Thông là ở chỗ quá tỉnh 
táo và mức độ. Từ cấu tứ đến lập ý, thơ Hoàng Trung 
Thông thiên về mạch thẳng và còn thiếu cái đắm say cái 
phơi phới của sức sống tưởng tượng tỏa vào trong cảm 
hửng sáng tạo. Chúng La có thể kề thèm nhiều nữa về 
phong cách sảng tạo của các nhà thơ Nông Quốc Chấn, 
Bàn Tài Đoàn, Lưu Trọng Lư, Giang Nam, Thanh Hải, 
Khương Hữu Dụng, Anh Thơ, Phạm Hồ, Trần Hữu 
_ Thung, Trinh Đường, Huyền Kiêu v„v...Mỗi nhà thơ trên 
đều cỏ những đức tính thơ đáng quỷ. Nông Quốc Chấn 
chất phác và nồng hậu. Bàn Tài Đoàn hồn nhiên, hân 
tỉnh. Lưu Trọng Lư sỏi nỗi thiết tha. Trần Hữu Thung 
mộc mạc mà tươi tắn, chọn lọc. Trinh Đường trăn trở 
tìm tỏi. Nguyên Hồng rao rực suy tưởng. Phạm Hồ băn 
khoăn sáng tạo. Minh Huệ giản dị chín chắn. Anh Thơ 
luôn nhẹ nhàng, cởi mở trong cảm xúc thơ v.V... 


Sự hình thành của những phong cách thơ là một bước 
trưởng thành của nền thơ Việt-nam từ sau Cách mạng 
về nội dung cũng như hình thức. Có được thành tựu đỏ 
là do sự tích lũy lâu dài và rèn luyện nghiêm chỉnh về 
tư tưởng và tình cẩm, về vốn sống và kỹ thuật biều 
hiện v.v... 
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Cuộc kháng chiến lần thứ hai của dân tộc nồ ra sau 
mười năm ngày kết thúc thẳng lợi chiến dịch Điện-biên- 
phủ. Nhân đán ta với tấm lòng yêu nước thiết tha, với 
truyền thống kiên cường bất khuất, vời tính thần dũng 
mãnh xốc tới, lại bưởc vào đẫm nhiệm một nhiệm vụ 
lịch sử hết sức về vang. Là đoàn quân xung kich, là mũ 
nhọn tiến cóng, là điềm tựa lịch sử, chúng ta đang đập 
tan ý chỉ xâm lược, làm sụp đồ âm mưu của kẻ thù 
hung bạo nhất của thời đại. Những sự kiện đẹp đề, 
những tấm gương đïng cảm, những con người đảng 
yêu hằng ngày đang xuất hiện trên mảnh đất thân yêu 
của dân tộc, Chủ nghĩa anh hủng cách mạng đang vươn 
lên những đỉnh cao rực rỡ, với một nội dung vô cùng 
phong phú, cỏ một sức động viên cồ vũ lớn lao. Những 
gì tốt đẹp của một truyền thống vẻ vang lại được phát 
triền và nối tiếp trên một giai đoạn mới cao hơn, trên 
nền của mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự 
nghiệp chống Mỹ, cửu nước đã mở ra một chặng đường 
mới cho sự phát triền của thơ ca. Ngay từ giờ phút đầu 
của cuộc chiến đấu, mỗi nghệ sỉ đã nhận thức được 
trách nhiệm của mìỉah vời dân tộc, với thời đại trong 
giờ phút thiêng liêng nhất của lịch sử. Tiếng sủng chống 
Mỹ bùng nồ thì lời thơ ca ngợi và cháy bỏng căm thù 
cũng vang lên một nhịp; thơ ca phát huy được tính 
chiến đấu kịp thời và tính thời sự nhạy bén. Trên tuyến 
lửa của lòng căm thủ, và trong chiều sâu của mỗi trái 
_ tim yêu nước thơ ca có mặt ở khắp mọi nơi, Miên tÂ 
nhiều mặt khác nhau của đời sống, từ một trận chiến 
đấu đánh máy bay địch đến xây đựng một cây cầu, từ 
người lái xe ngoài trận địa đến có gái du kích trên mảnh 
đất xanh tươi của ruộng đồng, từ niềm vui trong chiến 
đấu đến phút chia ly quyến luyến yêu thương. Ba năm 
thơ chống Mỹ đã khẳng định được những thành tựu 
bước đầu của một giai đoạn phát triền mới trong thơ 
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œa, Không phải chỉ có một hai tắc giả, một vài tác phầm 
mà cỏ cả một nền thơ nhiều màu sắc, nhiều phong cách 
với sự tham gia của nhiều lực lượng. 


Thơ chống Mỹ cứu nước đã thê hiện sâu sắc tư tưởng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hỏi. Một khi thế mới thấm 
đượm dạt dào trong thơ ca. Đỏ là lòng tự hào về truyền 
thống của quá khử, về thắng lợi của hiện tại và niềm 
tin vào tương lai. Thơ chếng Mỹ cứu nước là khúc ca 
chiến thẳng, chất thơ quyện hòa cùng chất sắt thép, 
niềm lạc quan cách mạng vượt lên những tồn thất đau 
thương. Rhỏng cỏ những hạn chế trong tư tưởng như 
thơ ca những năm đầu kháng chiến chống Pháp, hoặc 
it nhiều trong thơ ca đấu tranh thống nhất đất nước 
những năm hòa bình, Thơ chống Mỹ cứu nưởc mang 
lý trởng bay bồng nhưng không thoát ly thực tế chiến 
đấu, chân thực nhưng không tự nhiên thô sơ, nói đến 
tồn thất chia ly nhưng không ngậm ngùi bí lụy, luôn 
khẳng định niềm tin và mơ ước nhưng không phiêu 
lưu ảo tưởng, 


Chủ nghỉa anh hùng cách mạng như nội dung chủ 
yếu, như cảm hứng chủ đạo, đã được khai thác và biều 
hiện với nhiều sắc thái phong phú. Có thề có những góc 
độ nhìn ngắm và cách cảm thụ khác nhau, nhưng Tổ 
ràng tất câ đều hướng về một mục tiêu duy nhất. Chủ 
nghĩa yêu nước được nắng cao hơn trên nền cỦa tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở giai cấp tạo nên chiều 
sâu trong tình cẩm và sự sắc sảo trong nội dung quan 
điềm dân tộc. 


Nổi băn khoăn chung của các nhà thơ là làm sao biều 
biện cho được tính cách và tâm hồn con người Việt-nam 
trong thời điềm lịch sử vẻ vang nhất, làm sao nói lên 
được những sợi dây ràng buộc vừa cụ thể vừa vô hình 
gìữa quá khứ và biện tại, giữa hiện tại và tương lai; 
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giữa cuộc đấu tránh của dàn tộc ta và bước phát triền 
chung của thời đại. Chất tư tưởng trong thơ ca có khi 
vút lên những cảm hứng hào hùng về đân tộc và nhàn 
đân ta, có khi đừng lại ở sự ca ngợi cụ tbề những tấm 
gương dũng cảm quên mình trong nhiệm vụ, Bèn cạnh 
những bài thơ viết về những điền hình người thật 
việc thật như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, 
Nguyễn Văn Bé, bà mẹ Suốt v.v... chúng ta có những bài 
thơ về những kiều người trên từng trận tuyến đấu tranh, 
anh chiến sĩ cao xa, chiến sĩ công bính, chị nữ đu kích, 
hoặc có nhà thơ muốn khải quát lên trong sáng tác thơ 
hình tượng chung về đất nước và nhân đân anh hùng. 
_ Thơ chống Mỹcứu nước thể hiện khả rõ nét sự vươn tới 
kết hợp giữa hiện thực và lý tưởng, giữa cái bình thường 
và cái vĩ đại, giữa cải chung và cái riêng, giữa hiện 
thực và lãng mạn, v.v... Những phạm trùủ trên vấn luôn 
luôn có mặt trong thơ trong những tương quan đối lập 
và hài hòa, nhưng không phải bao giờ cũng có được sự 
hòa điện. Trong thơ ca thời kỳ trước cách mạng cö 
những mặt lưởng như vĩnh viễn đối lập nhau. Cách 
mạng đã đem lại cơ sở biện thực và cách nhìn biện 
chứng để nhà thơ có thể thấv được sự thống nhất 
bên trong giữa các phạm trù đó. Đó là về nguyên lý 
và tính khả năng; trong thực tế phát triền của thơ ca 
{t nhiều vẫn có sự so le trong một lúc nào đó. Thơ 
chống Mỹ cửu nước đã liên kết được và vươn tới sự 
hài hòa thống nhất giữa hiện thực và lý tưởng, bình 
thường và vĩ đại, chung và riêng, 

Từng ngày lý tưởng đang trở thành hiện thực và cũng 
từng ngày hiện thực chắp cánh cho lý tưởng bay thêm 
cao thêm xa, Một thực tế rất vĩ đại mà cũng rất cụ thể 
của cuộc chiến đấu đi vào trong thơ tạo thành cải nền 
vững chắc nhưng vẫn trong trẻo ý thơ, Nhưng cũng từ 
thực tế đỏ đang lồng lộng bay lên lý tưởng và những 
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ước mơ cao đẹp. Những nhà thơ lớp trước, cũng như 
những cây bút trẻ, luôn chủ ý bồi đắp cho thơ của mình 
chất thực của đời sống và chất thơ của lý tưởng. 
Xuân Diệu chú ý đưa chất sống thực vào trong thơ. 
Hoàng Trung Thóng lại từ cái nền của hiện thực mà 
đầy tử thơ đi xa bay bồng. Tố Hữu, Huy Cận qua cái 
chung vẫn bộc lộ một cách nhìn riêng sâu sắc. Xuân 
Diện, Chế Lan Viên cỏ lúc bắt đầu từ cái riêng đề tìm 
đến một cái chung phô biến. 

Thơ chống Mỹ cửu nước thừa kế và phát triền được 
truyền thống tích cực của thơ ca cách mạng miền Nam. 

Chất anh hùng ca và cắm xúc ífrữ tình đằm thắm thiết 
tha trong mạch thơ của Giang Nam, Thanh Hải, Thu 
Bồn, Lê Anh Xuân lại thấy lại đây đỏ trong thơ ca chống 
Mỹ cửu nước, Thật cũng khỏ phân biệt được sự khác 
nhau cơ bản giữa thơ ca cách mạng miền Ñam và thơ 
chống Mỹ cứu nước ờ miền Bắc nếu không chú ý đến 
sự khảc nhau về mặt đề tài và phong cách sáng tạo của 
từng tác giả. Một mặt khác, thơ đấu tranh thống nhất 
đất nước và thơ đả kích Mỹ — ngụy những năm trưởc 
cũng đã trực diện đánh thẳng vào kẻ thù. Tất cả những 
điều kiện trên đã chuận bị đề cho thơ ca bước vào 
những năm chống Mỹ cửu nước đạt được những thành 
tựu xuất sắc. 

Tố Hữu vẫn giữ vững và phát triền những nét chủ 
đạo của một phong cách thơ truyền thống, giữ vững 
nhịp hải hòa giữa các mặt đối lập trong cấu tử, nhưng 
rõ ràng chất suy nghỉ và cách đặt vấn đề sáu sắc luôn 
mài giũa cho tứ thơ có góc cạnh hơn. Tố Hữu vẫn sử 
dụng các thể (thơ đán tộc và các hình thức biều hiện 
quen thuộc với Mfẹ Suối! và những bài thơ xuân, nhưng 
một mặt lại rất mới trong cấu tứ nội dung và hình 
thức với Êmilụ con. Hoa ngàu thường nà Chím báo bão 
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của Chế Lan Viên đã khẳng định bước phát triền mới 
của một phong cách thơ. Từ thung lũng đau thương 
về với cánh đồng vui, Chế Lan Viên đã biều hiện sâu 
sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thơ. Chất trÍ 
tuệ và suy tưởng được bồi đắp và nâng lêu làm trung 
tâm chú ý của hình tượng thơ, Bên cạnh những tứ 
thơ thanh thoát cỏ màu sắc và cảm xúc, hình tượng 
thơ của Chế Lan Viên khòng khỏi nhiều lúc rơi vào 
sự khó khan của lý trí. Hoa ngày thường sà Chữn báo 
bão có nhiều bài thơ giá trị Xuân Diệu qua Hai đợi 
sóng vẫn giữ được hơi thể khỏe khoắn với những cảm 
xúc khá đồi đào trên nhiều đề tài mở rộng. Muốn 
chống lại căn bệnh thì ví và lý tưởng hỏa trong thơ, 
Xuân Diệu đề xướng một phương hướng tích cực: tăng 
cưởng chất sống thực tế vào trong thơ. Từ ÄÍfói khổi 
hồng đến Hai đợi sóng, Xuân Diệu đang cố gắng khẳng 
định bằng thực tiễn sáng tác những quan niệm mình 
đề xướng, nhưng trong sáng tác của Xuân Diện nhiều 
khi còn lẫn lộn giữa cuộc sống thực có góc cạnh với 
những chất liệu tự nhiền thô sơ. Những dấu biện mới 
đã đến trong thơ Tế Hanh với Khúc ca mới. Không phải 
chỉ là tiếng hát của con tìm đang xúc động mà tứ thơ đã 
được mở rộng với những suy tưởng. Có những phần 
thành công và nhiều bài còn non yếu. Những bài thơ 
chống Mỹ của Huy Cận giàu chất sống thực và có nhiều 
suy nghỉ sâu sắc. Không khỏi có lúc tác giả rơi vào sự 
kề lề của văn xuôi vào lối triết lý trừu tượng và nóng 
nhẹ về cảm xúc nhưng mạch thơ của Huy Cận lại đạt 
dào và khỏe khoắn hơn lên. Hình thức thơ Huy Cận 
cũng thay đổi và có nhiều màu sắc biểu hiện linh hoạt. 
Huy Cận có những đóng góp trong phần thơ viết cho 
các em. Hai bàn tay em có nhiều bài hay, Cùng với sáng 
tác thơ của một tài năng trẻ tuôi, em Trần Đăng Khoa, 
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và nhữúg bài thơ di đồm vui tươi của một cây bút trào 
phủng lão thành, nhà thơ Tú Mỡ, thơ thiếu nhỉ thêm 
đà khởi sắc và có nhiều hứa hẹn. 

Chính Hữu với tập Đầu sửng tràng treo đã tự xây 
dựng cho mình những nẻt riêng của một phong cách 
thơ. Hinh ảnh trong thơ Chính Hữu vừa mang tỉnh chất 
khắc họa tạo hình vừa ân kín tâm tư biều hiện. CẢm ˆ 
xúc như lùi về phía sau có lúc khô lạnh, nhưng cũng 
có khi sâu xa lắng đọng. Tinh hàm xúc của ngôn ngữ, 
mạch ngắt ngắn và khỏe của nhịp điệu đã tạo nên một 
hình thức phù hợp với nội dung. Đảu súng trắng treo 
tập hợp mười lắm năm thơ Chính Hữu, nhưng những hài 
thơ chống Mỹ của tác giả trong không khi cả nước lân 
đường vẫn là những bài có khí thế hơn cả. Từ Những 
cảnh buồm đến Đầu sóng, Hoàng Trung Thóng đã cố ' 
gẳng đầy sức sáng tạo vượt lên phía trước. Luôn gắn 
chặt với thực tế chiến đấu và sẵn xuất nhưng đồng 
thời tri trởng tượng đã đưa tử thơ đi xa bơn. Nông 
Quốc Chấn vẫn theo sát với đông thời sự. Vừa bồn 
nhiên chất phác, lại gắng liên tưởng khái quát, Nóng 
Quốc Chấn cố giữ cho những ý thơ có màn sắc riêng 
tươi tắn. Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của toàn dân 
đã đem lại nhiều cảm hứng rất mới rất lạ làm cho ngọn 
lửa đang bùng chảy trong tàm hồn mỗi nhà thơ có 
thêm ảnh sáng mới xiết bao rực rỡ. Lưu Trọng Lư với 
Người con gái sông Gianh, Anh Thơ với Hoa đứa irắng, 
Nguyễn Xuân Sanh với nhật ký Qué biển, đều đánh đấu 
những cố gắng mới trong quá trình sáng tác của mỗi 
người. Thơ của Lưu Trọng Lư giàu chất cảm xúc và 
chất thơ nhưng còn xưa cũ trong nội dung cũng như 
trong bình thức. Hoa dứa trắng của Anh Thơ vẫn còn 
những tứ thơ dàn trải nhưng rö ràng so với Đảo Ngọc 
thì giàu chất sống thực và những cảm xúc chân thực 
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và mạnh mẽ hơn, Xuân Hoàng, Bàng Sĩ Nguyên, Phạm 
Hà, Hoàng Tố Nguyên, Trỉnh Đường, Minh Huệ, Nguyễn 
Viết Lãm, Huyền Kiêu, Lương An, Nguyên Hải Trừng, 
Tàn Trà đều có nhiều cố gắng đáng kề. 

Điều đáng chủ ý của những năm thơ chống Mỹ là sự 
có mặt của một lực lượng mới hết sức tươi trẻ. Một nguồn 
thi tử lớn lao của thời đại đã khơi đậy những cảm xúc thi 
ca ở mọi người, nhất là lớp thanh nién đang ngày đêm 
cỏ mặt trèn những trận tuyến của chộc chiến đấu. Bén 
canh những tác giả quen thuộc, trên bảo chỉ luôn xuất hiện 
những bài mang tên tuồi mời. Những bài thơ này eó nhiều 
dấu hiệu của tài năng nhưng đúng hơn là mang một tâm 
hồn thơ chứa chan hoài bão và thị vị. Phần lớn thơ của 
lực lượng trẻ đều giàn cảm xúc, những cảm xúc chân 
thực và tươi trẻ. Một niềm vui trong chiến đấu, một kỷ 
niệm riêng tươi đẹp, những vết thương nhức nhối 
và cháy bỏng căm thù, một cái nhìn nên thơ về cuộc 
sống... đều là khởi điềm của một tử thơ. Ít bị ràng buộc 
bởi những ước lệ khuón sáo, cảm xúc không bị cứng lại 
và gò theo lý trí, thơ của lớp trẻ thanh thoát niềm 
vui và rộn ràng xảo động trong ước mơ và kỷ niệm. 
Tuy nhiên ở mỗi người còn chưa thê hiện rõ một 
cách nhìn, một tầm suy nghĩ, một lối riêng cảm thụ, 
một kỷ xảo đi về quen thuộc như những nhà thơ lớp 
trước. Có những cây bút khá sắc sảo như Phạm Tiến 
Duật, Bằng Việt, Xuân Quỳnh, Thái Giang, Vĩ Quần 
Phương v.v... Có thề kê thêm nhiều người khác như 
Nguyễn Xuân Thâm, Phạm Ngọc Cảnh, Văn Thảo Nguyên, 
Xuân Sách, Hoàng Hưng, Ñgô Văn Phú... Chưa có thể ai 
đoán định được rõ rệt bưỡc phát triền ngày mai của mỗi 
người. Tầm suy nghĩ, vốn sống, ngọn lửa đốt chảy bên 
trong của tâm hồn thơ, tất cả những yếu tố đó nếu được 
bồi đắp mãi lên thì rõ ràng trong một tương lai không 
. xa, chủng ta có được những tài năng đáng quỷ. 
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Qua ba păm thơ chống Mỹ cửn nước, chặng đường 
mới trong thơ đang phát triền. Cần quan tảm hơn nữa 
đến chiều sàảu tâm trạng, cần nâng cao tính hiện đại 
trong thơ và phát huy sắc thái linh hoạt, phong phú của 
từng phong cách. Chưa thể có một cải nhìn sâu sắc 
và trọn vẹn về phong trào nhưng trên cải xu thế biện 
chứng của những thành tựu hóm nay chúng ta có thể 
khẳng định rằng thơ chống Mỹ cửu nước là một giai 
đoạn phát triền đặc biệt của thơ ca Việt-nam, với nhiều 
thành tựu rất tốt đẹp. 


Một hiện tượng khá đặc biệt trong ba năm thơ chống 
Mỹ cửu nước là sự có mặt của hai tập thơ: Thơ Hồ 
Chủ Tịch và Thơ Sóng Hồng. Tập thơ của Báo toát lên 
phầm chất và cốt cách cao cả của vị lãnh tụ suốt đời 
phấn đấu cho quyền lợi dàn tộc. Tác dụng giảo đục, 
động viên của nói dung tư tưởng được nỏi lên qua 
những tử thơ thanh thoát và hình ảnh thân thuộc gần 
gũi của dân tộc. Cùng với tập Nhái kú trong tủ, thơ của 
Hồ Chủ tịch là một hiện tượng rất đáng quý của nền 
thơ cách mạng, có tác đụng giáo dục và cổ vũ' rất lớn 
đối với nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng. ï 


Sóng Hồng tập hợp những bài thơ viết trong vòng 
bốn mươi năm của đời hoat động cách mạng. Toát lên một 
tầm nhìn xa, một tầm suy nghỉ rộng với nhiệt tình cách 
mạng và tính chiến đấu cao, thơ Sóng Hồng cỏ tác 
đụng động viên và tuyên truyền mạnh mẽ về tư tưởng. 
Đồng thời những khúc ca và mạch trữ tình khi đứng 
riêng, khi xen lẫn trong dòng thơ thời sự làm cho cảm 
hứng thơ thêm tươi thắm. Thơ Sóng Hồng cũng có nhiều 
thay đôi về hình thức, từ những bài viết theo cồ thề ở 
thời kỳ đầu đến với bài thơ chống Mỹ theo hình thứe 
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mới, tự do. Bài tựa của Sóng Hồng có một giả trị và ý 
nghĩa tích cực trong việc khẳng định vị trí chức năng, 
và đặo biệt là tính cách tân, sáng tạo trong thơ, 


* 
v.w 


Từ sau Cách mạng, nhiều thề thơ được sáng tạo và 
phát triền, câu thơ mở rộng, giản ra và trong móit số 
trường hợp bị phả vỡ về cấu trúc đề nâng cao hơn khả 
năng biều hiện. 

Thề thơ tự đo ngay từ những năm đầu Cách mạng và 
kháng chiến đã được vận đụng khá phổ biến đề nói lên cái 

- sục sôi, mãnh liệt của Cách mạng và của kháng chiến, 
Thơ tự do trong thời kỳ này có chỗ khác với một số bài 
thơ tự do của thời kỳ thơ mới. Thơ tự do ở giai đoạn 
trước nhiều lúc mang tỉnh chất sắp đặt chủ quan của tác 
giả đề diễn tả hơn là yêu cầu biều hiện khách quan của 
nội dung. Qua thơ tự do ở thời kỳ này, nội đung phong 
phú và sức sống mãnh liệt của con người và chế độ mới 
như tuôn chây ra theo từng đòng chữ trên từng trang 
sách ; nó quyết định cách ngắt nhịp của cầu thơ và cách 
biều hiện của ngòỏn ngữ. Như các bài thơ Nhớ mản và 
Tình đãi nước của Trần Mai Ninh, Hảãi- phòng 19-11-1946 
của Trần Huyền Trân, Nhớ của Hồng Nguyên, Bải ea øỡ 
đấ: của Hoàng Trung Thóng. Tố Hữu trong Tử ấy nhìn 
chung chưa viết thơ tự do, Có những mạch thơ phóng 
khoáng trong các bài Tiếng hát sông Hương, Hồ Chỉ Minh, 
nhưng đó chỉ là cá biệt. Hầu hết các bài thơ đều viết 
theo các thể thơ cũ của dân tộc và thơ mới. Trong tập 
Việi-bắc, Tố Hữu viết nhiều bài thơ tự do. Từ những 
bài viết trong năm đầu Cách mạng và kháng chiến như 

Lạnh lạt, Đém xanh, Giữa thành phố trụi đến các bài ở 

cuối thời kỳ kháng chiến như Hoan hồ chiến sĩ Điện- 
biến, Ứa đt tới v.v.. Sau này với tập Gió lộng, cũng có 
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nhiều bài có giá trị viết theo thê tự do. Qua các sáng 
tác thơ tự do trên người đọc nhận thấy hình thức tự 
do được vận dụng theo đúng quy luật hình thức phục 
vụ nội dung. Câu thơ được mở rộng, cách luật bị phá 
vỡ là do yêu cầu diễn tả nội dung. Tố Hữu đã đề cho 
mạch thơ giãn ra, ngang dọc phóng túng đề diễn ft 
khung cảnh của thành phố trụi góp phần đánh giặc 
trong bài Giữa thành phố truụi, 

Á1 Các anh chiến lũy 

Sắt gỗ giăng thành 

CẢ các anh 

Những di lăng sấu gạo 

lThhông tiếc lá cành xanh 

Vật ngang đường cần giặc 

Các anh nữa, những đòng chữ sắc 

Thản cây, lẳng đá, góc phòng 

Phả tan tấn còng raùa đông của Pháp. 

bằng than, bằng gạch, bằng son 

Nét muôn tay hẳn vận đại eäm hòn. 

(Tổ Hữu — (6iữu thành phố trụi) 


Trần Huyền Trân vận dụng câu thơ đài ngắn kết hợp 
với nhiều điện từ đề điễn tả không khí căng thẳng quyết 
liệt của lHiã-phòng ngày 19-11-1946, Và đặc biệt là 
trường hợp Trần Mai Ninh với 7ình đãi nước và Nhớ 
máu. Mạch thơ của Nhớ mứu phả ra rất mạnh, toát 
lên rất sôi nỗi không khi của cách mạng, của máu và 
lửa, của niềm tin và thẳng lợi. Tác giả đã vận dụng hình 
thức linh hoạt đề phục vụ cho yêu cầu biều hiện của nội 
dnng đấu tranh và cách mạng. Hình thức đó khóng thề 
cỏ và cũng không phủ hợp đề biêu hiện tâm trạng liên 
cực thoát ìy của thơ ca công khai thời kỳ 1930 — 1945. 

Thơ tự do phát triền và nhiều lúc đi đến hình thức . 
thơ không vần, Thơ không vần là một nẻo đường của 
thơ tự do. Thơ tự do xảy dựng nội dung thơ ca trên cơ 
sở của nhịp điệu và hình ảnh. Thơ không vần cũng 
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xây dựng nội đung trên cơ sở của nhịp điệu và hình 
ảnh. Loai bỏ vần thường làm hạn chế đến nhịp điệu 
hài hòa gợi cẩm của thơ nên phần lớn các nhà thơ 
chỉ khòng hiệp vần trong những trường hợp đặc biệt 
của mạch thơ. 

Cuộc tranh luận về thơ không vần của Nguyễn Đình 
Thị ở Việt bắc vào mùa xuấn năm 1950 đã nói lên sự 
chuyền biến cơ bản của hình thức thơ. Nguyễn Đình 
Thi đã mạnh đạn tìm tòi và sáng tạo hình thức diễn 
đạt của thơ. Có lúc anh thành công, và cũng có lúc công 
việc làm của anh mang tính chất một thí nghiệm. Nhưng 
vấn đề đặt ra rộng hơn là sự giãn ra và mở rộng hình 

. thức điễn đạt trong thơ ca sao cho phù hợp với yêu 
cầu biều hiện cuộc sống mới và con người mới. Ờ đây 
sự chuyên biến không diễn ra dưởi hình thức một phong 
trào sôi nỗi có những ý kiến chống đối nhau như thời 
kỳ thơ mới. Mọi người đều hiều rằng quy luật sáng tạo 
của hình thức thơ ea là hinh thức luỏn phù hợp và 
khỏng hạn chế sự biều hiện của nội dung. Hình thức 
thơ tự đo là cần thiết khi nội dung đòi bồi, hình thức 
thơ không vần cũng có thề chấp nhận được. Nhưng 
không phải tất cả mọi đề tài, mọi xủc cảm, mọi cấu tử 
đều thích hợp với thơ tự do. Một mặt khác chủng ta 
lại có rất nhiều thể thơ có khả năng biều hiện rất phong 
phủ, được thử thách với thời gian, được nhân đân yêu 
thích. Các thề thơ như lục bát, song thất, và các thể 
bốn từ, năm từ, sản từ, bảy từ, tám từ của thơ ca cỗ 
truyền cũng như của phong trào thơ mới đều được sử 
dụng khả phô biến. Ví dụ qua 28 bài thơ của tập Vi¿- 
bắc, có ba bài viết theo thề bảy từ, bẩy bài viết theo 
thể tự đo và mười một bài viết theo thê lục bát và lục bát 
biến thê. Tỷ số đó nói lên một thực tế là các thể thơ của 
dân tộc luôn được chú trọng phát triển và trong thực (ế 
thì chưa có một thê thơ cũ nào bị loại hẳn đi. Như thề thơ 
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bốn từ vốn ít được dùng troug thơ ca trước kia, nhưng 
trong Việf-bắc lại trở nên có khả năng biểu hiện về 
nhiều phương diện. Có lúc hồn nhiên, tươi tắn như 
lời ca tiếng bát: 

Voi là voi ơi 

Voi ta đầu thép 

Voi cong chân đẹp 

Voi nghỀnh voi cười 

(Voi) 


Có lúc gợi lên khóng khi vui và sôi nổi bằng những 
nết miêu tả cụ thề và lập trung: 
Cờ treo đỗ chỏi 
Trên nóc trên cây 
Pi lẻ inh ỗi 
Suốt đém suốt ngày 
(Hà mẹ Việi-bắc) 


Đặc biệt trong bài Lượm, câu thơ bốn từ xinh xắn với 
những từ lấp láy, có thanh điệu đặc biệt, đã dựng lên 
rất đẹp và sinh động hình ảnh chủ bé liên lạc : 

Chủ bẻ loắt choắt 

Cải xẤấc xình xinh 

CÁI chân thoắn thoắt 
Cải đầu ngHênh nghênh 


Thê thơ bốn từ ở đầy nhiều lúc rất hiện đại qua lời 
đối thoại: 
Chân cười hip mĩ 
Mã đồ bầ quản 
— Thôi chào đồng chỉ 
Cháu đi xe đần 


Hoặc qua lời tán thán với một ngữ điệu đặc biệt: 


Chợt nghe tỉn nhà 
la thế 
Luượm ơiƒ 
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Hoặc qua câu hỏi tu từ: 
Lượm ơi, còn khóng ? 

Chỉnh đó là cái mới trong các thề thơ ngoài phần cẩu 
trúc về câu, từ. Các thê thơ từ sau Cách mạng được phát 
triền khá phong phú với sự hình thành và ồn định của 
những phong cách. Nếu lấy sự ra đời của Truền lập thơ 
Việi-nam trong địp kỷ niệm mười lắm nắm Cách mạng 
làm cái mốc thì chúng ta có thể thấy ở đảy sự họp mặt 
của nhiều thê thơ phong phủ. 

Về những thê thơ chính, trong số 126 bài viết về miền 
xuôi, chúng ta có 28 bài làm theo thể thơ tự đo, 17 bài 
làm theo thề thơ tám từ, 26 bài làm theo thề bảy từ, 28 
bài làm theo thề năm từ và 15 bài làm theo thể lục bát. 
Sư tập họp có tính chất ngẫu nhiên này về mặt thể loại, 
và tỷ số giữa các thể thơ đã phẫn ánh một phần mào 
tình hình phát triền của các thề loại. Qua 7uyền tập thơ 
Việf~nam (1945-1960) cũng như qua các tập thơ của các 
lác giả được viết ra trong những năm gần đây, chúng 
ta có thể nhận định sơ bộ như sau về các thề thơ. Thơ 
tự do ngày càng phổ biến và trở thành một thể chỉnh 
thức với nhiều bài hay như Cửu long giang fa ơi (Ñguyên 
Hồng), 7a đi tới, Với Lánin (Tố Hữu), Nhớ (Hồng Nguyên), 
Nhớ máu (Trần Mai Ninh), Bài ca pỡ đất (Hoàng Trung 
Thóng), Tðng chiến sĩ Sông Ló của Võ Liêm Sơn, Sóng nỗ 
cửa Từng của Lưu Trọng Lư v.v... Thể tám từ vẫn giữ 
được tính chất mới mẻ như ở thời kỳ phong tròo thơ mới. 
Thề thơ tám từ thường được dùng đề mô tả những đối 
tượng mà nhà thơ cần đi vào nhiều mặt của vấn đề, 
hoặc kết hợp đề gợi lên những suy nghỉ và xúc cảm. 
Nhịp điện thơ vẫn uyên chuyền, mạch thơ vẫn rộng rãi, 


(1) Ở đây chúng tôi chỉ giỏi hạn trong các thể thơ miền 
xuối, mà chưa đi vào nghiên sứu thơ miền núi về mặt thể loại. 
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hơi thơ dù sôi nồi hay trầm lặng vẫn có nét nghiêm 
chỉnh. Có nhiều bài thơ tám từ có giá trị như: Người 
con gái Việt-nam của Tố Hữu, Kết nạp Đẳng trên quê 
hương mẹ và Giữa tết trồng câu của Chế Lan Viên, F¿ 
Đà Ngọn quốc kỳ của Xuân Diệu, Hai hình người gỗ của 
Huy Cận, Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh, Chuyên 
hai người têu +a cách của Nguyễn Đình Thi v.v.. 
Thê thơ bẩy từ nhìn chung không thay đổi cấu trúc 
về số câu, số từ, nhưng cũng có những yếu tố mới, 
Lối ngắt nhịp 3/4 trong thơ ca cỗ truyền của dân tộc 
được khôi phục tạo nên chất chắc và khỏe cho mạch 
thơ, giúp vào việc biều hiện những chủ đề mới. Kểt hợp 
với lối gieo vần giản cách, hỗn hợp và óm nhau, câu 
thơ khóng trúc trắc mà có sự hài hòa về nhịp điệu. 
Anh đã đến | quê em Ban^tích 
Sông ngời xanh | ngọc bích biền khơi 
Đã xóa sạch | những ngày Đăng-đíeh 
Máu Ba-lan | trong trắng đỗ tươi... 
(Tố Hữu_— Em ơi, Ba-lan) 
Một số nhà thơ lại kết hợp lỗi ngất nhịp 3/4 với 4/3. 
Nhịp 4/3 là nhịp ngắt phổ biến của thề thơ bây từ của thơ 
mới. Ngắt theo nhịp 4/3 thì nhịp điệu của câu thơ uyễn 
chuyền mềm mại nhưng cũng có những trường hợp thiếu 
sự rắn chắc cần thiết. Phối hợp hai lối ngắt nhịp 4/3 và 
2-2/3 với 3/4 và 3/2-2 làm cho câu thơ bảy từ trổ nên 
khổe mà vẫn nhịp nhàng: 
Xiềng xÍch | chủng bay | không khỏa được 
Trời đầy chím | và đãt đầy hoa 
Sũng đạn | chúng bay | không bắn được 
Lòng đân ta | yêu nước thương nhà 
(Nguyễn Đinh Thi —Đẩt nước) 
Trong bài thơ Em ơi, Ba-lan, Tố Hữu đã sử dụng rất 
linh hoạt các lối ngắt nhịp khác nhau của câu thơ bảy tờ, 
toàn bài gồm những khô thơ giống nhau song nhịp điệu lại 
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thay đồi rất uyền chuyền. Bàng Sĩ Nguyên qua bài 
Vợ chồng đi chợ xuán đã đề nhịp thơ đì động như 
múa lượn rất hợp với chủ đề. Trong bài Mä-pí~l¿ng, Xuân 
Diệu qua những khồ thơ sáu câu, vận dụng lối gieo vần 
hỗn hợp bằng trắc xen lẫn và nhiều lúc lấy thanh trắc 
jàm chủ vận đã gợi được không khí chiến đấu rất gay 
go với thiên nhiên hiềm trở (, 

Thê thơ năm từ vẫn có một vị trí quan trọng trong 
thơ ca hiện đại. Câu thơ gồm năm âm tiết với nhịp ngắn 
gọn, có khả năng tiến thoái rất linh hoạt, Có thể trải 
dài mạch thơ đề kề chuyện, hoặc đề biều hiện tâm tỉnh 
(như các bài Ngoảnh !ại mười lắm năm của Chế Lan 
Viên, Hồng Côn con gêu của mẹ của Hãng Phương, Em 
liên lạc của Nguyễn Trung Thành, 7hứm lúa của Trần 
Hữu Thung v.v...). Có thể diễn tả tập trung chủ đề trong 
một số khô thơ nhất định (như Viếng bạn của Hoàng 
Lộc, Ngỏ cải đơm hoa của Lưu Trọng Lư v.v...). Vì số 
từ ít nên thanh điệu của thê thơ năm từ khỏe và chắc 
nếu nghiêng về vần trắc, và cũng không kém nhịp nhàng 
nếu nghiêng về vần bằng. Trong tập thơ Người chiến 
sĩ, Nguyễn Đình Thi đã dùng thề thơ năm từ đề diễn 
đạt khả thành công nhiều đề tài kbáng chiến, với hơi 
thơ khỏe, chắc, giàu hình ảnh và suy nghĩ. Bài thơ 
cuộc đời của Huy Cận cũng giởi thiệu với người đọc 
khả năng biều hiện phong phú của thê thơ năm từ. 

Câu thơ lục bát vẫn nhịp nhàng uyền chuyền như 
nhịp điệu vốn có. Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế 
Hanh, Nguyễn Đình Thi... vẫn tiếp tục viết thơ lục bát 


(@ Mä-píi-lèng | đanh bất hư truyền 
Sðng-mii.ngựa | núi cao thẳng đứng 
Núi điệp trùng | núi tổa bốn bên 
Đá gan trâu | gãy choòng đá cứng 
Sương mù dưởi vực | vút bay lên 
Bạc lẫn mãu cây | mở đỉnh dựng. 
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đề diễn tẢ nhiều đề tài khác nhau. Trong thơ lục bát 
hiện đại vẫn có những câu thơ mang dáng đấp của ca 
đao và dân ea: 


Việt-nam đất nước ta ơi 
Mệnh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 
Cánh eò bay l2 rập rèn 
Mây mờ che đỉnh Trưởng-sœn sớm chiều. 
(Nguyễn Đình Thị) 


Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chin chẳng nên mùa vàng 
Một người — đâu phải nhân gian? 
Sống chăng một đốm lửa tàn mà ihói. 
(Tõ Hữu) 


Có những câu kết hợp hơi thơ của #iều với tứ thơ và 
ngôn ngữ hiện đại : 
Ve kêu rừng phách đồ nùng 


Nhớ cô em gải hái mắng một mình. 
(Tố Hữu) 


Dãi đầu nào có tiếc đời 
Đảm đăm đôi mút trồng 0ởi quê hương, 
(Nguyẫn Đinh Thì) 


Ngoài những lổi cấu trúc bình thường ra chúng ta 
thấy cũng có những câu thơ lục bát có tính chất đặc biệt. 
Hoặc có câu giãn ra trong một khồ thơ chung : 

Con ong làm mật yêu boa 
€Gon cả bơi tên nước, con chỉm ca tên đời. 
CTố Hữu) 

Hoặc có câu bị ngắt ra theo bậc thang: 


Từ nay xìn đặt tên hoa 
«( Hoa anh ơi» 
một chiều ta 
nở đầu. 
(Xuân Diệu) 
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Hoặc giữa câu lục và câu bát có chen một câu 4 từ; 
Đỉnh non cao vút em ơi, 
,Cao Đút em ơi, 
1â trên đỉnh chót tỉnh người yêu nhau. 
(Xuân Diệu) 

Có những câu thơ vẫn giữ nguyên cấu trúc 6/§, nhưng 

về lối điễn đạt, cõ những nét và những từ đặc biệt: 
Trắng đi qua núi qua rừng 
Hỗi anh T.Š Ccó ưng nhân gì» 
— Qua rừng qua núi trăng đì 
Nhắn giùm với bạn! é có khí mình Đẽ ». 
Crố Hữn) 
Bồn mùa ghen tra kín: đâm 
Tình yêu có thề gén nằm được a? 
(Xuân Diệu) 
Trẻo lên trên đỉnh non oao 
Đôi tay ta năm, øanh chảo Em, em, 
(Xuân Diện) 

Những câu hỏi, câu nhắn, những lời chào hỗi, những 
từ viết ti, những khầu ngữ v.v... đều được đưa vào 
trong câu thơ lục bát, làm cho cầu thơ cỏ màu sắc mới. 
Xuân Diệu có lúc tổ ra rất linh hoạt và phóng túng với 
thể thơ lục bát.. 

Nhìn vào hiện tại cũng như suy nghĩ về tương lai, 
chúng ta tin rằng thê thơ lục bát có thể thay đồi nhiều. 
Nhưng dù cỏ thay đồi vẫn phải tôn trọng đặc điềm của 
câu thơ lục bát với nhịp điệu nyền chuyền nhịp nhàng; 
thanh điện của câu thơ nghiêng về bằng hơn trắc, hơi 
thơ cần liên tục hơn là ngắt quãng. Thề lục bát trong 
thơ hiện đại đạt được những giá trị biêu hiện khả cao 
qua bài Việí-bắc của Tố Hữu. Tiếng thơ ở đây có lúc 
đìu đặt thiết tha khi đi vào diễn tả tâm trạng của hai 
người xa cách, có lúc thanh điệu nyền chuyền đề gợi 
nhở gợi thương qua những hình ảnh nhiều màu sắc và 
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sinh động. Câu thơ lục bát được sử dụng tổng hợp như 
vừa kề, vừa dựng người, dựng cảnh; tác giả phối 
hợp trong một bức tranh chung sự hải hòa giữa tình 
cảm, màu sắc và nhạc điệu ©Ð, 

Ngoài các thê thơ chủ yếu trên, chúng ta thấy một số 
thề thơ được khôi phục và phát triền với một nội dung 
mới như thê tử tuyệt, sảu từ, thơ văn xuối, thơ đối 
thoại v.v... Thể tử tuyệt vắng bóng đần trên thi đàn với 
sự ra đời của phong trào thơ mới. Gần đây một số nhà 
thơ làm thơ tử tuyệt?) thường đề xoáy sâu vào một ý 
nhỏ, hoặc gợi lên một tỉnh cảm, một tâm trạng nào đó, 
hoặc đi vào giới thiệu một nét đẹp của cảnh vật. Tử 
thơ không bị ràng buộc, gò bỏ trong khuôn khô cách 


(Ð) Nhớử người mẹ nẵng cháy tưng 

Địu con lên bãi bé từng bắp ngô 
Nhớ sao lớp học ¡ tờ 

Đồng khuya đuốc sảng những giờ Hến hoan 
Whớ sao ngài thủng cơ quan 

Gian nan đời nẫn ca 0oang núi đèo 
Nhớ sao tiếng mỗ rừng chiều 

Chày đém nện cối đều đều suối +a 
Ta pề mình có nhớ †q 

Ta 0oäia nhớ những hoa cùng người 
Rừng xanh hoa chuối đỗ tươi 

Đèo cao nẵng ảnh đao gái thắi lưng 
Ngày tuần mơ nữ trắng rừng 

Nhớ người đan nôn chuốt từng sợi giang 
Ve kêu rừng phách đồ bàng 

Nhớ cô em gái húi măng một mình 
lừng thu trồng rọi hòa bình 

Nhớ ai tiếrg hải ảdn tình thủy chung 

(2) Lấy thi dụ một bài thơ tử tuyệt của Chế Lan Viên: 

Nhớ xuôi lrồng mãi mảnh tín nhà 

Mau được phong thư nước suối nhòa 

Chẳng dám giận nhiều con thác lũ 

Thương lình chủ ngựa khồ đường +d. 
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luật mà lại phóng tủng, có khi bài thơ gồm bốn câu 
nhưng mỗi câu lại không nhất định là bẩy từ mà có 
khi gồm sáu từ hoặc tám, chín từ. Nguyễn Đình Thị, 
Chế Lan Viên, Huy Cận v.v. đều có những bài thơ đảng 
chủ ý viết bằng thể sáu từ, Chế Lan Viên và Huy Cận 
viết một số bài thơ văn xuôi. Các thề thơ trên đều 
phát huy được khả năng điễn tả và phục vụ những đề 
tài với nội dung mới. 

Đi riêng vào việc vận dụng thề loại của từng tác giả 
thì quy luật chung của sự phát triền về hình thức của 
thơ ca hiện đại cũng thề hiện khá rõ nét trong từng 
nhà thơ. Có thê lấy trường hợp Chế Lan Viên làm lệ 
chứng. Trong tập Điều tàn, Chế Lan Viên đã viết 39 bài 
thơ thuần túy theo hai thể bảy từ và tám từ. Trong tập 
Ảnh sớng oà Phủ sa, Chế Lan Viên đã vận dụng nhiền 
thê thơ phong phú như: thể bốn từ, thề năm từ, thê 
sảu từ, thề bầy từ, thề tảm từ, thê lục bát, thề đối 
thoại, thê tứ tuyệt, thể tự đo, thơ văn xuôi v.v. Và tác 
giả tô ra khá thành thục với từng ấy thề loại. 

Ba năm thơ chống Mỹ cứu nước khóng có những thay 
đổi đặc biệt về hình thức biều hiện. Nhưng cũng có 
thể đã dàng nhận thấy do đặc điềm của nội dung nên 
hình thửc it nhiều- cũng có những sự phát triền tương 
ửng. Thơ tự do đã thực sự trở thành một chủ thề bên 
cạnh các thê thơ cồ truyền của dân tóc. Thơ tự do rất 
thích bợp cho sự phát triền rộng rãi về mặt tư duy, 
đung nạp nhiều liền tưởng và suy tưởng. Thơ tự do 
cũng thịch hợp đề thê hiện tất cả những trạng thái sói 
nồi và phong phú nhất của cẩm xúc trước hiện thực 
nóng bồng của cuộc chiến đấu. Trong Tuyền lập ba năm 
thơ chống Mỹ cứu nước, thơ tự do chiếm một vị tri 
quan trọng. Hình thức thơ tự do mang những sắc thải 
mới do sự xuất hiện của những yếu tố mới trong thành 
phần cấu tạo của thơ. Nhìn chung thơ vừa có xu hưởng 
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nhấn mạnh dòng trử tỉnh nguyên chất lại vừa được mở 
rộng về các mặt chính luận, suy tưởng, tự sự. 

Những yếu tổ chính luận, suy tưởng, tự sự vốn có 
trong thơ từ sau cách mạng nhưng được phảt triền với 
một phân lượng đáng kể trong thơ ca những năm chống 
Mỹ cứu nước do yêu cầu phục vụ sự nghiệp lớn lao 
của đân lộc. 

Thơ chống Mỹ cứu nước là khúc ca chiến đấn, vừa 
bộc lộ tình cảm thiết tha yêu nước vừa là tiếng thét cắm 
thù giặc, vừa eỏ sức lôi cuốn bằng cảm xúc vừa gây 
sức thuyết phục qua những suy tưởng, trình bày, phân 
tích. Chất thép trong thơ toát lên trực liếp từ những 
sáng tác mà nội dung chửa chan cảm hứng anh hùng 
cách mạng. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng biều hiện 
trong thơ qua nhiều dạng thức mà một trong những 
hình thức quan trọng là sự bộc lộ trực tiếp qua yếu tố 
chính luận. Tư tưởng chính trị bậc lộ qua thành phần 
chính luận tạo nên chất lồi bền vững và hình thành 
những mũi nhọn tư tưởng sắc bén và nhiều trường hợp 
được triền khai, mở ròng trong toàn bài thành những 
bài thơ chỉnh trị. Và đúng như nhà thơ Sóng Hồng 
nhận xét « Thơ chính trị là thơ trăm phần trăm như các 
thơ khác. Đỏ chính là loại thơ « có thép »› như Hồ Chủ 
tịch đã nói chứ không phải là những bài xã luận bắt 
thành vần ›. Những bài thơ chỉnh trị xuất hiện trên eơ sở 
tạo thành của những yếu tố chỉnh luận, trực tiếp phân 
tích, luận bàn về nhiệm vụ đấu tranh cách mạng, về 
dân tộc và thời đại anh hùng và được nhập vào trong 
cảm hứng và âm hưởng thơ. Những bài thơ chính trị, thơ 
chinh luận đều mang một ám hưởng hào hùng. Sóng 
Hồng viết nhiều thơ chính trị, 


Đi trước thời gian đánh thức buỗồi bình minh 
Thúc thời đại tiến nhanh hơn chút nữa 
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Ta ở trung tâm của phong trào chống Mỹ 
Nhin bốn phương vẫy gọi cả loài người 
(Sỏng Hồng) 
Yếu tố chỉnh luận cũng là cơ sở tạo thành nhiều bài 
thơ của Chế Lan Viên. Anh sử dụng thành phần chính 
luận đề biều dương phầm chất anh hùng cách mạng của 
nhân dân ta và vạch mặt kẻ thù. Chất chính luận thâm 
nhập vào thơ, đầy lùi cảm xúc thơ về phia sau ỉt nhiều 
làm cho câu thơ thiếu đi về tươi tắn mềm mại, nhưng 
cũng có khả năng tạo nên chất cứng rắn đanh thép 
cho câu thơ. Có những câu thơ đứng lại như một khầu 
hiệu, một châm ngôn hành động. Ngoài những bài thơ 
thuần loại chính luận, chính trị, vấn đề đặt ra là sử 
dựng một cách có mức độ và nghệ thuật thành phần 
chính luận đề vừa làm nổi lên tư tưởng của bài thơ, 
vừa tránh được sự khó khan trong cảm hứng sáng tạo— 
vì thành phần chính luận là thuộc về tự duy trừu tượng. 
Thơ chống Mỹ cứu nước còn là mội dòng thơ phong phủ 
và lắng sâu chất suy nghĩ và chất trí tuệ. Gần như vấn 
đề suy nghỉ trong thơ khóng phải chỉ gắn với một hai 
phong cách mà thuộc về đặc điềm chung của cả phong 
trào. Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đặt ra rất nhiều 
những vấn đề phong phú cho dân tộc và thời đại, cho 
hiện tại và tương lai. Có thê nào nhà thơ làm tròn được 
sứ mệnh của mình nến lời thơ chỉ là tiếng nói tự nhiên 
của tỉnh cảm và bản năng. Chất suy nghỉ đưa vào trong 
thơ với một phân lượng đáng kề đã ảnh hưởng và chỉ 
phối hình thức biểu hiện. Câu thơ cách Inật bị hạn 
chế hơn so với mạch thơ tự do trong việc thề hiện những 
suy nghĩ, vừa nhuần nhuyễn sinh động, vừa lắng đọng 
sâu xa. Hoa ngàu thường oà Chỉm báo bão của Chế Lan 
Viên là một tập thơ giàu chất suy nghĩ, Trong phần Hoa 
ngày thường, đòng tình cảm quyện lấy chất suy nghĩ 
như lÀ trung tâm của nhân tố nội cảm, nên nhà thơ 
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chủ yếu sử đụng câu thơ cách luật. Những suy nghĩ. 
trực tiếp nồi lên rõ rệt trong phần Chửn bảo bão nên 

thơ tự đo lại là hình thức biểu hiện chính, Tế Hanh 

vốn hay dùng những thê thơ cách luật quen thuộc qua 

Tiếng sóng và Hai nữa yêu thương vời những cầu thơ 

dạt dào tình cảm, Trong Khúc ca mới, mạch thơ của 

nhiều bài giãn ra, và mở rộng với suy tưởng và lời bình 

luận. Có thê tìm thấy nhiều dẫn chứng tương tự với 

trường hợp Sóng Hồng, Huy Cận, Chính Hữu và nhiều 

nhà thơ lớp trẻ khác. 

Những năm chống Mỹ cứu nước cũng là những nắm 
tháng đầy ắp những sự kiện và những câu chuyện anh 
hùng. Thực tế chiến đấu như một công trường khồng 
lồ sản sinh ra từng giờ từng phút biết bao điền kỳ 
diệu. Hơn lúc nào hết thơ phải mở lòng ra đón nhận 
lấy cuộc sống, bắt lấy được hơi thở, nhịp điệu phong 
phủ của thực tế chiến đấu và sản xuất. Phải biết lắng 
nghe, cảm thụ, ghí chép, tích lầy... đề phẫn ảnh được 
phẩm chất anh hùng của dân tộc với những nét tươi 
mới nhất, điền hình nhất. Thơ khóng thê chỉ là tiếng 
nói (tình cảm của một tâm hồn giàu xúc động ; Nhà thơ 
cũng không thê tiến hành sự gạn lọc lấy tỉnh chất một 
cách chủ quan để làm mất đi cải âm hưởng sôi nồi, 
dào đạt của một cuộc sống đang vận động, làm mất đi 
những dấu vết còn mang theo bùn đất của sự sống. 
Chất sống trực tiếp ùa nhập vào trong thơ với một nhịp 
độ mạnh mẽ làm cho mạch thơ như căng lên, như dẫn 
ra, đề chứa đựng những sự kiện, những cảnh, những 
người, những việc... Bên cạnh những mạch thơ thuần 
hơi cảm xúc trữ tình là những mạch thơ phóng khoáng, 
cuồn cuộn sửc sống, vượt ra khỏi quy ước và định lệ 
thông thường. Chất văn xuôi thâm nhập vào thơ như 
một nhân tố, một chãt liệu không tránh khỏi khi thơ đi 
vào đời sống thực tế thành một hướng lớn, một quy 
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luật phát triền — Thơ đi sát với cuộc sống, và trong 
nhiều trường hợp đi sát với văn xuôi, mang hình thức 
và đáng đấp văn xuôi nhưng vẫn cố gắng đứng lại ở 
chỗ mấp mẻ bên kia ranh giới giữa thơ và văn xuôi. 
Câu thơ nhiều khi không mượt mà, thuần thục với dáng 
về trau chuốt, gọn ghế mà góc cạnh, trần trụi như chỉnh 
bản, thân sự sống khóng cần phải 1ô về. Xuân Diệu, 
Huy Cận, Tế Hanh, Phạm Tiến Duật... đều chung theo 
quy luật đỏ. Xuân Diệu là người phấn đấu mạnh mẽ 
cho hướng thơ đi vào cuộc sống — Trong thơ Xuân 
Diệu có nhiều ý thơ phát triền trong mạch văn xuôi : 


Đã là sự sống thí chẳng bao giờ chản nắn 

Những gian nhà Văn-điền, đủ cho bom phả nát tan 

Khi mẹ trở lại thăm nhà, mẹ vẫn cứ mang trái tìm 
vĩ đại 

Dọn bếp hót tro, nhặt những chân ghế bàn eôn lại 

Mẹ nhìn phần biệt băng mắt yêu thương 

Cái chum đang còn đựng được, miếng gương có thể soi 
gương 

Không thể tiện tay vứt thanh gỗ làm thành mảnh củi. 


Tế Hanh vốn là một phong cách thơ giàu cảm xúc cũng 
đã mở rộng hưởng đi cho thơ trở về với cuộc sống và 
có lúc khỏe một cách mộc mạc, trần trụi: 
Chỉ hố bom, hố bom... 
Bom Bã2, hom tọa độ, bom phả, ÿam. xoáy, bon khoan 
Hổ đại bác từ 105 ly đến 406 
Một đân số 7 vạn người, người nào cũng có nợ thù 
nợ máu 
Đắt này suốt bốn nắm vẫn thức 
Con đường sống eàng đi dần xuống đất 
Hầm chữ A, địa đạo khắp nơi nơi 
Trong những nỗi nhớ thương có nỗi nhở ảnh sảng 
mặt trời 


Phạm Tiến Duật qua tập thơ Văng trắng quầng lửa cũng 
đã có nhiều cố gắng đưa chất sống thực tế vào trong thơ. 
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Chất chính luận, suy tưởng, tự sự, thâm nhập vào 
thơ làm cho cảu thơ nhiều khi vượt khối định lệ thông 
thường. Câu thơ co ruỗi roột cách tự nhiên, không gò 
lại trong khuôn khổ cách luật, khỏng cố ý chải chuốt 
làn điện theo cầu hái... 

Thơ gần với nói, một lời nói thòng thường, một Ý 
nghĩ tự nhiên, một phương châm hành động, một đối 
thoai quen thuộc,.., đều có thể trở thành lời thơ, thành 
nội dung của thơ — chưa bao giờ trong thơ, cấu trúc 
của câu thơ, mạch thơ lại tự nhiên, rộng rãi đến thế. 
Tổ Hữu trong É-mi-l con! đã mở đầu bài thơ bằng một 
khung cảnh xúc động qua đối thoại: 

Ê~-mi-ly, con đi cùng cha 

Sau khôn lớn, con thuộc đưởng khổi lạc... 
— Đi đân cha? 

— Ra bở sông Pô-lồ-mäc 

— Xem gì cha? 

— Không, con ơi, chỉ có Lần ngũ giác 

Ôi con tôi đài mắt tròn xoe 

Ôt con tôi mái tóc vàng hoe 

Đừng có hồi cba nhiền con nhé] 

Cha bế con đí, tối con về với mẹ... 


Câu thơ bậc thang cïng được sử dụng một cách tự 
nhiên, quen thuộc. Trong những trường hợp cần thiết 
sự ngắt mạch theo bậc thang làm cho mạch thơ thêm 
khỏe, ý thơ rắn rỏi; Bác Hồ trong lời thơ mừng xuân 
1968 đã khẳng định chân lý: 

Tiển lên ! 
Toàn thẳng ắt oề (a. 


và lời thơ mừng xuân 1969: 


Tiến lên ! 
Chiến sỉ đồng bào † 
Bảc Nam sum họp, xuân nào oi hơn. 


Sóng Hồng cũng sử đụng có nghệ thuật câu thơ bậc 
thang đề miêu tả cái thẩm hại của kẻ thù: 
Leo càng cao ngã lại càng đau 
Sẽ đến lúc phải chuồn về nước Mỹ. 
Không kèn, không trống 
gục đầu 
thất thầu 
thân tàn 
ma đại 
bước suy vong. 

Về phía chủ quan, những sự kiện lớn trong đời sống 
đân tộc đã tác động mạnh mề đến các nhà thơ gây nên 
nhiều suy nghĩ, nhiều xúc động — Các nhà thơ sử dụng 
nhiều hơn đến những câu hồi tu từ, những từ tán thán 
và mệnh lệnh thực tế đề hỏi mình, hỏỗi người... 

—... Việt Nam, ôi Tổ Quốc thương yêu ! 

.. Ở đâu? mỗi ngọn núi đồng sông 

Gũng hiền hách chiến công 

Lừng đanh dũng sĩ 

đâu? Mỗi mũi chàng, mỗi ngọn Fầm vỗông 

Cũng hiên ngang như trường thành, chiến lũy 

Và ở đâu)? Trên trải đắt này.., 

— Hỡởi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm 

Tổ Quốc bao giở đẹp thế này chăng? 

... Ở đâu? ở đáu? ở đất anh hùng 
Những yếu tố trên được sử đụng một cách tự nhiên, 
thuần thục làm cho thơ đi sát hơn với những xúc đóng 
và suy nghĩ của người viết, sát đúng hơn với đối tượng 
miêu tả. Câu thơ tránh được những gò bó có tỉnh 
chất khuôn sáo, ước lệ, tránh được những nẻo đường 
mòn trong nội dung cũng như hình thức và trong nhiều 
trường hợp mang dáng vẻ hiện đại. Các nhà thơ đều 
có ý thức tìm tòi trong hình thức biều hiện đề làm sao 
nói lên được đúng đắn nhất mạch cảm nghĩ của thời 
đại. ÍL có những biều hiện xưa cũ. Có chăng chỉ là 
những trường hợp riéng lẻ khóng được chấp nhận. 
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Khuynh hưởng chung là ý thức tìm tòi, sáng tạo một 
cách nỏi mới và bao quát hơn là một tiếng nói thơ ca 
mới mẻ của thời đại. Thề thơ và cảu thơ tự do chỉ là 
một biều hiện cụ thê. Sự phát triền của hình thức thơ 
tự do với nhiều hình thức biểu hiện phong phủ, linh 
hoạt vẫn không loại trừ các thê thơ cách luật quen thuộc, 
Các thể thơ cổ truyền và cách luật quen thuộc vẫn 
tiếp tục được sử dụng và phát huy khả năng riêng của 
mình. Khi dùng thề thơ và hình thức biều hiện này nọ, 
các nhà thơ ít bị lệ thuộc vào những yên cầu bên ngoài 
hoặc bị những ước lệ gỏ bó, mà chủ yếu là đo yêu cầu 
miêu tả đối tượng khách quan và đặc trưng của nếp tư 
duy. chủ quan của mỗi người. Cững khóng phải ngẫu 
nhiên mà Tố Hữu lại dùng thê thơ dân lộc khi viết về 
bà mẹ Suối và thể tự do với bài Êmiig con. Hoặc như 
Huy Cận dùng mạch thơ tự do đề viết nhiều bài thơ 
chống Mỹ, nhưng qua bài Gửi bạn người Nghệ—TTnh (0 
và Nghe hải uí đủ đưa tại Hà-tỉnh qué nhà lại dùng thề 
thơ dàn tộc, đặc biệt là thề thơ năm từ với câu kết lấy 
điệu hắt giặm Nghệ—-Tĩnh. 

Nhìn chung sự phát triền của thơ ca về mặt thê loại 
từ sau Cách mạng tháng Tám, chủng ta thấy các thề thơ 
được phát triền khả phong phủ, có nhiều màu sắc nhất, 
so với các gìai đoạn trước kia. Các thề thơ của dân tộc 
được khói phục, phát triền và nâng cao, làm cho khả 
năng biều hiện phù hợp với đề tài và nội dung mới. 
Một số thề thơ có thêm những yếu tố mới đo sự học 
lập và tiếp thu những phương tiện biều hiện của thơ 
ca nước ngoài. Quy luật hình thức gắn bó chặt chẽ và 
phục vụ cho nội dung ngày càng thể biện rõ nét trong 
sự vận dụng và phát triền của các thê loại thơ ca. 

L5‹ 


(Ò Văn nghệ số 2⁄46, trang Thơ Huy Gận, 
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Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhân dân ta đã 
sáng tạo nên một nền văn học phong phủ đậm đà tỉnh 
cách và màu sắc dân tộc. 

Nền thơ Việt-nam với truyền thống lâu đời đã phát 
triển qua những chặng đường thơ suốt cả một quả 
trình lịch sử. Như một dòng sông chở nặng những suy 
nghỉ và tình cảm của dân tộc, nền thơ ca Việt-nam, 
từ thời này qua thời khác, có lúc âm thầm mang trong 
lòng những tình cảm sâu sắc, có lúc dồn đập như triền 
xô sóng dậy theo khí thế sỏi sục đấu tranh. Dòng sông 
thơ ca luôn bồi đắp cho cuộc đời phù sa màu mỡ, đem 
đến chất xanh tươi cho đời sống tư tưởng và tình cảm 
"của dân tộc. : 

Thơ ca đân gian chất phác, hồn nhiên, giàu tình, giàu 
ý và từ những thế kỷ xa xăm cho đến ngày nay, vẫn 
phát triển phong phủ và có nhiều sinh lực, biều biện 
bằng nhiều hình thức và màu sắc khác nhau. Thơ ca 
bác học điêu luyện, công phụ, ít nhiêu đã gẵn bé với 
cuộc đấu tranh xã hội và khát vọng của quần chúng 
nhân dân trong nhiều thế kỷ và do đó, đã dễ lại nhiều 
tác phẩm xuất sắc. 

Chính nội dung phong phú của thơ ca đã quy định 
tính chất phong phú của hình thức. Lâm sao có thể nói 
được hết, kề được hết những hình thức nhiều về đó 
của thơ ca cô truyền đân tộc. Hinh thức dân lộc như 
một chất lõi vững bền không hề bị mai một, thay đôi 
trước sức tấn công và mưu toan đồng hóa của những 
khuynh hướng bên ngoài. Mặt khác nỏ lại luôn được 
bồi đắp bằng những giá trị tích cực tiếp thu của thơ ca 
nước ngoài. 

Phủ hợp vời quan điêm thầm mỹ lành mạnh, tiến bộ 
của quần chủng nhân dân, những hình thức thơ ca 
dân tộc luôn giữ được sự trong sáng, giản dị, nyền 
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chuyền và nhiều màu sắc. Những khuynh hướng cầu 
kỳ, lập dị, khỏ hiểu, hình thức chủ nghĩa không khỏi 
có lúc thâm nhập vào thơ ca, nhưng cũng nhanh chỏng 
bị đào thải. 

Những giá trị tích cực của hình thức thơ ca đân tộc 
là một vốn quý làm .cơ sở cho sự phát triền của nền 
thơ ca hiện đại. 

Mặt khác phải có sự đem lại cho thơ ca những giá 
trị mới phủ hợp với sự thay đồi to lớn của cuộc sống 
và thực tế đấu tranh cách mạng. 

Tinh hiện đại là một nhân tố hết sức quan trọng, bao 
quát cả nội dung lẫn hình thức trong quá trình sáng 
tạo nghệ thuật. Thực chất nội dung tính hiện đại là 
những phân tố và giá trị mới xuất hiện trong cuộc đấu 
tranh cách mạng to lởn mà nhân dân ta đang tiển hành. 
Cuộc đấu tranh đó vừa biều hiện sâu sắc phầm chất kỳ 
điệu của dân tộc, vừa đạt đến những đỉnh cao nhất và 
mức khải quát sâu sắc nhất của những đặc tính cơ bẩn 
của thời đại. 

Sự kết hợp sâu sắc giữa truyền thống đân tộc và tính 
hiện đại là mội phương châm quan trọng đảm bảo sự 
phát triền phong phú của thơ ca. Những thành tựu rất 
đáng kê trong thơ ca từ sau Cách mạng đã chứng minh 
đầy đủ điều đó. Đường lối văn nghệ của Đẳng đã chỉ 
ra phương hưởng phát triền đúng đắn nhất, nguyên tắc 
sảng tạo tích cực nhất cho văn nghệ nói chung và thơ 
ca nói riêng. 


Nhìn lại truyền thống của thơ ca phát triền qua hàng 
nghìn năm lịch sử, chúng ta có quyền tự hào về bưởc 
đường đã qua cũng như những thành tựu của hiện tại. 
Bên cạnh những tác phầm thơ ca dân gian cỏ giá trị 
chủng ta còn có Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, 
Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đinh Chiều, Phan 
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Bội Châu... Mãi tác giả là một ngọn cờ thơ ca của thời 
đại. Về nội dung, những sáng tác của họ chứa đựng 
một tình yêu lớn, một lời phần kháng sâu sắc chế độ 
thống trì, một tiếng kêu thương ai oán thiết tha, Về 
hình thức, mỗi sáng tác là một mẫu mực của sự sáng 
tạo nghệ thuật. Thơ ca hiện đại đã giải quyết được màu 
thuẫn từ ngàn xưa đề lại mà ngay những tài năng lớn 
vẫn không vượt qua được. Sự thống nhất giữa lý tưởng 
và thực tại, giữa ước mơ và khả nắng thực hiện là cơ 
sở đề chắp cánh cho thơ bay thêm cao thêm xa, vươn 
đến những đỉnh trượng cao nhất của thời đại, 

Những thành tựn của hơn hai mươi năm thơ ca cách 
mạng mà ngọn cờ đầu là Tố Hữn tạo nền một vườn 
hoa tươi thắm, làm cho chúng ta cảng vững tin vào 
bước đường ta đi tới. 
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PHẦN THỬ HAI 


CÁC THÊ THƠ CA 


CHƯƠNG I 


TÍNH CHẤT CHUNG 
CỦA CÁC THÌ THƠ CA CÒ 


Của thề thơ ca cô nói đây chỉ chung tất cả các thề thơ 
và văn của ta không kê các thê thơ và văn chịu 
ảnh hưởng phương Tây san này. Thơ cô của ta có thể 
chia làm bai loại lớn: một loai thơ ca có tính chất dân 
tộc như lục hát, song thất và biến thê của nó..., một 
loại thơ ca mó phỏng theo Trung-guốc như thê cồ văn, 
thơ Đường luật, văn biền ngẫu, v.v... Trong thơ ca cô 
cần chủ ý hai vếu tố: đối và øần. Do đó, có thề dựa 
theo yấu tố trên mà chỉa ra bốn lối như sau: 

1. có vần mà khỏng đối nhau, 

2. không có vần mà đối nhau, 

3. có vần mà đối nhau, 

4. không có vần mà không đối nhau 0, 

Đề hiều thơ văn cổ, cần phải hiều một số tính chất 
chung như thanh và đối, vần và nhịp. 


(CÓ Lỗi cỏ vần Trung-quốc gọi là gản ản ; lối đối nhau Trung 
quốc gợi là biền ăn (hay là biền lệ: hai con ngựa kéo xe song 
nhau gọi là ð/šn, hai vợ chồng thời xưa gọi là (ệ); lối Ki: 

Vần không đối Trung-quốc gọi là tồn ăn. 
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A. THANH VÀ ĐỐI 

4. THANH. 

So với tiếng Trung-quốc thì tiếng ta nhiều hơn một 
thanh, chính vì vậy mà ta có thể mô phỏng một cách đễ 
đăng nhiền thể thơ văn Trung-quốc. Theo sách Quảng 
pận đời Tống, tiếng Trung-quốc có năm thanh : hai thanh 
bằng là đoửn bỉnh và trường bình, ba thanh trắc là 
thượng, khứ, nháp, Thi dụ từ đồng biến theo hai hệ 
thống: 

đoản bình : đóng (lúc đánh thanh, không đánh 


thanh này) 

trường bình : đồng 

thượng : đồng 

khứ : đồng 

nhập : đốc 

hoặc : ) 

đoán bình : đóng (lúc đánh thanh, không đánh 
thanh này) 

trường bình : đồng 

thượng : đồng 

khử : động 

nhập : độc Ó) 


Tiếng ta có sáu thanh tương ứng với sáu dấu là: ngang, 
huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã ?). Trong sáu thanh đỏ, thì 
lhanh ngang giống với đoẫn binh thanh của Trung-quốc, 
thanh huyền giống với trường bình thanh của Trung- 
quốc, còn các thanh khác thi không giống, tuy nhiên 
nếu qui ra bằng, trắc thì vẫn phù hợp. 


(1) Cách đánh thanh này do Tứ Thờm Ước đời Lương Vũ 
để (503) xướng lên, tử đô người ta mới sắp xếp thành qui Inật 
thanh âm. 

(2) Hiện nay có ý kiến lá tiếng (a có hơn 6 thanh. Ý kiến này 
hãy tạm ghi đễ tham khảo. 


Trong tiếng ta, từ nào bửng thi có đủ sáu thanh, thí 
đụ từ nam : ` 


thanh ngang: nữin . R 
2n ‹ hai thanh bảng 
thanh huyền: năm 


thanh sắc  :  nứm 
thanh hỏi :  nứm bốn thanh trắc 
thanh ng : nẩm 


thanh nặng : nạm 
Riêng từ nào trắc, thì chỉ có hai thanh trắc, thì dụ: 
từ nước: nước, nược. 


Cách biến thanh phải theo đúng luật thuận thanh âm 
của tiếng Việt, mà chúng ta có thê tóm tắt như sau:) 


huyền — ngã — năng 
Hồi — sắc — ngang 


9. BỐI : 


Trong thơ văn cô của ta cũng như của Trung-quốc, 
đối là một yếu tố quan trọng. Đối nghĩa là thành đói 
và tương xứng với nhau. Phép đối có: đối thanh và đối 
ý. Cả bai phép đối đó đều theo một nguyên tắc chung 
có số từ ngĩng nhau và thanh, ý phải đổi nhan. 

a) Đối thanh: bằng đối với trắc, trắc đối với bằng. 

Thi dụ: rởi đối với đấ! (bằng — trắc); tởi cao — 
đất thốp (bằng bằng — trắc trắc); chữmn đáy nước — 
lừng da trời (bằng trắc trắc — trắc bằng bằng) 

Thật ra, trong một từ, thanh và ý gắn với nhau. 
Thường thường, khi người ta chọn thanh, là phải chọn 
ý. Thanh và ý đều được đối ngang nhau thì gọi là đối 
cẩn, nếu thanh cân mà ý khóng cân hay ý cắn mà thanh 
không cân thì gọi lá đối lệch. 


{huyền đi với ngã hoặc nặng 
{hối đi với sắc hoặc ngang 


(l) Xem các sách Ngữ pháp cấp 1 và 2. 
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b) Đổi ý: Ý của hai từ phải ngang nhau mời đối vời 
nhau được, có khi ý của hai từ có tính chất phẩần thân, 
thí dụ: đen đối với bạc, cao đối với thấp: nhưng cũng 
có khi ý của hai từ lại có tỉnh chất bồi thăn, thí dụ: 
gió mát đối với trăng thanh, long lạnh sắc nước đối với 
bát ngát hương trời. 

Thời xưa từ loại chưa được phân biệt, người ta chia 
ra thực tự và hư tự (thực tự như danh từ, hư tự như 
phó từ); nay thì chúng í(a đựa theo từ loại mà vận 
dụng phép đối, thí dụ: 

đanh từ đối với đanh từ 


động lừ — động từ 
tính từ — tính từ 
phỏ từ — phỏ từ, v.v... 


Tuy nhiên, như trên đã nói, là có thê bàng đối tức 
đái lệch, như vậy không nhất thiết là ír /ogi này phải 
đối với lừử loại kia, như danh từ đối với danh từ, mà 
chỉ cần ý tương xửng với nhau là được. 

Thí dụ : trong hai câu luận bài 7hót đời của Nguyễn 
Bỉnh Khiêm : 


Xưa nay đều trọng người chân thực, 
Ái nấy nào ưa kệ đãi buỏi... 


Chúng ta thấy xưa nay đối vời dì nấu chỉ mới tương 
xứng về ú, phần nào về thanh, nếu gộp hai từ như zza 
nay, di nữy làm một (còn nếu zưa đối với đi thì chưa 
được), mà chưa đúng về mặt từ loại đối nhau, vì xưa 
nay và ai nữu không cùng mội loại. 

Có hai cách đối ý: 

Tiền đối : Trong văn vần của ta, thi dụ như trong tụo 
ngữ, ca dao hay trong thơ lực bát, song thất nói chung, 
thỉnh thoảng fửng »ố rong mội cân cồng đổi nhan, 
người ta gọi đó là liều đổi. Thí dụ: 
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— Giơ cao, đánh sẽ (khế) CTục ngữ) 

— Gần mực thi đen, gần đản thì sáng (Tục ngữ) 

— Xuống đong đồng ffnh, lén đoài đoài tan (Ca đao} 
— Người quốc sắc, kẻ thiên tài (Kiều) 

— Bâng khuâng đnyén mới, ngậm ngùi fÌnh xưa (Kiều) 


Trong tiều đối này, nến từng từ trong mỗi vẽ đối 
nhau được thì tốt, nhưng ít nhất mỗi lừ cuối oế là phải 
đối nhau, như cao đối với sẽ (khẽ) 


đen — sáng 
lĩnh -—- dan 
sắc — - lài 
mót — xưa 


Binh đồi: Toàn bộ ý cân trên đối với toàn bộ ý câu 
đưởi, như vậy là từ đối từ, vế đối vế, câu đối câu. Phép 
đối ở đây đòi hỏi mội sự tổng hợp toàn điện. Đối thanh 
nỏi chung là giản đơn, nhưng đối ý có khi thật lắt léo. 
Phép đối tất nhiên là phải đựa vào luật thơ: có những 
từ trong câu bắt buộc phải đối, lại cững có những từ có 
thể linh động đối ý mà khóng cần đối thanh. Thí dụ: 

+ Trong thề song thõi của la: - 

Thể song thất của ta thường không bắt buộc phải đối, 
nhưng thỉnh thoảng cũng có đối: 

l4: đáy ước, cả lừ đừ !šn 
sỶng da /rởi, nhạn ngần ngợ sư. 
(Cung oáu ngâm khúc) 

Ở đây, từng từ đối nhau như: nước đối với trới ; lăn 
đối với sa ; từng vế đối với nhau như : chim đáy nước đối 
với lửng da trời, cá lừ đừ lăn dối với nhạn ngần ngơ 
#đ; và câu lrên đối với cầu đưới. 

Phép đối như vậy là hoàn chỉnh về thanh cũng như 
về ý. Tuy nhiên, trong câu song thất, nếu dối cả được 
thì tốt, hay it nhất, từ cuối vế phải đấi nhau như : nước—— 
trời ; lăn — sa. : 
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+ Trong thề thơ ĐẦường Inật; 
Trong thê Đường luật, 4 câu giŸa (2 câu thực và 2 câu 
luận) bắt buộc phải đối nhau. Thị dụ: 
lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Ngồ cũ lâu đài bỏng tịch đương, 
: (Bà huyện Thanh Quan) 
Hai câu này nói chung là cân về ngữ nghĩa @® (hai 
từ «xe ngựa » đối với «lâu đài» là chỉnh); nhưng về 
thanh thì /Ởố¡ đối với ngõ, xe đối với !áu, chưa cân, 
Đã mang tiếng ở trong trời đất 
Phải có danh gì với núi sông 
(Nguyễn Công Trứ) 


Hai câu này, so với bai câu trên có bơn một mức, 
nhưng từ đã đối vời từ phổi thì thanh vẫn chưa cản. 
Lom khom đưới núi tiều vài chú 
Lác đáo bền sông chợ mấy nhà, 
Nhớ nước đau lòng eon quốc quốc 
Thương nhà mỗi miệng cái gia gia. 
(Bà huyện Thanh Quan) 


Bốn câu này vừa đạt về thanh vừa đạt về ý. 


+ Trong thề Đường phú: 

Đường phú là thê phủ đời Đường bắt bnộc các cầu 
phải có vần và đối nhan ®. Có 4 loại cảkđối nhau : 

— Câu bái tự gồm 2 câu, mỗi câu 4 từ. 

— Câu song quan (hai cánh cửa) gồm 2 câu, mỗi câu 
từ 5 từ đến 8, 9 từ, 


(1) Xem phần Iuật thơ Đường ở sau. Trong thơ Đường luật 
các từ thứ 2. thứ 4 và thứ 6 buộc phải đối nghiềm chỉnh. Trong 
loại thơ này, khi sảng tác, tác giả còn phải dựa vào biệt lệ 
«nhất, tam, ngự bất luận » tức là các từ thứ nhất, thử ba, thứ 
năm thi có thể châm chước, khòng kề bằng trắc, 

() Xem chương Văn biền xugẫu, 
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— Câu cách cú gầm 2 cân, mỗi câu 2 vế, từng vế câu 
trên đối với từng về câu dưởi. 


— Câu hạc tài (gối chím hạc) gồm 2 càn, mỗi câu 3 
vẽ, cử từng vẽ câu trên đối với từng vế cầu dưởi. 

Thí dụ: bài Xưứn thiên phú (Phú trời xuân) (phóng 
vận): : 
Vườn hoa rắc gẫm (l) lybf-qHÌN xẾ 
Rặng liễu buông mãnh (II) T010 0£ ANHONOOROE" 
Phấp phớì bướm bay trước gió () 


š : @) đối với 
NỈ non chim hót đầu cành (11) song giai : 0) 8ố1 với 0Ú 


Giang sơn mổ mặt tươi cười, Œ@D 
trời êm mây /ạnh, (D cách cá: () đối với 
Tạo hỏa ra tay tô điểm, (I1D{ ˆ đc Nón VU LỘ) 


Ị ID đổi với 
nụ thắm màn +znh (IV) D010 DNE GIYU 


Mới ngày nẻo thu ủ đông rầu, (D - 

sương sa như bạc, lá rụng như øỏng. (TÚ | hạc lỔI: 

chiều tịch rịch vừa trêu vừa goi. qM) { Œ) đối với (IV) 
Mà nay đã trời tưoi đất tnh, ŒV) /(qD đối với (CV) 
núi về ra mởy, hoa cười ra niệng, (V) (IT đõÏ với (VI) 
canh xuân /hiều càng ngắm càng tính - CVD 


(Khuyết danh) 

(Chủ ý: từ giữa vẽ và từ cuối của từng vế' bắt buộc 
phải đối). 

Cách đối trong thơ biến hỏa vô cùng, nhưng eäe nhà 
thơ xưa cũng tạm qui ước, phân loại một số sự vật, thí 
dụ như sau: 

[St vật được xếp theo các bộ như các bộ vần và 
phép đối dựa theo các bộ đỏ|. Các bộ phô biến: 

Bộ giáp: Thiên văn, thời lệnh (như năm, tháng, bốn 
mùa, bát tiết...) 
Bộ ất : Địa lý, cung thất (như nhà cửa, đền miếu...) 
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Bỏ bính : Khí vật (đồ dùng), y sức (quần áo, nữ trang) 
ầm thực (ăn nống) 

Bó định : Văn cụ (như bút mực), vấn học (như thơ phú) 

Bộ mậu: Thảo, mộc, hoa hỏa; Điều, thú, trùng, ngư. 

Bó ký - Hình thê (như chân tay, lim óc, lục phủ, ngũ 
tạng) 


Ñhân sự (như Hiền gạo, đanh vọng, sầu cản, 
hiếu hì) 


Bộ canh: Nhàn luân (như tạm cương, ngĩ luân, ngũ 
thường...) 
Nhân xưng (như ta mày, bạn thủ, trên đưới...) 
Bộ lán - Phương vị (như tứ phương: đồng tây nam 
bắc) 
Số mục (như một hai ba bốn...) 
Nhan sắc (như xanh đỗ-tim vàng... ngũ sắc) 
Can chỉ (giáp, nh ;binh, định... Tý sửu, dần 
mão...) 
Bộ nhám : Nhân danh Địa đanh, (Nội đuag: tên riêng) 
Bỏ quý : Từ loại, Đạo đức, v.v... 

"Thật ra, cách chia bó như vậy cũng chỉ là một cách 
gợi ý mà thôi, nhưng cách gợi ý này rất cân cho người 
mới làm quen với việc đối, còn đối ÿÑ# nhà thơ tay 
nghề, thì nghệ thuật đối toát ra từ ý thơ. Tác giả Văn 
lâm điêu long chia phép đối ra làm bốn loại (đối lời, 
đối việc, đối bóng giỏ cốt ở ý, đối chi ly qua cả từ). 
Như phần trên đã nói, phép đối là đõi phải trơng xứng 
bừa †hanh, pửa ủ, tức phải cụ thề và chì li. Đó là nguyên 
lý. Nhưng phép làm thơ, nếu máy móc quả, vì lời mà 
hại ý, vì đối mà gò lời, thi lại sa vào bệnh hình thức, 
khó có thơ hay. Do đỏ, đối dược cho cân thì tốt, hoặc 
khéo sử dụng phép bàng đối, tức là ý phải cho xứng, 
còn ld? {hi bừa phải, thậm chỉ chỉ là đốt lu thủy cầng 
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được, tức là câu sau nổi đuôi câu trước, như một đòng 
nước gợn sóng trong sỏng. Nguyễn Cóng Trứ rất giỏi 
về phép bàng đổi trong thơ quốc âm. 
Thị dụ: những câu sau nối đuôi câu trước : 

— Ài hay lặn lôi đọ mồm cả, 

Mà biết vuông tròn nốn lưỡi câu? 

— Đã chắc bÏ†a (rưa, trìira (trừ) bữa tối, 

Mà tham con điếc. tiếc con rỏ? 

— Đã từng tím gội ơn nura móc, 

Cũng phải xénh xang hội gió mây, 


.B. VĂN VÀ NHỊP 

1, VẦN, 

Đối với thơ Trung-quốc, thì tất cả vần đã được quy 
định thành từng bộ trong quyền Đưởng bận tập thành. 
Tất cả là 106 bộ vần, gồm 30 bộ loại bình từ vần Nhất 
đông (#8) đến vần Thập ngũ hàm, 76 bộ loại trắc từ 
vần N"ất đồng (tä) dến vần Thập thất hiệp của nhập 
thanh : 

— đoẫn bình: t5 bộ; trường binh: 15 bộ 

— thượng: 29 bò; khứ: 30 bộ; nhập: 17 bộ. 

Một bài thơ đã gieo vần ở bộ nào thì chỉ được lấy vần 
ở bộ ấy, không được lấy sang bộ khác. 

Sau đây là 30 bộ loại bình mà chúng ta có thể thường 

gắp trong thơ Đường. 


a) Đoàn bình; 
Nhất đông (8). nhị đóng (4). tam giang, tử chỉ, ngũ 
mỉ, lục ngư, thất ngu, bát tề, cứu gia, thập khói, thập 


nhất chán, thập nhị pđn, thập tam nguyén, thập tứ hàn, 
thập ngũ sưn. 
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b) Trường binh: 


Nhất /¿n (#), nhị ri¿u (§Ñ), tam hào (8). tứ hào (#®), 
ngũ ca, lục ma, thất dương, bát canh, cửn thanh, thập 
chưng, thập nhất pưu, thập nhị xớm, thập tam đâm, 
thập tứ đim, thập ngũ hàm, 

Thí dụ: một bộ nhất đóng gồm 172 vần như đồng, 


đồng (8l), đồng (3l), đồng (I§!, trung (Œ), trang (), 
V.V... 


Các bộ pần đời Đường đó coi như øần chuân, các đời 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh về sau cũng căn bản theo 
như thế. Từ Tống về trước, cách dùng vần chặt chẽ, 
từ Nguyên về sau có lỗng lẻo hơn. Nhưng thật ra, trong 
một nghìn bài thơ Đường, cũng có một vài bài lạc Đán, 
tức trong một bài vừa dùng bộ này, lại vừa dùng bộ 
khác, nhất là ở thời Vấn Đường. Thi dụ: 

Lưu Vũ Tích trong bài Trỉnh nguyên trung thị lang cậu 
thíị..., vừa dùng bộ tháp !ứ điềm, lại vừa đùng bộ thập 
ngũ hàm; hay Đỗ Mục trong bài Đề Mộc lan nưếu, vừa 
dùng bộ /ứ chỉ, lại vừa dùng bộ ngũ »í, 

Trong tiếng Hản đời Đường, cách phát âm cỏ khác với 
cách phát âm tiếng Hán của người Việt ta hiện nay; 
cũng có thể lúc đầu tồ tiên ta tập phát âm tiếng Hán 
đúng, nhưng về sau con chấắu phát âm chệch dần, thí dụ : 


* từ jð (thanh) thuộc về (rểng nhẹ do đó ở bộ bái canh, 


còn từ ##ÿ (thanh) thuộc về iiếng nững lại ở bộ riêng 
là cửu thanh (8). 

Chính vì vậy mà các nhà ngữ âm học đời Tống, đã từ 
bộ Đưởng pận soạn ra bộ Quảng oán, và đã tách các bộ 
phụ có tính chất thông án hay lân pận, [tức vần na 
nả giống nhau}, thành những bộ riêng đề khỏi gây ra 
lầm lẫn trong thi cử. 


_182 


* Như vậy, lỗ bộ đoán bình Đường vận chuyền thành 
28 bộ Quảng vàn như sau (ở đây chỉ ghi 13 bộ mới 
tách ra): 

Tam chung (tách từ nhị đông), lục chỉ If§ (tách từ 
tử chỉ ®%›, thất chí 2 (tách từ tử chỉ #), thập nhất mô 
(tách từ thất ngu), thập tử giai ý (tách từ cứu giai {E). 
thập lục hai sâ (tách từ thập hôi #, nay đọc là khỏi), 
thập bát chuân (tách từ thập nhất chàn), thập cửu trăn 
(cũng tách từ thập nhất chân), nhị thập nhất hàn (tách 
từ thập nhị văn), nhị thập tam hồn (tách từ thập tam 
nguyên), nhị thập tứ ngân ÿj£, nay đọc là ngấn (tách từ 
thập tam nguyên) nhị thập lục hoàn (tách từ thập từ 
hoàn), nhị thập bát san )lj, nay cũng đọc là sơn (tách 
từ thập ngũ san lft). 

Như vậy, 15 bộ cũ, công với 13 bộ mới tách ra, thành : 
28 bộ, và trật tự các bộ cũng phải thay đôi, tính từ bộ 
nhất đóng 88`, đến bộ nhị lhập bái sạn (, 

Và lỗ bộ Trường bình Đường vận chuyên thành 29 
bộ Quảng uận như sau (ở đây cũng chỉ ghỉ 14 bộ mới 
tách ra): 

Nhị tiên flị (tách từ nhất tiên ? ), tử tiêu (lách 
từ phi tiêu ẩ#ƒ), bát qua (tách từ ngũ ca), thập nhất 
đường (tách từ thất dương), thập tam canh #‡ (tách từ 
bát canh ÿ§ ), thập tứ thanh #Š (cũng tách từ bát canh), 
thập thất đăng (tách từ thập chưng), thập cửu hầu (tách 
từ thập nhất vưu), nhị thập u (cũng tách từ thập nhất 
vưu), nhị thập tam đàm j# (tách từ thập tam đảm ##) 
nhị thập ngũ thiêm (tách từ thập tử điêm), nhị thập 
thất hàm 3 (tách từ thập ngũ hàm p£), nhị thập bát 
nghiêm (cũng tách từ thập tứ diêm), nhị thập cửu phảm 
(cũng tách từ thập ngũ hàm). 

Như vậy, !ã bộ cũ, cộng với 14 bộ mới tách ra, 
thành: 29 bó, và trật tự các b$ cũng phải thay đồi, 
tính từ bộ nhất /ên + đến bộ nhị thập cửu phàm (21).. 
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Tóm lại: bình thanh là 37 bộ, thượng thanh, từ 29 bộ 
cÑ thành 535 bộ mới, khú' thanh từ 30 bộ cũ, thành 60 
bộ mới, nhập thanh từ 17 bộ cũ, thành 34 bộ mới, cộng 
chung cả thượng, khử, nhập là 749 bộ mới. 

So với đời Đường, ảm ván đời Tống lại được quì 
định chặt chế hơn, Nhưng về sau, một mặt, có lẽ cách 
phát ám đã thay đồi, mặt khác luật lệ quá khe khắt, 
nên các nhà thơ đã tự do cho phép sử dụng các bộ 
vần mội cách linh hoạt hơn, trừ lối thơ trường ốc. Do 
đỏ, các thể như Tiến (hoái cách mới ra đời, và Việc 
đùng lán oán dần đầu phồ hiến. Các bộ vần bình thanh 
không cứ là đoản binh hay trường binh, nói chung 
được qui ra tắm loại như sau: 

. Đông 8, đông % 

. Chí, vi, tễ 

Ngư, ngu 

- Giai, khôi 

. Chân, văn, nguyên, hàn, san, tiên 

. Tiên, hào †, hào # 
. Canh, thanh, chưng 
‹ Đàm, điêm, bàm. 

Những vận thông khác, tủy trường hợp cụ thê, theo 
đó mà linh động, nhưng không được thải quá đi đến 
cưỡng oản, lạc oán... 


 «- 


⁄ 


Ú »¡ Œœ CN 


Vần đứng đầu bộ là oán chủ, tức pần chính, vần cùng 
trong bộ là oần hông, tức về ảm thanh đã xuống một 
bậc, tiếp nữa là vần na ná (làn vận), tức đã ép ít nhiều 
rồi, quá nữa là cưỡng pặn (vần ép). Nếu làm thơ mà 
gieo vần lạc sang bộ khác là fae pận(), Trong bài thơ 


(1U VI gò bó như vậy, nên đời sau có người như Trịnh Cốc 
đặt ra mấy lối tho, thí đụ như Tiến thoải cách (xem mục Các 
thể thơ đặc biệt). 
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Việt mô phòng Đường luật mà có vần là chữ Hán cũng 
phải theo luật này, thị dụ trong bài Thứng-long thành 
hoài cỗ của bà huyện Thanh Quan thì từ ¿rường (4) 
ở câu I, thông vần với từ trường (f) ở câu 8 (đều 
thuộc bộ thất dương). 


Trong thơ Đường, vần điệu rất chặt chế, ngay như 
thơ cồ phong, tuy không phải đối thanh đối ý, nhưng 
cũng phải gieo vần theo bộ. Cũng nên chú ý rằng, luy 
ảm tiếng Trung-quốc đã thay đổi theo sự tiến triền của 
lịch sử, nhưng vần bộ thì lại tập thành cố định, đo đó, 
ngày nay chúng ta mới ngạc nhiên là tại sao đóng là 
phương đông lại không thề hiệp vần với đảng là mùa 
đông được. 


Đối với tiếng Việt, không có một sự qui định vần bộ 
nào cả, từ nào có quan hệ với tiếng Trung-quốc thì 
có thể phỏng theo, còn từ nào thuần tủy của ta thì 
tùy thuộc vào guy luật âm thanh của ta ©, 


VI không cỏ sự quy định tập thành, nên păn chính 
trong một bải thơ Việt là do người làm thơ chọn lấy, 
coi như là on chủ, vần chủ đó có thề ghép với những 
vần đọc với một giọng na nả gọi là oần thông. Có thể 
tóm tắt quy luật như sau: 


a) Về thanh của vần: 


— hai thanh bằng thông với nhau: ban, bắn. 
— bổn thanh trắc thông với nhau: 2Ính, tỉnh, tỉnh tịnh. 


(1 Trong quyền Xuân mộng, Phan Mạnh Danh đÄ có còng 
lầm 30 bài thơ Hản theo đúng 30 bộ vần bằng, kèm theo 30 
bài nôm cũng theo 30 bộ đỏ, nhưng những bài thơ nôm thì 
không có căn cứ gì về vần cả, vì ai qui định hồng (màu bồng) 
cũng như đóng (mùa đóng) hay mong (mong nhớ) đều thuộc bộ 
Nhị đông như nhau? (Xem bài Vần nhị đồng, trang 4ô). 
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Nếu củng một (hạnh thì phụ ám đầu phải khác nhau, 
trừ trường hợp khi đùng một từ mà nghĩa khác nhau 
thí dụ Nguyễn Khuyến viết trong bài Thu điễn: 

— Một chiếc thuyền câu bẻ tẻo (eo...) 2 từ «teo» nghĩa 

— Ngõ trủc quanh eo khách vắng ¿zo...Ì) khác nhau. 

Nếu khác thanh thì phụ ám đầu cỏ thề giống nhou, 
như thí dụ ở trên: ban, bản... 


b) Về am của vàn: 
+ Vẫn chính: 
1. Phải có âm giống nhau. ' 


2. Phụ âm cuối (nếu cö) phải giống nhau 
ở. Phụ âm đầu (nếu có) phải khác nhan 


theo quy luật 
của thanh ở 
lrên 


Thí dụ : — trường, đương, vương 
— ang, hoang, trang 
— cảng, vẫng, lắng, trạng 
+ Vần thông : + 
1. Có âm na ná như nhau. 


2. Phụ Ám cuối (nếu có) có thể Bê theo quy luật 


khác nhan (tức na ná như nhan) ....... lấn thanh ở 


3. Phụ âm đầu (nếu có) có thề giống nhau. 
Thi dụ: — trong, tong, tùng, tuồng 
— tmn, ăn, làng 
— quen, quên, in, yên 
— Tủ Quy viết trong bài Vịnh hát bội: 
NhỔổ mà không học lớn làm ngàng. . 
Trống đánh ba hồi đã thấy guan 
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—- Chu Mạnh Trinh viết trong bài Kiều đi thanh mình: 
Màu xanh ai khảo về nên tranh... 
Ngàn liễn rung cương sóng gợi tình... 

Trong thơ Đường, người làm thơ buộc phải theo thanh 
đm và nần bộ của vần, trong thơ ta (đù theo đường luật) 
cững chỉ cần theo thanh âm của vần là được, đo đó có 
rộng rãi hơn. 

Về lối gieo vần, giữa thơ ca của ta và thơ ca Trung- 
quốc, cũng có chỗ khác nhau. Đương nhiên, thơ ca ta 
hay thơ ca Trung-quốc thì cũng bắt nguồn từ ca đao: 
dân ca của mỗi nước. Thơ ca Trung-quốc bắt nguồn 
từ Kinh Thi, Sở từ. Thơ ca Trung-quốếc có hai loại vần 
là vần lưng và vần chán. Vần lưng chỉ thấy rớt lại trong 
một số ca đao đời Hán, thí dụ: 

Thiên hạ trung (hành. Đậu Du Bình 
Thiên hạ nghĩa phủ, Trần Trọng Cử 
Thiền hạ đức hoằng, Lưu Trọng Thằng 
(Tam hiền quân phụ lục: Tam qnôn)t) 


Trong mấy câu này, ta thấy thành hiệp vần với Binh, 
phủ hiệp vần với Cử, hoằng hiệp vần với Thẳng. 

Đến đời Đường, lối hiệp vần này bị loại bỏ, vì theo 
Đường luật, thì đỏ là bệnh phong g¿n®), 

Do đó, có thể nói thơ ca Trúng-quốc từ xưa đến nay 
thiên về lối gieo vần chân. Theo Xinh Ti, có thề chia 
làm ba loại vần chân: 

+ Loại oần liền (cũng gọi là vần liên châu): 

Nam hữu kiên mộc... 
Bất khả hữu /c... (8) 


(Ð Người ngay thẳng ở đời là Đậu Du Bình 
Người có nghĩa khí ở đởi là Trìn Trọng Cử 
Người có đức độ ở đời là Larn Trọng Thằng. 
@) Xem chương Đường luật, 
(3) Triịch bàt Hán quảng, ý nói: Phía nam có cây cao, không 
thề ngồi nghÌ được. 
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-+- Loại bần cách: 
Đào chì yên yêu 
Hữu phần kỳ thực 
Chỉ tử vu quy, 
Nghỉ kỳ gia (nấy Œ) 


+ Loại pần hỗn hợp: 


Quan quan thư cứu 
Tại hà chỉ châu 

Yêu điệu thục nữ 
Quán tử hảo cầu...G® 


Loại thơ bốn câu ba vần bắt nguồn từ loại này (tức 
là loại ba vần bằng ôm một từ trắc, hay ba văn trắc 
óm một từ bằng). Sở từ, Nhạc phủ cũng như thø ca các 
triều đại về sau, tuy từng thề có một số đặc điềm riêng, 
nhưng nói chung về mặt hiệp vần, cũng không ngoài 
ba cách nói trên. 

Thơ ca ta khác thơ ca Trung-quốc ở chỗ thiên về oần 
hưng. Tất nhiên ban đầu cũng chưa hẳn vần gieo ở giữa 
câu, mà có khi : — từ cuối câu đầu biệp vẫn với từ đầu 
câu sau, thí dụ : 


Khôn cho người ta đới 
Đại cho người ta thường 


— Từ cuối câu đần hiệp vần với từ thứ nhì câu sau; 
thi dụ: 


Cơn đẳng đáng 

Vừa (róng vừa chạy, . 
Con đằng nam, 

Vừa (dm vừa chơi. 


(1) Trich bài Đảo gền, ý nói : Đào xanh mơn mởn, quả sai đầy, 
có kin về nhà chồng, vợ chồng êm ấm. 

(@) Trich bài Qưan (hư, Ÿ nói: Đôi chim thư cưu lau nhau ríu 
rit, ở ngoài bãi sông; kia người quân tử sánh cùng thục nữ. 
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— Từ cuối câu đầu hiệp vần với từ thứ ba câu sau; 
thí dụ: 


Đi cứt sảo lấy hạt đa, 
Đãi cút gà lẫy tâm mắn. 


— Gó hai lối hiệp vần, sau chuyển thành hai thể thơ 
chính thức, thường dùng : đó là lối hiệp vần ở từ thứ 
ö cân dưới, thí đụ: 


Gái không chồng như nhà không nóc, 
Trai không vợ: như cóc long chân, 


thể này sau chuyên thành thê song thấi. 
Lối th hai là lối biệp vần ở từ thứ 4 hoặc từ thử 6 
cầu san. Thi dụ: 


Cải cò mày ẩi ăn đểềm 
Đận phải cảnh mềm lộn cö xuống aø 
ng ơi, öng vớt tòi ngo 
Tôi có lòng rởo, ông hãy xáo măng. 
Có xảo thì xảo nước rong, 
Đừng xáo nước đục đau lỏng cô con-‹. 


Lối hiệp vần ở từ thứ 6, về sau trở thành thê !ục bái. 
Lối gieo vần ở từ thử 4 câu bát, thị thỉnh thoảng vẫn có, 
nhưng không phô biến bằng lối !ục bả! (thường dùng). 

Xem vậy, thỉ cách gico vần trong thơ ca của ta cũng 
biến hóa qua nhiều lối, cuối cùng mới trở thành hai thề 
phô biến là song thất và lục bái. Từ hai thề đó, sau này 
lại có những lối biển tfề, có tỉnh chất phá vỡ hai thể 
đó đề trở thành những thê có tỉnh chất co đãn hơn ©, 
Qua mấy cách gieo vần trên, chúng ta cïng có thề biết 
được lối thơ ca nào là lối thơ ca mô phỏng theo Trung- 


(1) Gọi là song thất biến thể và lục bát biến thê. 
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quốc, lối thơ ca nào là của dân tộc ta: thơ ca Trung- 
quốc thiên về hiệp vần ở cnối câu, còn thơ ca ta lại thiên 
về hiệp vần ở giữa câu, phối bợp với vần cuối cân. 


3. NHỊP 


Đề phân biệt thơ ca ta với thơ ca mô phẳng (theo thơ 
ca Trung-quốc), chẳng những cần nhận rổ sự khác nhau 
giữa cách gieo vần, mà còn phải nhận rõ sự khác nhau 
về tiết tấu trong cách ngắt nhịp. Ở đây, không nói đến 
các thể từ khúc của Trung-quốc và tất cả các loại đân 
ca của ta, mà chỉ so sánh thể hát giăm của 1a với thê 
ngũ ngôn của Trung-quốc, thề song thấí của ta với thê 
thất ngón của Trung-quốc. 

a) Thể hải giấm Nghé~ Tĩnh phồ biến nhất là thề nđm 
lừ ngất thành nhịp 3/2 (lễ trước chẵn sau), thí dụ : 

Họ đứng ra | điễn thuyết 

Nói thật giỗi Ì thật hay 

Thiên hạ phải | vỗ tay, 

Khen ngợi tài Ì hùng biện. 
(Vẻ (Người phụ nữ thành Vịnh », 
Mát giặm Nghệ — Tĩnh tập 1 
Nhà xuất bản Rhoa học — 1963) 


San này, có những bài thơ nảm tử cũng làm theo thê 
hát giăm nỏi trên, thí dụ bài Mồ cói của Tố Hữu: 
Con chìm nơn Ì rũ cánh 
Đi tim tô | bơ vơ 


Quanh nẻo rứng | hiu quạnh 
Lướt mướt đưởi đòng mưa... 


Đương nhiên, trong những bài thơ mới như bài Mö 
côi thì nhịp điệu đã co giần, không cửng nhắc theo 


một thề nào, nhưng nhìn chung khì ngâm lên, vẫn thiên 
về nhịp 3/2, 


200. 


Vì thề thơ ca 5 từ ngắn hơi, nên phải tính ý mới phản 
biệt được nhịp thơ 3/2 của ta với nhịp thơ 2/3của Trung- 
quốc. Thê thơ ngữ ngón mô phỏng theo thơ Trung-quốc 
ngắt thành nhịp 2/3. chấn trước lẻ sau thi dụ: 


Lơm chởm | vài hàng tổi 
Lơ thơ | mãẫy khỏm gừng 
Về chỉ | tẻo tøo cảnh 
Thể mà cũng tang thương ! 
(Ôn-như hầu Nguyễn Gia Thiều) 


Thơ song (hốt của ta với thơ thất ngôn của Trung-quốc 
cũng khác nhau về lối ngắt nhịp. 
b) Thơ song (hối của ta ngắt theo nhịp 3/2/2 thi dụ : 
: Bến Tầm-đương [ canh khuya | đưa khách 
Quạnh hơi thu ] lau lách |} đu hìn.., Œ 
Trải lại, thơ fhấ! ngón của Trung-quốc lại ngắt theo 
nhịp 2/2/3, thi dụ : 
Tầm đương | giang đầu | đạ tổng khách 
Phong điệp | địch hoa [ thu sắt sắt @ 


Chúng ta thấy rõ hai câu song (hối của ta địch hai 
câu £hất ngôn của Bạch Cư Dị (trong bài Tỳ bà hành), 
nhưng đã chuyển sang nhịp điệu khác, đó là chưa nói 
cách gieo vần cũng khác. 


(1) Phan Huy Thực địch. 

(3) Về nhịp của thề thất ngòỏn Trung-quốc, ngưởi ta thường 
cho là có đạng 4-E-3, bay có dạng 2+2-+2-T1 như Ngỏ Điệu Công 
8ã viết trong quyên Vớn học phán loại đích cơ bắn trì thức 
(Trường giang băn nghệ xuất bản ở VÑ-hán năm 1959): thí dụ 
bai câu Đường luật : 

-ò G6-tó j thành ngoại | hòn sơn Ì tự 
Dạ bản j chung thanh j đảo khách j thuyền. 

(Đại ý: Chùa đâu trên núi Cỏ-tô, Tiếng chuông đưa đến bến 

đò canh khuya — N,T.T. địch). Dạng 4-+-3 hay 2-+2+2+-1 cũng 


đều có nhịp lê ở sau khác với thể song thất của ta có nhịp chẵn 
ở sau. 
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Như vậy, trừ các thề thơ bốn từ (vi ngắn quả) hay 
các loại biến thê, còn các thề như hát giặm Nghệ — Tĩnh, 
song thất và lục bát đều thiên về lối ngắt nhịp chấn ở 
sau, trái lại thơ Trung-quốc như ngũ ngón, (hất ngòn lại 
thiên về ngắt nhịp l¿ ở sau. 

Tóm lại, vần và nhịp giữa thơ ca của ta và thơ ca 
Trung-quốc cũng cỏ chỗ khác nhau, đấy là một điềm 
mà chúng ta cần chủ ý khi đi tìm tính cách đán tộc qua 
hình thức thơ ca Việt-nam. 
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CHƯƠNG ïI 


CÁC THÈ THƠ CA 
CÒ TRUYÊN VIỆT NAM” 


N“ đến các thề thơ ca cổ truyền Việt-nam, tức là nói 

đến các thề !hơ ca dân tác hoặc các thề thơ ca 
tuy có chịu Ảnh hưởng íL nhiều nước ngoài, nhưng 
đã được dân lộc hóa. 

Các thể thơ ca cồ truyền Việt-nam bao gồm các loại 
sau đây : 

1. Các thê pản ần dàn gian như tục ngữ, câu đố, ca 
dao, dân ca, 0è, đó là các thề thơ ca gốc. 

2. CÁc thể thơ ca cồ truyền đp dụng 0ào các dàn nhạc 
như đàn nhạc giảo phường, đàn nhạc cung đình, dàn 
nhạc sân khấu (thi đụ đàn nhạc chèo, đàn nhạc 
tuồng...), v.v... 

3. Các thể thơ ca cồ truyền úp dụng bảo oàn học 
piêt trong các thề như bản, ngâm khúc, truyện thơ ®› 
sử ca. : . 

Ñói chung cả ba loại đều giống nhau, vì thật ra, hai 
loại dưới đều bắt nguồn từ loại thứ nhất là loại cớc 
thề gốc. 


(D Ở đây chưa nói các thể thơ ca mới. 
(2) Cũng có truyện thơ ở phạm trù văn học dân gìan. 
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Các thể gốc đó hoặc mỗi câu hai từ, ba từ, bốn từ, v.v... 

cho đến ngoài mười từ, thi dụ như tục ngữ, ca dao, dân 
ca. Vẻ cũng có vẻ hai từ, ba từ, bốn từ, năm từ và vẻ lục 
bát hay lục bát biến thê. Trong văn học ta, pẻ với ẩn 
có chỗ giống nhau, nhất là về hình thức thơ, nhưng 
không phải đồng nhữi vời nhau. Vẻ và ăn cũng gốc từ 
đân gian, pè (hiên bề lự sự, còn pãn thiên oề trữ tình. 
Nói chung øẻ mui mà uãn buồn hơn, vì có tàm sự. Nhưng 
trong thơ ca đân gian, tàm sự cá nhân bị hỏa tan, do đó 
người ta chỉ làm về mới được truyền tụng, mà ít làm 
vẫn, hay có làm vẫn cũng it được truyền tụng. Dần 
đần người ta chÏ biết có vẻ, và cũng chia ra về tự sự 
.và vẻ trữ linh (thật ra cũng chỉ trữ tình một cách 
chung chung, chứ khóng riêng một cả nhân cụ thể nào). 
Rút cục păn chỉ còn rớt lại một số bài trong văn học 
viết, thí dụ Chung tình trách ấn (khuyết đanh), Ngọa 
long cương ăn (Đào Duy Từ).. Như vậy, so với về, 
thì pãn là một thê thơ ca được nàng cao, số từ trong 
câu được ồn định và cách kết cầu được chủ trọng hơn, 
đo đó có thể nói ; păn id pè được nâng cao, bề sau được 
đưa ảo pđn học iết và người ta chia ra vân hai, vấn 
ba, vãn tư... vấn lục bát tức là thề hai từ, ba từ, bốn 
từ... lục bát, Những vẻ đài như øè chàng La, né Bá Phó 
hay văn dài như 7? dung oãn của Đào Duy Từ đều làm 
theo thê lục bát, 

Truyện thơ cũng vậy, tuyệt đại đa số bằng lục bát Ö, 
chỉ sử ca thì eó thề bằng lục bát hay lực bát gián thất ®- 

Riêng loại ngâm khúc thì bằng thề lục bát gián thất. 

Tất cả các loai thơ ca đó nói chung đều có các nhịp 
2,3, 4, phô biến là nhịp 2 và 3 và cỏ các pần chán, pần 
lưng, phồ biến là có cả hai loại vần hỗn hợp. 


(1) Truyện Lạc sức tranh công theo thề nói sử. 
(2) Lục bát gián thất như Thiên nam mỉnh giảm. 
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Sau đây sẽ nói riêng /ửừng (hỗ từ bốn tù đến nhiều 
từ, ở mỗi thê, sẽ nói chung cả các loại. Đối với ca khúc 
SẼ cỏ một mục tồng hợp riêng. 


A. CÁC THÊ GỐC Tử BỔN TỪ BẾN NHIỀU TỬ 
VÀ CÁC THỀ HỖN HỢP KHÁC 


I. Thè bốn từ, 


Thể này là một thề khả phổ biến trong tục ngữ, ca 
dao, dân ca, vè và thơ. Những bài vè ngắn thường làm 
theo- thề bốn từ, thí dụ p¿ khám sai. Có bai loại vần : 
vần chân và vần lưng (tbỏng thường thì xen nhau), 
nhịp là nhịp hai. 


Tục ngữ : Gần mực thì đen 
Gần đèn thì sảng 
Ca đao: Khăn thương nhở ai 


Khăn rơi xuống đất ? 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn vắt lên vai? 
Khăn thương nhớ aj 
Khăn chủi nước mắt? 


Vẻ khâm sai (ftrich): 


Lẳng lặng mà nghe 
C2ẢI vẻ sai đạo 
Danh vì trấp bảo 
Vũ dĩ an đân 


(1) Ở đây chỉ nói từ thỀ bón từ trở lên, mà không cần phải 
nói đến thể hai từ và ba từ, vi thực chất hai thể này chỉ là 
hai thể eơ sở cho sự tỡ hợp ra các thể kbác, chứ không phải 
là những thể phổ biến. 


(2) Dẹp loạn, bảo vệ dản. 
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Khàm sai đại thần 
Keo và Đà-nẵng...Ủ- 
(Khuyết danh) 


Ở cả mấy thí dụ nỏi trên: vần lưng và vần chân đều 
xen nhau. 


Thời xưa thê bốn lừ này được sử dụng phô biến trong 
nhiều bài hát của các ngày hội như hát xoan ở Vĩnh 
Phủ, hát Quan họ ở Hà bắc, hải Dữm ở Nam hà, hát 
hội Ra ở Hà tây, v.v... Trong các điệu hát đó, thề bốn: 
từ không dùng đơn điệu, mà có xen với các thể ba từ, 
năm từ, nhiều nhất là thê lục bát. Riêng ở bài bản hát 
Rô (Hà tày) thời Lê sơ, thề bốn từ được dùng coi như 
chủ yến, thi dụ một đoạn : 

Cái hái: Hoa tươi hồng hạnh 
Kểi cảnh liền chỉ 
Liễu lục đua bi (bay) 
Tại thém tốt lành 

Con xô: — Liễu lực đua bông 
Lại thêm tốt lành. 

Cái hát : Vàng oanh thêu đệt 
Khấp khỗổi đòi nơi 
Ong điệp đua bây (bay) 
là nom nhị vàng 

Con xô : Ông điệp dua bông 
Là nom nhị vàng...@® 


Có thể, thời xưa, thể bốn từ được sử dụng nhiều, 
nhưng càng về sau, thê lục bát, với dung lượng đơn vị 
dòng thơ lớn hơn, với nhịp điệu uyền chuyền hơn, 
nên được phổ biến hơn và lấn át hẳn thề bốn từ: 


CÓ Trích Sơ thuần ouấn thơ yêu nước Đà cách mạng. Nhà xuất 
bẫn Giáo đục. == 

(2) Theo tài liện Nguyễn Hữu Thu sru tầm, tài liệu đã đdẾn 
ở trên. 


2ù6 


Thơ: Đạo làm mẹ 


Còn là con nước 
Ngh†a phẩi nghĩa chung 
Có con anh hùng 
Thởi cha mẹ thảa 
Có con khôn cả 
Mẹ phải khuyềéu răn: 
Nợ bễ ơn non, 
Nhờ con đền gi, 
PB Thân hầu phận tử 
Con có vinh gÌ2 
Mẹ bão con hay : 
Hiến thân cho nước Ở) 
(Phan Bội Châu) 


Ở bài thơ này, vần chản là chủ yếu và là vần liền, 
2. Th năm từ. 


Thể này chỉ phô biến trong tục ngữ và trong hải giặm 
Nghệ — Tỉnh. Có nhiều bài về khá dài làm theo thề này. 
Riêng trong thơ, (hì mãi sau này ® người ta mới dùng. 

Tục ngữ: — Cơm treo, mếo nhịn đói 

— Việc bế, xế ta fo 
— on chị cỗng con em 
Con em lèn con chị. 


So trong từng câu một, thì vần lưng. : 

Hát giảm : Đây là một thề ca năm từ gồm nhiều trồ 
(khồ), mỗi trồ ngắn ¡t nhất cũng có ð câu trong đó có một 
câu láy lại. Câu thơ gồm 2 nhịp 3/2 (lễ trưởc, chăn sau), 
vần là vần liên tiếp và vần chân (bằng hoặc trắc), với 
nguyên tắc là vần cuối trỗ phải trắc thì mới lấy và hát 
được; thí dụ : 


(1) Trích Sơ tuyần ăn thơ yêu nướe, tài liệu đã dẫn, 
(2) Khoảng đầu thế kỳ XX. Chủ ý H ở đây nói về thể hảt 


giặm, chú không phải thể thơ ngũ ngôn mô phổng theo thơ 
Trung-quỗc, ` 
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HÁT BI ĐƯỜNG) 


Trên năm cháu đạ? lục 

Có nước phải có binh 

Không phải một nước minh 

Có quân gia cœ vệ ` Trồ† 
Có quân mình cø vệ 

Binh cũng đân một thê | 

Binh xuất tự đân ra 

(Cũng con chảu một nhà 


Cùng ruột thịt màu da 
Không quanh quãt đâu xa 
Xin anh em nghĩ với 

Bình linh minh nghÏ với 


Trồ HH 


Bài trên có 2 khô, tuy dài ngắn khác nhau, nhưng đều 
theo đủng nguyên (ắc của hát giểm là nhịp 3/2, vần 
cuối khồ sau là vần trắc. 

Tuy nhiên, khuôn khổ nói trên không cố định, mà 
thường là biến đang: có dạng thiếu và dạng thừa. Có 
hai cách biển đạng: 

a) Thiếu hay thừa câu trong một khồ giống như lối 
rút khổ và đôi khô trong một bài hát nỏi, thị dụ chỉ có 
loại 4 câu : 


Ta chung nhà chung cửa 

Ta chung lợn chung gà 

Ta chung mắm chung cả, 

Ta chung giường chung phẳẩn. 


hoặc 5 câu là phô biến G). 


(1) Trich Đán cú Xó øiể! Nghệ — Tĩnh, Nhà xuất bản Văn hóa 
Nghệ thuật. 


(2) Hát giặm Nghệ — Tĩnh (Tập I thượng) Nguyễn Đồng Chi_ 
Ninh Việt Giao —Nhà xuất bắn Khoa học, 1983, 
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b) Thiểu từ hay thừa từ trong câu, thí đụ có câu 4 
từ, mà cũng có cáu đến 8 hay 9 từ... trong những đoạn 
có cÃ cầu lục bát xen vào. 

Thí dụ: 

Đôi ta ấn ở 

Sẽ phận đẹp duyên hài 

Đòi ta rầy như trúc với mai; 
Ưỡc chỉ tày trúc bén duyên mãi... 


Thể này được dùng nhiều trong lối vẻ hé! giăm của 
Nghệ — Tĩnh và khi đưa vào vẻ, thì khuôn khồ bài ca 
cũng như lời ca thường theo lối biến dạng đề cho phủ 
hợp với tính chất tự sự của bài vẻ. Hát giảm là một lỗi 
hát đặc biệt của vùng Nghệ — Tỉnh. Khóng phải chỉ ở 
đây mởi dùng bài hát nắm từ, mà các nơi khác cũng 
có bài hát năm từ như ở Vĩnh- phú, ở NÑam-hà..., tuy 
rằng điệu hát thì hoàn toàn khác với hát giặm Nghệ — 
Tĩnh ; cũng không phải ở Ñghệ — Tỉnh không có những 
điệu hát lục bát hay song thất lục bát, thí dụ như các 
điệu vi phường vải, ví phường nỏn, hát đò đưa mà 
những văn nhân như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trử, 
Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, và cả Phan Bội 
Châu nữa, đã có lúc say sưa chết mệt.. Nhưng rõ 
ràng, thể hát giặm có một sắc thái địa phương: trước 
bết, đơn vị dòng thơ ngắn, do đó ý thơ phải bộc lộ 
gọn, và cấu trúc câu thơ theo nhịp — lẻ — chẵn, do đó 
không có và cũng không thề có tiều đối và cũng không 
buộc phải đối cách đoạn. Tuy câu thơ ngắn, nhưng vì 
cấu trúc bài thơ theo thể vẻ, mới lối « hành » Việt nam, 
có vần liên tiếp, không hạn định, nên làm bài ngắn 
cũng được, làm đài cũng được, nói chung vỏ hạn định, 
thi dụ bài Và đám ma lão tiên chỉ làng Ích hậu ở Can 
Lác (Hà-tĩnh) năm Tự-đức thử 10 (1857), gồm 193 câu. ®) 


(1) Xem; Nguyễn Đăng Chỉ và Ninh Viết Giao, sách đã đẫn. 


11C 209 


Nói chung, mỗi trỗ từ bốn đến năm câu, chiều đài của 
bài sẽ tỉnh theo bội số của trỗ đó. 

Tiếp nữa, cũng vì đơn vị dòng thơ ngắn, trỗ thơ vừa 
phải, nên nhịp thơ nhanh và chắc, đặc biệt giọng hát 
cuối trồ thường hạ vần trắc, giọng hát đương cao xuống 
thấp hẳn dường như đề khúc họa ý nghĩa nội dung, rồi 
giọng hát lại bắt lên cao, chuần bị cho chu kỳ kế tiếp... 
Kết thúc trồ hát bằng cách hạ pẵn rắc đó rất khác vời 
các điệu ví lục bát, nhất định phải kết thúc bằng !hanh 
bằng. 

Một vài đoạn cuối trồ hát giặm: 


”... Kêu một tiểng: bay ơi 


Đứa nhà trong cũng đụ, 
Đừửa nhà ngoài cũng da. 
(Mối khuyên gái gỏa lấy chồng) 
Đừng trăng giỏ trào vơi, 
Trăng nhiều trăng rạng rỡ 
Trăng nhiều đẻn rạng rỡ 
(Canh khuụa tỉnh tự: 
Bä trao cho một tiền 
Bà truyền cho đổ giống 
Bà lại truyền đổ giống 
: (Kiếp chồng chung) ® 
Tuy nhiên, trong hát giặm Nghệ — Tỉnh cũng kháng 
phải đơn điệu chỉ có nảm 7ử, mà cũng có Xen vào ở 
đầu, giữa và cuối, các thề bốn tử, sáu từ, lục bát... Cân 
đầu bài giống như cân Vu trong chèo, Nhưng, chủ tiếu 
vẫn là năm từ. Nghệ nhân diễn xướng hớứi giữm cũng 
rất linh hoạt như các nghệ nhân diễn xướng vẻ ở các 
vùng khác, nghĩa là cũng biết thay đồi chủ! ít giai điệu 
cho hấp dẫn hơn. 


CĐ Xem: Nguyễn Đồng Chi và Ninh Viết Giao, sách đã dẫn, 
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Một số nhà thơ đã dùng thề này đề sáng tác theo đề 
tài hiện tại. 


Thơ: Dây là loại thơ theo thề hảt giặm, có nhịp 3/2 Œ® 
nhưng vần thay đổi, không nhất thiết là vần liên tiếp 
và số càu cũng không hạn định. Thí dụ: 


CA BUỒNG 


Tôi có hai con mắt 
Hai cảnh cửa buồng lòng 
Mở ra là ngỏ thấy, 
Nho trời đất núi sông 
Với muôn ngàn hình sắc, 
Lôi cuốn giữa vỏ cùng, 
Nhưng khi tôi khép lại 
Bốn bề đen hết thầy, 
Tói như người nửa đêm 
ILạe đường trong rừng dại 
Vị thể tỏi đứ muốn 
Cửa ấy ngô thường thường, 
Mh mong đừng có thấy 
Những cảnh tượng đau thương. 
(Võ Liêm Sơn: Trích sách 
Ngắm non Hồng của Ngô Đức Mậu) 


Ở đây, tuy ý thơ có chỗ mời, nhưng thề thơ vẫn là 
thề hải giặm giãn ra, vần chàn và vẫn cách. 
Đặc biệt, trong Bài ca du kích san đây của Hồ Chủ 


tịch, có đáng đấp nhịp điệu mạnh và chắc của thể hát 
giặm Nghệ — Tĩnh : 

Kế cö sứng dùng súng, 

Rẻ có dao đùng dao. 


Kê cỏ cuốc đùng cuốc, 
Người có cào dùng cào. 


(1 Khác vời thơ ngÏ ngôn của Trung-quốc, có nhịp 2. 
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Thấy Tây cứ chéếm phứa. 
Thầy Nhật cứ chặt nhào, 
Chúng nhiều là mấy vạn. 
Mình mấy triệu đồng bào 
Chúng đường xa mổi mệt, 
Mình «dï đật đãi lao s. 
Lãm cho chủng mòn mỗi 
Làm cho chúng tiêu hao 
Chúng nhất định thất bại 
Minh sức càng đồi đào... 


Và nhịp điệu mạnh và chắc đã diễn đạt đủng tỉnh thần 
quật khởi chống ngoại xâm của quản đân ta. 
3. Thề sáu từ. 


Thề này phồ biến trong tục ngữ, nhưng ít dùng trong 
thơ ca. Về tục ngữ có những câu nhịp 2/4 như: 


— Áo đài, chớ ngại quần thưa 
— Đường mòn. nhân nghĩa không mòn. 


Nhưng thông thường là những câu nhịp 3/3 như : 


Được mùa lúa, ủa mùa can 
Được mùa cau, đau mùa lúa. 


Tất cả đều có vần giữa hai nhịp trong câu: hoặc từ 

cuối nhịp đầu bắt vần với từ đu nhịp sau : 
Bằng cải sầy, nấp cái ung, 

hoặc tử cuối nhịp đầu bắt vần với từ thứ hai nhịp sau : 
Lanh chonh, như hảnh không muối, 

hoặc từ cuối nhịp đầu bắt vần với từ thứ ba nhịp sau: 
Ả1 (háảm, không bằng đầm ngắu, 

hoặc từ cuối nhịp đầu bắt vần với từ cuối nhịp sau: 
Sóng có khúc, người có lác. 
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Trong thơ, thề này ít đùng. Nhịp điệu trong thơ làm 
theo thề này thông thường là nhịp 2/4 giống như thơ lục 
ngón (mô phỏng theo thơ Trung-quốc) sẽ nói ở dưới 9, 


thí đụ: 


PhÏ chí, vén mây bắn nhạn 
Bð công sửa túi nâng khẩn 
Hồ thỉ ưởc đà phỉ ưức 
Khuê phòng xuân lại thêm xuân... 
(Trich một bức thư cB) 


Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng cỏ bài theo nhịp 3/3, thí dụ : 


Tịnh kiền khôn, kẽ một bầu 
Bao hình thể, bẩn bề thâu 
Phong lưu hậu, xây nền hậu 
Thú vị mầu, ngụ ý mầu... 
(Hồ đề thẳng cônh thÙ 


ThỈnh thoảng trong thơ, cũng có bài làm theo thể đó, 


thí đu : 


ĐOÀN KẾT @® 


Hồn đá to, hòn đá nặng 

Chỉ một người nhắc không đặng 
Hòn đá nặng, hòn đá bền : 
Chỉ ít người nhắc không lên, 
Nồn đả to hòn đá nặng 

Có nhiều người nhắc lên đăng 


(1) Xem Thơ lục ngôn. 

(2) Trích theo Sơ tuyền pản thơ gến nước pả cách mạng, 
Nhà xuất bản Giáo dục. Trong quyền Thơ Hồ Chủ tịch 
do nhà xuất bẩn Văn học xuất bản năm 1987, bài thơ này đồi 
tên là Hỏn đả fo và viết táchra ba (ừ một câu. Thật ta thể sén 
¿ừt là tổ hợp của thể ba từ với ba iừ, đo đó bài thơ này viết 
theo thề ba từ hav sáu từ cũng nhất trí với nhau, 
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Biết đồng sức, biết đồng lòng 
Việc gì khó cũng làm xong 
Đănh Pháp, Nhật giành tự do 
Lä việc khỏ, là việc to 

Nếu chúng ta biết đồng lùng 
Thi việc đó quyết thành công 


(Hồ Chỗ tịeh) 


Ở thí đụ 1: nhịp 2/4 và vần cách, ở thí dụ 2 và 3: nhịp 
3/3 và ở thí dụ 3: vần liền. Nhịp điệu ở đây có chỗ 
giống với nhịp điệu trong thơ ca Trung-quốc nhưng có 
chỗ thì lại khác. Trong thơ ca hiện nay, bài làm theo 
thề như bài Đoán kết là loại bài độc đáo. 


4. Thè bảy từ. 


Thể này là một thề khá phổ biển trong tục ngữ, ca đao, 
dân ca và một phần ở truyện thơ Lực sức tranh công hay - 
trong một số truyện thơ Tày — NÑùng, chèo, tuồng và 
rất ít dùng vào thơ. Có 2 lối, một lối hoàn toàn bảy từ 
một lối hỗn hợp (sẽ nói ở sau). 

Thể bảy từ của Việt-nam khác hẳn thể thất ngôn của 
Trung-quốc ở nhịp ®, vần: 

a) Nhịp chủ yếu và phổ biến là nhịp 3/4. Chỉ thỉnh 
thoảng mới có mội số câu nhịp 4/3 như: 

— Ai đội mũ lệch | người ấy xấu (Tục ngữ) 


— Cơm ăn tiền lấy | giấy trả qua (Tục ngữ) 
— Chậm chéo bơi trước | bước bơi sau (Tực ngữ) 


b) Vần thi có vần liền, vần chân hoặc vần lưng. Vần 
lưng thường bắt sang từ (hứ năm ở nhịp sau trong một 
càu, nếu là tục ngữ, thí đụ: 


— Bói ra ma, quét nhà ra rác. 
— Ăn đi trước, lội nước ñi sau. 


(1) Xem chương Tỉnh chi chung ðÈ trên. 
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— Được lông ?z, xót +ư lòng người. 
— Giọt máu đờo hơn đo nước lã, 


Hoặc cũng ở từ /hứ nàm câu sau, nếu là thơ, (thí dụ: 


— Muông, người cho ăn chảo ăn cơm 
Trâu người bắt nhai rơm, nhai cổ ! 
— Trâu biết nổi, trâu không biết xét 
Suy mình muông công nghiệp Œ đã dày.. 
(Lục súc tranh công) 


Tuy vậy, cũng cỏ trường bợp vần nhịp sau trong một 
câu (tục ngữ) lại ở đầu hoặc ở cuối. 


— Chó giữ nhà, gà gáy trống canh (Tục ngữ) 
—¬ Con có mẹ, như măng ấp bẹ (Tục ngữ) 


Trong thơ, có khi khóng có oần lưng hay vần rất 
cưỡng ép: 


1, Ăn, thị ăn cơm thửa cạnh cặn 
Ăn, thì ấn môn sượng ) khoal sùng, 
Tới bữa ăn chẳng luận ít nhiều 
Cô cũng rằng. khòng không cũng chớ 
(Lục súc Iranh công) 


2. Nay em đã nhâm thần kết tử ® 
Chữ tao khang sớm khuya hằng giữ 
Bã đủ no chín tháng mười ngày, 
Việc chuyên cần khuya sớm hỏm mai... 
(Lời Trính Nguyên nói sử, 
Chẻo Tón Trọng, Tôn Mạnh) 


(1) Công nghiệp: công đây là công lao chứ không phải công 
là thợ trong từ công nghiệp hiện nay đang dùng. 

(2) Sượng : nói về khoai, đỗ hồng, nấu không mềm được, ăn 
vẫu cứng như còn sống. 

(3) Ý nói có thai. 
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3. Cùng Tiết-gia tráng sĩ kết đuyên 

Tôi Kỷ thị Lan Anh là hiệu 

Từ phu tưởng về kình tế tảo 

Luỗng phông khuê đêm vắng u sầu 

Khéo lôi thôi sắc Hếu bên lầu 

Càng thành thót tiếng oanh trước cửa... 
(Lời Lan Anh nói lối, 
Tuồng Hộ Sanh đản) 


«$ 


Ở thi dụ 1: £ử cặn bắt vần vời từ sượng (vần cưỡng 
ép); ở thí đụ 2 và 3; chỉ có vần chán, không có vần Ìrng, 
Một thí dụ tồng hợp uề thơ - 


NHÓM LỬA @) 


Lửa leo lét, bắt đầu nhóm lửa 
Biết bao nhiêu là sự khó khăn 
GhỈ điu hịu một mẳnh gió xuân 
Cũng bị sợ lửa khi tắt mất 

Nghỉ ngút khói mặc dầu thỏi quạt 
Che một bên lại tạt một bền. 

Khi lởa đã chắc chắn bén lên 
Thi mưa gỉö chí chỉ cũng cháy. 
Mưa lủn phún lửa căng nóng nầy, 
Giỏ càng cao ngọn lửa càng cao. 
Núi rừng đều bén chảy &o ào 
Lửa nung đỏ cả trời nắng tóe... 


(Xung phong) 
Trong bài thơ này: nhịp là nhịp 3/4 và vần là vần 
chân còn vần lưng thì thỉnh thoảng mới có; thí dụ lửa 
và sự, quạf và tạt ?), 


(1) Triịch theo Sơ (nyền uăn thơ gêu nước 0à cách mạng, Nhà 
xuất bần Giáo dụe, Hà-nội, 

(2) Gó một điều nên lựu ý về thể thơ này : Dân tộc Tày—Nũng 
lại có những truyện thơ lãm theo thể thất ugõn của Việt-nam. 
Thí dụ truyện Nam-kim — Thị-đan (bẩn chữ Tây). Phải 
chăng thơ ca Tày — Nùng có Hên quan với thơ ca Kinh về 
nguồn gốc ? (Xem Trnyện thơ Tảy—.Nùng, Nhà xuất bản Văn học}, 
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B5. Thè tám từ và nhiêu từ. 


Trong tục ngữ, ca dao, đản ca, côn có thể tắm từ và 
nhiều hơn fám từ (cỏ khi đến 19, 20)... Nhưng trong 
thơ thì chỉ có thề hỗn hợp, mà không có thể thơ toàn 
tám từ (trừ thề thơ mới). 

Trong một câu tám từ, phổ biến có hai vế nhịp 4, tử 
cuối của vế trên bắt vần với từ thử hai của vế dưới. 
Thí du những câu tục ngữ: 


— Một con ngựa đau, cả (àu bố cổ. 
— Chim trởi cá nước aì được thì ăn. 
Tuy vậy, cũng cỏ khi vế đầu bắt vần với từ đầu, từ 
giữa hoặc từ cuối của về sau, thí dụ: 


— Ăn thi hã hđ, giả thi bỉ hỉ, 
— Hạc tỉnh Tuyền, aì còn đuyền thì được. 


và do đó nhịp cũng thay đồi thành 3/5 (câu sau), Lại 
có khí cũng khóng có vần: 


— Bán anh em xa, mua làng giềng gần. 


Những cân 9 từ, 10 từ... 20 từ cũng chia làm 2 vẽ, 
hay nhiều vế với những nhịp khác nhau tùy câu đài 
bay ngắn. Thi dụ: trong tục ngữ và đân ca: 


— Bà chúa đút fap bằng ăn mày sô Ủ ruột (9 từ) 

— Chẳng ngon cũng thể sối,'? chẲng tố: cũng thể 
mới (10 từ). 

— Thấy nói mà chua, bồ hòn có ngọt thì pna đã 
dùng (11 từ). 

— Yêu nhạu tam tứ núi cũng trẻo, thất bát khe cũng 
lội, tam thập lục đẻ¿o cũng qua (nhiều từ). 


(1) Miền Trung nói là số ruột giống như khá! niệm chim sð 
lồng, tiếng Hắc là đỗ, 


(2) Miền Trung nói số/ là nóng, thi đự thức ăn sốt là thức ăn 
nó ng. 
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Cách bắt vần ở đây chỉ có một nguyên tắc là một từ 
ở vế đầu bắt vẫn với một từ ở vế san còn vị trí của vần 
thì cũng không nhất định. Thề này được dùng nhiều 
trong dân ea, 


Dưởi đây chỉ trích một thị dụ về ca dao toàn tám từ : 


Con gài đang thi đã nên con gái, 

Cài ào em mặc chải chải hoa hồng, 
Trong yếm dẫi hồng, chuỗi xe con toận ` 
Cải quai dấu chạm em ñội trên đầu 

Cải nhôi đấu gấp quấn vào đỗ chói, 

lỗ miệng em nói có hai đồng tiền, 

Như cánh họa sen giữa ngày mới nở, 
Mẹ em ủi chợ, có kế gành gồng. 

Anh đứng anh trông, má bồng đổ thắm, 
Anh đứng anh ngắm, đẹp đề làm aøo. 

— Con châu ông nao chân đi đẹp &Ẽ! 
Anh cỏ vợ rồi chẳng lẽ anh sều? 


Một thí đụ về thơ của Phan Bói Châu phỏng theo thể 
tắm từ nói trên, qua bài Nghĩa pụ đối oới quốc gia): 


Góp nghín ức nhà, mởi gây nên nước, 
Nước có quyền nước, mở! giữ được nhà, 
Nước tức là nhà, nhà tức là nước, 

Vậy nên nhà nước bai chữ Hền nhau. 
Nước là nhh to, nhà là nước nhổ, 

Cơ đồ tiên tễ thành quách non sông 
Xương trắng máu hồng, gây nên gấm vóc, 
Con Hồng cháu Lạc, nối nghiệp đời đời 
Ruộng ta ta cày, rẫy ta ta phỡ (vỡ) 

Nhà ta ta ở, của ta ta ăn. 

Ta là quốc đân, nghĩa chưng thờ nước, 
Mắt còn sống thác, cùng nước thủy chung... 


Thật ra đây cũng chỉ là thề hỗn hợp của bốn từ mà 
thành tâm từ: vần chân câu trên bất xuống vần lưng 
câu dưởi và cứ thế mà tiếp diễn theo kiều nói lối, 


(1) Sách Nam quốc dân (a trí, 


21a 


Bài thơ Chúc mừng năm mới (1947) của Hồ Chủ tịch 

nau đây, cũng làm theo thể tám từ: 
Cờ đồ sao vàng tung bay trước gió 
Tiếng kén kháng chiển vang dậy non sông, 
Toàn đân kháng chiến, toàn điện kháng chiến. 
Chí tạ đã quyết, lòng ta đã đồng. 
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng hào! 
Sức ta đã mạnh, người (ta đã đông 
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thẳng lợi! 
Thống nhất độc lập, nhất định thành công! 

Bài này tuy fám tử, nhưng không phải theo thề nói 
lối bải vần lưng như bài trên, mà chỈ có vần chân (độc 
vận: sông) na ná như trong bài thơ bát cu cách luật. 
Tuy nhiên, cấu trúc cân thơ vẫn có nhịp điệu câu thơ 
đàn gian hỗn hợp bốn từ thành tảm, do đó ỷ thơ gọn 
đã ghi nhớ, lời thơ ngắn đễ truyền tụng. 


* 
LẮ„: 


Trở lên, là các thề cơ bản từ 4 từ cho đến 8 từ và 
nhiều từ, sau đây là các thề hỗn hợp giữa 6, 7, 8 và 
nhiều từ... 


6. Thò lục bát (sáu tám), 


Như ở phần tiền luận trên đã nỏi, đây là một thể tổ 
hợp giữa câu sáu và cầu tám®, Số câu không cố định, 
ít thì 2 câu gọi là một cặp, đến 4 câu và nhiều câu không 
hạn định. 


()Q E. ViHard trong quyền E!nde sur ta liWératnre annamile 
(Khảo về văn học Việt-nam) xuất bẩn ở Sãi-gòn năm 1882, cho 
rằng thề lục bát chính là thể lực ngón. Vilaràa dẫn chứng 
câu Kiều: 

Trăm năm trong cõi người ta 
Chữ tài chữ Tên khéo là 
Ghét nhau 

(Ghét nhan ; Villard cho là hai tử thêm vào). 

ThẬt ra, không phải là lục ngôn. mà !ục ngón phối hợp với 
bút ngắn. 
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Niêm luật của thể lục bát khá giản đi, có thê tóm tắt 
theo hai hệ thống nhữ sau: 

a) Hệ thống phồ biến : 

Vần bằng (từ thử 6 câu sáu, từ thử 6 và thứ 8 cầu 
tám), vần lưng gieo ở từ thứ 6 câu tám : 


| : ị | 


1 2 8 kì hì 686 '! 7 8 
| | 
Lục — |bằng| — |trắc | -- |bằng | | 
= SEN GEN) ¡ 
Bái — |bằng| — |trắc | — |bằng| — |bằng 
Thi dụ: 


Đường đái ngựa chạy biệt !ắm, 
Người thương có nghĩa trắm năm cũng oề, 


(Tục nợữ) 
Nhiễn điền phủ lấy giá gương, 


Người íneng một nước thi (hương nhan củng. 
(Ca đao) 


Chủ ø - Niêm giữa câu lục và câu bát đền theo từng cặp : 
bằng | trắc bằng 
bằng | — trắc bằng 

Các từ thứ 4, thứ 6, thứ 8 nhất thiết phải theo trắc 

bằng cố định, riêng từ thứ 2 có thề lĩnh động bằng hay 
trắc. Thi dụ: 
Có oẳn anh phụ tình xôi, 
Gó cam phụ qui, có người phụ ta. 
(Ca đao) 


Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 
Chẳng !/¡ch cũng thề con ngướởi thượng kinh. 
(Ga dao) 
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b) Hạ thống, đặc biệt, 
Có hai điềm khác với hệ thống trên: 
— Văn (rắc, thi dụ: 


Tò vỏ mà nuôi con nhận, 
Ngày sau nó lớn nỏ guện nhau đi. 


(Ca daa) 


- - Văn lưng gieo ở lừ thứ 4 câu tám, thí đụ: 
Nước ngược ta bổ sào ngược, 


Ta chống chẳng được ta bổ sào xuôi, 
(Ca dao) 


Nủi cao chỉ lắm núi ơi, 
Núi che mặt rời chẳng thấy người thương. 


(ữa dao) 


Ở thí dụ 2, vần vừa trắc, vừa gieo ở từ thứ 4. Một 
điềm cần chủ ý là từ thứ 6 và thứ 8 trong câu (hệ thống 
phô biến) và từ thứ 4 và thứ 8 trong câu bát (hệ thống 
đặc biệt) (uy là bằng, nhưng khóng được trùng thanh, 
mà phải một thanh huyền, một thanh ngang trong hệ 
thống thanh bằng. 

Ngoài ra, trong thề lục bát, cũng cần chủ ý thêm nhịp 
và đối. 


+ Về nhịp: 

Như đã nói ở phần thử nhất, xét về tính chất 
hoàn chỉnh của nỏ về mặt ngữ nghĩa cũng như ngữ 
âm và ngữ điệu, thì cả cặp lục bát mười bốn từ được 
coi như một đơn vị nhịp điệu, trong đơn vị đó lại có 
thề ngắt ra từng tiết tấu tùy theo cách diễn đạt của câu 
thơ, do đó cũng cỏ thề ngắt thành đơn vị tiết tấu mà ta 
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thường gọi là nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4... Nếu quan niệm 
như vậy, thì cách ngắt nhịp trong câu thơ lục bát rất 
uyên chuyền (Œ\, 

Thi dụ: Ngắt nhịp hai rõ nét ở những chỗ như ưởi 
bụi, ướt bờ, ướởi câu, ưới lá (rong câu ca dạo: 


Trời mưa trởt bụi | ướt bờ | 
Ướt cây | ướt là Í ai ngở ướt em. 


hay ngắt nhịp ba rở nét ở những chỗ: chồng gi anh, uợ 
gí tỏi trong câu ca đao; 

Chồng gì anh | vợ gì tôi, 

Chẳng qua là cái nợ đời chí đây! 


Bất if có những câu lục bát thuận nhất là nhịp hai, ba 
hoäe bốn... mà thường cỏ lỗi ngắt nhịp xen kẽ, hỗn hợp, 


+ Về đối: 
Thê lực bát không bó buộc phải cỏ đối, nhưng thỉnh 


thoảng cũng có tiều đối trong từng câu lực hay bát đề 
làm nồi bật một ý nào đó, thí dụ : 


Long pảng che nải chuối xanh, 
Tiếc cho loan phượng, đậu cành fre khô. 


(Ca dao} 


Gió đưa cành trúc la đà, 
Tiếng ehuồng Trấn-uũ, canh gà Thọ-xương. 


. (Œa đao) 
Đôi ta đã trót lời thê. 
Con dao lđ trúc 8ã kề tóc mai. : 
(Ca daa' 


(U Xem phần thứ nhất. mục Quan hệ giữa sự xác định tính 
thần dán tộc oà sự tiếp thu tính hoa nước ngoái trong hình thức 
thơ ca Việl-nam. 
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Nhách tình lại nhờ thuyền tình, 
Thuyền tình lại nhớ khách tình Là duyên 
tCa đao? 


Ở thi dụ 1: câu lực: đối ý không đối thanh ; câu bát : 
vừa đối ý vừa đối thanh. 

Ở thí dụ 2 và thí đụ 3: câu bát: cũng vừa đối ý vừa 
đối thanh; ở câu bát: nếu có đối ý thì nhất định có 
đối thanh vì từ thứ 4 là trắc, lừ thử 8 là bằng, trừ 
trường hợp vần gieo ở từ thứ 4, còn ở cáu lục, nếu 
muốn đối cả thanh thì phải chuyền sang nhịp 3,3, 
thí dụ: 

Người guốc sắc, kể thiên lài 
(Kiều) 


Ở thí dụ 4: ở đây lại là lối đối ý chéo nhau trong 
từng câu trong cả hai cân lục bát: &hách tình và thuyền 
tình. 

Trong kết cấu một bài ca đao, người ta hay nhắc 
đến ba lỗi: phú, !Í, hứng. Phú tức là mô tả, như là cây 
sen trong hồ, thì nói: 


La xanh bông trắng lạt chen nhị nông... . 


TỶ là vi, là so sánh sự vật này với sự vật nọ, với ngự ú 
bóng gíó, như dùng đĩa muối chấm gừng đề nói lòng 
mong mỗi cho mối tình được thủy chung: 


Tay bưng đĩa muối chấm gừng, 
Gừng cay muối mặn xỉn đừng quên nhau. 


Còn hứng là một cách 0ửo đề, na ná như kiều phá 
và lthưừa đề trong thơ cách luật, hứng thường bắt từ 
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ngoại cảnh đề ải đến nội lâm, và như vậy là thường 
dùng cho ca đao trŸ tình, thí dụ: những câu mở đầu 
như ; 


— Trên trởi có đám máy xanh, 

Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng... 
— Đêm qua mưa bụi gió bay. 

Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng... 


Thật ra ba lối phủ, tỉ, hửng đều chung cho các loại 
thơ ca chứ không riêng gì ca đao. Sở đŸ bài Tựa Kinh 
Thí có nếu ra vấn đề này cũng chỉ muốn nói rằng 
trong cấu trúc ca đao có ba lối đó. Như vậy, không thề 
nói rằng ba lối phú, tỉ, hứng là đặc trưng của cấu trúc 
ca đao. Xét cho cùng, trong một bài ca dao, thưởng có 
sự kết hợp chặt chề cả ba lối phú, tỉ và hủng, thí dụ 
bài Nưới fằm sau đây : 


Trời mưa lác đác ruộng dán 
Cài nón đội đầu, cải thúng cắp tay 
Hước chân xuống hải đầu này, 
Nuôi tầm cho chin mong ngày ươm tơ 
Thương nhau chút phận ngây thơ 
Lầm than đñ trải, nắng mưa đã từng Ì 


Như ở phần tiều luận đã đề cập tới là ca đao lục 
bát hay thơ lục bát đều nhất quản ở một: nguyên lý cơ 
bản: câu thơ nào đạt được sự kết hợp tỉnh tế giữa j 
thơ sáu và lời thơ đọng là câu thơ bay. Như vậy, nếu 
có sự khác nhau giữa cán ca dao tự phát với câu thơ 
gọt giữa, là khác nhau về mức độ cá nhân gia công gọt 
giữa đỏ, chứ không phải khác nhau về nguyên lý cơ 
bản cửa cấu trúc câu thơ, vì thơ chính là từ ca đao mà 
ra, ca dao đo cá nhân tự phát làm ra, thường ban đầu 
gần với khầu ngữ, nên gồm nhiều từ đưa đầy, thường là 
hư từ, dần đần câu ca đao tự phát ban đầu được nhiều 
người không tên sửa chữa trong quá trình truyền tụng 
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uttx 


và càu ca dao trở thành có đọng dần, những từ thừa bị 
gạt dần ra khỏi tông số tử trong đơn vị đòng thơ và câu 
6a dao cô đọng đỏ đã tiếp cận với câu thơ có đọng do 
kết quả lao động nghệ thuật của nhà văn. Căn cử vào 
nguyên lý cơ bản của thơ ca và qui luật thanh âm tiểng 
Việt chúng ta có thể rút ra bai hệ quả sau đây của thể 
lục bát: 

d4) Tỉnh cần xứng oề thanh: 

Như ở phần trên đã nói, trong cáu /ục cũng như trong 
cáu bái, từ thứ hai và từ thử sđu phải bằng đối với Lừ 
thử fr ở giữa phải trắc, theo cải thế hai bằng óm mội 
trắc. Tất nhiên, từ thử ñơi có thề linh động là /rắc, 
nhưng lính động như vậy là 0í phạm qui luật cân xứng 
về thanh ở mức bình thường, cân xứng về thanh, nghĩa là 
từ thứ hai và từ thử su cùng một thanh bằng là được, 
còn bằng cao (thanh ngang) hay bằng thấp (thanh huyền) 
đều không tính, coi như luật thơ về hệ thống phô biến 
được thông qua. Nhưng ở mức nghệ thuật điêu luyện 
như vậy, vẫn chưa được, mà từ thứ ñd và từ thứ sáu, 
tuy cùng một thanh bằng, nhưng không được cùng 
một bác (một gam), mà phải một cao, một thấp mới 
hài hòa, tức hễ từ thứ hai là thanh ngang, thì từ thử 
sáu là thanh huyền, và ngược lại. 


Thi dụ trong câu ca dao: 
Bầu ơi thương lấy bí củng, 


Tuy rằng khác giống nhưng cñhing một giàn. 


Các từ: ơi và cùng, rằng và chung đều cùng thanh 
mà #khức bác, như vậy, câu thơ đạt tính cân xửng về 
thanh. 


Trăm nữm lrong eði người !a 
Chữ ¿di chữ mệnh khéo là ghét nhau... 
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Các từ: nảm và ta, tài và là đều cùng thanh, mà lrùng 
bác, thanh không cân xứng, nên nhạc điệu đã kém đi. 
Như vậy, mót câu bớt hoản chỉnh là phải theo một 
trong bai công thức sau đây, căn cử vào từ (hứ sảu là 
từ bắt pân làm chuẩn : 
— Nếu từ thứ sáu là ¿hanh huyền [v}, thì từ thứ hai 
và từ thứ lảm phải thanh ngang [o]: 


| 0—0 | 
Thí dụ : 
Đèn khm/a chúng bóng trăng (ròn sánh vai (Kiều) 


— Nếu từ thứ sáu là (hanh ngưng, thì từ thử hai và 
từ thử tám phải thanh huyền : 


=:=] 
Thi dụ : 


Những điều tròng thấy mà đau đôn lòng (Kiều) 


Tuy nhiên, lại cũng có thề áp dụng công thức trên 
một cách linh động, bằng cách dùng luật cứu thanh, và 
đây là giới hạn cuối cùng đề câu thơ còn đứng được. 
Cứu thanh tức là: đã trót vì phạm hai công hức trên 
bằng cách irủng bậc có tính chất song thanh, thì thanh 
thứ tám là thanh cuối cùng cửa một đơn vị dòng thơ 
(tính cả câu lục), nhất thiết phải là (hanh khác bậc. 
Luật cứu thanh đẻ ra bai công thức biến đạng như sau : 

— Nếu từ thứ hai và từ thứ sáu đã trót cùng một (hanh 
ngang, thì từ thứ tám nhất định phải là thanh huyền : 


lớn 


Đừng chản gạn chủi niềm (ây gọi là (Kiều) 


Thí dụ: 
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— Nếu từ thứ hơi và từ thứ sảu đã tró( cùng một 
thanh huyền, thì từ thứ fđm nhất định phải là thanh 
ngang : 


. 


Thị dụ: 
Mội nhà huyện với một Kiều ð trong (Kiều) 


Chúng ta biết rằng một từ tiếng Việt chứa đựng thanh, 
lại chứa đựng ø, do đó, tính cán xứng 0ề thanh thường 
dẫn đến tỉnh có đọng bề ý. Thông thường, khóng phải 
cầu lục bát nào cũng đạt được tính cần xứng oá thanh 
đỏ ở mức íiêu chuần, mà hay rơi vào các trường hợp 
lính động, linh động tức là vi phạm về nguyên tắc, chỉ 
có là vi phạm nhiều hay vị phạm it cho thích hợp với 
quá trính diễn đạt ý thơ mã thôi. 

b) Tính cô đọng 0ầ Ú: 

Có đọng về ý, tức mỗi từ một ý, mỗi dòng mót mệnh 
đề, hai mệnh đề càng tốt, và cùng lắm là trong một 
đơn vị dòng thơ, tức một cặp lục bát, một mệnh 
đề, không được đàn trải, bắc cầu cỏ tính chất phát triền 
sang những đơn vị kế tiếp. Như vậy, những (hực tự 
trong dòng thơ ghép với nhau khóng cần hư ¿ có tính 
chất đưa đầy, giống như những phiến đá lớn trong một 
ngôi thành eð ghép liền nhau, mà không cần với va 
làm chất dính. Những câu thơ hay, ca dao hay được gọt 
giữa qua thời gian và không gian là những câu cô đọng 
như vậy. 

Bằng mười bốn từ của hai càu thất ngôn cách luật, 
Phạm Thái diễn tả lòng mình nhớ Trương Quỳnh Như : 


Buồn đốt lò vàng: hương nhạt khói. 
Sầu nâng chén ngọc : rượu không hơi Í 
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Cũng bằng mười bốn từ của cặp lục bát, Nguyễn Du 
diễn tả lòng Kim Trọng nhở Kiều : 


Bê bai, rầu rĩ tiếng tơ, 
Trầm bay nhạt khói, gió đưa lay rèm. 


Những câu thơ như vậy, có thề nói là cô đọng, mỗi 
từ một ý, mỗi dòng, một hoặc hai mệnh đề, từ sự 
vật nói lên lòng người, không phải giải thích, thơ mà 
phải giải thích là đã giảm yếu tố cỏ đọng có tính chất 
nội tại của nó. 

Tuy nhiên, trong ca đao cũng có chỗ phát triền quá 
đơn vị dòng thơ đề diễn tả một ý tình nhất định. 
Lệ chứng : 

Thi dụ 1: Ý thơ phát triền trong đơn vị dòng thơ: 

QChuồn chuồn mắc phải nhện Vương. 
Bãä trót quần quít thì thương nhau cùng, 
(Ca dao 


Thi dụ 2: Ý thơ phát triền quá đơn vị dòng thơ: 


Muối mười năm còn tmiặn, 
Gừng chin thẳng còn cay 
Đôi ta đã tỉnh nặng nghĩa đây 
Dìu có xa nhau đi nữan, ba Vạn sảu ngàn ngày mởi xa. 
(Vị Nghệ-an) 


So với câu ca dao: « Tay bưng đỉa muối chấm gừng...» 
trên kia, thì câu ví Nghệ-an mày, tuy mượn ý câu đỏ, 
mà dàn trải ra, do đó, ý khóng có đọng bằng, nhưng 
sự đàn trải cỏ tính chất phát triền ở đây lại có một ý 
nghĩa lồng qua nhạc điệu đề nhẩn mạnh mối tình... 

"Tóm lại, một câu lục bát tốt là một câu lục bát được 
kết tỉnh từ sự nhuần nhuyễn giữa tính cấn xứng »ê 
thanh vời tính cá đọng pề ý. Một câu ca dao mới tự phát 
từ khầu ngữ khảe về chất lượng với một câu thơ qua 
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lao động thấu đáo của nhà văn ở mức độ kết tỉnh đỏ. 
Những câu ca dao tốt là những câu ca dao được kết 
tỉnh của thời đại. 

Thê lục bái là mội thề rất phồ biển trong tục ngữ, 
ca đao, đân ca, trong các làn điệu chèo, tuổng, v.v... 
trong các bài vè dài, các bài vần ®, các tập diễn ca 
(như Nhị (hập tử hiểu của Lý Văn Phúc), các (ruyện 
thơ (như truyện Thạch Xanh, truyện Kiều, lruyện Thục 
Vân Tiên...). Sau này thể lục bát cũng được dùng vào 
trong các thê thơ mới. 

Xét về mặt kết cấu của hình (hức câu thơ, câu lục 
bát trong ca đao, dân ca cũng không có gì khác với 
câu lục bát trong tác phầm văn học viết, thí dụ Truyện 
Kiều, Truyện Lục Vấn Tiên, do đó ở đây không cần 
trích dẫn thêm về loại sau ®, 


€1) Xem chương Tỉnh chải chủng ở trên. 
(2) Đồng bào Mường cũng có đùng thể lục bắt, thí dụ: 


a) Bằng tiếng Mường : 


Nam; Cặp khả chẳng quê chẳng chào, 

Tới nào réêng pạn, kiếp nào réêng quen 
Nữ: Ngỏ mặt mà chẳng hay tên, 

Hoa chào nghe thẹn cho rẻêng chẳng chào 
Nghĩa : Gặp nhau chẳng hỏi chẳng chào 


Đời nào nên bạn, đời nào nén quen 
— Thâp mặt mà chẳng biết lên, 
Muốn chào nghe lhẹn cho nên chẳng chảo. 


b) Bằng tiếng Việt: 


...+ Ngồi trong cửa lũy trắng ra, 
Thấu nủi chỗ nọ, thấy nhà chỗ tế 

liêu quan, quan chẳng cho bề 
Thâm thiết nhiền bề, tiền hết gạo không... 
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7. Thè lục bái gián thái hay song thất lục bát. 


Như ở phần thử nhất đã nói, đây là một thể tổ hợp 
giữa thề !ục bđi với thề thất ngôn, Cử tính một khồ 
(trồ) bốn câu, hai câu lục bát tiếp hai câu thất ngôn là 
lục bát giản thất ; cỏ khi bãi đầu bằng hai câu thất ngôn 
tiếp đến hai câu lục bát là song (hất lục bái, thường gọi 
tẮt là thề song thối. Cách này thường phổ biến hơn cách 
trên, cho nên đưới đây lấy thề song ¿hấí làm chuẩn : 


Thí dụ về câu song thất iục bát: 


Áo xông hương của chàng vắt mắc 
Đêm em nằm, em đắp lãy hơi, 
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời, 
Gửi đôi chàng mạng cho người đàng xa... 
(Ga dao) 


Thí đụ về câu /ục bát gián thải : 


Đêm qua nguyệt lặn về tây 
Sự tinh kế đấy, người đây còn đài 
Trúc vớí mai, mai về trúc nhớ, 
Trúc trổ về, mai nhớ trúc khỏng ! ˆ 
Bêy giờ kẻ Bắc, người Đông. 
Kề sao cho xiết tấm lòng tương tư. 


(Ca đao) 


Yề niêm luật, thì song (hãi! lục bát bay lục bát gián 
thất cũng như nhau (chỉ khảc ở câu xướng đầu) và 
thông thường thì người ta bắt đẫn bằng cáu song †hấi. 

(1 Tức bẩy từ của Việt-nam 
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Có thể tóm tễt niêm luật của một trồ 4 câu nhự sau: 


1 2 3 4 5 6 
Câu = = SP, 
thất-trắc trắc ĐẬNE 
Câu xã — |bằng| — trắc | _ 
thất-bằng (vần) 
Câu lục — |bằng| —- |trằc| — Vn 
Cã ờ bằng 
u bải — |bằng| — |trắc | — (vần) 


Ở hai câu thất: 3 từ cần theo niêm luật là: ổ, 5, 7. 
Câu thất-trắc : 2 trắc óm một bằng, từ thứ bẫy trắc là 
vần sẽ bắt xuống từ thứ năm trắc của 
š câu thất-bằng ở sau. 
Câu thất-bằng : 2 hằng óm một trắc, từ thứ bẩy bằng là 
vần, sẽ bắt xuống từ thứ sáu bằng 
của cân lục. 


Câu lục và câu bát thì theo như niêm luật của thề lục 
bát, từ thứ tám của câu bát là bằng, sẽ bắt vần xuống 
từ thứ năm bằng của câu thất-trắc kế tiếp, v.v... Thí đụ : 


Trong cung quế, âm ¿hầm chiếc bảng, 
Đêm năm canh, trông ngóng lần lìn, 
Khoảnh làm chị bấy. chúa #rân, 
Chơi hoa cho rửa nhŸ dần lạt thói ! 
Lầu đãi nguyệt ứng ngăi dạ øũ. 
Gác thừa lương. thức ngủ thu phong, 
Phòng tiêu lạnh ngắt như đồng 
Gương loặn bễ nữa, dải đồng xế đôi... 


(Cnng cản ngâm khúc) 
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Tuy vậy, từ thứ 3 ở câu thất-trắc cũng có thê theo thể 
bằng, thí dụ : 


Đêm năm cơnh, lần nương vách quế, 
Cải buồn này ai đề giết nhau... 


(Cung o¿ún ngắm khúc) 


Đặc biệt, lối bắt vần như trong bài Bồ đẻ thẳng cảnh 
thỉ có chỗ khác cách: oần chán ở câu bát không bắt với 
vần (ưng ở từ thứ năm càu thất liền đó, mà lại bắt với 
lừ thứ bơ của cầu thất đó, thí dụ: 


Doanh la đồng bạc phau phau 
Đỉnh đang mấy phát khoan mau đầu lỏng 
Chợt ngướe /róng Điêu điên quán địch, 
Ướm hồi xem lai lịch nhường bao? 
TẮt qua nếo ngắc sông Đào, 
Luận công trị thấy, xiết bao công trình 
Hướng thần #xinh triều tòng cuồn cuộn. 
Vững âu vàng nguyền bổn đặt an... 


Chủ ý : — lòng bắt vần với trồng 
— trinh bẮt vần với kinh 

Đây là nỏi về vần, còn về nhịp thì 2 cảu thất theo 
nhịp của thể thất ngôn Việt-nam và hai cảu lục bát cũng 
(heo nhịp của thể lục bát (đã nói ở trên).. 

Về đối, thề này không buộc phải đối, nhưng thỉnh 
thoảng cũng có đối đề làm nồi bật ý của câu văn ©®, 

Thông thường, trong thề nảy có ba cách đối: 

— Tiểu đối trong một cáu (đối trung củ) 

— Hai câu đối vời nhau (đối cách củ) 


— Hai trồ (đoạn) đối với nhau (đối cách đoạn), thi dụ : 
a) Đối trung củ: 


(1 Xem chương Tỉnh chãt chung ờ trên. 
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Gương loan bẻ nửa, đải đồng xẻ đôi... 
b) Đối cách củ: 
Lầu đãi nguyệt, đứng ngồi dạ vũ 
Gác thừa lương, thức ngủ thu phong... 
(ung ăn ngâm khúc) 


e) Đối cách đoạn: đoạn A đối với đoạn B: 


Thư thường lại, người không thấy lại; 
Hoa đương tàu đã trải rêu xanh. 
Réu xanh mấy lớp chung quanh, 
Chân đi một bước trầm tỉnh ngần ngơ. 


Đoạn À 


Thư thưởng tới, người chưa thấy tổi ; 
nà Bức rèm thưa lần đãi bóng đương, 
øạn B * 
Bóng dương mấy buỗi xuyên ngang, 
đời sao mưởi hẹn chỉn thường đơn sai. 


(Chỉnh phụ ngâm khảc) 


Đặt biệt, trong bài Kinh kỳ cm hoài ngáảm (cũng gọi 
là Thu dạ lữ hoài ngâm), Đình Nhật Thận lại diễn ca 
bằng chữ Hán. Thí dụ : 


Nhân đối cảnh hoa gian nguyệt chiều, 
Cảnh liêu nhân thu diều phong xuy 
GIÁ ban liệu thiểu nhân trị, 
Nhàn lai phong nguyệt dự thùy vì thu?©) 


Cũng như thề lục bát, ngoài niêm luật chung một 
cách phô biển như trên, thề song thất còn đòi hồi tính 
cân xửng ề thanh kết hợp với tính có đọng øề ý. Thề 
này là thề tồ hợp với thể lục bát, đo đó câu thơ lục bát 


(1) Bản địch (khuyết danh): 


Người đối cảnh, trước hoa trăng tỏ, 
Cảnh trêu người, ngọn giỏ rung cáp 
Nỗi niềm ai kê tô hay ; 
Cùng di trăng giỏ, dâm này oởi thu? 
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ở đây chịu sự chí phối của quí luật lục bát; riêng cầu 
song thất lại có qui luật riêng về cân xửng thanh âm. 
Tỉnh cản xứng đó chủ yếu trong khuòn khŠ câu thấi 
bằng, có thề xê dịch trong bốn công thức như sau: 

Từ thứ bư là thanh huyền, từ thứ bảy là thanh ngang, 
thí dụ I: 

Bánh nhau cửng dan díu chữ duyên 
(Chính phụ ngâm khúc) 


Từ thứ ba là thanh ngang, từ thử bấy là thanh ngang, 
thí dụ Ï1: : 


Sớm đã (rồng nào thấy hơi (ăm 
(Chinh phụ ngâm khúc) 


Từ thứ ba là thanh ngang, từ thứ bảy là thanh huyền, 
thí dụ II: 


Giữ gìn nhan, vui thuỷ thanh bình 
(Chính phụ ngắm khúc) 


Từ thứ öa là thanh huyền, từ thứ bẩy là thanh huyền, 
thi dụ IV: 


Gieo bói /ền, tìn đở còn nở : 
(Chỉnh phụ ngâm khúc) 


Qua bốn thi dụ trên, chúng ta thấy tính cán tửng bề 
thanh giầm dần từ trên xuống dưới, sự hài hòa về cung 
bậc ở thi đụ Í hơn thi dụ H, thí dụ II hơn thí dụ IH, 
thí dụ III hơn thí dụ IV. Do đó, trong suốt cuốn Chỉnh 
phụ ngám, chỉ có hai câu thất bằng ở hai trường bợp 
duy nhất nói trên, tức câu thí đụ III là eâu 410 và câu thí 
dụ IV là câu 186. Những loại cầu thí dụ IŸ, là loại câu 
rõi kém về cán xứng thanh ám. 


PS) 


Sơ với Chính phụ ngắm khúc thì Cung oán ngắm khúc 
.kém hơn một íI, toàn bộ cuốn Cung oản ngâm: khúc có 
đến mưởi sáu câu ở trường hợp III và IV. 

Như vậy đánh giả một trỗồ (khổ) thơ song thất lục bắt, 
là phải đánh giá toàn điện về thanh và ý, tức là đánh 
giá sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính căn xứng về 
thanh với tính cỏ đọng về ý, 


Nếu thề lục bát được áp dụng một cách thích đáng 
vào iruyên lhơ, thì thề song thất, với sắc thải riêng 
biệt cửa nó, lại được chọn cho lối ngảm khúc. Truyện 
thơ thuộc về thề tr sự, diễn tả một sự tỉnh nào đó?), còn 
ngâm khúc thuộc về thê trữ tình, biểu hiện một nguồn cằm 
xúc nhất đỉnh. Xét về mặt kết cấu của bài thơ, ngâm 
khúc cũng có bố cục hoàn chỉnh, nghĩa là cỏ phần mở 
đầu, phần kết thúc và phần chính của khúc ca. Chỉnh 
phụ ngám khúc của Phan Huy Ích và Cung oán ngắm 
khúc của Nguyễn Gia Thiều là hai tác phầm tiêu biều 
nhất về loại này. Ngoài ra còn có các khùc ca có giá 
trị khác theo thể này thí dụ như Trần fỉnh khúc của 
Cao Bá Nhạ, Bần nữ thán (Khuyết danh). 


Cũng như thề lục bát, thề lục bái gián thất không phải 
chỉ cố định trong khuôn khồ như đã nói ở trên, mà tùy 
trường hợp, nhất là trong việc áp dụng vào dân ca, đầ 
biến thề và giãn ra cho hài hòa với cảm xúc và nhạc điệu. 
Lục bái biến thề, như đã nỏi ở phần thứ nhất, không 
phải là tiền đề lục bát, mà chính là thể lục bát hoàn 
chỉnh giãn ra, nhưng vẫn giữ đúng được cái dạng của 
thề hoàn chỉnh, thí dụ: 


Ba bốn năm ăn ở trên Pừng, 
Chìm kêu vượn hót anh nửa mừng nửa lo. 
(Hát xầm ) 


(1 Xem chương Trưởng ca, truyện thơ, thơ trường thiển. 
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Lục bái gián thấi biến thê cũng vậy, không phải là lối 
trủc chỉ từ, câu đài câu ngắn trong những dạng tiền đề 
của nó, mà chính là từ thề hoàn chỉnh giần ra, thỉ dụ: 


-- Mà chớ nghỉ ngở, đật đờ thương nhớ 

Cái duyên anh đã lỡ, cái nợ anh đã mòn 
Như tráng kia đã khuyết, khó biết sao tròn 
Mặt tuy cách mặt, dạ em vẫn còn thương anh, 


(Dân ca Nam Trung-bộ) 


Nếu chủng ta tước bỏ những chỗ giãn ra trong lời ca, 
chủng ta sẽ có hệ thống hoàn chỉnh sau đây : 


Chở nghỉ ngờ đật dở thương nhớ, 
Duyên anh lỡ, cải nợ anh mòn 
Như trắng khuyết, biết sao tròn, 
Mặt tuy cách mặt, em còn thương anh. 


Lục bắt biến thề và lục bát giản thất được sử dụng 
rất nhiều trong ca khúc Việl-nam. 


B. CA KHÚC VIỆT-NAM 


Ca khúc Việt-nam rất phong phủ, bao gồm nhiều điệu 
hoặc thuần tủy đán tộc như các điệu đản ca, các điệu 
chèo, hoặc có chịu ảnh hưởng ít nhiều ca nhạc nước 
ngoài như một số điện ca Huế, một số điệu ca trù, v.v... 

Về nhạc, thì nhạc Việt-nam cũng như nhạc một số 
nước ở phương Đông, là nhạc ngũ cung (pentatonique)› 
gồm năm nốt là: hò, xừ, xang, xê, cống. Ñăm nốt đỏ 
Ít nhiều tương ứng với nắm nổi trong nhạc cÖ Trung 
quốc là : cung, thương, giốc, chủy, vũ. Thật ra, đó chỉ 
là năm bậc chinh, nhạc cồ ta, cũng như nhạc cổ Trung- 
quốc, đều lấy nốt Hoàng chung làm chuẩn, ở nhạc. ta 
qui ra hỏ, ở nhạc Trung-quốc, qui ra cung, rồi từ năm 
nốt chính đó lại qui ra nốt biến, như vậy nốt zang của ta 
cũng biến hóa, không nhất thiết tương ứng với giốc của 
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Trung-quốc, một khi giốc tương ứng với có liên, mà 
xang tương ứng với rung lä, v.v... Tóm lại, nhạc cồ 
Trung-quốc hay nhạc cð ta tuy có năm bậc chỉnh, nhưng 
lại có ít nhất hai bậc biến v.v... 

Về hình thức thứ có thể nói tuyệt đại đa số ca khúc 
Việt-nam đều theo thề thơ ca cỗ truyền dân tộc. Các 
loại đân ca như xoan Phủ-thọ, quan họ Bắe-ninh, đặm 
Hà-nam, cỏ lả, trống quản, sa mạc, vi Nghệ — Tỉnh, hỏ 
Hình — Trị — Thiên, hò Liên khu V, hò và lý Nam-bộ 
đều theo thể lục bát hay biến thể lục bát là chủ yến, 
một số ít theo thể bốn từ hay biến thê sáu, bẩy từ... 
hoặc trúc chí từ, 

Các loại ca khúc khác như ca Huế, tuông cồ hay ca 
trù, tuy cũng có chỗ theo thể lục bát, lục bát gián thất 
hay biến thề nhưng thiên về trường đoẳn củ nhiều hơn, 
trừ một số chỗ theo thề thơ Trung-quốc. 


Câu lục bát trong ca khúc của ta cũng chính là câu 
lục bát trong ca dao, nhưng vì ca khúc là do tiết tấu 
của nhạc điện qui định nên cách ngắt nhịp theo nét 
nhạc có khi giần ra so với lời thơ. Những tiếng đệm 
của bài ca ở đây chỉnh là những chỗ giần ra trong lối 
biến thê đã nỏi ở trên, có khác là ở đây, thường là 
những tiếng láy, tiếng đệm của điệu nhạc, chứ không 
phải những từ thêm vào về mặt ý pghĩỉa. Sau đây là 
hai thí đụ khác nhau về dân ca: 

a) Hai cấu hò Sông Mã (Hồ cập bến): 


Láct? trông phong eẴnh vui thay, 
Báo Bồng có phải chốn này hay không. T 


(ĐÐ Tiếng địa phương: liếc. 
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Khi hò lại thành ra: 


Đô tài Dô tà, Lác trồng, đò tà! phong cảnh, đò tà [ 

Vui thay, đò tài Bảo Động, đò tài Đảo Bồng, đô tà! 

Có phải, đô LAI Chến này, đô (à| hay khống, đỏ tà? ˆ 
Ô đô đô tà đô ta dò tà! 


Như vậy câu thơ đã theo nhạc điệu mà chuyền sang 


Š 
đang ——L 
T¡ 
b) Hai câu quan họ Bác-ninh - 
Yêu nhau, cởi áo cho nhau, S» 
dạng — 


Về nhà dối mẹ: qua cầu gió Đay. 
kbi hát thành ta : 
Vêu nhau cởi do ờì à cho nhau ¿ 
Về nhà dối rằng cha dối mẹ ơ ờ ơ ở ơ này a Ối a qnd cần, 
này a ði a gaa cầu, tình tình tỉnh gíó bay, Lnh tình tỉnh 
giỏ bagp- 

Ở đây, nhịp điệu cỏ thay đổi, cách nhấn và luyến đã 
dừng ở sau các từ thứ iư câu lục, từ ?hứ hai, thứ tư, 
thử sáu câu bát, làm cho đạng câu thơ đã chuyền 

` 

So với câu hò Sóng Mã ở trên thì nhạc điệu ở đây 
còn đi sát lời hơn, vì câu thơ ở điệu hỏ Sóng Mã phải 
ngắt thành nhịp đôi cho hợp với động tác chèo thuyền. 

Ca khúc có nhiều loại, nên vần điệu uyền chuyền, 
bao gồm nhiều nét nhạc khác nhau, so với khuôn khô 
của thơ, thì tự đo hơn nhiều 0, 

Ca khúc Việt nam phong phủ và khá phức tạp về 
nguồn gốc cũng như lịch sử phát triền của nỏ. Hiện 
nay, chưa đủ điều kiện đề nghiên cửu tất cả các bình 


- (1) Đương nhiên, đối với từng điệu ea cũng đều có quy luật 
riêng của nó. Đây cũng chỉ so sánh trên những nét cơ bản. 
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thức ca khúc Việt-nam, nhất là ca khúc đàn lộc thiều 
số. Chúng tôi tạm nỏi qua về ba hình thức ca khúc cô 
truyền Việtnam, khả tiên biều sau đây (Đ; 

— Dân ca đồng bằng Bắc-bộ và chèo, 

— Ca Huế và tuồng cồ. 

— Ca trủ, 


1. Dân ca đồng bằng Bác-bộ và chèo. 


Dân ca Bắc-bộ bao gồm nhiều làn điện khác nhau, khó 
mà nói hết được. Nhìn chung có thể chía các làn điệu 
quen thuộc làm hai loại: một loại có tỉnh chất phồ biến 
cho tất cả các nơi như hét ơi, có lỗ, sa mạc, bồng mạc, 
trồng quản ®1..., một loại có linh chất địa phương, như 
xoan Phủ-thọ, quan họ Bắc-ninh, đám Hà-nam... Chèo 
có thể có đã lâu và các làn điệu của chèo bao gồm nhiều 
nguồn gốc khác nhau; nhưng qua những làn điệu của 
chèo sản đỉnh còn truyền lại, thì rồ ràng phần lởờn làn 
điệu của chèo có nguồn gốc đản ca đồng bằng Bắc-bộ 
và chính là nhiều làn điệu của dân ca được nàng cao. 


Xét về hình thức cảu thơ, bầu hết các lân điệu đân ea, 
từ những làn điệu đơn giản như gọi bé, gọi nghé, đến 
các làn điệu cao hơn như ghẹo Phú-thọ, đửm Bắc-ninh, 
hay đến các lần điệu phức tạp hơn nữa như zodn, guan 
họ... cũng như bầu hết các làn điệu của chèo, đều không 
ngoài các thề bốn tử, hay thê lục bái và lục bát biến 
thề. Riêng trong chẻo, có một số làn điệu theo lối nói 
sử, tức là thề bấy từ và bảy từ biến thể và theo lối 
trường đoản củ. 


(1) Riêng thể bát giặm Nghệ —- Tĩnh đã nói ở thề thơ năm từ. 


() Có thuyết cho rằng hát trống quán chính là hát sirung 
quân » (trong quân đội) có từ thời Nguyễn Huệ. 
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4) Thề bồn từ. 


Thê bốn từ hoàn chỉnh trong một bài từ đầu chỉ cuối 
được áp đụng vào dân ca và chèo cũng khóng phải là 
nhiều. Chúng ta có thể tìm thấy lối đó trong một số 
bài, thí dụ đoạn sau đáy trong bài Gọi nghá ở Kiến-an : 


Nghẻ, nghé ơi, nghé 
Nghé bầu, nghé bạn 
Trâu cày ruộng cạn: 
Bò tát ao sâu... 


hay trong một số làn điệu của chèo như cách củ Œ), nói 
đắm), hay nữa trong một số điệu khác như phụ đồng, đọc 
sớ,. đọc tấu. Trong hát quan họ, cũng có một bài theo 
thề bốn từ như fhơœ đảm, đàn đúm..., còn một số bài 
khác như Tình iang tôông, Chẩn chàng Trung thì đã It 
nhiều biến thề hay hỗn hợp với lục bát rồi, sự hỗn hợp 
này cũng có trong các lối hát cách của xoan Phú-thọ 
như Kiều giang cách, Xuân cách, Thu cách, hay cả trong 
dậm Hà-nam như các điệu Hồi quán, Chăn tằm. 


Thi dụ một đoan của bái ÄXuán cách trong hát xoan 
Phúủ-thọ : 


Vào chùa thượng uyền 

Nhin xem cho khắp hết mọi nơi 
Lã điều từng rực, : 
Chim riu rit đậu cành 

Liễu lục xuân xanh 

Chỉm di mởi nở 

Đào liên tơi tổ hồng hồng 
Người tiến đẳng đỉnh tay nâng... 


(1 Điệu cách cú như điệu Chu Mãi Thần di hải củi trong 
chẻo #ưäằn ? đào Huế. 

(2) Theo Cordier thì chính là nói điểm (nói bơi điểm canh) 
gọi chệch äL 
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Đác biệt trong dân ca, có lôi phối hợp của thẻ bốn 
từ với tắm từ một cách đều đặn, thành thê tứ bát (bốn — 
tám), thí đụ điệu Nguyệt gác bán thềm trong Quan họ 
Bắc-ninh : 

Nguyệt gác bên thềm 

Duyên son chưa cạn, sao tỉnh đã say 
Lần quất bóng mây. 

Lãm sao thấv mặt đạ này mới vền 
Đánh tiếng trên thêm, 

Chở say nhau lắm, phải tìm thầy nhau 
Dòng nước một màu, 

Nói sao cho tỉnh, chớ sầu chiêm bao 
Đông liễu tây đào, 

Nếu lấy quyền Dân ca quan họ Bác-ninh làm chuần, 
chứng ta thấy rằng trong tồng số 285 bài Quan hợ, cỏ 
237 bài theo thê lục bát, 29 bài theo thể bốn từ và bốn 
từ hỗn hợp, 19 bài theo các lối biến thê khác, như vậy 
là những bài theo thể bốn từ hỗn hợp chiếm 12% những 
bải theo lối biến thề khác chiếm 8% so với các bài theo 
thề lục bát. | 

b) Thê lục bái bà lục bái biến thê. 

Phần lớn, đàn ca Bắc-bộ đều theo thể lục bát và lục 
bát biến thề, do đó ở đây xin miễn đẫn chứng. 

Các điện hát chẻo nói chung cũng như vậy, có điệu 
thì biến thề It như Đường trường bẵn chìm thước, Bình 
thảo, Con gà rừng, Làn thảm, Nhịp đuồi, Cấm giả, 0.0... 
có điện thì biến thề nhiều như Sa lệch chênh, Lão sau, 
Hồi tiếu, Xắp qua cầu 0.0... 

Sau đây là mấy ví đụ: 


CON GÀ RỪNG 
Con gà rừng ăn lẫn với còng 
Đắng cay chả có chịu được láng giềng ai hay 
Chờ cho cây lúa chín vàng 
Bề anh đi gặt, đỀ eõ nàng mang cơm. 
(Lời Xúy Yân trong chèo Kim Nham) 
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CẤM GIÁ 


Chị em ơi! 

Nay mười tư mai đã là rằm 

Aì muốn ăn oản thì năng lên chùa 

Thể mà Thị Mầu lôi mang tiếng lẵng lơ. 
Đò đưa cấm giá tôi lên chùa từ mười ba... 


(Lời Thị Mầu trong chèo Quan Âm thị Kính) 


Đặc biệt trong chèo có £hZ lực bát đảo (Lức bát lục), tức 
là : câu đầu bài hát tám fœ, tiền đến cảu sảu từ và ở đoạn 
sau thì khỏng có gì thay đổi. Thể này khóng nhiều, chỉ 
đoạn sau của Xắp đựng hay đoạn đầu của Xáp cỗ phong. 
Thí dụ: 


XẮP CÔ PHONG 


Khách tỉnh sao chẳng xuống chơi với tình 
Chiếc thuyền lan đậu bến Giang đình 

Ta không ta chỉ lấy mình mà thôi 

Cây khô hà dễ mọc chồi 

Bác mẹ gia, hồ dễ ở đời với ta... 


©) Thề bẫu từ (chinh thề uà biến thề). 

Thể này chỉ thấy trong chèo, mà hầu như ít thấy ở 
dân ca, thi dụ như trong bài: Đa mươi sảu thứ chim 
(Quan họ Bắc-ninh), chỉ hai câu cuối là bảy #: 


.. Một nong tầm, là năm nong kén. 
Một nong kén là chín nén tợ. 


Ở dân ca, nếu cầu thơ đã phá vỡ thì từ cán lục bát 
biến đạng ra như trong “ái xâm đã nói trên. 

Ở chèo, các điệu như Nói lối, Nói sử, (thi đụ Nói sử 
xuân, sử gối hạc, hay Nói hạnh trong Quan Âm thị Kinh) 
Hái sử đều theo thề bẩy từ hoặc các điệu khác theo thê 
bâu từ biên cách như Sử xếp, Xắp gối, Quân tử bu dịch. 
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Nói chung, tất cả các điệu trên, tuy nét nhạc có khác 

nhau, nhưng về hình thức thơ thì chỉ là thể bảy từ hay 

bảy từ biến cách, như đã nói ở phần khái quát trên), 
Thi du: 


NÓI SỬ XUÂN 
Bạch nhật mạc nhàn quá 
Thanh xuân bắt tái lai 
Quẻ tòi nay vốn # Lũng tài, 
Tên vốn đặt là Sùng Thiện Sĩ 
Ơn cha rnẹ theo bề kinh sử 
Chưa có ngiười nội trợ lề gia 
Nay Mâng ỏng sinh gái biền hòa 
Săm lễ mọn sang thời sánh vấn 

(Chèo Quan Âm thị Kính) 


SỬ GỐI HẠC 
Nghe thấy lời nói đó, 
Xịch động tắm lòng đây, 
Thói hồng nhan bạc phận xưa nay 
Chợt nghĩ đến mà Thương cho đẩy 
Trảch hỏa công phi phàng chì mấy, 
Đề thuyền quyên cay đắng nhiều bề. 
(Chèo Kiều) 

ở đoạn đầu hai điệu trên, có dẫn hai câu thơ theo hề 
ngũ ngôn (T.Q) còn nói chung theo lối bảy từ chính thề. 

d) Thề trúc chỉ từ. 

Thê trúc chỉ từ là hình thức thơ ca cứu đải cầu ngắn 
kbông ồn định theo một thề nào, từ hai, ba đến ngoài 
mười lừ. Chúng ta đã biết trong đán ca đồng bằng 
Bắc-bộ và chèo, cỏ nhiều điệu theo lỗi trúc chí từ 


(1) Xem phần: Thê Đảu it ở trên. Trong tuồng cũng cỏ điện 
pói lỗi bẩy từ hay bảy từ biến cách. Về ý nghĩa, thì nóúí lối 
khác nói sử ở chỗ: nói lối là lời lẽ thông thường còn nói sử 
thì có đấn sách (kinh sử), 
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thay đồi đài ngắn từ ba từ cho đến ngoài mười lử không 
nhất định. Thỉnh thoảng cũng có những cân tiến đến 
thề tiền đề lục bát hay tiền đề song thất, hoặc nữa cũng 
có xen cả những câu ngũ ngôn, thất ngôn Đường luật, 
hay những câu biền ngẫu, nhưng khóng phải là phổ biến. 
Dưới đây, chỉ cử một số thí đụ tiêu biều : 
¬+- Đán ca: 


HÁI HỌA 


Treo lên cây bưởi hải hơi 
Minh thời hải hết đề ta bê cảnh 
Cành xanh ấy quit làm cam chịu 
Trỏt đàn đan đỉn, 
Gô bay lu mái tóc 
Cò bay bẻ chiếc đũa đồng tiền 
Cò bay thề cô bay nguyện, 
Cỏ bay giận cho mẹ cho cha... 
(Hút xoan Phú-thọ) 


Ở điệu trên, câu thơ lục bát chen với các câu thơ 4 
tử, 5 từ, 6 từ, 7 tử không nhất định. 
-+ Cháo: 
TÌNH THƯ HÀ YvỊU 


Hỏng quế giã! thềm 
Dưới mái franh êm đềm 
(Nam hả() Rượu đào đã rót, chén này mới eni 
Chén đào toan đượm thắm mối lương duyên 


(1) Trong tập II Cức điệu chèo ph biến của Nhà xuất bản 
Văn bóa nghệ thuật, cïng như trong quyền Tìm hiền sản khấn 
chèo của Trìn Việt Ngữ và Hoàng Kiều ở trang 161 đều ghi là 
họ 0ị. Nhưng trong bài dt đ đáo của Nguyễn Đòn Phục trong 
tạp chí Nam Phong thì ghi là nà bị. Có lẽ hả øŸ (cuối sông) thì 
đúng hơn vì điệu này gốc ở ca trù, lấy ý ở bài thơ cô: 

Quân tại Tương giang đầu, thiếp tại Tương giang vĩ 

Tương tư bất tương kiến, cộng ầm Tương giang thủy 
(Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau 
chẳng thấy nhau, cùng uống nước sông Tương). 
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(Nữ hd/) Trăng thề đó, thiếp với chàng, vẫn chung soi đôi bón 
Trong lúc này giáp mặt soi chung 
Thiếp đảm khuyên: xin chớ có phụ lòng 
Điều uyền chuyển hóa ra người sai ngôn bội ước, 
(Lưu Bính và Châu Long trong chèo Lư 
Bình Dương Lỗ của Hàn Thể Du cải biêr 


BA THAN 


Hỡi anh 1! 
Anh cỏ khôn thiêng. xin anh phù hộ cho thiếp ra 
kinh kị 

Thiếp khẩn anh rồi thiếp mới đời chân 

Bước ñi một mình 

Hòa than hòa khóc 

Thiếp tôi thương chồng 

Đài đoạn anh ơi, 

Anh chả thương tòi, 

Phận thiếp tôi đàn bà đơn chiếc 

Hai con còn trứng nước ngưày thơ 

Sao cho được bây giờ : 

Xây đàn tan nghẻ bơ vơ giữa dòng 

Chấp đồi tay qui xuống sân rồng 

Tâu vụa muôn tuổi ngự trào trung vững bền 
(Lời Trình Nguyên trong 
chẻo Tồn Trọng Tón Mạnh) 


Ở cả hai điệu, lời thơ biến hóa từ ba từ đến mườ 
ba từ không nhất định, 


2. Ca Huế và tuồng cồ. 


Ca Huế là những khúc hát cỗ nguồn gốc khả phứ: 
tạp, trong đó yến tố dân tộc hòa hợp với yếu tố ngoa 
lai, nhưng như đã nói ở trên (phần thứ nhất) yếu tí 
dân tộc vẫn là chủ yếu. Ca Huế được chia ra điệu Bắ. 
điệu Nam; điệu Bắc ý nói chịu ảnh hưởng nhạc Trun( 
quốc, điệu Nam là nhạc của địa phương, có thê chịu í 
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nhiều ảnh hưởng nhạc Chiếm-thành. Theo sử, các vua 
đời Lý như Lý Thánh tỏng, Lý Cao tông, đã chú ý đến 
ca nhạc Ghiêni-lhành, các vua đời Trần, đời Lê đã chủ 
ý nhiều đến ca nhạc Trung-quốc và đã có những điệu 
hát kiều Trung-quốc như Canh lậu trường, Ngọc lâu xuân 
và có những người đánh cồ cầm£Đ giỏi ở đời Trần, như 
Trần Cụ, Nguyễn Sĩ Cố, những người nghiên cứu nhạc 
Trung-quốc cỏ tiếng ở đầu Lê, như Nguyễn Trãi, [ương 
Đăng, Đỗ Nhuận, Thân Nhân Trung. Trải qua thời gian, 
những bài Bắc hay bài Nam ấy đã dần đần biến đồi 
cho hợp với giọng nỏi địa phương, chứ không giữ được 
tính chất thuần túy ban đầu nữa. 

Một số bài ca Huế được đưa vào sân khấu tuồng cồŒ® 
và như vậy phải cách điệu hóa cho hợp với nghệ thuật 
tuồng cỗ. Nhưng khi nghệ thuật tuồng vào đến Lục tỉnh 
thì các điệu hát lại biến đôi nữa cho hợp với giọng nói 
địa phương, thí dụ cùng một điệu Nam ai mà Nam ai 
Huế giọng ð¿ lụu, Nam ai đưa vào tuồng thì giọng trở 
nên b¿ hùng, nét nhạc mạnh, nhưng Nam ai kiều Xuân 
nữ ở tuồng Lục tỉnh thì lại b /uu kiều khác và nét nhạc 
lại Yếu chứ không mạnh. 

Sau đây nỏi qua về một số làn điệu ca Huế và tuồng cồ. 


Ca Huế. 


Ở đây cần phân biệt với các điệu hỏ Huế có tính chất 
đân gian. Những điệu hò Huế, cũng như những điệu hò 
ở Liên khu Năm, ở Nam-bò, nói chung về mặt hình 
thức câu thơ không có gì khác các điệu hò đồng bằng 


1) Cỗ cïm: Một thử đàn cô của Trung-quốc. 

(2) Tuồng cñ: Lức là tuồng Huế mà hiện nay tuồng liên khu 
Năm còn it nhiều giữ Ø8wợ2 phong eách eũ, còn tuồng Nam (Lục 
tỉnh) sau chuyền ra Bảe (tuồng Bắ+) thi #ã pha giọng nhiều. Nghệ 
thuật sân khấu cải lương Nam-bộ cũng khai thác ở kho làng 
ca Huế nhưng có cất biền cho hợp với giọng nái địa phương. 
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Bắc-bộ, nghĩa là cũng theo thề bốn từ, lục bát song thất 
hay trúc chỉ từ. Thí dụ như ở hò Huế, lối bổn từ như 
Tú trách ai, lục bát như Lý năm canh, song thất như 
hò mái nhì, hò mái đầu, trúc chị từ như Lÿ tương tư. 
Thuật ngữ ca Huế ở đây xin hiều như là những bài hái 
cồ được cách điệu hóa trên cơ sở những điệu hò Huế, 
có kết hợp với sự tiếp thu ít nhiều nét nhạc nước ngoài 
đề đưa vào dàn nhác cùng đình ; và chính vì vậy nên 
ca Huế, so với hò Huế, đã mất đi một phần đặc tính 
dân gian của nó. Tuy nhiên về hình thức câu thơ, cũng 
cỏn có những bài có thê chứng minh được mổi quan 
bệ giữa hỏ Huế và ca Huế, thí đụ một đoạn bài ỦL tương 
†ư, giống thề trúc chỉ từ trong ca Huế. 


Quạnh quế màn loan 

Tay ôm đàn, tình tang tích tịch 
Cung rẻo rắt bên lòng, 

Riếng càng thêm chạnh 

Vi ai thêm bận 

Ngồi tròng bạn 

Nào đâu bạn 

Mù mịt trời mây 

Én nhạn lta đồi 

Tình là tình đau thương, tình ôi 
Cao xanh giận hờn chỉ tôi... 


San đây là một số các bài ca Huế theo hai loại như 
đã nỏi ở trên : 

d) Các bài hát Bắc : 

Đặc điềm chung của các bài hát Bắc này là nét nhạc 
vui, dồn đập. Xét về hình thức câu thơ, thì các bài hát 
này làm theo thề trúc chỉ từ, chia thành từng trồ, mỗi 
trỗ một vần vá vần phổ biến là vần chân, trừ một vài 
chỗ có kết hợp với vần lưng. Ca Huế có rất nhiều điệu, 
đày chỉ nêu lên một số điệu quen thuộc còn lưu bành 
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như: im tiền, Lưu thủy, Hành vàn, Cô bản, Tứ đại 
cảnh, Phú lục, Bình bản, Tần mã, Long BIẬNNG Ngũ 
đết, v. v... Thi dụ: 


1. TỰ TÌNH 
(điệu Kim tiền) gồm hai trồ: 


a) Xa xôi gửi lời thấm 
[Lúc nhẵn nhe đôi bạn sắt cầm, 

Mong kết nghĩa đồng tám 
Với người trí âm. 

b) Thương nhau hoài, nhở nhau miãi 
Thương nhau hoài, ai chớ phì! tỉnh ai 
Duyên vì trúc mai; 

Trúc mai hòa hợp, cùng bạn lầu dài 
Đăng dài lâu đài 

Thương thì xin đỏ đừng phai (láy 2 lần) 
Ấy ai tình tự, ftạe đạ chớ phai 

Chở phai böi người tình tự! 


2. GỬI TỈNH NHÀN 
(điệu Lưu thủy) gồm bốn trô: 


a) Kề từ ngày (từ ngày) gặp nhau 
Trao lời hẹn cho vẹn vàng thau 
Dây tơ mành xe chắp lấy nhan 

b) Xe không đặng đem tình thương nhở 
Cảm thương người ngậm ngủi ba thu 
Xa cách nhau đêm nằm vẫn thấy, 
Thấy là thấy (à thấy) chiêm bao 
Biết bao lại vẫn vương bên mình 
Minh giật mình (giật minh) đòi cơn 


(1) Tức là điệu bát mùa rồng. Trong bài # Etude sur la g1usÌquE 
sino-vietnamienne ef ]es chants popnlalres đư Vietnam ? (Khảo sát 
về Am nhạc Trung—Việt và các điện đân ca Việt-nam #ufeffn 
de la Socl¿t6 des Elades Indochinoises — 1956 Saigon), Nguyễn 
Định Lai. ghỉ nhầm là /ong đm và dịch là «Volx đu đragomx®, 
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£) Biết bao lại quan sơn một đường 
Tỉnh (tỉnh thương), to vương mọi đường 
Xin cho trọn (cho trọn) cương thường 
đ) Ái đơn bạc thì mặc lòng ai 
XIn cùng bạn (cùng bạn) trúc mai 
trăm năm lâu đài. 


3. NHẮN TRI ÂM 
(điện Hành uân) gồm bốn trồ: 


8) Một đòi lời, (một đỏi lời) 

Nhãn bạn tính ơi f 

Thẻ non nước, giao ước kết đôi. 

Trầm năm tạo đạ., 

Dầu xa cách, song linh thương chớ phụ thì thôi, 
b) Nlềm trọn niềm, xin đừng xao lăng 

Trờ! kia định nợ ba sanh 

Bẹp duyên lành 

Trọn niềm phu phụ bậc tài đanh (tài danh). 
œ) Dầu tiên có (ai non Bồng 

Kết mối tơ hồng 

Ấy thời tròng (thời tróng) 
d) Nghĩa sắt eầm 

Hòa bợp trăm năm 

Bởi vì xa cách, nhắn nhe cùng bạn tri Am. 


Qua mấy bài Bắc trên đây, chúng ta thấy hình thức 
câu thơ có chịu ảnh hưởng từ khúc ,Trung-quốc, nhưng 
có chỗ lại phẳng phất thề bảy từ của ta với nhịp 3/4 như 
trong điệu Lưu thủy (ba trồ đầu) hay rải rác trong một 
số cầu của các điệu Hành vấn... 

Về vần, nỏi chung vần bằng và vần chân, nhưng rải 
rác ở các điệu đầu có vần lưng. 

b}) Các bát hát Nam - 

So với các bài Bắc có nét nhạc vui và dồn đập, thì 
các bài Nam buồn hơn và nét nhạc chậm rãi bơn. Đương 
nhiên, trong bài Nam, lại cửng có điệu tương đổi vui. 
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Điệu vai lấy Nam bằng? làm chuẩn, san người ta lại 
đặt thêm các điệu NÑam xuân 2, Nam dựng (điện Nam 
đựng có nét nhạc đồn dập, gấp hơn, nên vui hơn). Điệu 
buồn lấy Nam ai (® làm chuẩn, sau người ta lại đặt thêm 
Nam thương hoặc Ñam khốc, giọng lại ai oản hơn. Xét 
về hình thức câu thơ, thì những bài Nam này cũng theo 
lối trúc chỉ từ như những bài hát Bắc. Sau đây là một 
vài thi dụ: 


1. TÌNH LY BIỆT 
(điệu Nam bằng) gồm ba trồ: 


gd) Ôi, tàn hợp xiết bao, thắng ngày đợi chờ non nước 
Ngàn đặm chơi vơi 
Mắy lời, nào dễ sai lời 
Ái ơi, chớ đem đa đổi dời 
(Ứng tình ưa ÿ), ý ưng tình thêm càng ưa ý 
Thiệt là đặng mấy người 
Lại sai lời. 
b) Tương trí cho đá vàng. thêm lại yêu vì 
Nhờ khi cuộc rượu cần thỉ 
Thêm càng thương tiếc, phong lưu ai bị. 
Nặng ví tình (nh) đôi ta, duyên trao nợ rằng ai. 
Buộc lại người sinh 
lời hẹn bạ sinh 
c©) Văn vương tơ tình. 


2. KHUYỂN HIỂU 
(điệu Nam ai) gồm ba trõ: 


) Khuyên ai gắn bó bảo đên công trình thầy mẹ 
Ấn nặng nhường sông, nghĩa chất non cao 
Ơu cúc dục eù lao 
Sinh thành lo sợ xiết bao 


(1) Hoặc gọì Nam binh cũng có tên là Vọng giang nam. 
(2) Cũng có tên là Hạ giang nam (hạ: mừng). 
(8\ Cũng có tên là Ai gìang nam (ai: thương). 


2ã0 


[do cơm bữa nhường nao 
Ấm bồng (vào) ra vào. 

b) Nâng nìu bú mởm đêm ngày, xem tây vâng ngọc 
Hay chạy hay đi, lúc nẵng lúc mưa 
Từ xưa đền giờ 
Túc hãy còn thơ 
Đến bây giờ 
Chịu nhiốc nh:ơ 

e) Biết bao nhiêu mà 
Trông năm trọn ngày qua 
Da mỗi töc bạc mây xa 
Khuyên trong cõi người ta 
Thảo ngay mới là. 

Chủ ý: ỡ trồ thứ hai bài Nam bằng, có một câu lục bát. 
Tuồn g €0. 


Trải qua quá trình lịch sử, nghệ thuật tuồng chắc chắn 
đã thay đồi nhiều. Tài liệu tuồng cỗ chỉ còn từ triều 
Nguyễn lại đây ; cho nẻn cũng khó mà biết được thật rõ 
ràng quan hệ giữa ca Huế và hát tuồng đã chuyền hỏa 
trong từng giai đoạn như thể nào. 

Chỉ biết rằng thê hát tuồng cỗ hiện nay là một thề 
tông hợp giữa một số điệu đân gian miền Trung như 
các điệu Lý xzầm, EL ngựa ó ®, Bán quán, Quán canh... 
và các điệu ca Huế xưa như Húi nam, Hát khách (tức 
Hắc) nhưng đã có biển đồi it nhiều. Ngoài ra, lại có 
một số điệu ngắm, xưởng qua những bài thơ ca và từ 
khúc Trung-qguốc hay thơ ca của ta mó phòng theo thơ 
ca Trung-quốc, v.v... nhưng cách điệu hóa theo thể tuồng. 
Vì tuồng là một nghệ thuật sân khấu, có hát, có múa 


(1) Ở đây chỈ nói tuồng cỗ, tửc tuồng Huế xưa mà Đào Duy 
Từ là một trong những người eó công xây đựng. Nghệ thuật cãi 
lượng sau này eũng eó thừa kế một phìn nghệ thuật tuồng cỗ. 

(2) Điệu Lý ngựa ö vốn ở Trị— Thiên sau được truyền vào Lục 
tỉnh và cũng có đưa vào nhạc cải lương. 
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nhất là múa võ, nên tiếng hát có khi là đưa đây điện 
bộ và ngữ khí, chứ không phải chủ vếu là tiếng hát: 
Đặc biệt các lối bạch, vướng, thản, ngắm... ờ đày dựa 
vào hình thức thơ đản tộc ta, cũng như thơ cỗ Trung- 
quốc, cỏn thanh nhạc có khi lại tùy thuộc ở tài nghệ 
của diễn viên là chủ vến. Tuy nhiên, cñng có thề sắp 
xếp các thề thức hát xưởng sau đây trong tuồng. 

Trong hát tuồng thường người ta chia ra ba loại: 

— Nói thường có cách điệu bóa íL nhiều, nói bằng 
văn xuôi, thí dụ trong /ởi hưởng (những lời nói chen vào 
BiỮa các đoạn thơ), 

— Nói lổi, nói bằng văn vẫn từ hai, ba bến từ đến 
nhiều từ. Hình thức nói lối là một hình thức khá tự đo 
(rong tuồng thường phỏng theo thê nỏi lối trong thơ ca 
đân gian Việt-nam, 

— Ca (hút) xướng, ngắm. Ngàm là ngâm thơ, ngâm 
phú, còn ca và xướng cũng là những kiều hát tuồng, 
nhưng ca có khác với xưởng ở chỗ: trong ca, người ta 
chỉ dùng giai điệu đề mô tả tình ý, còn trong xướng 
lại phải vận dụng thêm ngữ khi đề biểu lộ hành động 
và thải độ, do đó, cỏ thể nói cơ là ¿ hát tỉnh » và xướng 
là « hát động ›. Trong hát tuồng thi ca và xướng chen 
nhan, giọng khi cao khi thấp, khi nhặt, khi thưa, rất 
đặc sắc và sinh động. 


Về hình thức thơ, nói chung các thề hát tuồng làm 
theo như các thề đã nói ở các chương và mục trên 
hoặc theo lối thơ ca, từ khúc, biền ngẫu Trung-quốc, 
hoặc theo lối trúc chỉ từ trong ca Huế, hoặc nữa là theo 
các thê thơ ca cô truyền dân tộc Việt nam, từ thể nói lối 
(hai, ba, bốn, bây... nhiều từ) đến thê lục bát, song thất, 
v.v... Do đó, đưởi đây, chỉ trích một số câu hay một số 
điệu tiêu biều mà thôi. Thi dụ: 


MAY) 


da) Aội oài hình thức trong thề nói lỗi: 
— Có hình thức hài từ, bốn từ 
— Thậm cấp. thậm cấp 
Ghí nguy, chỉ nguy... 
— ẢU vàng rực rực 
Đuốc nưọc lầu lầu... 


thường dùng đề mở đầu lời nói hay giáo đầu các vở 
tuồng. 
— Có hình thức năm, bảy hay nhiều từ: 
HỈ thậm chân hÍ thậm! 
Khoái tai, thiệt Ehoải tại tÈĐ 
Hoa đàu thơm nức về hồng mai, 
Trăng nọ sáng löng gương ngọc thô. 
(Lời Trinh Quận chúai trong tuồng 
Đông A song phụng của Nguyễn [iữu Tiền) 
lẫu thường tích, nành này chữa đỡ 
Nỗi oán thù lồng nợ khôn nguôi 
Ngóng tùng thụ non nước luống xa xôi, 
Nh cứng kiểm mặt mày thêm ti hâ. 
(Lời Tiết Cương trong tuồng 
Hộ Sanh Đàản của Đào Tần). 
Về hình thức thơ ca, thê nói lối không có gì khác so 
với cáo thể thóng thường đã nói ở trên®), Tuy nhiên 
về giọng điện thì nỏi lỗi D1. có nhiều cách khác nhau 
như lỗi điệu, lối trống, v.v.. 


b) Mọi oài điện có nguồn dốc hò đán gian: 


1. LÝ NGỰA Ö 
Í ngựa õ, 1 ngựa ô, 
Yên thẳng (là thắng) kim vàng 
Tỉnh tình chúng bạn tỉnh ơi, 


(1) HÌ: mừng. £hoái: thích; cả bai cân nghĩa là rất vui thích. 
(2) Xem mụe Thể bắp từ ở trên- 
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Yên tra (là yên tra) cải khớp bạc, một bộ lục lạc đồng 
8en 
Cải nón búp sen, bộ đây cương nhuộm thắm, 
Mội bộ tướm trắng, một bộ rớnt đen, 
Tình tang tính, tính tang linh 
'Thiếp đưa chàng, tĩnh tỉnh (hiếp đưa chàng) bồÌ hương. 


3, BÀI BẢN QUẦN 
Thân lôi băn quản giữa đàng 
Kê đi qua, người fii lại, nào đàn ông, nào đàn bà, nào bã già, 
con níf, đi buôn ởi bản. đi lính đi tràng cũng đều vô ra, 
Tôi bán đủ hết là : thịt heo, thịt chớ. thịtgà, cơm canh trà 
rượn,hánh khó. bánh nồ, bánh tô, đỗ phụng, xa lam 
khô khảo, trầu cau, thuốc giấy, gẫm đã thiểu chỉ. 
Chủ ăn ở rồi chủ mới bổ, chú mới 8i. 
Đôi tiền không trả, chủ nói lếu nói lá, đôi đập đòi đá đòi 
phá quản đi, tôi nghĩ đã (đã nghĩ đà) ngang chưa ? 
Hinh thức thơ cả hai điệu trên đây cũng đều là hình 
thức thê nỏi lối, có chỗ giãn ra thành thể trúc chỉ từ. 
€) Một oài điệu có nguồn gốc ca Huế ha nguồn gốc 
phức tạp khác. 
_ Bây là chỉ chung các thể ngâm vịnh hay ca, xướng theo 
điệu hát nam, hát khách. Hát nam, hát khách lại chia ra 
nhiều lối khác nhan, nhưng nói chung hát nam đi từ ca 
Huế, có xu hưởng chuyên hóa sang thề lục bát hay song 
thất Việt-nam, côn hát khách cũng đi từ ca Huế nhưng 
có xu hưởng thiên về sử đụng các thê thơ, phú của 
Trung-quốc, thi dụ Hát nan tần mã hay dùng lục bát 
mà Hút khách lầu mã hay đùng thơ thất ngôn hay văn 
biền ngẫu. 


HÁT KHÁCH 


1. (Ới con ơj)! 
Ức tích; phân hề khuấắt chỉ cu thu dư, 
Cầm thườc cô thôn cam ân đôn, 
(Nào ai ngờ) 
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. Sa văn; Viễn tín 1hương tâm Lhiên lý ngoại, 
Sơn thành chỉ nhật đác đoàn viên) 
(Lời Đằng mẫu trong tuằng Sơn Mặu của Bho Tấn) 
2. Anh hối Đồng Kim Lân, tắc đạ thủy chung, núi 

hiểm hang cùng khuôn bỏ bạn 
Em thật Khương Linh Tá, lởi nguyễn sinh tử, đèo leo 
suối lội quyết theo nhan, 
(Lời Khương,Ïinh Tá. tuầng Sơn Hán) 


Ở đây : Đoạn trên theo thể thơ. 
Đoan dưới theo thê phú. 


HÁT NAM: 


Tắc lòng son vẹn chữ ân tỉnh 

Trồng ẳi tia nào chỉ bạt thiệp 

Đạt thiệp nào chỉ viễn lộ 

Dốc vuông fròn tỉnh cũ ân xưa 

Một tay kinh tế còn thừa 7 

Giao long luống đợi, mãy mưa những ngày 
Quan thành đoái đã gần đây, 

Mau mau tời đỏ tổ bày sự đó. 


(Lời Trương Liêu trong luõ ng 
Cồ thành của Đào Tắn) 


Sau đày là một doạn trong tuông Hộ sanh đàn của 
Đào Tấn, bao gồm cà các thê văn xuói trong lời hưởng, 
văn vần trong nói lối, thơ trong hát nam,. hái khách: 


Đã tÌm tòi hết đường bết ngõ 
(Răng rà) Lại quạnh hiu vắng Ảnh vắng hình 
(Đường đá lạnh lùng cha chả này! Thôi thôi) 
Lối sơn khẽ chỉ sá gập ghềênh 


C Ý nói: Nhở ngày mẹ con xa nhau đã hơn chín năm, mẹ 
đành lãnh mình nơi đất hếo lánh Cìm thước. Mẹ mong tín lức 
€on nơi xa xôi mà đau lòng. cũng tưởng răng rồi được đoàn tụ 
ngay ở thành Sơn hậu. 


(2) Điệu Nam bằng. 


(còn) Tiếng viên điều C càng thêm đau đớn 
(Phu quân ơi! Em ở đây còn phu quân đi đường mô 2 
Phu quân ơi) 
Rồi ro sợ đầu tên niñi đạn 
lơ vơ thương góc biễn chân trời 
(Các ngươi)! Có điền ngny xin chở nựa (? nài 
Dìu lao khŠ miễn là cho gặp 
Hát nam: Cho gặp kẻo còn man mắc, 
Giục eơn sầu nước mắt khôn lau 
Hò lý: Vẳng nghe chỉm vịt kêu chiều 
Bâng khuâng nhớ chủ chín chìu Œ ruột đan, 
Hải khách - Cuộc thể não làng đã cách biệt 
Cảnh đởi đâu xứ khỏi lo ân 
Hải nam: Lạnh lùng gió lọt hơi thu 
Càng vươn đoạn thẳm càng cư chữ thà () 


Ở đây chỉ ghì lời văn một cách giản đơn, chứ ở nhạc 
tuồng thì rất nyền chuyên, thí đụ cũng một thể bảy từ 
mà nói lối khác, hát nam khác, hát khách khác, v.v... 


3. Öa trù, 


Ca trù) là một Lừ ghép có ý nghĩa rất rộng, chỉ chung 
tất cẢ những ca khúc được nâng lên mức độ chính qug 
và được thừa nhận dùng đề diễn xưởng trong các buồi 
lễ long trọng ở cung miếu, ở cửa quyền, ở đình... 8. Nôi 
về tính chất giai cấp, nhạc xưa chia làm hai loại: nhã 
nhạc là nhạc của qui tộc, đục nhạc là nhạc của đàn 


(Ù Viền điền : vượn, chim. 

(2) Mựa (Lừ cầỀ): chớ. 

(3) Chiu : chiều. 

(4) Đoạn này trích theo cuốn 7Ìm hiền nghệ thuật tuồng của 
Mịch Quang, Nhà xuất bản Văn hỏa — Nghệ thuật, Hà nội. 

(5) Lâu nay, có ngưởi gọi mật cách không chính xác rằng ca 
trù là hát nỏi. Thật ra, Hỏ/ nói chỉ là một loại nhỗ trong ca trù 
mà thôi. 

(8) Cung miếu:; cung và miếu nhà vừa, Cửa quyền: tức cửa 
nhà quan. Cửa đình: chỉ nzi đình chùa ở thỏn xã. 
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gian(Œ®, Nhạc dùng ở cung miếu và cửa quyền chủ yếu 
là nhä nhạc; tục nhạc được dùng một phần ở đình và 
phồ biến trong dân gian. Nói về tính chất giọng điệu, 
thì nhạc lại chia làm giọng nam, giọng nữ, điện nam, 
điệu nữ, Như vậy, ca trủ gồm những ca khúc cho nam 
hát gọi là giáp công ca®) và những ca khúc cho nữ 
hát gọi là đảo nương ca, thị dụ điện Hà nam là giáp 
công ca, điệu Dâng hương là đào nương ca. Dần dần 
về sau, kép hát chỉ làm cỏng việc đệm nhạc, có cần 
thiết lắm mới hát chen vào lời; do đó bầu hết các điệu 
đều chuyên cho đào hát và người ta khóng phán biệt 
được giáp công ca với đào nương ca nữa, thí dụ điệu 
Hát nói trong ca trủ vốn vừa là giáp công ca (kép hát) 
vừa là đào nương ca (đào hảf), nhưng đần dần người 
nghe chỉ thích cho đào hát, do đó hát nói biến thành 
đào nương ca. 

Đào nương ca, tục gọi là hát ả Đào ®), vốn có nguồn 
gốc trang trọng, bao gồm nhiều điệu khác nhau, sắp 
xếp theo năm cung bậc: 

— Cung Nam: giọng bằng mà (hấp. 

— Cung Đắc: giọng rắn rồi mà cao. 

— Cung nao: giọng chênh chênh giữa cung Nam và 
cung Bắc. (Nao nao: có nghĩa là không thẳng, chếch 
chếch). 

— Cung pha: giọng lơ lớ, không như chỉnh âm nữa, 
có thể so với các giọng thượng áp cung và hạ áp cung. 


(1) Thời Lê Thánh tông, nhĩ nhạc gồm bộ Nhã nhạc và bộ 
Đồng văn, tục nhạc gồm bộ Giáo phường. 

(2) Giáp công: tức là kép hát, 

(3) Có thuyết eho rằng sở đ gọi là bát ä đào, vì con gái họ 
Đào nỗi tiếng về nghề ea xưởng (3: cô). Hiện lưu fruyền truyện 
cổ tích «Người ả đào với giặc Minh”. Về san, người ta gọÌ 
chệch ra là hảt ä đầu hay cỏ đầu. 
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— Cung huỳnh: giọng gấp, dồn đập. 

Ngoài ra: có hai cung phụ là cung trầm (giọng thật 
trầm) và cung hầm (giọng vừa cao, vừa hãm lại, không 
phát ra). 

Hiện nay, khóng đủ tài liệu đề biết rõ tất câ các thề 
ca trù, đặc biệt là các thề hát ả đào. Đại khải, có thể 
biết được hát ả đào gồm mấy thê dưới đây : 

a) Xét về nguồn gốc của hình thức thơ, thì có những 
điện theo thề lục bát hay song thất Việt-nam như: Gửi 
Ihư, Š5a mạc, Bồn mạc, Lủ, Xầm, Ngàm khúc..., hay cô 
những điệu theo các thề thơ cồ Trung-quốc như Cỗ thí, 
Thiết nhạc, Thiên thai, TỤ bà... 

Đặc biệt, có thề Hi nói là một lối được sáng tác 
dựa theo thể nói sử biến cách của Việt nam, tức là 
một câu có thê từ bốn, năm, bẫy, tám đến mười, mười 
hai từ... đồng thời lai eó xen vào một số cảu thơ ngũ 
ngôn hoặc thất ngón của Trung-quốc. 

b) XéL về lề lối của dàn nhạc, thì có những điện mở 
đầu như Đáng hương, Giáo trống, tiếp đó là các điệu 
hát chỉnh nghiêm trang, sau này có thêm các điệu lẳng 
lơ như ØĐợm gái tỉnh, Bơm gói sau (vừa hát vừa làm 
điệu bộ đở tỉnh; đở say). 


Đề thay đôi nét nhạc cho đỡ chắn, có các điệu như 
Dịp ba cùng bắc (trong khúc hát cỏ ba chỗ đồi điện: 
chen cung Nam, cung Bắc, rồi chuyền cung pha), điệu 
ngàm thơ, hò vi, điệu bải thồng (đọc thông đi không 
ngâm œøga gì), điệu hầm (dùng trong tiệc rượu), v.v... 

Hát â đào rất phong phú: có nhiều điệu được đưa 
vào trong các loại hát dàn gian của ta như Xoan Phú- 
thọ, Quan họ Bắc-ninh hay ca trong Chèo, Tuồng... Sau 
đây, chỉ dẫn chứng một vài thề tiêu biểu, đặc biệt là 
thề Hát nói. 
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a) Thiết nhạc (Œ 


Đàn ai đàn một tiếng đương tranh 
Chưng thuở ngọc ö đã não nùng ai oán 
“Chày ai nện tiểng bê bai 

Ghẹo người trưởng gấm như xui cơn sần 
Lặng nghe tiếng nhạc Thiều tâu®) 

Xa ngbồo chuông dóng lâu lâu lại đừng 
Trộm nhớ thuở hồi dương đầm ẩm 
Nấm thức mây rở rỡ ngắt trời 

Nhà äi có chánh võ thời 

Chạnh lòng người thiêm thiếp hồn mai 
Hận sầu này biết tổ lòng ai 

Khánh ai, khánh aì 

Xa nghe tiếng khánh. sầu gọi bên tai 
Niềm tây, niềm tây 

Hiềm vì một nỗi niềm tây 

Tiếng đỉnh đang đùng đỉnh ca khoan 
Đủng đinh đã thôi khoan lại nhặt 

Chốn nam hiên giãi vẻ mây rồng 

Mây rồng rờ rỡ niừn/: xuân ngạt ngào 
Lá ngờ đồng rụng 

Một hé thu bay 

Ấy sương tổ lọt máy 

Lng ngồi nghe tiếng chìy 


b) Cồ thị @® 


- Hơi kim hãy hãy 
Văng quế chênh chênh 
Giọt hàn sương lắc đác ð chồi ngô, 
Da Bích Hán 2 lâm đám bầy lrận nhạn 
Thoàng thoảng lò trầm hun lửa kiếp, truyện Dương 
phi đêm thất tịch mơ màng, 


(1) Thiết nhạc; sắp đặt âm nhạc, có người đọc chệch là 
The! nhạc. 

(2) Nhạc Thiều: khúc nhạa eö đời Nghiêu, Thuấn, 

(3) Không phải lối Gử: (hư bằng lục bát và song thất. 

(4) Bích Hản (sông Hán biếc) chỉ sông Ngân hà. 
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Nao nao đông Hán bắc cầu ô, đuyền Chức nữ buỗi sơ 
thu chập ngập. 
Quang cẳnh ấy trăm chiều bát ngát, 
Nỗi niềm này chín khủc ngần ngơ 
Ơ khi vui miệng khéo là, đọ thanh sắc đám đâu chiều 
Hiễu yếu, 
Trộm thấy ghỉ lòng từ đấy. vâng tài tỉnh thương 
đến phận đào non. 
Bỗng nên đan dín sợi tơ bồng. 
Lọ phải hẹn hò thơ lả thắm. 
Đêm phong vũ bóng trì âm chợt thấy mừng mừng thẹn 
lhẹn xiết bao tình. 
Bến Vị Trăn Œ cạnh thược được cùng trao, nói nói 
cười cười khôn xiết kê. 
Tỉnh tình nghĩa nghĩa 
Ái ải ân Ân 
Trăm năm chỉ núi với thề non 
Treo mãnh gương nguyễn soi vạn cỗ ©), 


Trong bài 7»iế! nhạc, hình thức câu thơ biến đồi theo 
nhiều thề như lục bát, song thất của ta và trường đoẳn 
củ frong lừ khúc của Trung-quốc. 

Trong bài Cổ Uhí, trừ bai câu theo thề song thất của 
ta là : 


Quang cảnh ấy trăm chiều bát ngát 
Nỗi niềm này chin khúc ngần ngơ. 


còn thì đặt theo các lối bát tự song qưan, cách cú trong 
thê păn biền ngân. 

€) Thiên thai. 

Gọi là thê Thiền thai, vì là mượn nắm bài thơ Lưn 
Nguyễn nhập Thiên thai của Tào Đường trong Đường 


(1) Sông Vị ở Trung-quốc, phát nguyên từ Cam-túoc, chảy vào 
Hoàng-hà. Chưa rồ bến Vị Trăn ở đâu, 

(2) trong quyền Quốc oần cụ thể, soạn giả nói 2 câu cuối song 
thứ! là không đúng mà chính là hai câu /hế! ngón đặt theo lối 
song quan trong thể văn biền ngẫu. 


260 


thi. Theo thề này, nghệ nhân ngâm xong một bài thơ 
Đường, rồi hát tiếp bốn câu lục bát tóm tắt đại ý của 
bài thơ : Văn cuối của bài thơ Đường lấy làm Đần đầu 


của bài lục bát, Thí dụ bài đầu trong chủm -thơ Thiên 
thai: 


Thu nhập Thiên thai thạch lộ tân 

Vân hòa thảo tỉnh, quynh vô trần 

Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự 

Thảo mộc không nghỉ mộng hậu thần 
Văng vũng kê mìỉnh nham hạ nguyệt, 
Thởi thời khuyỀn phệ động trung xuân 
Bất trì thử địa quy hà xứ 

Tu hướng Đào nguyên vấn chủ nhận CĐ 
Cả cây chẳng chút bụi trần 

Iljỗi vào chẳng biết rằng gần bay xa 
Xinh thay hỡi thủ yên hà; 

Nguần đào muốn hỏi ai là cố nhân? 


* 
** 


Một số điệu hát (kiêu nửa hái nửa ngâm) khác như 
Chức cầm hồi uăn ®, Kiều, Chỉnh phụ, Tỳ bà cũng na 
nả như vậy. Trong bài 7? bà, nghệ nhân ngâm một bài 
Thu hừng của Đỗ Phả, tiếp đó hát bài Tủ bà hành của 


(1 Sau đây là bẩn dịch của Tân Đà Nguyễn Khắc Hiếu : 
Xhe cấy, lối đá nhận, đưởng pào 
Hoa cô không ương mẫu bụi nào 
Nhìn báng đáng mắt quên piệc trước, 
Trồng chiền cáp nước ngỡ chiên bao 
sườn non trăng dũi, gà đua gà 
Của đồng xuắn qua chó đón chảo 
Muốn biết oŠ đân non nước ð 
lỗi thăm nền tới suối Hoa đảo. 


(2) ChỈ ngắm bài dịch. 
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Bạch Cư Dị(, Tuy vậy, đối với từng loại thơ, nghệ 
nhân ngâm vả hát bằng một giọng điệu thế nào cho 
biền hiện được nội dung và tính chất từng loại thơ đỏ: 
thi dụ ngâm Kiều có khác với ngắm Chính phụ ngảm 
và ngay trong Kiều, ngàảm đoạn Thúy Kiều đi thanh mình 
khác với đoạn Thủu Kiều gặp Từ Hải... 

d) Hát nói. : 

Đấy là một thề rất thông dụng trong ca trù, thường 
được các văn nhân dùng làm thơ (không nhất thiết 
dùng đề hát). Gọi là háí nói vị trừ những cận mưỡu, 
cân hãm cuối bài và những đoạn ngâm thơ, thì thể 
này là một thê nửa hái nửa nói, có tình cách kề chuyện. 
Thề hát nói vốn bắt nguồn từ thề nói sử cồ truyền của 
Vi/†-nam (thí dụ nói sử trong chèo, tuồng cô) với hình 
thức cơ bân của thã bản từ 0à bẫu từ biến cách, nhưng 
có chỗ kết hợp cả hình thức trúc chỉ từ và hình thức văn 
biền ngẫu (đây chưa nói mấy câu thơ Đường luật thường 
được xen vào trong bài). Tuy nhiên, so với thể nói 
sử, thì hớ/ nói là một loại ca khúc đã được cách điệu 
hóa và nâng cao: bài hát phải cỏ một bố cục nhất 
định và đù chỉnh thề hay biến thê, cũng phải theo một 
nhạc điệu nhất định toát ra từ bố cục nói trên. 

Một bài hát nỏi thường có hai phần :- 

— Muưỡu 
— Bài hát nói 

+ Mưều: 

Mưỡu là mấy câu lục bát đi kèm theo với bài hát nói 
đề nêu lên ý nghĩa bao trừm của bài, Chính vi thế cho 


(Ù Riêng bài Thu hửng của Đỗ Phủ thì có khi ehÌ ngâm 
bài chữ Hản mà không ngâm bài dịch, còn bài 7ÿ bà hành thì 
hát theo bài dịch. 


262 


nên có người nói mưỡu là do chữ mạo (RÄ) mà ra), 
Nếu chỉ cỏ một cặp lục bát thì gọi là mưỡu đơn, thi 
dụ mưỡu bài Vịnh tiền của Nguyễn Công Trử: 


Hỏi tạnh chẳng thú oị gì 
Thể mà ai cũng kề 0ì người pẻn, 


và nếu là hai cặp lục bát, thì gọi là mưỡun kép, thi 
dụ bài Phẩng đá của Nguyễn Khuyến : 


Người đán tên họ là g1, 

NKhéo thaự chích chích chỉ chỉ nực cười, 
Giang fay ngưa mặt lén trời, 

up là còn nghĩ sự dới chỉ đáy ? 


Hai bài mưỡn trên là bai bài mưỡa đầu, tức là đại 
ở đầu bài hát nói. Tuy nhiên, có khi mườỡu lại đặt ở 
sơu bài hát nói gọi là mưỡu háu. Mưỡu hậu đặt ở sau 
bài hát nói, những thường thì ở trước câu kết thúc (gọi 
là câu keo) cho đễ bát. Như vậy, câu lục bát của mưỡu 
hậu phải hiệp vần vời câu xếp ở trên và hiệp vần với 
câu keo ở dưới, thí dụ đoạn sau bài Cầm kỳ thị tửu 
của Nguyễn Công Trứ : 


- Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chúng 
Người ở thể, đẫu trắm năm là mãy 
Sách có chữ: «¿Nhân sinh thích chỉ 9 
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười 
Chơi cho lịch mới là chơi 
Chơi cho đài các, cho người biết lap 
Tải tính đễ mấy xưa nay- 


mưu hận 
Chú ở đág: chơi bắt vần vời cười (càu xếp) fap 
bắt vần với nay (câu keo). 


(1 Gó người lại cho là do chữ miếu JŠ, ví hát â đào vốn ban 
đầu dùng ở miễn đạo. 
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Có những bài hát nói, vừa có mưỡn đầu, vừa có nuyều 
hậu như bài Vịnh Tiền Xich-bích của Nguyễn Công Trử : 


Gió trăng chứa một thuyền đầy 

Của kho oó tận biếi! ngày nảo vơi 
Ông Tô tử qua chơi Xích bích 
Một con thuyền với một túi thơ €Œ 
Giỏ hiu hìu mặt nước như tờ 
Giảng chếch chếch đầu non mới ló, 
Thuyền mội lá xông ngang ghềnh bạch lộ 2) 
Buông chèo hoa len lôi chốn Sơn cương ˆ 
Ca rằng : Quế trạo hề lan tương 
Kich không minh hề tố Itu quang 
Diếu điểu hề dư hoài, 

Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương 
Người ÿ ca réo rắt khúc cung thươngC9 

Tiếng tiêu lẫn tiếng ca vang đáy nưởe 

Sực nhớ kể quay ngọn giáo vịnh câu thơ lhưở trước, 
Nghĩ sự đời thêm cẩm nỗi phủ du, 
Đành hay trời đất đành cho 

Hai kho phong nguyệt nghìn thu hầu côn 
Còn trờÌ] còn nước còn non. 


mưỡu đầu 


(am 


[mưỡn hận 


-E Bài hót nói: 

Bài hát chính cách gồm 11 câu nói chung theo thể nỏi 
sử hoặc biến cách của thê nói sử, thường thường có xen 
2 hay 4 câu thơ ngũ ngón hoặc thất ngôn Đường luật. 
Câu cuối cùng gọi là câu fóm (nhất củ hoàn chi) bao giờ 
cũng bằng câu lực trong thể lue bát. 


(Ð Có bản chép là khách thơ, 

(2) Bạch lôy mù trằng, chỉ mùa thu. 

(3) Chèo quế sào nhẹ, chẻo thuyền trên mặt nước, cỏ bóng 
trăng soi, lòng ta bồn chồn luống nhở người đẹp phương xa. 

(4) Ý cưø+ theo điệu hảt mà họa Jại. Cung (hương 2 nốt trong 
5 nốt nhạc của Trung-gnốc (cung, thương. giốc, chẳy, vĩ). 
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Toàn thề 1Í cầu chia làm 3 trồ (hoặc khổ) như sau : 
— Trồ đầu : 

Câu 1: từ 4, 5 đến 7 lừ 

Câu 2, 3 pà 2: từ 7,8 đến 9, 10 từ 


4 cầu 


— Trồ giữa. 
Cảu ä pà 6: thường các câu thơ Trung-quốc 
4 cầu (ngữ ngôn hay thất ngỏn) nằm ở đây 


Cảu 7, và 8: từ 6, 7 đến 8, 9 từ 
— Trỗ xấp: 
Cáu 9 : từ 7, § đến 9, 10 hay 13, 14 từ... 
3 cậu Câu f0: cầu này thường láy lại hay tiếp nghĩa 
cầu trên 
Cáu 77: Câu «tóm » bằng lục bát (chỉ càu lục} 
Về pần, các câu sắp xếp như sau: 
— Trã đầu : Càu 1: trắc | 
Câu 2: bằng 
Câu 3: bằng 
Câu 4: trắc 
— ?rồ giữ?a, Câu 5: trắc Chủ j- 
Cân 6: bằng \ Thanh của văn như vậy là 
theo đúng quy luật của 
niềm †ron# một bài thơ 


Câu 7 : bằng 
Câu 8: trằc 
— T?ö xếp: Câu 9:trắc 
Câu 10: bằng 
Câu 11: bằng ị 
Về nhạc, có lối gọi riêng từng câu như sau; 
Câu 1,2: lá đầu 
Câu 3, 4 : xuyên lhưa 


— Trồ đầu - 


Câu ä, 6 : thơ 


rự\t 2a J.}, 
— Trô gia - : 
M Câu 7, 8 : xuyên mau 
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Câu 9 : đồn 
Trồ xấp : Câu10 : xếp 
: Câu 1l  : keo 
Thi dụ: một bài chính cách theo khuôn khô trèn : 


TRÊN VÌ NƯỚC, DƯỚI VÌ NHÀ 


. Tang bồng hồ thỉt nam nhí trái, 
Cải công đanh là cát nợ nần! 

. Năng nề thay, đòi chữ quân, thân !®), 
Đạo vỉ lử vi thần đâu có nhẽ2? 
Cũng rấp điền viên vnÌ thú vị, 

- Trót đem thân thể hẹn tang hồng 

. Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung 
. HắL hai chữ «trung trinh» bảo quốc 
. Một minh đề vi đân vì nước, 

Túi kinh luân từ trước để nghĩn sau 
. Hơn nhau một tiếng công hằần. 


(Nguyễn Công Trứ) 


Tố... ..iaa 


— 


-- Hiến cách. 

Tuy nhiền, bài hát cñng có khi biến cách, trở thành 
thiểu trồ hay đôi trồ. 

Thiểu lrỗồ thường là thiếu trồ giữa, chứ không thể 
thiếu trồ xếp được. Thi đụ : 


TIỀN BIỆT 
Ngân cho nỗi xoay vần thể cục 
Sum bọp này, chả bõ lúc phân ly 
Hối ông tơ! Độc địa làm chỉ, 
BẮI kể ở người đi mà nổ được] thiến trồ 
Thỏi đã trót cùng nhau nguyện ước. | giữa 
Duyên đôi ia chả trước thời sau, 
Yên nhan nhớ lấy lời nhan Ì 

(Cnng Thúc Thiềm) 


(1) Hồ :thỉ ; chỉ cung tên. 
(2) Vua và cha mẹ. 
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Đói trồ cũng chỉ có thề dồi trồ giữa (hoặc đôi môột 


trồ hay 


hai, ba trồ). Thí dụ : 


HỒ TÂY 


Đập điu trăng mạn, gÌó lèo 

Lỏng ngâm vân thủy, lơi chèo yên ba 
Cảnh Tây hồ khen ai khéo đặt, 

Trong thị thành riêng một áng lâu tuyền 
Bóng kỳ đài trăng mặt nước như in 

Tân thảo thụ lưm xum tòa cỗ sảtCŒ 
Chiếc cô lột? mảnh lạc hàt? bát ngắt, 
lỗi năm nao vĩ quán điển đài 

Mà cỏ hoa man mác dấu thương đải 

Đề khách rượu làng thơ ngơ ngần 

Yên tiêu Nam quốc mỹ nhàn tận, 

Oán nhập đôn: phang phương thảo da. 
Đö thiên nhiên một âng yên ba) 

Dễ khiển hứng câu thơ ehén rượu 

Buồm nửa lá trăng thanh gió dịu 

Chiền đâu đáu một tiếng chuông roi 

Tây hồ cảnh biết mắy mươi. 


(Nguyễn Công Trựứ) 


Trong bài này, trồ giữa gồm B câu, như vậy là đôi 


một tr. 


Œ) Cồ sái: chùa xưa. 
(2) Có tổ: cò 1Š chiếc. 


(3) Lạc hà: 


Đẳng oương các tựa của Vương Bội. 
(4) Người đẹp nước Nam mất hết như khói tần 


Thấy cỏ thơm trước gió đông mà lòng thương cẩm, 


(5) Yến ba: khói và sóng. 


ráng chiều xuống. Hai câu này rút ý trong bài 
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Thể hát nói theo cách gieo vần (vần chân và vần lưng) 
của thề nói sử, nhưng vì cần nhịp với trồ phách, nên 
phải theo quy luật nhất định của thanh, điệu, không 
được thất niêm, không được khồ độc, lạc oán, và lại vì 
là một hình thức thơ có bð cục, cỏ đủ khai, thừa, chuyền, 
hợp, như một bài thơ Đường luật, nên cũng không được 
điệp lời, điệp Ú. 

Về sau cũng có người phỏng theo thể hái nói đề làm 
những bài thơ dài hơi như bài Hượng-son phong cảnh 
của Vũ Phạm Hàm (?) hoặc đề làm một lối thơ cắt 
thành những câu ngắn ở giữa, thi du: 


NGIE TIN SẮP BỊ ĐBƯA BỊ ĐÀY 


Vũ trụ giai ngỏ phận sự 
Nhân sinh hà xứ bất phong lưut) 
Cần gì đâu mà sợ cóc gì đâu? 
Đàu đâu cũng như đâu đâu đỏ 

Dâu không núi, 

Đầu không sông, 

Đân không cây cỗ? 

Đầu chẳng nhà 

Đâu chẳng nước, 

Đâu chẳng anh em? 
Tầm son sắt giữ vững một niềm, 
Nghin muôn đặm nhin xem bằng gang tấc 
Trong cuộc đấu tranh từng 8@óp sức 
Trên trưởng thành bại quyết bền gan 
Đã chung vai xốc gánh giang san, 
Chốn nguy hiểm bưởe gian nan đâu cỏ Đệ 
Sinh đứng làm người trong bốn bể, 
Dầu chỉ chì cũng chẳng kề là chỉ 
Gàn-lôn, Lao-bão, thấm gì. 

(Phan Trọng Binh) 


(1) Việc trời đất là phận sự của ta 
Người ta sinh ra ở đâu mà chẳng phong lưu. 
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Bài này là (hề hát nói phá cách, nhưng vẫn giữ được 
cải dạng một bài dôi trồ (6 câu ngắn coi như 2 câu đài 
ờ giữa). 

Khoảng cuối thế kỷ XIX và đầu thể kỷ này, có một 
số nhà nho, dựa vào nguyên tắc của thề hát nói, đặt 
ra một lối thơ kiều tảm câu, gọi là Vam đàn bát châu, 
bằng cách tồ hợp thê fdm từ với thề lục bái, na ná như 
lối song thất biến thề. Thi dụ bài Lam sơn Quang phục: 


Dướởt ách nặng người Minh đờ hộ, 
Núi sông nhòa, cây cổ ủa rầu rầu 
Trẻ già đều nỏa ngựa trâu, 
Ngân ngơ chim Việt. âu sầu cành Nam, 
Phúc đất nước, rừng Nam gây nghiệp mới 
Oai tổ tông sòng Hải rửa thù xưa: 
Lạc Hồng mầm lại mỗn mơ, » 
Nước mở thêm sảng, non niở thêm tươi. 


“ 
*. 


Trong cu khúc của la, hiện nay chưa đủ tải liệu đề 
xác mỉnh được rằng thể nào có trước, thề nào có san, 
thề nào đã ảnh hưởng trước đến thể nào, chỉ biết rằng 
các thê đều ảnh hưởng lẫn nhau, thí dụ như thề ca trù, 
có ảnh hưởng đến nghệ thuật chèo, tuồng cỗ, cũng như 
ảnh hưởng đến cả các thể đân ca nhứ xoan Phú-thọ, 
quan họ Bằc-ninh, v.v... Ngược lại, trong ca trủ lại 
cũng có một số làn điệu chèo, tuồng hay dân ca. 
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CHƯƠNG Iũ 


CÁC THỀ THƠ CA MÔ PHÒNG 
THƠ CA TRUNG-QUỐC 


ÌNH thức Lhơ ca trong văn học viết của Trung-quốc 
nói chung bắt nguồn từ Xinh Thị, Sở từ, Thê thơ 
trong Kinh Thị thay đồi từ 4, 5 đến 7, 8 từ, nhưng 
phö biến là 4 từ, rồi đến 5 từ. Thê thơ trong Sở ## thay 
đổi từ 4, 5 từ đến 8, 9 từ, nhưng phô biến là 6 từ 
và 7 lừ. 

Lối trường đoản cú trong dân ca, sau đưa vào nhạc 
phủ, nên người ta gọi là (hề nhạc phủ về sau bắt nguồn 
từ đây. Hai thề ngũ ngón và thất ngón chắc đần đần về 
sau mới hình thành, hai thể này ban đầu chỉ cần cỏ 
vần mà không cần niêm luật, gợi là thề cồ phong, đến 
đời Đường mới có niềm luật, nèn gọi là thề Đường Inật. 


A, THÊ THƠ CÔ PHONG 
1. Tính chất cbang. 


Người ta gọi !hề thơ cồ phong bay gọi tắt là thề cỗ 
phong tức thề thơ phô biến ngũ ngôn (5 từ) bay thất 
ngôn (7 từ) có trước thơ Đường luật; thê thơ này chỉ 
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cần có pần (hoặc bằng, hoặc trắc), mà khóng cần đốt 
nhau hay khóng cần theo một niêm luật bằng trắc nhất 
định nào cả Œ@. Như vậy: 

a) Về pần : thơ cỗ phong có thể có một vần (độc vận): 
hay nhiều vần theo kiều vần liền, vần cách không nhất 
định, nhưng phải có vần mới thành thơ ®, Văn thì phải 
theo qui định ghỉ ở Đưởng pận tập thành. 

b) Về cản : thơ cỗ phong cũng như dân ca, nên không 
hạn định số câu, cỏ thê ít nhất là 2 cầu, hoặc 4 câu, 6 
cầu, 8 câu, 10 câu, hoặc nữa là rất nhiều câu, như đến 
hàng trăm câu thco lối trường thiên. Số từ trong câu 
cũng vậy không nhất định, có thể từ ba, bốn từ đến 
tám, chin từ, theo lối trường đoản cú. Tuy nhiên, thê 
cồ phong phổ biến là tHÊ bổn câu, thề fđm cảu và thể 
hành (trường thiên). Trong thê hành cỗ phong, có một 
biệt thề gợi là Bách lương đài ® ; thể này có thề làm từ 
hai cấu độc lập trở lên cho đến hai mươi lắm câu, hay 
năm mươi câu, v.v..., nhưng phải là độc ận (một vần 
duy nhất từ đầu chí cuối), thí dụ như bài #ý Hản giảm 
nghị của Đỗ Phủ. Ở la, những bài như lối thơ hiến kỳ 
hay lối lén ngảm (xem sau) cũng phỏng theo thê độc 
vận đó. Nói chung thể cô phong phồ biến là thể năm 
từ và bẫy từ, còn thể câu đài, câu ngắn gọi là tạựp thị, 
về sau it người làm, trừ ở phạm vi tù khúe. 

©) Về Inật bằng trắc : thơ cỗ phong tuy không có niêm 
luật nhất định và chặt chẽ như thơ Đường luật, nhưng 


(1) Các nhà thơ thời Đường về sau cũng gọi thể đó là cỗ !hễ 
để so với thề Đường luật là cận £hŠ đặt ra từ đời Đường (618—907). 
Thơ cỗ phong còn có thể iực ngồn nhưng it dùng. 

(2) Đây chưa nỏi loại thơ văn xuôi (không có vần); xem ở sau. 

(3) Năm Nguyên phong thử ba đời Hán Vũ đế, vua cho xây 
đài Bách lương (bằng gỗ bách), khi hoàn thành, vời đại thần 
vịnh thơ thấi ngồn, mỗi người một cảu. câu nào đĩing có vần, 
do đó đời sau gọi là thề Bách lương đài. 
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tất nhiên phải thích ứng với gui luật ám thanh của 
tiếng nỏi (Trung-quốc, Việt-nam...), do đó cũng phải có 
tiếng bằng, tiếng trắc xen nhau thế nào đó đề đọc cho 
đễ nghe hoặc dễ ngâm... Trong thơ Việt-nam sau này, 
€ó vài người đưa ra một lỗi thơ thất ngôn mà cầu 
toàn tiếng bằng hay toàn liếng trắc có tính chất hiếu 
kỳ, chỉ được coi như là biết 7£), Thí dụ: câu thơ toàn 
tiếng bằng : 
.-. Oanh giả theo quyên: quên tìn chàng 
Đào theo phù dụng; thư không sang... 


(Bích Khê) 


Và cân thơ toàn tiếng trắc : 
.. Lũng tiếng gió núi thấy tiếng khóc, 
Một bụng một dạ một nặng nhọc... 
(Thể Lữ 


2. Lệ chứng về thơ cò phong. 

Sau đây là một số thí dụ tiêu biêu về thơ cỗ phong: 

a) Mỗi bai 4 cán: 

Thơ 4 câu người ta cũng gọi là thơ Íứ fuyệt, tức là 
thơ gồm 4 câu có ý nghĩa thật hav. Trong vấn học 
Trung-quốc, người ta không gọi là tử tuyệt, mà gọi là 
(nuệi cú cũng với ý nghĩa như vậy 2. Cững có người 
cho rằng thơ tứ tuyệt nghĩa là thơ 1 cân cắt ra từ thơ 
8 câu (xem: Thơ Đường luật). 


C1) Xem chương Thơ mới Š sau. 

(3) Chữ iứ tngệt theo Trung-quốc nghĩa là 4 cái thái hay Thí 
dụ cái bín Lầu Nhạc đương (hợ bia khéo, văn bía hay, chữ 
chân tốt, chữ triện tốt); hoặc 4 cái fhát xấu như 4 ngày trước 
các ngây lập xuân, lập bạ, lập thu và lập đông. 
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Thí dụ 1: Wgũ-ngôn tứ tuyệi (vần trắc và một vần): 


QUY TIỀU 


Rừng lau gió lác đác 
Chim hóm bay xão Xác 
Gảnh củi lừng thững về 
Đường quen không sợ lạc. 
( Khuuết danh) 


Thí dụ 2: Ngũ ngôn lử tuyệt (vần cách) : 


ĐIỀN GIA LAO 


Năm ngoải ruộng được mùa, 
Nhà ha bốn cót thóc, 


Ăn tièu bẫy còn thừa 
Bán cho con đi học... 


(Khuuết danh ) 


Bài này hai vần cách: một vần bằng, một vần trắc. 
b) Mỗi bài 6 cán hoặc 10 câu: 
Thi dụ 1: ?Thất ngón (một vần và vần trắc): 


TFỬU HỮU 


Hỏm qua có bạn, rượu lại hết, 
Hôm nay cỏ tượu, bạn không biết. 
Cắt đi đợi hạn đến lúc nào, 

Cùng nống cùng vui trời đất tít, 
Khi say quên cả ai là ta, 

Còa hơn lúc tỉnh nhớ nà một. 


(Khuyết danh) 


Thí dụ 2: Thế! ngôn (vần liền, vừa vần trắc vừa vần 
bằng) : 
Đá xanh như nhuộm, nước như lọc 
Cổ cây hoa lá đẹt như vóc 
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Trời quang mây tạnh gió hiu hiu, 

Ai thấy cảnh này mà chẳng vêu 

Mới biết hóa công tay khếo về 

Không mực khỏng thuốc mà đủ về 

Tay người điềm xuyết ra nưởe non; 

BỀ cạn, non bộ nhồ con con 

Sao bằng liêu đao cùng tạo hóa, 

Bốn mùa phong cảnh thật không giả. 
(Khuyết danh) 


Bài này 10 câu gồm 3 vần trắc và 2 vần bằng, đều vần 
liên châu (vần liền). 

€) Mỗi bài § cáu, tức gọi là thơ bát cú, nếu mỗi câu 
5 từ thì gọi là ngũ ngồn bái cú, mỗi câu 7 Lừ thì gọi là 
thấi ngôn bởi củ. 


“ Thí dụ 1: 


Thí dụ 2: 
đầu): 
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Ngũ ngón bát củ (vần trắc): 


ĐÈM MÙA HE 


Tháng tư đầu mùa hạ, 
Tiết trời thực oí ả 

Tiếng đế kêu thiết tha, 
Đàn muỗi bay oi â 

Nỗi ấy biết cùng ai, 

Cảnh nây buồn cả đạ, 
Biếng nhắp năm canh chầy, 
Gà đã sớm giục giã. 


(Nguyễn Khuyến) 
Ngũ ngôn bát cú (vần bằng, chiết vận ở câu 


THAN CỦNG 


Người bảo ông cùng mãi, 
Ông clng thế này thôi, 
Vợ lăm le ở vú, 

Con tấp tầnh đi bồi, 


Ai trỏi voi bổ rọ, 
Đởi nào lợn cạo ngôi ? 
Khách hổi nhà ông đến, 
Nhà ông đã bán rồi. 
(Trần Kế Xương) 


Theo luật thơ Đường, câu đầu mã trốn oần thì phải đối 
với câu sau đó, nhưng ở đây theo thê cồ phong, không 
cần phải đối. Bài này, cũng như bài trên, đền không cần 
theo niềm của thơ Đường, các # thứ hai ở mỗi câu, 
bằng hay trắc chỗ nảo cũng được cả, không đi từng cặp 
cỏ qui định, như fư và rrởi (thí dụ 1) đảng lễ không 
được cùng bằng cả, hãy như báo và cũng (thí dụ 2) 
đảng lẽ không được cùng "ắc cả, vân vân... 

Thỉ dụ 3: hố ngón bải cú (vần trắc: chỉ thông dụng 
cho thề cồ phong) 


TỈNH TỰ VỚI RƯỢU 
(Bài thừ ba) 


Muốn tạ thần thơ, thần cứ tiền, 
Toan đuổi ma sầu, ma lại đến, 
Gó sống thôi đà đở với đời, 
Chẳng say thời cũng chỉ hơn chén. 
Văn minh nhảy nhỏt gái xô trai, 
Phãn đấu lung turg vàng lẫn vệnt 
Dốc hồ đập án nói trời kêu, 
Nầy ta quyết với trời giả kiện. 
(Phan Bội Châu) 


d) Mỗi bài gồm nhiều câu, tức là thề trường thiên (cũng 
gọi là thề hành, nghĩa là thề thơ làm có thể kéo dài 
mấy cũng được): thề này có khi đùng một vần, dùng 


(U Trích bão Tiếng Dán, ở đây tác gi nói về tình hình 
nước ta thời thuộc Phái, khoằng năm 1937 — 1939. 
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vần liền bay vần cách tùy ý, có thề kéo dài, nên có thề 
viết thành truyện thơ. Thề hành này khá phổ biến ở 
Trung-quốc, bài nỗi tiếng là bài Tỳ bả hành của Bạch 
Cư Di, ở ta, có bài Hương miết hành đều theo thề thấy 
ngôn trường thiên, Thí dụ một bài theo lối này (thất 
ngôn, một vần và vần bằng): 


PHONG CẢNH VẠN-KIẾP 


Trời Nam riêng một cði doanh bồng. 
Sơn thủy thiên nhiên cảnh lạ làng 
Bắc đầu, Nam tào chia tả hữu, 
Huyền đăng trắm ngọn đá chông vóng Œ) 
Mẫy chòm cỗ thụ bóng sầm uất, 
Một dãy cao phong thể trập trùng. 
Bãi nỗi sẻ sẻ hình lưỡi kiếm, 
Nước trong leo lễo một đồng sông 
Vẻo von vượn hỏi trén đầu núi, 
ULác đác hươu ăn dưới rặng tủng. 
Ráng tổa chiều hôm chim ríu ril, 
Máy tuôn ban sớm khỏi mịt mùng. 
Phong quang bốn mặt đẹp nhự về, 
Một tòa lâu đãi cao sát không 
Rèm ngọc sáng choang mây nủi hắc, 
_ Gác hoa bỗng lộn^söng chiều đồng. 
Đại vương khi nhàn lé trượng trúc, 
Theo sau vài một gã tiều đồng 
Khí đeo bầu rượu qua sưởn núi, 
Lúc đạo cung đàn bơi giữa đòng 
Thủng thỉnh cuộc cờ khi gió mát, 
Ủng dung ngâm vịnh lúc trăng tron 


(D Xem Hợp tuần thơ sản Việ-nam, tập 2 (Nhà Xuất bản 
Văn hóa — Hà.-nội), 
(Ò Bắc đầu, Nam tảo, Huyền đăng đều là tên núi ở đấy. 
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Nghĩ minh thủ hứng vui ngày sót, 

Ngắm cảnh non sông thỏa tấc lòng. 

Tuổi giả, cảnh thú, công danh trọn, 

Than ôi! Đại vương thực anh hùng. 
(Khuyết danh.Trich trong 
Truyện Trần Hưng Đạo) 


đä) Lãi thơ hiếu kỳ : một biệt lệ theo lối Bách lương đải. 

Trong thơ bát củ cồ phong, dù là một vần cũng phải 
cỏ tiếng bằng tiếng trắc xen nhau cho hợp với quy luật 
âm thanh. Tuy nhiên cũng cỏ một số người biếu kỳ đưa 
ra một lối /hơ bát cú cồ phong hoặc thề hành một vần 
(bằng hoặc trắc) mà câu nào cũng cỏ vần, không có 
một tiếng bằng hay tiếng trắc xen vào ở cuối một câu 
nào đó đề ngắt quãng. Thề thơ hiếu kỳ này mất sự cân 
đối về âm thanh, do đó khồ độc, không thể ngâm bình 
thường được. 


Thí dụ: Thơ toàn bá các câu đều mót oần trắc: 


Thờ quấy tìn vờ sao chẳng hồ 

Hồ rày đành phận sao thém khồ 
Khả vi câu: hoàng thiên chẵn nộ 

Nộ bởi câu: trì nguyên bất eố, 

Bất cố nguyên bất tìm chính lậ _ 
Chính lộ trước sau hằng hằng có 
Đạo xuất ưr thiên nguyên là đó 
Nhiều kể ngâm thơ mà chẳng rõ,..tD 


(Khnyết danh) 


(1) Đại ý 6 câu cuối: khổ vì trời giận, giận vì không rã 
nguyên nhân, mà không rõ nguyên nhân thì không tìm ra đưởng 
chinh mà đi; đường chính (hi sẵn có, đạo đo trời là như vậy, 
nhiều kẽ ngâm thơ mà không biểu, 
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Thị dụ: Thơ toàn bộ các câu đều oần bằng : 


THU KHUÊ OÁN(t? 


Gió thu lạnh lẽo mày trời quang 

Nân thu đêm khuya rơi lá vàng 

Trằng tà chìm lặn, nhạn kêu sương, 

Gối chiếc chắn đon thiếp nhở chàng 

Chàng đi xa cách nhớ quê hương 

Quê hương đất khách người một phương 

Mong chàng chẳng thấy lòng ngùi thương 

Buồng không, canh vắng, bóng ỉn tường... 
(Tẳn-Đà Nguyễn Khắc Hiếu 

Nhổi tình con P) 


H. THỀ THƠ BƯỜNG LUẬT 


1. Tỉnh chất chung. 


Thời Hán, nói chung, các nhà thơ còn dựa vào hệ 
thống vần của dân ca, nén cách hiệp vần rộng rãi, không 
theo một quì định nào cả, chỉ cần có âm thanh na nả là 
được. Đến thời Lục triều, thì việc dùng vần đã hơi chặt 
chẽ, Lý Đăng đã soạn ra 7ôanh loại, Lã Tĩnh đã soạn ra 
Vận tập, Ha Hầu Hài đã soạn ra Vận lược, sơ bộ đặt ra 
liêu chuẩn. Thời Tùy, có Lục Pháp Ngôn soạn ra Thiết 
Đận và thời Dường đem áp dụng vào việc thì cử, đôi 
Thiết án ra Đường oán và coi như sách quan phương. 
Quảng bán đời Tống được biên soạn trên cơ sở Đường 
bận, Riêng từ khúc không đưa vào thi cử nên sáng tác 
được tự do, không theo niêm luật. 


() Nhà thơ có chú Thích ở dưới: Trọng bạn hương phẩn, 
a{ ngâm khúc này cho thành điệu, thời kinh yên, không ở tuổi 
và sắc. 
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Như vậy, thơ Đường luật, boặc cũng gọi một cách 
khái quát, thơ cách luật, là thề thơ được đặt ra từ thời 
Đường, buộc phải theo một cấu trúc nhất định của thanh 
âm cũng như của bố cục tỉnh ý. Tính theo số f# trong 
cán, thơ cách luật có ba ?oqg¿ : ngũ ngón, lục ngón và thất 
ngôn. Riêng lục ngôn Í( người làm, thí dụ Vương Duy có 
một số bài lục ngón. Ngĩñ ngôn và thất ngôn là phổ 
biến. Tính theo số cáu trong bải, thơ cách Iuật chia làm 
ba thề; thề tiều luật gọi là tuyệt cú (Việt-nam gọi là tứ 
tuyệt, như ngã ngôn tuyệt cú, thất ngón truệt củ; thề 
luật thỉ gọi là bát củ, như ngũ ngón bát cú, thất ngôn bái 
cú ; thề bài luật) gọi là hành, tức là một biệt loại của 
luật thị từ 10 câu trở lên, cho đến một vài trăm câu, thể 
này thường lẫn lộn với thề cồ phong, do đó người ta Ít 
theo thề thức cách luật gò bó, mà bay theo thê thức cã 
phong (đã nói ở phần trên). Rúi( lại, chỉ còn có thề (uyệt 
cú và bái cú được coi như một thề boản chỉnh, 
khó làm nhất, do đó, sau đây, thề niêm luật, chủ yếu 
nói kỹ về thể này. 

Điềm nồi bật về sự khác nhau giữa thơ cách luội và 
thơ cỗ phong là: sự qui định thanh bằng, thanh trắc 
trong từng cảu và trong toàn bài (mả người ta gọi một 
cách khái quát là niêm !uới) ở thơ cách luật rất chặt 
chẽ khác với thơ cồ phong là phóng tũng. 

Hệ thống thanh bằng, thanh trắc cản xứng được kề 
từ câu đầu ở từ thứ nhì. Nếu từ thử nhỉ thanh bằng 
là (hồ bằng, từ thử nhi thanh trắc là thê trắc. 


(1) Riêng thề ngợi ngôn bài luật gồm hai bài ngũ ngôn luật 
ghép lại thành 16 cáu, 8 vần, phải đối nhau từng cặp một, 
trừ 2 câu kết cuối cùng không cần đối. Đây là một thể gỏ bở, 
thỉnh thoảng chỈ đùng trong khoa cử, 
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Thí dụ 1: Phê bằng (câu đầu thề ngũ ngôn) 
b(Œ©Ób 1! tt b 
Tử bề cảnh vắng leo... 


Thí dụ 2: 7hề rắc (câu đầu thề ngũ pgôn) 


¡®)ƒ í b b 
Vằng vặc bóng thuyền quyên... 


Thi dụ 3: Thễ bằng (câu đầu thê thất ngòn) 


bœ* b (@6 Ị ¡ b b 
Tiếng gà vãng vẫng gáy Irên bom... 


Thì dụ 4: T5? rrắc (câu đầu thê thất ngón) 


f Í b b 1 t  b 
Tạo bỏa gây chí cuộc hí trường., 


Trong thề cácb luật, (hễ ¿rắc dược coi là chính thề, 
còn /hề bằng là biến thể, ít người làm. 


Đây là hệ thống ngang luật bằng trắc của bài Khơ, 
các cầu thơ trong toàn bài lại phải đính với nhau theo 
một hệ thấng dọc mà người ta gọi Ìà niềm, Niêm có nghĩa 
là càu trên dinh với câu dưới: bằng niêm vời bằng, 
trắc niêm với trắc theo một hệ thống như sau (tính theo 
từ thứ nhì)Œ ; Thi dụ mội bài bát củ: 


Từ thử nhỉ càu 1 niềm với từ thử nhì câu 8, 
lừ thử nhì câu 2 niêm với từ thứ nhì câu 3 
Từ thứ nhì câu 4 niêm với (ừ thứ nhì câu 5 
Từ thứ nhì cân 6 niêm với từ thứ nhì câu 7 


( Ở thể thất ngôn, có thể tỉnh bắt đần ở từ thứ sáu. 
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Tóm lại: Nhãi-bát, nhị-tam 
Tứ-ngĩ, lục-thät 


Hễ thấy câu 1 và câu 8 mà thanh bằng, thanh trắc 
giống nhau là hợp niêm (Xem : Bảng lập thành về niêm). 


Bảng lập thành pề niêm 


Niềm thể trắc Niềm thề bằng 


Mác chuần: Tù thử nhì câu Ï niêm với từ thứ nhì câư 
VIII, và cử thế mà suy ra các câu khác, theo từng 
cấp một: 


Nhất bái — nhị tam 
Tứ ngà — lục thất 


Về cách gieo bần : thơ Đường luật chỉ dùng pần bằngG) 
và chỉ được gico một vẫn (độc vận), theo hai cách: 


(Ô Lệ này áp dụng chặt chế ở trưởng thị. 
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hoặc hạn oận, hoặc phóng bận, thông thường thì bài 
4 câu (tứ tuyệt) là ba vần, bài § câu (bát củ) đãng vần 
{trừ biệt lệ, sẽ nói ở sau). 


Trong thơ cách luật, ẩn bằng được coi như chính 
bản, còn pắn trắc coi như không chính qui, do đó, 
người ta rất ¡L dùng, thí đụ Hàn Ốc có làm bài Ý ? lấy 
vần mịch. Thơ cách luật quốc àm của ta dùng vần trắc 
cũng rất ít. Nói chung, vần trắc chỉ dùng phô biển trong 
thơ cỗ phong. 


2, Biệt lẹ, 


Thật ra, niêm luật chặt chẽ nói trên cũng ít ai theo 
được, vì quá gò bỏ, nên lại phải đặt ra một số Jiệt l¿› 

g) Biết lệ pề luậi bằng trắc gọi là « lệ bãt luận » (nghĩa 
là không theo luật bằng trắc, mà vẫn không coi là thất 
luât). 


— Nhất tam băi luận : tức là từ đầu và từ thứ ba trong 
câu khóng kề bằng trắc ; lệ này dùng cho thơ ngũ ngón. 

— Nhãi tam ngũ bãi luận: tức là từ đầu, từ thứ ba 
và từ thử năm trong câu không kề bác trắc; lệ này 
dùng cho thơ thất ngôn. 


Từ biệt lệ đó lại này ra một khỏ khăn cho phép làm 
thơ: đỏ là bệnh khổ đóc. Chính đề chữa tinh trúc trắc 
trong thơ cô phong, mới đặt ra thơ Đường luậi, nhưng 
thơ Đường luật gò bó quá, nên lại dặt ra biệt lè, biệt 
lệ có khi lại gây ra khồ độc. Muốn tránh bệnh khồ độc, 
cần chú ý điềm sau đây: nỏi chung khi lấy (hanh bằng 
thau cho thanh trắc thì Ít gây ra khồ độc, ngược lại lấy 
thanh trắc thau cho thanh bằng lại thường gây ra khồ 
độc nếu có ba (hanh trắc liền nhau. 
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b) BiảL lẻ oề cách trốn nần gọi là «chiết bận » 

Theo luật, bốn câu thì 3 vần, tám cân thì 5 vần, 
nhưng có thể trốn vần, nhữ bốn càu chỉ 2 vần, tắm 
câu chỉ 4 vần, 16 câu chỉ 8 vần (loại 16 câu như hai 
bài ngũ ngôn bát củ chắp lại). Muốn trốn vần như vậy 
phải theo một nguyên tắc là hai câu có vẫn trốn đó 
(tức 2 cầu đầu của một bài bốn câu hay một bài tắm 
câu) phải đối nhau gọi là song phong (hai đỉnh núi đối 
nhan). Một bài hát cú trốn vẫn như vậy là phải có sđu 
câu đổi nhau (cũng gọi là Đường luật). Thể này thường 
thấy trong các kỳ thị Hội ; ngoài ra, người ta it đùng. Œ 

Thi dụ lối mở đầu song phong: 

Trong bài ngũ ngôn bát cú : 

Giỏi thay Trân Bình Trọng 
Dòng dõi Lê Đại Hành ® 

Trong bài thất ngôn bắt cú: 

Lờ đờ mãi trắng đời không bạn, 
Lận đận đầu xanh tuổi đã già... S3) 


3. Bàng lập thành niêm luật 
các thề bát cú và lệ chứng, 

Sun đây là 4 bảng lấp thành niêm luật có ý nghĩa lý 
thuyết. ÑNhưng trong thực tế, khó có ai làm đúng như 
sơ đồ đỏ, mà phải chàảm chước theo ð¿¿( lệ, Như vậy, 
những lệ chứng dẫn ra ở đây chỉ có ý nghĩa tương đối, 
cỏ dựa vào biệt lệ: Nhất, fam, ngũ bất luận. 


( Đối với các nhà thơ lành nghề, thỉnh thoảng có lối sai 
vần cố ý, nbư sai vẫn câu 1 thì gọì là có nhạn nhập quần 
(nhạn lễ vào bầy), sai vần câu 8 gọi là có nhạn xuất quần (nhạn 
lẻ ra bầy) 

(2) và (3) Xem toàn bài ở mục B, 3. 
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Bàng 1: Thề frắc: ngĩ ngôn bá! cú 


Từ thứ —> 1 2 38 45 


Đ | _y (vần) hoặc 
Đề bị LỊt £ t b bồ (trấn vần) 
s- 
{ 1lL|hb bè t1 ¿0 Tà: : 
b niềm 
in 
Thực | Bối nhau | Ệ Hàn 
IV |t t t ð6 HN | lS 
nÌ êm 
V b 
Loạn | Đối nhan ị ng : 
VI|b b t (  b — (vầu) ) niêrna 
VII|b b b 7 t 
Kết 
VII[t t tb ` 
—> (vần) 
nhị tứ 
Lệ chứng: MẶT TRĂNG 
nè ị Vằng mặc bóng thuyền quyên, : 
Mây quang giỏ bốn bên, 
Thực ị Nề cho trời đất trắng, 
Quét sạch núi sông đen 
` ị Có khuyết nhưng tròn mãi 
Luận R 
Tuy già vẫn trẻ lên và 
Kết ị Mảnh gương chung thể giới 
Soi rõ: mặt hay, hèn + 


(KhuyẾt danh) 
Đây là bài thơ thê trắc (từ thử hai: sốc là trắc) và vần 
tất nhiên là bằng. Về niêm : hãy tính hàng đọc ở từ thứ 
hai, từ thứ fư, chúng ta thấy : 
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quang, cho Cb, h) sạch, khuyết (t, t) giá, gương (b, b} 


từ thứ hai 


bốn, đất (t, t) sông, tròn (b, b) trẻ, thể (t, Ð 
từ thứ tư 


Về đối nhau: câu III đối với cầu IV, câu V đối với 
cân VL, 


Bảng 2. 7hề bằng: ngũ ngón bát cú 


Từ thử — 1 2 3 4 5 
mm Tá. 
® (văn) hoặc 
Đề ị SA. 1... (trốn vần) 
— 
{ 1lỊt £ t+t ở ng Hiền 
` Đối nhan | HIỊt £ b ð t b 
ì 
kh? Thu nhà nước IVÍb b t/£ b>Cần| máu 
Vịb ð bí t 
Luận | DỊ HHẦU VI|t 2 tb th lợn 
THỊ 
Kết ị vụ ( bbồ t 
VHI|b b tt t b— (vần) 
: ~~ — 
nhị tứ 
Lệ chứng : TRẦN BÌNI! TRỌNG 
Đề Giỏi thay Trần Bình Trọng (trốn vần) |Song 
Đông dỗi Lê Đạt Hành phong 
Thực | Đảnh giặc dư tài mạnh 
Thờ vua một tiết trinh 
Luận ị «Bắc vương, sống mà nhục, 
; Nam quÏ, thác cũng vinh » 
Kết. ị Cứng cỏi lời trung liệt, 
Nghin thu tổ đại đanh. 


(Khuyết danh, Trích lục 
Truyện Trần Hưng Đạo) 
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Đây là bài thơ /hê bằng (từ thử hai: /hay là bằng), 
vần tất nhiên là bằng, nhưng câu thứ nhất vì trốn pần, 
nên phải là song phong, tức phải đối với câu thử hai. 
Tuy nhiên, hai câu song phong này chưa phải chính 
đới, mà chỉ bàng đối, tức là : về thanh, tuy có đối nhau, 
nhưng về j thì chỉ nối tiếp nhau. VỀ niêm và đối: 
giống như trong bảng lập thành, 


Bảng 3: Thế trắc: thắt ngôn bát củ. 
Từ thứ -—> 1 2 3 4 5 6 7 


=œ A . 
P II ft EF bb tt b—= Œân)hoặc 
" cởi (trốn vần) 
Đề Kà 
Ñ. 
| II b b L £ t b b(vìm) n 
b b t£ / b ð t1 khinh 
Thực | Đối lP ' 
nhau IV| E f b b ! / b (vần) _ 
b b tt f1 KP 
ấ3 | EP + 
I[.uận Bối Ị V 
nhau VI| b ðb.t! / t b° bệ ng : 
niêm 
VI| b ø t ? b b t 
Wết } 
MII| t t b b t b — (vần) 
nhị tứ lục 
Lẻ chứng : QUA ĐÈO NGANG 


Đề Bước /ớí đèo Ngang bóng xế tà 
Có cày chen đã, là chen hoa 
Lom khom dưởi núi, tiều vài chú 
Thực Ai đào ` . 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà, 
. Nhờ nước đau lòng con quốc quốc 
Luận NT Di , 
Thương nhỉ môi miệng cải gía gia 
Kết Dừng chân đứng lại: trời non nước, 
© kả * * 
Một mánh tình riêng: fa với ta. y 
(Bà huyện Thanh-quan 
lức Nguyễn thị Hinh} 
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Trong kho tàng thơ cách luật bằng quốc ảm cửa ta, 
cỏ thể nói: bài thất ngôn bát cú, theo (bễ trốc (1ớ?: 
trắc ) trên đây là một bài kiều mẫn về niềm Inái. Trong 
toàn bộ 56 từ, chỉ có bai từ: có và chen ở câu II là theo 
biệt lệ: nhất, tam ngũ bất luận, còn lại 54 từ hoản toờn 
đúng bảng lập thành. Tuy hai từ cổ và chen phải áp 
dụng theo biệt lÀ, nhưng lại đúng với luật cán xứng 
ôm thanh (sẽ nöi rõ ở sau), do đỏ, có thê nói đây là một 
bài thơ cách luật hoàn chỉnh : niêm luật gần như tuyệt 
đối, hai cặp thực và luận đối nhau chan chát, riêng ở 
cặp luận, lại còn có chơi chữ: như: quốc là nước đối 
với gia là nhà. 

Bàng 4: Thê bằng - Lhất ngôn bát cú 
Từ thứ >1 93 3 4 5 67 


^ 
Ề (vần) hoặc 
Bề | _ bb 1£ Eb bế vận) 
LHỊ t 2? b b tt / HE G ly - 
niêm 
Thức | ha | II t † bb» b ? t 
nhau IV|Ị b b t† ‡# tổ nh ng : 
niêm 
Liên | Bối | VỊ b b tfbb t 
nhau VI t7 b 6 t £† bo Gần) „ 
| "— niêm 
t 
Kết Ị VỊI ! b 
VIH( b b t t t† b b ->Gản) 
nị tứ lục 
lệ chứng 1: THU ĐIẾU 
Đề Áo /ầu lạnh lŠo nước trong veo 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 
8e Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 
š La vàng trước gió sẽ đưa vèẻo 
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tiệm ị Tầng mây !ơ lửng trởi xanh ngÄi 
Ngõ trúc quanh co khách vẫng teo 
Kết Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, 
Cá đâu đớp động dưởi chân bẻo, 
(Nguyễn Khuyến) 

Cũng như bài trên, bài thơ cách luật theo /hê bằng 
này (/hu, bằng) có thề nói khá kiều mẫu về niềm luậi. 

đây, chỉ có ba từ phải dùng thco biệt lệ : nhất tam 
ngũ bất luận, đó là : /đ ở câu IV, ?ø ở câu V và cớ ở câu 
VIH. Như vậy so với bài Qua đ¿o Ngang của Bà huyện 
Thanh-quan, thì bài này có kém hơn ở hai điềm: 

— Có hơn một từ phải theo biệt lệ ; 

— Trong ba (ữ phải theo biệt lệ đó, thì hai iứ không 
ứng dụng được với luật cân xửng thanh âm, đỏ là từ lá 
và từ lơ. 

Lệ chứng 2. 


TỰ THÁN 
Đề ị Lờ đờ mắt trắng đới không bạn, (trần vần) 
Lận đận đầu xanh tuồi đã giả (song phong) 

Thực Sống nổi không chìm nên miễn nước, 

ï Người tan muốn hợp phải lo nhà. 
tin ị Rạp tuồng pân căn “) còn đông khách, 

ì Góc túi càn khôn đủ chứa ta 
kết Hơn kém cổi đời vinh với nhục, 


Nhục vinh rồí cũng hóa ra ma. 
: (Khuyết đanh) 

Bài thơ này cũng theo thề bằng (đờ: bằng), nhưng 
vì câu mở đầu trốn vần, nên phải đối với càu II (song 
phong). So với hai bài của Bà huyện Thanh-quan và 
của Nguyễn Khuyến, thì bài này có đến sáu /# phải áp 
dụng biệt lệ, đó là: rạp, vân (câu V), hơn, cöi (cân VI), 


( Văn cầu: đảm mày hình con chò, ý nói biển đạng. 
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ị 
nhục, rồi (câu VHb, nhưng -cả sáu từ thành ba cặp lại 
ửng dụng được với luật c&n xứng âm thanh, do đó, có 
. thề mới, đây cũng là một bài khá kiều mẫu về niềm luậi. 
Vì đây là một kiều bài có câu song phong ở Sản: nền 
tất yếu có ba tặp đối nhau từng đôi THIỆP 


"m Cấu trủúe và cốt cách 
thè bát cú cách luật. 


.Nếu nói tẵng phú do thơ cồ mở Tộng Fa, thì cũng có 
thể nói £hz cỗ là một kiều phú rút gọn lại. Do đó, hình 
thức kết cấu hai thề na nả như nhau, cũng là: đề, thực, 
_ tuận, kết trên phương hướng khai, thừa, chuyền, bợp. 
Nhưng, ở phủ, không hạn định về số ít trong câu (có 
thề đi từ bái tự đến hạc tất), cũng như không hạn định 
về số câu trong bài (có thề đài, ngắn tủy sự triền khai); 
còn ở thơ, có khuôn khồ nhất định, đo đỏ đỏi hỏi một 
kết tính cao trong# cấu trúc của nó. Trong thơ Đường, 
thơ thất ngôn luật làm rất khó, phi thể nào cho ã6 từ 
- là ð6 hòn ngọc có thể tỏa sáng ban đêm. Nói chung, 
thơ nào' cững vậy, kề cả thơ lục bát, thơ song thất... 
như trên kia đã nói, đòi :hỏi phải rừng bề thanh, gọn 
”ð ý. Thừa chữ-tất nhiên là không được, nhưng cũng 
không được (hứa ý. Thơ Đường luật yêu cầu phẩi gây 
âm vang và xạ ảnh cao, lời và câu có hạn, nhưng Ý thì 
0ô hạn, Sự cân xửng hữn.cơ giữa (hanh và ø phải 
hoán chỉnh, ứng dụng biệt lệ nếu cần, nhưng không 
lạm dụng biệt lệ. Theo trình tự thời gian trong khoảng 
khóng gian nhất định, sự triền khai những từ trong câu 
theo chiều ngang, phải gần chặt vời sự triền khai những 
câu trong bài theo chiều đọc yà phải cân xửng với nhịp 
điệu nhất định. Người làm thợ Đường luật không bắn 
khoăn lắm về ranh giới khe khắt giữa thể thơ tự sự 
với thề thơ trứ tình. Trong cấu trúc thợ: Đường luật, 


19 TC. › 2 


Lo cà 


- c#n trúc thợ .. rõ, : 
phải kín, thơ có đạt được chiện gâu tưới Íà thơ bay; có. - 

thề nói như Phan Bội Chèn: « Thơ cng chỉ lá: bội È 

. _ phên trong văn chương, nhưng văn chương aÄ ‹ 
. ngậm triết học mới gọi: đà văn chương „0, 


bài thơ. Phương hướng: khai, thứa, chuyền, bợp'thật 
- ## cting là một kiều ‡ ¡khán Hch giữa kai tăng hợp; trong 
"thơ Đường, không cổ sự phát triển ÿ fhớ vượt 
bạn đớn vị dòng thơ, nhưnệNghš{ (hứg ý, chuyển ÿ thế 
ào cho cáu thơ gky được đm púng, Và só: 'ônô, thì tức 
là phát triền ÿ thơ, tua vẫn không vượt quà gâu thơ, —. 
hay nỏi theo thuật ngữ cña phép: âm thơ. Đường là ¿ý 
tại ngồn ngơaLz. 


Xét về mặt bố cục, bốn phần: đề, thực, luận, Ko 
thỏi được triền khai như sâu: —- 


, #) ĐỀ: gồm câu phê đề và câu (hứu để, Trởng phép 
làm thơ, phần chính không khô bằng phần mó và phần 
_ kết. Trước hết, mở bài phải có « thần», mới hé. cỬa, mà 
người ta 8ä đự đoán được diễn biến sự syất, nu vn gìó 
mới bắt đầu, đợt sóng chởm hỡ,: ngân hàn) tạ: 

ch sức gió và thể nước ,„, 9) s 


(U Trkoh dịch Lới giới thiện Tập thợ rời sải SAcoNATen, 
Xã hội thng Uuz Huế suất bẩn năm 16%7. 


n Si sch ven lạ xi) vàó đà phá cảch, lhì' dụ Hỗ Xi, : 
trong. 8a Ẹ 
Một đâo, tt đèo lại mật đào.. bung ii 


._fli đụ; Hai cấu mở: đề kàt 7 lần} hoá dị của. " 


- Bà huyện 'Thanh-oan : _- 


: Tạo hóa gây chí cuộc HẢ trường : 
Đến nay thám. thoạt ấy thh sương I-ˆ 


đã chuần bị không khí cho toàn bài: kx việo nêu lên : 
quan niệm xưa về cuộc đời thạy đồi, tác giả béo hệ đến ˆ 
thời cuộc và kín đảo ngụ ý tân? sự boài cộ của mình, 
bằng cách nói bàng quơ về sự gến triều thời gian, 
nhưng. thật ra là nỗi dàng luyến. tiếc. khối xưa. -sủ&: 
. mình. „24^ (\ * VÀ š 
+ Người tạ; thường áp dụng các tối quen thuộc như # 
hú, hứng vào phứ đề, giống như trong ca dao-đã nói 
ở phần trên, và thường tình là tồng hợp cÃ ba lối trên, 
thí đụ: câu mỡ nói trên của Bà huyện Thanbh-quan, chỉ. 


yếu là hứng,. ng đồng thời là , vi so sánh cuộc đời - - | 


với hí trường, v.v.. 
b) Thực: gồm bài câu bạ và bốn đối phạn: (cũng gọi - 
là câu lĩnh đề), triển khai ý từ câu thừa đề, như ‡Š cẳnh, 
tả việc, tả ý, cñng có khi cất nghĩa sự vật, chuầu bị cho 
câu luận, hoặc đã ngầm có ý luận. ở trọng. Thí dụ : hai... 
câu tiếp cửa bài trên : , 


Lối xưa xe ngựa hồn thu thểo ) nc 


Ngö cũ lâu đài hóng tịch đương... v 


Ở đây là hai câu !ổ cảnh, nhưng đã ngầm có ở tiện tức 
phẳng phất giọng hoài cồ. 


©) Luận : gồm hai câu nắm và sáu cũng đối nhan, có .. 


chức năng bình luận, nhận định, thông thường triền 
khai từ những ý ở bai câu thực, và có khi lẤn lộn với 
hai câu thực, nến như hai câu thực đã ngầm có b luận. 
Thi dụ: Hai câu tiếp nữa của bài trên; - 


Đà. vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, 
Nước Sứ chau mặt vời tang thượng. - 


Ở đây túc giả vẫn tiếp tục tả cẢnh, nhưng có ngụ tỉnh; 
nếu hai câu ?hực ở trên ngầm-có ý luận, thì hai câu. 
'Iuận ở đây vẫn tiếp ý thực. Đó là nghệ thuật thừa Ú, 
chuyền một cách tình tế, kín đáo, biến hóa như cá 
chập chờn trước sóng, khi ần khi hiện... 
'd) Rếi: gồm hai câu bẩy, tám ở cuối với chức 
năng khép bửi, nhưng thường tình không khép kín, mà 
ợi ý. có khí lại mở ra một ý mới, một ánh sáng mới, 
¡ hết mà ý không hết, làm thế nào cho người đọc rồi 
mà cứ báng khuảng luyến cảnh, luyến người... Câu kết 
tốt là câu kết toát ra từ cấu trúc nội tại bài thơ. 


_ "Thi dụ : Hai câu kết của bài tbơ trên: 


Nghin năm gương cũ soí kim cồ 
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường... 


Bài thơ này được kết cấu trên các mặt đối lập của 
sự oật, như đối lập zưa và nay, đối lập người và sậi, 
tình và cảnh, v.v... Do đó, hai câu kết vẫn triền khai ý 
chủ đạo về kết cấu đỏ. Ba từ cuối « luống đoạn trường » 
có Ý bâng quơ, lơ lng nhằm lôi kéo người đọc làm 
tri âm của mình... 

Câu mở phải có ¿thần », nhưng câu Áo cũng phải có 
qihằn», ~ 

Trong thơ quốc âm của Nguyễn Trãi, thỉnh thoâng có 
những cứu kếi sinh động, gợi ra những ý thơ man ki, 
thi dụ : 

— Hai câu kết bài Thuật hứng 5: 


Bui mộ tắc lòng tu ái củ, 
Đém ngày ouồn cnộn nước triều đông... 


— Hai câu kết bài Bảo kinh cẳnh giới 42: 


Có thuê biếng thăm bạn cũ, 
Lòng thơ ngàn đặm, nguyệt ba canh... 


Cùng, một chủ đề: Kfều khuyán Từ Hỏi ra hàng và 
cùng .một vần : trưởng, rnà mỗi người có một nghệ (huật. 
kết khác nhau. ï 


Thi dụ: Chu Mạnh "Trinh kết một cách tế nhị: 


Muởi lắm nảm ấy người (rong mộng, 
Chẳng những la đây mới đoạn trưởng! 


Nguyễn Kỳ Nam kết một cách thật thà: 


Nói chỉ trí dũng hay tài sắc, 
Thôi cũng là trong giấc đoạn trường Í 


- Như vậy, bổn bằng lập thành niềm luật ở trèn chỉ thể 
hiện nguyên lý chung mà thôi, sự thật, trong thực tế, ít 
người làm đúng được như bổng láp thành, mà có biến 
hóa đi ít nhiều, miễn là kbông phá vỡ qui phạm, trong 
chừng mực vẫn thề hiện được cốt cách của nhà thơ. 

Nói về cốt cách, thư Đường luật đòi hỗi một yêu cầu 
cao là: phải cỏ lởi hay đề điễn đạt ø sửu, như đã nói ở 
trên là: biến 56 # thành 56 hại ngọc, nhưng lại không 
được 0i lời mà hại ý. Muốn vậy 56 từ phải chứa đựng 
cho được 56 ý khác nhau,tránh đùng hư í# càng nhiền càng 
tốt. Lời thơ phải hết sức cô đọng, các từ trong cân thơ 
tự nó gắn với nhau theo cấu trúc nội tại của nó không 
cần hư từ đưa đầu, giống như những tằng đá lớn ở một 
ngôi thành cồ áp sát nhau mà không cần hồ »ửa gần 
liền. Trở lại những câu thơ.của bà Thanh-quan, chủng 
ta thấy thật chắc nịch, có đọng : 


Lỗi xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Ngõ c8 lâu đài bóng tịch dương... 


Những thực từ gắn với nhau không cần hư từ đưa 
đầy... Nếu chúng ta đọc thơ Nguyễn Khuyến, chúng ta 
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_ thấy táo giả bay đông lư 6e/shẾ:.là tà: đũng, tự dụ - 
trong bài 7ự (ráo, trong húi-cáu có đến 4 ( động:  - 


Cũng chŸng giấu mà. cũng chẳng sauE... 
-.„ ThẾế căng bên xanh “hư ờng vắng... - 


_ Yà riêng cầu đầu đã có 5 kư dt trêu 2 thực tử, 
Mở đầu bài Tiển s† giấy, tác giả đã đăng 4 từ cũng : 


Cũng cà công biền, cũng căn - $ sỉ 
Cũng gọi ông nghè, có kém aÍ.. '7 


ca, 


Theo luật thơ Đường, mỗi oán thở phổi trọn một ý, 
không được điệp oán và điệp thanh, như vậy, có. 8 bệnh 
cần phải tránh 2, Tuy nhiên, 8 bệnh đớ chị áp đụng 
_ cho thơ chữ Hắn, còn: đối với thơ quốc âm, căn bản chỉ 
cần tránh 8 bệnh san đây : điệp ơận, phong gêu, hạc tát). 
Điệp bận theo nghĩa hẹp là trùng nặn tong một bài, 
thí dụ.ở bài Thu điếu cña Nguyễn Khuyến cổ hai vần 
tteo», hay ở bài Thăng-long hoởửi. cỗ của bú Thanh- 
quan, có hai vần «trường». Về tharh, như vậy là có 
bệnh điệp thanh, ˆ nhưng về ÿ thì hai từ « têo » cũng 
như hai từ « bá» b. nghĩa khác nhan, vậy tạn được. 


(1) Tám bệnh thơ Đưởng nởới Sáng? # tâơ kuật ' điệp bận 

à điệp thanh như: binh đầu, thượng v: phong yêu, hạc tất, - 

— đại văn, tiều vận, băng nữn, chính nữu. - ¬ : 

: (3) Thơ Đường luật với thơ lục bát vài tn hoàn toàn khảo 
nhau về cấu trảo, không phải như tác giả bài tựa 7àơ Đường 

(tập D của nhà xuất bìn Văn hóa Hh-nội Bói. là giống nhạu. 

Tác giẢ có so sánh những cẩu ca dao nhự: 


Cả cha có mẹ thì hơn : 
Không cha khẳng mẹ như đón đái dân - 


thì giống như pâu chế biển sau đây: 


Pó cha cố mẹ thÌ hơn nập, - an. 
King do tông trợ Xe đón sàn 


Đo : Đề, 1 q ® kì 
>2 #8 8“. ..ỒỀ nh 


"Máng géu nghĩa là áo X. chợ tức điệp: thánh ởtừ 
nằm giữa cán. Bệnh phong gần đổi vời cân thờ chữ 
. Hán cỏ khác, đối với câu “thơ quốc ấm có khác, do 
thanh âm hai bên khác nhau. Trọng câu thết ngôn của 
‡a, nếu từ thứ 2 và từ thứ 6 hoặc từ thử 4 và từ thử 7 
mà điệp thanh, tức bị bệnh phong yêu, thí đụ : 


Ngắm cỉnh nạp sông thôa tổo tông 
_ (Phong cảnh Yạn-kiEp) 


N 


Sông với lòng điệp vận: câu thơ có bệnh phong “yêu. 


Hạc tất nghĩa là câu thơ bị ngắt làm 3 về như gối hạc.. 


Cách áp dụng lối ngắt nhịp Irong thơ quốc Âm của ta 
coi như bị Bệnh, khi hào cầu thơ bị chia làm bị đoạn, 
thí dụ: 


RẺ vọng trần / thêm nặng | sành tình ˆ 
(Phan Huy Là Văn quan trấn BÀ 


' Thông thường những câu bị Chạy tÑtn như - Sứ sây 
nên khô độc, tức đọc lên nghe tréác trễc, 


Ngoài ra, tính khồ đóc còn nầy sình:từ việc áp dung 


biệt lệ: « nhất, tam, ngũ bất luận ›.. Vậy muốn tránh 


tính khổ độc đó, phải triệt đề theo qui luật cân xứng 


âm thanh, tức qui luật điều hö& giữa thanh bằng và. 


thanh trắc, thí đụ, vi phạm một thanh bằng thố này, 
thì phải bù lại một thanh trắc chỗ kia, hay ngược lại, 


mục đích cho bằng trẮc tương xứng. Cỏ hai NET hợp. 


điều hòa Am thanh : 


— Trong một câu: thơ, thì từ trước và - từ sau điền 
hỏa âm thanh cho cân xtng, th đụ: " 


Nước non nghỉn đặm Bêi hàng lệ... - T 
{Chu Mạnh Triah —# 1M sếp: nh Đến). le 


> 


Từ nước đáng lẽ Đổng, thì lại trắc, thể thì'từ nghìn 
đáng lẽ (rắc, lại phải bằng cho cân xứng. . 


Cát pha mán bạc giá đầy sông 


(Vịnh cảnh đông — Hồng- 
đức quốc đám thị tập) 


_'Từ cải đắng lẽ Đẳng, thì lại trắc, thế thì từ mảu đảng 
_lÊ frắe, lại phải bằng -cho cân xứng. 


Tường nọ nhặt khoản vang tiếng cuốc 
(Vịnh cảnh hè — Hồng- 
đức quốc ám thỉ tập) 


Từ tường đảng lẽ trắc, thì lại bằng, thể thì từ nhặt 
đảng lễ bẵng, lại phải rắc cho cân xứng, 


— Trong hai câu (thơ đối nhau, thì những ft ở cáu. 


trán, phải điều bòa với nh†pg từ ở cáu đưới, cho cân 
xứng âm thanh, thị dụ : 


Dẫy hoa nép mặt. gương lồng bóng 
Ngàn liễu giong cương sóng gợn tình 
(Chu Mạnh Trinh — Kiền đi thanh mứnh) 


Từ dẫy đáng lề bằng, thì lại trắc, thể thì từ. ngàn đảng 
lề frắc lại bằng, cho cân xứng. 


Cung quế mở mang say giấc điệp, ˆ 
Trưởng xuân nghiễng ngửa sảnh màu hoa, 


(Để hÌ Vương Tường — 
Hồng-đức quốc âm thì tập) 


Ở đây, bai từ ở câu trên bằng trắc chéo nhau (cung —> 
mở) lại phải điều hòa với hai từ ở câu dưới (rắc bằng 
chéo nhau (trướng —> nghiêng), đo đó mà âm thanh vẫn 
cân cứng, mặc dù cỏ ứng dụng luật « nhất (am bối Inận ». 
Cau thơ vẫn nhịp nhàng, cân đối, không gây khồ độc, 
dễ ngàm nga diễn xưởng. Luật cân xứng âm thanh đó, 
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Ko c 
người ta gọi là luật có đi thì có lại, eó từng thì có hứng, 
. cô ức thì có đương, tóm lại có bằng thì có trắc. 

Tóm lại, bàn về cốt cách Thơ Đường luật, thì mỗi 
người nói mỗi kiều, mỗi sách chép mỗi khác, nào thơ 
có sảu chỉ, bây đức ®, nàơ thơ phải tránh lộ liễu, thô 
Sơ v.v.., nhưng đều thống nhất ở một điềm, như trên 
đã nói, là: ‹ lời thơ phải trang nhã, nyền SH IÊD, ý thơ 
phải kín đáo, uyên thâm ». 


“ 


Š. Thơ tuyệt củ #2 (hay là tứ tuyệt). 


__ Đây là một thề thơ gồm bẩn câu hoặc ngũ ngón, hoặc 
lục ngôn bay thất ngôn, phồ biến là ngũ ngón, thất 
ngôn. Xét về số câu, thề thợ này giống như mói nửa 
của bài ðáf cú. Do đỏ, có hai ý kiến khác nhau: ý kiến 
thứ nhất cho rằng đây là một thề thơ cắt ra từ mội bài 
bởi cú. Có bốn cách cắt: 


a) Cắt bốn cân trên, thành ra bài thơ ba văn, bai 
câu trên không đối nhau, hai câu dưới đối nhau. 
Thị dụ: 


XUÂN 
« 
. Khi trởi ấm áp đượm hơi đương 

Thấp thoáng lâu đài về Ác vàng 

Rèm liễu lu lo oanh hỏi gió, 

Giận hoa phấp phới bhườm châm hương. 
(Khuyết đanh —-Phổỏng dịch thơ 
chữ Hản của bà Ngõ Chì Lan) 


(Ù Xem: Lê Quý Đôn, Ván Bài loại ngữ, mục Văn nghệ. 
(2) Cũng gọi là tiệt củ. : 


2% 


$. ,ấaÝ hố _ 1z x2. >2... s...ẽ..ằốằ 6.6 hi uc. 
= kế “ ì : 


bỳ Cât bổn oâu ¿gờp thànŠ ra - "thơ hết vàn lớn 

câu đều đối nhaư. Thí đụ: ¡ 
_ MHI rrp pặp ĐẾN - ° 

“Gió đưa dương HẾu cạxh cảnh. nguyệt 

Cụm tổa ngô đồng lê lã gương - 


Thuyền mọn gắm canh người bÄi Hán 
Địch đài một tiếng khách Yằầm- đương. 


(Phan Thanh Giãn) 


c) Cắt bốn câu dưới, thành ra bài thơ bai vần, bai 
câu đầu đối nhau, hai. câu. dưởi E9 dy đối. Thí dụ: 


ĐỜI NGƯỜI 


Ñgườit hết ` -đanh. không hết... 

- Đời cởn việc vẫn còn . 
Tội gi lo tính quẫn, ˆ 
Lập những 'cưộc con eon,. 


_đRunyệt danh) 


đ) Cắt hai câu đầu, hãi .câu cuối, thành Tả bài " ba 
vần, cả bốn câu. Eu đối. Thí dụ : 


TRỜI NÓI 


v., 


Cao cao muôn trượng §ỹ là tho, l ` s 

Dẫu pháo thăng thiện chẳng tới nào. ' : 

Nhắn nhổ đưới trần chớ chủng BIẾt:. go Ổ 
ˆ, Tháng ba, tháng tám, tế mưa rào. 


(Nguyễn Khuyến) 
Ý kiến nây- chỉ dựa vào số câu của bài, cũng như chỉ 
căn cử vào. nghĩa chữ lop M là dứa, theø Làu ng tấm 


Ê 


`. ã 

' sâu: mà xe, không đe: tủp wy phốt tiền ch hH 
tiến trịnh lịch sẽ, do:đẻ, không chỉnh xác và không. 
. thuyết phục. Ý kiển thứ. hai, ngược lại, cho rÝng thề 
tuyệi củ này có trước đời Đường rất lâu, và có khi lại 
.là thề tiền thản của thợ-Bát củ, vì rằng, thề bẩn cản tổ 
hợp với bổn cân thành. tám cân. Nếu truy nguyên thẻở 
tiến trình lịch sử, thì một cản chưa thành thơ được, 
- hai câu rời thành đối liên, bai vẽ đối liệu, tức bổn cậu 
. mới có vần,mà có vần là phải có niêm, Như vậy, tối 
thiều phải bốn cáu mới có dạng mội bài thơ, mới cô 
thề gọi là dứt cáu được, đứt cáu ð đây có thề Biều là 
trạn ý mội bài thơ. Ÿ kiến này tương đối chính xác vÀ ˆ 


thuyết phục bơn ý kiến thứ nhất, vì thật ra, tước khi. - 


có thơ cách luật, thì đã có thơ. cŠ tÈÈ tuyệt tú, gọi tắt 
là cồ !uyệt. Luật thyệt có: hai loại: nại ngón tuyệt cú - 
gọi tắt là ngũ tuyệt và thất ngôn tuyệt cú gọi tt là thất ~ 
tuyệt. Cô thề nòi thề (uuệt cú là ruột thề chuyền tiếp... 
giữa phong cách cồ phong với phong cách Inật thì. Thể - 
tuyệt cú cũng theo phương hướng; kúai, thừa, chuyện,. 
hợp của Inật thị, như xây 4 câu có thÊ chia ra; đề, 
thực, luận, kết và 2 câu ở giữa eó thể đối nhau, hay 
không đối nhau cũng được. Nói chưng, thể này rộng 
rši hơn luật thi nhiễu và tự, hồ là một.đơn vị hoàn 
chỉnh về thợ, chứ không nhất thiết cất ra từ một bài. 
bát cú, Về nợ? tuyệi, người ta bảy nhắc đến bài Tĩnh 
dạ tử của Lỷ Bạch bay bài Ÿ chén từ (của khuyết danh) ; 
về thất tưyật, người ta hay nhấc đến bài Tương châu từ. . 
của Vương Hãn, hay bài Phong Kiều dạ bạc của Trượng ˆ 
Kế. ® Trong thơ quốc âm ta, eñng có nhiều bài kiền mẫu. 


——~ - .. ñ TN hA + ⁄G % 
_ d) Xem Sướng thí, bản địch cầy nhš Xuất bản Xăn ba Hà-nói. 


Thí dụ: Nguyễn Gia Thiều làm bài ngũ tuyệt: Xem 
bườn sau lúc frởi mựa, cò hại cân đầu đối nhau kiều 
song phong - l 
Lỗm chêm vài hàng tỏi 
Lơ thơ mấy khóm gừng 
Vẻ chỉ tẻo teo cảnh, 

ThẾ mà cũng tang thương ! 


nhưng lại làm bài thất tuyệt: Gửi tình nhản, vời một 
phong cách tự đo. Lởi và ø ở đây chẳng những không 
đối nhau, mà lại cỏ chiều hưởng phát triển qua đơn vị 
dòng thơ, trong chừng mực Sợ: phá vỡ đơn vị 
dòng thơ ; 


"Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào: 
Miếng tình nghẹt mỗi biết làm sao? 
Muốn kêu một tiếng cho to lắm 
Rằng : ối ai ôi! Nó thế não ? 


Cùng ở thế kỷ với Nguyễn Gia Thiều, nữ sỉ Trương 
Quỳnh Như có bài : 

Vịnh cảnh non nước cũng có dạng lời thơ triền khai 
qua đơn vị đòng thơ, nhằm thể hiện một ử thơ phỏng 
khoảng : 


Non nước xinh xỉnh cảnh tước non 
Bên đồng bích thầy đả chon von 
Như cô thiếu nữ nghiêng soi bóng 
MÍm miệng tươi cười nét thắm son. 


Đầu thế kỷ XX, Hồ Chủ tịch đã sử dụng hình thức 
tuyệt củ này đề thề hiện nội đung cách mạng trong 
cuốn Nhớói ký trong từ đã nói ở trên. Với hình thức 
này, tuy có tử thơ mới, nhưng Hồ Chủ tịch vẫn giữ 
được phong cách thơ xưa' và sự triền khai tứ thơ vẫn 
không phá vỡ đơn vị "890g thơ: 


- 860 : ' 


Thi dụ 2: CẲNH KHUYA , 
ì Tiếng suối. trong như tiếng hát xa 
Trăng lầng cỗ thụ bóng lồng hoa  . 7 
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngà, 
Chưa ngà vị lo nỗi nước nhà. : 


Thí du 2: PÁC-BỒ HÙNG vĩ 


Nơn xa xa, nước Xa xa 

Nào phải xênh xang mới gọi là 
Đây suối Lê-nìn, kia núi Mác, 
Hai tay xây đựng một -sơn hà.Œ) 

Bài thử bai, tuy có câu mở phá cách chuyền sang 
lục ngôn, nhưng vẫn đúng dạng tuyệt cú. Bài thử nhất 
theo thề irắc, bài thứ hai theo /(h bởng, và cùng một 
vần : zd. 


C. CÁC THỀ THƠ ĐẶC BIỆT 


Từ thề cỗ phong và thề Đường luật, các nhà thơ 
Trung-quốc và các nhà thơ ta lại sáng tạo ra một số 
thề thơ đặc biệt sau đây : 


1. Song điệp. 


Đây là một thể thơ mà trong mỗi câu đều có hai tứ 
trùng điệp: 


Thí đụ.l: 


NGUYỆT HOA 
(bải này có 5 oần) 


Hoa là quốc sắc nguyệt hằng nga 
Nguyệt tổ hoa thơm khéo mặn mà 


(1) CẢ hai bài bằng quốc âm này, trích ố tập thơ Hồ Chỗ 


tịch, nhà xuất bản Văn học Ha-nội 1967. 


Sa1 


Ái 


Hoa ngô nguyệt trò hóa ebWua chỉm, 
"Nguyệt nhìn họa nổ, nguyệt án l 

Chiều xướn búng xóÃ hộ giấu k. cha 

Đêm tời sương đầm R-g 0È ca 

Đất cú hòa (thơm, trời có “hạn : 

Nguyệt hoa, hoa nguyệt mực tính tú, — ' 
- : (Khuyết danh) 
_ Thí dụ 2: 


`, DẠI RKHÔN 
. (bài này chỉ 1 ồn) 


Làm người có đại Mới nên khòo, 
Chớ đại rgây sL chờ quá khôn : mó 
.Khôn được íoh mình. đừng đồ đại — „- 
Dại thì gi? phận chờ tranh khôn.  ˆ` 
Khòn mà Hiểm độc là khôn đại, 
Dại vốn hiền lành ấy đạt khên 
Chớ cậy rằng khôn khinh kế đại, . 
ì Gặp thới đại clng hóa nén Yhòn. 
: quýn Bỉnh . 


2. Triệt hạ (hoặc tiệt bạ). 


Trơng thề này, san mỗi câu đều chẩm lửng, " thơ 
dường như chưa đứt, nhưng thật ra 'thÍ nghŸa vẫn rõ 
mà người đọc có thễ tiều được. Thídu: ° - 


CHỢT THẤY 


Thác bức rẻm cháu chợt thấy mà... 
Chẳng hay người ngọc cỏ bay đã... 
Nét thu gợn sảng hình qhư th... 

Cung nguyệt quang mây chẩo ngỡ Ìaâ... 
Khuôn khô ta chiều, người ở chốn... 
Nết na tøm phải thôi öon nhá... 
Dở dung nhẳn gởỈ xin thời hãy... : : 
Tịnh ngắn tình dàt chải. nÊa tạ».. ' \ 


TT _——_ 


`8. _ tam Thạnh. ` 


-Trong thê này, ba từ. cuối, căng cỏ ám Miếng: tự như ¡ 
. nhan. 


Thị dụ: _ — cà lạ PS vê vộ 


Tai nghe“ gà gây tổ tà te So ' Ns# CS 
Bóng Ác vừa là bó hổ ha . 
Non một chồng cáo on vút vót . 

. Hoa năm sắe nở lèe lào lop.  - 
Chim tĩnh bầu bạn kia kia kia, Han : 
Ong ngh†a vua tôi nhé nhề nhờ: buấ TỦ mm 
Danh lợt mặc người H tí f|, ` nà 
Không chửa đậy khẳe- hùc khóa - : ¬ `. 


"ơi ¿ danh):- - 
4. Thủ vĩ ¡ ngâm. `. h; : 7 


Trong thể này cửu đàn. 1 cáu khối giống trhau gọi là 
Thủ vÏ ngâm, thi dụ: 


RHÓC ÔNG PHÙ VĨNH “TƯỜNG. coa 


frăm năm ông phả Vĩnh-tườ ng “ 

CáI nợ ba sính đã trẢ rồi : 
Chôn chặt văn chương ba thước Đắt,”., l 

Tung xa bồ thÌ bốn phượng trời : 

Cán cân tớ bóa rơi đến mất, E 

Miệng túi kiền khốn thất lại sồi - : : 
Hăm bẩy tháng trời là mẫy: chốc - : . 
Trăm năm li. phủ Viah-tường ôi ˆ` : 


(Hồ, Xuân toono, 
- 5, Hòi văn. 


Đây là thề thơ đọc xuôi. đọc ngược đều. có nghĩa và 
đúng vần, do l9 công gọi 3418 64 DERRR VEE, -› 


Thí dụ Í: 
XUẮN HỨNG 
Đọc x~xuối: Bản 

Thi đàn tế Hễu lộng hoa hài T 
Khách hộ tùy sương Ấn bích đài 
Kỷ cục Ñã thanh phong. giáp trận; 
Tửu hồ khuynh bạch tnyết hòa bỏi 
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung trúc, 
Tuyết ăn lăng hoa. vị áp mai, 
Phi-phất thẢo am đầu (tĩnh điếm, 
Ù tình cố nễi thuộc quyên #1. 

_ Đọc ngược: Việt : 
AI quen thuộc ấy có tình ư 
Đém tĩnh đầu am cỏ phất phơ ... 
Mai ép mùi hoa lừng Ân tuyết 
Trúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa 
Bội hòa tuyết bạch- nghiêng hồ rượu 
Trận giáp phong thanh đảnh cuộc cờ 
Rêu biếc In sương theo bước khách 
Hài hoa lổng lễo tới đàn thơ 

(Khuyết đanh) Œ 


Thi dụ 2: 


ĐÊM TRĂNG GỢN SÓNG 


Đọc xui : Việt 

Thuyền chèo sóng vỗ nước trăng ph: 
Hẹn tưởc tUừn thơ khách bước qun! 
Viên thẳm núi xa, sao lỏe sâng, _„ 
Nhuộm mờ sóng biếc sóng buông sa, 
Xuyên lòng äng mộng đờng theo nhịp 

- Phẫ nhớ nguồn tình gợi khúc ca 
Chen sóng đuổi thơ, người lẵng Hing, 
Duyên tơ đấu gợn nước lờ Xa... 


(Ù Sách Yăn đản bảo giám của Nam-ký thư quân xuất bản 
ghì là của Tự Đức. 
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vỉ XS v.. == Dạ Am. K— B bac 


Đạt ngược: Việt. 
Xa lở nước dợu “đấu, +ơ “duyên, b r 
Lng lặng người thơ Suôi sông chen ` — 
Ca khúc gợi tính, nguồn, nhớ phả ' 
» Nhịp theo đờng mộng, ñhg lòng xuyên, l l Ắ 
- Sa buông sứng biếc sông mờ nhuộm,  ' : 
Sảng lỏe seo xa, nui thắm viền 
Qua bước khách. thơ 'từa. tước bẹn, „ 
Pha trăng nước vỗ “ông chèo thuyền:.. 


(Hùng Nam VẾn) 


6. Yết hậu, 


_ Một thể thơ mà câu sau cùng cBÏ có mất tử, nghĩa: là 
cụi ở sau, thí thề 


_ .ANH NGHIỆN RUỢU _ 
Sống ở đương gian đính chén nhè SP si } 
Thảo về âm phủ eắẮp kè kè,. Tả 6 


Diêm vương phản Đb rẵng : :eht 8ó? 
—~ ÐĐe. 


Š ¬ _... (Phạm Thả) 


7. Liên boàn (? và ö thườc kiều. 


Trong hai bài thơ hay nhiều bái mà Ất: cuối cùng 
bài trên được nhằc- lại thành câu đầu bài dưới, thì gọi 
là thể lén hoán. Thí đụ: —— : 


TÙNG, 


Thn đến cây nào chẳng lạ lùng 

Một mình lạt thuở.ba đồng x dã 
. Lâm tuyền al rặng giữ lâm khách. Cnn- đề. 

Tài đồng Lo cao, ŠŸ eÃ đúng. - 


(Ð Rhảng lẫn lận với lỗi liền chân (hai cầu một suủ tức vần 
liền nhau(Xem mục : Th tiơ cồ phong, bài thơ bắt đào bằng câu ; 
4 Đả xanh như nhuộm, nước nu lọc... ®}. ˆ 
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Đống lương tài có mấy bằng mày 

Nhà cả đòi phen chống khỏe thay! 
Cội rễ bền, đời chẳng động. 

Tuyết sương thấy đã đăng nhiều ngày. 
Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày, 
Cỏ thuốc trường sinh càng khổe thay! 
Hỗ phách, phục linh nhìn mấy biết, 
Dành, còn đề trợ đân này, 


(Nguyễn Trãi) 


Tuy vậy, cũng có khi ở cảu dưới chỉ nhắc Tai có một 
vài hay ba bốn từ, thì gọi là thề 4 thước kiều. 

Ở thí dụ trên, bài thơ thứ nhất chuyền xuống bài thơ 
thứ hai bằng thề ó thước kiều, bài thơ thứ hai chuyền 
xuống bài thơ thử ba bằng thê /iên hoàn. — ` 


8, Lục ngôn và phong yêu. : 
Thê lực ngôn là thề gồm mỗi cáu 6 từ. Thí dụ : 


1. ĐỀ BỨC TRƯỞNG THỦY MẶC 


Cây đỏ một khe nước chảy 

Non xanh nghìn đậm bóng chênh 
Muốn gọi thuyền con trở )ại, 
Thân này xuất, xử chưa đành, 


(Phạm Mạ (ŒÐ 


(1) Đây là hải thơ địch bài chữ Hán của Phạm Mại đời Trần, 
nguyên văn như 8aun : 


Hồng thu nhữ! khể lưn thủy 
Thanh sơn thiên lý tà đương 
Dục hoán biên chu qui khứ 

_ Thứ sinh ðị bốc hành, tảng. 


Bản địch quốc ngữ trên trịch thao Nguyễn Đồng Chỉ trong 
Việt-nam cồ uăn học sử. 
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2. CHÙA NON NƯỚC 


Nơi gọi Bồng, nơi gọi Nhược 
Hai hên góp làm Non nước 
Đá chồng hòn thấn hồn cao, 
Sông trục lớp sau lớp trước 
Phật hư vỏ cành thiểu thừa 
Khách danh lợi, buồm xuôi ngược 
Vẳng nghe trên gác boong hoong, 
Lần thần trước chòa Hồn bước, 
(Hồng-đức quốc âm thì lập) 


_ Trong thơ quốc âm †a thời xưa, thề thơ thất ngôn bát 
cú, có xen vào một số câu 6 từ, người ta cũng gọi là 
thể lục ngón, thật ra nên gọi là thể pha lục ngón, vì 
những câu 6 từ đó thường xen vào ở giữœ bởi, thí dụ: 


THUẬT HỨNG (bàải 5). 


Đến trưởng ào mận ngại chăng thông 

Quê cũ ưa lắm chúa cúc thông 

Sầu nặng Thiếu lãng biên đồ bạc, 

Hứng nhiều Bắc hãi chén chưa không 

Mai chủng bê, thương cảnh ngọc 

Trức nhặt pun, liếc chiếu rồng 

Bui một tấc lòng ưn ái cũ, 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triền đông. 
(Nguyễn Trãi) 


Những câu 6 từ xen vào cũng phải theo đúng niêm, 
luật và vận trong toàn bài, niêm vẫn tính ở từ thứ hai, 
thí dụ: từ chống niêm với từ nhiều ở.câu thứ tư, từ thứ 
ba làm nhiệm vụ của từ thứ tư và từ thứ năm làm 
nhiệm vụ của từ thứ 6 trong câu bảy từ, thí dụ; từ bể” 
niêm với từ hổi ở câu thử tư, từ cảnh niêm với từ chươ 
ở cầu thử tư, v.v... 
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4n a a5... 

g. Tập danh. `. : 
Báy là một thề thơ mà. mỗi ‹ cầu bẾt buộc. phải nêu lên - _. 

HRơ giống vật hay một. loài vật nào đó, thi đụ : SE) 


1. RẤN âu CỨNG cỡ ' 
..(Mỗi cắn có tên mật giống nÌn) 


Chẳng phổi lu đíu cũng giống nhà 

Rấn mà cbẴng Học chẳng ai tha! 

Thẹn đến hồ lừa đan lòng mẹ, 

Nay thét rmmai gầm rật cỗ cha 

Ráo mép chỉ quen tuồng nói đối 

Lần Yưng.cam chịu tiếng roi tra 

Từ nay #rđn”) Lế chấm nghề học, . _ 

Kêo ñŠỀ mang danh ttếhg thể gia. Tp 
(Khuyết đanb)È®) 

ù ` 


93. TẶNG CÔ KHẾ 

MỖI cân có tên một thứ quả ) 
Song the mơ wứớc bấy lân va 
Xhế thoát đưyện may cũng mặn mà 
Trông thấy cña chua tỉnh, quấn Lời 
Gấm nghe lời ngọt bước cần sử(®) 
Chát lòng vội pã()' sao pho đảng ˆ 
Đẳng chuyện đây đưa chút gơi là` 
Lạ dạ chưa cam đường cội rễ 
Vườn hồng cay nỗi khách lân la. 

c1 b0 ko Thất Mỹ) _ 


(1) Trâu (tửc Châu) là tẺ Mạnh tử, Lỗ là quê Không từ, ở 
đây lại có nghĩa là rần lráu, 


(2) Bêi nhy cing tương truyền là của Lê Quý Đản. 
(3) Tiếng ruiồn Trung và Nam, nghĩa là gầm ghẻ. 
(4) Tiếng miền Trung và Nam, đây chỉ quả 0á, - 
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19. Xưởng họa. - : : (. THẺ 


Họa thơ là lắm lại siết) bài thơ khác, theo. dày những 
bần mà bài xướng đã gieo, đề đáp lại ý trong bài xướng, 
hoặc đồng tình, hoặc phần đối. Thí dù : Tôn Thọ Tường : 
đã lâm bài bát cú thất ngón Tón phu nhân,guy Thục đền - 
thanh mình chủ trương đầu hàng giặc Pháp của minh, ` 
Nhà nho yêu nước là Phan Văn Trị đã họa lại đúng 
nguyên. vận bài thợ trên, đề phê phán hành Bao: Sai - 
lầm của G Sau đây là bài họa: 


Cài trầm xốc áo vẹn câu tông 

Mặt ngà trời chiền biệt cối Đồng 

Ngút tổa trời Ngô un sắc trắng _. 
Duyên về #ñt Thục đượm mầu hồng 
Hai vai tơ tóc bền trời đất, | 
- Một. gảnh pương thường nặng núi- sóng 
Anh hỡi, Tôn Quyền anh có biết, - 

Trai ngay thờ chủa, gái thờ chồng, 


(Phan Văn, Tr. 


z 


_11; Liên ngâm (cũng“gọi là liên e#). 


Đày không phải là một thề riêng biệt mà chỉ là một 
cách làm thơ của nhiều người, cứ lần lượt mỗi người. 


(1) Phụ lục bài xướng của Tổn Thọ trông: 


Cật ngựa thanh gươm pẹn-chÌ: tông 
Ngàn thu rạng (iỂ! gái Giang đóng 
Lia Ngô bịn rịn chờ mág bạc, Ô 

: VỀ Hán trau tria mảnh má bồng ` 
Son phốn thà cam dày giỏ bưị, .y Du 
Đá pèng chỉ đề hẹn gan sòng .. SN AC 
AI b, nhốn nhắ Chw ông Cân .” -. ý 
“Thà mỗi làng anA - được hạng chàng. ‹ 


đọc một vài câu cho đến khi nào muốn dừng (hì thôi. 
Thường thướng lối liên ngâm làm theo thề trường thiên.. 
.Thi cụ: 


TỨC CẢNH m TÂY 


(Tương truyền cbủa Liễn Hạnh củng ông Phùng 
Khắc Khoan và một ông họ Lý. một óng họ Ngõ. 
chơi hồ Tây, xướng họa liên ngâm làm ra) ` 
Chúa Liễu Hạnh xướng mội cúu : 
Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời 


tụ: 
Phong cảnh xa nhiìn tự thảnh thơi 
Cây cổ quanh nhà là xanh bhiếc 

Phủng : : 

: « Trâu vàng? đầm vũng nước trằng ngởi 

Vài gian nhà lá đủ nương nản 

Ngô: : 
Một chiếc thuyền con tìm sinh nhai, 
Nẵău trà vách mát khói nghỉ ngút 

Lý: 


Cách giậu phên thưa chó sửa hoài 
Chèo quế tay cầm nhè Dhệ đầy 

_ Phùng: 
Áo tơi mình khoác thừa khoan thai, 
Vẫn cảnh Động đỉnh kìa Phạm LÄi.,.Œ 


12. Tiến thoái cách. 


Thề thơ này -đã thấy xuất biện từ thời Tống, vượt ra 
ngoài khuôn khổ lối hiệp vần gò bó theo các bộ trong 
Đường oận tập thánh, Theo thề này, đúng với tèn của nó 
là có tiến có thoửi tức là nếu vần câu trên gieo theo bộ 


(1 Nguyên văn bằng ahf# Hán, trích truyện Nữ thần Vân Cát 
trong Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điềm., Mấy câu trên 
đây là trích một đoạn đầu theo bản địch của Ngô Lập Chỉ. 
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nọ, thì vần câu dưởi gieo theo bộ kia: có tính chất xen 
kể lẫn nhau, phải chủ ỷ mới nhận ra được. Thể này ở 


nước ta chỉ thấy áp dụng trong một số bài thơ chữ Hán 
đời Thánh tông. Thí dụ : 


TƯ GIÁ TƯỞNG SĨ 


Bắc phong huề thủ đữ thủy cđu 
Bất dạ thiện cao nguyệt Ảnh e6 
Mai lạc ngũ canh tăng viễn hận, 
Säu lai nhất nhật tự tạm fhn 


Hồn năng dẫn mộng tồn tâm phủ ? 
Tửu đáo vong hình tích tủy nó? 


Dục thức số nhân cựu tiểu tức (chính là tiêu tức) 
Khẳng hy tiện nhạn đáo thần cháu G), 


(Lê Thánh-tông) 


nhưng lại ở hai bộ khác nhan: 
— cắn, cô và nô (vế tiến) thuộc bộ thối ngu, 
— thu và châu (vế thoải) thuộc bộ thập nhấ! cháu. 
Thể này khóng địch ra thơ quốc ám đúng cách được. 


Ở đây, chúng ta thấy rằng 5 vần tuy ở loại đoắn bình. 


Œ) '_ TƯỞNG SĨ NHỚ NHÀ 


Cùng si tay nắm tay trong cơn gió bấc lạnh lùng, 

Đêm sảng, trời cao, bỏng trăng đơn chiếc 

Mai rụng năm canh làm tăng mốt hận phương xa, 

Một ngày sầu đến, đằng đẳng đài tựa ba thu 

Hồn cố thỄỂ đẫn mộng đì, sơng mộng tÌnh rồi, Hiệu còn 

ST. giữ được chút gt trong lòng? 

Rượu có thể quên hình hài, nhưng luyến tiếc mãi với 
: cả| say được chăng ? 

Mong được ngho ttn tức người cñ trong bấy lâu nay, 

Lại sợ rằng: ít eõ chỉm nhạn bay về thần châu, 


(Trích Hợp ngần thơ bằần Việt- 
nam, tập E, Nhà xuÃt bản Văn hóa) 
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mì 


= .. Z. về 
' an A»Ở 


"Xem bài họa của ty Thế Vinh theo đúng vần - 


bài xướng, chỉ khác bài xưởng Hị chuyền sang thể trằo.. 


(chú ý: từ 4nghĩa › là tr thự hai ở. cận đầu : trắc) d), ì 


18. Minh, trâm, tán, kệ. nỉ kủ 


Minh là một thề văn vần đối mhauư ÿhấy không đối 
nhau, đán ở chỗ làm việc bay khẩc vào một vật gì (nhứ 


chuông, bia) đề ghi nhớ sự việc hay công lao... 


Trâm cũng thề văn như minh, nhưng thiên về khuyên 
răn (tự răn mình hay rắu người khác). 

'Tán là thề săn lại thiên về ca ngợi: (tự ca ngợi hay 
ea ngợi người khác). 

- Kệ là thề văn nhà chùa, thường là một bài thơ tóm. 


tắt đại ý một bài thuyết pháp bay một bài kinh, đề răn 
đệ tử. 


(1) Phụ lục bài họa ola Lương THRế Vĩnh : 
Công nghĩa tư fìnk dục luỗỡng sâu 
Gia sơn hồi thử bạch. uân cò 
Canh trủ ¿m sÐ sí như mộng, `, - 
Lữ thứ không miền lãnh tự thư 
Vạn ìÿ mã (ê sa lự hữu, 
: Nhất thiên nhạn đoán tỉn thư vò 
ChỈ kỳ thường liễu hugồn hồ chí, ~.. 
hinh bất lhanh phong Đại nề để châu. 
Đại ý: 
k Nghĩa nước tình nhà, muổn trọn sẽ đối đường 
Ngắnh đần nhìn lại non quế, chỉ: thấy mập trằng lễ 
loi bay 
Lặng , đế m tiếng trống điềm canh, th» thẫn như trong 
__ giấc mộng 
Ngà suống nơi đất khách, lạnh lăo lựa hơi tha: l 
Muôn dặm +a khơi tHiỂ ng. ngựa hí thêm gợi mối sầu, 
Mới gửng bông nhạn ẳng, bằn bặt ln. gu... : 
Quuết hẹn một ngàu gặn đâu đại được cÀf Trấn cnng, 
Hai tay phe "phầu .ggìó mài nề chốn kinh kặ, 
uc, Sách dữ đẫn) 
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cả mấy thề minh, irâm, tản;- kệ đều có thê làm li 
thể thơ 4 từ, ỗ từ hay 7 từ, có khi những lối trđm và _ 
tán cũng có thê làm bằng thề Tục bát hay thề biền ngẫu. 


Thêề cách rất rộng rấi chỉ cần có vần, dài ngẩn tùy ý, 
- không cần đối nhau cũng được. Thật ra các thể trên 

cbỉ khác nhau về nội đung hơn là bình thức. Thí dụ 
một số bài về các thể trên : : 


BÀI MINH Ở BIA CHỦA LINH-XỨNG . 
(HÍÌh) — Sv ` 


Việt có Lý công (Ò 
Theo đấu người cô, 
Goi quận yên đân, 
Đánh đâu được. đó ; 
Tiếng động Chiếm thành. 
Danh lừng trung thổ, _ 
Dựng chữa chốn này, - "— 
Qui sùng Phật fÖ : 
'Núi cao thay, bề! ngất từng không 
Hiền tÈ coi, hề!-đã mở công : 
Điện tháp cao, bề! lớp chập chủng 
Tượng vàng nghiêm, hề, về tráng hùng 
Điền tốt nhiều, hồ: Chúc Thượng hoàng 
Trị vi lâu, hề, đời Xương long. „ 
Biển lich khắp, hề ! đến hạng cùng 
Bia đá bền, hề! vời núi sóng Ì 


-  (Giáo-tinh Hải Chiếu thiền sư) 


(1) Chùa Tình xứng (ở Thanh-hóa} được dựng năm `1128 Rời 
Lý. Chùa đựng xong Lỷ Thường Hiệt sai sự-Giảc-tinh Hải Chiến 
tức sư Pháp-bảo viết.bài văn bia và bàt minh bằng eh#'. Hán, 
Đoạn trên fñây là trích phần cmối bài địch trong quyển Lý 
Thưởng Kiệt của Hoàng Xuân Hăn. Boặn cuối 0ày ca ngợi Lỷ 
Thường Kiệt (Lý công) và ca ngợi triền đạt nhà lặ. 


` 


Bài mính này đoạn đầu làm theo thề 4 từ, đoạn sau 
lại làm theo thề 7 từ (ở đây có từ hề cũng như « chử » 
tiếng Việt là vì pha lối Sở từ). 


BÀI TRÂM CÂN NGÔN (GIỮ GÌN LỜI NÓI) 
"CỦA TRÌNH HẠO 


Lòng người khởi động 

Bởi nói mà ra \ 

Chớ nén nóng nây 

Bụng phải khoan hòa š 
Gái máy đầu lưỡi 

Nên hay, nên vạ 

Lành, đữ,. nhục, vinh 

Do tự đấy cá... Œ 


BÀI TẤN TƯỢNG CHU HY CỦA NGUYỄN THIẾP 


Tột bậc anh tài 

Kin đảo ý hạnh 

Theo dõi Chu, Trình ®, 
Tôn sùng Không, Mạnh 
Bảe văn; ước lễ (8) 

Chỉ lối người theo 

Trời thu sáng láng 
Thải sơn cheo )eo, (#9 


(1) Phạn Kế Binh dịch nguyên điệu bài chữ Hán của Trình 
Hạo, một bậc Tổng nho nồi tiếng (Việ(-Hảán uăn khảo, trang 34), 

(2) Chu, Trình: Chu ở đây là Chu Đôn Di, Trình là Trình 
Hạo và Trình Di, đều là bậc tiền bối của Ghu Hý. 

(3) Học rộng mù khiêm tốn. 

(4) Hoàng Xuân Hẳn dịch nguyên điệu bài chữ Hán của 
Nguyễn Thiếp (La Sơn phù !ử, trang 41), 
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BÀI KỆ VỀ THUYẾT NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH 
CỦA SƯ NGÔ CHÀN LƯU 


Trong cây vốa có lửa 

Có lũĩa, lửa mới sinh 

Nếu bảo vốn không lửa, 
- Kẹo lửa bởi đâu thành ? CÓ 


14. Một biệt lệ: Truyện thơ Đường luật. 


Đây là một thề,đặc biệt trong văn học Việt-nam. 
Truyện thơ Đường luật bao gồm một hệ thống các bài 
thơ Đường luật, nhằm diễn đạt một câu truyện. Mỗi 
một bài thơ như vậy đều có (ính chất đóc lập của nó, 
như cỏ tiền mục. riêng, có một nội đung ý nghĩa tương 
đối đầy đủ, và hoàn chỉnh về hình thức như niêm, luật, 
vần, nhịp. Tuy nhiên, tổng thề các bài thơ đó, được 
sắp xếp với một trật tự nhất định, thì lại hòa thành 
một câu chuyện. Nhược điềm của loại truyện thơ này 
là mạch lạc thiếu rö ràng, sự việc thiếu sinh động, do 
tính chất gò bó cửa thơ Đường luật không thích hợp 
cho lối kề chuyện, nhất là những truyện dài. 

Trong văn học cỗ ta, biện còn lại.ba truyện thơ 
Đường luật ; 

a) Mái truyện ngắn gồm 24 bài Đường luật: Tô cóng 
phụng sử kề truyện Tỏó Vũ đời Hán đi sứ sang nước 
Hung nô ®), 


(1) Vân Trinh dịch theo hgtyêu điệu từ sách Thiền nyền 
tập anh. 

(3) Người ta chở rằng truyện này ám chỉ việc Lê Quang BÍ 
đời Mạc đi sứ nhà Minh, bị giữ lại ở Nam-ninh 18 nắm, giống 
như Tô Vũ bị gìữ 19 năm. 


ˆ 
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Ị 
b) Mái truyện pừa gồm 45 bài, trong đó có 35 bài bát 
cú, Đường luật, 10 bài tứ-tuyệt. Đỏ là Truyện Vương 
Tưởng kề việc Vương Tưởng. bị ép đi cống Hồ), ˆ 
c) Một truyện đài gồm 146 bài thơ. bát củ Đường luật, 
một bài thơ tử tuyệt và xaÖt/ bài cá Khúc, miêu tả €uộc 
tình duyên giữa một nho” ginh và một ' cờn vượn trắng 
đã hóa thành người, gọi là truyện Lâm tuyền kỳ ngộ Ð). 


D. TỪ KHÚC 


_ Từ khúc là tên gọi chung cho tất cả những bài. bát, 
cồ của Trung-quốc, hoặc có tính chất dân giam, hoặc 
đo văn nhân nghệ sŸ dựa theo các lối Sở từ, Nhạo phủ 
mà sáng tác. 

'Sự thật tử và khúc là, có khảc, nhau. Zử gần với thơ. 
hơn, và tny so với thơ, thì tử, không theo một quy tắc 
chặt chề như thơ, i# thường theo lồi câu đài câu. ngắn, 
nhưng cũng có hạn địnÀ. Bộ vần của ít có rộng rãi. 
hơn. Riêng khúc, chỉ áp dụng cho š¿ khúc và số chữ ` 
trong câu của bài khúc, không nhất định, eó thề thay - 
đồi đo sự điễn xướng. Có hai loạì khúc là: BŠp khúc ` 
và Nam khúc và-túỗi loại như vậy đền “hang sắc thải 
của địa phương, 

Tuy nhiên, nỏi chung, người ta vấn 4 ©ó xu bướng gọi 
chung là ừ khức, vì xét về hình thức câu thơ, thì cũng 
cỏ những nét tương tự giữa it và khúc.. ` 

Trong nhạc cỗ Trưng quốc, nốt chnẵn là Hoảng chung. 
Tương truyền biệt Hoàng đế, có một nhạc. sư lòa là 


(1) Cũng gọi là Khác Chiêm Quên: ting: mm (không phẩt _ 
truyện Chiêu Quán cổng Hồ bằug lục bát. : 


(3) Cũng gọt 1à truyện Øgch Viên Tốn Các Qhông: _h truyện 
Bạch Viên Tôn Các bẰng lục bát). 
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-Linh Luân, lấy trúc ở núi Giải-cốc, làm ra. sáo Bề thi, 


gọi là Hoàng chung, đo đỏ lấy tên đặt cho cung bậc tiêu 
chuần. Từ cang Hoàng chung, qui ra các bậc đương và âm, 
Sắu nốt đương gọi là luật, tửẻ sáu ống sáo đài ngắn 
khác nhạu, thồi lên thành sắn nốt là: Hoàng chung, 
Thải thốc, Cô tiền, Sanh tân; Di tắc, Vó địch. Ngược 


lại, sáu nổi êm gọi là iữ: Đại l&, Giáp chung, Trọng Iã, 


Lâm chung, Nam lä, Ứng chung. 
-_ Đỏ là nhạc cỒ, về sau người ta qui ra thành ngñ cung 
tương ứng, cộng với nhị biến, rút từ bốn nốt đầu của 
luật và ba nốt cuối của J8, thành ra »” cung tương 
ứng như sau: : 

1. Cung (Hoàng chủng). 

. 2. Thương (Thái thốc). 

3. Giốc (Cô tiền) 

4. Chủ (Lâm chung) ĐT bu 

5. Vũ (Nam lã) _ .. 

6, Biến cung (Ứng chung) 
- "7, Biến chủy (Sanh tân). 


Nguyên lý cơ bẳn của nhạc đời -Bường về sau, đều 


`. 


dựa vào ngũ cung vã nhị biển đó. Tự đỏ, hòa tấu biến - 


hỏa thành 84 điện cơ bản, trong đó có điệu trong, đục 
khác nhau, dùng đề xây dựng nhiền ca khúc, sồ khúc 
của cung đình hay của dân gian. Vũ khúc cưng đình có 


điệu mứa oản như điệu Trị khang, điệu múa øõ nhị 


Khải an, cũng gọi là múa Bứi đội gồm 64 người, chia 
làm 8 cánh, mỗi cánh 8 người. Ngoài ra, có điệu múa, 
Phá trận nhạc cò từ thời Ngụy Tấn, được cải biên từ 
đời Đường Thái tông. Điệu nhạc này cần đến 12§ người, 
trặc đo giáp bạc, (ay cầm kích mà múa, ba lần biến 
điệu, mỗi biến thành bốn trận, bình dụng các `trận như 
trận Ngụy Trưng, Gia Cát điều khiền, v.v...; đo đó, gọi 


ồng quát là Thần công phá trận nhạc. ở ta, thời Lê - 


+ 
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Thái tổ, Lương Đăng và những người cộng tác của óng 
có phỏng theo điệu nhạc này đề sáng tác điệu múa 
Bình Ngõ phá trận. 

Một phần lớn £ữ khúc trong Nhạc phủ được ghi lại 
từ các loại nhạc cồ nỏi trên, cộng thêm một số bài do 
nhân sĩ sáng tác, nhưng không được phổ nhạc. Về hình 
thức thơ, đấy là những khúc ca, khúc ngâm, làm theo 
thề /rưởng đoẫn cú hoặc trúc chỉ lừ (câu dài câu ngắn), 
Theo nhạc điệu, càu ngắn có thề 4 hay 5 từ, đài thì có 
thể 9 hay 10 từ... khóng nhất định. Vần và nhịp cũng 
không cố định : đố thề là vần bằng, cỏ thề là vần trắc 
hay bằng và trắc xen kể... nhịp thì có thề lẻ trước, 
chẵn sau hay ngược lại, v.v... Từ khúc đời Đường rất 
phát triền, có đến hàng mấy trăm điệu, không thề kề 
xiết. Một số điệu được các văn nhân nước ta mô phỏng 
thí đụ như Bồ Tát man, Tây giang ngnyệt, Nguyễn Lang 
qui, Xuân quang hảo, Cách phố liên, Bộ bộ thiềm, Nhất 
tiến mai, Phong hoa lạc, v.v... Các văn nhân ta xưa 
bầu hết sáng tác ft khúc bằng Hân vănU, mãi về sau 
vào khoảng đầu thế kỷ, một số người như Nguyễn Khắc 
Hiếu, Đoàn Tư “Thuật... mới sảng tác bằng quốc ngữ. 

Sau đây là thỉ dụ một số điện quen thuộc mà ngày 
nay còn được các nhà thơ sử dụng 2, 


1. Điệu Bò tát man : 


LÂU THƯỢNG XUÂN 
Xnân trên lần) t3) 


Dương liễu buông mành rũ quanh gác 
Giỏ hòa phất pbẫt rung đây nhạc 


(1) Ở thế kỹ XVIII Phạm Thái có làm một 1t bằng quốc âm, 
đã nói ở trước. : 

(2) Xem 7hơ pà từ cha Mao Trạch Đông (Nhã xuất bản Văn hợc). 

() Bản địch của Ván Trình (theo đúng nguyên điệu). 
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Cái én chẳng biết sầu 
Ngậm hoa lượn quanh lầu 

: Xe ngọc đứa mộng tời. 

Cổ sông quyện lòng lại 

Rượu nồng còn ngã say 

. Ánh xuân về Iung layU) 


(Nguyễn Húc) 


2. Điện Tây giang nguyệt: ẽ 


XUÂN HẬN 
(Hận xuân) ® 


Bệnh cũ đä nhờn phương thuốc .. 
Đa sầu: mỏn nợ tình thương 

Lãu tây mộng đẹp rủ cành đương 
Cảnh đương từng phen ồ rũ 
Nước chẩy hoa trôi đâu (á? 

Đê rộng cố thơ al trồng? 

Tựa lan im Ìm ép th dương 

Hận cũ nhiên nhiên chẳng khác. 


(Nguyễn Húc) 


3. Điệu Xuân quang hảo : 


ˆ KUÂN TỪ 
(Bải lừ mùa ~xnân) 


Xuân như về 
Ảnh mờ soi 
Ước ngày đài. 
Hoa đào mỉm miệng liễu đưa mày 
Bướm đua bay 


(1) Về lung lay: địch thoát câu nhấ! bán không (Ý nói ảnh 
xuân đọi vào na sảng nửa mở), 


(2) Bản địch của Văn Trinh (theo đúng nguyên điện). 


đị9 


Trong bụi oanh vàng nói mỈa 
Trên rường Œ) ăn tín hốt hay 
_ Buồng khuê lai Tảng lông như 'ngây 
Lm thư buài 
- (huyết danh) 


4.Điệu Cách phố liên : 


HẠ TỪ. 
(Bãi từ mủa 'hạ) 


Đất trời từng pben nóng bức „ 
Trong cổ Šeh nhaö nHác: 
Trên cành ve xăo xéo 
TiŠng cuốc kên hậm hực 
Giọng oanh nghe THếo nức. 
Dường cùng nhắc 
9 Chúa xuân. mới rồi, chừ, lòng thêm BÀ: Sử lộ, 
« Dường kia: cẢnh sắc . 
: Cho tỉnh luống phần rạo rực, 
May sao Chúc đong 3) đạn xang Nam huận WB một khửứo 
Mũi sen thêm - Sực. nức 
Giỏ thốt tan tình 
Khối tinh. uất ức. 


(Khuyết đanh) 


Šš, Điệu Bộ bọ thiềm ; " _ 


_ ›THU TỪ. 
(Bài từ mùa thu) 


, Núi in nườc biếc ảnh như ngọc, “ 
Gió vàng hìu hắt khoa cụm trúc. ˆ 
Hoa lau nghn đặm trắng phau phan, 
Cành cây sương đọng bồng chen dục. 


{1 Rường: Đường hoành bắc qua khung nhà. 

(2) Chúc dong ; Thần lửa (thần coi về mùa hạ), 

(3) Nam huán : Khúc Nam huân gầy về mùa hạ Wu huận : 
gió mắt mê). : 
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Ä Hằng cung Quẳng riêng thao thứo, 
Dạo bước thềm ho& lòng rạo rực. . 
+ Chỉ bằng đến thẳng tìm hương bên giận cúc ; 
- Ngồi Khệmg ôm đàn xoang một kbúc. 
h (Khuyết danh) 


6, Điệu Nhát ciễn mai : 


ĐÔNG TỪ = 
: ( Bài lừ màa đồng) . 


Huyền mính (Ð giữ lệnh khắp giang san. 
Hồng đã về Nam, 
Nhạn đã về Nam; 

Hắt hiu gió bấc tuyết lan trên, 
Đứng tựa lan oan, 
Ngồi tựa lan can † 

Ôm lờ mà vẫn lạnh đung nhan: 

— Ngồi lòng không an, 
Nằm lòng không an Ì 

Dậy xem mại rụng fŸ khắp trần gian : 
tiết: hoa không sờn : 
Rét : người không, sờn (), 

(Khuyết danh) 


7. Điệu. Hoa “án tđy lạc; 
TIỀN NỮ TIẾN LUU NGHI: 


Lá đào rơi rảo lối Thiên thai, 

Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi. 
Nữa năm tiên cằnh, 

Một bước trần ai, 

Ước cũ duyên thừa có thế thôi. - 
Đá mòn rêu nhạt, h 


(Ð Hugền mỉnh: thần nước, coi về mùa ông. 

(2) «Nút Cô-dịch có nhiều mai», Đây địch lấy ý. - 

(3) CẢ 4 bài khuyết danh rút ở truyện Liễu Hạnh. Bần địch cổa 
Vân Trình (theo đúng nguyên điệu) ` 


21 TC 
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Ngớc chẩy hóa trôi, Nà, 
CÀI bạc bay Đan vải Xêo: ứ, ^ 
Ttờt đất:Lh đẩy xả “Gãnh X)ẾT -ˆ 
Cửa động ều núu được kg TN : ni 
Ngàn năm thể thần bóng trăng hơi €Ó, 
: dã -(Tận Đà Nguyễn Khắc Hiệu, 
Ủ NG uả L NỔ puền TỦ 


9. Mạt biệt lộ; <Ghien px xen ca. Đứng Trn Cận 


'Đây là: một khúc ngàm ' làị- nổi lỆng ( 

'ta được sáng tát đựa theơ c&ữ TẾ)” 

_'Từ khúc, cáu ngần, _ " đi re. 6a % 10 từ,« 
Thi dụ: -. sử `... 


Bốn từ ái với dăm thị. | 
” Thiên địa phong trần : `?“ ” 
.Hồng nhan đa truận . ˆ 
Du du bÏ thưởng Bề, hy tế gân - và 
Năm từ đi với sấu, tắm từ: bệnh, `ả 
#REt ST VoAI N 
Thanh thanh mẹcb: {lượng tong, - 
_ Mạch thượng tạng, mạch thường tang. — + ` ` 
Thiếp $ ;quân (rung. tâm: thùy  ug tường 1, 


1 


_ Œ) Tâm Dương, trong. quyển rán S4, li màn rẻ. 'kăn, đã: 
triịch bè! này (trang 24 —¬ 258) théo quyên, TM. nỈ E-THGREU 
nến cắt câu thất ngôn sau đây làm ba bắc ĐvÀ, 


N 
Đầu non SP, : ¬ s K" VỀ z * . 
Ty “ Sa hàn 


ở bình thức câu thơ. ỡ đây, chúng 'tôi: trieh theo, 3-4 khối 
: Gi»G: con 'cốa Tân Đà. h vi 


Năm từ đi với bẩy từ có pha lối Sở đử: 


'Lão nhân hề ÿ môn. .- ”Ẻ 72 
Anh nhỉ hề đii bộ - “ - : l 
Cung thân thực hề thiệp ví — 

Khóa nhi thư hồ: thiếp vi phụ‹- 


_ Mười'từ đí với nấm tứ: Đụ 


Quân yêw. lưu nhị niên tam: wiêm: Ki TẾ thniện ` 


Tết“ TT thiện Hữ toàn TT NG: 
An đắc tại quấp. 
- Tổ thiếp tin te, khả 02. 


"`. Thuê. với đi: nh ‹ T UÁI 
Khủch mở hằng nhu ì 
_Xanh kia tRăm † 
_ YHdi Sứ đựng EnT 


# ni 


`: Gũng trông lại mã. tụ 
Thấy xanh. son, 
-_ Ngân dân 2anh : ẽ 
Lông chàng ÿ thiệp vn hơn m1. : 


` tất. 


, Lông t lão thân buồn khi, tựa cửa. y: ".—- 
Miệng NH nhỉ shờ bẪfŒ mớm cởm Ơn, 
Nượt búi thiếp đã hiểu nam. ° s 
-Ì\ con, ,. đèn súcj” IMấp làm „he Lái 


_. 


li 202426: “`... 
__ Mối'sầu thêm nghìn m LHHỂY l gang. 
ˆ.. Đức gi gần bãi tấp gửNg'^ ˆ *' 
Giải niềm _eag đẳng đề chàng lộ hay. 


_ (Bản địch ca Đhán thổ đa). 


"“... 


-CHƯƠNG IV. 


_ GÁC THỀ VĂN VẦN 
VÀ BIỀN VĂN KHÁC 


| N7 đã nói ở trên Œ căn cử vào hai yếu tố : đổi và - 
: bần mà người ta ohiw tất cÃ các loại thơ ca cồ ra 
làm bốn hình thức : hoặc có đối, boặc cỏ vần, hoặc có 
cả hai, hoặc cũng khóng bắt buộc có đối hay có vần gì 
cả. Ngoài các thể thơ ca đã nói ở trêntĐ, bốn hình Leng 
đó còn áp đụng vào các thề khác sau đây : : 

— Thề phủ và văn tế là thề bắt buộc phải cỏ xu 
(vận văn), sau mới thêm phần có đối (biền văn). & 

— Thể đối liên và biền ngẫu là thề chỉ cần có đối 
(biền văn). 

— Thề văn xuỏi cầ là thề không huộc phải eỏ vần và 
có đối (nhưng thường thì it nhiều có đối và thỉnh thoảng _ 
cũng cỏ vần). 

Sau đây, lần. lượt sẽ trình bày de thể đó. 


A. PHÚ VÀ VĂN TẾ 
I. PHÚ : 
Phú vốu là một thề văn vần bắt nguồn từ thơ cỗ @), 
không bắt buộc phải có đối. Phú nghĩa là trình bày, 


(1 Xem Phần thứ bai, Chương I: Tính chất chung của các 
thề thơ ca cồ. : 
(2) Xem Phần thứ hai, Chương II: Các thề thơ ca mồ phẳng 
Trung-quốc. 
Œ) Ban Cố đời Hán nói về phú: ¿Phủ giả, cỗ thì chỉ lựu 
. đã» (Phú : chính là một đồng với thơ cồ). 
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mô tả) cùng nghĩa trong ba từ: c‹ phú, tÏ, hứng », có 

thề nói: nếu thơ thiên về tÄ tình, thì phủ thiên về ` 
tả cảnh, nhưng vì cách đặt câu của phú khác với thơ, ˆ 

nên thành ra một thề riêng. Dần dần về sau, phủ chia 
ra làm hai thề: một thể chỉ cần có vần mà không cần 
đối, gọi là cồ (hề, đời Đường lại đặt ra lệ : phú phổi có 
vần và có đối, gọi là cận (hề. 


1. Phú eð thờ, 


Phú cồ thề chính là mật thể văn vốn là từ £»ơ cồ phong 
đăn ra, do đỏ cách kết cấu rộng rãi, các đoạn mạch 
cũng không cần phải chặt chẽ, chỉ cần păn mà khóng 
cần đổi, cũng không cần hạn số bần nhất định, mỗi câu 
có thể là bốn từ, bảy từ "hãy nbiều từ theo lối trường 
_ đoản củ không cần đối ®, Những bài phủ dùng toàn 

` câu bốn từ, gọi là phú f# fự, dùng toàn câu bảy tử, gọi 
là phú thất ty, Những bài phú theo lối trường đoẳn 
cú, lối văn xuôi có vần gọi là phú lưu (hẳu(®1, Ngoài ra - 
những bài phú có những câu đệm từ hề (chữ), gọi là 
phủ theo điệu Sở ft, Sau Bế, là mấy thi tâN: 


(Ò Lưu Hiệp trong Vấn lâm điêu ong nói về phú; « Phủ 
giả. phô đã» (phú chỉnh là trinh bày). 

(3) Đây nói loại thơ trữ tình. 

(3) Chú ý phân biệt với lối đối ngẫu irong các câu song quan, 
cách cú, hạc tất đã nỗi ở chương: Tỉnh chối chung và chỉ áp 
đụng cho phú cận thề.- 

. (4) Sự thật đây chỉ lạ lối thơ trường thiên (như thể hành) 
dần ra dài hơn vá chỈ khác thơ ở chã là :Đhđ thiên ề mô tả.. 

(5) Câu đặt xuôi như nước chấy. 

(6) Thi dụ mấy câu đần trong bài Thiệp giang (Qua sông) vẫn 
Khuất Nguyên : 

Dư tíu hiển thử kỳ phục hề 
Niên kỷ \Bo nàư bối suy 

;Đải trường hiệp chỉ lực lự hề 
Quản Thiết pận chỉ thải ngồi... 


E92 Thi 
Nho ⁄ 


lo 
ha) Trích đoạn đầu bài nhà. Tài băm( làm thỀ tứ tự ` 


Tãi bàn, thi bắn † Ai aĩnh Tả chững ? "Trăm hai mươi quận, 
phú ,bà.. kéo :Hùag ˆ CũmA - "Anh, - đồng súc: cũng “chỉ, Tão, 
-_ thang Œ).¡Nèo lp, bào ẨnH,›möốØn đẹc muễn ngang. Có lạ - 
_ gì đâu, khác, chín, m4. Tử KHI -MỚ{sang, vào tpặt 
nghênh Lang đi đân, -tbeo đá, su. họp. thành Jáng ©® ~ 

: -hsjẾ đạn) - 


b) Trích đoạn đầu bài Ngọc tỉn Hiên ní phú, của Mạc : 


__. Đtnh Chỉ. lam, theo thề Lưu thủy - 


ˆ:'Kháph 6ó kê: tiới nhà cao Đựa: ghế 4 ữn mùa hẹ: câu hồng, 
. Àð rang agắm làn xước biếc,(Rạe bả giuk khảo. bi +. | 
„ , Ghợt só người; mặc áo quê, đội mu? sàng. 

_,Tiện phong đạo, cốt, kháoka, trên giaK- 


Hãi: « Ở Báo lạty7 Hằng: k†Œ Hua- kh 
-_ ` Bàu Bế ghÉ, bài CN nh kề 


-ay Trích đoạn đần: : viên đứng Tòh cậữPrượng 
Hún Siêu, làm dheo thề Lưu ty cỗ pha lối SXáh c 
| KHách có kẻ gimdng hồ đang giữ eRơi có, lướt xã dhời 


Sờm gỗ thuyền ebkr Nghyên. Tương) đhiều tần. thăm chừ 


: bố: ? bộ. _ Vũ Mặt 
ñ giang, NặP hồi Ta3ấ ` Xe : : 
- Nơt có. ngưới đi đầu Tà éỉ "BIẾT... : 

_ Đầm Vấn. mộng chứa. soyš Là dể, ` 


Mã trăng chỉ bổà. xản , 
Bản. „ băng hh Phông chăn  kệo bi nhan ch thú Anh 
`. "` 


ÁN £ HH 


ˆ (Ta thuở nhổ vàn: mặc 8B .lễ, hồ, ` - — 
- -Tuôổi \đã. giả Toa chưa thốt. : . ..... .: -. 
- Beø gươm dât chi lấp lánh, hề ` san 
Đội mũ «dết Vận &¿ohÍ và ~) . 
(1) Tên gọi cho bài: văm, aKch¿ ai, hát thạyg. 
(2) Trich theo sánh Việt điện ¬vên' (Ảo cồn Phan. KẾ Binh, 
(3,4) Theo bẵn dịch ngayêu điện cổa. Nho tuyển thơ xi 
YiệI-nam, tập II. Nhà xuất bắn Văn hóa, Hà-nội. 


¬ 


. aạI Ngọc tỉnh liên phủ và. . bài Nho G Ji b 

- đều theo lối Zưu 'thúy, cân .đài'càu bgần. dư 

định, và không buộc phải /đối, nhau, những thực rej 

thỈnh thoảng cũng cổ eẤ 'đ8t`tihhu: Bài sau thÌ-khác bãi 

trước k chỗ thỉnh thoạng tế pHả điện sẽ: từ, - 
¬ 2, Phá cán 'thè hay 4 Bưu | ý luật - nc 
Nếu bRú cỗ thề ft được) đụng trong văn h. €. cuc âm âm, 

thì phú cận thề hầu, như được. dừng rÑl ng 

'phú này có từ đời Bường‹?” nên đợi sau. oi, ụ Ji 

Đường luậi. So với pHÉ cŠ thể, phá Đường, TuạC. có kết - 

cấu chặt chẽ, theo một số: quy Bo thất định : 

. 8) về cách “đặt e 


; Cân trong. phá ‹ „bạt ni 3 trà án 


\ ` 


nhau.. . 
`. nàn,  d Đ đc cư cv bài. 
'öh† dó xnột văn, ii# bá, nghấá -Ib: bát - 


Văn thi cô thŠ văn. ĐẮnG; so Iề vn 
có thề hoặc bắng, Bơày Yeke 
phóng uận, tức là tự trf@Wf' 
cũng được ; hựn' 'pẠại, tực ` ÿyỆt . theo 
một vần (độc vận) hàŸ gbiễu. thêa vàn) hắt định.. 
__ Thí dụ như bài Nương: giang” thu in tobSU câu Phan đội 
Chân. Hạn vận : Xgưởf buồn cằnh 66 'pựi đàn ®, Trong 
phú liên vận, từ câu trấn nhuyỀØ xuống câu dưới, từ 
đoạn trên chuyền xuống đoạn. dườờ) đền tự áo thay đồi 
vần lúc nào cũng dượt, miậU là  sÁm: tong Thột: đoạn 
mạch của bố: cực.. ta : 
` (1) Xem bẵn dịch nguyệt ¿thể cẵu đấy Nụ nộ săn Việt. 
“y = bội oi HH M4 ' về NHÀ "biết, với cũ thề. : 
- tr Cũ 
` (8) Xem Phủ Yến. cồ oả kim của #Ì VỂNH Châu và cu Am) : 
ăn Phủ  - S0. SIÁY VẤo 


» 


+ Đối: Câu trong phú Đường luật khác câu trong 
phủ eð thề là phải đổi nhau ®) dù đặt theo lối bát tự, 
song quan, cách củ hay hạc tất. Đổi thì phải đối thanh 
đi đôi với đối ý. Trong cân bát tự và song quan, nếu 
từ cuối câu trên là trắc thì từ cuối câu dưới là bằng , 
hoặc ngược lại; trong câu cách cú hay hạc tất, từ 
« đậu › ®) cũng phải theo lệ đó. Đấy là luật của hệ thống 
ngang ®), còn cô niêm của hệ thống dọc, tức Tà quán hệ 
bề thanh gia các câu bấŸ tự, Song quan, cách củ, hao 
tất trong một bài phủ. Thi đụ: : 


Kh3 dạng trâm anh, 

Nết na chương phủ. 
Hoi miệng sữa tuồi còn giọt máu, nẻt hào hoa chừng nẻ 
Tăn, Dương; 
Chồm tóc xanh vừa chấm ngang mai, lời khí nghiệp những 
: : 8o Y, Phó, (4) 
Chủ ý: ở đây, bai câu bá? /y chuyền Xuống hai câu 
cách cú. Như vậy, từ phủ ở cuối câu thứ bai bát tự là 
trắc phải ñn khớp với từ máu là từ đậu cũng (rắc ở 
cuối vế thứ nhất câu đầu cách cứ kể tiếp. Cũng như 
vậy, từ Dưỡng là bẴng ở cuối câu đầu cách cú phải ăn 
khớp với từ øai là từ đậu cũng ðẵng ở cuối vế thứ nhất 
câu thứ hai cách cú, v.v... Có thề tỏm tắt niềm trong 
.. $ cầu nói trên sau: : 


- 


phủ (rắc) 
máu (trắc) 
Dương (bằng) 
vai . (bằng) 


Phó (trắc) v.v.... 


(1) Do 8ó phủ Đường luật vừa là vận văn, vừa là biền văn` 
(hoặc biền ngẫu), Hệ 

(2) Từ « đậu» tức là từ cnối trong về đầu trong câu cách củ 
hay từ cuối trong về đầu và về thử hai trong câu hạc tất. 

(3) Xem chương Tính chỗ( chung, ðở trên, 

(4) Xem toàn hài phú của Cao Bđd Quát trích ở sau. 
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Như vậy, là thanh trắc bay thanh bằng phải ném ^ 


từng cặp vời nbau, nếu lẻ là thất niềm. 

b) Về cách bố cục. 

'Cách sắp đặt đoạn mạch trong một bài phủ Đường 
luật eñng chặt chế như trong một bài thơ Đường luật, 
nghĩa là cũng đủ khai, thừa, thực, luận, kết, Trong một 
bài phủ, thường người ta chịa ra 5 hoặc 6 đoạn, thí dụ : 


1. hưng: đoạn mở đầu nói bao quát toàn bài, cũng. 


như phá đề. 

1. Biện nguyên: giải thích ý nghĩa của chủ đề, cũng 
như thừa đề. - 

3. Thích thực: phân tích ý nghĩa toàn bài.. 

4. Phù diễn: dẫn chứng hoặc. minh họa thêm cho rõ 
phần phân tích ở trên. 

Cả hai đoạn này thực tế là một, tương áybN với 
phần thích thực trong thợ. - _. 

—ð. Nghị luận : bình luận ý nghĩa toàn bài. 

6. Kế!: phần tóm tẤt và kết thúc, ˆ 

Đây là nói chung, thực chất một bài phú thường gần 
4 đoạn : đoạn mở, đoạn giải thích, đoạn binh luận và đoạn 


kết. Ư đoạn mở đầu cũng như ở phần đầu mỗi đoạn không 


dùng cầu đài như cách cú hay hạc tất, mà chỉ đùng cân 
ngắn như bát tự, song quan, rồi mới đến câu đài. Trong 
một đoạn, thường gieo một vần (nếu bài có nhiều vần), 
nhưng cũng có thể gieo nhiều vần, nếu TNg muốn 
gò bó. 


TÀI TỬ ĐA CỦNGU) PHÚ 
(Độc. oận : pần trắc) 

Có một người : : l 
Rhồ dạng trâm anh€°) 


(1) Tài fử đa củng: người cỏ tài, nhiều khi cùng quên: 
(2) Trâm anh : dòng đõi nhà quan. : 
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_nhà Phật. 


BA 1... ằ BA... 
thác 


NÉắt SG V0 VI T AC : lếc VÀ ` 
Hoi miệng sa HH củ iất mu, sét bạo họa chủng nã Tân, 

Chòm tóc x xanh _ cạA. tưng Đï, lÀ kh: ' nghiệp những 
".. Pbá8),. 


S1 HẢO PS chóng § 

ˆ Ca đuật M kinh tàng và thả Trinh, phu, tàf hay: thấy ngài ` 
:-*pbj Tao RhŠ. 

.. Lắe sàn mg đốc "HhiÖng xen tuớt quống, . bén tiên đảm 
tới Taoe „trích lí CN 

: Hồng tật thơ nong bệt ñotrừng vào, Lan sơn xetafhgi 


ˆ Tươi sắt nất tế + sex M3ảng sK nức ah fnt vn 


Lậ. 


Đen côn. can gen  áf K Ợ th này tp, : lệnh: tmỊöE tơi, 
đi . +-sifng viing. ử-42Ƒ 3ỗ. 
"Áo Trong te 4o thánh. đẤ xuân te chọ #ượn sắc sàn 


_ am, Tung n - đãi bạ ba „ xa. HP 


mm Cho: phẩ: TÔ G con họ 
(2) Tổm, Dương: lạc ng lisginu và, Đương Qi§akla hái người 


hay cbhữ` tờt ự. To 
..(8) Y, Phả ; Y DoRii NA Hà tá sayB) đài git đời Thương. 
phép (Í«, tạng bà sã sách, - 


-(4} Điền tịch : rẻ: nị 
(B) Trích liễn:- Lộ Bạch, đại thì háo ˆ _ 
(6) Phả đề: phiên Ai (heo tiếng Ehạw oÌ 


(1) Xoay cơn 'khí số: ‡ xoay khi ã bác 1t kẽ: li hinh | 
(8) Trọng. Đo: tên tự Tử Lệ, họa p DA Ty ng - 
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+ Đó trăng rơi ti: 8Ề cất 1iậuÿêo N TT. mn kiài 
"ã -Ñmơng tuyết hắt híu, Man con # xö. 
_Túl thanh bạch ngược: "xuôi, đ=nea si sac” trăm. na 


lột thưa mau; - 


_Đên toan hàn (12 'thứo: nhập ca am kmoi đấm Ba ngọn 
sẽ -À: - ï/#ön: truyều khô. nhủ nhỏ. 
z” Miệng cháu quế những xẾ nàn Me -ghy ewú Tô.) cần 
l 5 whận. chị hiềm nghèo ; 

Vai tân = (8 đẳng định nghủ. 82. vợ _ xa. hận khoăn 

co A7. 17 | RỆggg- kể khó, 

ˆ Đốirau rừng, thấy thốc Cho mề: "trế; đã Thú đường, 'chơt 
, Chờ 9;;xank tất OtÍ9: năm tết ngáy o o; 
Khát nước sóng, & frong đông! đục không vơi phao-Ÿ[ thủy 


lãnh điêuH, “SẺ. Bìa 1É vgit lân ăn lạ kho... 


Trồng ra nhấp nhế, sóng "hầu lịnh ¿, tì 

- Ngắnh lại vật vờ ;aây thể cố.- » 

Tho sa lun XÃ MHH lợ mà nh Ahin @ dựt trên mi 
Ý đổG, 1 ĐH: điên lm % 


Xin bài KG Hàng Äiib ng: pt 
Khêt mùi thể vị chẳng YỆnH - 
Thơm nứo phương đạ9# niên ruới Khổ. 
- ình uốu éo muốn vạch trữ1êa hội; yê:Shê l0 chế œ 
đâu: tÁ.-..mểƑ Eegp Me. zơne'as/lÖi . trận aÌ3 


Ai 

(1) Toan hân : kh sẽ rẻ ướt, ý nói. dinh xgháo, 

.___ @) Chị chủ. Tú: “Tác Tô Tên chưa oi sờ, ch Hân không. 
thổi dơm cơ ăn. K. 

(8) Tần dài: cỗi, MRI Thần vừa gian sêt, “TH HP nh, 

(4) DI: tẺ ng vn" MệcrỆ điệt: g; Ì ạ 

nghĩa, ở ìn trong nủi Thú-dương, ïn 

nhả Chư: Xưnš “HẾt Di : ZVEe; kh 
(6) Hầu món: sửa nhề người : 
(6) Áo giới lần: &ø quan võ: 
(?) Chủ Đồng : Ñhng 


tử he HH mm xin 

” Dong \ “hở tầng Yường R\ tâm, 
gặp Chử Đồng \ tử: Kết lă£h vợ. 

(BÌ Chặn ngọc : tà Liễu Hạnh đi Lần thêt “re. bưp san 


'đỉnh nên lan trích giảng xuống cði trần: - 


w 


vở 


ế" 


Tri lằng lơt toan vượt nà đi to; hỏi qué tiên tử nơi mô, xin 
_ _ nh lấy vân đan làm tế độ Œ, 
Bài phú Dương Hùng f đà nghiêng tá, thì xin quyết tổng 
bần quỷ va đến miBn Đông hải, đã: ta đeo vòng thư kiếm, 
quyết xoay bụch ốc lại lân đài ; 
Câu văn Hàn Dũ ® phỏng thiện chăng, thì xin quyết tống 
cùng thần ra đến đất Côn-lôn, đề ta gánh vác giang sơn, 
.. quyết ném thanh khám (® sang cầm tú. 
Nhọc nhằn có nhục mát cơn vinh; 
Cay đẳng lúc cùng bù lúc phú. 
Vậy có: 
Lời nôm đặn bão thế gian rằng : 
Đừng thấy người bạch diện thưsinh  _ : 
Mà cười rằng « đa cùng tài tử ›. : 


ˆ 


_ (Cao Bá Quát) 


-H. VĂN TẾ 


Theo sách Thọ mưi ®, thì từ ‹ vấp tế» có một nghĩa 
rất rộng bao gồm các loại văn dùng đề tế thần, tế thánh (9), 
tế sống ?), tế ma và ¬^eÂ các loni văn dùng đề chủc 
mừng như chúc thọ, chủe việc thăng quan tiến chức... . 
Dần dần về sau, từ « văn tế » dùng theo nghĩa hẹp nghĩa ` 
là ăn !ế ma có mục đích kề tính nết, cóng đức người 
chết và lòng thương mến của người nu đối với người 

chết đỏ. 


(CÓ Ván đan : vân đan là thuốc tiên. Tế độ: cửu giúp. 

(3) Phú Dương Hùng : Dương Hùng làm ra bài phú *Trục bầna 
(đuồi cát ngháo). 

(8) Văn Hàn Dũ: Hùn Dũ có làm bài văn * Tống cùng » (tống 
tiễn sự cùng khổ). ` 

(4) Thanh khẩm : ý nói học trò nghèo mặc áo xanh. Cầm tủ: 
là gắm vỏe. : : 

(5) Sách chép về lễ nghỉ cảng tế thời xưa. 

(6) Tế thánh ; tế thánh Khổng tử và học trò của ông. 

(7) Tế sống: tế lúc còn sống, thí dụ tương truyền Nguyễy” 
Công Trứ được người Kim.sơn ở Ninh bình và Tiền-hải ở 
Thái.bình tế lúc còn sống. : 
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Văn ïế thường được làm theo nhiều hình thức, có thể 
quy vào hai loại như-san : 

— Văn tế thề tự do. 

= : Văn tế phông theo thễ phú Đường. luật. 


1. Văn tế thê tự do. 


Văn tế thể tự đo là thề khóng gò bó theo một khuôn 
khồ nào cả, dài ngắn không nhất định. Thể tự do đó 
hoặc theo lối iử khúc như bài Vến tế hoàng hộu của 

. Dương Ức (trích dưới đây) hoặc theo lối lục bát như 
bài Ghiéu hồn nước của Nguyễn Quyền, hoặc theo lối 
song thất lục bát, như bài Vấn Fế chúng sinh của Nguyễn. 
Du, hoặc theo lối văn xuới cồ như bài Văn tế Trương. 

Quỳnh Như của Phạm Thái hay bài Ván rẩ chị của 
Nguyễn Hữu Chỉnh (trích dưới đây). 


'BöïNE HẬU TẾ VĂN 


Duy,... 

Vu sơn nhất đóa vân 

Liñng uyền nhất đoạn tuyết 
Đào nguyên nhất chỉ boa 
Thu kbông nhất luân nguyệt 
Khởi kỳ: Văn tán, tuyết tiêu 
Hoa tàn, nguyệt khuyết l 

Phục duy l Thượng hưởng l œ@) 


` 


(Ð Bài Hy: theo Lê dui Đôn trong Kiến păn tiền lục trích 
đẫn sách Thqgốổi phú tùng thngết, là sẻ. EM Ức đời Táng, 
đại ý như sau: 


Than ồí† 
: : - ` Một dáng máy ở Vu tơn, 
: Một đám tuyết ở Lãng ngần 
Mật đỏa hoa È Đào ngagễn - 


„8 » » 
h 


_ r  . ..... 
H ' ' ư ‹ 


-XẾN vế căn 


Than ði1 : Việt co 4 
Dòng nước chấy. về đân, ĐIết sẽ về oyy) hãy, I vgỷ W ng? 
._ Hồm phách èNhở đều, biết tổ Ìvề: Đồng nầt #9). vậy chăng? 
Hay là nơi Bồng hồ Lãng nyờp S0, ln moi: từ: đan, Lang 
Bộ (°) 2 mà „HP Ln 3u 
Áo vàng khơ‡, thậm, iết Aã. thăng “giả ' 
. tòi một Ghút hình hà đa” về đất 'có Tử, nàn ước 
- hghìn ngủ,ty» khởi đáp Hổ. - 2ì. vo cọ 2ố : 
- Ôi! NIếp nhân sinh là thế; nhì:'bóng đàn, - hi, "BÀY, " 
như kha: đóin,.ahw chiên: bạo, giây phỏf mÓn thong, T?”.-- 
trăm aăm cũng đẳng mấy. .- _. _ 
Thương thay::th}, xạới: hai mướk chân trật. _ Ống `, Kiếp 
hóa sinh, Gửi mình vào LH} .Đe Hật _8Ä: dốc tiệt lời 


hal:chút gái. và sỮa ion “cứng 8 
khác.cũng rằng không. .:' TN, ¬ 

Ôi! Tạo vật lam sao, o¿h nguội Rẻ nà AM. Sb 
thể ! Đền trời góc vn nh PA HA. 4u, ti 
một chị một em, g8 hình, S lớn : chiếc, Km ; : 


= Xụ su mc bi LÊN, - 
: Bỗng đân ‹ Máy Lấà, iiHyểt niệu " 
: Ha tán, "agug#r khuyết kề” 
Phạc dúg.. Đương hưởng. ` _ : Thi HỆ g 


Các sách nht‡ ˆ Văn đàn "bảo bám gha tyag) rung tu Việt... 
nam uẳn học sử. gặu. cña: Tượng “Quảng: Hàm đệu thếp khác đị 
một vài chỗ” và ghị là côa Mạc Đĩnh,Ch† hiếp có đánh dấu hỏi... 

(1 Chị cổa Nguyễn Mita GHÍỈnh lãy Phạm guyên ï 
người £lng huyện (s«y là 'Nghíộo, Nghệ-an). K 
.._ ® Đông-hải: vữa -]ã' một tên - háo gọi biên T cáo SÀ, 6. 
-_ là tên làng của Nguyễn. Hữu "Ghlnh — TH đúng. bai nghĩa, : 

(3) Bồng 'hồ, Lãùg nyỀn ôm A0fttiển 4. ...ỐÓ - 

(4) Tử phẩ : phẩ tím chÌ-a whừ quan. Thảnh đệy hoặc '§ð tháah 
chỈ nơi kinh đô thà vnn, ý cÃ hai từ là chỉ nơi ¡ quyền quý. 


“nơi _WRB: bui. A 


"=7 
Tiệp 


"Bát ngắt thay { Đá. hoa trội xhiỚt.- cbiếe xài .*ồ. nam, 
Vậy thì chán đất:yàng từ. Bây, Bấm. sô xanh, đừử đây, muôn - 
nghìn kiếp cũng từ đây, thảo thÂm "iệt bao „giờ TM thấy vậy - 


xướnh ` 
Giang đình một HỈ Mộ. bụng Hế sót Xe, dien nổi là đâu? 
Gó HữM- xử tường, ` : 
- ngăn An Chinh) 


_ Đây là lối mắn - >4 rsh. œ vội: Hì sau) : Tối. HẤY 
cô vần, đối thi không bắt. bộc, nhựng thẾt ra lở đây. 
thỉnh thbẳng cö chỗ dồi tửngh. Mưitcthe MH VỀ) la 
l lóc dễ đọc. s.... 


ở, Văn tố Si hố hec thẻ phủ ÐReờng lo&ệc: Âệ 


__ Đây là thề thông ,dụn nhất, R N ¡. khún “ch đt cân : 
bố cục, gieo vằn đi ấu _*he hà mi phú Đựứ W. RA, 
do đó người ta gọi pẳn li na này là biến : thề ử 
(Đường luậ). "Tuy. nhiên, 8ö: với ki dâm ¡ồ lên Khác: : 

aỳ Về cách giáo nần::Vin: tẾ thiên về. [6i đặc. pện, 
phần lớn đọc vận (vần trắc). Cũng có. những, bài độc 
_ vận (yầnu bÃng) như bài Văn 1. pua: Quangstra 
Lê Ngọc Hân. Thí dục: at cầu. đầu:.. ¬.naˆ 


¬ 
xWn bê 


“ât 1à 


w ! . - 2 hêi .' 


Than rằng : NI lạ 
Chín tầng "ngoc sáng báng ng, tinh N 


Hiên nước - 

à lg về thụy› 

_Một phú = re vừng TR¡ "bạch: Mong. lâm, 'oững thoát 
h Lai eo “hương. 


„so # hộ ` 


Fr Giang dua mật ủ: ` ii HUN: 
là là một ải pản }Ế, Tyh kö@y củi Qườ, vĩ Qưoý?: 

lá thư, ohứ không ní nói một Ú# yÄ*ŠtE, FY “đạnhộ, định mật 

lá là hình tượng cái nhà mồ bằng l ở, bản vữiát thí dhộng bơn (9). 


xứng của. 


Chủ ý: Yần hương (bằng) 

b) Về cách đựt câu: Nếu mở đầu bài phú hs? phần 
đầu các đoạn mạch bài phú, thường đùng câu bát tự, thì 
mở đầu bài văn tế cỏ nhiều cách: 

- + Hoặc dùng cầu bái tự chuuồn xuống cách cú hay hạc - 
. tất như cả bài Vớn íế nghĩa s† Cần-giuộc, Văn lễ Trương 
Định, Văn lễ nghĩa sĩ trận pong Tục tỉnh đều của Nguyễn 
. Đình Chiều. 


_ Thí ä: Đoạn mở đầu bài Văn Tế nghĩa sỉ Cần-giuộc- 


Than ôi! Súng giặc đất rền, 

Lòng đân trời đồ 

Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn, đanh nồi như phao, 
Một trận nghĩa đánh Tây, tuy là ruết, tiếng vang như mõ,., 


+ Hoặc dùng câu cách củ chuyền xuống §ong quan như 
bài Vấn tế sống Trường lưu nhị nữ của Nưuybi Du. 


Thi dụ: Trích đoạn mở đầu : 


Chùa Phô.cứu trắng, dịu giỏ đặt, ngỡ một ngày viên nghĩa ` 
trăm năm ; 
Doanh Đào- Bi bu nước chảy hoa trôi, bỗng nữa bước 
chia đường. đôi ngÄ. 
Chữ chung tỉnh nghĩ lại ngậm ngài, - 
Câu vĩnh quyết đọc cảng bnồn bầ... 


+- Hoặc nữa dùng câu gối hạc chuyền tuống cách cú, 
rồi song quan như bài Văn tế Phan Châu Trình của Phan 
Bội Chán. 


Ngoài ra, các đoạn mạch khác cũng “tương tự như 
phú, nghĩa là bắt đầu từ câu bát tự đến các câu khác. 
e) Về cách bố cục : Một bài văn tế thường gồm cỏ 4 đoạn : 


— Đoạn mở đầu (bãi đầu bằng mấy từ: Than nh 
. Than rằng bay Thượng ói...). 
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— Đoạn kề đức tính, sự nghiệp người chết (thường 


H 


1 


bắt đầu bằng mấy từ: Nhớ ông xưa, Nhớ chạ xưa, Nh 
bạn Xưa.:.) 

— Đoan than tiếc người chết (thường. bắt đầu- bằng 
từ Ôi!...) ˆ . 

— Đoạn tổ tình thương tiếc của xauðldiög tế (thường 


bắt đầu bằng mấy từ; Tôi nay, Con nay...) 


-_ Cuối cùng là mấy từ' kết thúc : Phục đùy, thượng hưởng., 


Thi dụ đoạn,mở và đoạn *e bài Văn lế San! Châu 


Trinh: 


> 


“Than ôi 1 


- Tuồng thiên điễn.ngưa Âu giỏ Mỹ, cuộc fọ kém thaa hơn 


đượn, ngó noạ sông nón nhớ bực tiếp trì ; 
Dấu địa nh eon Lạc chặn Hồng, người sao trước cố gau 
không, kinh-sấm sét luống đau Tòng hậu hốt. 

Vẫn biết tnb thần di tạo hóa, xố ng Íà còn taà thấo cũng làeỗn; 
Chỉ vi thời thế khuất anh hùng, xưa 'Wfã rỗi màÀ nay cằng 
4° thêm rủi. 


ˆ Lấy aì đây nốt gòt. nghìn thu, vậy ta phải kêu người chín 


-, qhối, 
Nhở óng xưa: TÚ dục, Nam châu, linh chung Đà hải. ` 
Nghiệp thha giả: cung,. kiếm cũng: pha đường; nền (ko 
: thánh r thi, thư từng thuộc lối. 
Gan ‡o 'thy bŠ sức xông pha nãn` kề ức muôn người. 
MẮt sáng hơn đèn; tài lanh lợi từ kNI năng : bẩy tuổi. 
Vận nước gặp cơn dâu B, đeo vai thận sỲ, còn lòng đâu 
: 'ho #ìf'xênh xang;, 
Thôi nhà chẩm việc bút "ghiên, giấu wuặt ão Hang, khi tạra 
: . . pũng khóa: Hước len lỗi... 


....P ca 8e 


„ Thương ôL] : 
Bề bạo còn trơ, trời ranh khó hội. : 
NÑghìn vàng khôn chuộc lấy anh hào, áeệ quyết thề cùng 
: Bông mỏi. 
Trước đñ giỏi thi sau thêm giết viền, dấu. -cổng bỏa nên 
“tần sức theo đòi. 


* 22 TC | k.x l 


Thác mà thiêng thời sống phẩi thiêng hơn, thang độc lập 
quyết đều tay vin tới. 
Lời này ông biết cho chăng! Lòng ấy trời đà soi tới. 


— Phan Bội Chân) 


B, THÊ ĐỐI LIÊN VÀ BIỀN NGẪU . 


Nếu các thể phú, năn fế, chủ yếù là thuộe loại păn nần 
thi các thề đổi liền và biển hụẫn như kinh nghĩa, văn 
sách, hịch, cáo, chiếu, biều, v.v... lại thaộc loại văn có 
đối mà khóng có vần. ề 


1. ĐỐI LIÊN 


Đối liên (câu đối), cũng có tên gọi khác là doanh thiếp, 
đoanh liên (doanh: cột ; thiếp: mảnh giấy có viết chữ, 
liên: đối liền nhan) là. một thề vấn gồm hơi pế đối 
nhau (vừa đối ý, vừa đối thanh). 

Câu đối được sử dụng với nhiều ý nghĩa, như đề thử 
tài thông minh, học giỏi của người khác hoặc đề bày 
tổ chỉ hưởng tâm tư của mình, hoặc đề mừng nhau, 
phúng điếu nhau, hoặc nữa là đề đề ở các nơi đình chùa, 
miếu mạo, các nơi phong cảnh lâu đài, v.v... Do đỏ có 
nhiều loại câu đối như cáu đổi tức cảnh (trông thấy 
cảnh gì thì đối ngay cảnh ấy), câu đối sách (lấy nghĩa 
hoặc lấy chữ sách mà đối), cần đối chơi chữ (như câu 
đối dùng từ lóng, hay câu đổi chiết tự (chiết: bể gấy) 
lấy ý nghĩa trong hình tượng chữ Hản mà đối...), 

-Chính với ý nghĩa như vậy cho nên càư đối thường 
phải cô đọng mới hay; riêng loại câu đối ra đề thử tài 
thì thường lại cầu kỳ, biềm bóc làm thế nào chơ khó 
đối thì mới bay; Yề hình thức thơ, người ta thường chìa 
câu đối làm ba loại, Trước hết, đã gọi là èáu đổi, thì 
Ít nhất cững là bai câu đặt theo lối song quan. Câu đối 
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theo lối song quan gồm có hai loại: cáu đối oặi! và cần 
đấi thơ. Những câu đặt theo lối cách cú, hạc tất hoặc 
đài hơn nh thì gọi là câu đối phú ©, 


1. Câu đổi vặt (hoặc là cán tiền đới). 


Mỗi vế của câu đối vặt gồm từ ba, bốn đến năm, sảu 
từ. Những câu đối păm từ (hướng clng xếp vào câu đối 
vặt, vì khuên khồ nắm từ ngắn quá, chưa bao gồm được 
bết ý nghĩa (rang trọng của mỏ, theo quan niệm xưa. 
"Thi dụ về câu đối vặt : 


a) Batừ: Tôi tôi vôi 
Bắảc bác drứng 
b) Bốn từ: Ô! qua tha gà, -= 
Xã! rắn bắt ngóe. 
c) Năm từ: Trời sinh ông Tú cát, 
Đất nể con bọ hung ®). 
đ) Sáu từ: 
Con ruồi đậu mâm xôi đậu, 
Gài kiến bò đĩa thịt bỏ, 


Lối chơi chữ hai nghĩa ở đây: lái, bắc, ö, xà, cứt, 
hung, đáu, bò. - : Ð 


2. Câu đổi thơ. 


Hai vế của câu đối đặt theo thề thơ thất ngôn luật 
đúng với qui cách của nó(®, Thi đụ: 


= —= 
(1) Đương nhiên, cách chia ở đây cing chỉ theo quy ước tương 
đối mà thói, vì câu đối xưa không dùng ở trưởng thì nên không 
có luật lệ nhất định. 
(2) Trích truyện Trạng Quỳnh (về trên ông Tủ ra, về đưới 
Quỳnh đối, cđ/ là tốt, hung là xấu). 


(3) Xem: ở chương nói về thơ Đường luật, 


1. Thiên hạ xác rồi còn đốt phảo, 
Nhân tỉnh bạc thổ lại bồi vôi. 
* Œưø tất của %ú Xương) _ 
2. Vạn kìm bảo kiếm tàng thụ thủy 
Nhất pHiển băng tâm tại ngọc hồ(C, 


Hinh thức tên là hình thức bai cân thực hay hai câu 
luận trong một bài thất ngôn luật. Có khi, câu đối cũng 
bảy từ, nhưng lại théo kiều nói lối, và như „vây "không 
phải là câu đối thơ mi là cEu đối Vặt, thí đụ: 


Gai phố Đum, yếm. "Xã lôm lòm  “ 
Trai xứ Nghệ, bằng vàng chói chói. 


(Khuyết dan} 


v' 


`" 


3. Can đổi phú. 


Đây là loại câu đối mà mỗi, vế đài từ tám, chín từ 
đến năm mươi, sáu mươi từ, v.v... Mẫi về như yậy có 
thể gồm hai đoạn (cách củ), có thê dŠm ba đoạn (hạc 
tất), có thề gồm nhiều 'foạn (phức TEBWSE - 

Thi dụ: 

d) Tứm từ (cách cú): .. < 

Tích lịch nhất thanb, quần gian đởm tán, 
Giang sơn thiên cồ, đại hiệp bồn hương e9 
b) Chịn từ (cách cú): 
Ngói đồ lợp nghẻ, lớp trên đè lứp dưới, - 
Đà xanh xây Xe hòn, dưới nống hòn 
H án danh) 


&) Dịch: Gươm qui nghìn vàng, thu Ti giữ 
Tấm lòng trong trắng, ngọc hỗ 
ï (Bề hồ Hoàn Kiểm) — “ Nhuyết danh) 
(2) Về luật đối thanh, đối ý trong ắc loại câu này, xerp chương 
Tính chất chung ở, trên. — - 
(8) Dịch: Săm„sét một kêu, bọa gian gah nất 
Non sống nghữn thuế, hiệp sĩ hồn (hơm... 


~- (Viếng mộ một chỉ sĩ sehống Pháp) 


Chủ ý: Câu đối này, theo kiều nói lối, nên 'có vần. 
e) Mưới lừ (cách củ): 


Tâm mộc sâm đình, tọa trước hÃo hề nữ tử 
Trùng sơn xuất lộ, tầu lat sứ giả lại nhân C, 


- Chú thích: Tương truyền Phùng Kbắc Khoan khi đi sử 
Bảo qua khu rừng"fọ có gặp một người con gái?®) ngồi 
đưới gốc cây, ông liền đọc vế trên, người con nh đó 
đáp lại vế dưới. Đây là câu đối chiết tự : 
ˆ~— ba chữ mộc là ¿hữ sâm 3 (đâm cây) 

— nữ tử thành chữ hảo #ƒ (tốt đẹp) 

— hai chữ sơn thành chữ xuất (ra) 

— lại khán thành chữ sứ ÿf, (đi sử) 

d) Mười hai từ : 


Thúy #iều đi qua cầu, nhác thấy chàng Eim lòng 88 frọng ; 
Trọng THẬN nhòm vào nước, thoáng nhín nàng Äự 
b mắt rơi cháu. 
(Câu tối thì ở hội. đền Rùng, huyết đanh) 


Chú j: Chơi chữ : Kiều (là cầu) — Kim Trọng; Thấy đà 
nước) — My Châàu. 
đ) Mười sáu từ: 


Vốn đồng /hỉ !Ễ, đôi 3m xuân !Ùhq, gặp Nhách (hư 

sinh, đem lòng dục địchŒ), 

Đệ từ tông Chu, miười năm #“ðng, Mạnh, thấy nàng 

nhan sắc, mới phi thưa (nh. - 

Qhuyết đanh) 

Chú ø- Chơi chữ: Ngũ kinh: Thi, Lễ, Xuân Thu, 
Thư, Dịch. — Bây ,bếc đại nho: Trương Tải, Chu Hi, 
Khồng tử, Mạnh tử, Nhan. Hồi, Trình Dị, Trinh Hạo. 


(1) Nghĩa :.Ba cây mọc xứm ở sân cỗ con gái đẹp ngồi ở đưới, 
đãy múi lộ ra con đường, có quan sứ giả đi qua. 

(2) Theo truyện Vấn Cải thần nữ trong Truyền kỹ tắn phả của 
Đoàn Thị Điềm, thì người cou gái độ là chúa liễu Hạnh. 

(3) Chính là : rục rịch (giọng Bảo đọc là dục địch), dục sang 
có nghĩa là muốn, ˆ 


Ji Ä 


e) Hai mươi ba từ (phức hợp): 
— Lo vì dân, nghĩ vị đứn, vui khổ cũng vì đán, đốc chỉ 
- thơ đán, công Bác với dứn, thiên thu bẤt tận; 


Bố gọi Bức, con gọi Bác, chếu chắt lại gọi Bác, nối đòng 
theo Bác, lòng đân: mong Bức, vạn thọ vô cương 


(Chúc thọ Bác 70 tuậi — 


Nguyễn Văn Từ 


Bảo Quân đội nhân dân — Xuân Canh tÌ 1960) 
g)sSáu mươi lắm từ (phức hợp): 


Thời cũng may, công đăng 
hẻa có gì đâu, nhẹ nhàng 
nhờ phận lại nhờ đuyền, 
quan trong năm bầy thăng, 
- quan ngohí tăm chín niên ; 
nào cở nào biễn, nào mũi 
nào đai, nào võng thắm 
lọng xanh, hẻo hoa gươrn 
bạc, mặt thí tình mà gặp 
hội kiếm cung, khắp trời 
nam bề bắc cũng phong lưn, 
mùi thế nếm qua đã đủ (cân 
của Nguyễn Văn Siêu ra). 


Quyết trả phẩt, nợ tang ˆ 
bồng không đề vướng. ngất 
ngưởng chẳng tiên mã chẳng 
tạc; bầu gáii một vài cô, 
hầu frai năm bẫy cận; này 
cờ này kÌệu, úày rượu này 
thơ, này đàn ngọt hát hay, 
trà chuyên thuốc lả, tay 
khi vũ mà ngoài vòng cương 
tổa, lầy gió nội trăng ngăn 
làm trí thức, tuổi trời thêm 
đó là hơn (cổn của Cao Bá 
Quái đối), 


Chú ý: Đây là một loại câu đối đài, cách đối thanh 
đối ý cũng rộng rãi, miễn là giữa vế trên và về đưởi 
cỏ đối nhau là được, nghĩa là hễ từ cuối từng đoạn 
(câu đậu) và từ cuối toàn câu, cứ bên này bằng thì 
bên kia frấc hay ngược lại, chứ cïng không có một 
quy luật nhất định nào. 


II. BIỀN NGẪU : 


Cũng như thể đổi !ién, thề biền ngẫu nằm trong phạm 
trù biền văn, nói chung tức là thề văn chỉ cần đối mà 
không cần vần. Nếu như trong đổi liên, chỉ có hai về 
đối nhau hoặc là hai đoạn gồm nhiều vế đối nhau, thì 


= +, 
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trong bài văn bíền ngẫu (biền: hai con ngựa kéo xe 
sóng nhau; ngẫu có hai nghĩa : tình cờ, từng cặp) có 
nhiều vế, nhiền đoạn bao gồm nhiều loại câu bất kỳ 
đối nhan từng cặp như các câu bát tự, song quan, 
cách củ, hạc tất (D, 


1. Tính chát chung về eâu văn biền ngẫu. 


Lổi văn biền ngẫu được chìa ra làm hai thể; 

a) Œồ thề (2; 

Biền oốn nói chung đã có từ đời Lục triều. Yên cần 
tối thiền của thề mày là'chỉ cần cáu đổi nhau là được, 
còn cân muốn đặt kiều gì cũng được, dài ngắn bao 
nhiên từ cũng được, có khi số từ trong hai cầu đối nhau 
so le chút đỉnh cũng được, lại có khi hai đoạn dài đối 
nhau cũng được, không gò bó lắm. Lối này. người ta 
gọi là iối cô :hề mà cách đối câu so với văn xuôi cổ thì 

, chặt chẽ hơn, vì đây là loại biền nắn, chứ không phải 
tân văn, nhưng so với tử lúc sau này thì lại rộng räi 
hơn nhiều. Thí dụ: một đoạn văn theo lỗi cỗ thề ` 
(Hịch tướng sĩ păn của Trần Quốc Tuấn): 


Huống cbi ta cùng các ngươi: sính phẩt thời loạn lạc, lớn 
gặp buổi gian nan. Ngó thấy sử giặc đi lại, nghênh ngang 
ngoải đường, uốn lưỡi cú liều mà xỉ mắng triều đình, đem 
thân đê chó mã bắt nạt tề phụ. Thác mệnh Hốt Tất Liệt 

_mà đòi ngọc lụa, đề thổa lòng tham không cùng; giả hiệu 
Vắn-nam vương mä thu bạc vàng, đề vét của kho có hạn. 
Thật khác nào như đom thịt mà nuôi hồ đôi, sao cho khối - 
đề tai vạ về sau? . 


-(‡) Gân văn trong blền ngẫu cũng là cäc loại câu được dùng 
trong phú và văn tế. Xerh chương Tính chết chung và mục 
Phủ uà nắn (fẾ ở trên. 

(2) Trong văn học eŠ Trung-quốc thưởng chỉ đùng từ :Biền pân, 
mà không dùng từ biền ngắn. Như vậy hai từ thông nghĩa vởi 
nhau. Trong văn học ta, thường đùng từ biền ngắn theo nghĩa 
hẹp đề phân biệt vời biền ữn nói chung theo nghĩa rộng. 
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Ta thưởng tới "bữa quên ăn, nửa đệm vỗ gối ; ruột Gaủ 
- như cắt, nước mắt đầm địa; chỈ căm tức chưa xổ 
thịt lột da nuốt gan uống máu quân #, đẫu cho trăm 
thân này phơi ngoài pnỘI eố, nghìn xắc này đỏi trong 
da ngựa, ta cũng cam lòng 2, 
Đ) Cận thề (hay thề tứ lục): 
Lõi văn biền ngẫu câu ngắn câu đài từng cặp trên, - 
~ đần dần đi đến một thể ồn định từng cặp mỗi tâu mười 
từ ngắt làm bai nhịp 4/6, gọi là lối cận fhŠ ® đề phân 
biệt với lối cỗ thê ở trên. ThÊ này có từ đời Lục triều, 
nhưng đến đời Đường thì mới được sắp đặt theo một 
khuôn khổ nhất định như kiều các loại văn vần khác - 
(thơ, phú). Những nhà thơ như Hàn Dũ, Liễu Tôn 
Nguyên đền giỏi về lối văn đó. Khi nói về thÊỀ này, 
.- người ta thường nhắc câu văn: -« Biền tứ lệ lạc, cầm 
_ tàm tủ khẩn, và gọi tất là thề biền l¿ › ®. Thề biền lệ đời 
Đường chưa buộc phải cỏ niêm, đến đời Tống mới đặt 
_thêm niêm và đưa vào làm văn trường ốc, gọi là thề 
tứ lục ®. Lối cận thề đời sau được thông dụng là thề 
tứ lục đời Tống. 
Như trên đã nói, gọi là tử lục vì mỗi câu có mười từ 
. ngắt làm hai nhịp bằng cách kết hợp thề tứ ngón với 
thề lục ngôn hay nói một cách khác, đây là một hợp 
_ thề của tử B9 và lục ngôn. "Thị dụ: `. 


t 


(1) Theo bắn địch nguyên điệu của Hợp tuyền thơ păn Việf-nam 
tập H của Nhà xuất hẳn Văn hóa Ha-nội. 

(2) tCận thể», tự của người đời Đường dùng đề phân biệt 
với cồ thề trước đỏ. 

(8) Cân của Liễn Tôn Nguyên, Nghĩa là: Biần thì hốn, lệ FhL 
sáu. lòng (ý) như gắm miệng (lời) như hoa. 


-_ Biền lệ; (biền: ngựa kéo xe sông nhau, lệ : một cặp vợ chồng, : 


- từng đôi một, thông nghĩa với ngấu !ý theo nghĩa bồ lại cũng 
thông nghĩa với lý là đẹp nhừ đẹp đô `): song song từng đôi một. 
Trong yăn loại, bïền lệ là lối tứ Tựe, phán Xuôi với biền ngẫu 
nói chung, không phải là tứ lục. `. 
(4) Từ +tứ lục được dùng từ đời Tống: 


. đ4# 


Ì<s 

$ . ị 
— Thừa thẳng trường khu (/¿), Tây kinh ký vì ngã bữu' (7gc), 
Tuyền phong tiến thẢ (0) Đông đô tận phục cựu 
Ỉ "- phong (Iựe) ©Œ, 
(Nghĩa : Thừa thắng ruồi đài, Tây-kính quân ta chiếm lại, 
Tuyển binh tiến đánh, Đông-đô đất eE thu về). 
— Giữ dân lâm gốc (i#) chở mong đặc nước béo eò (lã©), 
Nuôi sức đợi thời (1£) đừng củ tham miếng bổ bát (lục )), 


Toàn bài mà cứ dùng một kiều câu tứ lục đọc lên 
nghe cũng chản tai, nên đề cho nhịp điệu thay đồi, có 


chỗ người ta đảo lên là ïge fứ thí dụ: 


Những kể hại nòi bại nước (lục) xác xé thây văm (1), . 
Cùng ai động chỉ đồng cừu (lực) vai kề sát cánh (fứ) (8), 


Như thế, cïng vẫn còn độc điệu, nên nhà làm văn, lại 
tiến lên một bước nổá lá dùng cả cáp câu bái tự như - 


Đọc đáo Binh Ngô, 
Nol gương Sát Thát (,.. 


hoặc cân song quan, như: S. 


Đời trị loạn, sách xưa côn chép bẫn, 
Lễ chính tà, đời trước hãy treo gương 6®),„' 


hoặc nữa cũng câu cách củ, nhưng ngầt nhịp khác như: _ 


Nhỏ là loài ong kiến, còn biết lẽ quân thần, 
Lớn là lơài bồ lang, cũng niệm tỉnh phụ từ ®), 


(1) Trich 8inh Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. ị 

() Trích Hịch đánh Táy của Lãnh Cầ. Bài hịch này nói chung 
không làm theo thể tứ lục. : 

(3) và (4) Trích Hịch đánh 7Táy của Lĩnh Cồ đã dẫn ở trên, 

Œ) Trịch Hịch kén gọi nghĩa bính đánh Táp. ' 

(6) Trích Hịch đánh chuột của Nguyễn Bình Chiều, Tất cả - 
các bài hịch nhy đều không làm theo niêm của thề tử lục, trừ 
một vài câu như đã trích ở trén. Š hộ 
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Như thế là thề tứ iục đã biển cách và xích gần lai thề 
biền ngẫu cồ thề ở trên ©. Tuy nhiên, tứ lục biến cách 
vẫn nẫm trong phạm trù cận thể vì còn khác với cỗ 
thề ởờ chỗ cỏ niềm. 

Niêm có tác dụnờ làm cho bài văn được nhịp nhàng, 
cân đối hơn. Ñiêm trong thề tử lục (hoặc tứ lục biến 
cách) cũng dựa theo luật bằng trắc, có phần giống với 
niêm trong thơ Đường luật, tức là tính theo hệ thống 
đọc của bài, câu trên bắt xuống câu đưới, căn cứ ở: 

— †ừ cuối câu (nếu là câu bát tự hay song quan) 
— từ cuối vế (câu đậu) và từ cuối cân (nếu là câu 
cách cú). 

Và như vậy là bằng niêm bới bằng, trắc niêm mới trắc, 
móc xích câu này với câu khác ‡ừ đầu cho đến cuối 
bài, theo công thức sau đây : 

Công thức của niêm lối cận thề như sau: 

Thi dụ một đoạn gồm có: 


2 câu song qnan thất ngôn 
2 câu cách cú tứ lục: 


Từ cuối của câu thứ 2 song quan . . là bằng 


Từ cuối của vế thứ 1 câu thử 1 cách bị phải là bằng 
'Từ cuối của vế thứ 2 câu thứ 1 cách cú... lại là trắc 


Từ cuối của vế thứ 1 câu thứ 1 cách củ. . phải là trắc) 
Từ cuối của vế thứ 2 câu thứ 2 cách củ... lại là bằng, v.v... 


[niêm 


(1) Những câu bạc tắt dù ngắt theo nhịp não, cñng không đùng 
trong thề tứ lục biến cách được, mà chỉ dùng cho lối cỗ thề, 
thí dụ như câu sau đây trong bài Hịch Cần nương: ` 

Trong Nam cảnh trung tâm điểu phụ, mười chín năm bực 
tức, ôm tấm lòng Tô Vũ chên đê ; 

Ngoài Bắc thành gặp lúc nhiễu nhương, ba mươi tÌnh bồi 
hồi, toàn những-dạ Huỳnh Huống đánh cọp. 

Chú ý: Phạt và tức, nhương và hồi, cũng trầc bay cùng bằng 
cá là không đúng kiều hạc tắt 
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Tóm tải 


1 2 3 4 _ã 6 7 bằng } niêm 
1 2 3 4A(bằng) 5 6 7 8 9 10 (trắc)) rướm ` 
1 2 3 4(trác) 5 6 7 8 9 10(bằng)) v.v... 

Như trên đã nói ® muốn cỏ niêm mà lại giữ được cả 
đối thì chỉ có câu đơn giản từ một vế (bát tự, song quan) 
đến hai vế (cách cú) mà thôi, câu từ ba vế (hạc tất) trở 
lên vì phức tạn quá nên không dùng được, nến không 
muốn niêm bị phả vỡ. 

Cách đặt câu sai lệ trên, coi như thất niêm®), Đấy là 
đặc trưng của thề tử lục (và tứ lục biến cách) so với 
phú Đường luật cỏ chỗ kbác, vì phú Đường luật chỉ cần 
. vần theo hệ thống ngang, mà không cần niêm theo hệ 
thống dọc ®, ' 


Thi dụ một đoạn văn theo lỗi cận thề, Binh Ngô đại 
cáo của Nguyễn Trãi tinh đoạn): “ 
.- Dữ. 
Phần tích Lưm-sơn, 
Thê thân hoang để 
Niệm thể thù khởi khả cộng đái. 
Thệ nghịch tặc man đữ câu sinh - 
Thống tâm tật thủ gìủ thùy nhập dư riền, 
Thường phù©2 ngọa tân giả cái pht nhất nhi. 
Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chỉ (hư, 
Tức cổ nghiện *in, tế suy cứu hưng vong chỉ lý 
Đồ hồi chi chỉ 
Ngộ mị bắt nong 


() Xem chủ thích 6 ä trên (trang 345) 
(2 Thời xưa đi thị thất niêm là phạm lãi. 

' ) Đương nhiên, thỈỉnh thoảng một số đoạn trong một vài bài 
phủ có niêm, nhưng vì phủ buộc phải có vần, lại dùng câu, 
hạc tất nên không thŠ đuy trì niêm trong toàn bái được. 

(4) Có le là đấm viết sai ra phủ. 
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` 


- Đương nghĩa kỳ go khởt chị (hởời, 
Chính tặc thế phương trương chi nhái, 
Nãt dĩ: Nhân tài thu điệp, l 
“Tuấn kiật thần ¿nh 
Bồn tầu tiền hậu. giả ký phạp kỳ nhắn, 
Mưứừu mô đuy ác giả hưu quả kỳ frợ. : 
Đặc đŸĩ cứu nhân chỉ niệm, mỗi uất uất nhi dục đồng, 
Gố tư đãi hiền chỉ xơ, thường cấp cấp dŸ hư iÄ..› 


Ta đây : 
Núi Lam Sơn-dấy nghĩa, 
Chốn hoang đầ nương znỉnh. 
Ngẫm thà lớn há đội trời chung - 
Căm giặc nước thề không cùng sống 
Đan lòng nhứế óc, chốc đã mười mấy năm frởi, 
Nếm mật nằm gưi, hš phẩi một laÌ.sởm rối. 
Quên šn vì gión, sách lược thao suy xét đã (ính; 
Ngẫm trước đến naỹ, lẽ hưng phế đắn đo càng *ÿ. 
Những trẫn trọc trong cơn mộng mm. 
Chỉ băn khoäá một nỗi đồ hồi 
Vừa khi cở nghĩa dấy lên, 
Chính lức quân thù đương th 
Lại ngặt vì: 
Tuấn kiệt như snG ø buội. sớm, 
Nhân tài nhự lá mùa (thu, 
Việc bồn tầu thiếu kê đö đữn, 
Nơi duy ác hiểm người bàn bai 
: "Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm ấm muốn tiễn về đồng 
Cỗ xe cầu hiền, thường shầm chắm còn đành phía id ©), 


Chú ý: Ở nguyên văn cũng như ở bần địch, niêm 
trong đoạn này rất chỉnh: cử một cặp trắc tiếp đến 
một cặp bằng hay ngược lại và cứ như thế mà tiếp 
diễn cho đến hết. : 


(1) Theo bản địch nguyên điệu của Bùt Kỹ do Đàt Văn Nguyên 
nửa lại, trong sách Hợp thuần thơ păn ViệI-nưrn BÄ nói ở trên 
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‡ 
: Ï 
Tuy nhiến, vì lối này gỏ bỏ, cho nên ngay trong bài. 
cảo của Nguyễn Trãi cũng có chỗ không theo đúng 
niêm, thí dụ như đoạn: Chấp nhất kỹ chí kiến, v.v... 


2. Các loại văn biền ngăn. 


Văn biền ngẫn khá phức tạp bao.gồm nhiều loại, tựu 
trung có thề chia ra như sau: 

— Loại văn oó tính chất chính trị: như hịch, cáo; 

— Loại văn có tính chất hành chính chuyên đùng ở 
cung đình như chiếu, chế, biền, trướng. 

— Lòöại vẫn có tính chất từ chương chuyên đùng ở 
trưởng ốc như văn sách, kinh nghĩa, 

+ Loại thứ nhất: Hịch uà cáo, 

a) Hịch : 

Hịch là một thề văn chiến đấu thời xưa có tính chất 
cồ động, thuyết phục hơặc kêu gọi đấu tranh chống kẻ 
thù trong hoặc ngoài nước. Trong quân có việc khần 
cấp, thì lấy lông cắm vào bài hịch gọi là vũ hịch: 

Vốn xưa đó là những bài điễn thuyết quân sự gọi là ' 
thệ ®, thí dụ như những bài Cam thệ, Thang thệ, Thái 
thệ, v.v... ở Kinh Thư. Từ s bịch › lần đần-xuất hiện thời 
_ Chiến quốc (thi dụ như Hịch TÈ Hoàn công đánh Sở) 1®. 
Chữ hịch Hán-văn nến chiết ra thi có nghĩa là bải văn - 
- công khai (minh bạch chỉ ổn) khắc vào gỗ đề tuyên 
bố cùng mọi người, ủo đó nên' có tên là /ð bố (nới công 
- khai) @®), 

Về bố cục, bài hịch thường cỏ bốn phần chính : 

— Phần mở đầu có tính cách nêu vấn đề, ˆ 


(1) Thệ tiếng Pháp địch là harangne, cồn hịch địch là appel, 
) Theo Lưu Hiệp trong Văn tâm điền long. - 
(3) Ở ta, Lý Thường Kiệt eũng có bài văn lộ bố đánh Tổng 


9 


sờ, ¬ _ 99 


hề 


— Phần thứ bai thường nêu lên truyền thống đấu 
tranh về vang trong sử sách đề gây lòng tin tưởng. 
_— Phần thứ ba thường nhận định tình hinh phía ta 
và phía địch, như về phía ta, vạch rồ ưn khuyết điềm,- 
về phía địch, nêu rõ tội ác đề gây lòng căm thù sâu sắc. 

— Phần kết thúc thường đề ra chủ trương cụ thể và 
kêu gọi đoàn kết đấu tranh, 

Tuy nhiên, cách kết cấu một bài hịch thì tùy nội dung 
mà thay đỗi, không nhất thiết phải theo trật tự trên, 
miễn là lô-gich phải thật là chặt chế và lập luận phải 
đanh thép, thuyết phục. Thể văn hịch thì có thề là văn 
xuôi, có thề là văn vần, có thề là văn biền ngẫu (thề 


_ biền ngẫn thường được dùng nhiều) miễn là lời văn 


biều hiện được nội dung chiến đấu như tha thiết khi 
đi vào tỉnh cảm, hùng trắng khi kêu gọi ra chiến 
trường, v.v... 

Thời xưa chỉ vua chủa, quan tướng mới thảo ra hịch, 
nhưng trong giai đoạn chống Pháp, thì nhân dân đứng 
lên khởi nghĩa chống áp bức cũng có thể làm hịch kêu 
gọi chiến đấu, do đó trong các loại của tứ lục, thì hịch 
là một loại phỗ biến nhất và được làm bằng quốc âm 
nhiều nhất, 


b) Cáo : Nếu hịch thiên về cð động, huấn thị, thì cđo 
lại thiên về tổng kết một công việc, trình bày một chủ 
trương xã hội hay chính trị có tính cách tuyên ngón 
đề cho mọi người cùng biết. Khi vua Thang đánh 
thắng vua Kiệt nhà Hạ, đến đất Bằng có đọc bài 
cáo, người đời sau gọi là Thang cáo ®, Như vậy thì thề 
cáo cũng có từ đời Tam đại. Bài Bình Ngó đại cáo doLê Lợi 


(1 Tiếng Pháp dịch là prociamalion hoặc duia, 


(2) Theo Kính Thư. Ở sách này có những bài khác như Đợi 
cáo, # ng ( cảo‹ : 
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sai công bố cũng có ý nghĩa như vậy. Ở đậy, cần phân biệt 
một loại gọi là cáo thán, tức một bài chế của vua ban 
xuống cho các quan, khi giao một trách nhiệm, hoặc tổ 
ý khen, chê về mội sấn đề gì đó. Cáo thán là bản chính 
có ấn của nhà vua, còn sắc điệp là bản sao của tòa 
Trung thư, sau này người ta gọi là iue chỉ. Loại cáo nói 
ở đây có khác, lại là loại đại cđo có tính chất quốc gia 
lrọng sự. _. 

Cũng như bhịch, cáo là thề văn hùng biện, do đỏ lời 
lẽ phải đanh thép, lý luận phải sắc bén, nột dung phải 
chắc nịch và bố cục phải rõ ràng. Cách chia đoan mạch 
thì do nội dung quyết định, nhưng thông thường, bài 
cáo xưa nay thường gồm có các phần như sau : 

— Phần mở đầu nêu lên luận đề chỉnh nghĩa và chứng 
mỉnh luận đề đỏ. 

— Phần thử hai xáoc định bản cảo trạng của giặc. 

— Phần thứ ba kể lại vẫn tắt quá trình chính phạt và 
kết quả thắng lợi, 

— Phần cuối là lời tuyên bố kết thúc đề mọi người 
hiều rồ những nhân tố tất thắng của cuộc chiến đấu 
chính nghĩa. 

Thà văn cáo cũng rộng rẩi: văn xuôi, văn vần, văn 
biền ngẫu đều được cả. Thí đụ những sài cáo trong ` 
Xinh Thư viết bằng văn xuôi, còn Bình Ngô đại cảo đo 
Nhu Trãi soạn thi bằng Hản văn và bằng tứ lục cận 
thể, 

Sau đây là một thí đụ văn tử lục cận thể về loại này : 


HỊCH TÂY SƠN: ĐÁNH TRỊNH 


Sinh đân phải nuôi dân làm trước, vậy hoàng thiên dựng 

đắng quân sư;' 

Gặp loạn đành đẹp Lm tnởi xong, ấy vương giả có phen 
bình cách, 
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Hội thuận ứng ( thể đứng được chữa ? 
Việc chính trừ Œ®Y HA -ghd rủi ` Độc lẻ 
: Đây: : , _c. 
Bằm khí trời Nati, S. kẽ Hổ NOT : 
Vốo đồng họ Nguyễn - mm 
Nhớ lợc nườc _phẩt Ïo n tước, đòi phe “Trưởng "tử giả 
7z, øw Hắn (83 
Ấn cơm vua nên. nhờ nga vua, chí b Tào Man đòn vạo 


. Hàn @_ 
Giận quốc phá {8 Ta Tờng bội thuyng; „ 
Ñăn Tây Sơn xưng nghŸa. cần vượng. _ ` 
Trước là ngăn cột đá ,aiữa đồng, kẽo đồng nghịch đặt mưu 


nghệ ; 
Sau là tưới nrưa: ga Khi hạn, kèo cùng, tan dẻ đơn! lầm 
ẹ ¬ . than. 


Vi làng trời cồn xin nắp TƯ 
Ät dấu eB lại cơ 4Š Hữu Hạ,. e 

-_ Nào biết ngôi đời La bảy, BiÊS họ Trương. tọnn phiến biển 

tưới tuần; ` 
Bỗng xui thế nước, 1m, b8, tôi "nhà Hạ phải Ấhu hồi hai 
nước (6 

Thế bạng duật Œ đương cộn tiối xnu§t; 
Thói đường Ki 4® sao khéo. đồng, tại! 


@ Thuận #nỨ# HN ý trờt, hợp a4 Lo 

(3) Chính tra: đảùế. đẹp - Non + 

(3) Trươngtê: tứ” Trương Lương, tựu Tả Phòng, tôi nườc 
Tàn. Hàn bị, Tần “ệt, sau Ma ng N3 diệt Tần; gián siếp 

h 1e _trả dù dho,Hàn. 

(4). Tào Mồn : H Táo Tháo, tự h A- màn. . 

(ã) Tức Trương Phúc kem. ` 

(8) Khi nhà Eạ xết me, tôi cũ, shà Mà: là My thu thập 
quân hai nước chư hầu, mưu phục nài nhà Hạ. 

Œ) Bạng duậi: trai và '9ữ tröái. "dào: am uật tương trì, 
ngư ông đấc lợi», 

(§) Đường lang : con. Độ ngựa udg ân, “on "tưởng xa » 
{bọ ngựa chống bảnh xe). : 


". 


Ngoài mượn lới cứu viện làm đanh, đán kỉnh loạn ngữ 
binh điểu phạt, 
Trong mang chữ thừa nguy đề đạ, chốn thừa bình nên 
nất lưu ly. 
Cung đài thành quách phá lãng lãng, 
Súng ống thuyền bẻ thu thầy thấy f 
Cơn gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộcC), đã càng rừng 
đưồi thú thời thôi. 
Đấu cưỡi rồng còn đội chức tiên quân '?), lại khoét lỗ bừa 
: sSÂu sao nở? 
So chữ bạo, lửa nồng quá Hạng; 
Đò lông người, nước chảy về Lưu 3, 
Chúng điêu fàn mang eö' nghĩa về đầu, khiến quân số một 
ngày một thịnh ; 
DAn eœ cận cẩm lòng nhân ngóng cỗ, nên bình uy càng thấm 
càng thêm. 
Quảng-nam đš quét sạch bụi nhơ, 
Thuận-háa lại đem về đất ei. 
Nam một dãi tắm kinh phẳng lặng, cơ thải bính đứng đợi 
đã gầu, 
Bắc mãy thành (In nhạn chưa yên, bề cứu viện ngồi trông 
sao tiện? 
Sắp sửa vốn nguyên lòng thực, 
Vỗ về phải ngõ lời-ngay. 
Chữ + hưởng mính » phải mượn ai suy, thương sĩ nữ huyền 
hoàng là thế G, 


(CÔ Trong Hợp tuyŠn, tập IÍI. chú thích rằng chủa Nguyễn là 
ngoại tậc của chúa Trịnh, những chủa Nguyễn có đánh được 
Trịnh như càu văn đã nói đân. Chính Nguyễn Nhạc cô con gái 
8ã cho thế tử Dương, nên Nguyễn Nhạc thường nói mỉnh là 
họ ngoại của Ghủa Nguyễn (theo Hoàng Lê nhất thống chí). 

(2) Cưỡi rồng: vua chết (lấy tịch vua Hoàng để cười rồng 
lên tiên). Tiên đế: chỉ chúa Nguyễn đời trước. 

(3) Hạng: Hạng Vũ. Lưu: Lưu Bang. 


(4) Theo Kinh Thư, Chu Vũ vương đánh Trụ, sĩ nữ nhà 
Thương đem lụa vàng ta đón chào quân Sĩ. 


237C : 3ã 


Mảy trợ thuận? bẩn nhiền kể biết, Yần lại đản ngưu 
tửn nữa ta, Œ) 

Ai biết suy lẽ phải, quyết một lòng Hạ chúng hề tô. ® 

Ta chả phụ dân lành, ắt bốn c1 thú hào vỏ phạm. 

Thói bội phân chớ quen như trước, 

Phúc thải bình đều hiểu về sau. 

Nước triều đông ví chẳng thuận lòng, lại cự cưởng rắp giơ 
tay chắn; 

Lửa chảy đã nỡ hòa lầm ngọc $) dẫn hiền ngu khôn lọt 
lưới trởi, 

Ân với uy ngồ cáo lòi hằng, 

Thuận bay nghịch mặc làng 4ï quyết, 

Trước nghe lời hịch 

Ktp lại chân xe CÔ, 


+ Loại thử hai: Chiếu, chế, biều, trưởng. 
Báy là những thề văn chuyền đề cho vua đùng nhĩ 
chiếu, chế, bay cho quan (và các nhà thế tộc) đùng như 


(1) Theo Hán thư, Lưu Bang đánh Tần, đân nhà Tần đem 
trâu và rượu ra khao quân. 

(2) Hạ dàn: đân nhà Hạ. Hề tô : đợi được cứu sống. 

(3) Điền ở Kính Thư : Lửa chảy núi Côn sơn, ngọc bị cháy 
lây với đá. 

(4) Hai câu sau này không có trong bẩn của Mình Tranh. 

Bài hịch trên đây tương truyền là của Nguyễn Hữn Chỉnh 
dựa vào thế Tây Sơn làm ra để đánh Trịnh, Căn cứ vào nội 
dung của bài, nói chúng ca ngợi Tây Sơn, nhưng cũng có chỗ 
thăm oán Tày Sơn và cắn cứ vào vài chỗ như « Nhớ lộc nước... 
ăn cơm vua...» đúng với thân thể của Chỉnh, cũng cỏ thể tin 
là do Chỉnh làm ra. Lại có người cho rằng hịch này có thể do 
Nguyễn Huệ sai làm khi cất quàn ra Bắc lần thứ nhất, Theo 
sách Noảng Lê nhất thống chí, thì ChỈnh có lềm hịch. Dù ni 
làm ta bịch này cũng nghiêng về phía Tây Sơn đánh Trịnh, 
vậy tạm đề khuyết đanh chờ tra khảo sau. §o với bản của 
Minh Tranh trong Hợp (uuễn, bản của chúng tôi có đị khảo và 
đầy đủ hơn bấn của Minh Tranh. 
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biều, trướng (0. Chiếu, chế, biều có tỉnh chất là loại 
công văn, riêng trướng thì có thể là đùng vào việc công 
hay việc riêng irong gia đình. Thỉnh thoảng, chiếu và 
chế cũng được dùng ở các kỹ thi Đình. 

Về thể văn, chiếu, chế, biểu, trưởng cũng giống như 
hịch, cáo có thể làm bằng văn xuưói, văn vần hay tử 
lục, không có gì khác biệt ®. Đương nhiên lời vua ban 
xuống thì có nghiêm nghị với giọng bề trên hơn và 
lời thần dàn tâu lên thì cỏ ít nhiều tính chất nhửứn 
nhường và thù phụng. Chỉ cần phân biệt về tính chất 
nội đung của nó mà thôi, 

a) Chiếu 0à chế. 

Chiếu là lời vua ban bố niệnh lệnh cho thần đân 
nói chung (tức là quan lại và nhàn dân), Chế là lời 
vua phong thưởng cho các quan văn võ có công. Trước 
thời Thất quốc ở Trung-quốc, chiếu gọi là mệnh, san 
đồi la lánh, nhà Tần lại đồi là chế. Nhà Hán định lại 
phép tắc, chìa mệnh ra bốn loại : 

— sách !hư đề phong vương hầu. 

— chế đề thi hành ân xả, 

— chiếu đề bả cảo với trăm quan. 

— giới sắc đề khuyên rắn các châu quận. 

Như vậy là các từ chiếu, chế, có từ đời Hán, nhưng 
nội dung ý nghĩa có khác so với đời san như các triều 
vua nước la từ Lý trở đi chẳng hạn. Chiếu sau nảy 
không phải chỉ bá cáo riêng cho các quan, mà chung 
cho cả nước, chế cũng không phải chỉ nói riêng về 
việc ân xá, mà nói chung về tất cả các việc gia Án, 


( Về sau, bình dân cũng có người đâng biều lên cưa, và 
làm trướng mừng nhau, 


(2) Chiếu dời đô đời Lý Thai Tà, Biền trần tình của Hoàng 
Diệu chẳng hạn. làm bằng văn xuôi Hán tự. 
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khen, thưởng, v.v... Phạm vi và tác dụng của chiếu và 
chế có rộng hơn ao với quy định đời HánU?), 

b) Trướng. 

Trưởng là lời chúc tụng lẫn nhau giữa các quan hay 
các nhà quyền quí trong các lễ mừng như mừng (thọ, 
trừng thăng chức, thăng tước, v.v... (gọi là trưởng vì các 
lời chúc mừng thường được thêu vào trưởng hay viết 
vào giấy và cài vào một bức trướng®). 

c) Bằnu. S 

Biều là lài của thần dân đàng lên vua đề chúc mừng 
(hạ biều), đề Lạ ơn (tạ biều) hay đề bày tổ một việc gì 
(trần tình biều), v.v... 

Sau đây là một thí dụ về lối biều : 


BIỀU TẠ ƠN CỦA NGUYÊN TRÃI 


Trêm nghĩ : 
Sản chục niên tân, chức phận đã đănh giữ phận, 
Chin trùng“? ban xuống, mong ơn lại được ban ơn, 
Ngẫm lòng biết vinh, 
Nghĩ mình thêm theẹn: 
Thần : : 
Vốn dòng xưa thân sĩ, 
Quen họe lối từ chương. 


(O VỀ các triều vua như triều nhà Nguyễn ở ta, tên gọi các 
loại công vấn như chiểu, chế cũng có thay đồi: chiếu thì gọi 
là chiếu dụ, sau chÏ gọi tắt là đụ, chế thì đổi là sắc dụ, sau chỉ 
gọi tắt là sổc. Chức năng của sắc rộng rãi hơn chức năng của 
chế: sẳs là lời ban thưởng cho quan lạt, cáo vị thìn cũng như 
dân thường nói chung. Thường đi kém với sắc là chỉ eỏ nhiệm 
vụ giải thích việc thực hiện sủa sắc. 

(2) Ngoài ra trong nhân đân còn dùng các thể /hữ, /đn bằng 
văn hiền ngẫu. 

(3) ChỈ vua. 
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Ghi nhớ Điền Phần €), chị những rắp việc người xưa 
đã rấp; 
Yêu vì đân chúng. lòng hằng lo điền thiên hạ chưa lo. 
Nước nhà khỏi lửa đương khi, 
Chân chúa giỏ mày gặp hội t, 
Cửa viên 3} ruồi ngựa, mưu việc lửứn mà nửa đời 
trung nghĩa vẹn tròn; 
Miệng cọp gico minh, quyết nghị bòa đề bai nước can 
qua xếp nghỉ. 
Đặc ân được thưởng, 
Chính chức ban cho, 
Bàn vốn nghe mà chước vốu theo €Ð 
Công đã thành mà danh đã loại. 
Thề Bạch mã (5), bạn phù (8 phong ấp, chung cä mọi 
người, 
Thói 7hanh nhéng Ở), tiếng lại lới qua, riêng oán 
một mối. 
Mới biết: chí khăng khăng khỏ hợp 
Cho hay: vật trong trắng dễ nhơ! 
Vi tiên đế không thấu rõ ngọn nguồn, 
E tiêu thần đã ngậm cười chín suối! 
Qua rồi việc trườc, 
Khóng thẹn lòng nay. 


() Tam phần: sách nói về Tam hoàng; NgŠ điền : sách nói 
về Ngũ đế. Đây nói chung các sách kinh điền thời xưa. 

(2) NóI việc Nguyễn Trãi gặp được Lê Lợi thời kháng Minh. 

(3) Cửa piên: (viên : xe) chỉ nơi trụ sổ của vua khi Bi tuần 
thú hay săn bắn, Ở đây là chỈ nơi hành tại Lỗi-giang (Thanh-hóa). 

() Ý nói vua biết nghe lời khuyên răn. 

(5) Bạch mã (ngựa trắng): có hai nghĩa : thời xưa giết ngựa 
trắng ấn thề (theo sách Quốc sách). Ở đây nhà Lê theo tục nhà 
Lý. hãng năm vua và các công thần đến đền Bạch mã (Hàng 
Buồm) ăn thề. 

(6) Phủ : dấu ấn. Khi tin aÌ thì cấp cho người ấy một nửa, 
còn mót nửa để sau ráp lại làm tin. 

(7) Thanh những (nhặng xanh): đầu đề một hài thơ trong 
Nính Thị (Tiều nhä). ý khuyên U vương nhà Chu không nên 
nghe lởi giêm pha. Sau người ta đùng từ đó chỉ bọn xiểm nịnh. 
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Kim mã ngọc đưởng €2, vật ef' may còn nguyên vẹn; 
Thanh thiên bạch nhật, gan trung được tổ sảng ngời: 
Mặt trời đã xế bỏng dâu, 
Giấc mộng còn vương cửa khuyết ®, 
Tài bèn sức mống, 
Tóc bạc lòng son. 
Tưởng rằng phần dưới vừa mới xín về, 
Ngờ đâu bề trên còn trao chức cả. 
(Mừng gặp Hoàng để bệ hạ): 
Làu làu gương sảng, 
Lồng lộng trời cao- 
Sánh Đế Nghiêu tai thánh mắt (thần, xét người dùng trí ; 
Cùng Đại Thuẫn lòng trời lượng bề, đãi chúng lấy 
khoan t8), 
Chọn hiền chẳng cử nào phương, 
Dũng tài đốc lòng hết cách. 
Kẻn người như rau phỉ, rau phong đều hải (, 
Gìn người như đồ thô, đồ méo vẫn đùng  Š}, 
Thương thần như con ngựa già, đường xa kham ruổi, 
Coi thìn như cãy tùng bácb, sương tuyết chịu quen. 
Mặc gièm pha chẳng bụng nghí ngờ. 
Tự phán đoản riêng lòng tin cây, 
Khiến cho già cỗi, 
Trở lại vui tươi. 
Chức giữ Đông ftài (6) vốn việc triều đỉnh rất trọng. 


(1) Kim mã; nói những người thì đỗ chờ bồ dụng (đời Hán 
Vũ đế). Ngọc đưởng : tòa Hàn làm đời Tống Thái tổ. 

(2) Bóng dáu : chỉ nơi quê nhà. Ý câu này : đã già mong ở quê 
nhà. Gửa khuyết: cửa cùng vua. Ý câu này: còn nghĩ đến triều 
đình. 

(3) Khoan : lòng khoan bồng. 

(4) Rau phong, rau phỉ: tuy không quí nhưng ăn ngon (theo 
thơ Cốc phong trong Kinh thÙ. 

(5) Câu này ý nói: qui người đỗ giáo dục bồi đưỡng, mà 
không phụ một ai. 

(6) Đóng đài ; đời Đường đồi Môn hạ sảnh làm Đông đài, có 
chức Gián nghị đại phu. giữ chức kiểm tra hành chánh. 
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Việc kiêm Tam quán?) šy điền nho giả thêm vinh, 
Phương chỉ: 
Ran quốc tỉnh cho rạng tŠ tông, 
Phong công thần xửng hàng hào kiệt. 
Cẩm kleh mã lệ chảy, 
Mừng rỡ khiễn lòng lo, 
Tự xẻt ngu hèn, 
Lắy gì cả đáp. 
Thần cúi xin: 
Gin bền tiết eñ. 
Hằng kịp người xưa. 
Biền thẩm non cao, chưa từng báo ơn trên chút đỉnh, 
Trời che đất chở, đám đâu quên đức cả muôn trùng. 2) 


-- Loại lhứ ba: Kinh nghĩa uù ăn sách, 

Kinh nghĩa và văn sách là những thề văn biền ngẫu 
chuyên dùng ở trường ốc, đo đó chỉ làm bằng chữ Hán. 
Tương truyền Lê Qui Đôn có làm một vài bài bằng 
quốc am theo lối đá. Cả hai lối này không làm theo 
thề tứ lục, mà chỉ làm theo thê biền ngẫn thông thường 
(cồ thê). 


a4) Kinh nghĩa. 

Kinh nghĩa là một bài văn giải thích một câu lấy 
làm đầu đề trích trong các kinh truyện ®, đo đó cũng 
gọi là tỉnh nghĩa (tỉnh: làm cho rõ). Kinh nghĩa lúc 
đầu làm theo thể tẳn văn, về sau mới làm (heø thề 
biền ngẫu. Cỏ hai thề kinh nghĩa: một thề tự do có 
thề gồm hai đoạn đối nhau gọi là /rỡng phiến, có thề 
gầm nhiều đoạn tùy nội dung của đề ra, gọi là tấn hành 
(tức là gặp ý gì thì giải thích ý ấy thành một đoạn). 


CÙ Tam quản : ba cơ quan coi việc chép sử, việc học hành và 
việc bỗ dụng các quan, 


(2) Bắn dịch của Vân Trịnh. 


(Â) Kinh truyện nói chung như Ngñ Kinh, Tứ Thư, Bắc §ở, 
Nam Sử, v.v... 
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Đến đời Thành hóa (1465 — 1487) nhà Minh mới đặt 
ra thể bái cồ (tắm vế)? và lừ đời Thanh về sau rất 
được thông dựng ở trường thị, 

Các đoan mạch trong một bài kính nghĩa bái cỗ 
như sau: 


. Phá đề: mở đầu (2 câu) xây đu 
Không cần |* . Thừa đề: phát triền câu cc TINH 
đối vi cả nöi. 
mởỡ đầu 
Đối (Từ đoạn sau trở đi, phải thay lời 
lấy thôynn người xưa mà nói), 
BoI/RVNE 2 ` 3. Khới giảng: bắt đầu giảng đại ý của 
cũng được ` 
đầu đề. 
lo . Khai giảng: mở ý đầu bài (2 câu) 
(cuối đoạn này, có một câu hoàn đề 
Tám câu này - nhắc lại câu đầu bài) (2 câu) 

(bát cð) J5. Trung cồ : giằi thích rõ đầu bài (2 câu) 
buộc phải có \ 6. Hậu cồ : bình luận rộng ý đầu bài (2 câu) 
đối | 7. Kế! cỗ: tóm tắt ý đầu bài (2 câu) 

8. Thúc đề: một vài câu kết thúc (không 


cần đối nhau) hay kết tỉ. 
Thi đụ sử bài kinh nghĩa bát cô: 


MẸ KHUYÊN CON LÚC VỀ NHÀ CHỒNG 


ĐẦU BÀI. Con về nhà chồng, phải kinh phải răn, chở trải 
lời chồng (Chữ kinh Lễ: vãng chỉ nhữ gia, tắt kinh tất giới, vô 
ví phu từ). 

BÀI LÀM, (Cảu phđ) Khuyên con giữ đạo làm dâu, bà mẹ 
nghĩ đã aến lắm vậy. 

(Câu lhừa) Phù con dại cái mang, lề xưa nay vốn thể, 
Khuyên con phẩi kinh trọng chồng, há chẳng phải đạo. 


l)IẾU Việt.nam, kinh nghĩa thể tản văn được dùng từ niên 
hiệu Quang - thái đời Trần Thuận tông (1888 — 1398) và kính 
nghĩa bát cỗ ‡h1 đến thời cuối Lã mởi thịnh hành, 
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(Khởi giảng ) Ở) Mẹ đưa con ra cửa, ý nhủ rằng : trong phối 
định ba giềng ® đạo cả, thực là phong hóa chỉ nguyên; 
mà bôn nhân bai họ giao hoan bá đề một lời chì trách? 

(Lỉnh mạch) Mẹ đưa con ra, mẹ càng nghĩ lắm, con ạ! 

(Khai giảng pế trên) Con, con mẹ, mà dâu, đâu người vậy ! 
Hoặc lời ăn lời nói chì ra tuông, tức lành đần xa, dữ đồn 
xa, ai bảo rằng con chỉ côn nhỏ. 

(Khai giằng sể đưởi) Dâu, đâu người, mà con, eon mẹ 
vậy ! Hoặc trong cửa trong nhà chỉ có chuyện, tức yêu nên 
tốt, ghét nên xấn, rồi ra vách mẹ chỉ không răn, 

(Hoàn đề) Về nhà chồng phải kính phải rắn, chở trái 
lời chồng, con nhé! 

(Trung cồ sế trên) Lúc ở nhà nhờ mẹ nhờ cha, về 
nhh chöng nhờ chồng nhờ con nhé Ì Khôn chẳng qua lẽ, 
khéo chẳng quá lời, chớ bắt chước người đởi xổ chân 

. lỗ mũi chi lăng nhăng. Nhủ này con, nhủ này con: đi đến 
nơi về đến chốn, việc nhà việc cửa chỉ siêng năng. hổi 
thì nỏi, gọi thì thưa, thở mẹ thờ cha chỉ phải lễ. Kính 
lấy 8ấy! Răn lấy đấy! Liệu học ăn, học nói, học gỏi, học 
mở; khi anh nó hoặc ra xô xát chí lời, cũng tươi, cũng 
đẹp, cũng vui cười, chớ như al học thói nhà ma, mà 
học con cà con kế chỉ kề lễ. 

(Trnng cỗ 0ể dưới) Lúc ở nhà là mẹ là con, về nhà 
chồng là đâu là con nhé! Khôn cho người dái Ê), đại cho 
người thương, chớ bắt chước người thể mặc áo qua đầu 
chí khủng khỉnh. Nghe chưa con? Nghe chưa con? Ăn có 
nơi, nẵm có chốn, lởi ăn nết ở chị ra tưồng; gọi thì đạ, 
bão thi vâng, thờ mẹ thờ cha chỉ phải đạo. Kinh vậy thay Í 
Răn vậy thay! Chữ cậy khôn, cậy khéo, cậy duyên, cậy 
tài; khi anh nỏ hoặc nỗi bằng bằäng chỉ sắc, thì lạy thi 
van thi lễ phép, đừng học chị những tuồng đŸ thõa, mà 
hoặc đây mơ rễ má chì lới thôi, 

(Hậu cồ uẽ trên) Đời cö kẻ xem chồng như đứa ăn đứa 
ở, thậm đến điều mày tở chỉ khinh. Chẳng biết rằng: ngu 
sĩ cũng thể chồng ra, dẫu rằng khôn khéo cũng ra chồng 
người, chẳng suy chẳng nghĩ, lại ra điều cả vú lấp miệng 


(1 Từ đây là lời của mẹ trực Hiếp nót, 

(@) Ba giồng: địch chữ tam cương (quân thần, phụ tử, phu 
phụ). 

Q) Dưdí: vị nề, 
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em €, sao chẳng biết xấu chàng hồ al chí lý! Mẹ khuyên 
con gi? đạo cương thường. khôn hèn cũng chịn, hay đỡ 
oững đành, chớ hoặc sình vềnh vềnh chỉ môi; khi anh 
nó giận quả sinh xẵng mẹ con ắt phải mắc bèo trôi !®) 
chi tiếng. 

(Hậu cồ uế dưới) Đời cô kế giận chồng mà đánh con 
đánh eái, thậm đến điều mày tao chỉ quá, Chẳng biết rằng : 
khôn ngoan cũng thể đàn bà, tuy rằng vụng dại cũng là 
đàn ông. Bạ ăn bạ nói, lại ra điều múa riu qua mắt thợ ®), 
sao chẳng biết giả đòn non lẽ chỉ cœ? Mẹ khuyên œon giữ 
nổi thảo hiền, vọt roi cũng chịu, yêu thương cũng nhờ, 
chớ hoặc lộ sầm sầm chỉ mặt; khí anh nó nói dai càng 
thêm chuyện, cha con ất phẩi mang vở cọc ®) chí cười. 


(Kết cồ) — Con ơi, nhập gia tùy tục, mẹ nhủ cho đạo vợ 


_ chỉ thường; xưất giá tòng phụ, eon phải giữ. nhà chồng 


chỉ phép, 
(Thúc đề) — Thôi mẹ về ! 
(Lê Quỷ Đôn) 2) 


b) Văn sách: 

Văn sách (sách: mưu mô, kế hoạch) là một thể văn 
làm đề trả lời những câu hỏi của đầu bài về kiến thức 
và mưu hoạch của mình. 

Ñách Chu quan (tức sách Chu lễ) chép : lời nhà vua 
nói ra gọi là sách, tức là những lời mẫu mực kiều như 
lời kinh truyện. Đến đời Hán, vua mới dùng thể này, 
đề thi học trò vào Đình đối, tức đối đáp ở sân vua, do 
đó mới có tên là đối sách hay chế sách, những bài đối 
sách nồi tiếng như bài của Đồng Trọng Thư đời Hán, 


(1 Tục ngữ: nói ý lăng loàn cậy thế bịt miệng người. 
(2) Tục ngữ: mẹ vợ như bèo trôi sông, ý nói khinh miệt. 
(3) Tục ngữ: nói ý hợm hĩnh, tự phụ đại đột. 


(2 Tục ngữ: Bố vợ thì vở cọc chẻo ; ý nói đãi bố vợ kbông 
ra gì ẴeẲ. 


ó2 


nhất là bài của Văn Thiên Tường đời Nam Tống, chửa 
đựng lời lề trung trỉnh như Sắt đá, 


Cũng như kinh nghĩa, văn sách có thề làm bằng tắn 
văn hay biền ngẫu. Cỏ hai thể văn sách. 

— Văn sách mục : tức là loại bài lấy một đề mục hay 
ba bốn đề mục làm đầu bài, rồi tuần tự theo đấy mà 
hồi từng việc cồ, kim, kinh, sử hoặc thời sự. Bài văn 
sách mục như vậy là bao gồm nhiều vấn đề, nên khả 
dài. Đôi khi, câu hỏi này chẳng chịt sang câu hồi khác; 
thí sinh tùy theo đấy mà gỡ đần từng ý, có thề đão lên 
đảo xuống chút ít, nhưng thiếu ý hay thừa ý đều không 
hợp lệ. 

— Văn sách đạo: tức là loại bài chỉ hỏi riêng một 
vấn đề, do đó thường là ngắn. Có thể nói văn sách đạo 
là một phần của văn sách mục. 

Về cách làm bài thì cÃ hai thể trên đều như nhau : bố 
cục thì dựa theo câu hỏi của đề ra. Tuy nhiên, thí sinh 
phải theo một số câu !2 lối nhất định như sau: 

Bắt đầu phải cỏ ba từ : Đổi sĩ nản (kẻ sĩ xin thưa) 0, 
rồi nói cho hết đại ý của đầu đề. 

— Tiếp đến câu : Tử thừa sách păắn nhí lược trần chỉ 
(Nay vâng lời sách hỏi và bày tỏ ra đây). Từ đây trở 
đi, cứ theo thử tự câu hỏi mà trả lời. Cử đầu mỗi câu 
phải có mấy từ: Tiết pí (trôm nghĩ rằng) ®, 

— Cuối bài, phải có câu : Sĩ giá, hạnh phủng thịnh thế, 
lòng sự ăn trường, quẫn kiến như tư, o{ trí khả phủ, 
nguyện chấp sự kỳ trạch nhí tiến chỉ. S† cần đối (SY đây 


(1) Đây la thì Hương, thị Hội thì thay từ sĩ hằng th zỉnh và 
thi Đình thị lại thay bằng từ (hần. 
(2) Ÿ nói khiêm tốn. 


393 


may gặp đời thịnh, theo việc văn trường, kiến thức hẹp 
hòi như vậy, chưa biết cỏ phải hay không, xin quan 
trường xét lựa mà cất nhắc cho. Xìn vâng lời sách mà đáp). 
Thí dụ một bài 0uấn sách mục ; 


LẤY GHỒNG CHO ĐÁNG TẤM CHỒNG 


Vấn. — Tục ngữ có câu rằng: « Lấy chồng cho đáng tắm 
chồng, bð công trang điềm mà hồng răng đen.» 

Lại có cáu : 4 Chẳng tham ruộng cÃ ao liền, tham về cải 
bút cãi nghiên anh đồ.» 

im khảo CD, «Phù anh đồ dài lưng tốn vải ăn no lại 
nằm » tẳng kiến tư thiên vạn nữ nhì chí nghị ; bẫL trí hà sở 
thủ ư anh đồ; nhi quyền luyễn nhược thị dư ? ®) 

Thí vị trần chỉ, dĩ quan xuân hoài tình tự (), 

Đáp. — Em là phận gái nghe rằng: Đương sen ngỏ 
đào tơ, may gặp hội thanh xuân Ê) chỉ phải lứa, nhì trai 
tài gái sẵc thực là duyên cầm sắt chỉ tất đôi ®), 

(Nay vâng lời sách hồi mà lược bày Ta). 

Trộm nghĩ rằng: Rồng bay còn đợi đám mây, bắn bình 
tước ®2 phải đợi tay anh hùng. (Lấy chúng em chi) má đỏ 
hồng hồng, răng đen nhưng nhức, chẳng những muốn cô tú 


(Ð #im khảo; Nay xét (chữ lẽ lối bài thì). 

(2) Nghĩa là từng thấy muôn nghín cón gái chế anh học trô, 
nhIr vậy. không biết chuộng anh đồ vi nỗi g! mà quyến tuyến 
như thế ru? 

(3) Nghĩa lh: (hữ bày tổ ra xem tình ý lòng xuân. 

(4) Trong Quổc oăn trích điễm, Dương Quảng Hàm ghỉi là hón 
nhần. trong Quốc 0uïn cụ (hề, Bùi Kỳ ghi là phong bán. 

@) Bản của Quốc bắn irích điểm chép: 

« Chả chim cơm trắng, vẫn là mong giải cấu chỉ tốt đôi; chọn 
mặt gửi vàng, đẫu ÿ a( cũng vậy ». 

Bán của Phan Kế Bính trong Việt Hán pẩn khảo và của Bùi 
Kỳ trong Quốc păn cụ [hề chép sót 3 đoạn, ở đày chúng tôi theo 
hắn của Dương Quẳng Hàrn. 

(6) Bẵn bình tước : theo tích ngươi Đậu Nghị vẽ một con tước 
(chỉim sẽ) vào cánh bình phong và bảo rằng: Hễ ai bắn trúng 
mắt con chìm sẻ này thì ta gã con gải cho, Đây ý nói hỏng là 
chọn người mà lấy. 
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di nho chỉ dự, vẫn là mong chồng loan vợ phụng chỉ 
chung tỉnh. Nếu mà củ đậu cảnh mai thời công trang 
điềm chẳng hoài lắm ru? Vậy nên sởm gửi tơ duyến, sỉ là 
chẳng ngọc đá, vàng thau chì lừa lọc. 

(Nay xét phường ngôn chị em bạa gải nói chuyện rằng :) 

“Chẳng tham ruộng câ ao liền, tham về cái bút cái 
nghiên anh đö ›. 

Ý trộm nghĩ rằng: Ngọc còn đợi giá, vàng chẳng lộn 
thau. Cây gỗ lim chìm, quyết chẳng nỡ mang làm cọc giàu ; 
hoa đào tươi tốt, hẳn không đem bán cho lải buôn. Cam 
đường với quả quit hôi, cũng cân nhắc w ba đồng một, 
một đồng đôi chi giá. 

Thử ngó coi: Ruộng sâu ao cả, chàng nông kía chỉ trọc 
phú những khoe giàu; song Vương Khải, Thạch Sùng Ở 
đã từng đấu phủ, rồi cũng giương mIẤt ếch tr của đời 
người thế chỉ thu. 

Nghiên ruộng bút cày anh đồ nọ chỉ đa văn không ngạì 
khỏ ; kia Mãi Thần, Mông Chinh 2) c6 lẽ tràng bần, rồi 
cũng bồng cảnh hồng ư bĩ cực thái lai ehbi hội, 

Nóng nhỉ sĩ nhất, lễ ấy đã rânh. 

V: Chân lấm tay bùn, chàng nông nãi vũ phù chỉ cục 
kịch, lấy rớm thắm chỉ đào chi tha thướt, giá thề mà mang 
bỒu xách lọ, sao cho cam hạt ngọe để ngâu vầy. 

Tại hiền mặt thánh, nho giả não quân tử chỉ thung dung, 
đĩ mỗi son mả nhẫn chỉ nhỗn nhơ. chưng ấy mà sửa túi 
nâng khán, thực mới đảng cành ngó cho phụng đậu. 

Vậy có thơ rằng: 

Dấu có bạc vàng trăm vạn lạng, 
Chẳng bằng kình sử: một vài pho. 

Lại có thơ rằng: 

Gươm trời chỉ đề tay nhàm tuốt, 
Búa nguyệt sao cho đứa trc mãi. 

Vã : Tiếng tắm con gái, nết na học trò, nênem nghĩ đuyễn 

em, em nghĩ tinh em, lại tưởng đến anh đồ chỉ sự nghiệp. 


(1) Là hat người giàu có tiếng về đời Tấn, thí nhau về sự xa KỈ. 

(2) Chu Mãi Thần người đời Hàn nhà nghẻo phải vừa đi kiếm 
củi vừa học; La Mông Chính người Tống, nhà nghèo chỈ ăn 
cháo,sau đã đến trạng nguyên làm tÊ tưởng. 
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Đèn xanh một ngọn. ân tiyết ân cần, quyền vàng mẫy 
con, cửa huỳnh gióng đa. 

Còn trong trần lụy, anh đồ là vị vĩ chỉ giao long C, may 
khoa thi mà kim bằng đề danh, tức hôm nọ chỉ hàn 
nho mà hôm nay đã Bằng nhấn. Thám boa chí đài các; em 
phỏng có duyên ưa lá thắm thời trước voi anh, sau vồng 
thiếp, cũng thỏa đời ư võng giá chỉ nghênh ngang. 

Chưng thuế hàn vi, anh đồ là tại srn chỉ hỗ báo ®), gặ› 
vận thái mà tbanh vân đắc lò, tức bữa kỉa chỉ Hiện sĩ, mà 
bữa nay 8 Thượng thự, Đô đốc chỉ phong lưu ; em phống 
như phận đẹp chỉ hồng, thì anh quan cả, thiếp hầu bà, 
cũng sướng kiếp ư ngựa xe chỉ fỦng đỉnh ! 

Muống chỉ: Kinh sử lầu thông, anh đồ chỉ tài học. đã 
sẵn taấy kinh tế; tuy có đài lưng tốn vải, bẩy giờ đã đai 
vàng áo gấm chi hnh bao. 

Tài năng rát mực, anh đồ chỉ đuyên phản. gặp được lúc 
long vàn; tuy có ăn no lại nằm. bấy giờ 3 cơm chúa vồng 
đào chí chỉnh chện. 

Gương trởi vằng vặc. sảng soi nhà vàng gác tia chỉ linh 
lũng. Lộc nước miên miên, súc tích gấm cuốn vàng cân 
chỉ ban sấp. 

Như thế thì: Chồng quan sang. vợ bầu đẹp. ai chẳng 
khen nhất thế chỉ thần Hên; đanh phận eẫ, bỗng lộc nhiều 
thế mới thỏa tam sinh chỉ hương hỏa. Khởi vò sở thủ ư 
anh đồ tại? - 

Vậy nên: Ưởm trắng nước hồ. vä đi vš lại ? chỉ mong 
anh nho sĩ chi yêu đương. Miệng ong lưỡi én, uốn ngược 
uốn xuôi, cũng mặc giọng thế gian chì mai mỉÏa. 

Em nay : Tuổi mới trăng tròn, tiết vừa hoa nỗ, vâng lời 
sách hỏi, giãi hết niềm đơn. Em cần thưa. 


(Lê Quý Đôn) @) 


(1) Là con "ồng gặp mứa, ý nỏi người tài giỏi chưa gặp thời. 
(2) Là con hỗ con bảo còn ở núi, ý nói lúe còn hàn vì. 


() Theo câu ca dao: Ứứm trắng mà pä nước hồ, ä đi 0ã lại 
anh đồ jêu đương. 


368 


C. VĂN XUÔI CỔ 

Như trên đã nói d2, văn xuôi cỗ không phải như vận 
văn là buộc phải cỏ đối, hình thức câu văn ở đây có 
tự do hơn, nhưng khác +a mới câu ăn xuôi mới, vì 
rằng câu văn xuôi cỗ đù sao cũng cỏ đáng đấp của 
lối vận văn, câu văn ưa có vần có điệu, được sắp xếp 
thế nào, đề đọc lên nghe cho nhịp nhàng, nyền chuyền. 
Có thề nói : văn xuôi cð là tiền đề của lối pửn biền ngẫu. 

Văn xuôi cỗ được áp dụng vào nhiều loại: ngoài các 
loại đã nói ở thê biền ngẫu trên như hịch, cáo, chiếu, 
biểu, kinh nghĩa, văn sách, v.v... các loại khác như bi, 
ký, truyện, tựa, thư, v.v... cũng đều có thể viết bằng văn 
xuôi øồ: ð¿ (bia) là văn đề ở bia, thí dụ như bài văn 
bia Vĩinh-lăng của Nguyễn Trãi ; kg là văn ghì một cảnh 
gì hay một việc gì thi dụ như bài Lính fế tháp kỹ của 
Trương Hán Siêu ; truyện là văn chép về một nhân vật 
nào đỏ, một cảnh tình não đỏ như truyện in hoa nữ 
sĩ của Nguyễn Dữ trong Truyền kỳ mạn lục; tựa là văn 
đề ở đầu một cuốn sách thí dụ Tựa Truyện Kiều của 
Chu Mạnh Trình; (hư là văn viết gửi cho người khắc 
như các bức thư của Nguyễn Trãi trong Quán irung lừ 
mệnh. 

Những tác phẩm 'trên đều chép bằng chữ Hán, còn 
những bài văn xuói cô bằng quốc âm sót lại, chỉ từ đời 
Hậu Lê về sau. Sách Lam-sơn sự tích chép hai bài văn 
quốc âm, một là tờ truyền của Lê Lợi về việc con chấu 
muôn đời phải nhớ cóng lao của Lê Lai, hai là bài thề 
của Lê Lợi với các tưởng lỉnh trong đội quân thiết đột. 
Bài thế đó như sau: 


(1 Xem phần mở đầu của chương Các !hề 0ăn ần nà biền 
bản. Vău xuôi tức là tần văn. Về hình thức, câu văn xuôi cỗ 
phân biệt với văn xuỏi kim (tức văn xuôi hiện đạt), ở chỗ là 
văn xuôi cỗ tuy không buộc phải có đối và có vần, nhưng 
thật ra ít nhiều có đối và có vần. 
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Thải tổ Ơao hoàng dể, trẫm tính Lê húy Lợi, đại thiên 
hành hóa phủ irjị bang gia. VÌ vậy trẫm nguyện cùng chư 
tưởng thứ thủ thiết ky đột quân rằng : 


« Hễ kể làm công thần ở cùng trẫm mà được thiên hạ, 
chưng sau thiên hạ thái bình, thì trằm nhớ đến công thần 
chư tưởng ấy, hết lòng sức danh truyền đồ muôn đời, 
vĩnh thùy trúc bạch, cho chưng sau, con cháu trẫni cùng 
con cháu chư tưởng được hiển vinh, hường chung phúc 
lộc, Dù bễ kia hay cạn, nủi nọ hay bằng. thì công ấy 
trẫm chẳng khả quên chư tưởng, dủ trấm chẳng bằng lời 
nguyễn ấy, vậy thì y cho con châu trẫm như lời ấy, trẫm 
nguyện bẵng cổ đền nên rừng, đền này nên nước, núi nây 
nền băng, ấn này nên đồng, gươm này nên sắi, hãng trẫm 
được thiên hạ, nhớ công chư tướng, nguyện hiển hách, 
vả lại truyền cho con chảun nhà trẫm muôn đời bằng như 
lời nguyễn ấy, thị đề cho quốc gia trưởng trị an như 
bản thạch, Hoàng hà như đải, Thái sơn như lệ. eon châu 
nhà trẫm muòn đời quang đăng bảo điện. 


Vì vậy, trẫm phẩi hết lởi chỉ chư tưởng: hễ đã di 
làm công thìn ở cùng trẫm, đồng tâm hiệp lực, chở ngại 
khỏ khôn hàa làm việc thiên hạ, chẳng những thế ấy, irẫm 
lại cậy lời này. như trong bình phấp rằng: nhân nghĩa 
chỉ binh, hòa mục vi thượng. Nếu có bỉnh nhàn nghĩa, 
thí có hòa mục, mới khá được hiệu lệnh cho tin. Chữ 
rằng: pháp giả thiên hạ chỉ công cộng, dù ai chẳng phải 
có phép trời, luật nườc, ai nấy thì chơ có hòa mục, cho 
tin hiệu lệnh, cho nghiêm thửa phép, hòa làm việc thiên 
hạ. để công danh muôn đời, lộc hưởng thiên chung ». €® 


Lời văn ở bài thề này, tuy không theo thề biền ngẫu, 
nhưng thỉnh thoảng có đoạn, có câu đối nhau, đúng 
với đặc trưng của văn xuôi cồ. Sau trăm năm, khoảng 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ này, câu văn xuôi, tuy có 
mới hơn, không còn những câu nguyên văn chữ Hán 


(1 Xem Bùi Văn Nguyên, Lại bàn oề diệc Nguyễn Trãi tham 
giu Lam sơn khối nghĩa từ túc nào? Tạp chỉ Nghiên cứn lịch 
sử, số 99 ra thẳng 6 năm l9ổ7. 
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lọt vào như ở bài trên, thí dụ: quốc gia trường trị, 
an như bàn thạch, Hoàng hà như đái, Thái sơn nhữ lệ, 
hay cïng không dùng những trợ từ đưa đầy trong Hán 
văn, như chưng, thửa, v.v... nhưng vẫn còn rất nhiều 
những đoan, những càu đối nhau kiều biền ngẫu. 

Thi dụ: Một đoạn trong bài: Đém trăng chơi Hồ Tây 
của Phan Kế Binh sau đây ; 


.« Thuyền theo gió, từ lừ mà đi, ra tới giữa khoảng 
mênh mông, tòi đứng trên đầu thuyền, ngõ quanh tả hữu. 
Đêm thanh cảnh vắng, bốn bề lặng ngất như tờ. Chỉ còn 
nghe mấy tiếng cả «tÁo tắc ° ở dưới đảm rong, mấy tiếng 
chỉm nước kêu «o&ø oác › ở trong bụi niễng, cùng là văng 
vằng tiếng chỏ sủa, tiếng gà gây ở mấy nơi chòm xóm 
quanh hồ mà thôi. Trông về đồng nam: Kia đền Quan 
Thánh, đó chùa Trần quốc, trông về Tây bắc: đáy đính 
Võng thị, nọ văn chỉ Tây hồ; cây cỗi vài đám tìm tùm, 
lâu đài mấy tòa ần hiện. mặt nước phẳng lì tứ phia, đa 
trời xanh ngất một màu; xen phong cẢnh đó, có kháế 
Mì bức tranh san thủy của tạo hón freo ở trước nẮt ta 
không ?.. 


Câu văn xuôi it nhiều pha tính chất biền ngắn nói trên, 
còn được sử dụng mãi đến khoảng 1930 về sau, thì mới 
bớt dần, trong chừng mực câu văn xuôi mới chịu 
ánh hưởng cấu trúc cân văn phương Tây đương 
trên đà phát triền. Cho đến nay, có thể nói rằng lối 
văn xuới cồ đó không còn bóng dáng trên văn đàn nữa, 
trừ biệt lệ nhất định. : 


24 TC 839 


CHƯƠNG V 


CÁC THỀÈ THƠ 
TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI 


Tuár ngữ «(thơ mới » không nhằm đề chỉ một 
thề thơ xác định và duy nhất nào như thơ Đường 
luật, thơ tự do và thơ văn xuôi, v.v... 

Nỏi đến thơ mới là đề cập đến trào lưu thơ ca trong 
văn học Việt-nam phát sinh vào những năm 30 của thế 
kỷ XX với những cây bút tiên biều như Thế Lữ, Lưu 
Trọng Lư, Huy Thông, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan 
Viên, Hàn Mạc Tử, Tế Hanh, v.v... 

Phong trào tơ mới là mội trào lưu thơ ca cỏ những 
yếu tố mới về nội dung cũng như hình thức. Về nội 
đung, thơ mới là tiếng nói của một lớp công chủng mới 
có nhŸng yêu cầu mới về tư tưởng, tình cảm, thị hiến 
thầm mỹ. Về bình thức, thơ mới mang lai nhiều khả năng 
biều hiện cho thơ ca và do đó thúc đầy sự phát triền 
của thơ ca thời kỳ hiện đại. Nhưng những hình thứe 
biểu hiện của thơ mới không đoạn tuyệt với quả khứ 
hoặc màng tính chất ngoại lai. Những nhà thơ mới đã 
biết khai thác và phát huỷ những truyền thống tích cực 
của các hình thức thơ ca dân tộc, đồng thời cũng học 
tập có sảng tạo những hình thức của thơ ca nước ngoài. 
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Đưới dây chúng ta tìm hiểu những hình thức phô 
biến và ồn định của thơ mới về mặt kết cấu của thanh 
điệu, nhịp điện, vần thơ, tóm lại: những yếu tố cụ thê 
của các thê thơ đỏ. 


A. THÊ THƠ 


Về mặt này, các nhà thơ mới đã vận dụng nhiều hình 
thức nhưng phồ biến hơn cả là thê thơ 5 từ, 7 từ và 8 
từ. Ngoài ra cũng có những thể dải ngắn không nhất 
định. Thí đụ thề ngắn gồm 2, 3 từ, thể đài gồm 11, 12 từ. 
Sau đây là một vài thể phô biến: 


1. Thè bón từ. 


Trong thơ ca dân gian thê bốn từ thường dùng trong 
vẻ dưới hình thức nói lối, kề chuyện. Thơ bốn từ trong 
thơ mới thường khóng dùng vần lưng hoặc gieo vần 
nối đuôi nhau của thê nói lối mà dùng vần chân hoặc 
gián cách, hoặc liên tiếp hoặc ôm nhau theo những 
cách hiệp vần phô biến của thơ mới. Nhiều bài thơ cỏ 
tính chất trữ tinh đã ổi vào biều hiện nội tâm kết hợp 
với miêu tả cảnh thiên nhiên, và có những bài có giá 
trị, thí đụ: l 


CHIỀU XUÂN 


Xuân gợi tràn đầy 
Giữa lòng hoan lạc 
Trên mình hoạ cây... 
Nẵng vàng lạt lạt 
Ngày di chìy chầy... 
Hai hàng cảy xanh 
Đầm chồi hy vọng 
Òi duyên tốt lành 
Én ngàn đưa võng 
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Hương đông banh hành 
Kê bên đường mòn 
Mùa đòng đã tạnh 

Cổ mọc bờ non 

Chiền xuân tươi mạnh 
Gió bay vào hần 

Có bàn lay cao 

Trủt binh ấm địu 

Từ phương xa vào 
Người cô vêu điện 
Nghe mình nao nao 
Nhạc vươn lên trời 
Bời măng đang dậy 
Tưng bừng muôn nơi 
Mái rừng gió hãy 
Chiều xuân đầy lời. 


(Huy Cận — Ngdg ngự số 102) 
2. Thè năm từ. 


Thể thơ năm từ vốn đã có trong (hơ :ca đân gian 
(phổ biến là lối hát giệm Nghệ — TÝnh) và trong các loại 
thơ cỗ phong và thơ Đường (ngữ ngón cỗ phong và 
ngũ ngón Đường luật)CÐ. 

Một số nhà thơ mới đã đùng thể thơ năm từ đề sáng 
tác. Những bài thơ năm từ như Ông đồ của Vũ Đình 
Liên, Tình qué của Hàn Mạc Tử, Chùa Hương của Nguyễn 
Nhược Pháp, Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, Viễn khách 
của Xuân Diệu, v.v... đều là những bài thơ mới có giá 
trị trong loại này. 

Thề thơ năm từ của phong trào thơ mới không cô 
đúc một cách gò bó như ngũ ngôn Đường luật, mạch 
thơ mở rộng bơn, tứ thơ bay bồng và tình ý thiết tha 
hơn. Thanh điệu ở đây nhịp nhàng và lối điễn đạt ở 
đây nhuần nhị nhờ sự vận dụng nhiều vần bằng cũng 
như cách sắp xếp hài hòa giữa tiết tấu và thanh điệu... 


(CĐ Xem Chương II phần 2. 
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Thí dụ Lưu Trọng Lư, trong bài Tiếng thu khi định 
gợi lên qua khung cảnh mùa thu một nỗi buồn man 
mắc, đã khéo ngắt ÿ thơ xếp gọn vào những câu năm 
từ liên tiếp theo kiều mệnh đề nghỉ vấn, phù hợp với 
sự láy ý của điệu thơ, tạo cho bài thơ có một tính chất 
điệp khúc nội tại đặc sắc: 


Em không nghe múa thu 
Dưới trắng mờ thần thức? 
Em không nghe rạo rực 
Hinh ảnh kể chỉnh phu 
Trong lòng người cô phụ? 


Hoặc có tác giả dùng nhịp thơ đồn dập, thắt lại, 
chuyên về một tình câm, xoáy sâu vào một tàm trạng 
thiết tha : 


Dâu ai khỏng mong đợi 
Dầu al không lắng nghe 
Tiếng buồn trong sương đục 
Tiếng hờn trong lũy !re 
Dưới trởi thu man mác 
Bàng hạc khắp sơn khê 
Dầu aÏÌ trên bờ liễu 

DẦu ai đưởi cảnh lê 

VớỡiI ngày xanh hở hững 
ố quên tình phu thê 
Trong khi nhìn mây nước 
lòng xuân cũng não nề. 


(Hàn Mạc Tử — Gái gu£) 


Lối điễn tả sâu sắc những câm xúc đó thường it có 
trong thơ ngũ ngón cỗ thề hoặc Đường luật. 

Cũng có một hiện tượng đáng chủ ý là do lối gieo 
vần mởi của từng cặp một chéo nhau, ôm nhau hoặc 
gián cách nên nhiều bài thơ thường ngắt ra từng bốn 
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câu một (từng khô thơ bốn câu có đáng dấp như một 
bài ngũ ngôn tử tuyệt). Nhưng khổ thơ đỏ vẫn gắn liền 
với hơi thơ của toàn bài, thí dụ: 


ÔNG ĐỒ 


Mỗi năm hoa đãao nở 
Lại thấy ông đồ giả 
Bày mực lầu giấy đỗ 
Bên phố đông người qua. 
Bao nhiên người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay. 
Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu ? 
Giấy đô buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu... 
Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đưởng không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 
Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn nắm cũ 
Hồu ở đâu bây giờ? 
1986 
(Vã Định Liên — Bảo Tỉnh hoa) 
3. Thè báy từ. 


Thể bảy từ bay gọi là thất ngôn là thề thơ được sử 
dụng khá phồ biến trong phong trào thơ mới. Về thề 
thơ này, có những điềm cần chú ý: 

a) Thất ngón bát củ Đường luật. Loại này không phát 
triền, vì chính đây là thể thơ gò bó đang bị thơ mới lấn 
át. Tuy nhiên cũng cỏ người vẫn tiếp tục sáng tác theo 
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lối này như Quách Tấn với các tác phầm Mói ấm lòng 
và Mùa cồ điền(, Mặc dù các nhà thơ này có được 
một số bài hay, song cũng khóng cứu vẫn được một 
hình thức thơ không phù hợp với thời đại nữa. 

b) Thề thất ngôn được nâng lên qua những sự cách 
tàn về khô thơ, vần điệu. 

Những bài thơ thất ngón dài ngắn không hạn định 
về số cầu song thường tập hợp lại thành những khồ, 
mỗi khổ gồm 4 câu (hiện tượng này chủ yếu là do cách 
gieo vần của thơ mới tạo thành). Ví dụ bài Giấy phút 
chạnh lỏng của Thế Lữ gồm 9 khô (36 câu) và bài Vẻ 
đẹp thoáng qua cũng của tác già gồm 7 khô (28 câu), v.v... 
Mỗi khồ thơ gần như là một bài thất ngỏn tử tuyệt 
tuy ý khóng tập trung và trọn vẹn bằng. 

Hinh thức bài thơ 4 khồ là hiện tượng khá phề biến 
trong thơ mới thất ngôn. Một số nhà thơ mới cho rằng 
bài thơ 4 khô (16 câu) có được tính càn đối, mẫu mực 
đề diễn tả nội dung. Nhà thơ không bị gò bó trong một 
số câu hạn chế như tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát củ khi 
muốn bàn về những đề tài rộng rãi, Ý thơ cũng không 
bị dàn trải hoặc pha loäng nếu mạch thơ kéo dài không 
hạn định. Bài thơ 4 khô cũng có ít nhiều đáng đấp của 
lối xon-nẻ (sonnet) trong thơ Pháp '®, Có thề những 
bài theo lỗi xon-nê ảnh hưởng phần nào đến cấu trúc 
của những bài thơ 4 khổ chăng? 

Thi dụ: 


TRÀNG GIANG 


Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, 
Con thuyều xuối mái nước song song, 


(Ù Xét kỹ về củ pháp, thì câu thờ Đường luật sủa Quá^h 
Tấn cũng đã đổi mới về lời và ý rất nhiều so với thơ Đường 
luật cũ. Xem phần tiều luận ở trên. 

(2) Somnet là mật lối thơ gồm 4 khồ (2 khồ đầu mỗi khổ 4 
câu, 2 khổ sau mỗi khổ 3 cân). 
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Thuyền về nước lại, sầu trắm ngả, 
Củi một cành khô lạc mắy dòng. 

lLơ thơ cồn nhỗ giỏ đìu hín, 

Đâu tiếng làng xa văn chợ chiều; 
Nắng xuống trời lên sầu chót. vót 
Sòng đài, trời rộng, bến cô liêu, 


Bèo đại về đầu hàng nối hàng, 
Mênh mông không một chuyển đò ngang ; 
Không cầu gợi chủi niềm thân mật. 
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. 
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc 
Chim nghiêng cảnh nhỏ: bóng chiều sa 
Lòng quề đờn đợn vời con nước 
Không khói hoàng hỏn cũng nhớ nhà. 
(Huy Cận — Lửa thiêng) 


Ngoài những bài dẫn chứng trên, có thề kề thêm 
những bài thơ thất ngôn bốn khô tiêu biều như: Trểng, 
Huyền diệu, Đáy mùa thu tới, Buồn trắng, Đơn sơ, Với 
bàn fay ốụ, v.v... của Xuân Diệu, Áo trắng của Huy Cận, 
Vụ pơ và Áo rớc của Tế Hanh, Mùa xuân chín, Đá-lại, 
Trăng mờ v.v... của Hàn Mạc Tử, Đám tàn, liền trôi, Xuân 
v.v... của Chế Lan Viên, Xuán øš của Nguyễn Bính, v.v... 

lên cạnh những bài thơ thất ngôn bốn khổ, cũng có 
những bài thơ Llhất ngón ba khổ (12 câu) như Bền lẳn 
của Hàn Mạc Tử, Thu và Tình trai của Xuân Diệu. 


4. Thè thơ tám từ. 

Thể thơ tám từ là một sáng tạo của phong trào thơ 
mới. Một bộ phận quan trọng của thợ mới được viết 
bằng thề thơ này. Bài thơ không bạn định về số câu, 
vần gieo bằng vần chàn. Gần như khỏng cỏ vần lưng. 
Lối gieo vần kết hợp vần liên chàu với những lối gieo 
vần trong thơ ca phương Tây. Câu thơ tám từ thường 
ngắt nhịp theo bai hay ba tiết tấu. Sự nhịp nhàng vẫn 
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được giữ vững trên cơ sở qui luật cân đối giữa các âm 
tiết, các tiết tấu, các đoạn mạch. Những yếu tố mới đó 
làm cho thề thơ tám từ có một đặc tính và khả năng 
diễn tả riêng. Tuy nhiên, thực chất thì thề tám từ vẫn 
bắt nguồn từ các thê thơ ca dân tộc và trực tiếp hơn là 
từ thể hát nói. Một số người nghiên cứu về thơ mới đều 
cỏ một nhận xét khá thống nhất là thể thơ tắm từ có 
nguồn gốc ở thể hát nỏi ®, Nếu so sánh và phân tích 
cụ thề, chủng fa có thể xác minh nhận định đó là đúng. 

Chô giống nhau giữa thề thơ lảm từ uà thề hát nói: 

— Số từ trong câu hát nói có thể từ 4, 5 từ dến 12, 
13 từ nhưng thường là 7 và 8 từ, nén cỏ nhiều câu 
nhiều khồ trong bài hát nỏi có cùng một số từ như một 
khô thơ § từ ®), 

— Về thanh điệu : Thê thơ tám từ tuân theo quy luật 
sắp xếp thanh điệu của thề hát nói. Và đấy cũng là yếu 
tố rất cơ bản đề thơ mới giống với hát nói. 

Một câu hát nói thường được chỉa làm ba tiết tấu. 
Mỗi tiết tấu phải đối thanh theo luật bằng trắc. 


Thi đụ : 


Trải bao nhiên [ ngày tháng | hạ thu đỏng 
(œ) (Œ) œ} 

Rồng rã Ì nỗi nhở nhung | xuân eö biết 
(Œ) (È) (Q2 


(Tân Đà — Gặi xuân) 
Câu thơ của thể thơ tám từ về cơ bản cũng tuân theo 
luật bằng trắc đó. Thí dụ : 


(Ù Xem mục ThỄ hát nói ở chương trên. 
(2) Cững có những trường hợp câu thơ tám từ chỉ gồm hai 
tiết tấu, 
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Anh nhở tiếng | anh nhớ hình Í anh nhỡ ảnh 


(@) (b) @ 
Anh nhở em | anh nhớ lắm j em ơi 
(@) (Ð (œ®) 
(Xuân Diệu — Tương tt chiều) 
Đường trong làng | hoa đại . _ Với mài rơm 
(@®) (2 (h) 
Người cùng tôi | đi đạo | giŸa đường thơm 
(} (Œ) @) 


(Huy Cận— Đi giữa đường thơm) 

Về cách gieo vẫn, thơ tắm từ cũng vận dụng cách gieo 
vần của thề hát nói: dùng cả vần bằng và vần trắc, 
vần lưng và vần chân. Chúng ta so sảnh lối gieo vần 
của một đoạn hát nỏi : 


GẶP XUÂN 


Gặp xuân nay | xuân chở | lạ hìng 
Tóc có khác | trong làng | ta chẳng khác 
LếĐ) 
Kề từ thuở | biết xuân bổn chín năm về trước 
Vẫn rượu thơ | non nước thú làm pưỉ 
(e0) 
Đến xuân nay Ì ta tuỗi | đã năm mươi 
lính trăm tuổi | đời người | ta có nửa 
: (cu) 
Còn sau nữa | lại bao nhiêu | xuân nữa 
Mặc trời cho | ta chửa | hổi làm cñ 
(ep) 
Sẵn rượn đào | xuân uống | với ta di 
Chế quen biết | kề gi | ai chủ khách. 
(e0) 
(Tân Bà) 
và một đoạn thơ tắm từ: 
LỜI KỸ NỮ 
.. Em sợ lắm | giả băng | tràn mọi nểo 


Trời đìy trăng | lạnh fZo | suốt xương đa 
(ep) 
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Người giai nhân ¡ bến đợi | dưới cây giả 
Tình du khách | thuyền gua | không buộc chặt. 

(cu) 
Lời kỳ nữ | đã vỡ | vì nước mắt 
Cuộc yêu đương | gay gắt Ì vị làng chơi 

(cb) 

Người viễn đu | lòng bận | nhớ xa khơi 
Gỡ tay vưởng | đề theo lới | giỏ nước. 

(ep! 
Xao xác tiếng gà | trăng ngà | lạnh buố/ 
Mắt run mở } kỹ nữ | thấy sông trồi 
Du khách đi | đu khách j đã đi rồi. 

(Xuân Điệu) 


Lối gieo vần của hai đoạn thơ trên về cơ bản giống 
nhau ®. Với những bài thơ loại trên, thề thơ tắm từ rất 
gần với thề hát nói, 

Tuy nhiên phần lớn những bài thơ tám từ thường 
không gieo vần lưng mà chỉ gieo vần chân. Vần chân 
được gieo từng cặp theo các dạng liên tiếp, gián cách, 
óm nhau, hỗn hợp, v.v... Đỏ là điềm mới trong cách 
gieo vần của thơ tám từ so với thề hát nói. 


Thể thơ tám từ phát triền từ thề hát nói, song có 
nhiều điềm khác với hát nói. Cấu tạo của toàn bài thơ 
tâm từ không có sự hạn định øề số cáu, số khô thơ như 
bài hát nói, không có những thành phần như mmưỡun 
đầu, mưỡu cuối và hai cán thơ theo cách luật riêng ở 
giữa bài. VỀ củ pháp thơ ca, thề thơ tám từ cũng có 
nhiều điềm mới trong vận dụng ngôn ngữ so với thể 
hát nói, Thơ lắm từ là một thề thơ giàu tính sáng tạo 
của phong trào thơ mới. 


(Í Ở đây chỉ chủ ý đến ngữ ám đề cho tiện so sánh. 
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NHỚ' RỪNG 
(Lời con hồ ở uườn Bách thủ) 


Găặm một khối cắm hởn trong cũi sắt 

Ta nằm đài trông ngày thắng dần qua 
Khinh lñ người kia ngạo mạn ngần ngo' 
Giương mắt bé giễun oai linh rừng thẩm 
Nay sa cơ bị nhục nhẫn tù hãm 

Để làm trò lạ mắt lhứ đồ chơi 

Chịu ngang hãy cùng bọn gẫu đở bơi 

Với cặp bảo chuồng bên vô tư lự 

'Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa 
Nhớ cảnh son lâm bỏng cả cây giả 

— Tiếng gió gào ngàn, giọng nguồn hét núi 
Với khi thét khúc trưởng ca dữ đội 

Ta bước chán lên đống đạc đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng âm thầm là gaì cổ sắc 

Trong hang tối mắt thân khí đã quắc 

Là khiển cho mọi vật đều im hơi 

Ta biết la chúa tÈ cả muôn loài 

Giữa chốn thủo hoa khóng tên không tuổi. 
Nào đâu những đêm vàng bên bở suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan 

Đân những ngày mưa chuyển động bốn nhương ngàn 
Ta lắng ngắnr giang san la đãi mởi? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội 
Tiếng chìm ca giắc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiều lênh láng máu san rừng 
Ta đợi chết mãnh mặt trời gay gắt 

Đề chiếm lấy riêng ta phần bí mật? 

— Than ôi Thời oan liệt nay còn đâu ? 


(Mấy oần thơ, Tàp mới — 1941) 


5. Thè thơ cân đài câu ngắn trừ tám từ trở lên, 


Trong phong trào thơ mới, thể thơ phầ biến nhất là 
thề từ 5 từ đến 8 từ, những thề 10 từ trở lên rất hiếm. 


Jjao 


Điểm lại những bài thơ có giá trị của phong trào thơ 
mới, chúng ta thấy có rất ít những bài thơ theo thề 10 
từ trở lên. 

Nhịp điệu của những bài Lhơ có câu thơ từ 10 từ trở 
lên, thường nặng nề, thiếu nyền chuyển, quy luật về 
thanh điện khóng rõ rệt, Thi dụ: 


CHỊ THỢ MÔ THAN THÂN 


Lên xuống cửa lò thân lôi quen (từ thuở nhỏ 

Lao công từ lên chín là cái tuổi bơ thờ 

Trễổ trong xóm vào tuổi này riêng tỏi là khổ 

Tòi khổ tôi chẳng buồn xi cha mẹ tôi nghéo khở 
Cha tòi 8ui bởi nạn lửa (han trong hầm mỗ 

Có sửo khổc nên không đành khoanh tay ngồi xó 
Đói tirc phi bò. mẹ con tôi đắt nhau đi 

Xuống mỏ ngày cũng nhự đêm: ôi khó thở 

Nguy hiểm nặng nề chủng tôi nào kể chỉ 

Làm việc đướởi hầm than tối tâm đìy thân khí 
BA trăm thước cách mặt đất thật chốn âm ty 

Yì sự sống phải Jiều, chết có số tử vì 

Tin ở thần bộ mạng sáu nắm tôi làm mổ 

Thân sống cũng như chết đời kbổ nhì đời chó 
Ăn ngũ thị thất thường sức khổe mong gì có 

Mệt ngủ ngay dưới hầm đầu mỡ với bụi than 

Mê man như chết pgội; người gọi còn bàng hoàng 
Tỉnh đậy rở lên mặt, bụi than với hơi nước 

Pha lộn với mồ hôi, làm mặt tôi đen mượt 
Than ôi lòng trải đất cớ sao lạnh ưỡt? 

Độc hay lành thân vô phước còn mất kề chi? 
Chảy hầm than và đất sập tôi (hưởng thầy đôi khi 
Đạn mặt với bụi than, nguy hiểm với hiểm nguy 
Thân này còn được sống, sớm tối vắt vì đi 

Đi theo người cùng xóm; đân hèn nào biết nghỉ 
Đi vào con đường chết, trọn đời còn thứ gÌ 


{Ù Dướỡi đây là hai đoan thơ của bai bài thơ Chị thợ mô than thân 
(10 từ) và Bà La Pagie, nhà thám hiềm bổ họa sĩ (có câu đài 
27 từ). 
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Khốn khổ thay sự sống, vị sống phải vào mỗ 
Trách trời chẳng Ni, trách phải trách người bày ra nó. 
: - „(Bị kim duyệt) 


1ã-1-1934 
(Tuyền thanh An thị — 
Phụ nữ Tán săn, số 235) 


BÀ LA EUGIE, NHÀ THẤM HIỀM VÀ HỌA SĨ 
(Một bài thơ mới gửi riêng cho các anh nghiện) 


Các anh ơi đẹp lọ, đẹp đèn, dẹp tìm. đẹp móc. 
Đề tòi đẤt các anh ra mắt một người đàn bà. 
Một người đàn bà từng biết bao phen lấn lốc 
GIỮa tạo vật với phong ba (đây chẳng phải là etạo vật» 
#4 phong ba * theo nghĩa bóng của các anh thường than thổ)... 
Người từng lướt đi chẳng kề nắng nung. tuyết lạnh, đất 
nghiêng, đá vỡ 
Người ăn vận như bạn trai, ngồi lưng ngựa long chong 
Mà qua đẻo, xuống hố, lên đốc, lội hào. 
Cùng một bọn tùy tùng dân lạ, sẵn đi giữa non núi chỉnh 
chòng. 
Rồi trãi qua những ngày phẳng lặng, những đếm hung 
gìòng bão... 
Các anh ơi, đó là nhà thám hiểm, lại là giống đàn bà, đem 
cải trí, cái tài, cái gan của minh để phục vụ khoa học. 
Sống ñŠ đi kiếm trên mặt đất. những hóc nào mà loài 
người còn có độc. 
Những xử lít mà xa, sống đề khảo sát bao la... 
Rồi mượn bút họa thần tỉnh mà gộp trong mấy vuông giấy 
trắng thể giởi bằng phong cảnh, nhân loại bằng hình người. 
Cái tài nuôi cái chí, người tự tạo người. Ôi! mấy bứe tranh 
của họa sĩ là ruột đời in khắn! 
Các anh ơi các anh chẳng có biệt tài. có chỉ cao, có gan 
lớn thì tôi ehẲng xúi các anh những chuyện đi xa. 
Tôi chẳng buộc các anh cưỡi ngựa vượt non, Đăng ngàn lưu 
lính xứ lạ. 
Chống với gió mưa vất vả với sương tuyết, tơi tả với 
băng sơn, 
Tôi chỉ xin các anh bẻ ống, đập đèn, liệng tìm, quăng móc, 


Tỏi chỉ cầu các anh thỏi búi, bố dứt tật ghiền ; 
Các anh ư nghe Lôi chăng? Hay là: 

Đang lúc tâm hồn tôi rung động vì một bậc anh tài mới 
thoáng qua 
Đang lúc tôi hắm hở hát ca cái can đảm, cái khi tiết, cái 
hùng đũng 
Của một người đàn bà mà các anh vẫn năm điềm nhiên, 
vẫn móc, vẫn tim, vẫn hút, vẫn ghiền. Thì các anh ơi, 
Đănh rằng trọn đởi. trén thể giới người a, Š 
Các anh chẳng phải là đàn ỏng, mà các anh cũng chẳng 
đáng làm đàn bà! 


(Nguyễn thị Manh Manh. 
Phụ nữ tán păn, 20-4-1934) 


6. Thè lục bát. 


Ngoài các thê thơ ồn định và phê biến như năm từ, 
bây từ và tám từ, các thể lục bát và song thất lục bát 
cũng được nhiều nhà thơ mới sử dụng. Về cấu trúc thê 
thơ thì thê lục bát và song thất lục bát vẫn ồn định, 
còn về củ pháp tho ca thì ít nhiều có thay đồi cho phủ 
hợp với nói dung và tình cẩm mới. Thế Lữ, Huy Cận, 
Nguyễn Bính, v.v... đã viết được nhiều bài thơ lục bát cỏ 
giá trị. Nhìn chung về hình thức, thê thơ lục bát trong thời 
kỷ thơ mới được khai thác theo hai khuynh hướng: 
khuynh hướng « hiện đại hóa» và khuynh hưởng trở 
về với ca dao. Khuynh hướng «hiện đại hóa» được 
thể hiện khá rõ rệt trong những bài thơ lục bát của 
Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Diệu và Thanh Tịnh. Thực ra 
các tác giả này cũng khóng đem lại cho thê lục bát 
một cải gì mới lạ về hình thức, mà vấn đề chủ yếu là 
khai thác đặc trưng vốn có của thề này, đề thể biện 
những xúc cảm mới. Nhịp điệu của câu thơ lục bát được 
thề hiện hoàn chỉnh qua hai dòng thơ : sự kết hợp giữa 
hai loại vần chân và vần lưng và thường được gieo 
ở số từ chẵn đã tạo cho thề lục bát một âm hưởng và 
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một nhịp điệu riêng, đặc biệt là vân chân cũng như 
vần lưng bao giờ cũng hiệp vần theo thanh bằng nên 
nhịp điệu chung của cầu thơ lục bát thường nhẹ nhàng, 
uyễn chuyên và ngân vang. Những nhà thơ mới đã khai 
thác triệt đề đặc trưng này của nhịp điệu đề diễn tả 
những nỗi buồn mơ hồ và kéo dài, những tình cảm 
bâng khuâng thương nhở, vừa lơ lửng lại vừa quần 
quanh. Những bài thơ lục bát như Buồn đém mưa, Thu 
rừng, Ngậm ngủi của Huy Cận và Tiếng sảo Thiên thai 
của Thế lữ, Chiều của Xuân Diệu, thể hiện rất rõ đặc 
điểm này. Các nhà thơ thường vận dụng nhiều thanh 
bằng, ngắt đòng thơ theo nhịp chăn và dùng nhiều từ 
lấp láy hoặc sỏng đỏi đề tạo cho bài thơ một nhịp 
điệu nhẹ nhàng, kéo đài, một cách u uần hoặc thanh 
thoát: 


Nghe đi rời rạc lrong hồn 
Những chản xa vắng đặm mồn lễ loi... 
Rơi rơi đìu địu rơi rơi... 
Trăm muôn giọt nhẹ nỗi lời vu vơ... 
Tương tư hưởng lạc phương mở 
Trở nghiêng gối mộng hững hở nằm nghe. 
(Huy Gận) 
Sầu thu lên vút song song 
Với cây hiu quạnh với lòng quạnh hiu 
Non xanh ngây cả buồn chiều 
Nhân gian nghe cũng tiêu điều đưới kia, 
(Huy Cận) 
Êm êm chiều ngần ngơ chiều 
Lòng không sao cả hin hiu sẽ buồn. 
(Xuân Diệu) 
Tiếng đưa hiu hắt bên lòng 
Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn. 
: (Thể Lữ) 


Bên cạnh khuynh hướng này là khuynh hưởng trở 
về với làn điệu ca đao mà tiêu biều là Nguyễn Binh. 
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Nguyễn Binh làm được nhiều bài thơ lục bát mang 
phong cách ca dao, về hình ảnh ngón ngữ nhịp điệu 
cũng như lối điễn đạt:. 


Nhã em có một giàn trầu 

Nhà anh có một hàng cau liên phòng 
Thôn Đoài thị nhở thôn Đông 

Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào ! 


Nhịp điệu thơ lục bát của Nguyễn Bính thanh thoát 
linh hoạt. Nhưng có một điều đáng tiếc là Nguyễn Bính 
về thực chất không phải là một nhà thơ của đồng quê. 
Nguyễn Binh là một nhà thơ tiều tư sản thích viết về 
nông thón theo cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình. 
Thơ lục bát của Nguyễn Bính còn thiếu cái chất phác 
bình dị trong nội dung xúc cắm. Tác giả lại hay thì vị 
hóa cuộc sống ở nỏng thôn. Nguyễn Binh lại dùng 
nhiều từ sáo và màu mè đề diễn tả những mối tình 
không được bù đắp, có tính chất éo le bị đát, 

Cho nên về thực chất cả hai khuynh hưởng cũng chỉ 
là mật, cùng có chung một cơ sở về thể giới quan, nhưng 
khác nhau về đề tài và lối diễn đạt, 

Trong thơ lục bát cũng đã có hiện tượng bắc cầu. Một 
số trường hợp câu thơ được ngắt nhịp linh hoạt hoặc 
có một ngữ điệu đặc biệt: 

CáI gì như thể nhớ mong 
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng, 
(Nguyễn Binh) 


Đi mau? trốn nét! trốn màu } 
Trốn hơi! trốn tiếng! trốn nhau ! trốn mình ! 
(Xuân Diệu) 


Các nhà thơ trong phong trão thơ mới nói chung chưa 
khai thác được chất chắc và khỏe cũng như khả năng 
kề chuyện của thê thơ lục bát. 


v 
B. VAN THƠ 


Các thề thơ trong phong trào thơ mới đều sử dụng 
nhiều hình thức gieo vần phong phú. Các lối gieo vần 
đã có trong thơ<a đân tộc đều được khai thác va vận dụng. 
Ngoài ra thơ mới còn tiếp thu nhiều cách gieo vần của 
(hơ ea nước ngoài, chú yếu là thơ ca Pháp. 

Hai lối gieo vần cơ bản là văn lưng và vần chân vẫn 
được chủ trọng. Văn lưng được dùng nhiều trong các 
thề lục bát, thất ngôn và phần nào trong thê thơ tắm từ : 


Buồn gieo theo giá veo hỗ, 
Đèo cao quản chật bến đỏ lau thưa. 
(Huy Cận) 


Xãao xác tiếng gà, trăng nợđ lạnh buối... 
Ngưởi giai nhân bến đợi dưỡở! cây giả 
Tỉnh du khách thuyền qna không buộc chặt. 


(Xuân Diệu) 


Sớm nay tiếng chím thanh 
Trong giỗ. xanh 
Diu 0ương hương ấm thoàng xuân tỉnh, 


(Đoàn Phú Tử) 


Những vần lưng, niu nhau trực tiếp trong từng câu 
thơ gợi lên những âm điệu đặc biệt, tăng sửc gợi cảm 
cho tử thơ. 

Ngoài vần lưng thơ mới dùng nhiều binh thức gieo 
vần chân. Trong thơ ca đân gian và một số thề thơ cũ 
đã có những cách gieo vần chân theo lối vần liên tiếp 
và gián cách. Thơ mới vẫn tiếp tục những cách biệp vần 
đỏ, kết hợp với lỗi hiệp vần của thơ Pháp. 
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Văn liên tiếp theo lối tử tuyệt: 


Năm năm theo tếng gọi lên đường 
Tóc lộng tơi bời gió bốn phương 
Mấy lúc thẫn thờ tròng trở lại 

Đề hồn mơ tới bạn quê hương. 


(Thế Lữ — Giảdy phút chạnh lòng) 


Vần liên liếp gieo từng cặp một: 
Nén đau thương vương ngậm ngùi sẽ kề 
Niềm ngao ngán vô biên như trời lễ 
Ôi tấm gan bền chặt như Thái sơn 
Bao nhiêu thu cay đẳng chẳng hề sởn. 
(Huy Thông — Tiếng địch sông Ô) 


Vần gián cách - 


Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nỏií 
Sợ lời than lay đồ cả đếm sản 

Đôi hơi thổ tìm nhau trong bỏng rối 
Đái linh hồn chìm đầm hề u sẵu. 


(Chế I.an Viên — Điền tàn) 


Vần ôm nhau - 


Trên suối nhỏ chiếc cầu tre hẻo lánh 
Tốp người qua lấy bẫy vịn thanh ngang 
Lũ trẻ con sung sướng nộ cười pang 
Đùa với bóng chấy theo giòng nước ìạnh. 
(Nam Trân — Nồng thu) 


Văn hỗn hợp: Những câu thơ xen lẫn nhau mà biệp 
vần theo hai vần nhất định và thường là một bằng 
một trắc. 


Tiếng địch thồi đâu đáp 
Cớ sao nghe réo rả!? 
Lơ Yửng cao đưa tậu lưng trời xanh ngả 
Mây bay... Gió quyền mày baÿ... 
Tiếng ví vút nh khuyên van như díu đặi 
Như hắt hìu cùng hơi gió heo mau. 
(Thế Lữ — Ting trúc tuyệt 0uờ) 


387 


G. NHỊP ĐIỆU VÀ THANH ĐIỆU 


Nhìn chung câu thơ mới vẫn giữ đúng nguyên tắc của 
sự đối thanh về bằng trắc theo quy luật hài hòa về 
thanh điệu trong tiếng Việt. Dù câu thơ là hai hay ba 
tiết tấu. sự đối thanh giữa các tiết tấu đi liền nhau vẫn 
thực hiện được, khiến cho câu thơ có âm hưởng và nhịp 
điệu quen thuộc của ngôn ngữ thơ ca dân tộc. 

Trong thề thơ 7 từ, lối ngắt nhịp phổ biến là theo 
đạng 4 — 3 hoặc 2 — 2 — 3. 


Yị dụ: 
Áo trắng đơn sơ | mộng trằng trong 
¡z1 Hôm xưa em đến | mắt như lòng 
Nởể bùng ánh sáng | em đi đến 
Gói ngọc dồn hương | bước tổa hồng. 
(Huy Cận) 
hoặc : 


3.28 Nắng xuống | trời lên | sầu chót vót 
Sông đài | trời rộng | bến cô liên. 


(Huy Cận) 


Hầu hết những bài thơ bảy từ đều đựa theo lối ngắt 
nhịp trên. Lối ngắt nhịp đỏ cũng la lối ngắt nhịp trong 
câu thơ thất ngôn bát củ Œ), 

Lối ngắt nhịp trên của thề thơ bấy từ trong thơ mới 
rất khác với lối ngắt nhịp của câu song thất trong thể 
song thất lục bát ngắt theo nhịp 3—4 hoặc 3—2 
— 2 hay câu thơ bảy từ kiều nói sử trong thể thơ 
cồ truyền, cũng ngắt theo nhịp 3~—4 ®, 


(1Ù Xem chương Thơ sa mô phông thơ ca Trung-guốc ở trêu. 
(3) và (3) Xem chương Các thỀ thơ ca cồ truyền Việf-nam 
ở trên. 
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Trong thơ mới cũng có một số câu thơ bảy từ ngắt 
nhịp theo dạng câu song thất hay câu nỏi sử: 


Tiểng điều sảo | nao nao trong vắt 
Trời quang mây Ì xanh ngắt mâu lơ. 
(Thế Lữ) 


Nhưng những câu thơ loại này rất ít. Đa số và có thề 
nói là hầu hết đều .ngất nhịp theo câu thơ Đường luật. 
Có thề tóm tắt hai lối ngắt nhịp và nguyên tắc về thanh 
điệu của hai thê thơ đó như sau: 


Dạng phô biến của Sa l2 ii 

cân thơ mới bảy ,A 
từ theo công thức 

A hoặc B : BlÌ—|lb|—-|t|—|b |G&ần) 


Câu thơ ( thất trắc 
song thất Í thất bằng 


Qua công thức trên, chúng ta thẩy hai câu thơ rẤt 
khác nhau về nhịp điệu và thanh điệu. 

Dùng vần chân và nhiều thanh bằng đề hiệp vần nên 
lối gieo vần theo dạng 4— 3 và 2—2— 3 tạo nên một 
nhịp điệu nhẹ nhàng hơn cho câu thơ bảy từ. Thể thơ 
bảy từ cỗ truyền ngắt theo nhịp 3— 4 hoặc 3—2—2 
kết hợp với lối hiệp vần hỗn hợp cả bắng lẫn trắc, cả 
vần chân lẫn vần lưng tạo nên nhịp điệu cầu thơ khỏe 
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nhưng kém phần nhịp nhàng và mềm mại. Do đỏ những 
câu thơ song thất thường đi cặp với một câu lục bát 
đề hài hòa thanh điệu làm cho nhịp điệu của câu thơ 
cân đối, nhiều màu sắc và cũng uyền chuyền hơn. 


Thể bảy từ ngất theo nhịp 3—4 và 3—-2— 2, kết 
hợp với lõi biệp vần hỗn hợp (mà không cỏ lục bát 
kèm theo) thường ít được sử dụng trong thơ ca đề xây 
đựng toàn bài vì nhịp thơ trúc trắc, khó xưởng ngâm, 
Người ta thường thấy thề thơ trên được dùng trong thề 
nói sử và biến thể trong câu thơ của thề hát nói. 


Thể bẩy từ trong thơ mới đã tiếp thu thanh điệu vá 
nhịp điệu uyễn chuyền nhịp nhàng trong câu thơ Đường, 
nhưng không bị ràng buộc về các luật đối, niêm,v.V... 
Tuy lỗi ngắt nhịp phổ biến trong câu thơ bảy từ là 
4—3 và 3—2—3 nhưng có những trưởng hợp nhịp 
ngắt thay đồi lính hoat cho phù hợp với việc biều hiện 
nội đụng : 

2—5\ Thu lạnh | càng thém nguyệt tổ ngời 
4 — 1—2) Đàn ghê như nước | lạnh | trời ơi 
2—5 ] Long lanh | tiếng sối vang vang hận 
4~ $| Trăng nhở Tầm dương | nhạc nhớ người. 


(Xuân Diện — Nguyệt cầm) 


3—4| Đã mê rồi | Tơ mã chàng òi 

4—3 } Người thiếp lao đao | sượng cả người 
1—1—5)Ôi | ôi | hầm bớt cùng cầm lại 

2—5] Lông say | đôi má cững say thôi. 


(Hàn Mạc Tử) 
Trong thề thơ tám từ, cáu thơ thường ngắt làm ba tiết 
tấu và cỏ sự đối thanh giữa các tiết tấu (như đã nói ở 


trên). Song cũng có nhiều trường hợp lối ngắt nhịp 
thay đổi làm cho câu thơ có một nhịp điệu riêng. 
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Trưa quanh vườn |} Và võng giỏ an lành ' 
Ngang phòng trưa | tu hồn nhẹ cây %enh. 

Trưa quanh gốc | Và mộng hiền của bóng 

Bỗng run theo | .. lả,. run theo,,. | .. nhịp vỗng 
Trưa lên (rời | Và xanh thẩm | bầu trời; 

Bỗng mê ly | nằm thấy | trắng | mây trôi... 
Trưa | một ít trưa, ! lạc vào lăng tầm 

Nhập làm hồn | những tượng xưa u fbẩm. 


(Chế Lan Viên ~ Trưa đợn giản) 


Về mặt thanh điệu, có những trường hợp nhà thơ vận 
đụng thành công trong một câu thơ sự phối âm của nhiều 
thanh bằng liền nhau. Thí đụ trong bài Nhị Hồ, Xuân 
Diệu đã dùng (toàn thanh bằng trong hai câu thơ: 


Sương nương theo lrăng ngừng lưng trời 
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi. 


Huy Cận trong bài Buồn đêm mưa đã khéo đùng thanh 
điệu đề diễn tả cái buồn của lòng người trong tiếng 
mưa rơi : 


Đêm mưa làm nhớ không gian 

Lông run thêm lạnh nỗi hàn bao la... 
Tai nương nước giọt mái nhà 

Nghe trời nẵng nặng nghe ta buồn buồn 
Nghe đi rời rạc Irong hồn 

Những chân xa vắng đặm mòn lễ loi:.. 
Rơi rơi... dìu địu rơi rơi 

Trăm muốn giọt nhẹ nối lời vụ vơ 
Tương tư hướng lạc phương mở 

Trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe 
GIỏ về lòng rộng không che 

Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư... 


Các bài thơ Tiếng sáo Thiền thai của Thế Lữ, Màu 
thời gian của Đoàn Phú Tử cũng có những hình thải 
biều hiện tương tự, 
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Ð. MỘT SỐ HÀI THƠ MỚI CÓ DẠNG ĐẶC BIỆT 


Trong phong trào thơ mới cỏ một số bài thơ có cấu 
trúc đặc biệt về câu thơ, khô thơ, thanh và nhịp điệu. 
Các bài thơ này được sáng tác, hoặc là do sự tìm tòi 
có tính chất hiểu kỳ, hoặc là do sự mó phẳng theo thơ 
ca nước ngoài, hoặc là đề làm vui câu chuyện văn 
chương. Những hình thức này không được thừa nhận 
là hình thức phổ biến, tuy nhiên ở những trường hợp 
sau đây các sảng tác đó ít nhiều có giá trị nghệ thuật; 


TỐI 
Tối 
Đi hoài, 
Chân mỗi 
Trăng ló ngàn 
Chỉ m về nưi 
Muôn đậm míịt mù 
Một mình lặn lội 
Đèo ải bước gập ghềnh 
Cảnh tình lòng bối rối 
Đường xa gảnh nặng ngại ngũng 
Quầãng vắng canh trưởng vòi vọợi 
Ô hay gai góc quãng đường đời 
VẤt vã thâu đêm đi chưa khổi, 
(Trần Huắn Chương — fao.bão 1936) 


1. Rai thơ Tối trên đây viết theo khổ thơ hình tam 
giác. Lối thơ này cỏ trong một số bài thơ của Pháp, 
ví dụ bài £s Djïmns của Victor Hugo ®, Bài Les Djïnns 
cấu trủc theo hình quả trảm mà hai đỉnh là cân thơ gồm 
hai âm tiết và giữa là câu thơ 10 âm tiết. 

2. Một trong những bài thơ dùng thanh bằng trong 
toàn bài: 

Chiều đi trên đồi êm như tơ 
Chiều đi trong người ¿m nhự mơ 


(1 Trong tập thơ L2s Orienfales. 
993 + 


1.am nhung ôÍ mâu ngưng lưng trởi 
Xanh nhung ô! màu phơi nơi nọi 
Vàng phai nằm im ôm non gầy 
Chìm yên co mình nương xương cấy 
Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa 
Đông Nam mày đùn nơi thành xa... 
Oanh già theo Quyền: quên tỉn chàng 
Đào theo Phủ dung: thư không sang 
Ngàn khơi, ngân khơi, ta ngàn khơi 
Lâm trăng theo chàng qua muôn nơi 
Theo chăng ta làm con chỉm uyên 
Làm mây theo chàng bên nhung yên 
Chàng ơi hồn say trong mơ màng 
Hồn ta? hay là hàn tình lang. 
Bên kía Ham đương: đây Tiêu tương 
Tơ lòng nâng cao lên mãnh dương 
Nay hoàng hôn rồi mai hön hoàng 
Trông gương buồn dơ cho đong nhan 
Non Yên tên bay ngang muôn đầu 
Thâm khuê oan gÌ giam xuân sầu? 
— Ai xây bờ oan trên xương người ? 
AI xây mồ hoa chôn xuân tươi? 
(Bích Khê Lê Mộng Thu) 


3. Bài thơ Tinh hoài sau đây làm theo nguyên lắc các 
chữ trong câu thơ đều cùng theo một dấu, và các câu 
thơ lần lượt theo các đấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, v.v... 


TÌNH HOÀI 


Trời buồn làm gì trởi rầu rầu 
Anh yêu em xong anh đi đâu? 
Lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc 
Một bụng một dạ một nặng nhọc 
Ão tường chỉ đề khŠ để tùi 
Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vẫn lãi 
Thương thay cho em cắm thay anh 
Tỉnh hoài cảng ngày càng tầy đình. 
(Lê Ta) 
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CHƯƠNG YI 


CÁC THÈ TRƯỜNG CA, 
TRUYỆN THƠ, THƠ TRƯỜNG THIÊN 


C4° thê trường ca, truyện thơ, thơ trường thiên đều 
là những hình thức thơ tự sự, hoặc íL nhiều dựa 
trên phương thức tự sự. 

Trong nền văn học thế giới, thơ tự sự nỏi chung đã 
có một lịch sử phát triền lâu đời từ những anh hùng ca 
thời cồ đại đến những tình ca, truyện thơ, thơ trường 
thiên, Văn học Việt-nam cũng đã để lại nhiều ảng thơ 
tự sự có giá trị mà hình thức phồ biến hơn cả là trường 
ca và truyện thơ. 

Trước hết là hình thức trường ca dân gian. Thóng 
thưởng trường ca này có hai loại: loại anh hung ca 
và loại tạm gọi là tình ca. Trong văn học Kinh chưa 
tìm thấy hai loại riêng biệt đó mà chỉ có loại về dài 
hơi ®, Vẻ là một hình thức thơ tự sự thường phản ánh 
một cách kịp thời hoạt động của một nhân vật, hoặc 
một sự kiện nào đó trong đời sống và được sáng lác 
bằng nhiều thề thơ: thí dụ thề hát đặm, thê lục bát 
hoàn chỉnh hay biến thề. Những vẻ đài hơi có tiếng như 
Và Chàng Lla, Vẻ bà Phó, Vẻ thất thủ Rinh đó. Nhìn 


(1) Bây không nói đến những bài vẻ ngắn, 


39 


chung kết cấu của vè còn lỏng lẻo, lời vẻ có tính chất 
kể lề dàn trải, nói chung nghệ thuật về còn mang nhiều 
tính chất dân gian dưới hình thức tự nhiên. 


Ảnh hùng eca và tỉnh ca là những bài ca đưới hình thái 
thơ tự sự khá phổ biến trên thế giới 0, Ở nước La hình 
thức đỏ mới tìm thấy trong văn học dán tộc thiểu số. 
Anh hùng ca thường phần ánh phững sự kiện lịch sử 
trọng đại, những chiến cóng và kỳ tích vẻ vang, có Ỷ 
nghĩa toàn đân (rong cuộc đấu tranh đề chế ngự thiên 
nhiên hoặc phát triền bộ tộc (Đ, Còn tỉnh ca thường 
thiên về miêu tả những cuộc tinh đuyên éo le «đẫm 
máu và nước mắt» đười chế độ cñ ®), 


Trong thời kỳ hiện đại, hình thức trường ca cũng đặc 
biệt được phát triền với những chủ đề và đề tài cách 
mạng. Những thiên anh hùng ca nồi tiếng của Maia- 
côpxki về Cách mạng tháng Mười, về nhân dân Xô viết, 
về Lênin là những tác phẫm bất hủ. Trường ca là một 
hình thức của truyện thơ, nhưng không phải bất kỳ một 
truyện thơ nào cũng là một trường ca hoặc có màu sắc 
trường ca. Trường ca khóng dung nạp mọ: loại đề tài 
và mọi loại tính cách, Nội dung của trường ca thường 
gắn với các phạm trù thầm mỹ về cái đẹp, cải hùng, 
cái cao cả. Những tính cách chủ yếu trong trường ca đù 
là một tính cách riêng biệt hay tập thể cũng đều có 
phầm chất cao cả ở mức độ này hay khác (với những 
nhân vật chỉnh điện). Trường ca thường có cốt truyện 
như một truyện thơ, nhưng đôi khi cốt truyện không 


(1) Thi dụ: J1íd, Ôđixé của Hy-lap. Mahdpharala, Ramagu- 
na của Ẩn-fộ, là những anh hùng ca cð đại. 

@2) Thí dụ: Đam San, Xinh Nhã, Đăm :Đơroän (Tây-nguyên), 

(3) Thi dụ: Xống chụ sản sao (Thái), Út lót Vì điệu (hoặc Hồ 
Liêu, Mường). Những tình ca này có đáng đấp irugện (hơ. nên 
cũng có nợi gọi là r/ruyên thơ. 
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hoàn chỉnh, nhất là khi gắn với việc ca ngợi và miêu tà 
trực tiếp những sự kiện lịch sử nào đó mà bẩn thân 
những sự kiện này chưa hình thành một cốt truyện 
cụ thể, 


Trong những năm gần đây, chúng ta có một số 
trưởng ca do văn nghệ sĩ sảng tác như Du kích sóng 
Loan của Xuân Hoàng, Bởi ca chím Chơ rao của Thu 
Bồn. Các trường ca hiện đại này phần nhiền đều mang 
màu sắc anh hùng ca thông qua việc miêu tả những tấm 
gương anh hùng và những chiến công oanh liệt của 
nhân dân ta. 


Bên canh hình thức trường ca, trong văn học fa có 
một hiện tượng đảng được lưu ý, đó là sự phát triền 
khả phong phú về fruyán thơ. 


Truyện thơ căn bằn dựa vào phương (hức tự sự với 
một hệ thống sự kiện và một cốt truyện đề bộc lộ nội 
dung chủ đề. Cốt truyện trong truyện thơ cũng giống 
như cốt truyện của kịch, tiều thuyết, v.v... Bằng hình 
thức kể có cốt truyện, nhà thơ có điều kiện đi sâu vào 
những tình tiết, những sự kiện của câu chuyện, những 
khía cạnh khác nhau của một xung đột xã hội, do đỏ 
truyện thơ có khá năng phần ánh những mặt phong phú 
của đời sống xã hội. Trên ý nghĩa đỏ truyện thơ có thề 
được xem như một tiều thuyết. Một mặt khác do chỗ 
vận dụng ngôn ngữ thơ ca đề điễn đạt nền từ hình ảnh, 
nhịp điệu đến củ pháp thơ ca, truyện thơ tự xác định 
chỗ khác nhau với tiều thuyết, 


Ngón ngữ trong truyện thơ là ngón ngữ có nhịp điệu, 
lập trung về hình ảnh và tâm (rạng, gợi cảm và giàu 
màu sắc trử tỉnh. Ñgôn ngữ trong truyện thơ không 
phải là ngôn ngữ theo lối kề của văn xuôi và lời nói 
thông thường mà có nhiều tính chất cách điệu ,hỏa. 
Đi sấu vào quá trình sảng tạo thì giữa truyện thơ và 
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tiều thuyết còn khác nhan ở nội dung cẩu tứ, Cấu tử 
trong truyện thơ mang màu sắc của cấu tứ thơ trữ tình 
kết hợp với cấu tử của tiêu thuyết. Nếu nhà thơ nào 
viết iruyện thơ mà thiên về cấu tứ của tiều thuyết, 
của lối kề trong văn xuới thì câu chuyện sẽ bị hạn chế 
phần gợi cảm; nếu thiên về cấu tứ của thơ trữ tình 
mà không lưu ỷ đến tính chất xác định của hệ thống 
sự kiện và cốt truyện thi truyện thơ sẽ bị hạn chế về 
giả trị phần ánh biện thực khách quan. 

Như ở phần trên đã nói, truyện thơ có thể xuất 
hiện khả sớm từ thế kỷ XVI, XVII về sau và viết bằng 
nhiều thể thơ khác nhau như thất ngôn, bát cú Đường 
luật, lực bát boàn chỉnh hoặc biến thê, và ngày nay 
truyện thơ cïng được viết theo thể thơ mới, thơ tự 
đo. Có người cho rằng trong văn học Việt nam truyện 
thơ chỉ là một hình thức thừa kế truyện cỗ tich và được 
nâng cao hơn truyện cổ lích trong lúc chưa có tiều 
thuyết văn xuói. Luận điềm đó khòng phải không có 
căn cứ, vi khi truyện thơ ra đời thì người ta chủ ý vào 
truyện thơ nhiều bơn, người ta ưa kề chuyện thơ hơn 
là kề chuyện cô tích. Từ đầu thế kỷ XX, khi tiều thuyết 
mới ra đời thì hình thức truyện thơ cũng i1 hẳn đi. 

Truyện thơ của ta thường rút đề tài qua hai nguồn: 
nguồn nước ngoài thí dụ Whị đó mai, Kiều, nguồn trong 
nước và đây cũng là nguồn chính như 7hạch Sanh, Phạm 
Tải Ngọc Hoa, v.v... Nguồn trong nước hầu hết rút ở 

truyện cỗ tích, ở truyền thuyết lịch sử(, Do thành 


(U Cần chủ ý rằng giữa cổ tích, truyệp thơ (loại bình đân) và 
chẻo đều có một quan hệ rất khăng khit về đề Hài, xây dựng 
cốt truyện và nhân vật. Một truyện cô tích cô kbi được diễn 
thành truyện thơ rồi lại được dựng thành chèo, thi đụ: Thạch 
Sanh, Tổng Trân Cúc Hoa, Lưu Binh Dương I.ễ. Riêếng loại 
truyện thơ (bác học) như Kiều cũng vay mượn và dựng thành 
chẻo... Trong các dân tộc thiều số như Tày, Nùng, v.v... cũng 
cỏ truyện thø, thí dụ: Nam Kim, Thị Đan. 
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phần giai cấp và thể giới quan của các nhà thơ thề 
hiện trong việc khai thác đề tài cũng như trực tiếp xây 
dựng tác phầm, nhìn chung truyện thơ có hai loại: 
một loại có tính chất bác học như Quan Âm thị Kính, 
Hoa liên, Ð.D.., một loại có lính chũi bình đân như Lj 
Cóng, Tống Trún Cúc Hoa. 

Những truyện thơ được xem là xuất hiện sớm nhất, 
được viết bằng thê tử tuyệt và thất ngôn bát củ Đường 
luật, có 7ô Cóng phụng sứ, Truyện Vương Tường và Lâm 
tuuồn kỳ ngộ. Về sau nhiều truyện thơ được viết bằng 
các thể thơ đân tộc như thề nói sử (Lục súc tranh 
công), thề lục bát chưa hoàn chỉnh như Ông Ninh c 
truyện... Và phô biến nhất là việc sử dụng thề lục bát 
hoàn chỉnh vào truyện thơ như các tác phầm Kiều, 
Hoa tiên, v.v... 

So vời tiều thuyết, truyện thơ có thề bị hạn chế hơn 
trong việc miều tả, đặc biệt là việc miêu tả những chỉ 
tiết. Do đó, truyện thơ cần phải được phát buy những ưu 
thế riêng của thề loại như: tính chất trữ tình của cẩm 
xúc, sự chọn lọc của hinh ảnh, và sự hài hòa gợi cắm 
của nhịp điệu. 

Trong văn học Việt-nam thời kỳ hiện đi; vai trò và 
tác dụng của truyện thơ phần nào bị hạn chế so với 
những thế kỷ trước, song nó vẫn tồn lại và còn tác dụng. 
Ở thời kỳ kháng chiến và những năm hòa binh lập lại, 
chủng ta có một số truyện thơ viết về đề tải chiến đấu, 
về cuộc đời của các anh hùng chiến sĩ, về truyền thống 
vẻ vang trong chiến đấu của một vùng, một địa phương, 
về một số đề tài khác như các tập truyện thơ: Ngưởi 
trai Bình-dinh của Xuân Thiêm, Gió nam của Trần Hữu 
Thung, Mẹ con đồng chí Chanh của Nguyễn Đình Thị, 

Trong thời kỳ tiêu thuyết chưa phát triền, thông qua 
hình thức kê bằng thơ, truyện thơ thực hiện luôn chứe 
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năng của tiều thuyết. Đến giai đoạn tiều thuyết biện 
đại phát triền, truyện thơ không bị thay thế hẳn mà vẫn 
eó chức năng và phạm vi riềng của nó trong việc phần 
ảnh hiện thực. 

Tuy nhiên sự có mặt của tiều thuyết đòi hỏi truyện 
thơ phải nâng cao hơn phầm chất và đặc trưng của thê 
loại. 

Hên cạnh các thể trường ca và truyện thơ. chúng ta 
có những bài thơ dài đề cập đến mộit vấn đề, một nhân 
vật hoặc một số sự kiện nào đỏ trong đời sống, Những 
thơ trường thiên này vận dụng cả hình thức tự sự và trữ 
tinh Cảm hứng trữ tình giữ một vai trỏ quan trọng. 
Tác phầm không bị ràng buộc vào một hệ thống sự 
kiện hoàn chỉnh của cốt truyện mà gần như chỉ lấy 
một vài sự kiện làm chỗ dựa đề xây dựng nội dung. 
Nhiều bài thơ trường thiên có sự kiện, nhưng không có 
cốt truyện rõ rệt, lấy cuộc sống khách quan làm điềm 
tựa nhưng lại không nhằm miêu tả sự kiện khách quan 
một cách hoàn chỉnh, 

Trung tâm hấp dẫn của những sáng tác này không 
phải chỉ Ÿ câu chuyện được kề lại hoặc sự việc được 
dẫn ra mà chủ yếu là ở nội dung của thì tử toát lên 
từ hình ảnh cảm xúc và ở sức lôi cuốn của lý tưởng. 

Trong văn học cô của ta, có những bài thơ trường 
thiên theo lối cồ phong (cũng gọi là thể hành), thí dụ 
bài Hương miết hành ©. Nếu như ở trường ca có những 
sáng tác nằm trong phạm trù văn học dân gian, thì thơ 
trường thiên lại thuộc phạm trù văn học thành văn. 

So sánh giữa một truờng ca và một bài thơ trưởng 
thiên thì cốt truyện của trường ca rõ rệt và hoàn chỉnh 
hơn. Trường ca nằm trong hình thức chung của thơ tự 


(1 Bài Hương miết hành (Chiếc giày thơm) thực ra đã mang 
tỉnh chất môi truyện thơ. 
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sự, còn thơ trường thiên có vận dụng những nhân tổ tự 
sự nhưng lại không thuộc hẳn vào loại thơ tự sự. Trường 
ca bóc lộ rõ rệt qua nội dung tính chất ngợi ca, hào hùng 
(loại anh hùng ca) còn với thơ trường thiên thì tính chất 
ngợi ca không phải bẫn là một thuộc tỉnh của nội dung, 


Nếu so sánh một truyện thơ với một bài thơ trường 
thiên thi truyện thơ là một càu truyện kề bằng thơ mà 
thơ trường thiên là một bài thơ dài có gắn với những sự 
kiện hoặc tình tiết nào đỏ của một cốt truyện hoặc của 
đời sống thực tế. Nếu so sánh giữa một bài thơ trữ tình 
và một bài thơ trường thiên thì bài thơ trữ tình hẹp hơn về 

_dung lượng. Thơ trữ tình nghiêng thuần túy về yếu tố 
cảm xúevá auy nghĩ, còn ở thơ trường thiên có sự dungnạp 
it nhiều yếu tố tự sự. Thơ trường thiên là một thê thơ khá 
phồ biến trong văn học ở một số các nước như Liên-xô, 
Anh, Pháp, nhưng lại hiểm trong văn học ta thời xưa 
nhất là văn học bằng quốc âm. Những bài thơ trường 
thiên trong văn học thời kỳ hiện đại như: Ngọn 
quốc kỳ và Hội nghị non sóng của Xuân Diệu, Bài thơ 
Hắc hải của Nguyễn Đình Thi, và Đa mươi nằm đời ta 
có Đẳng của Tố Hữu, đều là những sảng tác có giá trị. 
Những bài thơ trường thiên này có sức điễn tả và gợi cẩm 
mạnh mẽ, giàu tỉnh chất sử thi mà cũng giàu cằm xúc 
trữ tình. 

Trong thơ ca thời kỳ sau cách mạng, xuất hiện một 
hình thức thơ tự sự phô biến trong sinh hoạt văn nghệ 
của quần chúng, đó là hình thức tẩu. Mục đích của 
tấu nhằm giới thiệu, kề lại một cân chuyện, một sự kiện 
có ý nghĩa thời sự với mọi người. Tấu thưởng được 
trình bày trước quần chúng bằng hình thức kề, ngắm, 
hoặc xưởng đọc (có thề kết hợp với điệu bộ). Hình thức 
một người trình bày gọi là độc tấu, cũng có hình thức 
song tấu phô biến trong loại tấu chẻo. 
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Ngay từ sau cách mạng và nhất là trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, hình thức tấu đã phát triền. 
Tấu trinh bày lại một thành tích trong chiến đấu và 
sản xuất hoặc một câu chuyện vui linh hoạt trưởc một 
đơn vị bộ đội, trong đêm liên hoan văn nghệ ở một 
công xưởng hoặc một cuộc họp ở nông thôn. Tấn là 
một loại thơ mang rõ nét lính chất quần chủng trong 
sáng tác cũng như phô biến, xuất hiện trong hoàn cảnh 
nhân dân ta đã làm chủ vàn mệnh của mình và tham 
gia hồ hởi vào các sinh hoạt văn nghệ, 

Nội dung của tấu là câu chuyện kề cỏ tình tiết, eó 
phát triền và kết thúc. Người viết phải chủ ý đến đặc 
điểm của tấu là loại thơ kể chuyện trước mọi người, 
nên tấu không thể viết dài dòng, đề cập đến toàn bộ 
vấn đề một cách đầy đủ, hệ thống cốt truyện phải tránh 
rườm rà, đàn trải, làm cho người đọc khở theo đồi 
và nhận thức. Thường tấu chỉ chọn một tình huống 
một sự việc có ý nghĩa đột xuất, có tỉnh kịch, khá tập 
trung và gây được sự chú ý theo đối, quan tâm chờ đợi 
ở người nghe. Một số người viết lại chú ý khai thác 
thêm ý nghĩa châm biếm, khôi hài của câu chuyện trong 
những trường hợp nào đó thịch hợp đề gây thêm tính 
chất vui tươi sinh động. : 


Là một hình thức thơ kể chuyện của văn nghệ quần 
chúng, tấu có mang tỉnh chất trữ tỉnh và cũng không 
bộc lộ đấu vết riêng tư của lắc giả. Nhiều khi tấu được 
trình bày với sự tham gia đóng góp trực tiếp của quần 
chúng. Chúng ta cũng cỏ được một số bài tấu hay, nội 
dung tiến bộ, hình thức bấp dẫn, sinh động. Tuy nhiên 
những tấu có giá trị còn ít, phần lớn chưa kết hợp 
được yêu cầu trước mắt với dụng công tái tạo nghệ 
thuật. : 
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CHƯƠNG VH 


THƠ TỰ DO 


HI nói đến thơ tự do chúng ta thường muốn nói một 

thề thơ không tuân lheo những quy tắc về cách 

luật như các thề thơ Đường, thơ lục bát, thơ mới, V.v... 

Thuật ngữ thơ tự do ít được nhắc đến trong thời kỳ 

hình thành và phát triển của phong trào thơ mới giai 

đoạn 1930 — 4ð luy trong thời kỳ đó đã có thơ tự do 
xuấtL hiện. 


Thực ra thì trong một số bài theo kiều từ khúc của 
Tân Đà cũng có dáng dấp, cách điệu tự do. Nhưng thơ 
Tân Đà vẫn chưa vươn lên được hình thức thơ tự đo 
thời kỳ sau. Một số nhà thơ mới như Thể Lữ, Lưu 
Trọng Lư, Nam Trân, v.v... cẵng có viết một hai bài thơ 
tự do trong toàn bộ sảng tác của mình. Bên cạnh những 
thề thơ mới ồn định như các thể năm từ, bây từ, tám 
từ, v.v... những bài thơ tự do trên đã vượt ra khỏi khuản 
khồ và quy tắc đó và tạo nên một nhịp điệu và âm 
hưởng rièng khá độc đảo. Trong bài Tiếng trúc truệt 
oởi, Thế Lữ đã vận đụng những âm điệu và tiết tấu đặc 
biệt, những câu thơ dài ngắn xen lẫn đề nàng nhạc điệu 
câu thơ lên, khi bay bỗng, khi thiết tha đìu đặt thích 
hợp với chủ đề. 
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liếng địch thổi dân dây 

Cỡ sao nghe réo rắt? 
Lơ lửng cao ñưa lận lưng trời xanh ngắt 
Mây bay.. gió quyển mây bay.. 
Tiếng ví vút như khuyén van như điìu đặt 
Như hắt hiu cùng hợi gió heo may. 

Ảnh chiều thu 

Lướt mãi bồ (thu 
Sương hồng kìm nhẹ lan trên sóng biếc. 
Măng lau già xao xắc tiếng reo khả. 
Như khua động nỗi nhở nhung thương Hếc 
Trong lòng người đứng bên hà. 


Rõ rảng những câu thơ trên mang tính chất của hình 
thức thơ tự do. Nhà thơ đã cố gắng phó diễn nhạc điệu 
và hình thái của câu thơ cho phủ hợp với tính chất của 
đối tượng miêu tÂ nên đã vượt khỏi những quy tắc 
cách luật cố định. 


Cũng có thề kê những bài thơ tự do khác như Xuẩn 
Đề của Lưu Trọng Lư, Mùa đóng của Nam Trân, Thiền 
đường oà địa ngục của Võ Liêm Sơn, và các bài Thanh 
khí và Thư, thơ của Pham Văn Hạnh. Một số bài thơ 
tự do trong thời kỳ này có đặc điểm là tuy câu thơ và 
bài thơ không hạn định về số từ và số câu, nhưng các 
câu thơ đều có sự biệp vần ; người viết chú ỷ nhiều đến 
nhịp điệu của bài thơ, nhịp điệu bên trong và cả phần 
nhịp điệu bèn ngoài bộc lì; rõ trong àm thanh và 
tiết tấu. 


Thơ tự do lúc này cũng có những nét thơ cỏ dáng dấp 
của từ khúc. Song cả thơ mới và thơ tự do đều không 
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phải là từ khủc Œ, Mạch thơ tự do hoàn toàn không bị 
chi phối bởi một quy luật nào, mà mở rộng theo hai 
chiều dọc và ngang một cách phóng túng. Nhịp điệu của 
bài thơ tự do thường gắn với đối tượng miêu (ả hơn 
là gắn với những làn điệu vốn cỏ. Tuy đã eó những bài 
thơ tự đo xuất hiện, nhưng thơ tự do ở thời kỳ 1950— 
1945 không được nói đến nhiều. Có thể vi nhiều lý do, 
song một lý đo căn bản là hình thức thơ đang chuyền 
từ thơ cñ sang thơ mới. Sự ra đời của thơ mới đang 
gặp những khó khăn, hoặc là do sự công kích của những 
nhà thơ cũ bảo thủ, hoặc do nhiệm vụ phải củng cố và 
phát huy những ưu điềm của thơ mới. Thơ mới so với 
thơ cũ là một bước phảt triển, guy cách sảng tạo rộng 
rãi, phóng túng hơn, Những quy cách đỏ không phải 
được thừa nhận đễ dàng trên dư luận chung mà đòi hỏi 
phải được chứng minh bằng những sự thành công trong 
thực tế, Thơ tự đo so với thơ mới lại càng phóng tủng và 
rộng rãi hơn nên việc đề xưởng và cô vũ cho thơ tự 


(1) Có người lầm lẫn thơ tự do với từ khúc. Thực ra giữa từ 
khúc với thơ tự do có những điềm rắt khác nhau: 


Mỗi bải từ khúc đều bị ràng buộc bởi những làn điệu nhất 
định. Và mỗi lân điệu lại quy định sự cắu lạo của bài thơ về 
số cầu và số tử trong một cáu, và cách gïeo vần, v.v... Số từ trong 
một câu của bải từ khúc thường từ 4, ð từ đến 9, 10 từ tùy từng 
làn điệu. Vần trong tt khúc gieo ở vần chân và không gÌeo vần 
lưng và thường gieo độc vận trong toàn bài. Một số,điệu từ khúc 
quen thuộc mà các nhà thơ ta bay làm như Nguyễn lang qui, 
Cách phố liên, Phong boa lạc, v.v,.. đều theo quy luật đá- Còn 
thơ tự do thì hoàn toàn không bị ràng buộc bởi một quy tắc 
cách luật nào. Số cân thơ trong một bài, số từ trong một câu, cách 
gieo vần, nhịp điệu boàn toàn cỏ tính chất tự do. Tuy nhiên 
nhin về hình thức nếu không đề ý đến làn điệu của từ khúc, 
thì có thể có người lầm một bài từ khúc nào đó là một bài thơ 
tự đo vì thấy số câu và từ trong bài bình như không chịu theo 
_ một nguyên tắc nào. Nhưng đó chỉ là cách nhín thuần hình thức, 
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do trong giai đoạn này là chưa có cơ sở thực tế trong 
hoạt động sáng tác cũng như trong tâm lý thưởng thức 
của người đọc. 

San Cách mạng tháng Tám, đặc biệt là trong những 
nắm đầu kháng chiến, thơ tự do lại phát triền với nhiều 
hình thức rất phong phú, nhiều cách sử dụng láo bạo, 
nhiều hình ảnh và tiết tấu mới lạ. Ví dụ như các bài 
thơ Nhớ của Hồng Nguyên, Vhớ máu và Tình đất nước 
của Trần Mai Ninh, v.v... 


Khi nói đến thơ tự do ®© là muốn nỏi đến một thề thơ 
it bị ràng buộc nhất về mặt vần điệu, về sự hạn định 
câu và cho tác giả có điều kiện diễn tả đối tượng một 
cách thích hợp nhất, cho tử thơ thoát lên bay bồng, 
cho nhịp điệu thơ phục vụ đắc lực nhất việc biểu hiện 
nội dung. Như thế là đứng về mặt hình thức cấu Lạo thơ 
tự đo có thề có câu đài ngắn khảe nhau. Mạch thơ có 
thề liên tuc hoặc ngắt ra nhiều câu ngắn, khồ thơ có thể 
không cần thống nhất và hạn định về số câu. Thí đụ 
"như những cân thơ của Tố Hữu trong bài Với Lá-nín: 


Lê-nin đỏ 
Muôn triệu lần nẫy nở 
Giữa Loài ta 
Muôn triệu lần rạng rỡ 
Như mặt trời chói gi#a biền bao la 
Và mỗi lần sóng giỏ nổi quanh ta 
Lê.nin đó 
Ngời ngời chân lý 
Như những ngày xưa 
Người là đồng ch “ 
Hồn nhiên giản dị 


(1) Trong Mấu ấn đề nguyên lý băn học, ông Nguyễn Lương 
Ngọc đã gộp chung và xem thơ mời cũng là thơ tự do, cho hai 
hình thức đó là một. Thực ra đây vẫn là hai thuật ngữ cần có 
sự phân biệt vì nó mang một nói đụng và ý nghŸa lịch sử riêng 
biệt. 
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Giữa công nông ngồi chật quanh Người 
Rất yêu thương đôi mắt nheo cưởi 

Như những ngày xưa 

Người là chiến sĩ 
Không sợ gian nguy không giờ phút nghỉ 
Ghét mợi quân thù, ghét mọi nước sơn 
Suốt đời mang tấm ảo đạ sởn 
Đái giày ống gót mòn sói đá. 


Về cách gieo vần thì chúng ta thấy lối gieo vần của 
thơ tự do cũng rất linh động. Nỏ không theo một quy 
tắc gieo vần của một thề thơ cách luật nào cả. Toàn 
bài thơ không theo một vần như trong thề thất ngôn 
bát cú và cũng khóng theo lối gieo vần của một số thề 
thơ mới. Có thề, tác giả gieo vần hoàn toàn khác nhau 
ở từng đoạn khác nhau. Có khi vần gieo theo vần chân, 
có khi lại ở văn lưng, eó khi liên tiếp, có khi gián cách, 
— €6 khi vần cả một đoạn, kết thúc bằng vần ở một 
cân lục bát, thi dụ: 


Bàn tay lao động 
Ta gieo sự sống 
Trên từng đất khô ; 
Bàn tay cần cũ 
Mặc dù nắng chảy 
Khoai trồng thắm dãy 
Lúa cấy xanh rừng; _ 
Hết khoai ta lại gieo vừng 
Khòng cho đất nghỉ ; 
Không ngừng tay ta. 

(Hoàng Trung Thông — Bởi ca 0ỡ đất) 
Này giặc đói giặc (hiếu 
Nay giặc ốm giặc xâm lăng 
Chà chà vạn ức friệu ' 
Bao váy mình hung hăng 
Anh øií tôi vẫn ngang (àng, 
Tôi bắn, tôi cuốc, tỏi đan tôi (rồng 
Tỏi ăn quả chín, tồi uống nước ‡rong 
Phân đan che lạnh gió đồng thôi về. 

(Minh Tiệp — Bức tranh sính hoạt) 


406 


Rõ ràng cách gieo vần của thơ tự do là không có quy 
luật. Vần không côn là một tiêu chuẩn, một nguyên tắc 
trong thơ nữa mà chỉ còn là một yếu tố, một phương 
tiện cho cân thơ giữ được nhịp điệu. 

Vậy phải chăng thơ tự do @® là một loại thơ hoàn toàn 
có tỉnh chất tùy tiện trong cấu tạo hình thức ? Thực ra 
thì không phải như thế. Thơ tự do luôn tự đòi hỏi phải 
giữ được phầm chất của thơ trong nội đung cũng như 
hình thức biều hiện. Về nội đung, bài thơ tự do phải 
cỏ đầy đủ chất lượng của một sáng tác thơ ca, phải 
giàu xúc cảm, hình ảnh tập trung, cô đọng, có chất thơ. 
Tinh chất tự do và sinh động của hình thức nhằm điễn 
tả trung thực nội dung cảm xúe mà không bị lệ thuộc 
vào khuôn khổ và luật lệ thơ. Về hình thức, thơ tự do 
phải giữ được sự bải hòa của nhịp điệu. Nhịp điện đây 
có thề khòng chỉ dựa trên cơ sở của sự gieo vần, nhưng 
mà chủ yếu dựa trên cơ sở của sự sắp đặt tiết tấu ở các 
mạch thơ, ở ám thanh và màu sắc của các từ, ở sự phối 
hợp giai điệu trong thơ đề lạo nên chất nhạc, chất rung 
ngắn lên từ bén trong câu thơ. Sự hài hòa về mặt nhịp điệu 
trong thơ tự do không do những yếu tố cách luật xác định 
và cấu tạo như trong thơ Đường, thơ lục bắt, v.v... không 
xác định được bằng những yếu tố và nguyên tắc cụ thê mà 
thường do những quy luật nội tại, những luật vô hình 
ràng buộc. Do đó làm thơ tự đo không phải là chuyện 
đễ dàng hơn các thê thơ khác. Hình thức thơ tự do được 
vận dụng rất linh động cho phù hợp với việc diễn tả 
nội dung cảm xúc nhưng nỏ quyết không dung hòa với 
lối viết tùy tiện, khô độc như những đoạn văn xuô: chặt 
khúc. Trong thời kỳ kháng chiến, Xuân Diệu trong mục 


(1) Thz tự do 8ã xuất hiện ở Đức với thơ của Goethe và 
Haine và ở Nga vời thơ của Fet. PTuy nhiên nó chỉ phổ biến 
từ cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20. 
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Tìn thơ rên báo Văn nghệ đã lưu ý uốn nắn hiện tượng 
này : «ê Nhân danh sự-tự do người ta đã phữ phàng cắt 
năm cắt bảy những vần thơ đảng lẽ liền. Bải thơ phải 
đầu !à thực dân mà băm vẫm nó. Lắm khi cân thơ không 
còn khác gì một cản văn xuôi xếp làm ba đòng là thành 
ba cân thơ. Câu thơ không phải tự lòng người mà là câu 
thơ xếp chữ nhà in, câu thơ typograpbhique ›Ú), 

Xuân Điệu đã nỏi có lý về nguyên tắc của thơ tự 
đo: «Tự do là mình đặt kỷ luật cho mình một kỷ luật 
linh động, tùy theo mỗi trường hợp, nhưng luôn luôn có 
kỷ luật. Muốn ca muốn hát mà chẳng theo tiết tấu nhịp 

_nhàng thi ai nghe? Làm thơ tự do tức là mỗi đề tài lại lự 
tạo ra một điệu riêng cho thích hợp, cái điệu ấy khóng 
được phiêu lưu mà phải cần thiết. Phải cao tay lắm mới 
sai khiến được thơ tự đo. Tự do không cỏ nghĩa là muốn 
làm gì thi làm ›©®), 


Từ sau hòa bình lập lại các thể thơ phát triên khả 
phong phủ, trong đỏ thơ tự do chiếm một vị trỉ quan trọng. 
Ngày nay thơ tự đo đã trở thành một thề thơ quen thuộc 
và gần gũi của mọi người. Thời gian đã sàng lọc, sắp 
xếp và ồn định lại mọi sự phát triền của hình thức thơ 
theo quy luật hài hòa giữa hình thức và nội dung, và theo 
những quy luật riêng về hình thức của thơ ca được ràng 
buộc về mặt nhịp điệu, âm thanh, tiết tấu. 

Thơ tự do không phải là một hình thức định trước 
của nhà thơ khi sảng tác, mà là một hình thức được 
nhà thơ tìm đến với độ chín của tám hồn, phù hợp 
nhất đề diễn tả đối tượng, tâm đắc nhất đề điễn tả 
những trạng thái tính vị eủa tình cảm. Trong ý nghĩa 
khải quát, thơ tự do không phải là một hình thức ôn 
định như những thề thơ cách luật, mà là những quy 


(1) Văn nghệ, số 13. thàng 6-1949, trang 66, 
(2) Văn nghệ. số đã dẫn. trang 86. 
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cách sáng tạo rộng rãi nhất, những tiền đề để từ đó 
nhà thơ tạo ra hình thức riêng của từng sáng tác cụ thể, 
Những bài thơ tự do có nội dung phong phủ, có hình 
thức đẹp và nhịp điệu hài hòa thường cỏ một sức hấp 
dẫn đặc biệt, Trong tương lai, thơ tự do sẽ có một vị trí 
quan trọng. Nhìn vào quá trình phát triền của thơ ca trên 
ba mươi năm nay, thơ tự do ngày cảng phát triển — từ 
chỗ lẻ tế mót vài bài, đến nay đã trở thành một trong 
những thê thơ phồ biến nhất. 

Những bài thơ tự do đơn điệu về hình thức, được 
viết ra một cách vội vã tùy tiện dễ bị nhanh chóng rơi 
vào lãng quên — vì quy luật sáng tạo của hình thức 
thơ-ca là hướng về cái đẹp hài hòa của thanh, của sắc 
và của nhạc trên cơ sở phản ảnh và tái tạo những cải 
đẹp đó trong đời sống. 

So với thơ mới thì thơ tự do it bị ràng buộc hơn về 
nguyên tắc sáng tác. Trong thơ tự do lại có những 
khuynh hướng tìm đến chốn xa xôi hơn trong vườn thơ, 
tới địa hạt của thơ không vần. Thơ không vần thường 
là những bài tự do không có vần, bài thơ không có 
một sự hiệp vần nào .theo nguyên tắc định lệ, Thơ 
không vần là một trong những vấn đề được đưa ra thảo 
luận tại hội nghị tranh luận văn nghệ Việt-bắc 9-1949, 
nhân đề cập đến thơ của Nguyễn Đình Thị và bài Đém 
mít tính của tác già. 

Nói đến thơ không vần, trước hết cần xác định vai 
trò của vần ở trong thơ. Nếu quả thật vần là một yếu tố 
quan trọng bậc nhất, quyết định phầm chất của thê loại 
thơ ca thì thơ không vần sẽ khỏng còn gọi là thơ theo 
ý nghĩa đầy đủ nhất của kbải niệm đó. Trong cuộc 
tranh luận cũng cỏ ý kiến cho rằng: « Thơ là có vần, 
thơ không vần hãy cho nó một tên khác ». 

Văn có một tầm quan trọng trong sáng tạo hình thức 
của thơ ca. Vần là một nhân tố góp phần tạo thành 


409 


nhịp điệu và sự hài hòa của thơ. Vần là nhịp cầu nối 
liền những câu thơ vào một bài (thơ, thống nhất nhịp 
điệu thơ trong một Am hưởng trọn vẹn. Vần đem lại 
một sửc rung, sức gợi góp phần nắng cao hơn cảm xúc 
thầm mỹ của thơ. Trong cuộc tranh luận, Xuân Diệu 
cho rằng «có vẫn, những bước thơ không có về chóng 
chênh mà trái lại hồn (hơ tựa vào những cân thơ một 
cách vững chắc » hoặc « vần giúp cho tri nhở của công 
chúng, vần giúp vào việc làm nầy sinh những tử thơ 
tân kỳ, vần tạo cho sự nghỉ hơi một cách khoan khoái, 
nghỉ hơi mà cỏ vần thì lý thú như ngậm âm nhạc vào 
trong miệng ›», v.v... 

Một số nhà thơ vận dụng những từ và những lối gieo 
vần đặc biệt đề xoáy vào những ý nào đó trong nội 
dung, hoặc nhấn mạnh và nói lên một điều gi, như vần 
điệu trong thơ Maiacốpxki, Hồ Xuân Hương, v.v... 

Đối với thơ, vần là quan trọng, nhưng không thê nói 
được rằng vần quyết định cái gì là thơ và không phải 
là thơ. Thơ cỏ nhiều đặc trưng về nói dung cũng như 
hình thức. Riêng về hình thức, vần chỉ là một yếu tổ 
của hình thức thơ, góp phần tạo thành nhịp điệu của 
thơ. Nhịp điệu của thơ là đặc trưng cơ bản của hình 
thức thơ. Nhịp điệu của thơ bao gồm nhiều yếu tố : àm 
tiết, đoạn tiết lấu, giai điệu và vần thơ. Sự tồng hợp và 
hài hỏa của những nhân tố đó tạo thành nhịp điệu thơ. 
Nhịp điệu là sự láy lại một cách đều đặn và nhịp nhàng 
những đoạn tiết tấu của. câu thơ mà sự sắp xếp những 
tiết tấn đó lại do quy luật của thanh điệu chỉ phối. Nhịp 
điệu rất linh hoạt và cơ động, tạo thành do sự phối hợn 
của những quy luật riêng về âm thanh. Thể thơ là 
những hình thức biều hiện cụ thê và xác định của nhịp 
điệu. Sự thay đổi và sảng tạo trong nhịp điệu là cơ sở 
của sự tạo thành những thề thơ mới về mặt thanh âm 
và vần điệu. Hay nói đúng hơn là mỗi thê thơ tạo nén 
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một nhịp điệu riêng do sự quy định về câu, về từ và 
vần. Dù dưới hình thức sáng tạo tìm tỏi nào, thơ bao 
giờ cũng cần giữ được nhịp điệu, nhịp diệu làm cho tứ 
thơ thêm bay bồng gợi cẩm. Có những bài thơ tuy 
không có vần liên tục, nhưng vẫn có nhịp điệu, xướng 
đọc lên, câu thơ vẫn ngắn theo một nhịp riêng, vẫn 
rào rat một âm hưởng độc đảo. Ví dụ những câu thơ 
trong bài Nhớ máu của Trần Mai Ninh: 


Ô cải giỏ Tuy-hòa.. 
Cải giỏ chuyên ecẳẫn 
Và phóng tủng 


Gì đì ngang, đi dọc 
"Gió trẻ lại, — lưng chừng 
Giỏ nghĩ 

Gió cười 


Gió reo lên lồng lộng 

Tòi đã thấy lòng (ôi dậy 

Rồi đây 

— Còn mấy bưởc tới Nha-lrang 
— Á gần lẫn! 

Ta gần người. 

Ta gần quyết liệt. 


Ở đây, tứ thơ đã tìm đến một hình thức thơ thịch 
hợp. Nếu có được điệu vần phù hợp thì đó là một điều 
hay. Nhưng nếu gặp khỏ khăn khi vận dụng vần điệu, 
nếu phải chọn một trong hai yếu tố : giẾa ÿ thơ và vần 
điệu thì bao giờ nhà thơ cũng phải giữ lấy phần nội 
dung. 

« Vẫn là một lợi khí rất đắc lực cho sự truyền cẩm 
nhưng khòng phải hết vần là hết thơ. Khi làm thơ, thải 
độ của người làm là ghi cho đúng cắm xúc. Nếu cắm 
xúc gặp được vần thì hay, Nhưng gặp khí nó gò bó 
hãy vượt lên nó đã. Hình thức nghệ thuật (các luật 
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bằng trắc) phải tự thân nó ra. Khi gạt luật bên ngoài 
đi phải có luật bên trong rất mạnh » (Nguyễn Đinh Thị). 

Ý kiến của Nguyễn Đình Thi về vần nói chung là 
chính xác và cũng là ý kiến chung của hội nghị tranh 
luận. Có những bài thơ khóng cỏ vần và cũng nghèo 
nàn về tứ (thơ và xúc cảm. Trong trường hợp đó sự 
non kém của bài thơ không phải là do ở thiếu vần mà 
chủ yếu là do ở nội dung thơ. 

Hiện tượng thơ không vần là hiện tượng có thực 
trong thơ ca thời kỳ hiện đại nhưng không phồ biến. 
Có rất ¡t những bài thơ không hiệp vần trong toàn 
bài. Người đọc thường gặp nhiều hơn là hiện tượng 
những dòng thơ hoặc khồ thơ không vần trong một 
bài thơ cö gieo vần. Trong thực tế sáng tác, các nhà 
thơ đều cỏ ý thức sử dụng vần trong thơ ca đề 


tăng thêm sức gợi cẳm và ám điệu nhịp nhàng của 
câu thơ, 


Thơ không vần là một hình thức của thơ tự do. Ngày 
nay thơ tự do là thề thơ được sảng tác nhiều và có 
nhiều dạng thê hiện rất phong phú. Sự xen lẫn những 
mạch thơ rất tự do với những mạch thơ cách luật như 


lục bát, song: thất, ngũ ngôn, thơ. mởi là một biện 
tượng khá phô biến. 


Những năm gần đây, trong mọt số bài thơ tự do, cũng 
đã bắt đầu thấy xuất hiện hình thức câu thơ bậc thang. 
Nhịp của đồng thơ tự do bị ngắt thành nhiều đoạn nhỏ 
mà mỗi đoạn nhỏ thường là một đoạn tiết tấu. Những 
tiết tấu đó không thề xướng ngâm liên tục mà lên xuống 
theo nhịp ngắt của câu thơ. Trong một số trường hợp 
sự ngắt cân theo hình thức bậc thang có tác đụng cả 
về hai phương: điện: nội đung và nhịp điệu. Càu thơ 
sẽ tăng thêm sức gợi cảm, nhạc điệu của thơ ngân vang 
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hơn, ÿ của thơ được nhẩn mạnh bơntÐ, Trong bài 
Với L¿-nin, Tố Hữu đã sử dụng rất đạt lối ngắt nhịp 
theo bậc thang ở hai câu kết: 


Tôi vẫn thấy Lè-nin 
Bình thường khỏe mạnh 
Giữa mùa đông nước Nga 
Cùng công nhân đi vác gỗ xây nhà 
Và chiều nay trước phút vội đi xa 
Người còn nghe 
thánh thót 
Krupxkala 
Đọc trong sách 
«Tinh yên cuộc sống ». 


(1) Yến Lan trong bài thỏ Lại pề nh nhỏ cũng sử dụng một 
số câu thơ bậc thang để diễn tì hình ảnh của cð gái tỉnh nhỏ 
In8ày Xưa: ` 

Tỉnh nhỗ 
Đìu hím 
Mặt trời ngủ giữa chiều 
Trở mình trên mái rạ... 
Tỉnh nhỏ 
cỗ em 
nằm xem 
kiếm hiệp 

Và hôm ngụ 

Tình nhỏ 

Đập dìn 

Mặt trời trẻ buồi chiều 

Reo trên mát lá 

Cnộc đời nhừ mạ 

Can nước nề 

đang nhích lừng phản. 
Quần lĩnh tia, do từ thân 
Chen cửa hàng mậu dịch 
Ấp phích rao hai tối kịch 
Có em 
đứng œem 
lỏng đầy tiếng hút. 
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Tuy nhiên, việc sử dụng cách ngất nhịp theo bậc 
thang trong câu thơ tự do là một điều cần hạn chế 
trong mức độ cần tbiết: vi quy luật phối âm của tiếng 
Việt, âm hưởng nhịp nhàng của nhịp điệu đời hỏi tính 
liên tục và gắn bó giữa các tiết tấu trong một câu thơ. 
Có một số người lạm dụng lối ngắt nhịp theo bậc thang 
làm cho nhạc điệu của bài thơ bị tan vỡ, hoặc lạm dụng 
hình thức biều hiện này đề điễn tả những ý tưởng ồn 
ào. lập đi. Bọn Nhân văn Giai phầm cũng đã từng lạm 
dụng lối thơ bậc thang mà chủng thường rêu rao là 
« học tập Mai-a s đề phỏ diễn những tư tưởng tư sản 
phản động của chủng. 

Gần đây trong câu thơ tự do cũng có hiện tượng một 
câu thơ dài bị ngắt thành những dòng thơ ngắn. Nếu 
xem đây là hiện tượng bắc cầu, thì câu thơ không chỉ 
bắc cầu qua hai đòng thơ (như thưởng thấy trong câu 
thơ bắc cầu của phong trào thơ mới) mà bắc cầu qua 
nhiều đông thơ thậm chí qua suốt cả một khổ thơ đài. 
Ÿ tưởng khỏng được thê hiện trọn vẹn trong một đòng 
thơ mà kéo đài ra qua nhiều đòng thơ ngắn (chữ đầu 
câu không phải bao giờ cũng viết hoa): 


Người thủy thủ 

nhìn mặt trời sắp tắt 

thấy lòng mình biển cháy mênh mông 
Ngày mai đây 

ngày chiến đấu sau cùng. 

Các anh sẽ về Nam yên quỷ 
dâng kháng chiến lòng các anh và vũ khí 
hay các anh sẽ tự nhận chìm tàu 
quyết không rơi vào tay quân cá mập kia đâu ! 


(Tế Hanh — Người thủy 
thủ sà con chìn ên) 
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Trong phần lớn những bài thơ của mình, Trình Đường 
thường hay dùng hình thức này : 


Quê tôi năm 

khoảng cây số 900 

có đèo Ài-vân anh hủng 

có Ngũ-hành sơn 

lỏng lãnh nấm hòn ngọc bích 

có đập Vĩnh:trinh 

ñp ù bao người mắt tịch 

có nước Thu-bồn 

đồng kỷ niệm Xôn xao 

có cầu ca dạo: 

« Ngó lên Hòn Kem đá đừng 
thương cha nhớ mẹ quá chứng bạn ơi» 
và những điều không nói nên lời 
nhắc đến khôn cầm nước mắt. 


(Trinh Đưởng — 728) 


Ngoài các dạng khác nhau của các bài thơ và cân thơ 
tự do trên, thơ tự do còn chỉ những bài thơ vận dụng 
nhiều thề cách luật xen lẫn nhau theo từng câu, từng 
đoạn mà không theo một quy luật nhất định nào. Hình 
thức này thường được gọi là hợp thề. 

Dưởi đây chúng tôi dẫn một số bài thơ tự do và thơ 
không vần của các tác giá Hồng NghyêncY và Nguyên 


Đỉnh Thi. 


NHỞ 


Lñ chúng tôi 

Bọn người tứ xứ 

Gặp nhau hồi chưa hiết chữ 
Quen nhau từ buổi « một hai s 
Sứng bắn chưa quen 

Quần sự mười bài 

Lòng vần cười vui kháng chiến 
Lột sắt đường tàu 

Rèn thêm đao kiếm 
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Ao vai chân không 

Đì hìng giặc đảnh 

Ba năm rồi gủùi lại quê hương 

Mái lầu gianh 

Tiếng mö đèm trường 

Luống cày đất đỗ 

Í1 nhiều ngưởi vợ trẻ 

Mòn chân bên eốì gạo canh khuya 
Chúng tôi đì 

Nắng mưa sởn mép ba lô 

Tháng nắm bạn cùng thân xóm 

NghÏ lại lưng đèo 

Nằm trên đốc nắng 

l‡ hộ lưng nhau ngang hờ cát trắng 
Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa 

— Đẳng nở vợ chưa? 

— Đẳng nở? : 
— Tớ còn chờ độc lập 

Gả lũ cười vang bèn ruộng bắp 
Nhin o thôn nữ cuối nương đâu... ® 


(Hồng Nguyên) 


ĐÊM MÍT TỊNH 


Muôn ngàn đèm hẹn nhau họp đêm nay 
Yên lặng nép ngồi 
Tia vàng vút bay 
Tung lên hoa lữa 
Lèn lên mãi 
Một vảng sao ngời muôn vằng sao 
Bụi ngọc ngập trời 
Rơi rơi trên đầu trên cò 
Trên ngôn tay 
Triệu triệu sao 
Rừng Việt Bắc 


Trời sao đây là của chúng ta 
Núi rừng đây là của chúng ta 


(1) Trich 7ngền tập thơ Việt nam 1935-1960. 
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Những xóm đồng thơm mát 
Những ngã đương bát ngát 
Những đồng sông đổ nặng phù sa 
Nước ehứng La 

. Nước những người ebưa bao giờ khuất 
Đêm đêm ri rầm trong tiếng đất 
Những buồi ngày xứa vọng nói về 
Ngàn sao phơi phớởi đang bay 
Dạt dào mắt không thấy nữa 

. Dưới kia Hà nội nhìn lên 
Phố phường nin thể 
Những lề đường mòn cũ 
Lành lạnh mưa phủn 

Hà-nội 


Một mình buồn xé ruột 

Ngày ngày buồn thức đậy 
Quay mặt di đâu ngày hôm nay 
Gió mừa đồng trong lá chưa đi 
Còn đến bao giở bao giờ, 

Đêm nay trới sao trắng bạch 
Cháy trùm đất nước. 

Đêm lòe sáng 

Đi lên, đì lên 

Ta lớn ta khổe 

Súng ta rợp đồng 

Ngàn sao chào múa 

Trời nắng bỗng 

Bao nhiêu tưởng chỏi lóa 
Những lùm cây cháy cả lên 
Rừng Than lương đữ dội reo hò 
Đỏ đồ trôi đưởng phố. 


Hà.nội phố bẻ ngực đập thỉnh thỉnh 
Tiếng hát reo cười, cuốn trào nước mắt. 


Sao ơi, nủi rừng ơi nức nở, Œ 
(Nguyễn. Đình TÊN 


(Ò Văn nghệ, số mùa xuân 1940, 


27 TC : "“ 


CHƯƠNG VIH 


THƠ VĂN XUÔI 


N giới về hình thức giữa thơ và thơ văn xuói 
cũng như giữa thơ văn xuôi và văn xuôi thường 
khó phán định. Cỏ người cho rằng thơ văn xuôi khác 
văn xuôi ở chỗ trong thơ văn xuôi có hình Ảnh và tứ 
thơ, còn thơ văn xưới khác thơ ở chỗ mạch câu chảy 
tràn ra không chịn ràng buộc theo niêm luật nào. 
Cách phân biệt giữa thơ văn xuôi và văn xuôi như 
trên là đúng nhưng chưa cụ thê vì chủng ta có thể đặt 
câu hỏi : thế nào là một hình ảnh thơ, một tứ thơ? Và 
tự nhiên lại phải trở về với sự phân định cơ bẫn về sự 
khác nhau giữa thơ và vấn xuôi. Trong vở kịch 7 sẵn 
học làm quý tộc của Molière, tác giã có đề cho nhân vật 
thầy triết học phân biệt giữa thơ và văn xuôi, Thầy triết 
học cỏ được một ý đủng khi cho rằng văn xuôi là lời 
nói thông thường, nhưng cũng rất. bài hước khi phân 
định tất cả cái gì không phải là thơ thì đều là văn xuồi, 
và không phải là văn xuôi thì đều là thơ, 
Cũng không thề xem rằng thơ khác văn xuôi ở chỗ 
có vần điệu. Ngay từ thời kỳ eồ đại Aristote đã cho 
rằng nếu đem chuyền thành vần bộ sử của Hẻrodote 
thì đấy cũng không phải là thơ. Hecgel cïng xem « văn 
xuôi viết thành câu (thơ vẫn chưa phải là thơ ». Hugo 
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trong bức thư gửi Adèle Foucher cng quan niệm 
«q những câu có vần nhịp tự nó chưa phải là thơ ». Thơ 
eó thể biều biện bằng văn xuôi nhưng thực sự nó chỉ 
hoàn mỹ qua vẻ đẹp gợi cằm của câu thơ. 

Trong thực tế sáng tác văn học lại có những sáng tác 
như đứng ở trung gian giữa thơ và văn xuôi như thơ 
văn xuôi và văn xuôi có vần. Có những sáng tác được 
gọi là thơ nhưng lại thâm nhập quá nhiều chất văn 
xuồi và ngược lại cng cỏ những ảng văn xuôi gần 
chất thơ. 

Giữa thơ và văn xuôi có một ranh giới, ranh giới đỏ 
cần được xác định, nhưng không phải bao giờ và lúc 
nào cũng được xác định một cách rồ nét. 

Một số người khi phản biệt thơ và văn xuôi thường 
có khuynh hướng đối lập giữa thơ và văn xuôi. Họ cho 
rằng thơ đề cập đến lĩnh vực cao sièu, đến cái tỉnh 
tủy, còn văn xuôi diễn đạt những cái tầm thưởng vụ 
lợi ích thực tế. Nhận xét trên thường bắt nguồn (ừ 
những quan điềm duy tàm thần bí, nghệ thuật vị nghệ 
thuật Œ®, Thực chất là họ muốn thơ ca thoát ly khỏi 
đời sống hiện thực. Hegel xem văn xuôi như một cái 
gì nhạt tẻ và hẳng ngày đối lập với thơ, giàu tưởng 
tượng, đắm say và bay bồng hơn. Nielzche cho rằng 
văn xuói là một cuộc chiến tranh không ngừng với 
thơ. Valéry cũng phản đối quan niệm của -D'Alembert, 
một quan niệm hợp lý nêu lên được sự (thống nhất giữa 
thơ và văn xuôi. 


(1) Những quan điềm nghệ thuật trên đều trực tiếp hay giản 
tiến bắt nguần từ cơ sở triết học và mỹ học đuy tâm của 
Platon, Hegel, Kant và được diễn đạt dưởi bình thức và màu 
sắc khác nhau. Vĩ dg quan điềm về thờ ca của Théopbhile 
Gautier. Stéphane Mallarmé, Rimbaud và Baudelaire,..... ở ta 
như quan điềm của Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên ( tựa Điều tàn), 
và nhóm Xuân thu nhã tập v.v... 
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Văn xuôi là tiếng nói trực tiếp trong đời sống hằng 
ngày mà fa thưởng bắt gặp trong truyện, ký, tiều 
thuyết v.v... Văn xuói cỏ khả năng lớn trong việc phản 
ánh sát đúng, chân thực những sự kiện trong đời sống 
hằng ngày với tiếng nỏi giản dị, khỏe, chân chất. Giữa 
thơ và văn xuôi không cỏ sự đối lập, vì cả hai đền từ 
cuộc sống mà ra và là nhŸng hình thái nhận thức, 
phẩn ánh cuộc sống với đặc điềm riêng của mình. 
Không có những bức thành dựng cao không vượt qna 
được mà giữa hai thề loại này. vẫn có những sự hỗ 

- trợ, những nẻo đường đồ về sự thêm bớt những nhân 
tố nào đỏ trong câu thơ và đặt đó trong một văn cảnh 
thích hợp thì câu thơ có xu hưởng trở thành câu văn 
xuôi và ngược lại. Goethe đã có một nhận xét đúng 
khí quan niệm thơ chỉ nên vượt quá văn xuôi một chút 
thỏi. Vượt quá lên và khác xa đi với văn xuôi, tiếng 
thơ dễ rơi vào ngọt ngào, thi vị hóa. Đứng lại một chỗ, 
đồng nhất với văn xuỏi, thơ sẽ khô khan, chìm đi trong 
8 việc và có xu hưởng kề là, 

Thơ trữ tình đựa vào phương thức biều hiện trữ 
tình, với nhiệm vụ chủ yếu là biền đạt những xúc cảm 
và tâm trang của con người, biểu hiện phần tính. chất 
của sự vật, qua những hính ảnh gợi cẩm, trên cơ sở 
của ngón ngữ hàm súc và có nhịp điệu. . 

Thơ văn xuôi khác văn xuôi ở nhiều phương diện. 

Về phương diện hình thức thì nhân tố khác nhau cơ 
bản giữa tác phầm bằng thơ và tác phầm bằng văn xuôi 
là ở chỗ sáng tác thơ có nhịp điệu. Nhịp điệu đó không 
phải là nhịp điệu thông thường vốn cỏ của ngôn ngữ 
văn xuỏi mà là nhịp điệu được cách luật hỏa, nhịp điệu 
được quy định, do đó cú pháp thơ ca khác cú pháp văn 
xuôi. Trên cơ sở của ngôn ngữ hình tượng có nhịp 
điệu, hình ảnh của thơ tập trung, sáng tạo và đột xuất 
hơn, yếu tố tr tình phong phủ hơn. 
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Thơ văn xuôi khác vău xuôi ở nhiều phương diện. 
Thơ văn xuới là. một thề thơ thuộc phương thức biều 
hiện trŸ tình; dựa trên sự bộc lộ xúc cảm trực tiếp 
_ qua hỉnh ảnh và tâm trạng. Còn văn xuôi thì có thề 
thuộc nhiều phương thức biểu hiện khác nhau. Một 
câu văn xuôi có thể là một lời nói thông thường của 
một câu đối thoại (như trong kịch), là một lời kề của 
một câu chuyện kể như trong tiều thuyết hoặc trong 
_ các thề ký, hoặc là một thành phần trong một bài chỉnh 
luận. Do đó thơ văn xuôi phải phong phú hơn về cảm 
xúc trữ tỉnh so với văn xuôi trong tự sự, miêu fÂ hoặc 
đối thoại, v.v.. 


Một phương điền khác và cững là TT diện chủ 
yếu phản biệt thơ văn xuôi với văn xuói là chất thơ (hề 
hiện trong cảm xúc, trong cấu tứ thơ và hình ảnh thơ. 
Chất thơ là một phầm chất tồng hợp của thơ được tạo 
thành từ những đặc trưng cơ bản nhất của thề loại này. 
Trước hết là vai trò của cảm xúc irực tiếp. Thơ là tiếng 
hát của tâm hồn, tiếng nỏi của con tim đang xúc 
động. Tố Hữu nhiều lần nhấn mạnh đến vai trỏ của 

cảm xúc trong thơ. «Thơ là chuyện đồng điệu›. 

- 4 Thơ là tiếng nói trí am». « Thơ là tiếng nói đồng Ý 
đồng tình, tiếng nói đồng chỉ». Xuân Diệu cũng 
xem chất thơ là chất cảm xúc. Cảm xúc trực tiếp 
trong thơ giàu có và tập trung hơn văn xuôi. Về kết' 
cẩu củ pháp có nhiều trưởng hợp khi cằm xúc thâm 
nhập vào câu văn xuói đến một mức độ nào đỏ, kết 
cấu lô-gích của câu văn xuôi không được xác định rä 
nét nữa thì câu văn xuôi có xu hưởng trở thành câu 
thơ, và ngược lại. Tố Hữu viết : 


Đẹp vô cùng TỔ quốc ta ơi I 


Nếu giảm đi tán thán từ ơi và không đùng đảo ngữ 
đê nhấn mạnh cảm xúc và suy nghĩ thì câu thơ trên có 
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thề chuyền thành câu văn xuôi đồng nghĩa. « Tổ quốc 
la đẹp vô cũng ». Câu trên là thơ, là tiếng nói xúc động 
của tấm lòng nhà thơ thiết tha yêu quý đất nước. Câu 
dưới là văn xui, mang tính chất một nhận xét của lý 
tri. Chất cảm xúc không phải là yến tố duy nhất nhưng 
là nhân tố quan trọng, là chất liệu chủ yếu tạo nên hình 
tượng thơ. Nhiều quan điềm lý luận xem hình tượng 
thơ là hình tượng cảm xúc, 

Chất thơ cũng được tạo thành do trị ftrởng tượng 
phong phủ của nhà thơ. Sóng Hồng trong lời đề tựa cho 
tập thơ đã nhấn mạnh vai trỏ của trí trng tượng : « Thơ 
là nghệ thuật kỳ điệu bậc nhất của trí tưởng tượng », 
So sánh một câu văn xuôi và một câu thơ cùng viết.về 
một đối tượng thì câu văn xuôi mang tính chất xác định 
cụ thể, bị lệ thuộc nhiều hơn vào:- khuôn khổ, và đặc 
tính vốn có của đối tượng, Thơ có thể thuận lợi hơn đề 
đi về giữa lý tưởng và hiện thực, cải chân và cái ảo, 
cải hiện có và cái sẽ có. Thơ sử dụng nhiều đến lý 
tưởng hóa, cách điệu hóa. Trí tưởng tượng luôn tham 
gia trực tiếp vào việc xây dựng một bài thơ từ cảm hứng 
chủ đạo, cấn tử lập ý, đến việc chọn từ. Chỉ một so 
sánh nhỏ cũng cần rất nhiều đến tri tưởng tượng. 


Quá đất màu xanh như một quả cam 
(P. Eluard) 


Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
(Tế Hanh) 


Trí tưởng tượng là một nắng lực tỉnh thần quan trọng 
của tr đuy nghệ thuật. Trong thơ ca, tưởng tượng là 
một phầm chất không thề thiếu được của hình tượng 
thơ tạo nên phần bay bồng, say đắm và những liên 
tưởng kỳ điệu trong thơ. 
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Thơ cũng là nghệ thuật của cói đẹp, chất thơ là sự 
thống nhất giữa cái đẹp của đời sống với cái đẹp của 
tâm hồn thơ. Chúng ta không nói quá đi một cách cực 
đoan như Lamartine, Baudelaire, Shelley... khi nhấn 
mạnh đến cái đẹp và năng lực tạo cải đẹp trong thơ. 
« Thơ làm tăng vẻ đẹp cho những cái gì đẹp nhất và 
đem lại về đẹp cho những cải gì xấu xí nhất › (Shelley). 
Một quan niệm như thế dễ rơi vào xu hưởng thi 
vị hóa, tách thơ khỏi cuộc sống, gạt bỏ đi trong thơ 
những nét thán thuộc gần gũi của đời sống hằng ngày. 

Một mặt cũng không nên quên rằng « Thơ là sự thể 
hiện con người và thời đại một cách cao đẹp » (Sóng 
Hồng). Qua thơ, con người và sự vật mang một về đẹp 
mới ở sự phát hiện, nhấn mạnh cái đẹp vốn có của 
đối tượng, hoặc ở những liên tưởng giải thích của 
người viết qua một lý tưởng và cằm xúc đẹp. Hình 
ảnh chị Trần Thị Lý, mẹ Suốt, Nguyễn Văn Trỗi vốn là: 
những hình ảnh đẹp của người anh hùng nhưng qua 
thơ Tố Hữu lại xuất hiện một vẻ đẹp mới qua sự sáng 
Lạo của nhà thơ. Thơ quan tâm miêu tả tất cả các 
phạm vi của cuộc sống từ những cái lớn lao đến 
những hiện tượng bình thường giản đị, từ những 
đối tượng mà một số người quen xem như là nhng 
biều tượng của cải đẹp thơ mộng (đêm trăng, thiểu nữ, 
hoa hồng...) đến những phạm vi lao động vất và của 
đời sống. Nhà thơ không thi vị hóa những hiện tượng 
miêu tả, nhưng phải biết phát hiện cái đẹp ngay cả ở 
những đối tượng tưởng như trần trụi khó cẵn. Cách 
nhìn và góc độ khai thác đó thuộc về thơ. Con người 
và tạo vật đi vào trong thơ vừa chán chất giản dị như 
nỏ vốn có trong đời sống lại vừa ánh lên vẻ đẹp riêng 
thích hợp, gợi cảm. Về đẹp của mùa thu như tụ hợp 
lại trong cái đẹp của câu thơ Nguyễn Du: 
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Long lanh đây nước ìn trới, 
Thành xây khói biếc non phơi bỏng vàng. 


-, Một công việc lao động guen thuộc nơi đồng ruộng 
đã được cảm thụ và quan sát thẹo cái cách riêng 
của thơ: 


Hỗi cô tắt nước bán đăng 
Sao cô múo Ánh trắng vàng đồ đi? 


_Cái đẹp trong thơ bộc lộ ở cảm xúc, hình ảnh, ngốn 
ngữ, nhịp điệu... của thơ. Trong thơ ca hiện đại người 
ta chủ trọng nhiều đến cái đẹp của trí tuệ trong thơ. 
Về đẹp của trí tuệ trong thơ bộc lộ rõ rệt ở cấu tử và 

. những suy tưởng. Chiều sâu và sự sắc sảo của những 
suy nghĩ, tầm cao của nhận thức và khả năng phát hiện ˆ 
vấn đề, tính chất đa dạng, phong phú của những sắc 
thái tư duy đều nói lên về đẹp của trí tuệ. Tất nhiên 
cũng cần phải xác định và giới hạn vấn đề. Năng lực 
cửa tư duy bộc lộ trên nhiều mặt của nhận thức mà 
hình thải khái quát nhất là nhận thức triết học. Tư duy 
triết học giúp đỡ nhiều cho nhận thức thơ ca nhưng 
không thê đồng nhất bai phạm vì này. Gái đẹp của trí 
tuệ và sự suy tưởng trong thơ bao giờ cũng gắn bó với 
những hình ảnh cụ thề của đời sống và nhịp điệu bén 
trong của xúc cảm, cùng ăn nhập với một âm hưởng 
thơ và nội dung trữ tình chàn chính. Tứ thơ chính là 
một yếu tố mang rõ nét vẻ đẹp riêng của tư đuy thơ ca. 

Vẻ đẹp của trí tuệ trong thơ cững bộc lộ ở cằm xúc 
và cả ở hình ảnh của thơ. Chỉ một hinh ảnh trong thơ 
Báo... « Sao vàng nắm cánh mộng hồn quanh » đã mang 
theo nhiều chất thép, chất trí tuệ. Đọc những vần thơ: 


Núi ấn ôm mây, mây ấp núi 

.Lòng sông gương sáng bụi không mờ 
Bồi bồi đạo gót Táy-phơng-lÏnh 
Tróng lại trởi Nam nhử bạn rưa. _ 
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Chúng ta không nghĩ rằng đỏ chỉ là những cảu thơ 
miêu tả thiên nhiên và bộc lộ cảm xúc nhớ thương của 
tình bạn, tình đồng chí mà sâu xa hơn trong hình tượng 
thơ ánh lên vẻ đẹp của trí tuệ qua sự thanh khiết và 
cao thượng của một tâm hồn lớn. 


Chất thơ cũng được tạo nên trực tiếp từ những chất liệu 
của thực lế khách quan. Đỏ chỉnh là những nẻt điền 
hình và phần tính chất của cuộc sống. Thiếu nó cắm 
xúc trong thơ sẽ thiến điềm tựa vững chắc, sức tưởng 
tượng dễ chơi vơi, lơ lửng... Những bức tranh hiện thực 
trong thơ tự nó chưa phải là cảm xúc nhưng có lác 
dụng gây cảm xúc mạnh mẽ. Từ những hình ảnh, 
những nét điền hình, những điềm đột xuất sẽ liên kết 
lại và tạo nên những nhận thức khái quảt. Nguyễn 
Du viết: 


Đòn gánh tre chín đạn hai vai 


Chỉ tiết và hình ảnh biện thực ấy làm hiện lên cễ 
một cuộc đời lam lũ vất vả của những kẻ gồng gánh 
xuói ngược kiếm ăn. 

Đỗ Phủ viết: 


Cửa son rượu thịt ôi 
Ngoài đường xương chết rét. 


Hai nét tương phản ấy bộc lộ những cảnh đời trái ngược 
nhau của kẻ thống trị giàu có và người nghêo khồ 
trong xã hội cũ đầy bất công. 


Tả cảnh đồng điền hạn hán, Xuân Diện đã chọn được 
những nét điền hình đề nói lén cải gay gắt vô cùng 
của thiên nhiên : 


Con đỉa vắt qna mô đất chết 
z Và người ngửa mặt ngỏng trời cao, 
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Những hình ảnh và những nét miêu tả trên không cÓ 
được sự bao quát, rộng rãi như những bức tranh trong 
văn xuôi, nhưng lại là một cái gì có ý nghĩa chất lọc, 
điền hình. Quá trình chọn lọc sáng tạo khóng diễn ra 
như người gạn lấy tỉnh chất theo cách nấu gạo lấy 
rượu, hoặc cất nước hoa. Ở đây vẫn còn và rất cần 
đến dấu vết và bùn đất của sự sống nhưng không thô 
sơ, tự nhiên, 

Chất liện hiện thực trực tiếp của đời sống tạo nên 
một phần sức nặng của câu thơ, trảnh thơ đi vào tâm 
tinh thuần tủy chủ quan và cũng là một nhân tố quan 
trọng tạo nên chất thơ. Thơ ca của chủ nghĩa lầng mạn 

và các khuynh hưởng suy đồi tìm cách gạt bỏ, loại trừ 
khổi thơ nhân tố trên và xem như một cải gi đối lập 
với chất thơ. 

Toàn bộ những phầm chất trên là cơ sở tạo thành 
chất thơ. Có những phong cách thơ tông hợp và có sự 
hải hỏa của tất cả các nhân tố trên, có người mạnh về 
mặt này lại yếu về mặt khác, hoặc (rong từng giai đoạn 
phát triền của thơ lại trội lên về một mặt. 

Chất thơ có thể được biều hiện cả trong văn xuôi 
lẫn thơ, nhưng đúng như nhận xét của Victor Hugo, 
chất thơ biều hiện hoàn chỉnh và đẹp để rên cơ sở của 
câu thơ cỏ vần điệu. Trong loại thơ văn xuôi, tuy cẩu 
trủe câu gần với câu văn xuôi, nhưng sảng tác vẫn 
thuộc về phạm trù của thơ vì từ nội dung cấu tử, mạch 
cẩm nghĩ, cảm xúc và hình ảnh vẫn mang đậm nét đặc 
trưng của thơ. _ 

Chất thơ làm cho câu thơ văn xuôi (dù cho là càu thơ 
văn xuôi có cấu trúc gần gũi nhất với câu văn xuôi) có 
những màu sắc và đặc điềm riêng biệt. Hình ảnh và tứ thơ 
được nhận thức và sáng tạo trênmột góc độ quan sát và lối 
suy nghĩ khác với lối suy nghĩ và quan sát thông thường. 
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Những hình thức so sánh và vận dụng ngôn ngữ cũng 
khác với lối so sánh và vận dụng ngón ngữ trong cách 
diễn đạt thông thường của văn xuôi. Cảu thơ mang . 
nhiều tính chất cách điệu hỏa và lý tưởng hóa từ nội 
dung cảm nghĩ, liên tưởng đến cách vận dụng ngôn ngữ 
hình ảnh đề nằm bắt cho được tính chất của sự vật 
biều hiện nhiều đạng thức khác nhan. Ví dụ như những 
câu thơ về biền của Chế Lan Viên trong Cảnh phong 
lan bề rất khác với cách nói, cách tả về biễn trong văn 
xuôi của kịch hoặc tiều thuyết: 


Xanh biếc màn xanh, bề như hàng nghỉn mủa thu qua 

còn để tâm hồn nằm đọng lại 

Sóng như hàng nghìn trưa xanh trời đã tan xanh ra thành 

bề và thôi không trở lại làm trời 

Nếu núi là con trai thì bễ là phần yều điệu nhất của quê 

hương 88 biến thành con gải. 

Cấu trúc của các câu thơ vắn xuôi trên gần gũi với 

cấu trúc của câu vấn xuôi, nhưng trong nội dung lại 

chửa đựng nhiều chất thơ qua hình ảnh, liên tưởng và 

so sảnh eở màu sắc riêng biệt. Đó cũng là trường hợp 
của Huy Cận trong bài Lúa mới: 


Gió nhẹ nhàng chở lúa 
Về xóm thôn, cái cổng mở rộng rênh . 
Như cảnh mũi em bé phập phồng thổ sửa mẹ khi binh 
mình ngủ đậy 
Lúa ! Lúa! vui ríu rít như răng cười, bông đầy hạt mây 
Lúa Ìao xao như nói chuyện thẳm thị, lúa như đàn ong 
vàng đậu thành cụm. 


Những câu viết trên của Chế Lan Viên và Huy Cận 
có thề xem là những câu thơ văn xuôi. Thơ văn xuôi 
chủ yếu là thuộc phạm trù của thơ. Nội dung của chất 
thơ vẫn là vấn đề cơ bản nhất đề phân biệt giữa thơ 
văn xuôi và văn xuôi. Tuy phạm vỉ điễn đạt của thơ văn 
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xuối có rộng rãi hơn, phỏng túng hơn thơ, song thơ văn 
xuôi cần phải giữ được tính tập trung, hàm súc của hinh 
ảnh và ngôn ngữ thơ. 

Cần phản biệt ranh giới gia thơ văn xuôi và thơ. 
Nếu sự khác nhau cơ bắn giữa thơ văn xuôi và văn 
xuôi là ở nội dung của chất thơ, thì sự khác nhau giữa thơ 
văn xuối và thơ lại cần được xác định chủ yếu trên 
phương diện cấu tạo về hình thức. Chúng ta không thề 
chỉ dựa vào số tử trong một càu làm tiêu chuần hạn 
định đề xét xem cân nào là thơ và câu nào là thơ văn 
xuôi, tuy rằng câu thơ thường bao giờ cũng ngắn hơn 
câu thơ văn xuôi. Cần phải tìm hiều trên nhiều khía 
- anh : tông số tiết tấu trong một nhịp thơ, số từ trong 
một câu và lối điễn đạt nội đung ý thơ. 

Tiếng Việt nam là ngôn ngữ đơn Âm tiết như chứng 
ta đã nói ở trên, do đó nhịp điệu của câu thơ không 
thể kéo dài vô hạn định như trong văn xuôi. Nhịp điện 
của câu thơ thường được xác định rõ rệt và có sự hài 
hòa nhất định trong một phạm vi nào đó của số từ và tiết 
tấu, Trong câu thơ Việt-nam số từ thường là từ 5 đến 
8 từ. Số nhịp ngắt phô biến nhất trong câu thơ Việt-nam 
là từ 2 đến 3 tiết tấu. Trong phạm vì số từ và tiết tấu đó, 
câu thơ thường có mót sự hài hòa nhất định về âm điệu, 
và nhịp điệu cũng được xác định rö.rệt. Các thể thơ 
cách luật từ trước tới nay cũng thường được cấu lạo 
trong khuôn khỗ đó (trong thơ ca đân gian từ thê 5 từ đến 
8 từ và các hình thức lục bát và lục bát biến thề; trong 
các thề thơ ca cồ từ ngĩ ngôn đến các thể thất ngón, 
thất ngôn bát cú,v.v...). Các thề thơ mới ồn định và phồ 
biến nhất cũng thường dùng câu thơ từ 5 đến 8 từ. 
Chúng ta đã có địp tìm biêu nhịp điệu thơ qua những câu 
lục bát, những câu bẩy từ hay tám từ(, Cân thơ trong 


(1Ö Xem các chương trước. 
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khuôn khô từ ð đến 8 từ và từ 2 đến 3 tiết tấu rất thỉch 
hợp cho sự xướng ngâm; nhịp điệu hài hòa, cân đối, 
chất nhạc trong thơ vang lên rất rõ. 

Trong thơ Việt-nam thường cỏ rất it những câu thơ 
có 4 tiết tấu hoặc có từ Í1, 12 từ trở lên. Thường thường 
trong một bài thơ gặp những câu đài như thế, nhịp điệu 
của mạch thơ bị dãn ra, tiết tấu không rõ rệt, nhạc điệu 
của thơ bị hòa tan trong nhịp điệu bình thường cỗa câu 
văn xuôi. 

Thi dụ như trong bài thơ Tửng chiến sĩ sóng Lô của 
Võ Liêm Sơn, mạch thơ đang hùng trắng đồn đập, bỗng 
thắt đần lại trong những câu ngắn: 


Sâng Lô đầy sắt khi 
Sông Lô càng hùng vŸ 
Tôi yêu Sông Lô 

Tôi càng yêu chiến sĩ 
Sông Lô † 

Đồng Lò l 


Nhưng rồi mạch thơ lại chuyền sang những câu guả 
đải, nhịp điệu vì thế trở nên nặng nề và đều đều :. 


Mau mau xuống Hồng-hà về thủ đò 
Gột rửa cái lòng đdơ bần của bọn bán nước bọn vong nô ! 
Cải mùi tanh thối của quân cướp nước, quân hung đồ...“ 


Hay trong bài thơ Binh mứnh của Đông Phong cũng 
có hiện tượng tương tự: 
( Tuyền tập thơ Việt-nam 1,45 — 1960, trang 210 và 191, 
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Tôi yêu bình minh từ thuở còn thơ 
Về sau lòng càng sỏi nỗi 
Muốnhọc một bài giẳng vấn nónghãitã về cẢnh mšttrở1lânGŒ), 
Thường sau những câu thơ đài như thế, các tác giả 
lại phải ngất mạch thơ cho câu thơ ngắn hơn đề nhịp 
điệu thơ trở lại nhịp nhàng : 
Đừng đuổi thơ tôi, vì một chút chiều tà nào ngả bỏng 
Hãy kiên lòng, sẽ thầy nắng mai lên. 
hay những câu : 
Khi đã có hưởng rồi, mỗi buồt sảng buổi chiều ngỡ như vô vị 
Đều đúc thành chiến lũy chổ che tôi 
Trong thung lũng đau thương vẫn tím ra vũ khi 
Phá cô đơn «ta» hòa hợp với *người » (?, 
(Chế Lan Viên). 
Nhịp điệu thơ sẽ nặng nề nến ioàn bài đều là những 
câu đài từ 11, 12 từ trở lân. Chỉnh đỏ cững là một trong 
những lý do cơ bản làm cho Nguyễn Vỹ không được. 
hoan nghênh trong thê thơ 12 từ, Các bài thơ Đức thánh 
đồng đen, Đền đồ ®) đều là những bài thơ 12 chân, 


{1 Cũng có trường hợp có những cán thơ đài trên 12 từ nhưng 
đọc lén vẫn có nhịp điệu hài hờa, cân đối. Hiện tượng trên chủ 
yếu là do cách ngắt nhịp cân xứng của cầu thơ tạo nên nhiều 
câu thơ ngẵn gọn trong một câu dài, hoặc là đo những câu thơ 
ngắn đó gắn bó với nhau hằng vần lưng. VÍ đụ : 

Hoan hỏ chiến sĩ Điện-biên 
Chiến sĩ anh hùng 
Đần nng lửa sốt 
Nồm mưrơi sảu ngàp đém khoét nút ng hầm mưa đầm cơm ti. 
(Tố Hữu, 7a đi tởi) 

(2) Ảnh sảng pà phù sa, tr. 33. 

(3) Đền đồ (trích): 

Cũng như những tháp Chàm ấu là những lính từ đời xưa, 
Đứng chói uói trên gỗ cao nạng nga giồa cũnh đồng nội 
Mà naụ cô đơn ä rũ dồu oới sương nâng giỏ mua 
Đền đã fan tành đồ nát như đa mạng nhiền tù tội 
Những đền miếu ẩụ, một dân lộc lôn trọng các linh thần, 
Đã dùng tài nghệ uà lòng tín ngưỡng mà kiến thiết. 
Tưởng phải pững bền cao đẹp mãi mỗi dưới pùng trời xanh. 
Chữ ai ngớ tháp đã đồ mà giống Chàm đã tiêu diệt... 
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nghèo nàn về nội dung và nặng nề về hình thức và 
nhịp điện. 

Những câu thơ dài từ I1, 12 từ trổ lên sẽ đần biến 
thành câu thơ văn xuôi và bài thơ bao gồm những câu 
thơ đó sẽ cỏ xu hướng trở thành bài thơ văn xuôi. 

DỸf nhiên đề phân biệt giữa thơ văn xuôi và thơ, chúng 
ta cũng cần quan tâm thêm đến vần và lối điễn của nội 
đung thơ ngoài vấn đề số từ và tiết tấu trong một cân. 
Nhìn chung thì thơ văn xuôi it bắt vần. Cũng có bài thơ 
văn xuôi cỏ vần, bắt theo vần chân hoặc níu nhau ở 
vần lưng. Văn trong thơ văn xuôi cũng như thơ tự đo, 
không tuân theo một nguyên tắc hiệp vần cố định nào. 

Về lối điễn đạt (bao gồm vấn đề tu từ, ngữ pháp, củ 
pháp, v.v...) thì trong một hải thơ văn xuôi thường có 
những câu có nội dung thi tử, nhưng lại điễn theo mạch 
thơ có đáng đấp cấu trúc như câu văn Xuồi: 


Một mùi hương của từng hồng hoang cỗ đại, khi rừng chết 
đì thì ánh nắng, rùi hoa, lời chim chất nhựa cũng vùi theo. 
Mùa xuân không biết không hay sáng ấy, vẫn lấy màu rnình 
nuồi mạcÍ lá. 
Ôi hôm nay ! cầm hòn than thấy vết lá lấp lánh như còn 
- sống. 

Tưởng trong mỗi đường gân xưa, máu vẫn chây đều. 


Do đó, nhịp điện của câu thơ văn xuôi không còn mang 
tính chất đầy đủ của nhịp điệu thơ nữa. Người đọc 
không thề xưởng ngâm hay ngàm và nghỉ theo lối xưởng 
ngâm của thơ cách luật. Các tiết tấu không còn được 
phân bố đều đặn đề tạo thành nhịp điệu được. 

Cũng như thơ tự do, thơ văn xuôi buộc người viết 
phải theo những quy luật nghiêm khắc bên trong của 
nó. Trước hết tác giả phải có cảm xúc của một thì nhân và 
đù với tính chất rộng rãi và linh hoạt của phạm vi điễn 
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tả, nhà thơ phải tìm được sự hài hòa bén trong của 
ngón ngữ và nhịp điệu, và sự hàm súc của hình ảnh và 
lời thơ. Một bài thơ văn xuôi khóng thề là một bài văn 
xuôi bình thường mà phải là một sáng tác giàu chất thơ. : 
Ở đây cảm hứng thơ ca tuy không biều biện ra ở những 


câu thơ, nhưng người viết phải biết chọn lọc những bình 
thức phù hợp ©, 


« Viết thơ văn xuôi cần phải nắm vững nhịp điệu, tiết tấn 
của câu thơ đài rộng phá thể, và phải Linh vi nghe được cái 
nhạc bền trong của câu thơ : khi nhạc ấy không thề hiện ra 
những văn mà lỗ tai cảm thấy ngay thì nó lại càng phẩi 
đồi đào, đầy căng như nhựa mật của trải làm nứt vỏ »Ö), 


Thơ văn xuôi cổng cỏ thề xem là sự dần ra cỗa các hình 
thức thơ cách luật. Sự dãn ra này là do yêu cầu về nội 
dung quy định. Vấn đề cbủ yếu trong thơ văn xuôi là nhận 
thức và phẩn ánh sự vật qua sự biều biện cảm xúc và 
miêu tả hình ảnh: Những bài thơ văn xuôi hay, thường 
đạt đào tình ý, giàu sức cảm, sức nghỉ sức lay động. 

Thơ văn xuởji vốn cỏ ở nhiều nước. Nhiều tác giả 
nồi tiếng đã xây đựng sự nghiệp thơ ca của mình trên 
thề thơ văn xuỏi như Uýt-man, nhà thơ người Mỹ. Đối 
với thơ ca phương Đông trước đây đã có những thầ: 
văn vần và biền văn (trong đỏ cỏ văn xuôi cỗ) gần gũi 


(Ù Trong tác phầm Mỹ học, Hégel có phân biệt giữa tính chất 
thơ (1e poéLiqne) và tỉnh văn xuôi (le prosaïque), nhưng tác giả đã 
sai lầm ở chỗ só xu hướng tách chất thơ ra khổi đời sống hiện thực 
và đối lập nó với tính văn xuôi. 


(2) Vài ý kiến về thơ văn xuôi, Văn nghệ số 88 — 1-1-1985. 
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và có đảng dấp như thơ văn xuôi, Xuân Điệu cho rằng 
trong văn học Việt-nam (và cả trong vấn học Trung-quốc) 
thơ văn xuôi có nguồn gốc ở thề phú. Nhận định trên 
có cơ sở, vì thực chất phủ cũng là sự dẫn ra của các 
thể cồ thi đề mở rộng dung lượng phản ánh. Nhưng nói 
cho đúng hơn thì trong thơ ca của ta, các thể văn vần 
như phủ, vắn tế và các loại biền văn như bịch, cáo 
đều có dáng đấp của thơ văn xuôi. Những bài phú như 
Bạch đẳng giang phú của Trương Hán Siêu, Tỏi tử đa 
cùng phú của Cao Bá Quát, Hàn nho phong oí phủ của 
Nguyễn Công Trứ, Tụng Táu-hồ phú của Nguyễn Huy 
lượng, v.v... cũng như những bài văn tế như Vấn tễ chị 
của Nguyễn Hữu Chỉnh, Vấn ‡Š Phan Chu Trình của Phan 
Bội Châu, v.v... đều là những sáng tác có dáng đấp thơ 
văn xuôi, làm cơ sở cho các thề thơ văn xuói sau này. 
Về các thề bịch và cáo trong loại biền văn (với những 
sảng tác tiêu biều như Hịch tướng sĩ ấn của Trần 
Hưng Đao, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, v.v...) cồng 
cỏ những nét giống thơ văn xuôi , Và suy cho cùng thì 
thề văn xuôi cỗ cũng là nguồn gốc gần xa của một loại 
thơ vấn xuôi sau này. 

Giữa các thề văn và biền văn trên với thơ văn xuôi 
có những chỗ giống nhau là : cân thơ và mạch thơ (hoặc 
cỏ vần hoặc không cỏ vần, hoặc cỏ đối hoặc không có 
đối) phóng khoảng, mở rộng và kẻo đài như những cân 
.._ văn xui. Dung lượng của toàn bài khá phong phú, do 
đó, lối điễn đạt và lối binh luận không bị hạn chế như 
trong khuôn khồ thơ cách luật, mà nhà thơ có thề đi 
được vào nhiều khia cạnh của cầm xúc và tư duy. 

Nhưng phần khác nhau là ở chỗ phú, văn tế cững 
. như hịch và cáo trong sáng tác có những quy tắc về vần, 
về đối, về khuôn khồ cấu tạo mà thơ văn xuôi không 


(Ð Xem ở phần Các thÈ oăn pà biền uân khác È Chương IV. 
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có, Các thề phủ lưu thủy, văn tế tự đo... gần gũi với 
thơ văn xuôi hơn. Thơ văn xưỏi cũng không bị ràng buộc 
về đề tài và chủ đề như một số loại văn tế, hịch và cáo. 


Sang đầu thế kỷ XX, một số sáng tác của Tản Đà, Đóng 
Hồ, Tương Phố có tính chất thơ văn xuới. Trong thời 
kỳ 1930— 45 một số bài của Phạm Văn Hạnh (6Giọf 
sương boa) cũng như một số bài viết của các nhà thơ 
Xuân Điệu và Chế Lan Viên, v.v... cũng có màu sắc thơ 
căn xuôi. 


Chế Lan Viên trong tập Ánh sáng oà Phù sa xuất bản 
những năm gần đây có giời thiệu ba bài Cảnh phong 
lan bề, Tàu đến, Tàu đi, gọi chung là văn xuôi về một 
vùng Thơ. 

Chế Lan Viên là người viết nhiều thơ văn xuôi hơn cà 
và cũng có nhiều bài có giá trị. 


Đưới đây chúng tôi trích một số đoạn trong một 
số sáng tác của Tương Phố, Đóng Hồ, Phạm Văn 
Hạnh, Chế Lan Viên, Huy Cận, v.v... nhằm giới thiệu 
những lối viết có tinh chất thơ văn xuôi, hoặc là những 
bài văn xuôi có chất thơ, hoặc là những bài thơ có 
chất văn xuôi. 


GIỌT LỆ THU 
(Trích) 


. Xuân qua, hạ lại, cảnh tỉnh đà ehẳng khác chì đông, 

._ thu sang tâm sự lại dạt đào, thương tâm gió đuổi máy chiều, 
lòng em lai láng biết bao sầu tỉnh! Anh ơi phòng thu vò 
võ một mình, mỗi khi nhớ anh em lại ngừng tey kim chỉ, 
cuốn bức châu liêm, xa trông non nước và hồi trởng những 

- đường xua lấi trước đi về có nhau, thí muôn nghìn tâm 
sự bây. giờ lại như xô lài em về cảnh đời đĩ vềng, mâ ngọn 
triều trong dạ cũng mênh mang cơn sóng lệ...! Ern nhiều 
khi nghĩ cũng thương, nước mắt muốn thôi đi không khóc 
wfữa, nhừng hai hàng châu lệ vẫn cứ chan hòa như mưa 


Nước non ngao ngân linh xưa ˆ 

Trăm nắm bạn cũ bây giờ xa đâu? 
ĐỀ riêng 8Ì 

Bức khăn hồng tầm !ä giọt châu 

Gối khăn còn ngắn lệ sầu tới nay. 
Anh ơì, nước non còn đó mà anh vội li đâu? Ngày xanh 
sao chẳng ở cùng nhau, duyên thắm nữ nào chia rõ lửa? 
Ngoài nội uyên kia cùng chắp cánh, trên nương yến nọ 
chẳng Ha đói, từng mây kết bạn ngang trời, nghĩ chìm 
riu mít, tủi người lễ loi. Ôi chìm có đói người sao lễ bạn, 
chăn đơn gối chiếe, em biết cùng ai than thở chuyện trăm 
năm ? 


(Tương Phố — Viết ở sông Thương 
mùa thu năm Quỷ hợi, 1923). 


LINH PHƯỢNG KỶ 
(Trích) 


„. Thôi từ đây cải rụng kim rơi, mây chim bẻo nổi, th 
đây rồi lúc nào tôi cũng thấy chung quanh minh tôi đầy 
những cảnh tiêu điền huồn bã, âu sầu hiu quạnh lạ thưởng; 
gặp những khi đếm khuyn canh vắng, gió xế mưa chiều, 
bồi trởng đến cĩnh eñ niềm xưa, mới ngày nào đây cùng 
ai chung cơn may rải, chưng nỗi khóc cười, khí chắn êm 
khi nệm ẩm, khi 'gÌó gác khi trăng sân, cùng aÍ vui thủ 
ruà chạnh lòng. Mỗi lần nghĩ đến thể, thì thấy minh bâng 
khuâng như người lâm niáE ngọc chỉm châu... 


(Đảng Hồ) 


GIỌT SƯƠNG XUÂN 


Bữa qua lạnh lẽo, mai kia rồi lạì âm thầm. Nắng chiều 
nay mỗng mạnh như ñiều hobi vọng. Em cớ nghe đặt đìu 
khúc nhạc im lim vẫng đưa hương hồng mạn ràe? 

Trời xuân rung động. Tôi muốn như ai vẽ trêngynặt giấy 
rauộn hình sắc của bóng sớm với mây chiðu. Như tôi muốn 
ghi hết những hoài niệm, tiêu tạo, mà chẳc tân em còn nhớ ? 


$l§ - 


'T1z sảng lách mây, nằm thu trong bình cẦm chưởng. Thôi 
đừng sửa lại hoa nghiêng: tô! chÏ sợ ánh vàng tan nát,,. 
với những giờ quang tầng buổi xuân qua. 

Mây bay tời tấp: những mở hoa xưa rÃi rác ngang trời. 
Em có thấy vẫn thơm nồng tươi tắn tựa hồ đã xóa bỏ thời 
gÌan. Em cỏ thấy vẫn côn sống những buổi fần thơ dại? 

Mật đôi khi với những nâng nìu đẫm thắm với những 
hương vị ngất ngây? Vì em cũng lặng nhìn mây có lễ đã 
đọc được lòng tôi rõ ràng hơn trang sách mổ. 


(Phạm Văn Hạnh) 


CÀNH PHONG LÀN BỀ 
(Trích) 


Thôi ta nhớ đất liều rồi! Cho la về lại đất 
Ngọn buồm ta đš muốn quay lưng 
Chân trởi không Ÿ trước mặt ta mà sau lưng ta những 
thành phố những tầng than thành chân trời kêu gọi 
Ta vửa nghe thấy tiếng kéu 
ÔI tiếng kêu một nửa than đen, một nửa hồng mái ngói 
Của những thành phố như tồ ong mênh mông sắp bảm 
vào đá núi 
Mà mỗi con ong cần lao làm mật làm than trong mỗi 
căn nhà 
Những thành phổ như rồng xưa lên cạn khoanh minh nghe 
lại bể 
Những tiếng thúc giục của trắm lớp sàhg cuộc đời không 
ngững không nghỉ 
Rồng vui lây muối nhẳ ngọc xưa làm trái ngọt nuôi người 
Hồng-gay ! Cầm-phả ! Cửa Ông ! Hà-lầm ! Hà-tu | Vàng-danh ! 
tUông-bí † 
Những thành phố măng non chưa sống hết cuộc đởi thành 
phố, 
Nhưng chất than đã thành thi tứ tỏa trên đầu,,, 
Chất than hưn dưới chỗ nằm làm cho hoa và mặt ngưởi 
đậm sắc 
Giọng người, giọng chim, tiếng xe, tHếng máy rð lên trong 
gió vi nghe trong máu hơi than 
Than! than! than F than | than! thanJ : 


€ 


Nắng sảng sương chiều mặt trởi ban trưa, vầng hồng ban 
mai, mặt trăng đầu hôm, mặt trăng giữa tối... 
Cho đến một vì sao xa rãt xa 
Cũng theo than mâà nhấp nháy 
Còn a1 yên ổn vÌ than ! 
Mười hai giờ than đồi thay sắc màu như bồn thị sĩ hôm qua 
qua nay đã lạ. 
Những thành phố như những bài thơ luôn luôn đổi tứ với 
màu than, 


(Chế Lan Viên, Ảnh sóng oà Phủ sa) 


LỦA MỚI 
(trích) 


Lửa mời đã gặt rồi đang phơi đàn trên sân rộng 
Những bạt lúa nhám và thơm như mã hồng tơ của chàng 


trai mưởi tắm 

Những hạt lúa căng tròn như ngực mới, nể nang, ôm sự 
sống bồi hồi 

Những bạt lúa đúc nắng sửa mùa thu, những hạt lúa 
tháng mưởi, 


Cất tiếng hát anh em ơi, ca ngợi mùa lủa mới 
Ca ngợi quê ta tuổi đói chẳng còn về. 
Lúa thơm từ bờ ruộng thơm vô, giỏ tự trải mình làm 
đổi lụa 
Gió nhẹ nhàng chở lúa 
VỀ xóm thôn, cái cồng mở rộng rênh. 
Như cánh mỗi em bẻ phập phồng thở sữa mẹ khi bình 
mình ngh đậy. 
Lúa † lúa ! vui rín rít như răng cười, bông đầy hạt mẫy: 
Lúa lao xao như nôi qchuyện thầm thị, lúa như đàn ong 
vàng đậu thành từng cụm: 
Kbí mùa xuân về từ tô oñ san đi, 


(Huy Cận, Bài thơ cuộc đời) 
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NHỮNG SÁCH BẢO THAM KHẢO CHÍNH . 


I. CÁC SÁCH KINH ĐIỀN 


Mác oà Áng-ghen bản bề oắn học nghệ thuậi (Nhà xuất bần 
Sự thật) 

L8-nin bản pề ân học nghệ thuội (Nhh xuất bẩn Sự thật) 

Bàn 0Ề on hóa pả pắn nghệ — Hồ Chì Minh và nhiều tác giả 
(Nhã xuất bẩn Văn hóa — Nghệ thuật). 


II. CÁC SÁCH LÝ LUẬN, PRE BÌNH 


1. Việt văn. 


Kiển uăn tiều lục của Lê QuÍ Đồn (bần dịch của Nhà xuất 
bẵn Sử học). 

Phủ biên lạp lục của Lê Qui Đôn (bẵn dịch của Nhà xuất bản 
Khoa học). 

Vân đài loại ngữ của Lê Qui Đôn (bẩn địch của Nhà xuất bẵn 
Văn hóa). 

- Vũ trung tủy bút của Phạm Định Hồ (bận địch của Nhà xuất 
bẩn Văn học), 

Lịch triều biển chương (Văn tịch chí) của Phan, Huy Chú (hẳn 
dịch của Nhà xuất bẳần Sử học), 

Việt Hán păn khảo của Phan Kế Bính. 

Quẩc uăn cụ thề của Bùi Kỳ. 

Việt -nam pũn học sử yếu của Dương Quảng Hàm. 

Lược khảo thơ Trung.quốc của Doăn Kế Thiện, 

Việt.nam cồ nản học sử của Nguyễn Đồng Chị, 

Văn thơ Phan Bội Châu của Đặng Thai Mai. 

Nói chuyện thơ Khủng chiến của Hoài Thanh, ˆ 

Mấy uần đềzuăn học của Nguyễn Đình Thí. 
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Phé bình thơ của Chế Lan Viên. 

Dao có mài mới sắc của Xuân Diệu. : 

Sự tích nà nghệ thuật hát bộ của Đoàn Nầng. 

Tìm hiều nghệ thuật luồng của Mịch Quang. 

Tim hiền sản khẩu chảo của Trần Việt Ngữ và Hoàng Kiều, 

Tìm hiều phương pháp uiết chèo của Hà Văn Cầu. 

Nghệ thuật thơ ca A-ri-xiôt (hẩn địch của Nhà xuất bản Vấn 
hỏa — Nghệ thuật). 

Nguuên lý mỹ học Mác — Lê-nin của Viện Hàn lâm khoa học 
Liên-xô (bẳn địch cửa Nhà xuất bẩn Sự thật). 

Trung.quốc uần học sử của Sở nghiên cứu văn học Trung- 
quốc (bẳn dịch của Nhà xuất hẳn Văn học). 

Nguyên lý ăn học (Tập 2) của nhiều tác giả. 


2, Nga văn. 


Tỷ luận ăn học (tập I và ID của Viện Hàn lâm khoa học Liên- 
xô (Mạc-tr-khoa, 1964). 

Sơ thảo nguyần lý uà lịch sử thơ Nựa (Phần T) của T1L.mô phê-ép 
(Mạc-tư-khoa, 1958). g 


3. Hán văn, Trung văn. 


Văn tâm điền long của Lưu HIệP. 

Văn tâm điều long trải ký của Hoàng Khẩn. 

Trảng ỉa quảng uận (bẵn Đời Tổng). 

Trung-quốc nủn học sử của Sở nghiên cửu văn học Trung- 
quốc. 

Trung-quấc lục pân học sử của Trịnh Chấn Đạc. 

Đường âm quỷ tiêm của Hồ Chẵn Hanh. 

NHún ngữ thí luật học của Vương Lực. 

Hán ngữ sử củo (thượng sách) của Vương Lực. 

Sở từ nghiên cửu luận on tập của Tác gia xuất bản xã xuắt bẫn. 

Nhạc phủ thì nghiên cứu laận pần tập của Tác gia xuất bẫn xã 
xuất bản. 

Khúc nghệ luận tập của Trung-hon thư cục xuất hẳn, 


4. Pháp văn- 


1 art poẻiique của Botlean, 
Elnde sur 1a liHé¿ratare annamif£ của Cordler. 
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Étnde sur la lifrature dnnamife của Villard. 

Le thêáfre annamile của Villard. 

Esthétiqgue của Hegel (bản địch Pháp văn của Nhà xuất bản 
Aubier, Paris). 

Hiifoire de la liđảraInre ƒrancalise của Henrl Olouara (Du sym- 
bolisme à nos ti 


II. CÁC SÁCH THƠ VĂN VÀ HỢP TUYỀN THƠ VĂN 


1, Việt văn. 


Quốc oẫn trích diễm của Dương Quẳng Hàm. 
ViệI-nam thí pắn hợp truần của Dương Quảng Hàm. 
Nam thí hợp tnuần của Nguyễn Văn Ngọc. 
-Thi nần bình chủ q, II) của Ngô Tát TỐ. 
Văn học đời Lÿ của Ngô Tất Tố. 
Vân học đời Trần của Ngõ Tất Tố. 
Thỉ oăn Việt-nam của Hoàng Xuân Hần và Nghiêm Toắn. 
Thì nhân Việt-nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. 
Hoàng ViệL thí ăn tuyền (các tập 1, II, II) (Nhà xuất bẩn 
Văn hóa). 
Hợp tuuần thơ uăn Việ-nam (các tập II TU, 1V, V, VD 
(Nhà xuất bẫn Văn hóa), 
Quốc âm thí (ập của Nguyễn Trãi (Nhà xuất bản Văn Sử Địa). 
Nguyễn Trãi toàn tập (Nhà xuất bẳn Khoa học xã hội). 
Phủ Việt-nam cồ pà kim cùa Phong Châu và Nguyễn Văn Phú. 
Hồng-đức quốc âm thí tập (Nhh xuất bẵẫn Văn hóa). 
Sự nghiệp nà thi năn cña Uụ 0iễn tướng công của Lê Thước. 
Thơ chữ Hản của Nguyễn Du, Cao Bá Quảật, v.ợ... 
Nhối tình con của Tần Đà. 
Xuân mộng của Phan Mạnh Danh. 
Bút hoa của Phan Mạnh Danh, : 
Đào nương ca của Nguyễn Văn Ngọc.- 
Tục ngữ phong dao của Nguyễn Văn Ngọc. 
Tục ngữ sà dân ca Việi-nam của Vũ Ngọc Phan. 
Nhiều (áp ddn cơ khác như; 
— Đân ca Quan họ Bẳc.ninh 
— Dán ca Thanh-hóa 
— Hút giặm Nghệ—TÏĨnh 
— Và Nghệ—Tĩnh 
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- — Đản ca miền Nam Trung bộ ([, TỪ, v.v... ` 
— Cùng các bản đân ca: cô kẽm theo nhạc cửa Nhh 
xuất bản Văn hỏa — Nghệ thuật. 
Nhiều tập truyện thơ như: 
— Lâm tnyền kỳ ngó 
— Lục súc tranh công 
— Truyện Kiền 
— Truyện thơ Tùy, Nủửng ([ và U), v.v... 
Nhiều bản chèo. trồng, cổ! lương fầ xuất bẳn hoặc chưa xuất 
bẩn, hoặc Tấu do Sở văn hóa Hà nội xuất bản 
Sơ tuyền thơ ăn yêu nước (4 tập) của Nhà xuất bẩn Giáo dục. 
Thơ bắn gêu nước nữa sau thể kỷ XIX của Nhà xuất bằnVăn học. 
Tuyền tập thơ Việ-nam (1945—.1960) aña Nhà xuất bản Văn học. 
Nhật ký trong tử của Hồ Chỉ Minh 
Các tập thơ chủ pếu của các tác giả: Tố Hữu, ThŠ Lư, -Kuân 
Điệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lar, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, 
Tế Hanh, Nguyễn Binh, Anh Thơ, v.V,.. 
Đưởng (thí của Ngô Tất Tố. 
Thơ Đường của Nhà xuất hẳn Văn hỏa. 


2, Hán, Nôm. 


Thiên nam dư hạ tập (phần thơ) của văn thần thời Hồng-đức, 
Việt âm thi tộp của Phan Phu Tiên, 

Quần hiền phú lập của Hoàng Sẵn Phu, 

Tỉnh tayền chư gia thí tập của Dương Đức Nhan. 
Toàn Việt thì lục của Lê QuÍ Đôn. 

Hoàng Việt thì tuyền của Bùi Huy Bích, 

Hoàng Việt oấn tuyền của Bùi Huy BÍch, 

Cưa đài tập của Nguyễn Hức. 

Lã đường di co của Thái Thuận. 

Thoửt hiên thì tập của Đặng Minh Khiêm. 

Ngân chỉ (hí lập của Phùng Khắc Khoan, 

Là triền ngự chế quốc ẩm thí (nôm). 

Bạch án quốc ngữ thí tập (nòm) — ˆ 

Thừng bình bách oịnh (nôm), v.v... - 

nh thị. 

Sở từ, 
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Cỗ văn 


Đường thỉ tam bách thầ 

Nhạc phủ thí truần 

Tào Tử kiến thí chủ 

Ngụu Võ để. Ngụu Văn dế, 
Đ.Đ.., 


của Nhân đân Văn học 
xuÃt bẵn xã 


3, Pháp văn: 


Morecean+ choísis ở) nnfenrs annamifes của Cordler. 

1orcean+z choïsis đes qulenrs {ranecals (4 tornes) của Desgranges. 

Các tupyền tập thơ của Ronsard, Lamartine, Musset, Hngo, 
Mallarmẻ, Bandelaire, Verluine, Rimband, 0.b... 


1V. MỘT SỐ CÁC TẠP CHÍ 


Nam phong, Tri tân, Thanh nghị, Phụ nữ tân văn, Văn học 
tạp chí, Phong hóa, Ngày nay, Hà.pội báo (trước Cách mạng), 
Tạp chỉ Văn nghệ, Tạp chí Văn Sử Địa, Báo Văn học, Tạp chỉ 
Văn học (sau Cách mạng), Tuần báo Văn nghệ, v.v... 


bã 
` Š~ 


Ngoài ra, cỏ một số tài liệu do chúng tôi mởi sưu tầm, 


mới địch từ Hản oăn hoặc mới phiến đm từ nôm, chưa Ín 
hoặc chưa xuất bản. 
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MỤC LỤC 


Trang 
Lời nót đầu 5 
Phần t!ủ nhất 
SỰ PHÁT TRIỀN CỦA HÌNH THÚC THƠ CÁ 
TRONG VĂN HỌC VIỆT-NAM 
CHƯƠNG I. Quan hệ giữa sự mác dịnh tỉnh thần dán lộc 
Đà sự tiếp thu tỉnh hoa nước ngoài trong hình thức 
thơ ca Việt-nam 11 
CHUƠNG II. Sự phát triền của hình thức thơ ca trong 
păn hạc Việl.nam 28 
1. Hình thức thơ ca đân gian, eơ sở của hình thức 
thơ ca cỗ truyền dân tộc 28 
2. Sự phát triền của hinh thức thơ ca từ thế kỷ thứ 
X cho đến cuối thể kỳ thứ XIX 4L 
3. Sự phát triền của hình thức fhơ ca đầu thế kỷ 
thứ X% 104 
4. Sự phát triền của hinh thức thơ ca từ sau Cách 
__ mạng thăng Tảm 187 
Phần thứ hai 
CÁC THỀ THƠ CA 
CHƯƠNG I. Tỉnh chất chung của các thÈ thơ ca cồ 183 
A. Thanh và đối ' Í&@t 


B. Vẫn và nhịp 1081 


CHƯƠNG II. Các thề thơ ca cồ truyền Việt.nam 


À. Các thề gốc từ bốn từ đến nhiều từ và các thể 
hỗn trợp khác 


B. Ca khúe Việt-nam 
1. Dân ca đồng bằng Bắc-bộ và chèo 
2. Ca Huế và tuồng cỗ 
3. Ca trù 
CHƯƠNG II. Các thề thơ mó phông thơ ca Trang-quốc 
À. Thể lhơ cổ phong 
B, Thể thơ Đường )nật 
C. Cáo thể thơ đặc biệt 
D. Từ khúc 
"CHƯƠNG TV. Các thề păn uần nà biền păn khác 
À: Phú và vấn tế 
B. Thể đối liên và biền ngẫu 
_C. Văn xuôi cổ 
CHUƠNG V. Các thề thơ ca trong phong trào thơ mới 
A. Thể thơ 
B. Vần thơ 
C, Nhịp điệu và thanh điệu 
D. Một số bài thơ mới có đạng đặc Hi 


CHƯƠNG VI. Các thỀ trường ca, truyện thơ, thơ trưởng 
thiền đã 
CHUƠNG VII. Thơ tự do 


CHƯƠNG VIHII, Thơ săn xnồi 


Phần F.Ô Bùi Văn Nguyên viết từ cuối thế kệ XIX trở về trước. 


Hà Minh Đức viết từ đầu thể kỷ XX về sau. 


Phần II. Bùi Văn Nguyên viết các chương 1, II, IHH, 1V. 
Hà Minh Đức viết các chương V, VI, VỊI, VII. 
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